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LỜI MỞ ĐẦU 


“Lịch sử nhà Nguyễn - một cách tiếp cận mới" là 
công trình nghiên cứu lịch sử của các nhà sử học và nhiền 
nhà giáo giảng dạv lịch sử Việt Nam thốt đại nhà Nguyễn 
(1802 - 1945). Sự Lốn tại của vương triều Nguyễn suốt 143 
năm trong đồng chảy lịch sử dân tộc đã gây ra nhiều tranh 
cãi trong giới sử học nói riêng và giới khoa học xã hội Viêt 
Nam nói chung. Từ cách tiếp cận khác nhau đã Lao ra cấi 
nhìn và đánh giá vai trò của triều Nguyễn. công và tội của 
vương triểu này đối khi rất khác nhau, Chăng hạn. vấn để 
chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Nguyễn. một =ð nhà 
sử học cho rằng, đây là giai đoạn lịch sử dị xuống. nhà 
Nguyễn vẫn lấy tư tưởng Nho giáo, Khổng - Mạnh lôi thời 
làm nền táng, Đó là một chế độ quân chủ chuyên chế. hà 
khác. tham nhũng. thần phục phong kiến Trung Hoa lạc hàu 
nhưng lại "Đế guan tòa cũng” với thế giới phương Tây, đàn ấp 
và cấm đạo. Vua quan thì bạc nhược. có tư tưởng đầu hàng 
đân tới mất nước. Ngược lại một số ý kiến cho rằng: đưới 
triểu nhà Nguyễn đã thống nhất hành chính chặc chẽ hơn 
trước nhiều. về dân trí đã mở mang Lhị cử, tuyển chọn người 
Lài đều đặn. khai khẩn đất hoang ở phía Nam và lấn biển ở 
phía Bác, v.v.. Nhận định vai trò lịch súủ của các vua nhà 
Nguyễn cũng là một vấn để quan trọng và cần phái khách 
quan, vì tính lịch sử của họ đối với đất nước. Có vua nhà 
Nguyễn nhự Minh Mệnh đần áp phong trào khơi nghĩa dữ 
đội. nhưng ông thực sự củng cế dược đất nước. mở mang dược 
bở cối. Tự ức có chình sách bạc nhược. Nhà Nguyễn cũng có 
những vị vua quvết tâm chống giậc ngoại xâm giữ gìn đất 
nước như Hàm Nghĩ. Duy Tân... và cả những ông vua sản 
sảng làm trâu ngựa cho thực đân Pháp như Đẳng Khính. 
Khải Đình, Bảo Đại, 143 năm tên tại của triểu đại nhà 
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Nguyễn là một phần quan trọng của lịch sứ nước nhà, được 
giảng đạy ở các cấp phổ thông. cao đáng và đại học. nên cần 
phải sỡm đi tới những nhận định nhất quán. 

Để khắc phục sự bất cập trong nghiên cứu và giảng dạy 
lịch sử thời kỷ này. điều trước nhất là cần có một phương 
pháp luận sử học bắt nguồn từ khoa học lịch sử mácxit, coi 
“công mình lịch sự" là điểu kiện tiên quyết cho việc xem xét, 
đánh giá lịch sử. Muốn thể, cần phải nhìn nhận vấn đề theo 
quan điểm của chú nghĩa duv vật biện chứng. chủ nghĩa duy 
vật lịch sử và tư tưởng Hà Chí Minh về lịch sử. Điều này sẽ 
giúp cho việc nghiên cứu và giảng dạy bộ môn lịch sử có được 
tính khoa học và nhất quán, 

“Lịch sử nhà Nguyên - một cách tiếp cận mới” gầm 
3 phẩm: 

Phần I: Mi! số yêu cầu tê phương pháp luận trong 
nghiên cứu uà dạv học lịch sử thời Nguyễn. 

Phần LÍ: Một số ouấn đề lịch sử thời Nguyễn. 

Phần II: Về phương pháp dạw học lịch sử thời Nguyễn. 

Tháng 10/2002 cuộc hội thảo khoa học quốc gia về 
"Nghiên cứu 0à giang dạy lịch sử thời Nguyễn ở Đọi học, Cao 
đăng sự phạm uà Phổ thông" do Khoa lách sử và trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội tổ chức đã thu hút hầu hết các nhà 
nghiên cứu lịch sử và giảng dạy lịch sử tham gia. Một số báo 
cáo phù hợp với tiêu chí và nội dung của “lịch sử nhà 
Nguyễn - một cách tiểp cận mới” đã được đưa vào sách này, 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm hì vọng “Lịch sử nhà 
Nguyễn - một cách tiếp cận mới” góp phần giúp bạn đọc 
có cái nhìn khách quan về lịch sử thời Nguyễn, tránh những 
bất cập trong đánh giá lịch sử thời kỳ này. 

Mong bạn dọc góp ý và chỉ ra những điều cần thiết để 
lần xuất bản sau được tốt hơn. 


NHÀ XUẤT BẢN DẠI HỌC SƯ PHAM 
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NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 
LỊCH SỬ THỜI NGUYÊN Ở ĐẠI HỌC, CAO ĐĂNG SƯ 
PHAM VẢ PHÓ THÔNG - MỘT YÊU CẤU CẬP THIẾT 


GS.7TS linh Quang Bao ` 


Gách đây đúng 300 năm. vào ngày 31 tháng 5 năm 
1802 triểu Nguyễn được tái lập. Đây là vương triểu cuối 
cùng trong lịch sử Việt Nam. 

lần đổi trong bốt cảnh lịch sử khá đặc biệt và sau đó 
ai phai đối mật với một loạt khó khăn thứ thách mà lớn 
nhất là hoạ xâm lang của chủ nghĩa tư bạn phương Tây, 
triểu Nguyên đã tốn tại rong song gió và phải chịn dựng 
không ít búa rìu dư luận. 

Có thê nói lịch sử 1-E3 năm của vương triểu cuối cũng trong 
iehì sử nước ra là lịch sử của những trang bị hùng lân lộn. 


Dưới thớt các vua Nguyễn, đặc biệt là vào các øial 
đoạn đâu thế lv XIN, tình hình kinh tế, chính trị. xã hệt 
nước ta điển biến khá phức tap. những cái tốt và xấu, tiến 
bộ và bao thú. mạnh và vếu .. dưỡng như đan xen vào 
nhau khiến cho sự nhận thức về triểu đại này gặp không ít 
khó khăn. Nhiều cuộc tranh luận về một hiên thực lịch sử 
- triểu Nguyễn - cho đên nay vẫn chua được giải quyết. 

Đánh giá đúng đân, thống nhất, khoa học để nhận thức về 
lịch sử thời Nguyễn. tạo điều kiện thuận lợi cho công tác biên 
soạn giáo trình. giáo khoa và cả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 
giáo viên lịch sử... là điều cần thiết phải tiến hành. Công việc 
này cần đạt tới các mục tiêu sau đây: 


liệu trương trường †SHẤP Hà Nội 


- Xác định cơ số phương pháp luận trên nến Tang những 
ngư yên tác có bạn của chủ nghĩa Miác- Lê nìn và tụ tưởng Hồ 
( ní Minh để nhìn nhận cho đúng quá khứ lịch sử khách quan. 

- Cóng bộ những phát hiện mới bô sung cho những 
thành tựu đá đạt được và đặt eø sở cho sự tiếp tục phát 
triên cm Khoai học ở trình độ cao hơn. 

- Tích họp khoa học cơ bản (sử học) với khoa học giáo 
dục (giáo dục lịch ku) trong biên soạn tài liệu học tập và 
giang dạv về lịch sử thời Nguyễn ở Trung học cơ sở và 
Trung học phê thông. 

- Trên những nguyên tác. biện pháp sư phạm nâng 
cao chất lượng giáo dục bộ môn, Các mục tiêu trên đây 
“được thê hiện trong môi quan hệ chặt chẽ với nhau và cố 
sắn tạo nên những hiệu quả sự phạm eụ thể, thiết thực 
ta về nội dụng khoa học lịch sử và giáo dục lịch sử. 

Trường Đại học Sự phạm và Khoa Lịch sử đã tô chức 
Hội thao khoa học lịch sự về thời Nguyễn (hội thao lần thứ 
nhật điện ra cách đầy đã Đã năm, năm 1977). lếết qua đạt 
được sẽ tạo những diều kiện thuận lợi hơn cho việc tiệp tục 
nghiên cũu vấn để về mật e1 học và giáo dục lịch aử. 

Với tính thân trach nhiệm trong việc góp phần đào 
tạo thế hệ tré, với trình độ tự tưởng, khoa học, nghiệp vụ 
cúá những nhà sự học và giáo đục lịch sử một vấn để khó. 
phức tạp như vấn để về thòi Nguyễn sẽ được giải quyết 
đần trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin. tư tương Hồ Chị 
ATlinh, quan điểm, chính sách của Đang và Nhà nước. 

Sự nghiệp đào tạo giáo viên và dạy học ở trường phô 
thông rrong lĩnh vực lịch sú đang chờ đợi những thành qua 
về sử học nói chung, về thời Nguyễn nói riêng và về giáo 
dục lịch sử! 


PHẦN ] 


MỘT SỐ YÊU CẦU 
VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN 
CỨU VÀ DẠY HỌC LỊCH SỬ THỜI NGUYÊN 


Việc nghiên cứu và đạy học Lịch sử nói chung. về thời 
nhà Nguyễn nói riêng của chúng ta phải xuất phát từ 
những cơ so phương phấp luận sử học máexít-lêninit, 
những quan điểm giáo dục của chủ nghĩa Mác-l.ênjn. tư 
tưởng Hồ Chí Minh. đường lối chủ trương của Đang và 
Nhà nước. Việc quản triệt và thể hiện những nguyên tắc 
này đảm báo chất lượng tư tưởng, khóa học, nghiệp vụ của 
cêng tác nghiên cứu đào tạo và dạy học Lịch sử ở các 
trường Sư phạm và Phó thông. 


b^) 


MỘT GIÁI ĐOAN CỦA LỊCH SỬ 
VIỆT NAM THỜI NGUYÊN VÀ NHỮNG 
CÁU HỘI CẨN GIẢI ĐÁP THOA ĐÁNG 


PGS. TS Nguyễn Ngọc Cử” 


Sau gần 40 thế ký dựng nước và giữ nước, từ thuở các 
vua Hùng đến thời kỳ Tây Sơn, dân tộc ta đã hiền ngang 
sánh vai tiến bước cùng các nước khác. 

Đến cuối thế ký XVIITI các cuộc chiến tranh nông dân 
liên miên gắn liền với sự suy yếu của chế độ phong kiến 
Việt Nam, đã tạo tiền đề cho sự việc tái lập vương triều 
phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. 

Trong vòng 143 năm tồn tại. vương triều Nguyễn đã 
để lại nhiều dấu ấn, đan xen nhau giữa những cải tiến bộ 
và hạn chế: thậm chí có những mảng đen trắng không rõ 
ràng khiến cho các nhà nghiên cứu lịch sử phải mất nhiều 
công tìm hiểu. 

Gó ba vấn đề chủ vếu mà chúng tôi muốn đề cập: sự 
tái lập vương triểu Nguyễn; thể chế chính trị, các chính 
sám đối nội, đối ngoại thời Nguyễn và trách nhiệm của 
nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay Pháp cuối 
thế kỷ XIN. 


1- Về sự tái lập vương triều Nguyễn 


Trong nhiều tác phẩm sử học viết về triểu Nguyễn. 
kể cả một số tác phẩm được công bế trước năm 1945, đều 
cho rằng tiểu Nguyễn là uương triều phản động uì hành 
động chống Tây Sơn uà những chính sách nội trị, ngoại 
giao sai lầm tiếp đó của triều đại này. 


°* Khoa Lịch sự - Đại học Sư phạm Hà Nội 
LÔ 


Chúng tới cho rằng nhận định trên không sai. song 
cần được làm rõ ở một số điểm: 

Thứ nhất: Khi xem xét triểu đai Nguyễn, cần trở lại 
bạn chất của phong trào nông dân trong những năm 70 
cúa thế ký XVIII mà đỉnh cao là khơi nghĩa Tây Sơn do 
Nguyễn Nhạc. Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lãnh đạo. 

Như ta vẫn biết, khởi nghĩa nông dân. đỉnh cao cuộc 
đấu tranh chống phong kiến. thường xuất hiện ở gia) đoạn 
cuối của một triều đại. Vào thế kỷ XVIH khi chế độ phong 
kiến Đại Việt bước vào giai đoạn khủng hoảng thì phong 
trào nông đân không chỉ dừng lại ở oiệc giải quyết xung 
đội giữa một bộ phận nông dán uớt địa chủ, mà nhằm ào 
toà" bộ giai cấp phong biến tà chế độ phong biến nói 
chung, Nói cách khác, bhởi nghĩa nòng đân thế ký XVIH 
đã bắt đâu mang tính chất của một cuộc cách mạng xã 
hội. Khái niêm uề “Cách mang Túv Sơn, của một số học 
gia trước đây, theo chúng tôi, có hạt nhân hợp lý của nó. 

Tiếp sau một loạt cuộc nội đậy ở cá Đăng Ngoài và 
Đăng Trong vào những năm cuối thế ky XVIIL. phong trào 
nông dán đã bùng nổ trên đất Tây Sơn (Bình Định). phát 
triển mạnh mẽ và cuối cùng xác lập triều đại Tây Sơn 
(1788 - 1802). 

Ngay sau khi khởi bình, nghĩa quân Tây Sơn đã tiên 
hành xây dựng căn cứ Thượng đạo, tiến xuống Hạ đạo. 
giải phóng đồng bằng, tấn công vào bộ máy chính quyền ở 
các xã, đốt số thuế và các văn tự vay nợ, lấy của nhà giàu 
chia cho người nghèo. 

Năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn chiếm Quy Nhơn rồi 
tiến ra Bắc giải phóng Quảng Ngãi. Quảng Nam... Chính 
quyền chúa Nguyễn lung lay đến tận gốc rễ. 

Để có "danh chính, ngôn thuận" năm 1776 Nguyễn 
Nhạc xưng Tây Sơn vương tồi lên ngôi Hoàng đế (1778) 
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cho tủ sửa và mở rộng thành Đã Bàn (kinh đỗ cù của 
Chămpa) sau đồ mở cuộc tấn công vào G1 Định, 

Như vậy. cuộc nội đậy của nhân dân Tây Sơn, lúc đầu 
là cuộc khởi nghĩa nông đân chống lại tập đoàn phong kiến 
Đăng Trong. nhằm giải phóng nông dân. đi tới chăm đứt 
tình trạng chía cất đất nước ... Sau đó nhà Tây Sơn. một 
triểu đại được thành lập dựa trên thành qua của phong 
trào nông dân, cho thi hành một loạt chính sách đối nội. 
đối ngoại tiến bộ. được nhân dân đồng tình .,. Đó là một 
hiện tượng hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Còn hành 
động của Nguyên Huệ đối với việc lập nên triều đại này” 
Ông đã + lần tiến vào Gia Định giành thắng lợi, đánh tan 
đạo quân can thiệp Xiêm (177ð), sau lại tiến ra Bắc Hà lật 
đổ họ Trịnh (1786) đại thắng quân Thanh (1789) lập lại ký 
cương xã tắc, đặt nền móng cho sự nghiệp thống nhất đất 
nước sau nấy, Đó là võ công to lớn, là hành động anh hùng 
của Nguyễn Huệ. 

Trong hơn 1ã năm khởi nghĩa. đánh Nam. đẹp Hắc. 
quân Tây Sơn đã hoàn thành sự nghiệp vì đại: đánh để ba 
tập đoàn phong kiến thống trị Nguyễn. Trình. Lê làm chủ 
đất nước rồi đănh bại quần xâm lược Xiếm và Mãn Thanh. 
Từ một cuộc khởi nghìa ở đất Tây Sơn.phát triển thành 
một phong trào nông dân rộng lớn. đến đây phong trào 
Tây Sơn đã trở thành mội phong trào dân tộc thực sự. 

Trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, các tập đoàn 
phong kiến thống trị ở Việt Nam đã không từ một thủ 
đoạn nào đề cứu văn quyển lợi của mình. Năm 1788, thế 
lực nhà Lê trong bước đường cùng. đã cầu cứu nhà Thanh: 
còn ở phía Nam. nhân cuộc xung đột, bất hoà giữa Nguyễn 
Nhạc. Nguyễn Huệ và sự thoái hoá của Nguyễn Lữ, từ đất 
Xiêm. Nguyễn Ánh đã trở về, dựa vào bọn đại địa chủ 
chiếm lại Gia Định rồi tiến ra đánh Bình Thuận, Bình 
Khang, Diên Khánh... 
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Trên vùng đất thuộc quyển quản lý cua mình (từ 
Quang Nam trở ra) Bác Bình vương Nguyễn Huệ lên ngôi 
Hoàng để với niên hiệu Quang Trung (cuối 1788). Triểu đại 
Quang Trung ra đời hoàn toàn thay thê cho Nhà nước Lê - 
Trịnh trước đó. Trong bối cảnh Đại Việt cuối thế kỷ XVIT, đó 
là điều không thể tránh khỏi và sự kiện này cũng đánh dấu 
sự kết thúc của phong trào nông đân Tảy Sơn. 

Sau giai đoạn ổn định và phát triển với sự tiểm ấn 
của những nhân tế tiến bộ về kinh tế. văn hoá, giáo dục. 
ngoại giao... triểu đại Tây Sơn đã bước vào giai đoạn 
khủng hoảng và sụp đổ khi Quang Trung đột ngột qua đời 
tháng 9-1792), chưa kịp làm gì hơn de đưa xã hội phong 
kiến Việt Nam vươn lên cùng thê giới tiên tiên. Lợi dụng 
aự khủng hoàng của vương triều Tâv Sơn, nhất là sau khi 
Quang Trung va thế. Nguyễn Ảnh (có sự gi1úp sức của tư 
bạn nước ngoài) mở cuộc tấn công ra Quy Nhơn (1793). lực 
lượng của Nguyễn Nhạc bị tồn thất nặng nề buộc phải cầu 
cứu Phú Xuân. Quân của Quang Toán vào giải cứu, nhưng 
sau đó đã chiếm Quy Nhơn khiến Nguyễn Nhạc uất ức mà 
chết. Nội bộ nhà Tây Sơn rạn nứt nghiêm trọng. Thái sư 
bùi Đắc Tuyên. cậu ruột vua Cánh Thịnh (Quang Toản), 
lợi dụng lúc vua eòn nhỏ (lên ngồi lúc 10 tuôi). ra sức lộng 
hành “ngôi trùm cä nhân thần. cho ai sống được sống. bất 
ai chết phái chết", khiến triều thần nghĩ ky lẫn nhau. lòng 
người lv tán, Nguyễn Thiếp từ chức. Ngô Văn Sở bị giết 
hại. một số người cáo quan hoặc bỏ chạy theo Nguyễn Ánh. 
Hai trụ cột của triểu đình là Trần Quang Điệu và Võ Văn 
Dũng cùng vì Bùi Đác Tuyên mà hiểm khích với nhau ... 
Nhân dân lao động không còn nhìn Tây San như những 
đại điện của mình nữa. 

Năm 1801 lực lượng nòng cốt của thuy bình Tây Sơn 
bị đánh tan ở cửa Thị Nại, Tháng 6 năm đó, khi Nguyễn 
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Ảnh tiến đánh Phú Xuân. quân Tây Sơn tan võ. Quang 
Toán chạy ra Bác, Ngày 31-5-1809 (1-5 năm Nhâm Tuất) 
đê kháng định quyển uy của mình, Nguyễn Ánh lên ngôi 
đặt niên hiệu Gia Long. Tháng 7-1802. Tháng Long rơi 
vào tav Nguyễn Ánh, vua Cánh Thịnh cùng bây tôi bị bắt, 
Triểu đại Tây Sơn đến đây chấm dứt. 

Như vậy. nên thống trị của nhà Nguyên được xác lập 
từ 1802 đứng trước một loạt thách thức, có thế xem là điều 
bất bình thường của lịch sử Việt Nam: sự thắng thế của 
Nguyễn Ánh trước Tây Sơn có thể coi là sự thắng thế của 
những nhân tố bao thủ lạc hậu đối uới những yêu tố Hiến 
bộ. Một trở lực lớn đã chưa được đẹp bỏ trước yêu cầu phát 
triển của một lực lượng sản xuất mới đang manh nha. Nói 
cách khác. sự phát triển của kinh tế xã hội Việt Nam cuối 
thế kỷ XVIII đã chưa thể tạo ra được một lực lượng xã hội 
mới. lớn mạnh, đủ sức gạt bỏ mọi chướng ngại trên con 
đương phát triển của nó, Phối chăng những hạn chế lịch 
sứ này chính là nguồn góc dấn đến sự suy vếu của triểu 
đại Táy Sơn 0à cất nghĩa sự thống thế của tập đoàn phong 
hiện họ Nguyễn do Nguyễn Ảnh cẩm đầu trong những năm 
đầu thế hy XIX? 

Đến lượt nhà Nguyễn, phải chăng cũng chính những 
hạn chế lịch sử đó lại qui định và làm nảy sinh những 
mầm mồng của sự suy sụp trong những năm tiếp sau? 

2. Về thể chế chính trị và các chính sách đối 
nội của các vua thời Nguyên 

Sau thời gian đài chiến tranh liên miên. nền kinh tế 
đất nước trở nên tiêu điều. chính trị rối loạn, công việc cần 
làm trước mắt của Gia Long và các vua đầu thời Nguyên 
là bất tay xây dựng và củng cố nền thống trị trên nền tảng 
của ý thức hệ Nho giáo. một ý thức hệ tuy đã lỗi thời ở 
phương Đông nói chung. ở Việt Nam nói riêng nhưng bân 
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chưa có một cơ sở binh tế, xã hội đủ mạnh để có thể thoát 
ra khỏi uòng anh hưởng tà chỉ phối của nó. Có điều cần 
nói ở đây là do quá chú tâm vào việc vun vén quyền lực 
của giai cấp và dòng họ. nên các ông vua nhà Nguyễn đã 
cho thi hành nhiều chính sách thiển cận, ngăn chặn và 
làm thu chột những yếu tố tiến bộ của nền sản xuất hàng 
hóa, đã manh nha xuất hiện từ thế kỷ XVIIT. Cũng do có 
quá nhiều công việc đối nội. đối ngoại bộn bể cần giai 
quyết, cuốn hút tâm lực và do còn nặng đầu óe thủ cựu, tư 
tưởng tự cao tự đại với mớ học thuyết Khổng. Mạnh lỗi 
thời nên các vua triểu Nguyễn đã không bất kịp xu thế của 
thời đại. không đưa ra được những đối sách phù hợp để tự 
cứu mình. cứu dân tộc trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản 
châu Âu đang ráo riết bành trướng sang phương Đông. Ở 
đây cần thấy rằng sự thiếu thức thời, lệ thuộc thái quá vào 
những bài học Trung Hoa đã dẫn các vua triều Nguyễn đi 
từ sai lầm này đến sal lầm khác. trước hết là ở việc củng 
cố thể chế quân chủ quan liêu chuyên chế ở việc tập trung 
quyển lực tuyệt đối vào tay nhà vua, ở việc mô phong bộ 
luật nhà Thanh đễ làm ra Hoàng triều luật lệ với những 
qui định hà khắc. chủ vếu là trừng trị và đối phó với 
những cuộc nổi dậy của nhân dân, Triều đình Nguyễn còn 
"bế quan toá cảng", khước từ giao thiệp với các nước 
phương Tây, không cho phép người Âu lập phố xá, mở cửa 
sàng. cùng với chính sách cấm đạo, giết đạo khốc liệt. Tư 
tưởng Tống nho ăn sâu vào các tầng lớp vua quan phong 
tiến thời Nguyễn đã cán trổ trào lưu duy tân đổi mới 
khiến cho thế nước càng ngày càng suy vị, tình thần bac 
nhược đối lập với các trào lưu tiễn hoá. 

Nền kinh tế bì phá hoại nghiêm trọng trong những 
năm chiến tranh chưa được phục hổi. vì nhà nước chăm Ìo 
không đúng mức đến phát triển kinh tế nông nghiệp. Nạn 
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kiêm tỉnh ruộng đất gửi rang khiến phản lần nông đân 
mất đất. Nan đói thường xuyên xảy ra, thiên tại. ôn dịch 
hoành hành làm bàng ngàn nông đân phiếu tần... Trong 
khi đó nền công thương nghiệp lạc hậu không giúp gì cho 
việc cai thiện tỉnh hình. Hơn nữa. chế độ thuế khoá hà 
khắc. chính sách bế quan toa cảng đã hạn chế công thương 
nghiệp trong khuôn khổ hinh tế phong kiến, chống lại ảnh 
hưởng của kinh tế tư bản chủ nghìa Tây phương. thái độ 
cầu an của giai cấp phong kiến thông trị khiến cho các lực 
lượng sản xuất mới không sao này nở được... 

Tất cả những điều đã nói ö trên hợp thành nguyên 
nhân suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam thể ký XIX. 
Tuy nhiên, xã hội thời Nguyễn cùng có những bước tiến 
nhất định. Cho nên bức tranh toàn cảnh về kinh tế, chính 
trị. xã hội phức tạp. đôi khi tự mâu thuần và đan xen giữa 
các tiến bộ và bảo thu. mạnh và vếu. tích cực và tiêu cực... 

Vì lẽ đó mà khi nghiên cứu lịch sử của triều Nguyễn, 
người ta đưa ra nhiều phiên bàn khác nhau. Bên cạnh 
những ý kiến phê phán, thậm chỉ lên án gay gắt thì lại có 
những ý kiến ca ngợi. biêu dương. nhất là khi nói về 
những "điểm sáng" của lịch sư thời Nguyễn. 

Đó là khi để cập đến các hiện tuợng kinh tế Việt Nam 
nửa đầu thế ký XIX, về chính sách khai hoang, thuy lợi. về 
các biện pháp cai cách hành chính. tư pháp. phương thức 
quản lý ruộng đất. về một số thành tựu văn học. sử học, y 
học. kiến trúc thậm chí cả một phần trong các chính sách 
đối nội, đối ngoại của các đời vua. 

Về văn hoá thì cho dù phê phán nhà *Ìlguyễn trong 
quá trình cúng cố quyền lực của mình đã tìm mọi cách 
phục hỏi Nho giáo vốn đã suv đổi trong những thế ký 
trước, biến nho giáo thành bệ đö tư tương cho chính quyển 
chuyên chế... vẫn có những ý kiến cho là đưới thời 
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Nguyễn. giáo dục khoa cú Việt Nam đã có bước phát triển 
mới. tuyên chọn được nhiều người tài ... Còn trong khi thì 
hành chính sách đọc tôn Nho giáo. bạn chế Phật giáo. cấm 
đoán đạo Thiên chúa thì đạo Phật nước ta vẫn có điều kiện 
phát Lriên ở các vũng nông thôn. bên cạnh sự thăng hoa 
của tín ngưỡng đản gian. 

Cũng về vấn đề tôn giáo. một số tác giả cho rằng. việc 
cấm đạo thời Nguyễn. chăng qua chỉ là sự kế tục các chính 
sách truyền thống phương Đông, học tập kinh nghiệm 
Trung Hoa. Nhật Bản. Từ thời Minh Mệnh. việc cấm đạo 
trở nên gay gất. nhưng "đó là một chính sách có hạt nhân 
hợp lý và có ý nghĩa bao vệ an nình quốc gia", chỉ có điều 
"lợi bất cập hại" mà thôi. 

Về khoa học. nhất là khoa học xã hội. có nhiều thành 
tựu độc đáo, phát huy được truyền thống văn hiến Việt Nam. 

Như vậy. để đi đến ý kiến thống nhất hoàn toàn về 
các vấn để lịch sử thời Nguyễn. nhất là những vấn để 
nhạy cảm, là một công việc khó. thậm chí là không thể. 
Song trên phương điện đại thể thì hoàn toàn là có thể tìm 
lời giải đáp. bởi vì tuyệt đại đa số các nhà nghiên cứu đều 
thừa nhận nguyên lý về sự hiện điện của "những mặt đối 
lập" trong một chỉnh thê thống nhất. Nói cách khác, trong 
khi thừa nhận có một bức tranh nền sẫm của lịch sử thời 
Nguyễn thì người ta vẫn có quyển quan sát những điểm 
sáng trong bức tranh đó với cách thức riêng và với những 
cảm xúc riêng của mình. 

Gó lẽ chỉ như thế chúng ta mới có thế xem xét lịch sử 
một cách khách quan. công bằng. mới tránh được nhận 
thức chủ quan trong nghiên cứu và giảng dạy, mới có thể 
mở ra phương hướng để giải quyết nhiều vấn để của lịch 
sử đã qua và đương đại. mới có thể đúc kết được bài học bổ 
ích từ quá khứ. vận dụng cho hiện tại và tương lai. 
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8. Về chính sách ngoại giao thời Nguyễn 


Như ta đã biết. nhà Nguyễn được tái lập trong một 
hoàn cảnh khá đặc biệt của xã hội Việt Nam vào cuối thế 
ky XVIHI đầu thế kỷ XIX và phải đương đầu với hàng loạt 
thách thức. 

Khác với một số nhận định được coi là "khất khe" cho 
rằng chính sách ngoại giao thời Nguyễn là thiển cận, mù 
quáng - như thần phục nhà Thanh, xâm lược. bắt nạt Cao 
Miền, AI Lao. cự tuyệt phương Tây... thì cũng có ý kiến 
cho rằng không hẳn là như vậy. Vậy sự thực ở đâu? 

Khi tìm hiểu các chính sách đối ngoại của thời 
Nguyễn, chúng ta cần phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử 
cụ thể: ví dụ khi nói Việt Nam thần phục Mãn Thanh thì 
cần xem xét truyền thống quan hệ ngoại giao Việt - Trung 
trong lịch sử (chủ trương hoà hiếu để bảo vệ độc lập, chủ 
quyển). Khi nói tới việc nước Đại Nam hùng mạnh, thời 
Minh Mệnh đem quần sang Ai Lao và Cao Miễn các năm 
1827. 1835 thì phải tìm hiểu căn nguyên của vấn để, nói rõ 
bản chất của sự việc. trong đó có cả việc xung đột nội bộ 
của các nướe nói trên. hav âm mưu lợi dụng sức mạnh của 
Đại Nam để thoán đoạt quyển lực... Còn kbi nghiên cứu 
chính sách đóng cửa của nhà Nguyễn thì cần phải xem xét 
tới âm mưu bành trướng của chủ nghĩa tư bản phương 
Tây. tới hành vị mờ ám của các giáo sĩ đạo Cơ đốc và sau 
đó là sự ngăn trở của thực dân Pháp trong quan hệ của 
triểu đình với nước ngoài (như với Anh. Đức, Tây Ban 
Nha. Bồ Đào Nha, Hà Lan. Trung Quốc. Nhật Bản v.v...). 
Ngoài ra, lại phãi xem thái độ của nhà Nguyễn trong 
chính sách đối ngoại: cũng có lúc mềm dẻo, khôn khéo. 
Nhờ đó đã giữ được quan hệ cø bản là tốt đối với Trung 
Quốc. với các nước trong khu vực và với cả phương Tâyv 
trong một thời gian dài. 
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Cuối cùng. về kết cục của nền ngoại giao thời Nguyễn 
nên xem xét ở ea hai phía: sai lầm của vua quan ta và âm 
mưu lang sót của kẻ thù... 

Tóm lại, về chính sách ngoại giao của các vua thời 
Nguyễn nên được nhìn ở cả hai khía cạnh tích cực và hạn 
chế. Ổ phần hạn chế có thể kháng dịnh: chính sách bài 
phương Tây thái quá, dẫn tới việc cấm đạo bà khắc: thái 
độ mềm yếu trong đối phó đối với cuộc xâm Ìược vũ trang 
của bọn thực dân; thiếu quyết tâm chống giặc và thắng 
giặc: hành động ngăn trở cuộc kháng chiến của nhân dân, 
chí trông mọng vào lương tâm. hảo ý của kẻ địch, trông 
chờ vào sự cứu giúp từ bên ngoài.... cuối cùng phải ký kết 
các hiệp ước đầu hàng. 

Tựu trung lại, chính sách ngoại giao của các triểu 
tua Nguyễn tuy không hoàn toàn là sai lâm, có lúc còn eõ 
thể coi là khôn bhéo, nhưng đứng trước bé thù nham hiểm 
nà khát ong xâm lược của chúng, một số mạặit hạn chế của 
đường lối đó đã bị khai thác triệt để oà nó đã không thể 
cứu được đất nước bhối hoa xám lăng. 


4. Một số vấn đề đã rõ cần phải khẳng định 


Trong nghiên cứu lịch sử triều Nguyễn chúng ta đã đạt 
được một số điều nhất trí. Đơn cử như các nhận định chung về 
nhà Nguyễn, về tính chất xã hội thời Nguyễn. về trách nhiệm 
của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp và về 
căn ban. nhà Nguyễn từ sau 1802 vẫn chưa thoát khỏi sự 
ràng buộc của những yếu tố lạc hậu bảo thủ, trì trệ, nhưng 
cũng có những đóng góp nhất định... 

Sau hơn nửa thế kỹ tồn tại (1802-1858) đưới triển 
Nguyễn, Việt Nam hầu như đã không thể phát triển theo 
hướng tiến bộ. Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc làm 
bùng nổ hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân. Kinh tế công 
nông nghiệp suy yếu, thương nghiệp bế tác. tài chính khô 
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kiệt. Chính sách ngoại giao đổi khi thiếu khôn khéo và 
thiếu tĩnh táo đã đây đất nước vào tình trang khó khăn 
khi phải đối phó với âm mưu xâm lược ngày càng ráo rIết 
của tư ban phương Tây, 

Những vếu tế từng làm nên sức mạnh củi các vượng 
triểu trước đây như: trên dưới đồng lòng. anh em hoà mục. 
cả nước giúp sức ... đã không còn nữa. Sự bóc lột nặng nể 
của nhà nước và của quan lại thường xuyên đè lên vai 
nhân dân lao động; nạn tham nhũng hoành hành... 

Tất ea những điều nói trên là những dữ kiện cần 
thiết khi xem xét trách nhiệm của nhà Nguyễn với ư cách 
là người quản lý đất nước mà trách nhiệm lớn nhất! là dã 
thị hành nhiều chính sách lỗi thời lực hậu, thậm chí ởi 
ngược lạt quyền lợi của đất nước uà nhân dan bhiển cho 
thế nước ngày một suy yếu, xã hội luôn luôn bắt ổn, không 
còn đủ sức đôi phó 0ởi cuộc xâm lược của tự bán Pháp. 

Nguyên nhân này kết hợp với những sai lầm của 
triểểu đình Huế từ năm 18ã8 về sau với tư cách là người 
trực tiếp lạnh đạo 0à tổ chức cuộc bháng chiến, Rhông biết 
dựa vào đân, áp dụng chiến thuật tác chiến sai lắm, thiên 
về chủ hoà v.v.. 71 cá điều này đã đưa đến sự thát bợi 
cua nhà Nguyễn trước cuộc xôm lược của thực dân Phúp. 
Tất nhiên, trong khi xem xét nguyên nhân đân đến việc 
mất nước. chúng ta còn phải chú ý nghiên cứu các mối 
quan hệ nhiều phía, nhiều cbiểu, từ thế lực của chủ nghĩa 
để quốc nói chung, thế lực của tư bản Pháp nói riêng đến 
những tham vọng bành trướng, chạy đua vũ trang xâm 
lược phương Đông của chúng. Cần xem xét bối cảnh quốc 
tế và khu vực ở nửa cuối thế kỷ XIX, nghiên cứu tình hình. 
Việt Nam trong các mối quan hệ chung và riêng: xem xét 
các nguyên nhân bên trong và bên ngoài, khách quan và 
chủ quan để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá 
công mình. chính xác. 
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Không ít ý kiến về các vấn để này: trong đó có xu 
hướng muốn đặt tấn bì kịch mất nước của Việt Nam trong 
tấn bị kịch chung của lịch sử các đân tộc phương Đông lúc 
bấy giờ. Cho rằng đó không phải là trường hợp biệt lệ vì 
ngay ca những nước lớn, từng là trung tâm văn mình của 
nhân loại thơi cô, trung đại. như Trung Quốc (Đông Bắc 
Áy. Ấn Độ (Nam Á) cũng phải chịu chung số phản trước sự 
xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây, Tiực ra 
trong bôi cảnh lịch sử giữa thể ký XIX. việc nhân dân ta 
phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 
tuv là khó tránh khỏi. nhưng việc mất nước thì quyết 
không phai là định mệnh và cũng không phải là không có 
cách nào tránh được. 

Truyển thống và lịch sử Việt Nam đã chứng mình 
điểu đó, 

Trong các thế ký trước. và ca những thập ký tiếp 
theo. nhần đân ta đã đánh thắng những tên ngoại xâm 
hùng mạnh. gần như bá chủ ca thế giới. tham vọng xâm 
lược của chúng cùng hung hãn không kém tư bìn châu Âu 
khi chúng âm mưu xâm lược phương Đông. Còn về "tấm 
gương" Nhật Bản, Xiêm (Thái Lan) cho đù không thể áp 
dụng một cách máy móc đối với trường hợp Việt Nam thì 
cũng không phải là những bài học vô nghĩa đối với việc bảo 
vệ đắt nước trước nạn bành trướng của tư ban phương Tây 
lúc bấy giờ. 

Nói cách khác, những nguyên nhân dẫn đến việc đề mất 
độc lập. chủ quyền dân tộc ta có thể đẫn ra khá nhiều. nhưng 
phải khăng định nguyên nhân chính là những nguyên tác bên 
trong và trách nhiệm chính thuộc về triều đình phong kiến 
Nguyễn. Điều này chỉ được lý giải khi tìm hiểu đúng sự thực 
khách quan về xã hội Việt Nam thời Nguyễn. 
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NHÀ NGUYÊN TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC 
GS. Văn Tạo” 


Sử học với chức năng là một khoa học luôn coi trọng 
tính công mính lịch sử, bởi vì có công mình lịch sử mới có 
công bằng xã hội. "Công bằng xã hội "là điều mà hiện nay 
Đăng rất coi trọng, bởi mục tiêu phấn đấu của toàn đân 
mà Đại hội Đảng lần thứ IX (2001) đề ra là "Dán giàu, 
nước mạnh, xà hội công bằng, dân chủ, uăn mình". Còn 
"công mình lịch sự" là tôn trọng tính khách quan khoa học 
trong nhận thức lịch sử, biên soạn, giang dạy lịch sử. Khi 
đánh giá một nhân vật lịch sử thì ưu, khuyết, nhược điểm 
phải rõ ràng: trong quan hệ của nhân vật đó với xã hội thì 
"công", °"tội" cân được xét đoán công mình. Không phải khi 
vêu thì tội thành công. khi ghét thì công hoá ra tội. 

Khoa học lịch sử mácxít không những khẳng định 
tính "công mình lịch sử" mà còn có điều kiện để thực hiện 
tính công minh đó. vì khoa học này lấy chú nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động. 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử coi các nhân vật lịch sử 
cũng là những con người, là những thực thể khách quan 
trong xã hội (không phải là thần thánh, thần linh), là sản 
phẩm của lịch sử xã hội. Con người vừa tác động đến lịch 
sử xã hội (đẩy lịch sử xã hội tiến lên hay kéo lùi lịch sử xã 
hội), vừa chịu sự tác động khách quan của xã hội. 

Một vương triều phong kiến như nhà Nguyễn cũng 
vậy, vừa là tác nhân lịch sử, vừa là sân phẩm của lịch sử 


Viện sử học 
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xã hội. Vì vậy, nhận thức về nhà Nguyễn cũng phải đặt 
trong bối canh lịch sủ dân tộc và nhân loại. xem xét ea 
trong các trục "tung" (lịch đại) và trục “hoành” (đương đại) 
của lịch su. Phải đứng trên quan điểm lịch sư của chủ 
nghĩa Mác- Lânin mà xem xét: hiện tượng lịch sử ấy đã 
phát sinh thế nào, phát triển như thế nào, đương đại 
nó đã như thê nào và kết cục về //ch đại. nó cần được đánh 
giá như thế nào? 

Nhà Nguyễn kể từ Gia Long Nguyễn Ánh - người 
"dựng nên Đế nghiệp cho Nguyễn triều" từ năm 1802 đến 
Bao Đại - người tự nguyện thoái vị. nhận là công dân một 
nước Việt Nam độc lập tự do năm 194ã tốn tại 143 năm. 
Trong 143 năm đó, đất nuớc lúc còn lúc mất. vua Nguyễn 
khi phế. khí hưng. nhung dân tộc Việt Nam vẫn vượt qua 
giìn khó để trường tồn và phát triển: đất nước Việt Nam 
vẫn vững bước tiến lên sánh vai kịp với bốn biển năm 
châu. Qua 143 năm kiên cường phấn đấu. Việt Nam đã từ 
chế độ phong kiến lạc hậu thời trung cổ tiến lên chế đó 
đán chủ nhán dán thời hiện đại - chê độ dân chủ Từ san 
không có giai cấp tư san lãnh đạo. 

Trong quá trình chuyển biến ấv. Vương triểu nhà 
nước đã phát sinh như thế nào? Phát triển như thế nào? 
Có vai trò chủ quan và chịu sự tác động khách quan gì của 
lịch sử xã hội hay không? Có công, có tội gì với dân tộc, với 
đất nước? 


I. VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT SINH 


1. Vương triều Nguyễn phát sinh từ một "nghiệp 
chúa" lừng lãy ở phương Nam. Kể từ thời Nguyễn Hoàng ở 
phương Nam (1600-1613) đến các chúa Nguyễn trước 
Nguyễn Phúc Ánh. đáng kể là thời Nguyễn Phúc Khoát 
(1738-1768), đã có đồng góp rất lớn vào lịch sử dân tộc. Đó 
3} 


là sự phát triên đất nước xuống phía Nam, mở mang bờ 
cối, tạo đụng nên được một cơ đề vững chải: nông. công, 
thương, thủ công nghiệp phồn vinh, tăng cường được nội 
lực phát huy được thế mạnh ra bên ngoài khiến các nước 
láng giếng và ca bọn lái buôn phương Tây cùng phát mến 
phục. kiếng nể. 

Xét theo phép biện chứng "nhân, quá" trong kế thừa 
và phát triển thì nhà Nguyễn đã kế thừa được đi sản tích 
cực của ông cha; nghiệp chúa là "nhản”. vương triều 
Nguyễn là "gưđ". không đến nỏi bị "Hến thiên bất túc". Đồ 
là thuận lợi thứ nhất của sự phát sinh. 

2. Thuận lợi thứ hai không kém quan trọng là nhờ có 
xã hội Đàng Trong phát triển như vậy, nhất là phát triển 
cả về nông nghiệp. thủ công nghiệp. thương nghiệp... nên 
mới có sản phẩm độc đáo là Khởi nghĩa Tây Sơn hùng 
mạnh đến mức nhanh chóng thanh toán được các thể lực 
phong kiến già cối, cát cứ chịa cắt Bắc - Nam (Lê. Mạc. 
Trịnh, Nguyễn), đập tan được các thế lực ngoại xâm hùng 
mạnh, như đánh thẳng quản Xiêm can thiệp ở phía Nam 
với chiến thăng Rạch Gâm Xoài Mút lừng danh: quân 
Thanh xâm lược ø phía Bác với chiến thắng Thăng Lông - 
Đông Đa lịch sử. Nội lực được tăng cường. ngoại lực được 
phát huv khiến cả triểu Thanh hùng hậu của Cần Long 
lúc đó phái kính nể, 

Công lao to lớn mở đường cho sự thống nhất 
đất nước sau bao nhiêu năm nội chiến chia cắt là của 
Quang Trung - Nguyên Huệ. Nhưng việc hoàn tất uà 
củng cố nền thống nhật đó lại được tiến hành tiếp nối từ 
Gia Long - Nguyễn Anh đến Minh Mệnh. 

Như vậy nếu khơi nghĩa Tây Sơn là "quả" của cái 
"nhân” là sự phát triển kinh tế xã hội Đàng Trong. thì sự 
hoàn tất và củng cố nền thống trị của nhà Nguyễn lại là 
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"quá" do cái "nhằần" mở đường thống nhất từ Tây Sơn- 
Nguyễn Huệ tạo nên. 

Không nên cøi sụ nghiệp thống nhất đất nước là hoàn 
toàn thuộc về Nguyên Huệ. cũng như không nên dựa vào 
sự hoàn tất và củng cố nền thống nhất của nhà Nguyễn 
mà coi sự nghiệp thống nhất Việt Nam thế kỷ thứ XVII- 
XIX chỉ là của nhà Nguyễn để phủ nhận công lao của Tây 
Sơn. Như vậy mới là công mình lịch sử 

3. Nhưng cần phải làm rõ là: các "chất” của sự 
nghiệp thông nhất đất nước giữa hai triều đại Tây Sơn 
và nhà Nguyễn có khác nhau: 

- Thống nhất của Tây Sơn là thống nhất đất nước 
gắn liền với độc lập của dân tộc và toàn vẹn lãnh 
thổ. Quang Truaz thanh toán sự chia cắt đất nước của 
Trình-Nguyễên đồng thơi đập tan âm mưu xâm lược chia 
cất lãnh thô của nước ngoài như mát dụ của vua Càn Long 
nhà Thanh cho Tôn Sĩ Nghị đã bộc lệ”. Ý chí độc lập 
thống nhất đất nước và giữ roàn vẹn lãnh thổ của Quang 
Trung mạnh mẽ đến nội vua tôi Lê Chiêu Thống khi bị 
nhà Thanh khước từ ¬ự giúp đỡ khôi phục vương triểu Lê 
đã xin nhà Thanh buộc Quang Trung phải cất cho hai tỉnh 
Tuyên Quang, Thái Nguyên làm địa bàn hậu duệ của Lê 
Triều, nhưng Càn Long không đấm làm mà cố muôn làm 


Mặt dụ cua vua Cần Long do Tôn 63 Nghị thất tràn ở Thăng 
Long vội vã chạy trốn bỏ lại cùng ấn tín, bị vua Quang Trung bắt 
được. có đại ý như sau: Đưa tự quân nhà Lê về nước. vừa tiến đánh 
vừa thăm đò. Kết cục nếu không tháng được Nguyễn Huệ thì ".. 
Bấy giờ ta sẽ nhân làm ơn cho cá bai bên: tự đất Thuận Hoá Quang 
Nam trỏ vào Nam thì cho Nguyễn Huệ: tự Châu Hoan. Châu Ái trở 
ra Bác thì phong eho tự quân nhà [, Ta đóng đại bình lại để kiểm 
chế cá hai bên, rồi sẽ có xư trí về sau" (Trân Trọng Kim "Việt Nam 
Sử lược". Q. II Bộ Giáo dục. Trung tâm học liệu-Sài gòn xuất bản 
năm 1971, tr. 131-137) 
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cũng không làm được trước ý chí thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ kiên cường của Quang Trung. Thậm chí Nguyễn 
Huệ còn có hoài bào đòi lại ca đất lưỡng Quảng... 

- Còn thống nhất của Gia Long không chỉ là "qua" 
cua cái "nhân tích cực" đo Tâyv Sơn tạo đựng nên, mà còn 
là "quả" của cái "nhân tiêu cực" hứa hẹn cắt cảng 
Hội An và đảo Côn-Lôn cho thực dân Pháp để đối lấy 
sự viện trợ của thực dân nhằm diệt Tây Sơn. Việc cho 
Hoàng tử Cảnh theo Bá Đa Lộc sang Pháp cầu cứu kèm 
theo việc hứa nhượng đất cho Pháp như trên tuy chưa được 
thì hành ngay nhưng cũng đã gâv mảm mống đại hoa cho 
đấc nước °° 

Tổ tiên ta qua hàng nghìn năm đấu tranh để giữ gìn 
từng gang sông tấc núi, toàn vẹn non sông, đã không cho 
phép một ai cắt đất đâng cho kẻ thù. Cái thống nhất của 
Cia Long nhờ cất đất dâng cho thực dân mà có được đã gây 
mầm chia cắt đất nước - không phái là chia cắt nội bộ 
như TTrịnh- Nguyễn mà là chia cất ngoại xâm rần tại lâu đài 
(Pháp, Mỹ) đau khể. tệ hại biết chừng nào? Sau này. từ Gia 
Long đến Minh Mệnh, Thiệu Trị. Tự Đức. tất cä đếu Ân 
hận. ]o toan giải toä lỗi lầm này, khắc phục hậu qua của nó 
bằng việc sát đạo, đuối giáo sĩ. hạn chế giao thương với 
phương Tây... nhưng vẫn không sao khắc phục nổi. Đây rõ 
ràng là có tội, như ông cha ta đã từng phê phán răng: "Rước 
voi về đày má tổ", "Công rắn cắn gà nhà". 


_—`. chep: “Nguyễn vương giao Hoàng tứ Cảnh (mới 4 tuổi) và 
Quốc Ấn cho Bá Đa Lộc kèm theo tờ Quốc Thư với 14 khoản. Đại 
lược nói nhö Bá Đa Lộc sang xin nước Pháp giúp cho 1.500 quân và 
tàu bè. súng ống, thuốc đạn... Nguyễn vương xin nhưỡng cho nước 
Pháp cửa Hội An (Farfo), đáo Côn-Lôn và để riêng cho người nước 
Pháp được đặc quyền vào buôn bán ở nước Nam" (Trần Kim Trọng, 
1đd. như trên. tr.1 1Ó) 
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II. TRONG GIẢI ĐOAN PHÁT TRIÊN 


1. Cuộc cải cách hành chính của Minh Mệnh 
có đóng góp tích cực vào lịch sử dân tộc. : 


Trong lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam. các triểu 
đại Lý, Trần. Lê... từ các vua thứ hai. thứ ba (Thánh, 
Tông, Nhân Tông ...) thường có đóng góp tích cực cho triểu 
đại. cho đân tộc, vì còn gần gụi với thời kỳ gian khổ dựng 
nghiệp. Minh Mệnh là vị vua như thế, vua thứ hai kế vị 
Gia Long. Minh Mệnh đã từng theo cha chính chiến. nếm 
đú ngọt bùi cay đắng. Khi lên ngôi báu. Minh Mệnh sóm 
chăm lo tới củng cố sự nghiệp độc lập và thống nhất đất 
nước mà Gia Long đã khơi đầu. Cuộc cải cách hành chính 
của Minh Mệnh là biểu hiện cụ thể của tính tích cực đó. 

Trong lịch sứ dân tộc ta từ cải cách hành chính của 
họ Khúc thế ký X đến cải cách hành chính của Lê Thánh 
Tông thê ky thứ XV là sự phát triển cơ bản và tiến lên một 
bước dài của đất nước. Đến cả! cách hành chính lớn thứ ha 
cua Minh Alệnh là cơ bản hơn. có hiệu quả bền vững hán. 
Biển hiện cụ thể như trong cuộc cải cách hành chính lán 
lần thứ tư hiện nay, nhiều cái mà cai cách hành chính 
Minh Mệnh đạt được. chúng ta vẫn kế thừa và phát huy. 
như xây đựng và củng cố chính quyền cấp cơ sở xã. thôn và 
chính quyền cấp tỉnh. huyện... Có lúc ta tiễn hành nhập 
tình, nhập huyện, muốn bó cấp xã cũ (làng) hay cấp thôn... 
nhưng vận không thực hiện được. 

Mặt tích cực của cuộc cải cách này đã được nhiều 
công trình nghiên cứu ởi sâu. đánh giá cao. Nhưng còn 
mặt tiêu cực của nó thì chưa được hoàn toàn nhất trí. Tôi 
cho răng. Vương triểu Nguyễn ra đời vào giai đoạn phát 
triển của chủ nghĩa tư bản thế giới và suy tần của chế độ 
phong kiến nói chung. giai đoạn đi xuống của chế độ 
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phong kiên Việt Nam. Khủng hoàng xã hội triển miên 
diễn ra từ Lê mạt đến Nguyễn, trong khi đó tàn dự của 
phương thức sản xuất châu Á cứ tồn tại đai dăng. Trước sụ 
kìm hãm của chế độ phong kiên lôi thời, lạc hậu. mầm 
móng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam ra đồi nhưng 
không phát triển được. Trong trạng thái kinh tế xã hội đó 
thì cải cách hành chính của Minh Miệnh càng thành công 
trong việc củng cô vương triều Nguyễn bao nhiêu. lại là 
củng cố cái trì trệ. bao thủ, lạc hậu của phong kiến 
Nguyễn. phong kiến Tống Nho sao chép Mãn Thanh đang 
suy tân, bấy nhiêu. Đây cũng là một trong những nguyên 
nhân dân đên sự bất lực, đầu hàng của triểu Nguyễn trước 
cuộc xâm lăng của đế quốc thực đân. 


2. Những mặt mạnh, mặt yếu của vương triều 
Nguyên 1802-1884 


Ngoài cài cÁch hành chính của Xlinh Miệnh là tác động 
chủ quan của nhà Nguyên tới xã hội thì toàn bộ quá trình 
phát triên suốt hơn 80 năm của thời kỳ độc lập tự chủ (1803- 
1884) cần được xét trong tổng thể xã hội: của các trình độ 
kinh tế. vân hoá. xã hội: của giai tầng trí thức, quan lại nông. 
công, thương. bình... trong đó vua quan nhà Nguyên chịu 
trách nhiệm là người chỉ đạo, sức phải thấy rõ tôn tại khách 
quan của xã hội tác động tích cực cũng như tiêu cực ngược trở 
lại tớt các vua triểu Nguyễn. 

Có xem xét như vậy mới khách quan. trắnh được mầu 
thuần. như có người phê phán kịch hệt nhà Nguyễn nhưng 
lại đề cao Nguyễn Công Trứ ca về sự nghiệp khai hoang 
lấn biển. lân sự nghiệp văn thơ. Nhưng Nguyễn Công Trứ 
đâu có tách rồi khỏi triều đình nhà Nguyễn. Ông là người 
tuyệt đối trung quán, dâu vua Nguyễn có lúc bạc đãi ông 
như thế nào đi nữa thì ông cũng vẫn: "Không quân thần. 
phu phụ đếuh ;a người”. 
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Vậy cái mạnh của triểu Nguyễn 1809-1884 ở những 
chỗ nào? 

Mặt mạnh hav những thành đạt của đất nước trong 
thời kỷ này ngoài hệ thống hành chính được củng cố qua 
cal cách của Minh Mệnh như trên đã nói. còn là: 

- Phát triển kinh tế xã hội trong chừng mực nhất 
định. nhất là về nông nghiệp: trị thuỷ đắp đê phòng lụt, 
đào kênh khai ngòi. dẫn thuỷ nhập điền, khẩn hoang ở 
Bắc, khai thác đất đai màu mỗ ở Nam, khiến của cải xã 
hội gia tăng, dân số phát triển, góp phần thúc đẩy thủ 
công, thương nghiệp phát triển hơn trước. 

- Phát triển giáo dục: tăng cường khoa cử, đào tạo và 
tuyển chọn nhân tài (những tài năng văn hoá, nghệ thuật 
ngày một nhiều như Nguyễn Công Trứ. Đào Tấn, những 
nhà văn thơ xuất sắc như Thần Siêu. Thánh Quát...) đều 
xuất hiện trong giai đoạn này. 

- Phát triển văn hoá, khoa học, nhất là về lịch sử (Đại 
Nam thực lục, Đại Nam Hội Điển sự lệ. Việt Sử Thông 
giám Cương mục. Lịch triểu Hiến chương loại chí. địa lý 
(như Đại Nam nhất thông chí. Đại Nam nhất thống toàn 
đồ...) đều đạt nhiều thành tựu. nhằm tiếp tục phát huy 
nền văn mình, văn hiếu Việt Nam. 

Và mặt yếu hay những tư tưởng, phong cách, hành 
động bảo thủ, trì trệ, lạc hậu của nhà Nguyễn được thể 
hiện ra sao? 

- Về kinh tế thì tô thuế nặng nề. bế quan toa cảng, sản 
xuất chậm phát triển, đời sông nhân dân ít được cải thiện, 
đói kém xảy ra triển miện, những đề nghị cải cách của 
Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Tứ không lọt được vào ta. 

- Về chính trị. với cơ chế quản lý theo Tống Nho, sao 
chép Mãn Thanh cổ hủ, lạc hậu khiến mâu thuẫn xã hội 
giữa nhân dân với triều đình. giữa giàu và nghèo ngày 
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càng tăng, mâu thuần đối kháng có lúc, có nơi diễn ra kịch 
hệt biểu hiện ở hàng trăm cuộc khỏi nghĩa nông dân, tiêu 
biểu như Nguyễn Hữu Câu. Phan lá Vành... 

- Về quân sự: thiếu tỉnh thần tụ lực tự cường. thiếu 
đoàn kết "vua tôi đồng lòng anh em hoà mục" như thời 
Trần chống Nguyên, thiếu tỉnh thần chí cốt giữa quân và 
tướng (phụ tử chi vinh) như của Trần. Lê. Rhi thực đân 
đến xâm lãng thì chủ hoà. đầu hàng luôn vượt trội chủ 
chiến, Trong hoàng tộc thì những Hàm Nghĩ, Duy Tân là 
“viên ngọc quý nhưng không nhiều: còn những "Tự Đức" 
nhu nhược. "Đồng Khánh , Khải Định. Báo Đại..." tự 
nguyện làm tay sai cho đế quốc lại nhiều hơn. 

Theo những mặt mạnh. mặt vếu kế trên thì vua chúa 
nhà Nguyễn vừa là tác nhân. vữa là một trong những sản 
phẩm của xã hội Việt Nam một xã hội đầu thế ký XIX 
chứa thoát ra khỏi được tâm vóc kính tế, chính Đrị. xã hội 
trung cô mà chính họ cũng phải chju trách nhiệm. 

Trong 143 năm tồn tại của nhà Nguyễn "công và tội 
đểu có”. chỉ sơ bộ trình bày và xin được tiếp tục đi sâu. 


NHÀ NGUYÊN - THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP 
GS. Trương Hưu Quýnh' ' 


Tháng 6 năm Nhâm Tuật (7-1802), Vương triểu Tâyv 
Ñơn sụp đổ. Nguyễn Ảnh đặt chân lên đất Thăng Lang, trở 
thành người chủ của toàn bộ đất nước. từ Đàng Trong đến 
Đàng Ngoài. Xuất phát từ đòng họ chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong, hơn hai mươi năm chiến đấu với tâm nguyện 
"nghĩa lớn kinh Xuân thu không gì lớn bằng tra thù" (Lời 
Hịch khi tiến quân ra Bác Hà đánh Tây Sơn) sẵn sàng 
thực hiện phương chám "vì mục đích bất chấp biện pháp" 
Nguyên Ảnh cùng các tướng lĩnh của mình không khỏi 
mang trong lòng đấy mặc cảm khi đối mật với tình thế 
mới. Hàng loạt mầu thuằn, thách thức đang đặt ra trước 
triểu đình Nguyễn trong suốt nứa thế ký và có thể noi 
rằng, trong lịch sử dân tộc cũng như trong lịch sử thế giới. 
không một triểu đại nào ra đời và tổn tại trong một bối 
cánh đây thách thức như vậy. Có thách thức tất phai có 
giải pháp và phái chàng thông qua những giải pháp mà 
các vua triểu Nguyễn đã làm giới sứ học đã có những nhìn 
nhận, đánh giá khác nhau, thậm chí đối lập nhau, 


1- Thách thức thứ nhất: 


Cuộc chiến tranh Nguyễn - Tây Sơn kết thúc với 
thắng lợi của lực lượng Nguyễn Ánh. Đất nước thống nhất 
lại đưới chủ quvền của một tập đoàn phong kiến duy nhất 
và điều tất vếu xảy ra là sụ hình thành một nhà nước mới. 
một triều đại phong kiến mới thống trị toàn bộ đất nước, 


ch Rhoa Lịch Su - tn học Sự phạm Tà Nội 
32 


tương ứng với các triều đại Lý, Trần, Lê. Đối với Nguyễn 
Ánh rõ ràng đây là một thách thức lớn. Vì sao? Thách thức 
phái được giải quyết. nhưng giải quyết như thế nào và vào 
lúc nào để vừa hoàn thành được tâm nguyện vừa không 
gây nên những phân ứng. những biến động lớn ảnh hưởng 
đến thắng lợi vừa đạt được? 

Hãy điểm lại sự việc. Ngay từ khi chuẩn bị xuất quân 
ta Bác Hà, trong cuộc hội bàn với các tướng lĩnh thân cân. 
Nguyễn Ánh đã nói : "Bắc Hà là nước cũ của nhà Lê, từ 
khi liệt thánh ta xâv dựng cø nghiệp ở miền nam, hơn 200 
năm vẫn theo chính sách nhà Lê. Gây đây, Tây Sơn trộm 
quyền, ta phải lo dụng bình chỉ là để phục thù mà thôi. 
Nay bồ cõi đã được khôi phục mà đầu xổ giặc lại trốn ra 
Bác... Vậy thì sau khi bắt được tội nhân rồi, đối với nhà 
Lâ sẽ ra sao?" °, Nghĩa là theo Nguyễn Ánh, sự việc này 
gây nên hai điều mặc cảm: một là,đòng họ Nguyễn, tổ tiên 
của ông, vốn là cựu thân của nhà Lê, hai trăm năm trước 
tuy làm chủ đất Đàng Trong nhưng chưa từng là một 
vương triểu hoàn toàn độc lập, dù cho bậc tiền bối Nguyễn 
Phúc Khoát có bước đầu khởi động. Xoá bỏ nhà Lê, thành 
lập một triều đại mới có phai là một việc hợp lòng người, 
nhất là đối với người Bắc Hà hay không? Những việc làm 
của họ Trịnh trước đây đâu phải không để lại một bài học 
nào? Thứ hai, hợp bình dấy nghĩa trong suốt mấy chục 
năm ở đất Gia Định "chỉ là dể phục thù cho đòng bọ mà 
thôi" chứ đâu phải với ý đồ giành quyền bá chủ thiên hạ. 
Vậy giờ đây, nếu như đánh thắng Tây Sơn. lên ngôi, xưng 
đế, thì điều đó có trái với ý nguyện và mục tiêu ban đầu 
hay không? Thế gian sẽ nghĩ như thế nào? 

Thấu hiểu tâm tư của chủ, một số triểu thần đã viện 
đủ lý so: "Từ khi vua Lê chạy sang nước Thanh, đi không 


S* Đại Nam thức lue tấp 1H. NXB Sử học. Hn 1963. tr. lä 
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thấy trở lại, đất Bác Hà đã lọt vào tav giặc Tây Sơn rải. 
Huống chỉ, từ khi quân nhà vua (chỉ Nguyễn Ánh) lấy lại 
đô cũ đến nay. những tôi đân nhà Lê không một ai ứng 
nghĩa đánh giặc, thế nhà Lê không dấy lại được nữa đã có 
thể thấy rõ rồi. Nay ta diệt được giặc Tây Sơn, chiếm được 
đất đai, đó là ta lấy ở giặc Tây Sơn chứ không phải lấy ở 
nhà Lê... Nav ta đãnh miền Bắc mà vẫn còn dùng niên 
hiệu nhà Lê e rằng người Bác bão ta mươn tiếng phù Lê, 
ch1 bằng cứ chính đế vị, đổi niên hiệu. bày tỏ đại nghĩa với 
thiên hạ, như thế thì được nước là chính đáng, không ai dị 
nghị được ®!„ 

Vốn là một người từng trải, nếm mật nằm gai, lăn lộn 
trong hơn hai mươi năm chiến tranh với Tây Sơn, Nguyễn 
Ánh vên lòng với sự ủng hộ của các tướng lĩnh thân cận, 
song vẫn tạm gác vấn đề lại. Đợi đến mấy ngày sau, khi 
phần đông triều thần chính thức tâu: "Cúi xin vương 
thượng ... trên vâng ý Trởi, dưới theo lòng dân, sớm lên 
ngôi tôn, xuống chiếu đổi niên hiệu”, Nguyễn Ánh mới dè 
đặt đáp lại: "Thành Gia Định vừa lấy lại, đã lên ngôi 
Vương vì lòng người đã tôn kính lâu rồi. Nay kinh đô cũ 
vừa mới khôi phục, mà giặc nước chưa trừ xong, việc lên 
ngôi chưa thể bàn được. Duy vương giả đổi họ chịu mệnh 
... năm phải có hiệu cho nên đổi niên hiệu là phải"? 

Và ngày mùng 1 tháng 5 năm Nhâm Tuất (31-5- 
1802) Nguyễn Ảnh cho lập đàn ở đồng An Ninh (Thừa 
Thiên) tế cáo trời đất, "đặt niên hiệu là Gia Long", 
Nhưng đó chỉ là bước thứ nhất của giai pháp. Có người 
nghĩ rằng sở đi Nguyễn Ánh chỉ đối niên hiệu, chưa xưng 
đế là vì sợ nhà Thanh nghi ngờ; hơn nữa, phải đến khi 
chính thức xưng Hoàng đế, Gia Long mới tự gọi là "Trấm". 
Sự thực không phải như thế. 


TƯ Đạt Nam thực lực - tập TH, NXB KHXMH.H. 1960, tr.19. 
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Vấn đề là ở chỗ. theo lễ giáo Nho gia. ngay cả việc 
Nguyễn Ảnh đặt niên biệu cũng không hợp lẽ. Vì niên 
hiệu là một tiêu chí pháp lý ghi nhận sự tồn tại của một 
ông vua. đứng đầu một quốc gia riêng biệt. Ở thời điểm 
này: lực lượng của Nguyễn Ánh mới chiếm lại được Phú 
Xuân, đô thành cũ của Đàng Trong thời các chúa Nguyễn. 
Dù được tôn làm Nguyễn vương. Nguyễn Ánh vẫn chưa 
phải là một vua một nước, chưa có quyền đặt niên hiệu, 
Hơn nữa, trong thực tế, đất Bắc Hà còn nằm dưới quyền 
thống trị của vương triều Tây Sơn, thế lực của quân 
Nguyễn Ảnh đang lên nhưng không có nghĩa là họ sẽ 
nhanh chóng đánh bại các lực lượng của Tây Sơn. hoàn 
toàn làm chủ cä nước. Điều này có cơ sở thông qua các tư 
hệu về nữ tướng Bùi Thị Xuân. Không những thế, khi đem 
quân từ Phú Xuân đánh ra Bác Hà lực lượng Nguyễn Ảnh 
không thế xem vương triểu Tâv Sơn như một thế lực ngoại 
xâm để có thể làm theo cách của Nguyễn Huệ. lập đàn lên 
ngôi Hoàng đế. đặt niên hiệu, kháng định quyền làm chủ 
của một dân tộc độc lập. chỉ đạo cuộc kháng chiến chống 
quân xâm lược Thanh. Nhìn lại xa hơn về trước, chúng ta 
cũng thấy Lê Lợi trên bước đường tiến quân Lừ Thanh Hoa 
ra Bắc đánh quân xâm lược Minh cũng chỉ xưng là Bình 
Định Vương, không hề đặt niên hiệu (chỉ đặt sau khi lên 
ngôi Hoàng đế 1428) 

Vậy tại sao. Nguyễn Ánh lại làm như vậy? Chấc chắn 
là một con người như Nguyễn Ánh không thể không biết 
những điều nói trên, cũng không thể không biết ngay cả 
bậc tiền bối Nguyên Phúc Khoát cũng chưa dám đặt niên 
hiệu, nhưng vẫn phải "dè đặt" đặt niễn hiệu. Có lẽ, ông 
muốn làm vừa lòng các tướng lĩnh thân cận, góp thêm sức 
và ý chí đánh bại Tây Sơn của họ. Đây là một chủ trương 
của Nguyễn Ánh, ví như sử sách ghi lại, đâu phải ngẫu 
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nhiên mà trước đó, ít nhất đã bến lần ông hạ lệnh lập đền, 
truy tôn các tướng sĩ. bình đỉnh trận vong. Tất nhiên việc 
đặt niên hiệu cũng là sụ thê hiện một thắng lợi mới cua 
tâm nguyện cá nhân. vượt qua mục đích "phục thù Tây 
Sơn" ban đầu. 

Bước thứ nhất hoàn thành. nhưng giải pháp vẫn 
chưa trọn vẹn cho đến lúc đã "lấy trọn đất An Nam mười 
bến trấn", lật đổ vương triểu Tây Sơn. hoàn thành ý 
nguyện "phục thù", Nguyễn Ánh xa giá ra Thăng Long mà 
không làm gì thêm ngoài việc từ đây, chính thức tự xưng 
"Trâm" khi ban bố các điều lệnh. 

Bước thứ bai chỉ được thực hiện vào năm 1806. nghĩa 
là 4 năm sau khi tình hình đất nước đã tương đối ổn định. 
kinh đô Phú Xuân đã được xâv dựng xong, tên "Thăng 
Long" đã được đối nghĩa. "Mùa hạ tháng 5 năm Bính Dân" 
Nguyễn vướng chính thức "lên ngôi Hoàng đế ở điện Thái 
Hoà" xuống chiếu bố cáo trong ngoài, 

Và như vậy, sau bốn năm tròn. thách thức thứ nhất 
đã dược giải quyết khá êm đẹp. 


2. Thách thức thứ hai: 


Vương triều Tây Sơn bị lật để. Đất nước đã hợp nhất 
lại sau 200 năm chia cắt, thậm chí đã có lúc đứng trước 
nguy cơ bị tách thành hai quốc gia riêng biệt. Hơn tám đời 
người đầu phải là ngăn ngủi. dù cho tình cảm dòng họ gốc 
gác vẫn còn trong kí ức; và lại. sau 200 năm tồn tại riêng 
biệt. dù xuất phát từ một nguồn, Đàng Trong đâu phải 
không có những nét chính trị. kinh tế, văn hoá khác biệt 
so với Đàng Ngoài. Như Nguyễn Ảnh đã từng suy nghĩ 
"Bác Hà là nước cũ của nhà Lê" sau hơn 10 năm dưới triều 
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Tây Sơn đâu có làm thay đổi đáng kể. đặc biệt trong tư 
tương của các cựu thần nhà Lẻ. nho sĩ. Họ Nguyễn lại 
không như vương triều Tây Sơn, một sản phẩm của phong 
trào Tây Sơn. Chưa "chính đế vị" ngay vẫn là một việc có 
tính hình thức. vấn để quan trọng hơn là giải quyết như 
thế nào về thể chế chính trị ở hai miền? Có nên nhập ngay 
hai miền làm một, có cùng một thể chế, đặt đưới quyển 
của một triều đình Trung Ương hay không? Điều này đã 
khó nhưng khó hơn là nhân dân và sĩ phu Bắc Hà có sẵn 
sàng chấp nhận hav không? Rõ ràng đây là một thách 
thức có ý nghĩa lâu đài không chỉ đối với Gia Long mà còn 
cả đối với các vị vua kế nghiệp. nhất là Minh Mệnh. 

Cũng theo tỉnh thần của vấn để "chính đế vị", đặt 
niên hiệu. Gia long cùng với các tướng lĩnh trung thành 
đã tìm giải pháp từng bước cho thách thức, 

Bước thứ nhất, tháng 9 năm đó (Nhâm Tuất) khi sắp 
hồi loan về Phú Xuân, Gia long đã hạ lệnh hợp mười một 
trấn phía bắc của Thanh Hoá. nơi "đân vật đều mới mà 
thành Thăng Long lại là nơi quan trọng của Bắc Hà"”' làm 
Bắc thành. cử Nguyễn Văn Thành. một vị tướng vừa có 
công lớn vừa hiểu biết ít nhiều về chính trị. làm Tổng trấn. 
Nhà vua "ban eho sắc ấn, phầm những việc cất bãi quan 
lại. xử quyết kiện tụng đều được ruy tiện mà làm rỗi mới 
tâu sau", đặt ba toà Hộ, Binh. Hình... theo tông trấn xét 
biện công việc “9. Với sự kiện này. Bắc thành trở thành 
một đơn vị hành chính tự trị. chỉ chịu sự chỉ đạo chung 
của vua ở Trung ương. Trong bối cảnh của đất nước đương 
thời, việc biến Bắc Hà thành một khu vực tự trí, dò đặt 
dưới một bộ máy quan lại triều Nguyễn, không thể không 
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tao điều kiện cho những hoạt động có ánh hưởng đến nền 
thống trị chuyên chế của nhà nước Trung ương. Chắc 
chắn. một con người như Gia Long không thể không hiểu 
điều đó. nhưng tình thế bất buộc. chưa thể làm khác được, 
và lại đây chỉ là bước đầu. như sau này Minh Mệnh đã 
nhận xét: "quyền nghị tạm đặt, thánh mình lo xa vần 
muốn sửa lại"””, Quả vậy. Gia Long sau đó đã từng bước 
bạn hành một số biện pháp nhằm đám báo quyền lực tập 
trung của mình, như cho xây lại hệ thống đường cái quan 
từ Nam ra Bác, đặt hệ thống trạm dịch chuyển tấu, só, 
chiếu chị, năm 1804, nhất thể hoá bộ máy chính quyển ở 
các trấn, đính trên toàn quốc và sau đó đổi gọi hầu hết các 
dinh Đăng Trong cũ thành trấn. Để tỏ ra không quá mặc 
cảm với đất ở Bắc Hà cũ, đồng thời như nhận xét cúa một 
vài nhà sử học, để tạo nên một đối trong nhòm ngó Bắc 
thành giúp mình, năm 1808, Gia long cho hợp nhất năm 
trấn cực Nam thành Gia Định thành, đặt chế độ tổng trấn 
tượng tụ như Bác thành. Cũng theo các nhà sư học nói 
trên. năm 1813. khi đưa Lê Văn Duyệt lên làm Tống trấn 
Gia Định thay cho Nguyễn Văn Nhân. Gia Long đã thể 
hiện nổi lo lắng của mình. Điều này càng rõ hơn khi 
Nguyễn Văn Thành bị vu oan làm phản và chịu tự tử để 
giữ toàn đanh tiết, mặc đầu như sủ cũ ghi lại là Gia Long 
đã rất đau xót vì quyết định của mình. 

Nhưng bước thứ nhất cho đến khi Gia Long qua đời 
vận chưa kết thúc được. Người kế nghiệp là Minh Mệnh 
vẫn thường xuyên bị ám ảnh, đau đầu vì thách thức này, 
nhất là khi Nguyễn Văn Thành, Lễ Chất chết, Lê Văn 
Duyệt tỏ ra không còn như trước nữa. Năm 1826. khi 
thành Quảng Bình vừa đấp xong, Minh Mệnh đã xa giá ra 
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thăm và bảo với các thị thần: "Một đái đường thành làm 
giới hạn Nam Bắc. xưa các vua thánh ta thấy họ Trịnh 
chuyên quyền làm bậy nên đặt thành ấy để giữ nước. 
không phải để chống nhà Lê. Hoàng Khảo thế tổ cao 
Hoàng để ta trung hưng mà có cả đất Việt, vấn muốn sửa 
sang nhưng chưa kịp... Thành này là then khoá ở cửa Bác 
nên sai trọng thần trấn giữ. kinh bình đóng thú”? rồi sai 
cấp cho dinh ly Quảng Bình 330 cỗ súng lớn. 200 giáo dài và 
200 súng tay có máy đá để bao vệ thành luỹ (trong lúc đương 
thời Hà Nội có 150 cô súng lớn, Gia Định có 70 cỗ, Hải 
Dương, Nam Định có 200 cổ). Mặc cam càng tăng thêm vì 
đây là thời gian mỏ rộng hoạt động của nghĩa quân Phan Bá 
Vành, không thể dừng lại ở biện pháp nửa vời được. Minh 
Mệnh đã thực hiện bước thứ hai của giải pháp. 

Năm 1831, trong một cuộc đàm đạo với triều thần. 
Mình Mệnh đã theo để nghị cúa họ "đến Minh. Thanh 
châm chước ngày càng kỷ... nên mỏ phòng mà làm, tưởng 
cũng có lợi nhiều lắm"”!' Trong mười lãm điều lợi mà họ 
nêu. có những điều như: "chấm đứt tình trạng phân 
quyển. tránh được môi lo "đuôi to khó vậy", huy động quân 
không phải qua thành. các hạt đều có trọng bình...". Cuộc 
cai cách hành chính địa phương theo mô hình Minh Thanh 
bắt đầu ở Bắc thành. Từ Bác Thừa Thiên ra Bắc được chia 
thành 18 tính. Năm sau đó 1832. khi Lê Văn Duyệt mất. 
Gia Định thành cũng bị xoá bó. từ Nam Thừa Thiên vào 
Nam được chia thành 12 tỉnh. Hệ thống hành chính được 
thiết lập theo đúng mô hình nhà Thanh: đứng đầu các liên 
tỉnh là Tổng đốc (trừ Thanh Hoá đặt riêng một Tổng đốc), 
vị trí tiếp sau là Tuần phủ, phụ trách một tỉnh, bên dưới 
tứ Đại Nam thực lục tập II: NXB Sử học,Hà Nội 1963, tr .45 
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là hài eơ quan Bế chính sứ tv phụ trách mọi việc ruộng 
đất. hộ tịch. thuế khoá... và Án sát sủ tv phụ trách tư 
pháp an nình, Tiến đó. theo chế độ nhà Thanh. Xinh 
Alệnh với tay đến miền núi. đất chế độ thổ tv. thổ tv châu, 
thô ty huyện và sau đó là chế độ lưu quan. Các vùng đân 
tốc được phân chia theo điện tích ruộng đất và số lượng 
đân định. 

Như vậy đây là lần thứ hai sau cuộc cai cách của Lô 
Thánh Tông, cã nước được nhất thê hoá về mặt hành 
chính. Thách thức đặt ra về cd bản đã được giải quyết. Có 
nhiều người chỉ nhìn nhận cuộc eäi cách hoàn toàn về mặt 
hành chính. Nhưng vấn để không đơn giản như vậy, nếu 
không tại sao năm 1833. trong một lúc vui mừng. Minh 
XIệnh đã nói với cận thần: "Duv ta nghĩ các hạt Bác Kỳ 
tBắc Hà cũ) năm trước trộm cấp lan trần. sau khi chia đặt 
trnh quan, ngày đần vên ổn”. tại sao các Tròng đốc. Tuần 
phú Bắc kỳ ban đầu đều là võ quan cao cấp... và cau đó 
năm 11338. khi nhận thấy quốc biệu Đại Việt vẫn thông 
dụng. đặc biệt là Bắc kỷ. ông đã ha lệnh "từ nay về sau 
quốc hiệu phải gọi là Đại Nam... quvết không được gọt lại 
bai chủ Đại Việt"!?, Mặc dầu vậy, giai pháp cuối cùng của 
Minh Mệnh - cuộc cai cách hành chính địa phương các 
nàm1831-1839 là một mốc son quan trọng trên con đường 
thống nhất đất nước, 

Trên đây chỉ là những thách thức và giải pháp bạn đầu. 
nhiều thách thức và giải pháp khác tiếp sẽ được tìm hiểu. 
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VỀ TRIỀU NGUYÊN TRONG LỊCH SỬ 
VIỆT NAM MỘT SỐ VÂN ĐỀ BÀN THÊM 


ŒS. Lương Ninh ` 


Có một sế nhà nghiên cứu đặt vấn đề xem xét, đánh 
giá công tội. tốt xấu đối với vương triểu cuối cùng trong 
lịch sử Việt Nam theo cách gộp chung như tên gọi vương 
triều và cho cả vương triểu. 

Dường như người ta chưa bao gìờ bằng lòng và chưa tự 
bằng lòng khi phải bình xét như thế đối với triểu Nguyễn. 

Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể bằng lòng hay 
tự bằng lòng khi phải xem xét gộp như thế. 

Một vương triểu và là vương triều phong kiến cuối 
cùng trong lịch sử Việt Nam gồm 13 vua kéo đài 143 năm, 
không phải là nhiều nhưng cũng không phải là ít. nên rõ 
ràng nó không phải là thuần nhất từ đầu chí cuối. Theo tôi 
có thể chỉa ra làm ã giai đoạn khác nhau: 


1.Thời Gia Long (1802-1819) với hai mặt tốt 
xấu, công tội tương phản nhau rất rõ rệt đến nồi 
rất khó mà nói mặt nào nhiều, nặng hơn. 


Là người cuối cùng còn sót lại của một dòng họ đã trải 
qua 10 đời từ 1533 đến 1778 đã từng xưng vương, bị truy 
đuổi, chạy long đong, nhưng nhìn thấy đối phương là nhà Tây 
Sơn có sự chìa rê nội bộ và sự yếu kém của người em út trấn 
trị miền Nam. Nguyễn Ánh đã nuôi chí giành lại quyền. 

Ông đã không phân vân trước bất cứ một thủ đoạn 
nào, biện pháp nào, kể cả cầu viện ngoại bang, hết Xiêm 
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đến Pháp. bằng bát kỳ biện pháp nào, kể cả đem quân về 
lãnh thổ nước nhà để đánh giúp. cả gửi con làm còn Em, 
cầu viện, bỏ qua lời can của bà quý Phi Yến, đã đấy hại bà 
chết trên Côn Đao. 

Không thê biện hộ rằng đã chống nhau thì có thể 
dùng bất cứ thủ đoạn nào để chiến thắng. Cái tư cách như 
thế, đứng trên tâm thế của người Việt Nam. không ai có 
thể tán đồng. dù chỉ là một điểm nào. Cuối cùng, Nguyễn 
Ánh đã giành thắng lợi, lên ngôi vua, lấy hiệu Gia Long. 
không phải bởi sự chỉ viện của quân Xiêm, không phải bởi 
sự giúp đố. can thiệp của người Pháp, mà bởi triểu Tây 
Sơn không tự đứng vững sau khi vua Quang Trung qua 
đời đột ngột. Gia Long lên ngôi, bước đầu tổ chức bộ máy 
cai quản thống nhất toàn bộ lãnh thổ đã có tiền để từ các 
thời trước. triểu đại trước, đã tìm cách bảo vệ nến tự chủ 
và quyền của vưỡng triểu. tránh khỏi sự ảnh hưởng và sự 
chi phối của ngoại bang do quá khứ để lại. Xức định sự 
toàn oẹn lạnh thổ uà chủ quyền quốc gia là cố găng tà hoạt 
động đầu tiên đáng ghỉ nhận của Gia Long. Tuy nhiên. 
cũng không thể không nói đến việc sau khi đã giành được 
thắng lợi, Gia Long đã trả thù đối chủ cũ của mình, những 
người của triểu Tây Sơn. một cách vô cùng nhỏ nhen và 
tàn bạo khiến cho hậu thế không thể chấp nhận tư cách 
của một vị vua sáng lập vương triểu mới. 


2. Giai đoạn 2 gồm 3 vua: Minh Mệnh, Thiệu 
Trị và Tự Đức từ 1820 đến 18838 


Có thể gọi chung dây là giai đoạn thử thách uờ cố 
gống củng cố vương triều. Tuy nhiên ba đời vua này cũng 
có sự phát triển và tính chất khác nhau: 

Minh Mệnh (1820-1840) thể hiện rõ tính chất chung 
của giai đoạn, là ông vua được học hành, giáo dục cẩn 
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thận. khởi xướng sự phát triển của văn hoá, văn học. sự 
học. chú ý giữ gìn đạo đức. ý thức trách nhiệm của người 
cầm quyền; khởi xướng việc cải tổ bộ máy bành chính và 
cai quan lãnh thổ qua nghiên cứu cẩn thận. kế thừa hợp lý 
nên vân còn giữ được giã trị tham khảo cho công việc điều 
hành lãnh thô đến ngày nay, sau gần 200 năm. Có thể nói 
ông làm được nhiều việc đáng khen trên trách nhiệm của 
một nhà nho học, nhà văn hoá. nhà quản lý. 

Nhưng thời của ông gặp ba thử thách đối ngoại hết sức 
nặng nề, đó là vụ đụng độ với Xiêm về vấn đề Lan xang 
(Lào). lại đụng độ với Xiêm, ác liệt hơn về vấn để 
Campuchia, vụ đụng độ với người châu Âu và việc truyền bá 
đạo Kitô cùng với một chuỗi thử thách về tình trạng kinh tế 
và xã hội trong nước. Cá 4 vụ đường như vượt quá tầm tay 
của ông. và vì thế ông đều mắc sai lầm nghiêm trọng, để lại 
hệ quả nặng nề cho đất nước và cho các vua sau. 

a) Vụ Chậu Anu, người anh hùng dân tộc Lào cầu 
cứu (1828) do bị Xiêm đánh. triểu đình bàn luận rất hãng 
nhưng thái độ của Minh Mệnh là né tránh. buông xuôi nên 
Anu bị bắt. bị chết. nước Tào bị Xiêm biến thành một tỉnh 
(1831). Thái độ gần như thô ơ. bỏ mặc này thật đáng Liếc, 
đáng trách. 

b) Vụ Ang Máy ở Căãmpuchia xây ra sau 6 năm là một 
thử thách quvết liệt hơn nữa. Sự tranh chấp giữa triều 
đình Xiêm và Nguyễn về vấn đề Cămpuchia diễn ra từ 
lâu, từ 1767 đến khi vua Ang Chan lên ngôi ở Cămpuchia 
năm 1806 rồi ốm chết năm 1834. triểu đình Nguyễn ủng 
hộ cho con gái Ang Chan là Ang Mây lên ngôi, lại đặt Trấn 
Tây thành để ủng hộ cho nữ vương mới. Cuộc chiến tranh 
thực sự đã nổ ra: ủng hộ và giúp đỡ Ang Mây là cần và 
đúng nhưng rỗi lại đặt chế độ “bảo hộ” cùng với quân đồn 
trú là sai, nên hệ quả là phải tham chiến với Xiêm thật là 
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tại hại, Ca hai bên Xiêm- Việt dường như đã vét đến ngưới 
lính cuối cùng và đồng tiền cuối cùng để lao vào cuộc 
chiến. Vua Xlinh Mệnh quyết không chịu lui quân, mặc dù 
đã có sự can gián khân thiết của các trọng thần như 
Nguyễn Công Trứ, Phan Thanh Gian, Lê Minh Đức. Chí 
đến khi cả hai bên không ai thắng ai thì mới chấp nhận 
“hoà” (năm 1847) tức là năm cuối của đời vua Thiệu Trị. 
Đây là một chính sách vô cùng hao tài tốn của. không hiệu 
quả vắt kiệt sức dân sức nước. 

c. Vụ cấm đạo được thực hiện một cách kiên quyết 
trong suốt 3 đời vua; trước sau có tới 16 đạo dụ và nhiều 
điều lệ cấm truyền bá đạo Kitô, thậm chí bắt bỏ, đàn áp. 
hành bình. Đánh giá việc này rất phức tạp "Đúng hay sai, 
nên hay không nên?”, “Có lúc. só trường hợp nó gắn với 
ngoại bang hay không gắn?” Ở đây. theo tôi có hơi mỗi của 
uấn đề uăn hoá, không phải vấn đề ngoại bang. 

Kitô giáo, cũng như Tslam là tôn giáo nhất thần, tôn 
sùng và chủ trương phục tùng tuyệt đôi vị thần tối cao duy 
nhất, chí một cây thập tự to nhỏ. treo thở tượng trưng, 
không có và không chấp nhận tượng thờ. bàn thở, bát 
hương, linh thú, linh diểu, rượu thịt, ăn uống sau thờ 
cúng. Ngược lại những người theo nho học là một hệ 
tưởng hơn là một tôn giáo, mang tính đuy lý, ít nhiều phủ 
nhận điều huyễn hoặc phi lý. lại đã trải qua hàng nghìn 
năm "theo đạo” ¿hờ cúng tổ Hên, mà tổ tiên là ông bà, là 
người thì phải cúng, có ăn uống thực sự như người đang 
sống. Ở đây nhiều cách lý giải việc này nhưng theo tôi, chê 
bên này một ít, trách bên kia một điều đều không đúng. 
Ngày nay, đã trải qua hơn trăm năm nhưng người Việt 
theo Kitô giáo sống trong lòng dân tộc đã có sự dung hoà 
hợp lý: kết hợp kính Chúa và yêu nước; nhiều người vừa đi 
lễ nhà thờ cúng tổ tiên. ở nhà có bàn thờ. bát hương. Đó là 
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quyền tự đo của mỗi người. Một thực tế lịch sử đã xảy ra 
làm xáo động xã hội và không thể không làm lao đao triểu 
đình nhà Nguyễn. 

dì Nhưng làm lao đao hơn nhiều chính là sự niệc xay 
ra ở bên frong. Nhiều năm mất mùa, nhà nước lại đánh 
thuế cao để bù chị phí chiến tranh, dân đói to. bất bình nôi 
dạy chống lại từ địa phương đến triều đình Trung ương. 
Trong khoang 50 năm có tới 300 cuộc khởi nghĩa nông 
dân. trong đó có 8 cuộc có tên tuổi, kéo khá dài. Triều đình 
có thể có một biện pháp đàn áp, tức là lại tiến hành những 
cuộc chiến tranh lớn nhỏ nhưng là để chống lại chính nhân 
dân của mỉnh. 

Cho nên. có thể nói đến Thiệu Trị còn cố cưỡng lại 
trước những thử thách. thì đến Tự Đức (1848-1883) hầu 
như chịu bó tay. buông xuôi. Ông vua này lại ở ngôi quá 
lâu. 35 năm mà 20 năm cuối (1869-1883) diễn ra cảnh 
thực đân Pháp xâm chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Bộ đến 
cả nước. 

Có tác øiá nêu lên vấn đề tại sao một đân tộc từng 
đănh bại nhanh chóng hàng chục vạn quần Nguyên. hàng 
chục vạn quân Thanh lại 9ö ra hoàn toàn thụ động trước 
mấy nghìn quần Pháp, có nơi chỉ mấy chục? Lý do đói kém 
không đủ giải thích. lý do ưu thế vũ khí thực tế cho thấy 
có thể khắc phục được bằng phục kích, đột kích và số đông. 
Bằng cứ là sau đó nhân dần tự động tô chức kháng chiến, 
tập kích từng trận có hiệu quả. nhưng không giành được 
thẳng lợi vì thiếu một tổ chức chung. Lý đo chủ yếu có lẽ là 
sự khúng hoang niềm tin, sự mốt phương hướng hoờn 
foàn, đã có thể đẩy một dân tộc anh hùng phải chán 
chường thụ động. quay lưng lại thực tế đau lòng "rằng 
quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu” (Tam nguyên Nguyễn 
Khuyến). Trước nữa cả khi quân Pháp chưa tấn công. đã 
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có tâm trạng “Trai qua một cuộc bể dâu, những điều trông 
thăy mà đau đón làng) (Nguyễn Du). Chăng còn điều gì đẻ 
nói về Tự Đức nữa. 

3. Giai đoạn 3 có 5 vua trong ð năm (1883-1888). 
Là sự thay đôi ngôi đến chóng mặt. hoàn toàn theo sự đàn 
cảnh của thực đân Pháp. Tuy vua Hàm Nghi nằm trong số ð 
vua nhưng không thể xếp cùng trong hệ thống này. 

4. Vua Hàm Nghỉ mở đầu cho giai đoạn 4. 
Không thể thừa nhận chế độ bù nhìn cùng với chiếu Cần 
Vương là sự phản ứng khí phách bất khuất của một đân 
tộc anh hùng chống lại chế độ cai trị đã được thiết lập. 
nhưng ở thế yếu ớt. bị động. lẻ tẻ. 

Tiếp theo là hai vua Thành Thái (1888-1907) và vua 
Đuy Tân (1907-1916), Hai ông vua này được giáo dục 
thấm đượm tĩnh thần văn hóa truyền thống, nên mặc dù 
trong hoàn canh đã bị chính quyền thực đân hoàn toàn 
khống chế và ø ép. văn kiên cưỡng to thái độ chống lại: 
phan kháng kiên quyết nên thà bị bất, bị đi đày dào xa 
còn hơn giữ ngai vàng bù nhìn, chịu khổ ải thân mình còn 
hơn chấp nhàn phận nộ lệ của nhân dân, Hành động của 
ba vua này đáng là niềm tự hào vĩ đại cho cả vương triều 
có không ít sai lảm và khuyết điểm này, là niềm an ủI rất 
lớn cho truyền thống bất khuất của dân ta, là ngọn đèn 
còn được thắp sáng trong đêm đen, 

ð. Giai đoạn cuỏi cùng gồm có 9 vua Khải 
Định và Bảo Đại kéo dài khá lầu (1916-1945) nhưng 
hoàn toàn do thực dân Pháp tạo dựng theo kiểu mẫu của 
Pháp, theo yêu cầu của thực dân Pháp. Thiết nghĩ cũng 
không cần để công chê trách làm gì, nó như thế không thể 
khác. Làm vua, có quần thần nghỉ vệ nhưng không thể trị 
vì. làm vua thật, thì chẳng nhề suốt ngày ngôi nghì ngợi 
mà nghĩ cái gì, thì tốt hơn hết là đi săn bắn. đánh bài, tiệc 
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tùng nhảy đầm, lâu thành quen. thành nếp không bỏ 
được. Vua thích thú mà người Pháp thì hài lòng. 

Cách mạng nhân dân nô ra. nghe nói Bao Đại khá tự 
nguyện thoái vị, thực sự bằng lòng làm dân nước tự đo và 
khá thích thú làm cế vấn chính phủ nhưng ông không thê 
làm và quen làm việc thực. Điều ông quen và thích là các 
thú ăn chơi. Hồ Chủ tịch hiệu điều này hơn al hết, nên 
nếu giữ không được thì để cho ông đi. Nay thì chúng ta 
hãy để cho ông được "Tây phương cực lạc”. 

Vương triều phong kiến cuối cùng hình thành trong 
điều kiện lịch sử đất nước. lịch sử vùng và lịch sử thế giới 
như con thuyển đi trên biển, trong giông bão, tuy đầy 
tham vọng nhưng thuyền nhỏ mà tay lái kém: không biết 
bơi nên nó đã chìm. Nhưng nhân dân không chìm cùng với 
nó. Nhân dân đã tập bơi. tự bơi và đã đến bến bờ, 

Nhìn lại con thuyền eũ của mình, thương nó, nó cũ 
quá và đã chìm mất rồi. Con !huyển cũ của mình - đó là 
vấn để tôi đặt ra để suy nghĩ và lạm bàn. 


47 


TRIỀU NGUYÊN - SAU 200 NÁM NHÌN LAI 
PGS. 7S. Đồ Bang ' 


Ngày 31 tháng 5 năm 1809. Nguyễn Ánh lên ngôi đặt 
niên biệu Gia Long đóng đô ở Huế mở đầu cho vương triều 
Nguyên với 13 đời vua, tổn tại 143 năm (1802-1945). So 
với vương triểu Lý (1010-1225) và vương triểu Trần (1325- 
1400), triều Nguyễn trị vì không đài hơn. nhưng lại giữ vị 
trí quan trọng trong lịch sử đân tộc. Đây là thời kỳ đầy 
biến động và phân hoá sâu sắc trong lịch sủ nước nhà, là 
tấm gương phân chiếu hơn ngàn năm của chế độ quân chủ 
phong kiến Việt Nam và là đêm trước của công cuộc giành 
độc lập và xây đựng đất nước hiện nay. 


I. VỀ VAT TRÒ TÍCH CỰC CỦA TRIỀU NGUYÊN TRONG 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 

Kế tiếp triều Tây Sơn. vương triều Nguyễn cho xây 
dựng kinh đô Huế quy mô rệng lớn và kiên cô hơn, hoàn 
thành công cuộc thống nhất về lãnh thổ và chính quyền, 
tạo thể ôn định để xây dựng đất nước sau chiến tranh. 

Triểu Nguyễn xây dựng một đế quyền vững mạnh và 
chặt chẽ từ trung ương đến tận làng xã. hai đảo và biên 
giới. Thông qua việc tổ chức địa bạ, triều Nguyễn có một 
phương thức quản lý kết hợp giữa xã hội. kinh tế. tài 
chính. lãnh thổ, chính quyền và luật pháp tốt nhất trong 
các triểu đại phong kiến Việt Nam. Với một chính quyền 
mạnh, triểu Nguyễn đã có một phương thức điều phối 
quan chức hợp lý. hạn chế được nạn cất cứ. cục bộ địa 


“Hội nghiên cứu Lịch sử Thừa Thiên- Huế 
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phương. nạn tham nhũng. buôn bán thuốc phiện và các 
hàng quốc cấm. 

Tuiểu Nguyễn có ý thúc xảy dựng một nền văn hoá 
đân tộc. một chính sách giáo dục. khoa cử và đào tạo quan 
lại quv củ. một nền quốc sử hoàn chỉnh và quy mô, để lại 
những đi sản vỏ giá cho hậu thế, 

Triểu Nguyễn có nhiều chính sách khân hoang phong 
phú. sáng tạo và thích hợp, đã giải quvết mâu thuận về 
ruộng đất và nạn nhân mãn ở nông thôn. giải phóng sức 
sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, bảo 
vệ trị an ở vùng đất mới. Sự mở mang. phát triển ruộng 
đất ở miền Nam và một số huyện duyên hải ở miền Bác 
cùng một số tĩnh ở trung du miền Trung là những thành 
quá to lớn của triều Nguyễn được nhân đân đồng tình ủng 
hộ. Cùng với chính sách khân hoang; chính sách giao 
thông - thuy lợi của triều Nguyễn nhất là ở miền Nam và 
một số tỉnh miễn Trung đã có những tác dụng thiết thực 
trong đời sống kinh tế - xã hội của nhân đân, đã làm thay 
đổi điện mạo của đất nước là những thành tựu có ý nghĩa 
dế chúng ta kế Lục xây dựng ngày hôm nay. 

Triểu Nguyễn cũng là thời kỳ khởi phát của những 
chuyến tàu viễn dương thương mại và quan hệ quốc tế với 
nhiều nước trong khu vực và châu Âu. mở ra một tầm nhìn 
thế giới từ nửa đầu thế ký XIX. Xây dựng thành trì kiểu 
Vauban đưới triểu vua Gia Long làm Việt Nam tróớ thành 
nước tiên phong trong thế giới phương Đông thực hiện 
được “cuộc cách mạng thành lũy” của mình. 


H. SAU 200 NĂM NHÌN LAI 


Hơn 10 năm qua. đánh dấu một thành tựu quan trọng 
trong việc nghiên cứu về triều Nguyễn và khôi phục những 
giá trị văn hóa thời Nguyễn, Triều Nguyễn được nhìn nhận 
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đúng đán han. khách quan han. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn 
đề cần tiếp tục nghiên cứu. thao luận để làm sáng to thêm. 


1. Vấn đề thống nhất đất nước 


Các ý kiến cho rằng: Công lao thống nhất đất nước là 
do một mình Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh đều không 
đúng. Công cuộc thông nhất đất nước là của cả đân tộc và 
diễn ra trong một gướ frònh đấu tranh lâu dài và gian khô. 
không kém gì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau 
hơn hai thế kỷ nội chiến và chia cắt, công cuộc thống nhất 
đất nước vào thế kỷ XVIII trở thành một xu £hế của lịch 
sử. Sự kiện quan trong nhất trong công cuộc thống nhất 
đất nước vào thế ky XVIII là sự kiện Nguyễn Huệ cùng 
nghĩa quân Tâv Sơn sau khi đánh thắng quân Xiêm. loại 
bỏ thế lực của chúa Nguyễn vào năm 178ã g chiến trưởng 
miền Nam. mùa hè 1786 ra Phú Xuân rồi ra Thăng Long 
lật đổ chúa Trình, đại phá quân Thanh, xoá bó Đàng 
Trong - Đàng Ngoài, thực hiện được hhdt tuọng của nhân 
đản. Nguyễn Huệ lại tiếp tục củng cố nền thống nhất đất 
nước nhưng vẫn không vượt qua được hạn chế của hoàn 
cảnh lịch sử. Đó là việc tốn tại hai niên hiệu. hai chính 
quyền Tây Sơn của Thái Đức và Quang Trung ở hai vùng 
kiểm soát khác nhau. Năm 1799, vua Quang Trung chuẩn 
bị kế hoạch hợp nhất lực lượng với vua anh là Thái Đức để 
đánh quân Nguyễn ở Gia Định. hoàn thành công cuộc 
thống nhất đất nước. thì nhà vua bị bệnh đột ngột qua đời, 
để lại một sự nghiệp thống nhất đở dang. Nguyễn Ánh sau 
khi chiếm được Phú Xuân, năm 1809 lên ngôi ở Huế và 
cho quân ra Bắc đánh bại vương triểu Tây Sơn, mới hoàn 
thành công cuộc thống nhất đất nước. 


2. Vấn đề độc lập dân tộc 


Một số ý kiến muốn đặt lại vấn đề Nguyễn Ảnh “cõng 
rắn cắn gà nhà” hay "rước voi về dàv mã tổ” trong bối cảnh 
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chế độ quân chủ để có cách nhìn thoả đáng hơn. Nhưng 
nhìn chung hành động cứu viện của Nguyễn Ánh để õ vạn 
quân Xiêm sang xâm lược nước ta vào năm 1784-1785 với 
những hậu qua của nó là không thể chạy tội trước lịch sử. 
Hiệp ước Versailles đã được ký kết giữa Pháp và Bá Đa 
Lộc (Pigneau de Béhaine) người đại điện Nguyễn Ánh đi 
sang Pháp để xin cầu viện tuy không được thực thi. nhưng 
Nguyễn Ánh đã nhờ quân đội, phương tiện và chiến phí 
phương Tây, do Bá Đa Lộc vận động góp phần, chiến 
thắng quân Tây Sơn. Đây cũng là lý do để xem xét động cơ 

và duyên cớ sau này mà thực dân Pháp xâm lược nước ta. 
Sau khi lên ngôi Hoàng để. Gia Long có thái độ thận 
trọng hơn đối với các nước phương Tây: vì tiếp xúc nhiều 
nên nhà vua thừa biểu bản chất và đã tâm của họ. Từ việc 
hạn chế giao thiệp với phương Tây của Gia Long đến thái 
độ cứng vấn và thù địch của vua Minh Mệnh và Thiệu Trị: 
các vua Nguyễn tưởng đó là lập trường kiên định và biện 
pháp đúng đấn để bảo vệ chú quyền, Nhưng không ngờ nó 
trở thành duyên có để thực đân Pháp dùng vũ lực căn 
thiệp và xâm lược nước ta dưới thời Tự Đức. Khi nổ súng 
xâm lược nước ta. chúng đà hoàn toàn thất bại trong chiến 
cuộc Đà Nẵng năm 1358. mặc đù đã huy động lực lượng tối 
đa. Vua Tự Đức đã không phát huy tinh thần chiến đấu 
dùng cảm và sự đoàn kết chống giặc ngoại xâm nên cuộc 
chiến đấu của triểu đình Huế và các cuộc khởi nghĩa của 
nhân đân về sau đểu thất bại. Triều Nguyễn liên tiếp ký 
với Pháp nhiều hàng ước, lãnh thổ và chủ quyền đất nước 
cũng từ đó rơi dần vào tav thực dân Pháp. Với tư tưởng 
chủ hoà này. triểu Nguyễn đưa đất nước đến vực thảm nô 
lệ. Không nên nặng nề với lời quy kết bán nước như trước 
đây. nhưng triểu Nguyễn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước lịch sử vì để mất nước. dần tộc ta phải chịu cảnh nô 
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lệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp vào nửa sau thế 
kỷ XIX. Không nên gọi các vua triểu Nguyễn là "bán 
nước”. Từ Gia Long cho đến Tự Đức, các nhà vua đó đều 
yêu nước, có ý thức bảo vệ chủ quyền và nền độc lập. Sai 
lầm của các vua là đo biện pháp báo vệ chủ quyển không 
thích hợp. thiếu sáng suốt. lại đặt quyền lợi vương quyền 
lên trên chủ quyền đất nước và lợi ích của đân tộc nên dẫn 
đến sự thất bại. Khi chủ quyền và nền độc lập không còn 
nữa thì vương triểu cũng bị lệ thuộc hoặc bị tước bỏ. Các 
ông vua tiếp nhận hậu quả đau thương này đã làm hoen ố 
triểu Nguyễn và ca đồng chảy vêu nước là Đềng Khánh. 
Khải Định, Báo Đại. Nhưng triểu Nguyễn cũng có những 
nhà vua yêu nước, biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên ngôi 
bầu. vương quyển. hướng theo ngọn cờ vêu nước chống 
Pháp. được nhân dân ngưỡng mộ. như Hàm Nghị, Thành 
Thái, Duy Tân, Các ông làm rạng rỡ truyển thống chống 
ngoại xâm bất khuất của đân tộc mà không phải thời nào 
cũng có và nước nào cũng có những nhà vua yêu nước 
không chịu quỹ gối làm tạc sai cho giặc, từ bỏ ngai vàng đi 
theo kháng chiến, chấp nhận tò đàyv như các vị vưa này 
của triểu Nguyên ở Việt Nam. 

Một số ý kiến cho rằng triểu Nguyễn là phản động vì 
đã đánh bại triểu Tây Sơn. một triểu đại có những cống 
hiến to lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, lật 
đã được chế độ phong kiến và cát cứ Đàng Trong - Đàng 
Ngoài cũng không đúng. Vì những vếun tố tích cực. tiến bộ 
của phong trào Tây Sơn mà nhân dân ta đã giành được 
đưới thời Nguyễn Huệ đã không còn phát huy sau ngày 
vua Quang Trung mất (1799). Triều đại Tây Sơn dưới thời 
vua Cảnh Thịnh đã thoái hoá. biến chất. suy đổi dẫn đến 
mâu thuần nội bộ và mâu thuận xã hội vô cùng gay gắt. là 
nguyên nhân dẫn đến thất bại trước áp lực quân sự của 
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Nguyễn Ánh. Vương triểu Tâv Søn đã làm mất lòng dân. 
không được nhân dân đồng tình úng hộ nên quân Nguyễn 
thắng Tây Sơn là việc thường tình và dễ hiểu, 


3. Về ngoại giao và ngoại thương 


Các ý kiến cho rằng triều Nguyễn có chính sách 
ngoại giao và ngoại thương mù quáng, bất bình đăng và 
thiển cận. Đó là việc phục tùng và triểu cống nhà Thanh 
(Trung Quốc), bành trướng và xâm lược Cao Miên và Ai 
Lao. Bế quan và thù địch với các nước phương Tây. Những 
nhận định trên tuy không sai nhưng có phần khát khe. Vì 
bối cảnh quan hệ quốc tế vào thế kỷ XIX không giống như 
ngày nay. Thế giới chia làm nhiều khu vực đứng đầu là 
một nước lớn (Thiên triều) vớt nhiều nước chư hầu. phụ 
thuộc. Khi trật tự này chưa bị thay đổi thì việc triều 
Nguyễn phục tùng triều Thanh là mổi quan hệ vốn có 
trong truyền thống ngoại giao hoà hiếu lâu đời của các vua 
chúa Việt Nam. kể cä những vương triểu được thành lập 
sau khi đã chiến thắng họ - kẻ thù xâm lược - như Lê Lợi. 
Quang Trung. 

Với tư tưởng "bình thiên hạ" để khăng định vị thế 
bang giao của các vua chúa ngày xưa, nước Đại Nam hùng 
mạnh dưới triều Minh Xiệnh đã xâm lấn Cao Miễn và Ai 
Lao cũng không là ngoại lệ. khi trước đó các triều đại Lý, 
Trần, Hồ, Lê... đều có một mục tiêu là bành trướng. mở 
đất về phía Nam. Có người phê phán triều Nguyễn “bế 
quan toa cảng” cũng không hoàn toàn đúng. Trong thực tế 
triều Nguyễn đã mở các cánh cửa cho thuyền buôn Trung 
Quốc và các nước trong khu vực thông thương, triểu 
Nguyễn cũng mở một cửa Đà Năng cho thuyền buôn 
phương Tây đến buôn bán. Triểu Nguyễn cũng là triều đại 
đầu tiên có đội thuyền viễn đương được triều đình cử đi 
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đến các nước Đông Nam Á và châu Âu để buôn bán và đặt 
quan hệ ngoại giao. Do nhìn nhận thành kiến đối với các 
nước thực dân phương Tây nên triểu Nguyễn từ thờ ơ, 
lạnh nhạt đến khước từ việc đặt quan hệ ngoại giao đối với 
các nước Pháp. Ảnh, Mỹ... từ nửa đầu thế kỷ XIX. Đó là 
một lối thoát sai lâm của triều Nguyễn trước họng súng 
tầm xa của chế độ thực dân. 

Triều Nguyễn có nhiều cố gắng trong chính sách 
ngoạ] giao và ngoại thương. nhưng vẫn không cải thiện tốt 
hơn trong quan hệ với các nước. Không tìm ra được một 
phương án phù hợp và tôi ưu. triểu Nguyễn lại gặp nhiều 
khó khăm, luận quấn đo các quan hệ quốc tế phức tạp tiếp 
tục nãy sinh, CGuối cùng, triểu Nguyễn bị thất bại trong 
mực tiêu xâm lược Cao Miễn. AI Lao và bị thất bại trước 
mục tiêu chống xâm lược do thực dân Pháp gây ra. 


4. Vấn đề canh tân đất nước 


Vấn để canh tân đất nuóc đưới triểu Nguyễn được 
nhiều tác giả quan tâm đặt ra từ nửa sau thế kỷ XÍX. khi 
xuat hiện các trào lưu cải cách của một số trí thức tân học 
tiếu bộ như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch... 
Nhưng vấn đề này có lẽ nên đặt từ đầu thế ký XIX. 

Trong số các vua chúa ở phương Đông cùng thời, Gia 
Long là một người am hiểu nhiều về thế giới phương Tây 
từ nhận thức chính trị, tư tưởng, văn boá. khoa học. quân 
sự... Những người thân cận xung quanh nhà vua cũng có 
sự nhận thức như vậy. Lúc còn làm chúa ở miền Nam, 
Nguyễn Ánh đã chỉ huy công nghệ đóng thuyền theo kiểu 
phương Tây, trang bị cho mình một phương tiện chiến 
tranh hiện đại theo lối Âu hoá để đánh với quân Tây Sơn. 
Trong thời gian này, Nguyễn Ánh cũng đã tiếp thu kỹ 
thuật xâv thành luỷ kiểu Vauban để xây thành Mỹ Tho, 
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Gia Định. tiêu biểu là kinh thành Huế sau khi lên ngôi 
vua. Tư tưởng dân chủ phương Tây cùng tư tưởng Minh 
Nho thực tiễn và khoáng đạt một thời giúp Nguyễn Ánh 
quy phục được lòng đân, thực hiện nhiều cải cách trong bộ 
máy cai trị góp phản làm nên thắng lại trong thập niên 
cuối cùng để đánh bại vương triều Tây Sơn. 

Như vậy. sau những cải cách kinh tế của các chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong từ thời chúa Nguyễn Hoàng, 
Nguyễn Phúc Nguyên đầu thế kỷ XVII đã thành công đến 
những cải cách của vua Quang Trung, của Nguyễn Ánh từ 
cuối thế ký XVIII, rõ ràng là đất nước ta vào đầu thế kỷ 
XIX đang đặt ra một yêu cầu cải cách. Nhưng các vua Gia 
Long, Minh Mệnh chỉ chú ý đến việc cải cách thành luỹ, 
đóng thuyền, khẩn hoang... Sau khi xưng đế. vua Gia 
Long bất chước ký cương nhà Thanh. giáo điều theo tự 
tưởng Tổng Nho sáo rỗng, từ chương, xa rời thực tế làm 
triểu Nguyễn ngày càng trở nên nặng nề. báo thủ. lạc hậu 
là nguyên nhần sầu xa làm thế nước về sau suv yếu, tỉnh 
thần bạc nhược. đối lập với các trào lưu tiến hoá. Khi sóng 
gió thực đân ạp đến, triểu đình Tự Đức như một cơ thể 
tiểu tuy chứa quá nhiều bệnh tật nên bị đánh đố. 

Không canh tân để đất nước mạnh giàu là một lỗi lầm 
của triều Nguyễn. chính lỗi lầm này đã dẫn đến sai lầm 
trong biện pháp chống ngoại xâm làm triểu Nguyễn bị ngã 
quy trước nền văn mình vật chất của thế giới phương Tây là 
bãi học thấm thía cho nước Đại Nam rự mãn của triểu 
Nguyễn. Cùng với trách nhiệm để mất nước. triều Nguyễn 
còn chịu trách nhiệm trước lịch sử về một cơ hội canh tân, 
làm đất nước kéo đài trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu 
cuối cùng bị rơi xuống hố thắm nô lệ của ngoại bang. 

Vào nửa sau thế kỷ XIX. khi vấn để canh tân đất 
nước được đặt ra một cách khẩn thiết. cấp bách thì triều 
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đình Tự Đức tỏ ra thờ ở, bất hợp tác quả thật đó là một lôi 
lầm khó tha thứ. 


ð. Về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật 


Triều Nguyễn xây dựng một bộ máy nhà nước và 
pháp luật hoàn chính. chặt chẽ và mạnh mẽ nhất trong 
các triều đại quân chủ Việt Nam. Công cụ cai trị đó đã đắc 
lực giúp triểu Nguyễn thực thi các chính sách khân hoang, 
thuy lợi, xây dựng kinh đô, đàn áp các cuộc khởi nghĩa của 
nồng dân. quan lý được biên giới và hải đảo, mở rộng uy 
lực ra các nước xung quanh, chống tham nhũng, buôn lậu. 
giữ được kỷ cương phép nước. Nhưng khi bộ máy cai trị đó 
đã lỗi thời, lạc hậu, trợ nên báo thủ nặng nề thành lực cản 
ngăn chặn mài xu thế tiến bộ. tích cực trổ thành tai hoa 
của đất nước và nhân dân... 

Nhìn lại trong thập niên vừa qua của thế ky XX. 
triểu Nguyễn được nghiên cứu ở quy mô rộng lốn trên eá 
nước. đã để lại nhiều thành tựu quan trọng với hàng chục 
công trình nghiên cứu về kinh tế, chính trị. văn hoá. xã 
hội Việt Nam dưới triểểu Nguyễn. Việc nhìn nhận này 
đánh đấu thành qua của sự tìm tồi. khám phá về triểu 
Nguyễn ngày càng khách quan và công bằng hơn mà một 
trong những ý nghĩa quan trọng là nhiều thành tựu 
nghiên cứu được dùng vào đạy học lịch sử ở trường (đại 
học, cao đăng và phổ thông). 


MỘT SỐ YÊU CẤU VỀ 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỐI VỚI VIỆC 
DẠY HỌC LỊCH SỬ THỜI NHÀ NGUYÊN 


GS.7TS Phan Ngọc Liên" 


Việc nghiên cứu và dạy học lịch sử bao giờ cũng có 
quan hệ chặt chế với nhau và đều tuân thủ những nguyên 
tắc phương pháp luận nhất định. Đối với chúng ta là 
phương pháp luận sử học mácxít. 

Trước hết. ngoài các tư liệu thành văn. hiện vật... 
nguồn trì thức lịch sử đân gian là một cơ sở. một nguồn tư 
liệu quan trong cho việc biên soạn. đạv học lịch sử. cần 
được chú ý sưu tầm thu thập. Dĩ nhiên, khi sử dụng chúng 
ta cần tước bỏ những phần mang tính chất dã sủ. thân bí 
và khai thác cái cết lõi chân xác phản ánh hiện thực lịch 
sử. hàm chứa các câu chuyện đản gian, Nguồn tài liệu 
thành văn có VỊ trí quan trọng trong đạyv học lịch sư được 
biện soạn trong xã hội có giải cẤp. mang tính giai cấp. tính 
đúng. Nền việc sử đụng các nguồn tài liệu thành văn. đặc 
biệt của giai cấp thống trị, bóc lột cần được thẩm tra. xử lý 
đối chiếu với các nguồn tài liệu đáng tin cậy, như tài liệu 
hiện vật, Tài liệu đân gian được xử lý, khoa học là một 
nguồn tài liệu để xác đính giá trị các loại tài liệu thành 
văn, vạch trần sự xuyên tạc lịch sử, ý đồ của những tác giả 
phục vụ quyền lợi của giai cấp thống trị. 

Mặt khác. dạy học lịch sử ở trường phổ thông là cung 
cấp cho học sinh những kiến thức của một khoa học - sử 
bọc. Cho nên. việc dạy học Lịch sử ở trường phổ thông bao 
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giờ cũng là tấm gương phản chiếu trình độ. chất lượng nghiên 
cứu lịch sứ của một nước. Việc đổi mới nội dụng và phương 
pháp đạy học lịch sử ở trường phổ thông phai găn liển. tiếp 
nhận những thành tựu của sử học và giáo dục lịch sử. 

Việc nghiên cứu và dạy học lịch sử nhà Nguyễn từ 
trước đến nay đã phản ánh đầy đủ mối liên hệ giữa sử học 
à giáo dục lịch sử. Việc trình bày một cách hệ thông 
tương đối đầy đủ về "]ịch sử vấn để” nghiên cứu và dạy học 
nhà Nguyễn là một yêu cầu khoa học cần thiết, được phân 
ánh trong nhiều công trình nghiên cứu và giảng dạy 
lịch sử nhà Nguyễn từ nhiều năm qua. 

Cũng như nhiều vấn đề khác trong chương trình Lịch 
sử ở trường phô thông. vấn đề nhà Nguyễn được sự quan 
tâm của nhiều nhà sử học, của thầy và trò ở các cấp học. 
Cùng với những thành tựu sử học, sự đổi mới trong nghiên 
cứu lịch sự. nhiều vấn để về nhà Nguyên đân dân được 
giải quyết một cách thoai đáng, hợp tình, hợp lý trên 
nguyên tác "kết hợp quan điểm lịch sử và quan điểm giải 
cấp". "sự thông nhất giữa phương phấp lịch sử và phương 
pháp lôgte" đề đạt được chân lý khách quan. 

Từ những quan điểm phương pháp luận ấy, chúng ta 
giải quyết một số vấn để lịch sử khi tìm hiểu về buổi đầu 
nhà Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX). Trước hết trong chương 
trình mới. lịch sử Việt Nam trong nửa đầu thế ký XIX 
được nhìn nhận một cách toàn điện. khách quan với một 
số tiết hợp lý (từ 1-2 tiết trong chương trình cũ lên 5 tiết 
trong chương trình mới). Quan trọng hơn, việc đánh giá 
triểu Nguyễn và buổi đầu của vương triều này được xem 
xét một cách “công minh” và "công bằng”. Do lịch sử là 
hiện thực khách quan. nên sự nhận thức lịch sử cũng phải 
thực sự khách quan mới đạt được chân lý khoa học. Ví 
như. chúng ta đã nhìn nhận đúng rằng Nguyễn Huệ - 
38 


Quang Trung đã có công Tao to lốn trong việc đút cơ sđ cho 
thông nhát đất nước, song Nguyễn Ảnh với vị trí thông trị 
của mình da hức hôn được at thông nhất có mặt hành 
chính. Nhân định nbư vàyv phú hợp với hiện :hực khách 
quan, không hề làm giam vai trò của người anh hung áo 
vai Quang Trung đối với sự nghiệp thông nhất Tô quốc. 
cũng không để cao Nguyễn Ảnh "có công phục quốc”, như 
một số quan điểm đã được đưa vào dạy học ở nhà trường 
phô thông miền Nam thời Mỹ - Nguy. Một số người nghiên 
cứu và giảng dạy lịch sử ở miền Nam thời bấy giờ đã ra 
sức ea tụng Nguyễn Ảnh có công thống nhất đất nước từ 
Nam ra Hắc. Luận điệm này nhằm thực hiện ân mưu cửa 
chính quyền Sài Gòn chủ trương "lấp sông Bến Hải”. "Hắc 
tiến". Ca tụng Gia long, phê phán Tâv Sơn là “nguy 
triều”. họ đà biện hộ cho việc chia cất đất nước, tìm mọi 
cách héo đà: "biên giới Hoa Kỳ” không chỉ đến vì tuyến 17 
mà đến "Mục Nam Quan” (tức Hữu Nghị Quan trên biên 
giới Việt- Trung). phục vụ âm mưu chiến lược cua Mỹ 
dùng Việt Nam làm bàn đạp tấn công Trung Quốc "cộng 
san". hòng xoá bo hệ thống xã hội chủ nghĩa thể giới, 
C.Mác đã rừng vạch trần ý đồ cua một số sử gia tư sản. 
những nhà chính tr{. nhà hoạt động xã hội của giai cấp 
thống trị dã "biện minh sự đều cáng trong quá khứ để biện 
hộ cho sự đểu giá của mình trong hiện tại, Điều này 
không thê làm che mỡ được lịch sử. vì sự thật quá khứ có 
sức mạnh không một người làm lịch sử nào dù ranh ma 
quy quyệt đến đâu. có thế "he gây”, "xuyên tạc” được. Câu 
chuyện của ba anh em viết sử thôi Chiến quốc là một dẫn 
chứng: dù chết cũng không chép sai sự thật là "vua mới 
giết vua củ để cướp ngòi”, chứ không phải 'Vua cũ nhường 
ngôi cho vụ mới Tình thân trung thực khoa học của nhà 
chép su thời Chiến quốc thê hiện dũng khí của nhà sử học. 
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tôn trong sự thật ghiển cho “ngồi bút lòng của nhà sứ học 
còn đe hơn thành Ricm gắt cúa nhà vui, 

Tìmh thần khách quan khoa bạc đa được Đi hội ln thú 
VỊ của Đang ta nếu rô trong việc "nhìn thẳng vao sự thất, nói 
Tö sự thật, nói đúng sự thật”, Điệu này thể hiện thái đó và 
trình độ đũa người Ích mạng trong Việc dũng 0:0m, sắng suối 
trung thực trong nhận :hức sự thịt khách quan, Tỉnh rhân. 
trình đỏ này đã chị đường, vạch hướng cho các nhà sư học, 
giáo dục lịch sử Việt Năm đôi mới việc nghiên cứu, đạy học 
quả khứ. trong đó có lịch sứ thời Nguyễn (chủ vếu vào nứa 
đầu thế ký XÍX. Tuy nhiên. đây đó vẫn còn có việc "TẠI ngược” 
văn đê về nhà Nguyễn mà không có cơ sở khoa học, hoặc cam 
tính hay quái rhiên vị trong khi để cao một số sự kiện, thiểu sự 
“công mình” và "công bằng”. 

Rhi đánh giá về nhà Nguyễn (trong nửa đầu thế ký 
XIX) không thể không đặt vương triểu này trong bối cảnh. 
điều kiện của một xã hội phong kiến đã sux vếu. không 
thể không nhìn rõ bản chất giai cấp của vua đầu triểu 
Nguyên. cùng phải khách quan mà nhận thấv rằng các 
ông vua này cũng có những mặt tích cực, dù là đại điện 
cho giat cấp phong Kiên. eo mẫu thuẫn sâu sắc với nông 
dân. Nguyễn Ảnh lập vương triểu Nguyễn không phải vì 
chiên thắng ngoại xâm, cùng khóng phải đuợc nhân dân 
ủng hộ để thay thế cho một triều đại đã suv vếu không đủ 
sức phát triên đất nước. cũng khoòng phải để chuân bị đối 
phó với ngụy cø xâm lược. Nguyễn Ảnh lên ngỏi vì đã đánh 
bại phong trào nông đân Tây Sơn, song cùng có những 
đóng góp nhất định trong việc 0rỊ nước. Cho nên khi xé: 
“€ông” và "trội” cua các vua đầu nhà Nguyễn trong việc trị 
nước và chống Pháp xâm lược phải xem mật cách toàn 
diện, phải đặt nước ta trong bối cảnh chúne của toàn xã 
hội Việt Nam, của các quốc gi trong khu vục của thế giới, 
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khi mà chủ nghìn thục đân rủ bạn phương Tây đanh tranh 
nhau chiếm thuộc địa. cũng như thái độ của vúa quan 
triểu đình Huế trước ngúy có mất nước. Do đó. việc xa 
dựng phần chương trình về xã hội Việt Nam nửa đau thể 
kv XIN một cách toạn điện là đúng để hieu rõ xã hội Viết 
Nam lúc đo trên mọi lĩnh vục cua đời sóng, tìm hiểu các 
nguyên nhân khách quan cũng như trách nhiệm cua các 
vua đầu nhà Nguyễn trong việc lầm mất nước ta. Như vày 
mới thực sự khoa học, có sục thuyết phục người đọc. người 
học tập lịch sử. không chủ quan áp đặt. 

Các nguyên tác phương pháp luận sử học mácxít 
được vận dụng vào lm hiệu một số vấn để nêu trên sẽ chỉ 
đạo việc biên soạn và đạy học lịch sử nhà Nguyễn ở trường 
phổ thông đề đạt được chân lý khách quan khoa học góp 
phần không nhỏ vào đào tạo thế hệ trẻ theo mục tiêu giáo 
dục xã hội chú nghĩa của Đang, Nhà nước đã xác định 
trong thời kỷ công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Những nhận thức về lịch sử theo nguyên tắc phương 
pháp luận sử học mácxít nêu trên cùng đòi hoi sự đói mới 
trong phương phứp dạyv học theo hướng phút huy tĩnh tịch 
cực của học sÙth: giáo viên cùng cấp. hướng dần hoc sinh 
tìm hiểu một số kiến thức cơ bán và trao đổi, thào luận để 
phần tích, đánh giá những vấn đề về nhà Nguyễn (vào nứa 
đảu thế ký XIX). Đê phát huy tính tích cực của học sinh. 
khi đạy học lịch sử về nhà Nguyễn cán phối có những 
phương tiện dạy học. như bạn đỏ, tranh ảnh, tài liệu, phim 
anh... Phương pháp và phương tiện dạv học lịch sử thời 
nhà Nguyễn như vậyv sẽ gây hứng thú học tập của học 
ainh, đạt được vêu cầu cao trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triên bộ môn nói chung, 
phần lịch sử nhà Nguyen (nửa đầu thế ky XIX) nói riêng. 
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Quá trình đạy học nói chung. giáo dục ch sứ nói 
miệng bao gêm các khảu trong một tông thê thông nh:ất để 
đạt mục tiêu môn học. mục tiêu từng bài. Đó l:í mối quan 
hệ giữa Mục tiêu - Nói dụng và phương phầp Đănh giá. 
kiêm tra. Vicc xác định mục tiêu bài học thê hicn mục Liêu 
chúng của môn học, chỉ phối nội dụng và phương pháp đạy 
học: kết qua đạy học phai được đánh giá và kiêm tra cheo 
những yêu cầu và tiêu chí sư phạm trong nhạn thưc và 
thực h:inh. 

Việc dạy học lịch sử thời Nguyễn cũng tuân thủ những 
yêu cầu có tình nguyên tấc nêu tiên, phù hợp với nội dụng, 
đặc trung món học, với trình độ học sinh môi cấp. 

Trong việc đôi mới về giáo dục nói chung. dạy học lịch 
sử nói riêng. cần thực sự đổi mới về cả nội dung và phương 
pháp dạy học. Nhưng điều này đòi hói sự lao động khoa 
học nghiêm túc. cần mắn của giáo viên, gây cho học sinh 
hứng thú học tập, khắc phục những quan niệm. thói quen 
không đúng còn tấn tại. Đối với vấn đề lịch sư phức tạp, 
như vấn để thời Nguyễn, sự nỏ lực như vậy càng cần thiết. 
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NHÂN THỨC VỀ NHÀ NGI YÊN TRONG CHƯƠONG 
TRÌNH LỊCH SỬ Ở TRUỜNG PHÔ THÒNG HIỆN NAY 


TS. Nguyễn Anh Dùng 
TS. Vũ Thị Ngục Anh' ` 


Việc xâyv dựng chương trình lịch sư tử sau Cách 
mạng tháng Tám 194ã tuv có nhiều thay đối qua các cuộc 
cải cách giáo đục. nhưng luôn đứng vững trên quan điểm 
chủ nghĩa Mác-Lê-nm. từ tưởng Hề Chí Minh và tiếp cận 
với những thành tựu sử học cách mạng Việt Nam. Tuy 
nhiên, việc dạy học lịch sử ở trường phố thông trong hơn 
nứa thế ky qua còn nhiều bất cập so với yêu cầu và nhiệm 
vụ của đất nước. Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước. 
việc đổi mới giáo dục nói chung. giáo dục lịch sử nói riêng 
là cần thiết và cấp thiết, Đối mới trong dạy học lịch sử thể 
hiện ớ đôi mới mục tiêu môn học. nội dung, phương pháp 
dạy học. kiểm tra, đánh giá. cũng như phương thức, 
phương tiện đạy học. Trong việc đổi mới này. việc đôi mới 
về nhận thức lịch sử là quan trọng. Ban thân hiện thực 
lịch sử là khách quan. chỉ có một: song lại có nhiều cách 
hiêu khác nhau mà cũng chỉ có một nhận thức duy nhất 
đúng khi phần ánh đúng hiện thực. không xuyên tạc. hiện 
đại hoá lịch sử. 

Trong tình thần như vậy. chương trình và sách giáo 
khoa lịch gử mới cố gắng "trả về cho lịch sử những gì của 
lịch sứ" để trên cơ sở "biết” chính xác lịch sử "hiêu” đúng 
và hành động có hiệu quả trong thực tiễn. Một trong 
những văn đề cần hiểu biết một cách khoa học là vấn để 
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pnà Nguyên, đạc biệt từ lúc Gia long Em ngôi đèn lục 
triểu đình Hué đâu hàng làm tav sai cho thực dân Pháp, 
Một thời p:ún khá dài, chương đình và sách giáo khoa 
lịch sử ở trường phố thông chỉ đành một số tiết rat nho 
tnường khong quá 1 tiết) để giới thiệu về nhà Nguyên 
trong nữa đầu thẻ ky XIX. Nội dụng cø bản củng tập trung 
vao vấn để "trách nhiệm của triểu đình Huế trong việc để 
nước tạ rợi vào tay thục đán Pháp”, Huỏng chính trong 
việc gial quyết văn để là mình hoạ mẫv cầu thở trong 
quyển "Lịch sử nước ta” (1941) của Hồ Chí Minh. nói về 
“tôi” của "vua Nguyễn rước Tây vào nhậ”, "công rấn cần gà 
nhà”, "rước voi giày mái tô”, "đem hàng cho Tây” (1). 

Trước hết. chúng ta cần hiệu rằng: "quyển Lịch sử 
nước ta là một quyền sử điển ca. trình bày quá trình 
dựng nước và giữ nước, chụ vếu là do truyền thông đấu 
tranh oanh liệt của nhân dân tá trong công cuộc chong sự 
xám lược của phong kiến Trung Quốc. thực dân Pháp và 
phát xít Nhật). Tuy nhiên cũng đủ nhận thấy rằng Hồ 
Chí Minh viết quyền Lịch sử nước ta chủ vếu đề phục vụ 
công cuộc đấu tranh giải phóng đân tóc, khi Người về nước 
(1941) trục tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vì vặy. 
dịnh hướng của sách là làm cho nhân đân nhận thấy đúng 
ke thủ đề vùng đậy đấu tranh giành độc lập. Những nhận 
định khái quát là đúng. song mang tính Jôgtc: cho nên khi 
giang dạv piáo viên không dựa trên cơ sở rài liệu - sự kiện 
mà chỉ cùng cấp, thậm chí áp đạt cho học sinh những khái 
quát - lý luận thì để rơi vào nhận thức một cách "công 
thưc”. "gui(o điều”, không phát huy năng lực tự dụy độc 
lập. sáng tạo của học sinh, Đáng lẽ và, giáo viên trước hết 
phá cụne cấp một số sự kiện cơ bán về tình hình kinh tế. 
xã hội, chính trị. văn huá... Việt Nam vào nửa đầu thế kv 
XIN, so sánh, đối chiều với tình hình các nuớc xung quanh, 
lb) 


với nhụ cau kâm chiêm thuôc địa của thực dân Pháp và 
các nước phương Tây de đi den kết luận - khái quát mà 
Hỗ Chí Xinh nêu trong Lịch sử nước ta. Điều này sẽ làm 
cho học sinh hiệu biết lịch sử một cách khách quan khoa 
học hon, 

Với một kiến chức lịch sư ít ỏi. không cụ thể ở trong 
trưởng 1rung học cơ sở. học sinh THÍ lại không học có hệ 
thống về nhà Nguyễn trong nửa đầu thế ky XIX mà chỉ 
duøc để cập trong bài 20 "Sự khủng hoảng của chế độ 
phong kiến Việt Nam nửa đầu thế ký XI và cuộc 
xâm Hhược Việt Nam của thực dân Pháp” thuộc chương 
II "Khái quát tiễn trình lịch sử Việt Nam từ giữa thế 
ký XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất” của lớp 
11. Với thời hiợng và yêu cầu học tập được để ra từ đầu "Sự 
khủng hoàng của chế độ phong kiến Việt Nam dưới 
thời Nguyễn". họe sinh tất vếu phải thừa nhận rằng: "Alc 
dù có đạt được một số thành tựu, nhưng nhìn chung triểu 
Nguyễn đã Không cứu văn được mà chỉ làm cho cuộc khủng 
hoảng xã hội Việt Nam sảu sắc thêm, trở nên đặc biệt nghiêm 
trọng vào giữa thế kỷ XIX dưới triều vua Tự Đức” (3). 

Tình hình dạy họe về nhà Nguyễn nêu trên rõ ràng 
là đơn lược. không toàn diện. nặng về khái quát. nhẹ về 
cụ thể, nên làm cho học sinh nhận thức đơn điệu, một 
chiều. công thức. không hứng thú học tập: di nhiên chất 
luợng giáo dục bộ môn không thể náng cao. Điều này 
chủ vếu phụ thuộc vào trình độ của ngành giáo dục lịch 
sử: song qua đó cũng là thước đo sự phát triển của sử 
học Việt Nam về vấn để nhà Nguyễn trong nhiều năm 
qua. Một số văn để còn đang tranh luận gay gắt. nhiều 
vấn đề chua được khẳng dịnh vững chắc: do đó. chương 
trình. sách giáo khoa không thế đưa ra những vấn dề 
khoa học còn chưa ổn định. đang bàn luận. 
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Xu thế đổi mới của sử học trong công cuộc đôi mới 
chung của đất nước. đem lại nhiêu thành tựu khoa học 
lịch sủ, trong đó có những thành tựu nghiên cứu về nhà 
Nguyễn. Tài liệu đổi dào. phong phú. chính xác. Nhưng 
nhận thức toàn điện. sâu sắc. công minh và công bảng 
phải được xây dựng trên cơ sở quan điểm mácxít - lèninnÍt, 
tư tương Hồ Chí Minh và đường lôi. chính sách cua Đảng 
và Nhà nước. Dï nhiên, trong quá trình nghiên cứu và dạv 
học cũng khó tránh khỏi một vài ý kiến cực đoan hoặc đề 
cao quá mức triều Nguyễn, hoặc còn có những thiên kiến. 
thiếu cơ sở khoa học. Song về cø ban những thành tựu 
nghiên cúu về nhà Nguyễn là cở sở quan trọng để xây 
dựng chương trình. sách giáo khoa Lịch sử mới, khắc phục 
những thiếu sót, nhược điểm đã mắc phải trước đây. 

Chương trình Lịch sử đành một thời lượng thích 
đáng để truyển tải một khối lượng kiến thức cơ bán đầy 
đủ. hợp lý. làm cơ sở cho việc hiểu biết một cách khách 
quan. khoa học. 

Chương trình Lịch sử Trung học cơ sở dành 5 tiết cho 
chương VỊ "Việt Nam nửa đầu thế ký XIX, bằng 1/14 
toàn bộ sẽ tiết Lịch sử lớp Bay và 9% chương trình lịch sử 
Việt Nam ở lớp này. Điều quan trọng hơn là theo nội dung 
chương trình, sách giáo khoa. học sinh không được giới 
thiệu về một triểu đại qua các đơi vua như thường thấy 
trong sử học phong kiến, hoặc quyền "Việt Nam sử lược” 
của Trần Trọng Kim. mà tập trung vào lịch sử dân tộc 
trong thời kỳ các vua đầu triểu Nguyễn trị vì. Do đó. 
chương này gồm các để mục lớn sau: 

1. Tình hình kinh tế, chính trị. xà hội nửa đầu thế kỹ 
XIX 3 tiết). Sự thành lập nhà Nguyễn. 

Tình hình kinh tế. chính trị. xã hội. Những cuộc đấu 
tranh của nhân dân: Khói nghĩa Phan Bá Vành. Cao Bà Quát., 
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2. Ñự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế ký 
XVIIHI - nửa đầu thẻ ký XIX (2 tiết). 

Thơ vàn tiếng Việt phát triển (một số tác phảàm và 
nhà thơ. nhà văn riêu biểu). Nguyễn Du và Truyện Kiểu, 
Văn học, nghệ thuật dân gian. 

Thành tựu nghiên cứu về lịch sử. địa lý, v học và các 
ngành khoa học khác. 

Ở lớp Tám, qua hai chương của phần Lịch sử Việt 
Nam từ 185ä đến 1918: 

- Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược (1858-1884) (4 tiết). 

- Chương II: Phong trào chống Pháp những năm cuối 
cua thế kỷ XIX (từ sau 1885) (3 tiết) 

Hồ được dẫn đến nhận thức đúng về trách nhiệm cua nhà 
Nguyễn trong việc làm mất nước ta vào tay thực dân Pháp. 

Ỏ trường THPT, chương trình đang được xây dựng trên 
nguyên tắc đồng tâm kết hợp đường thăng. sẽ dành cho học 
sinh lớp Mười một Ban Khoa học xã hội và nhân văn ã tiết về 
"Việt Nam nữa đầu thế kỷ XE”. với 3 nội dung: 

- Tình hình chính trị, kinh tế văn hoá dưới thời Nguyễn. 

- Quan hệ ngoại giao. 

- Phong trào đấu tranh của nhân dân ở nửa đầu thế 
ký XIN. | 

Ỏ phần "Việt Nam từ 1858-1918”, thông qua việc 
trình bày cuộc kháng chiến chống xâm lược của triều đình 
và nhân dân ta. sẽ làm cho học sinh nhận thức về trách 
nhiệm cua nhà Nguyễn đối với việc làm mất nước ta. 

Chương trình THCS và THPT (Ban KHXH và NV). 
về nhà Nguyễn trong thế ký XIX có mấy nét nôi bật sau: 

- [qch sử Việt Nam trong thế kỷ XIX được trình bày ở 
hai cấp học THCS và THPT. cung cấp cho học sinh những 
kiến thức có bản về xã hội Việt Nam vào thời kỳ này. Ở 
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những mức độ khác nhau. các em lần lượt nhận thấy 
rằng. tuv chế độ phong kiến Việt Nam dưới thời nhà 
Nguyễn đã bị khủng hoang mạnh, song xã hội nước ta 
không vì vậy mà rơi vào tình trạng suy yếu, khủng hoàng 
trầm trọng. Sự khủng hoang của chế độ phong kiến 
không tránh khỏi tác động đến xã hội Việt Nam, song 
không thể vì thế mà đồng nhất sự khủng hoảng của chế 
độ phong kiến với sự khủng hoảng của xã hội. Sức sống 
của đân tộc Việt Nam, dù bị chế độ phong kiến kìm hãm 
vẫn tìm mọi cách vươn lên và đã vươn lên trong điều kiện 
lúc bấy giờ. Đồng thời. cũng phải khách quan thừa nhận 
rằng, các vua đầu triều Nguyễn cũng có những mặt tích 
cực trong quản lý đất nước thống nhất, phát triển sản 
xuất, nhất là sản xuất nâng nghiệp. đạt được nhŸững 
thành tựu nhất định trong cai cách hành chính, phát 
triển văn hoá dân tộc và phần nào về khóa học kỹ thuật. 

- Về thái độ của triều đình và nhán dân trong kháng 
chiến chống ngoại xâm. chương trình và SGK đã phần nào 
làm rõ rằng, tuy mâu thuẫn giai cấp giữa phong kiến và 
nông dân thời Nguyễn đã trở nên gav gất, song trước nạn 
ngoại xâm. nhân dân đà biết chuyển hóa mâu thưần, đặt 
quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi giai cấp để cùng triều 
đình chống thực dân Pháp. Trong quá trình chống xâm 
lược, vua quan phong kiến đã từ chễ kháng chiến đến thoa 
hiệp. đầu hàng làm tay sai cho giặc: còn nhân đân vẫn giữ 
vững tỉnh thần chiến đấu anh dũng. không tuân lệnh triều 
đình khi cát đất nhường cho Tây mà tiếp tục kháng chiến. 
Khi triểu đình đã đầu hàng thì "quyết đánh cả Triểu lẫn 
Tây”. Chương trình. SGK cũng giúp học sinh nhàn thức 
năng chế độ phong kiến suy vếu. triểu đình đầu hàng. song 
trong hàng ngũ vua quan củng có người yêu nuớc. chủ 
chiên. Vì thế, nhân dân ta lúc bảy giờ đã tôn thờ ông vụa 
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Vêu nước. tp hợp dưới cò các xi phú. quan lại vều nước đề 
chống Pháp. Trong điểu kiện lịch sử. chưa thể có còn 
đường cứu pưoe thì phong trào Cần Vương thực chất là 
phong trào kháng chiến. đấu tranh giải phóng dẫn tộc cua 
nhân dân ta, 

Chúng tôi cho rằng trên eoö sở tìm hiểu xã hội Việt Nam 
dưới chế độ phong kiến nhà Nguyễn trong thê kỷ XIX. đặc 
biệt vào 6 thập niên đầu. phan ánh được hiện thực lịch sử. 
tiếp nhận eae thành tựu mới cua giới sử học Việt Nam theo 
tình thần đổi mới, theo quan điểm chú nghĩa Mác-J;ẻ nìn, từ 
tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta đã cố gắng kết hợp quan điểm 
lịch sử và quan điểm giai cẤp trên cơ sơ những tài liệu- sự 
kiện eø bản. quá trình lịch sử khách quan. Việc đối mới trong 
nhận thức lịch sử Việt Nam vào thế kỷ XIX. đặc biệt về nhà 
Nguyễn trong nửa đầu thế kỷ XIX đòi hói việc phát huy tính 
tích cực của học sinh. Việc đặt và giải quyết vấn để trong cai 
cách SGR Lịch sử sẽ gợi mở cho học sinh nắm sự kiện. suv 
nghĩ tự tìm hiệu, nhằm nâng cao chất lượng học lịch sứ theo 
dòng chav logic sau đây: Sự kiện-Khái quát-Đánh giá- 
Thực hành. 

Học tập lịch sử không phái là ghi nhớ sự kiện, dù 
việc nắm vững sự kiện là vêu câu cơ bản, đầu tiền, mà 
trên eở sở biết lịch sủ chính xác sẽ hiểu đúng lịch sử và 
hành động có hiệu quả. Việc học tập phần lịch sử nhà 
Nguyễn cũng tuân thủ nguyên tặc sư phạm như Vậy. 

Vân để nhà Nguyễn là một trong những vấn để trọng 
tâm của cử học nước ta. Nhưng thành tựu nghiên cứu sẽ 
tác động trục tiếp đến giáo dục lịch sủ, về chât lượng đạy 
học lịch sử găn với trình độ phát triển của sử học và khoa 
học giáo dục (đặc biệt Phương pháp đạyv học Lịch sử), góp 
phần đáp ứng yêu cầu đào tạo thế hệ trẻ hiện nay. 
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MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TRÁCH NHIÊM 
CỦA TRIỀU NGUYÊN TRONG VIỆC ĐỀ 
MẤT NƯỚC TA VÀO TAY PHÁP CUỐI THẾ KỸ XIX 


GS. Định Xuân Lâm 


Trong chương trình môn Lịch sử Việt Nam ở bậc Phể 
thông, cũng như ở bậc Đại học, đều có phần đề cập tới 
triều Nguyên trong lịch sử dân tộc, và vấn đề lớn nhất là 
đánh giá vai trò và trách nhiệm của triều đại đó trong việc 
để nước ta bị tư bản Pháp chiếm vào cuối thế kỷ XIX. 

Trước đây, do nhận thức vấn đề chưa đầy đủ, đã từng 
có những đánh giá khá nặng nề về triều Nguyễn. 

Giờ đây, với cái nhìn mới, cùng với sự phân tích các 
sự kiện lịch sử một cách khoa học khách quan, đã có một 
số ý kiến tương đối nhất trí về cách đánh giá nhà Nguyễn 
trong lịch sử. 

Trước hết cần phải đặt triều Nguyễn - cũng như sự 
xâm lược của tư bản phương Tây nói chung, trong đó có tư 
bản Pháp, vốn có nhiều quan hệ với Việt Nam từ sớm 
thông qua các hoạt động liên tục và ngấm ngầm trong 
nhân dân của đội giáo sĩ và thương nhân kiêm gián điệp 
trong bối cảnh chungecủa lịch sử thế giới là cuộc chạy đua 
ráo riết giữa các nước tư bản chủ nghĩa săn tìm các thuộc 
địa. Khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, với các 
điều kiện đất rộng người đông, tài nguyên phong phú luôn 
luên là đối tượng dòm ngó, săn lùng, là miếng mồi ngon 


* Đại học Quốc gia Hà Nội 
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cho bọn tư bản háu lợi. Việt Nam cùng các nước trong khu 
vực phải đối đầu với nguy cđ xâm lược: và cuối cùng trước 
sức tấn công quyết liệt của bè lũ tư ban phương Tây có ưu 
thế tuyệt đối về vũ khí. đều lần lượt bị chúng thôn tính, 
chỉ trừ Xiêm nhờ nằm vào một vị trí trái độn giữa bai tên 
để quốc đầu số Anh- Pháp nên vẫn giữ được nền độc lập 
hình thức, nhưng về thực chất vẫn nằm gọn trong hai tay 
đế quốc đầu sỏ. 

Có thể kháng định bối cảnh chung được giới thiệu 
trên và một nguyên nhân khách quan sẽ dẫn tới việc thực 
dân nỗ súng phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam 
(1858). Đó là nguyên nhân khách quan từ ngoài áp đặt tới, 
ngoài ý muốn chủ quan của chính quyền và nhân dân các 
nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. 

Đối với Việt Nam, ngoài nguyên nhân khách quan 
chung được nêu trên, còn có một nguyên nhân chủ quan 
mà các nước trong khu vực đều không có. Đó là việc 
Nguyễn Ánh trên con đường lưu vong trước sức tấn công 
của nghĩa quân Tây Sơn, đã phải bám víu vào tư bản Pháp 
háu lợi đang cùng tư bản các nước khác chạy đua tìm kiếm 
thuộc địa trong khu vực Viễn Đông. Về vấn đề này, gần 
đây trong hội thảo cũng có ý kiến cho rằng việc đi cầu cứu 
ngoại bang chăng qua cũng như ở nông thôn “cháy nhà 
van xóm” thôi, không đáng trách cứ! Trong cuộc tranh 
chấp quyển lợi. việc tranh thủ đồng mình cũng là lẽ 
thường, trước kia đã có mà ngày nav vẫn có. Nhưng vấn đề 
là thái độ xử lý sau khi đã thắng lợi phải như thế nào để 
chính kẻ đồng minh mới giúp mình không thể lợi dụng 
tình hình để mưu lợi. Trong việc này, nói gì thì nói ta phải 
công nhận rằng thái độ và cách xử sự của vua Gia Long và 
các vua sau đều có ý thức cảnh giác cao đối với thế lực 
Pháp. Ngay sau khi đánh bại Tâyv Sơn để lên cầm quyển, 
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Của Long đã "tra ơn” cho một số người Pháp có công giúp 
ông trí, Ông giữ lại vài người làm quan trong triểu, phòng 
cho các chức quan cao cấp. biệt đãi hàu hĩ, nhưng với ý 
thúc canh giác cao ông đã gắn như có lập được số ngươi 
này ngay tại triều đình, theo đối sắt sao và kiểm tra chặt 
chẽ những quan hệ của bọn Chaigneau Vannler... trong 
mối quan hệ với các phái viên của chính phủ Pháp. Tình 
hình nàv kéo đài trong nhiều năm, đến sau năm 1890 Gia 
Long mất và Minh Mệnh lên thay thì đã căng thăng lên 
nhiều, nhất là từ năm 1851 triểu đình Huế đã không công 
nhận Bugene Chatgneau là con trai cua jean Baptiste. 
-Chaigneau đã phai trở về Pháp từ cuôi năm 1824 vì tự thấy 
hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ. Rõ rằng là âm mưu đen tôi 
của tư bản Pháp đối với Việt Nam từ những thập ky đầu của 
thế kw XIX là thường trực. nhưng đã thất bại thảm bại trước 
sự canh giác để phòng. cộng với chính sách khôn khéo mặt 
ngoài mà cứng rắn bên trong của các vua triều Nguyễn. 
Chính vì vậy mà giờ đây chúng ta có quyền nói là với việc làm 
của các vua nhà Nguyễn, đặc biệt là ông vua khai sáng Gia 
Long, không thể nói là có việc "công rắn cần gà nhà”. "rước voi 
giày ma tổ” có tính tự nguyện. 

Tất nhiên cũng phải công nhận là dù sao việc Gia 
Long tranh thú sự viện trợ của Pháp cũng là một cơ hội 
tốt cho Pháp để ngày càng tăng cường chú ý đến Việt 
Nam, tìm cách xâm nhập ngày càng sâu bằng hai con 
đường truyền giáo và buôn bán để đến khi có thời eởd thì 
hành động. Vì vậy, cùng có thể khăng định rằng đó là 
một nguyên nhân chu quan sẽ dẫn tói cuộc chiến tranh 
xâm lược của Pháp vào giữa thế ký XIX. một nguyên 
nhân tuy rằng chủ quản. nhưng hoàn toàn ngoài ý 
muôn của Nguyễn Ảnh (Gia Long) khi tranh thủ sự trọ 
giúp quân sự của Pháp, 


Nguyên nhân khách quan vịi chủ quan là như vậy, 
nhưng các nguyên nhân đó hoàn toàn không quyết định 
việc nước ta bị tư bạn Pháp thôn tính. Xà việc mật nước 
Việt Nam vào tav tư bản Pháp vào giữa thế kỷ XIX lại do 
trách nhiệm chú quan của triều đình nhà Nguyễn- nói 
triểu đình nhà Nguyễn lúc này không phai chì có mấy ông 
vua mà là ca cái bộ máy quần thần quan liêu. báo thủ 
nặng nề, nhất nhất mọi xử sự và hành đệng đều theo tư 
tương Trếng Nho hẹp hồi và cổ hủ. 

Có ý kiến khăng định rằng việc nước ta rơi vào tay 
Pháp hồi giữa thế kỷ XIX là do trình độ dân trí Việt Nam 
quả thấp kém so với kẻ xâm lược. "Văn mình nông nghiệp 
của Á Đông hết sức lạc hậu. yếu hèn” mà văn mình khoa 
học, cơ giới cla phương Tây lại quá mạnh. Khẳng định 
như vậy thì còn gì là trách nhiệm chủ quan của nhà 
Nguyễn trong việc bảo vệ đất nước, vì một lý đo có tính 
chất "định mệnh”, bất khả kháng rồi. Nói như vậy là việc 
mất nước có tính tất yếu, kẻ yêu phải thua kẻ mạnh, người 
văn mính phải chiến thắng người lạc hậu. 

Để làm rõ được trách nhiệm chủ quan của nhà 
Nguyễn trong việc để mất nước vào cuối thế kỷ XIX, phải 
thấy được việc mất nước là một quá trình từ không tâ: yếu 
cuối cùng đã chuyển thành tất yếu. có nghĩa là buổi đầu tư 
bản Pháp nô súng xâm lược, khả năng đánh bại chúng 
dưới lá cỡ của triều đình không phải là không có. mà do 
chính những chính sách sai lầm của triều đình đã làm cho 
các khả năng để kháng và chiến thăng của quân dân ta 
ngày càng tiêu môn. kẻ địch lấn lướt từ bước này tới bước 
khác để cuối cùng nuốt gọn nước ta,Chứng cớ là trong thời 
kỳ đầu tấn công xâm lược nước ta, chúng đã vấp phải sức 
ngoan cường cua quân dân ta chiến đấu dưới lÁ cờ của 
viều đình. tình hình chúng có lúc võ cùng nguy ngập và 
74 


đã tính đến chuyện rút quân về nước để tránh bị tiêu điệt 
tại chủ. Thế nhưng chính trong quá trình chiến đâu chống 
nyưoal xâm của đân tộc đã ngày càng bộc lộ sự bất lục và 
phán động của triểu đình Nguyễn chỉ sau một thời kỷ 
ngân lành đạo nhân dân để chiên đấu - rõ ràng không 
ngoài mục đích giữ vững ngai vàng của dong họ đã nhanh 
chóng trượt dài trên con đường nội bộ. cầu hoà để có thê 
đôi phó với phong trào đấu tranh của nhân đân ca nước 
ngàv càng phát triên do hàng loạt chính sách sai lâm cua 
nhà cầm quyển. đốt nội thì triệt để bóc lột nhân dân đến 
xương tuỷ để phục vụ cho cuộc sống xa hoa phung phí của 
bè lù. kết hợp với thăng tay đàn áp nhân dân các địa 
phương, đối ngoại lại thực hiện chính sách bành trướng 
đối với hai nước lắng giếng sau lưng trong lúc vêu câu 
chung của lịch sử ba nước bán dão Đông Dương là phải 
đoàn kết với nhau để chống lại kẻ thù chung. Bên ngoài 
thì xẻ thù đang ra sức đâv mạnh âm mưu thôn tính. mà 
bên trong thì giữa người cẩm quyển với nhân dân lại 
không cố kết một lòng. thậm chí có lúc kẻ cẢm quyền đã 
sẵn sàng chìa tav ra hợp tác với lẻ thù đân tộc để có thêm 
điều kiện đàn áp phong trào quần chúng. 

Nhận định tình hình nước ta khi Pháp phát động 
chiến tranh xám lược, có thể kháng định chế độ phong 
kiến ở Việt Nam đang ngày càng suy yếu. lực lượng vật 
chất và tình thần của nhân dân ta bị sự thống trị của nhà 
Nguyễn huỷ hoại, chỉ có thê cứu vẫn nguy cở mất nước nếu 
nhà cầm quyền sớm biết mở đường cho xã hội tiến lên theo 
hướng mới. tăng cường lực lượng vật chất và Linh thần 
trong nhân đân để có đủ kha năng bảo vệ đất nước. Muốn 
vậy chì có thê thực hiện được bằng cách điều chỉnh các mối 
xung đột cua đia chủ với nông dân. giữa giai cập phong 
kiến ngoan cố với những thành phản tư sản chớm nơ. chấn 
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chình quân dội. cố kết nhân tâm, một vêu cầu mà nhà 
Nguyễn với tt cả những tổn tại và hạn chế của nó hoàn 
toàn không có khi năng đâp ứng. 

Kết qua là tư bản Pháp đã có thê vượt qua những khó 
khăn không 1Ð và không nhỏ của chúng để cuối cùng nuốt 
gọn Việt Nam. Trách nhiệm của triểu đình Nguyễn trong 
việc đê mít nước ta vào tay tư bạn Pháp hồi cuối thế kv XIX 
là hiện nhiên. không thế chối cãi. Thực tế đau xót này, chính 
một sử gia Pháp. Charlea Gosselin đã xác nhận. khi cho răng 
"những vị Hoàng để An Nam phái chịu trách nhiệm về sự để 
vỏ và xuống đốc cua đất nước họ. Dân xứ này. quan lại. bình 
lĩnh xứng đáng có quyền được những người cẩm đâu có giá 
trị hơn thế. Chính quyển họ đã mù quáng vì không dự liệu, 
khóng chuân bị gì hệt” (Gh.Gosselin-Lmpire đAnnam, 
Paris Perrin. 1904). Phạm Văn Đồng, một cán bộ cách 
mạng, đồng thời là một nhà văn hoá lớn. cũng đã nhận 
định chính xác như sau: "Hồi tưởng cuộc chiến đấu anh 
dũng vô song của đân tộc Việt Nam ta ở Nam Bộ lúc bấy 
giờ... giá như triều đình lúc bấy giờ khóng phải ở trong tay 
bọn vua chúa nhà Nguyễn phản bội và đầu hàng, mà ở 
trong tay những người kế tục sự nghiệp của cuộc khởi 
nghia Tây Sơn, kế tục sự nghiệp yêu nước và anh dùng 
của Nguyễn Huệ thì phong trào kháng Pháp lúc bấy giờ ở 
Nam Hộ chấc còn mạnh mẽ hơn nhiều. nhất là đã được 
lành đạo thống nhất và kiên trì đấu tranh cho đến thắng 
lợi. đồng thời phong trào ấy chắc được sự ủng hộ kiên 
quyết của ca nước. như vậy đất Đồng Nai anh đũng từ đó 
đã trơ nên bức thành đồng ngăn chặn bọn cướp nước 
phương Tây xâm phạm đất nước chúng ta ö Nam Bộ, và do 
đó đã bảo vệ vẹn toàn độc lập và thống nhất của Tô quốc” 
(Phạm Văn Đồng - 7ð quốc ta, nhân dân ta. sự nghiệp ta 
Uà người nghệ sĩ - Văn học, Hà Nội, 1968). 
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Đề kết luận. có thê khăng định rằng Việt Nam tù 
những năm đầu của thế ký XIX đc bị đặt vào tình trạng 
Khủng hoàng vai trò lãnh đạo. triều Nguyễn băng những 
chính sách phản động đã tự thủ tiêu vai trò lãnh đạo của 
mình. đôi lập sâu sae với nhân dân ca nước, ngày càng lún 
sâu vào con đường nhượng bộ. cầu hoà. và cuối cùng câu 
kết với ke thù đân tộc trong việc đàm áp, bóc lột nhân dân 
ca nước. Đó là trách nhiệm, đó cùng là tội lớn của nhà 
Nguyễn trước dân tộc, trước lịch sử. 


lại 


ĐÓI NÉT VỀ SỬ LIỆU - 
NGHIÊN CỨU THỜI NGUYÊN 


PGS.TS Định Ngọc Bao " 


Việc nghiên cứu lịch sử. do những đặc điệêm của hiện 
thực và nhận thức quá khứ (không tát hiện như cũ trong 
hiện tại. không diễn lại những gì đã xảy ra trong phòng 
thí nghiệm...). đã dựa vào tài liệu- sự kiện. được xây dựng, 
kiến lập qua các tư liêu lịch sử. Nói về ý nghĩa quan trọng 
của tài liệu - sự kiện trong nghiên cứu khoa học. V.I.Lênin 
đã khang định: "Những sự kiện chính xác, những sự kiện 
không thể chối cãi được... là điều cần thiết, nếu muốn tìm 
hiểu một cách tường tận. nghiêm túc một vấn để phức tạp. 
khó (1). Khi chuân bị biên soạn tác phâm *Chúủ nghĩa để 
quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư ban”. Lênin đã 
nghiên cứu hàng trăm quyển sách. nhiều bài báo. tà: liệu 
thống kê. Chí riêng tài liệu chuấn bị cho viết sách, Người 
đã trích dẫn trong 1:18 quyển (146 sách tiếng nước ngoài, 3 
quyển dịch ra tiếng Nga) và 239 bài báo của 49 tạp chí. 
Khi biên soạn quyển "Bản án chế độ thực dân Pháp". Hỗ 
Chí Minh đã sử dụng một khói lượng tài liệu trong các loại 
"sách xanh”. “sách trắng”. công báo của chính phủ Pháp và 
chính quyển thuộc địa Đâng Dương. hồi ký, ký ức của các 
viên quan cai trị hayv ở Đông Dương. nhiều công trình 
nghiên cứu cố liên quan, 

Cộng việc sưứu tầm tài liệu. sụ kiện trong nghiên cứu 
khoa học là một nguyên tác phương pháp luận sử học 
mácxít- lêninít: "Trước hết phải tập hợp tài liệu về giới tự 


h- Trường ĐHSP' Hà Nội 
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nhiên và lịch sử đến một mức độ nào đó mới chuyên sang 
phần tịch. phê phần, so sánh @}....” Nguyên rắc phương 
pháp luận sử học này cũng được quần triệt trong nghiên 
cứu lịch sử thỏi Nguyên 

Nguồn su liệu nghiên cứu nhà Nguyễn phong phú về 
nội dung. đa đang về thê loại. Các loạt tư liệu này không 
chỉ có từ thời nhà Nguyễn, mà còn bao gồm nhiều sách, 
tại chí các đời sau - cho đến nay về ca tương lai - ở trong 
nước và ngoài nước. Các nguồn sư liệu này không chỉ là 
“tài liệu thành văn được lưu giữ” (L.Răngke) mà rất phong 
phú. Tùy thao nội đụng phân ánh và tính chất của sử liện 
mà có thể chia tư liệu lịch sử nghiên cứu về thời Nguyễn 
ha các nhóm chú yếu sau đây: 

- Tư liệu thành văn. 

- Tư liệu vật chất. 

- Tư liệu truyền miệng đân gian 

- Tư liệu ngôn ngừ 

- Pư liệu dân tộc học 

- Tư liện ghì hình 

Nguồn sử liệu phong phú đa đạng như vậy, vì 
chúng ta không chỉ giới hạn uiệc nghiên cứu uê triểu 
Nguyễn mà ca thời Nguyễn, không đóng bhung bê mặt 
chình trị, quản sự mà tdt cd các mặt của đời sông xã 
hội thời Nguyên, bhông chỉ hình thành Huế mà trên 
toàn lãnh thô Việt Nam thời Nguyễn, bhông chỉ trong 
nước mà các nước có liên quan, không chỉ nền ăn hoa 
cật chát mà cá uăn hoá phì vú! thể... 

Trong phạm vị bài này chúng tôi giới hạn ở nguồn sử 
liệu thành ăn và dĩ nhiên trong nghiên cứu tư liệu thành 
văn cản đội chiếu với các loại tư liệu khác. 

Về tư liệu thành văn tuy theo nguồn gốc, nột dung, 
tính chất! mà có thể gồm các loại chủ vếu sau: 
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- Thứ nhất. cac tư liêu của triểu Nguyễn và dưới thời 
Nguyễn Loại tư liệu này rất phong phú. vì các vua triều 
Nguyễn. chủ vếu các vua đầu của triểu đại này vất quan 
tâm đến việc thụ uhập, biên soạn tai hHệu, khi biên soạn bộ 
"Nhâm đỉnh Việt xử thông giđm cương mặc và các sách 
khác. Năm I18ã8 Quốc sư quán đã xin vua Tự Đúc "1n ra 
nguyên bạn bộ Đại Việt sử ký. phát giao cho dể tra xét, 
Xin Viện Tập biển ở Nội các soạn ra những sách nên cần 
đê đu tra cứu. Xm phái người ra Bác kỳ tìm kiếm những 
sách đã sử của các nhà chứa sách riêng và sự tích sau khi 
nhà Lê Trung hưng. cũng là những pha ký tục biên cua 
các nhà có danh tiếng (3) 7 

Nguồn sử liệu cúa triểu Nguyễn rất lớn. gồm các loại: 

- CÁc sách về văn học, lịch sử. địa lý. nghệ thuật... 
Qua các loại sách này, chúng ta hiểu được không chí nội 
tình triều đình mà cả đời sống xã hội lúc bấy giờ. Khai 
thác khối lượng đỗ sô các tài liệu trong 6 thư viện được 
thiết lập ở kinh thành thài bấy giờ (Thư viện sử quán. 
Tàng thư lâu. Thư viện nội các. Thư viện tụ khuer Tân thư 
viện, Thự viện Bao Đạ)) (4) chúng ta đã có nhiều thông tìn 
khoa học để tìm hiểu về nhà Nguyễn. không chị về thời 
Nguyễn và cả lịch sử nước ta trước đó mà ca Trung Quốc. 
phần nào các nước khác trong khu vực, như Cămpuchia 
trong quyến "Gia Định thành thông chỉ. 

- Các châu bản: văn thư hành chính được nhà vua 
phê duyệt bằng mực son. phản ánh việc quản lý đất nước 
cua triều Nguyễn. 

- Các địa bạ: số hộ điển thổ. đân định của từng làng 
trong ca nước. Vào đầu thời Nguyễn. nước ta có khoảng 
18.000 làng và các làng có địa bạ. Trai qua nhiều biến 
động xã hội. hiện nay "còn bảo tần được 10.044 tập địa bạ 
gồm Rhoảng 16.000 quyền cho 16.000 xã thôn”) mốc địa 
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bạ néu những net viêng biệt về ruộng đất cua mỗi địa 
phương (gồm: đĩa bự cự điền bự) và qua đồ phác họa được 
bức tranh chung ca nước, 

- Tác văn kiện hành chính qui định những nguyên 
tác có tính chát luật pháp trong quan hệ giữa triểu đình 
và các địa phuong trong nước. Hộ "Khaøt định Đại Nani 
hội điện sự lệ” dày T.T56 trang, 

- Các văn kiện bang giao giúa triểu đình Nguyễn và 
các nước, chủ vếu là Trung Quốc. Pháp. 

Ngoài ra. những trước tác của quan lại. nho sĩ thời 
Nguyên là một nguồn tư liệu rất quý đê nghiên cứu triểu 
Nguyễn. đặc biệt địa chí (một xã. huyện, phủ. tỉnh, vùng) 
như "Nghệ An Chí” của Bùi Dương Lịch. "Gia Định thành 
thông chỉ của Trịnh Hoài Đức... 

Thứ hai tài liệu của các nhà nghiên cứu nước ngoài. 
trước hết là những sĩ quan. quan cai trị, các học giả người 
Pháp từ thời bắt đầu xâm lược nước ta cho đến 1945. 
Ngoài tính chất khảo cứu. không ít tài liệu này là những 
ghi chép tI mĩ về các mặt trong đời sống xã hội Việt Nam 
lúc bấy giờ. Các nhà nghiên cứu nước ngoài ở phương Đông 
cùng như phương Tây, kể cả những nhà khoa học Việt 
kiểu hiện nay đang đi sâu tìm hiểu về triểu Nguyễn và xã 
hội Việt Nam thời Nguyễn trên nhiều mặt trong những 
luận văn. chuyên khao hoặc trong công trình chung về 
Việt Nam. Có thể dẫn một vài quyển: của Chesneau ¿j: 
“Contributon à Ì hlstolre de la nation Vietnamienne". 
Paris 1985; Lê Thành Khôi "Le Vietnam - histolire eE 
civilisation. Paris. 18ðã: Mikhitarlan CA, “Lịch sử cận đại 
Việt Nam (tiếng Nga), Matxcøva, 1980: Yoshiharu Tsubol 
TL Ranpire Vietnamilen faee à là Iranee eE la Chine 1847: 
1885. Piria 1990...” 
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Thứ ba Cùng trình của các nh nghiên củu Việt 
Nam từ sau cách mạng Tháng Tám 191ã đên nay, kể ca 
các nhà su học maexít và các nhà nghiên cứu ở vùng tạm 
chiếm 1915 - IHã1, ở miền Nam thời kỳ Mỹ-Ngụv. Ngoài 
các nhà sú học máaexít, một số nhà nghiên cứu ở vùng tạm 
chiếm thời kỳ kháng chiến chống Pháp. kháng chiến chống 
MỸ. cứu nước cũng có nhúng đóng góp nhất định về tìm 
hiệu lịch sư thời Nguyễn. Loại cài hiệu này khá quen thuộc 
với chúng ra. được để cập nhiều nên chúng tôi không trình 
bày thêm. 

Phía sau các tài liệu thành văn bao giờ cũng có một 
con người với những quan điểm từ tưởng nhất định: vì VẬv. 
nội dung loại sử liệu này chứa đựng tính giai cấp, những 
quan điểm chính trị những ý hiến khác biệt. Xử lý các 
nguồn tài liệu thành văn theo quan điểm phương pháp 
luận sử học mácxít là yêu cầu có tính nguyên tắc trong 
nghiên cứu lịch sứ nói chung, trong tìm hiểu lịch sử nhà 
Nguyễn nói riêng mà chúng ta cần tuần thủ. 
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THỐNG NHẤT QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ 
VÀ QUAN ĐIỂM GIAI CÁP TRONG VIỆC 
TÌM HIỂU TRIẾU NGUYÊN Ở NƯA ĐẦU THẾ KỶ XIX 


7S, Doãn Hùng”` 


Lịch sử là quá trình phát triển thống nhất của xã hội 
loài người. nhưng đa đạng. đây mâu thuận và hợp quy 
luật. Mỗi sự kiện. nhân vật xay ra và hoạt động trong một 
bối cảnh lịch sử cụ thể. bị chí phối bởi những điều kiện 
chung quanh và có tác động tró lại các điều kiện đó. Vì thế 
quan điểm mácxít-lêninnít khăng định rằng. khi xem xét 
một sự liện, đánh giá một nhân vật phải tính đến những 
điều kiện lịch sử, vêu cầu của xã hội lúc bấy giờ. không 
nên “hiện đại hoá” lịch sử. cũng không đòi hỏi nhân vật 
lịch sử phải đáp ứng được yêu cầu của chúng ta ngày này. 
Tách sự kiện khỏi điểu kiện lịch sử, gắn cho nhân vật 
ngày xưa những yêu cầu của hiện tại là một trong những 
thủ đoạn của một số sư gia phong kiến, tư sẵn thường 
dùng để xuyên tạc lịch sư. (1) 

Tuy đứng trên quan điểm mácxit về lịch sử. song có 
lúc chúng ta cũng phạm sai lầm về “hiện đại hoá” lịch sử. 
Điều này là đo chưa nhận thức tốt và quần triệt nguyên 
tắc phương pháp luận sử học mácxít về sự thống nhất 
quan điểm lịch sử và quan điểm giai cấp trong nghiên cứu 
lịch sử. Nó thể hiện ở khuvnh hướng không xử lý đúng đắn 
môi quan hệ giữa hai quan điểm này: hoặc nặng về quan 
điểm của giai cấp vô sản mà không công nhận các quan 
điểm tiến bộ khác. hoạc vận dụng quan điểm máexÍt- 


° Phản Viện Hà Nội - Hạc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chị Minh 


83 


lênimít một cách công thứẻ. giao điều mà không tính tới 
những điều kiện lịch su eu thé. Những biêu hiện sai lãm 
này làm giam sút chất lượng, kết quá nghiên cứu lịch sử. 
Do đó, tuần thủ nguyên tắc phương pháp luận về sự thông 
nhất giữa quan điểm lịch sử và quan điểm giai cấp là một 
trong những vêu cầu quan rrong bậc nhất trong việc 
nghiên cứu lịch sử của chúng ti, 

Xung quanh các vấn đề về lịch sử nhà Nguyên. trong 
thế ký XX đã diễn ra những cuộc đấu tranh gay gáU 
những cuộc tranh luận sôi nối. 

Quốc sử quán triều Nguyễn. với những tác phám 
được biên soạn công phu. nhụ "Khâm Định Việt sứ thông 
giâm cương mục", "Đại nam thực lục” (tiền biên và chính 
biên)... đã hết lời cÄ tụng công lao to lớn của Nguyễn Ánh - 
Gia Long trong việc “phục quốc”. “sáng lập quốc gia thống 
nhất”. "đánh bại nguy triều Tây Sơn” và sự nghiệp của các 
vua kế tiếp - Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức - trong xây 
dựng và củng cố vương triểu ngày một lớn mạnh, có “kỷ 
cương. nền nếp". Quan điểm "chính thống' được kế thừa 
và phát triển trong nhiều công trình nghiên cứu thời Pháp 
thuộc. Trên thực tế. nhân dân và các sĩ phu yêu nước 
chống Pháp từ cuối thế kỷ XIX. đặc biệt trong các thập ky 
đầu của thế ký XX đã nhận thức rõ bản chất của triều 
Nguyễn. Những cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra 
trong cả nước. đặc biệt ở Bắc Thành, vào buổi đầu các vua 
nhà Nguyễn - một hiện tượng chưa thấy diễn ra ở các thời 
Lý. Trần. Lê trong thời kỳ hưng thịnh - là câu tra lồi về 
thái độ của nhân đân đối với vương triều cuôi cùng trong 
lịch sử phong kiến Việt Nam. Đồng thời cũng cần nhấn 
mạnh rằng, khi thực dân Pháp đánh chiếm nước ta. với 
lòng vêu nước nềng nàn. nông dân đã chuyến hoá mâu 
thuần: tạm gác mâu thuẫn giai cấp và đất lên hàng đầu 
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mâu thuần giữa dân tộc và quân xâm lược để cùng triểu 
đình chống ngoại xâm. Nhưng khi triểu đình nhượng bộ, đâu 
hàng. làm tay sài cho thực dân Pháp. thì nhân dân tiếp tục 
chiến đấu, không tuân lệnh triểu đình rét “đánh cả Triểu 
lần Tây”. ỞỔ mộ: số địa phương, nhân dân vùng lên đánh 
đuôi chính quyển phong kiến. tích cục chuẩn bị đánh Pháp. 
khi chúng chưa đến chiếm đóng. Tiêu biểu là cuộc khởi 
nghĩa Lê Trung Đình (Quảng Ngãu - cuộc khởi nghĩa đầu 
tiên cúa phong trào Cần Vương ở Nam Tzung Bộ. 

Thái độ đối với triểu đình Nguyễn của các sĩ phu yêu 
nước vào đầu thế kỷ XX cũng rất rõ ràng. Phan Bội Châu 
đã lên án triểu đình Huế bạc nhược, đê hèn. đầu hàng giác 
và đã kháng định "Nguyễn Triều cùng như Mãn Triều đều 
là một phường chó chết”, Phan Chu Trình muốn địĩa vào 
Pháp để đánh đồ triểu đình phong kiến- điều mà Nguyễn 
"tất Thành không tán thành. vì không thê thực hiện trong 
xã hội thực dân nửa phong kiến. 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng ta trên góc 
độ cua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã lên án thái độ 
của vua tôi nhà Nguyễn "thật là ngu sĩ”. và đã “rước voi 
giày mả tô”, dẫn tới tình trạng "nước mất nhà tan” (2) 

Thời kỳ đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai thống tri ở 
miền Nam Việt Nam (1954-1975) ca ngợi, đánh giá cao 
"công lao của Gia Long troủg việc thông nhất đất nước”. 
phủ nhận vai trò của Nguyễn Huệ là một trong những 
trọng tâm nghiên cứu. tuyên truyền. giáo dục của những 
người làm chính trị. khoác áo "sử học". nhằm thực hiện 
mưu đồ chia cắt lâu đài đất nước và hô hào "lấp sông Bến 
Hải. Bắc Tiến” để thông nhất đất nước. Theo họ. Nguyễn 
Ánh đã từng từ đất Gia Định tiến ra Thăng Tong lập nên 
cơ nghiệp nhà Nguyễn thống nhất đất nước. Không phải 
phân tích dài, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy âm mưu 
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của ÀÄlý và ray sai trong việc biện hồ cho việc chữa cát đất 
nước và chu trương biến ca Việt Nam thành thuộc địa của 
chủ nghĩa thực đân mới của MS. 

Từ sau Cách mang thắng Tám 1915 các nhà =ử học 
vêu nước. cach mạng Việt Nam trên cơ sở quan điểm chủ 
nghĩa Mác-Ì,ênin, tư tưởng Hỗ Chí Minh và đường lối của 
Đáng đã tìm hiểu lịch sử một cách "công mình. công bằng”. 
khôi phục bức tranh lịch sử đúng như nó tổn tại khách 
quan, đánh giá đúng các sự kiện. nhân vật lịch sư. phù 
hợp với điều kiện và yêu cầu của mỗi thời kỳ lịch sư. Tuy 
nhiên do sự nhận thức và quán triệt các nguyên tác 
phương pháp luận sử học mácxít - lênimnft, tư tướng Hồ 
Chí Minh và quan điểm của Đáng còn có giới hạn nên giới 
nghiên cứu. giáo đục lịch sử nước ta khó tránh khói những 
thiếu sót sai lầm do vận dụng. xử lý không đúng phương 
pháp lịch sư và phương pháp logie, Một số người đã rơi vào 
các khuynh hướng của chủ quan khách quan tư sản. mắc 
„các bệnh giáo điều, công thức, những biểu hiện của bệnh 
“hiện đại hoá” lịch sử,, "bệnh đóng mâu” (ñxsime). mà 
đồng chí Trường Chinh với cương vị Trương bạn Nghiên 
cứu lịch sư Đăng Trung ương đã lưu ý trong một bội nghị 
tổng kết công tác của Ban (1964) 

Trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam cuối thê kỷ 
XVIII - đầu thế kỷ XIX. đặc biệt vào thời kỳ các vua đầu 
thời Nguyễn, một vài nhà sử học đã quá tô đậm công lao 
cua Nguyễn Huệ - Quang Trung, được xem như người đã 
hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước và phủ nhận 
những đóng góu của Gia Long và các vua đầu triều 
Nguyễn trong việc xây dựng đất nước. vác lập chủ quvền 
đân tộc trong quốc gia độc lập. thống nhất, Cuộc luận 
chiến "Ä¡ thống nhất đất nước, Gia Long hay Nguyễn Huệ” 
điển ra trong những năm 60 của thế ký XX khá sôi nối và 
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gay gắt. Cũng cần nhận rõ rằng, cuộc luận chiến này 
diễn ra trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà 
việc nghiên cứu jịch sử là phục vụ nhiệm vụ chính trị 
trước mắt. Điều này khác với việc “bênh vực cho Nguyễn 
Ánh” của một vài người làm công tác sử học ở miền Nam thời 
Mỹ - Nguy để biện hộ cho mưu đề chính trị của chúng. Tuy 
nhiên, trong nhận thức lịch sử chúng ta cũng chưa thật quân 
triệt và nhuần nhuyễn trong việc vận dụng và xử lý đúng 
mối quan hệ giữa quan điểm lịch sử và quan điểm gia cấp 
nên có hơi “cứng nhắc” trong việc đánh giá Nguyễn Huệ- 
Quang Trung, Gia Long và các vua đầu triểu Nguyễn. 

Sự thống nhất giữa tính khoa học và tính đăng được 
thể hiện ở chỗ tính đảng càng cao thì chất lượng khoa học 
càng cao. Không có tính đảng chỉ đạo thì không thể đạt 
được thành tựu khoa học, không cố cơ sở khoa học thì 
không thể là người có tính đảng; vì tính đảng phải giúp ta 
đạt đến chân lý khoa học. Rõ ràng, việc không xác định rõ 
về con người và sự kiện thì không phục vụ có hiệu quả 
nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở tài liệu - sự kiện khoa học, 
chúng ta nhận thấy rằng Nguyễn Huệ - Quang Trung đã 
đập tan các tập đoàn phong kiến trong nước và ngoài nước, 
đặt cơ sở cho sự thống nhất đất nước nhưng vẫn chưa thực 
hiện được sự thống nhất đất nước, vì vẫn tôn tại các vùng 
lãnh thổ thuộc sự quản lý khác nhau của Quang Trung, 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và cả Nguyễn Ảnh. Nguyễn 
Ánh tuy không có công trong việc đặt nền móng cho sự 
thống nhất lớn Tổ quốc, song trên cơ sở đánh bại cuộc khởi 
nghĩa nông dân Tây Sơn đã thực hiện việc thống nhất đất 
nước về mặt hành chính và ra sức củng cố chính quyền 
của mình. Cũng trên cơ sở tài liệu lịch sử cơ bản, chính 
xác, chúng ta không thể phủ nhận sự đóng góp của các vua 
đầu triều Nguyễn, cũng như không quá đề cao "công lao”, 
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“tài trữ, “đức đệ” mà không nhận thấy những mặt yếu 
kém, bảo thủ, trì trệ của các ông vua này. Từ cực này sang 
cực kia của việc nhàn thức, đánh giá triều Nguyễn vào 
nửa đầu thế kỷ XIX cũng như những ông vua đầu của nhà 
Nguyễn biểu hiện việc chưa quán triệt nguyên tắc về sự 
thống nhất của quan điểm lịch sử và quan điểm giai cấp. 

Tịch sử thường thể hiện một cách quanh co. phức tạp, 
đa dạng và đầy mâu thuẫn. nếu không nắm vững nguyên 
tắc phương pháp luận sử học mácxít - lêninnít thì chỉ mô tả 
hiện tượng mà không nhận thức được bản chất của sự kiện, 
nhân vật. Nhìn nhận về các vua đầu triều Nguyễn cần 
thấy rõ những mặt tiêu cực và tích cực mới có thể lý giải 
được văn đề dường như mâu thuẫn: Tại sao ở thời nhà 
Nguyễn - giai đoạn khủng hoảng của chế độ phong kiến 
Việt Nam - mà các mặt kinh tế, xã hội, khoa học (khai 
hoang lấn biên, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các 
công trình văn hóa như văn thơ. sử học...) vẫn phát triển 
và đạt được nhiều thành tựu? Cũng như trên cơ sở thống 
nhất tính khoa học, tính đảng chúng ta mới có thể giải 
quyết một cách thoả đáng về các nguyên nhân chỉ quan và 
khách quan dẫn tới việc mất nước và trách nhiệm của triều 
đình Huế làm mất nước ta; nhìn nhận không khách quan 
và phiến diện sẽ rơi vào thái độ không khoa học trong việc 
quy mọi nguyên nhân mất nước vào nhà Nguyễn, hoặc biện 
hộ “chạy tội” cho triều Nguyễn khi cho rằng việc mất nước 
có tính định mệnh: một nước phong kiến yếu kém thì làm 
sao chống lại một nước tư bản hùng mạnh. 

Có một cái nhìn tổng quát tình hình thế giới trong 
thế ký XIX, nhận thức đẩy đủ. chính xác tình hình trong 
nước với cách khuynh hướng khác nhau và việc đấu tranh 
của các lực lượng trong xã hội trước nguv cơ ngoại xâm... 
thì mới hiểu rõ những nguyên nhắn và trách nhiệm của 
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vũa tôi triểu Nguyên trong việc làm mất nước ta. Trên cơ 
eo như vậy mới có thể đi đến kết luận ràng, trách nhiệm 
cđúaã triểu đình Huê là ở chỗ biến việc mất nước không phai 
là tất vếu trở thành tất vêu và nhận thức đúng nhiều vấn 
để lịch gử thơi Nguyễn. 


Tài liệu tham khảo: 
1 Theo Phan Ngọc Liên (chủ biên): Phương pháp 
luận sử học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 2000. tr. 135 
3. Hỗ Chí Minh, "Lịch sử nước ta` Trong Toàn tập, 
tập LH. xuất bản lần thứ bai. NXB CTQG. Hà Nội, 1996. 
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PHẨNH 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ _ 
LỊCH SỬ THỜI NGUYÊN 


Trong chương trình nghiên cứu. đào tạo và đạy học 
lịch sử thời Nguyễn ở các trường Sư phạm và phổ thông có 
nhiều vấn đề cần được làm sảng tỏ. Phần này sẽ để cập 
một số vấn để cơ bản trên các lĩnh vực kinh tế. xã hội, 
chính trị, quân sự. văn hoá. giáo dụe và các nhân vật lịch 
sử có lên quan đến chương trình học, 

Các vấn đề này được tìm hiểu ở góc độ sử học nhưng 
nội dung nhiều bài viết vẫn thể hiện sự tích hợp giữa 
khoa học lịch sử và khoa học giáo dục (ở đây là phương 
pháo dạy học lịch sử), 
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CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NGUYÊN ĐỐI 
VỚI RUỘNG ĐẤT KHẨN HOANG. DOANH ĐIỂN 
Ở ĐỒNG BẰNG BÁC BỘ (NỬA ĐẦU THỂ KY XIX) 


PGS.TS. Đào Tổ Uyên, 


Nhà Nguyễn tổn tại ở một giai đoạn có nhiều biến cố 
tong lịch sử dân tộc. Cho nên có những vấn đề cần phai đi 
sâu, xem xét để dánh giá nhà Nguyễn cho thoa đáng. 
Trong bài này chúng tôi để cập đến một trong những văn 
để quan trọng thời nhà Nguyễn ở nửa đầu thế ký XIÄ: 
"Chính sách ruộng đất đổi với hình thúc bhấn hoang 
doanh điền ở động bằng Bắc Bồ”. 


1. Hình thức khẩn hoang “doanh điền” ở thời Nguyễn 


Trước hết có thể thấy rằng nước Đại Việt từ thế kỷ X 
đến giữa thế ký XIX là một quốc gia phong kiến hùng 
mạnh, xây dựng trên cơ sở kinh tế nông nghiệp trồng lúa 
nước phát triên cao. một nền văn mình nông nghiệp phát 
triển rực rỡ ở Đông Nam Á. Sự phát triển của sản xuất 
nóng nghiệp một mặt đòi hoi phải cải tiến kỹ thuật. cai 
thiện chất đất để thâm canh tăng năng suất. một mặt 
cũng không kém phần quan trọng là phai đây mạnh công 
cuộc khai khẩn đất hoang, không ngừng mở rộng diện tích 
canh tác mới. Tiến hành khiu boang là quy luật phát triển 
của sản xuất nông nghiệp, đồng thời đắp ứng nhu cầu của 
dân số ngày một tăng. Đây là một nhiệm vụ tất vếu khách 
quan của quốc gia phong kiến Đại Việt. 


hoa Su - Đại học sử phạm Hà Nói 
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Tư bao đời này, tô Liên chúng ta đã thực hiện công 
cuộc khai hoang đưới nhiều bình thức phong phú. da dạng 
như khni hoang lập làng của nông dân, điền trang của quý 
tộc. địa chú. đồn điển của nhà nước... Trải qua hang ngàn 
năm. sự nghiệp lao động đó đã góp phần mở màng ruộng 
đất. xóm làng và nâng cao đơi sống con người, 

Có thể nói khai hoang là một chính sách nông nghiệp 
tích cực: thông qua việc khai hoang. thái độ của nhà nước 
đối với vấn để ruộng đất được thể hiện rõ rệt. 

Đầu thế ký XIX tiểm năng đất đai của nước ta còn khá 
phong phú. kê ca ở Nam Độ và vùng duyên hải đồng bằng Bắc 
Bộ. Tuy nhiên tiểm năng đó cá được khai thác hiệu quả hayv 
không còn phụ thuộc rất nhiều vào chính sách của nhà nước. 
Các vua Nguyễn đã ấp dụng các biện pháp và kinh nghiệrn của 
ông cha ta trong lịch sử. tiếp tục thực hiện các biện pháp khai 
hoang. thông qua nhiều hình thức khác nhau. 

Gia Long, kế đó là Minh Mệnh rồi Thiệu Trị và Tự 
Đức. đều rất chú ý đến việc khai hoang. Trong khoảng từ 
1802 đến 18ã8, nhà Nguyễn đã ban hành 46 quyết định 
khai hoang với các lực lượng được huy động tôi đa và các 
phương thức khẩn hoang khác nhau. như: đồn điền, doanh 
điển, tư nhân được nhà nước cấp vốn và tư nhân khai 
khẩn tự do (]). 

Doanh điển là một hình thức khai hoang do Nguyễn 
Công Trứ để xuất và được triểu Nguyễn giao cho ông đích 
thân thực hiện. với đanh nghìa loanh điển sứ của triều 
đình. Hình thức này được áp dụng lần đầu tiên vào năm 
1828 ở vùng ven biển Nam Định và Ninh Bình thuộc đồng 
băng Bác Bộ. Bản điều trần của Nguyễn Công Trứ "Ñhán 
ruộng hoang để yên nghiệp đán nghèo" đã nêu lên một 
cách đầy đủ về xuất phát điểm. mục đích cũng như biện 
pháp để thực hiện hình thức khẩn hoang này: “Đời làm ăn 
xưa. chia ruộng định của. dân có nghiệp thường cho nên ở 
vên nơi làng mạc. không có gian tà. Ngày nav những đân 


93 


ngheéo túng. ăn dựng chơi không, khi cùng thì họp nhau 
trộm cướp. cái tệ khong ngăn cấm được. Truớc thần đến 
Nam Đình. thấy ruộng bo hoàng ở các huyện Giao Thúy, 
Chân Định mệnh mông bát ngát, hỏi ra thì đân địa 
phương muốn khai khân nhung phí tổn nhiêu không đủ 
sức. Nếu cấp tiền công thì có thể nhóm họp dạn nghèo mà 
khai khẩn. nhà nước phí tôn không mấy mà cái lợi tự 
nhiên sẽ vỏ cùng. Phàm các hạt xét thấy những dân du 
đãng khóng bấu víu vào đâu, đều đưa ca về đây. Như thế 
thì đất không bó hoang. đân đều làm ruộng. phong tục 
kiêu bạc lại thành thuần hậu (2). Bản điều trần này cũng 
nói rõ về mục đích khân hoang: giải quyết ruộng đất cho 
đân thì họ mới vên ổn làm ăn. không tụ họp nhau mà nôi 
loạn. Hơn nữa lại đấp ứng được lợi ích thuê khoá do kêt 
quả khân hoang đem lại. một vấn để nan giải của nhà 
nước phong kiến thời bây giờ. Trong bản điều trần khẩn 
hoang. Nguyễn Công Trứ cũng trình bày các biện pháp cụ 
thể đề triển khai công việc: *Cho những người địa phương 
giàu có chia nhau trêng coi làm. mộ được 50 người thì làm 
một ấp, cho làm ấp trưởng, đều tính đất chì cho. Cấp cho 
tiền công để làm nhà, làm cửa, mua trâu bò nông cụ. lại 
lượng cấp cho tiền gạo lương tháng trong hạn sáu tháng. 
ngoài hạn ấy thì làm lấy mà an. 3 năm thành ruộng đều 
chiêu lệ tư điển mà đánh thuếT(3). 

Doanh điển là một hình thức khân hoang dưới thời 
Nguyễn được nhà nước cấp một phần nhu phí cho đân 
khai hoang: (4) 


Đơn | Số đỉnh | Tiền mua | Tiền mua | Tiền làm , Tổng 
Vị -— trâu bò | nôngcụ nhà - cộng 
Lý _ 50người | 300 quan | 40 quan 100 quan | 440 quan - 
| Ấnp 30 người | 180 quan | 24 quan E quan __' 264 quan 
_ Trại 15 người : 90 quan 12 quan _ | 30 quan 132 quan 
¡Giáp | 10 người ¡ B0 quan 8 quan 20 quan | 88 quan ¬ 


Về các khoản chỉ cấp trên đây. nhà nuớc không phát 
bảng tiền mà phát bằng hiện vật cho người khai hoang: “Cứ 
năm người thì phát một con trâu. một cái bua. một cái cày. 
một móng, một cuôc và một liểm, sức các ông chiêu mộ lĩnh 
về cấp phát (ð). Theo tò nhận thực cúa những người đến 
kh:ủ hoang đầu tiên ở ấp Thu- Trung đề ng;ịy 18 tháng 12 
nam Minh Mệnh thứ mười (1828), thì số tiến 34 quan mua 
đuợc 1 con trầu trị giá 30 quan, Ì cày giá trị 2 quan 5 tiền, 
1 bừa giá trị L quan õ tiền. Ngoài ra, cứ ä đình còn được cấp 
một cuốc, 1 thuống và \ liểm (6). Mỗi người dân còn được 
cấp lương ăn trong 6 thắng. Chủ trương này của nhà nước 
đuợc nhân dân hướng ứng ca ngợi. 

*Ởn trên như bể sông dài 

Cấp cho mười xuất trâu cày một đôi 

Lại cho điền bhí hẳn hoi 

Thành tiên các hạng rạch ròi trước sơu 
Mỗi định cấp một cái liềm 

Năm tiền một chiếc giá tiền không sa(Œ?) 

Mặc dù số tiền chỉ phí đó không nhiều. nhưng sự 
giúp đö một phần của nhà nước là nguồn động viên và hỗ 
trợ quan trọng cho công cuộc khai hoang. Trong quá trình 
thực hiện, với tư cách là nhà doanh điền sứ - người trực 
tiếp tổ chức và chí đạo khai hoang - Nguyễn Công Trứ còn 
đề ra những chính sách và biện pháp thích hợp để kết hợp 
kinh phí có hạn của nhà nước với sự đóng góp của nhần 
dân. tận dụng tài lực. vật lực của những người có của 
trong nông thôn và sức lao động của nông đân nghèo khổ, 
trong đó có ca những người đã tham gia khởi nghĩa chống 
triều đình (như cuộc khởi nghĩa của nông dân do Phan Bá 
Vùnh lãnh đạo), 


95 


Trong thức tế, ở nhiều làng ấp của huyện Tiển Hai 
(Thất Bình). Eim Sơn (Ninh Bình) người chiêu mỏ đã đóng 
góp ca sức lực và tiển của vào công cuộc khai hoang lân ấp 
và đặc biệt trong bàng ngủ chiều mộ. ngoài một số xuất 
thân từ nộng dân còn có cả những địa chủ, và một số ƒ: là 
hàng ngũ quan lại ở các địa phương (0®), 

Hình thức khẩn hoang doanh điển của nhà Nguyễn 
thực hiện ở đồng bằng Bác Bộ đã thu được những thành 
qua đáng khích lệ: mùa thu năm 1838. huyện Tiền H‹U ra 
đời với điện tích khai hoang được 18.970 mẫu và số định 
2.350 người. Huyện được chia đặt thành 7 tông với I1 lý. 
27 ấp. 3Ö trại. 10 giáp. Cuối năm 1829. huyện Kim Sơn 
cũng chính thức được ghi vào sô sách của nhà Nguyễn (9) 
với 7 tông. 60 lý. ấp trại. Số ruộng khẩn hoang được là 
14.620 mẫu chia cấp cho dân nghèo 1.250 người. Tông 
Hoành Thu (Giao Thuy - Nam Định) bắt đầu được khai 
khẩn vào tháng 3/1398 đến đầu năm sau thì căn bạn hình 
thành với 14 ấp. trại. giáp có 385 mẫu ruộng và 301 định. 
Tổng Ninh Nhất cũng được thành lập với 9 làng, ấp. trại. 
giáp có 34 xuất định và 4120 mẫu ruộng đất, 

Như vậy. chỉ trong vòng 2 năm. hai huyện Tiền Hải. 
Kim Sơn và hai tổng Hoàng Thu, Ninh Nhất được lập nên 
với 16 tổng, 1ã4 lý. ấp. trại. Số ruộng đất khẩn hoang được 
là 39.085 mẫu và 4.264 đỉnh. Đó là một thành qua rất lớn. 
đáng được đánh giá cao dưới thời Minh Mệnh. 

Song một văn để mà các nhà nghiên cứu từ trước đến 
nay văn quan tâm là người khai hoang sẽ được hưởng 
thành quả đó ra sao? Chính sách của nhà nước đối với 
ruộng đất khai ở hình thức khẩn hoang doanh điển như 
thế nàø? (10) 
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2. Chính sách ruộng đất của nhà Nguyễn đôi 
với hình thức khẩn hoang doanh điền ở đồng 
bằng Bắc Bộ 


Theo Đại Nười thực lục: “Trong số đất khẩn hoang 
được cứ 100 mẫu. trừ đình chùa. thỏ trạch, đất mạ 30 mẫu. 
còn chành điển 70 mẫu. Cứ 15 mầu rhì đình làm nhất đăng 
1 mẫu, nhị đàng 2 mẫu, tam đăng 12 mẫu". Tuy nhiên 
“Thực lục” không cho chúng ta biết về sở hữu các loại ruộng 
cũng như quan hệ giữa tư điển và công điển. 

Những tư liệu còn lại tại các địa phương Tiền Hải. Kim 
Sơn và Hoành Thu. Ninh Nhất sẽ giúp ta hiểu thêm về chính 
sách của nhà nước đối với ruộng đất khẩn hoang ở đây. 

Theo qui định của nhà nước thì ruộng đất ở Tiền Hải 
là "Công điển quán cấp”, Theo nguyên tắc của lệ “công 
điển quân cấp” thì ruộng đất được chia cấp đều cho đân 
định khai hoang theo thời hạn 3 năm. hết 3 năm phải trả 
lại ruộng cho làng để chia lại. Quyền sở hữu là của nhà 
nước, làng ấp chì có quyền quản lý. Tuy nhiên. ruộng 
"công điền quân cấp” ở Tiền Hải có những đặc điểm riêng 
trong phản phối, : nó không giống với chế độ quản điển thời 
Ga Long mà ở đó có sự phân biệt đẳng cấp rõ rệt. Ö đây 
mọi người có công khai hoang đều được hưởng quyền lợi 
như nhau. Bình quân mỗi định được 6 mẫu. Trong thực tế 
có làng ấp được tới 10 mẫu. cá biệt có làng lên tới 12 mẫu. 
Còn phần đồng ở các làng bình quản cho 1 đỉnh là 8 mẫu 
(11). Hơn nữa ruộng “công điền quân cấp” lại được hưởng 
theo lệ thuế tư điển mà trong đó ruộng loại 3 chiếm tới 

0% (12). Đó là một tu đãi đối với người khai hoang. 

Thuế ruộng đất của các tình từ Nghệ An trở ra Bắc 

qưỡi thời Minh Mệnh được qut định; 


Loạiruộng , _ Ruộng công. _— Ruộng tư 
“Loại 1 —_— 120 bát/ lmẫu 40 bát/ 1 mẫu 
'Loạ _84 báU 1 mẫu — 30 bát/ 1 mẫu 

Loại3 An tà, cõ0 bát 1 mẫu _ 30 bát/ 1 máu - Ì 
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Cần cũ vào những văn bạn của nhà nước thì toàn bộ 
ruộng đất ö Kim Sơn sau khai hoang được guao cho các 
làng với danh nghĩa là công hữu. Theo pháp Tuật và tập 
quấn thị ruộng đất này thuộc công điển chứ không phai tư 
điển. Nhưng để khuyến khích người kbai hoang. nhà nước 
cho nộp thuế như ruộng tư và khi cHữa, người ta gọi đất 
này là "tư điển quân cấp (13). 

Đặc điểm của cách phân chia ruộng đất này là: người 
được chia ruộng hương suốt đời, nhưng chỉ có quyền sử 
dụng mà không có quyền mua bán. Khi người được cấp 
ruộng chết đi. nếu không có con trai hoặc con trai chưa 
đến tuổi thành đính thì phái trả lại ruộng đó cho làng. 
Ruộng mới khai hoang sau 3 nàm mới phải nộp thuế. 

Về số lượng, ruộng đất bình quân cho mỗi đỉnh theo 
chế độ *tư điền quân cấp” là 10 mẫu (14). Tuy nhiên, trong 
thực tế số ruộng này có dao động ít nhiều ở từng lý, ấp. 
trại. Chế độ “tư điền quân cấp” ở Kim Sơn so với chế độ 
"công điển quân cấp” ở Tiền Hai có những điểm giống và 
khác nhau: trước hết cả hai loại đều được hưởng theo lệ 
thuế tư điển đó là một ưu đãi của nhà nước. Nhưng chế độ 
“công điển quân cấp” ở Tiền Hải cứ 3 năm chia lại một lần 
nên sự luân chuyên người này sang người khác sẽ nhanh 
chóng làm cho người khai hoang mất quyền sử dụng ruộng 
đất và số lượng ruộng giảm đi do dân số tăng lên. Còn chế 
độ “tư điển quân càp” ở Kim Sơn cho phép người dân khai 
hoang được hưởng dụng ruộng đất một đời, thêm nữa lại 
được quyển để lại cho côn trai đến tuổi thành đỉnh nên 
phần đất mà làng chia cho họ được giữ tương đối lâu dài, 
vì vậy có những lúc nhân dân cũng coi đó là tư điển (1ã). 
Đóé là sự chiếu eố nhiều hơn đến quyển lợi của người khai 
hoạng, so với Tiền Hai. Sự ưu ái đó là nguồn động viên 
quan trọng giúp mọi người khắc phục khó khăn. giữ vững 
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thành qua khai hoang mà họ vừa giành giật được trong 
cuộc vat lộn với thiên nhiên dây gian nạn và vất và. 

Mặc dù đã có phần ưu ái hơn ở Tiển Hai. chế độ "tụ 
điển quán cấp” öo Kim Sơn về sau đã bộc lộ những nhược 
điểm của nó. Trước hết việc chia đều ruộng đất không 
chiếu cố đến công sức khác nhau bỏ ra trong khai hoang 
(giữa người đến trước và đến sau), Mặt khác người khai 
hoang không có con trai hoặc có con trai nhưng chưa đến 
tuôi thành định thì khi chết họ bị mất quyền sử dụng 
ruộng đất. Nhân dân Kim Sơn đấu tranh đòi chia tất ca 
những ruộng đất đã có truớc cùng với những ruộng đất 
mớt khai phá thành hai phàn băng nhau. Một nửa là tư 
điển. một nứa là công điền, phần tư điển đã trở thành tư 
điển thế nghiệp (nghĩa là có quyển nua Bán và thừa kế). 
còn phần công điển sẽ là công điền công cấp (16). Ngô Kim 
Lân lúc đó đang làm Tuần phủ Ninh Bình ủng hộ đề nghị 
của nhân dân Kim Sơn và lam tở sớ trình lên triều đình. 
Sau khi xem xét. bộ Hộ cho rằng chuyển một nửa ruộng 
đất thành công điển thì không được. Vì lúc mới khai phá. 
nhà nước đã chuân cho tư điển, bây giờ nhà nước không 
thể làm trái với lời hứa ban đầu. Tất cả ruộng đất (trừ đất 
vốn là đất công cụ và đất dành cho tư nhân) còn lại vẫn là 
tư điển. Nhưng chi có một nửa là tư điền thế nghiệp. một 
nửa là tư điền quần cấp. 

Vua Tự Đức cùng Viện Cơ mật đồng ý với bộ Hộ và 
còn nói rằng: "Tại sao người ta không thấy khi chuyển một 
bộ phận tư điển thành công điền là thuế má nặng hơn hay 
sao? Nhà nước không thể làm như vậy”. Ngày 18 tháng 6 
năm Tự Đức thứ nhất (1848), nhà vua phê chuẩn cho phép 
ruộng đất ở Kim Sơn theo chế độ một nửa làm tư điển thế 
nghiệp. một nửa làm tư điển quản cấp. Đồng thời chính 
sách nhà nướa cũng qui định thêm: ở các xã có những 
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người được chỉ nuộng mất tích hoặc chết thì không được 
thav bằng một người bên ngoài mới đến, Nghĩa là chỉ giai 
quyết việc chia đất cho dân định trong xã chứ không thê 
chia cho người xã khác. Địa bạ trại Hiểu Nghĩa năm Tu 
Đức thứ T1 ghi: Qui định của trên cho ruộng đất của trại có 
một nửa làm tu điển thê nghiệp. một nữa là tư điển quân 
cấp. Từ Hồng Lĩnh trở xuống cấp ruộng thế nghiệp. nhất 
đăng mỗi người 2 mẫu 1 sào. ruộng loại 2 mỗi người một, 
màu 8 sào, ruộng loại 3 mỗi người mật mẫu, còn loại 4, loại 
ã cho vị cập cách. tuỳ nghỉ chiếu cấp đều có trong số. Còn 
lại ở nơi khác đà đặt làm ruộng công, đất công, cắp đều cho 
trên đưới. sau này có người nào khai sinh sau đều theo thế 
mà cùng hưởng. Huộng công ở đây là ruộng theo chế độ "tư 
điển quân cấp”. nhưng từ năm 18438 ruộng này không được 
hướng một đời mà cứ 3 năm hoặc 6 năm phải chia lại. 
Nhưng chế độ ruộng đất này vẫn còn có những điều 
không thích hợp: số người đầu tiên đến Kim Sơn nay đã hơn 
20 năm, một số người nhiều tuôi hay bệnh tật đã chết. nếu họ 
không eó cơn trai hoặc có con trai chưa đến tuổi thành định 
vận không được chia tư điền thế nghiệp. Công lao của các 
nguyên mộ giờ đây cũng không hơn gì các tân đỉnh, vì phần tư 
điền thế nghiệp và tư điền quân cấp đều như nhau. Vợ goá 
hay cón tre của các nguyên mộ chết trước 1848 khòng được 
chia tư điền thế nghiệp nên một. tấc đất cũng không có (17). Vì 
vậy nhàn đân Kim Sơn lại kêu kiện và xin ban hành một chế 
độ ruộng đất mới. Tờ "Bảm của các nguyên mộ ở các lý, ấp. 
trại toàn huyện gửi lên cấp trên có đoạn: “Xin chiều theo các 
vị nguyên mộ. tân mộ và các ruộng khai khân từ đầu hoặc 
mới khân được san cấp theo các hạng làm ruộng thế nghiệp. 
Lãi xin lượng cấp cho vợ con những người đã mất (của những 
nguyên mộ là cha hoặc chẳng) để có chỗ nương tựa không đến 
nói lưu vong” (18). 
100 


Như vậy. bản năm sau, tù khì có chế độ ruộng đát 
mới. các hướng lý đ Kim Sơn lại đưa đơn xin xét cho sự 
bất hợi lý của việc phân phối ruông đất. Tuần phủ Ninh 
Bình lúc đó Tân Thất Thịnh tiếp nhận đơn thính cầu của 
đân làng, làm só râu về bộ Hộ. Ngày 12 thắng 11 năm Tu 
Đức thứ 1 tức li ngày 2 tháng Ì năm 1852. nhà vua đa 
phê chuẩn cho ruộng đất của Kim Sơn được thực hiện 
theo chế độ sau: tất ea những dàn mộ lúc đó chía làm 3 
hạng, nguyên mộ. thứ mộ và tân mộ. Tư điển quân cấp 
không có gì thav đổi. mỗi đỉnh tiếp tục nhận một phần 
ngang nhau. riêng tư điển thế nghiệp chia theo tỷ lệ (10: 
7; ð) chăng hạn nếu nguyên mộ được 10 mẫu thì thứ mộ 
được 7 mẫu và tân mộ được 5 mẫu. Đối với con trai của 
nguyên, thứ mộ chết trước năm 1848 được chia một phần 
bằng thứ mộ. Nếu không có con trai thì người con trai 
nuôi cũng được chia như vậy. Vợ goá hav con gái của 
nguyên. thứ mộ đã chết được chia một phần băng 1/2 của 
thứ mộ. Phần cho nguyên mộ. thứ mộ và con trai của 
nguyên. thứ mộ đã chết được trao cho họ vĩnh viễn (được 
tự do mua bán. để lại cha con cháu. sử dụng theo ý kiến 
của họ). Riêng phần của vợ goá hay con gái cúa nguyên. 
thứ mộ đã chết chỉ được hưởng hoa lợi, người con gái khi 
đi lấy chồng và người vợ goá sau khi chết thì phải tra lại 
tuộng đất cho làng (19). 

Chính sách trên của dất nước được áp dụng tuỷ theo 
hoàn cảnh cụ thể ở từng lý, ấp. trại. Địa bạ ấp Ứng Luật 
năm Tự Đức thứ 5 cho ta biết về ruộng đất tu điền thế 
nghiệp được chia cho mọi người như sau: 


Chiêu mộ :  Tngười 7 mẫu 4 sào 
Nguyênmộ : — G6người 6 mẫu 9 sàø/1 người 
Thứ mộ : — 33 người 6 mẫu 4 sào/Ingười 
Tần mộ : 19 người 4mẫu 4sào/1 người (20) 
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Địa hà Ấp Thu Trung, nam Tự Đức thứ 6ö cũng ghi số 
ruộng tư điển thế nghiệp cua 67 người có tên trong sô của 
ấp. Trong dỏ có tên của mót số phụ nữ có lẽ họ đã được 
hương theo chế độ của nhà nước bạn hành của năm Tụ 
Đức thú +1: 

Chiêu mộ Dương Công Nhuận: 8 mẫu 2 sảo 


Nguyên mộ : — Xôi người được 4 màu 7 sào 

Thứ mộ Mỗi người được 3 mẫu 9 sào 

Tân mộ : Mỗi người được 2 màu 9 sào (21) 
Chiêu mộ Vũ Quốc Khue: 7 mâu 


Địa ba trại Ninh Mật (năm Tự Đức thứ 6) có đoạn ghi 
rõ: "Nguyên do là từ khi có trại đến nay ruộng của trại 
toàn quán cấp. không có thế nghiệp. Theo lệnh chí của vua 
Tự Đức (năm thứ 1) cho phép một nưa ruộng là quân cấp. 
một nửa là thế nghiệp. do đó phân: "Nguyên mộ 10 phần. 
thứ mộ 7 phần. tân mộ ð phần" (22). 

Ồ ấp Duy Hoà, ruộng đất tư thế nghiệp được chia cho 
ð hạng: nguyên mộ. thứ mộ. tân mộ, tông mộ và đáo tuế., 
Mỗi người được một mẫu tư điền và một mẫu ruộng mạ. 
Riêng tòng mộ và đáo tuế không có "thô ương”. 

Từ những cứ liệu trên cho thấy, mặc dù qui định của 
nhà nước chia cho các nguyên mộ. thứ mộ và tân mộ theo ty lệ 
đã qui định. nhưng trong thực tế vẫn có sự chênh lệch, tùy 
tình hình ruộng đất và phân phối cụ thể ở từng làng ấp. Chế 
độ ruộng đất này được duy trì trong thời gian khá lâu ở Kim 
Sơn. Địa bạ thôn Yên Thổ năm Thành Thái thứ 10 cho thây 
đến cuối thế kw XIX. chế độ này vân được duy trì. 

Còn hai tông Hoành Thu và Ninh Nhất thuyện Giao 
Thuỷ - Nam Định) cùng do Nguyễn Công Trứ chỉ đạo khân 
hoang. thì chính sách ruộng đất của nhà nước đôi với 
ruộng đất ở đấy có những nét vừa giống với chính sách áp 
dụng đối với im Sơn (từ năm 1843 đến năm 188ã). lại 
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vùa giỏng Tiền Hai. Hai tông ở liên nhau, nhưng ái dụng 
chính xách khác nhau. 

Ó Hoành Thu. mỗi nuuyên mộ hoặc thú mỏ được 
nhận 2 mẫu đất và ruộng làm tủ điển. Tuy nhiên, túy theo 
số lượng ruông khai hoàng duợc ở từng lý. ấp. trại mà số 
tự điển. tư thô có khác nhau (có làng môi ngươi dược Ì 
mẫu 8 sào, có làng mỗi người được tới 2 mẫu 3 sào!, Còn 
lại là công điền. công thô. O Ninh Nhất. ruộng đất được 
chia làm 92 phần. một nửa là công điển. công thô và nứa 
còn lại là tư điền, tư thổ. Các nguyên thứ mộ đều được 
nhận phần tư điền quan nghiệp. số lượng tuỷ theo điện 
tích khai hoang được ở từng làng. ấp. Ö một số làng. mỗi 
đỉnh được õ mẫu, có làng được tới ã mẫu 8 sào. trong khi 
đó có làng chỉ có + mẫu 8 sào/ 1 định. Càn công điển. công 
thô thì phân cho các nhân định theo chế độ ruộng khẩu 
phần (cứ 3 năm chia lại một lần) (23). 

Nhìn lại toàn bộ chính sách ruộng đất của nhà nước 
đối với ruộng đất khai hoang. hình thức doanh điền ở Tiền 
Hải. Kim Sơn và Hoành Thu. Ninh Nhất (Giao Thuy - 
Nam Định) đưới triều vua Minh Mệnh. chúng ta có thể đi 
đến những nhận xét sau 


3. Một vài nhận xét. 


Chính sách của nhà nước Nguyễn nói chung đối với 
ruộng đất khẩn hoang là hình thức doanh điển và chiếu 
cổ, thoa mãn công lao của những người đi khai hoang. tuy 
răng mức độ có khác nhau: Công điển quân cấp ở Tiền 
Hải. tử điển quần cấp ở Kim Sen và chế độ “nhất bán từ vì 
điển thế nghiệp, nhất bán ví điền quân cấp" ở Kim Sơn vào 
năm Tự Đức thứ 1 (1848) và bô sung chính sách mới vào 
nâm Tự Đức thứ 5 (1859). cùng như ở hai tổng Hoành Thu 
và Ninh Nhất. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của nhà 
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nước đến quyền lợi newời khai hoang. đáp ứng nguyện 
vọng thà chiết của đân nghèo không có ruộng đât. Do vậy. 
ở một phương điện nào đó nó có tác dụng động viên, 
khuyên khích nông đán trong việc giủ vững thành qua 
khai hoang và mö rộng diện tích canh tịc sau nầy, 

Khuvnh hướng chúng, nhà nước phong kiến và tập 
thê làng xã đều thống nhất trong việc giủ gìn một bộ phận 
quan Trọng ruộng đất công trong các làng xã mới vẫn được 
tôn trọng. Điều này chúng ta đề dàng nhận thấy ở chính 
sách ruộng đất của nhà nước đối với Tiền Hai và tông 
Hoành Thu. còn ở Ninh Nhất và đặc biệt ở lim Sơn. kể ca 
sau 2 lần điểu chính bảng những chính sách mới. một bộ 
phận ruộng đất công văn căn tổn tại. 

Về mặt pháp lý. việc nhà nước cho phép ruộng khai 
hoang ở hình thức doanh điển được hương lệ thuế tư điển 
có thể nói là sự nhân nhượng của nhà nước về phương diện 
bóc lột tô thuế, đồng thời đây cũng là bước quyết định 
quan trọng trong việc thừa nhận quyền tư hữu hoá những 
ruộng đất khẩn hoang. Điều này ngay dưới thời Minh 
Mệnh và sau này thời Tự Đức vẫn được duy trì. Như vậy, 
đề nghị của Nguyên Công Trứ trong bản điều trần khẩn 
hoang `"... cấp cho tiền công để làm nhà cửa, mua trâu bè 
nông cụ, lại lượng cấp cho tiên gạo lưỡng tháng trong 6 
tháng. ngoài hạn ấy thì làm lấy mà àn, 3 năm thành 
ruộng đều chiêu lệ tư điển mà đánh thuê" đã được nhà 
nước chấp nhận và thực hiện, 

Đến đây chúng ta cũng có thế lý giái một điều mà các 
nhà nghiên cứu trước nay vẫn băn khoản: đó là sau khẩn 
hoang ruộng đất ở Kum Sơn. Tiên Hải thuộc sơ hữu công 
hay tư? Công điển hay tư điển? (24). Theo chúng tôi. xét về 
mặt pháp luật và tập quán là công điển nhưng thực chất 
là tư điển. Vấn để này có thể thấy qua địa bạ của làng 
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Thanh Giám Chiến Hàn) vào năm Minn AXlênh lì (132) tức 
chỉ 33 năm sau công cuộc Khai hoaàng thành lập huyện Tiền 
Hai đã hoàn toàn không có ghỉ công điển (25), Còn ở Em 
Sơn với chế độ tự điện quân cấp và sau này từ 1948 về sau 
với chế độ một núủa la tự điền quân ca. một nửa là cư điển 
thế nghiệp đã làm cho quá trình tu húu hoa ruộng đất ở 
đây điễn ra ngày càng nhanh. Bán TVỡ /óc chúc thư mà 
chúng tôi ưu tầm được qua đợt đi điển đã và nghiên cứu ở 
Kim Sơn là một dẫn chứng điển hình (26). Có nghĩa Ía 
trên thực tế với thời gian ruộng khai hoang sẽ trở thành 
ruộng đất tư hữu nhưng trên quan niệm thì vẫn Ìà công và 
tập thể làng xã. Còn phép nước chung thì đã cho phép xem 
ruưởng khai hoang như ruộng tư hữu, 

Cuôi cùng chính sách của nhà nước Nguyễn đổi với 
ruộng đất theo hình thức khăn hoang doanh điển một mặt 
phản ánh xu thế phát triển tất yếu của lịch sử đó là xu 
hướng tư hữu hoá ruộng đất ở nửa đầu thê ký XIX nhưng 
mặt khác nó cũng tạo điều kiện cho sự củng cố hình tế sơ 
hữu tư nhân. góp phần ôn đính sản xuất nóng nghiệp và 
do đó về mặt khách quan nó cũng thúc đây nền kính tế 
hàng hoá phát triển. 


Chu thich: 

CĐ Trương Hữu Quénh - Đồ Bang: Tĩnh hình ruộng đất nông 
nghiệp và đổi sống nông đần dưới triểu Nguyễn, NXB Thuận Hoá. 
Huế. 1997, Tr. 48 

(2) Đại Nam Thực lục chính biên, tập IX đê nhị ky. 
NXHEẸHXH. 1961. Tr. 33, (14. 

0), CĐ Đại Nam Thực lục, sđủ. 'Ír, 33, 3L. 

(5) Lê Thước: #ụ nghiệp và thö văn của Ủy viễn tướng công 
Nguyễn Công Trủ. NXD Lê Văn Tân, 1928. TY. 37. 

(61 Nguyễn Văn Đa: Nguyễn Công Trú nhà khăn hoàng lỗi 
lạc của thế kv XIX. Nghiên cứu hinh tê số 47, 1979. 
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Ứ lôm Rơn su tịch doanh điện ea Pư liệu sưu tầm tại chí phương 

(8? Xn tham kho, 

- lầu Quy Ta: Công cuộc khẩn hoàng thành lập huyện Tiển 
Lai, lun nan PT lịch sự. Hà Nội Thấy 

- Đào Ta ven: Công cuốc Khái hoàng thanh lập huyện Em 
Đón, Tan án PP T8 Lịch sự, HÀ Nội TUH1, 

(9 Đạt Nam nhất thống chí. tp 3. NXB Khoa học xã hội Hà 
Nội. 1971. 

q0) Nguyên Đúc Nghành: Về quyền sở hữu ruộng đất khan 
hoang đươi thới phong kiến. Tạp chí NGI,5. số 5/6/1987 

(111 Bài Quỷ Lộ, Tài liệu đã đân. 

(121 Đại nam thực lực - sđd. 

- Thuế lệ - năm Minh Mệnh thứ 15 - Bản chữ Han sưu tầm 
tại Kim Sân. 

- Thuế: ghi trong cuốn Định bi trại Tuần Lễ - Ban chủ Hán 
ưu tắm 11 im Sơn. 

- Hỏi điện - Phần bộ Hạ- Q.38, 37, 

(139, (140 Souvignet: Régimne Íoneler đu buyen de Em Son. 
lRevue Indoehinoise. 1905, 

(15) "HBỒam” enn các hào lý, lưỡng mục huyện Em Sơn lên cấp trên, 
Bán chữ lần. Tự Đức năm thứ 3. Tài liệu ửu rầm tại địa phương, 

(16). (17) Äouvipnet - ađd, rr, 55A, 560. 

(18) *Bảm”- Tài hệu đã dẫn 

(19) Souvignct - sảd, tr. 56T. 

(20) Địa bạ ấp Ứng Luật năm Tự Đức thứ ä - Ban chữ Hán 
sưu tầm tại địa phương. 

(21) Địa bạ ấp Thu Trung năm Tự Đức thứ 6 - Bàn chữ Hán 
sưu tâm tạt địa phương 

(39) Địa bạ trại Ninh Mật năm Tự Đức thứ 6 - Bán chữ Hán 
sưu tầm tại địa phương 

(23) Phan Đại JDoàn: Mấy nét về công cuộc khai hoàng thành 
lập 2 tổng Hoành Thu - Ninh Nhất. Tạp chí NCLB số 3. 1983. 

(24) Nguyễn Đức Nghĩnh: Về quyền sở hữu ruộng đất khai 
hoang đướt thời phong kiến. Tạp chí NCT sẽ 5+6/1987 

(2ã) lùi Quý Là: Thêm một gủ ý kiến về chế độ ruộng đất ở 
Tiển Hai nửa đầu thể ky XIN. Tạp chí NCI.S số 5/1986. 

(26) Theo bản "Vũ tộc chúc thư của họ Vũ d Thú Trung 
việt năm Tự Đức thứ 21 thì eụ Vũ Quoc Khuê là nguyên mộ ấp 
Thủ Trung lúc nay là cái tổng Hướng Đạo đã có tới 69 mẫu 7 
vào ruộng trong khi đó khai trong đc bạ của ấp nắm Tự Đức 
thứ 6 cụ chỉ «ó 9 máu ð sào, 
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CỚNG CUỘC ĐÀO KINH (RẼNH) Ở AN GIẢNG 
- MỘT HÍNH SÁCH PHÁT TRIÊN KINH TẾ. GIÚ GÌN AN 
NINH QUỐC PHÒNG CA CÁC VUA ĐẦU TRIỂU NGUYÈN, 


TS. Bùi Thị Thu Hà ` 


Việc đánh giá triểu Nguyễn một cách khách quan. 
công mình phải được xâv dựng trên cơ sở chống nhất quan 
điểm lịch sử và quan điểm giai cấp của sử học mácxít, Tuy 
nhiên, trong thực tế chúng ta đẻ roi vào những sat lâm cua 
bệnh công thúc. hời hợt, nên dẫn tới những nhân thức 
không đúng hiện thực lịch su. Có người cho rằng triểu 
Nguyễn là triểu đại cuốt cùng của chế độ phong kiến Việt 
Nam. biểu hiện những mặt vều kém về các lĩnh vực kinh 
tế. chính tị, quân sự. văn hoá: song điều nàyv không có 
nghĩa là các vua thời Nguyên. nhất là các vua đầu tiên từ 
Gia Long đến Tự Đúc. không có một đồng góp tích cực, 
tiến bộ nào trong chính sách đối nội cũng như đổi ngoại. 
Theo họ. triểu Nguyễn ra đời trên cở sở dựa vào ngoại 
bang để đánh bại phong trào nông dân Tây Sơn. mâu 
thuẫn sâu sắc với nông đán. không tập hợp được đông đao 
nông đân xây dựng đất nước. chông nguy cød xâm lược. TrÁi 
với các quan điểm trên là một số ý kiến để cao nhà Nguyễn 
ở một khía cạnh nào đấy. 

Công và tội của triều Nguyên. chủ vếu các vua đầu 
tiên, phải được luận xét trên cơ sở tài liệu - sự kiện khoa 
học chính xác. 

Trong bài việt nho này, trên cơ sở phác hoa công cuộc 
đào kênh ở Ấn Giang. chúng tốt góp phần nhỏ vào luận cứ 
đánh giá. nhận định về triểu Nguyên, 


VPhám viên Hà Nói - Héc viên chính trí quốc gia Hồ Chí Minh 
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Thiên còn đường phát triên vào phươn Nam của người 
Vöốt, vùng đất Nam Bộ ngày mav mới bắt dầu gia nhập Tô 
quốc thống nhất Việt Nam cach đặt khóoiiig hơn 300 nầm 
ke từ năm 1657, chúa Nguyễn Hiển Vượng đánh chiếm Môi 
Xúi (Mê Xoài, Đồng Nan). rồi Gia Định 169°5,.. Mãi đến nấm 
177 khi lập các đạo Châu Đốc. Tân Châu :thuộc Ấn Giang 
ngày này) và Đang Rhâu (Sa Đéc ngày này) vòng biên cương 
phía Nam của đất nước mới được ôn định. 

Về việc tìm hiểu động cơ và đánh giá công cuộc Nam 
tiên. khai hoang lập âp cùng có nhiều ý kiến khác nhau. 
thậm chí trái ngược nhau: a1 có công. ai có tội trong sự việc 
này cần được mình giải. 

Về khách quan cần nhìn nhận rằng nhu cầu mở rộng 
đất đai về phương Nam của chúa Nguyễn nhằm mở rộng 
địa bàn thống trị. xây dụng tiểm lực kinh tế, quốc phòng 
để độc lập và đối lập với chúa Trịnh là vêu cầu cấp thiết 
đối với họ lúc bấy giờ. Việc khăn hoang, lập ấp. xây dựng 
các công trình thuỷ nông, giao thông. các chiến tuyến báo 
vệ biên cương là do công súc chủ yếu của nhân đản lao 
động người Việt từ phía Bắc vào và cư dân bản địa gồm 
các tộc người Khơme. Chăm...Nhưng nhà cầm quyền. các 
tướng lĩnh nhà Nguyễn cũng có tâm nhìn chiến lược về 
mặt kinh tế, quốc phòng trong việc xây dựng. tổ chức, chì 
đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, củng cố quốc 
phòng ở vũng xa xói này. 

Tĩnh An Giang ngày nay tủy trai qua nhiều lần thay 
đổi về địa giới. song về cơ bản là vùng đất rộng lớn, năm 
giữa đất Gia Định xưa. rồi trở thành một trong 6 tỉnh của 
Nam hỷ. 

An Giang, gồm Châu Đốc và Long Xuyên. là vùng 
đất châu thể có hai con sông Tiền và sông Hậu chạy qua. 
lại có vùng biên giới kéo đài giáp với Cămpuchia. VŨ vậy, 
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từ xưa An Giang là vùng đất tốt. thuận lợi cho việc phát 
triển nông nghiệp. nhưng cũng có nơi đất sấu (phía Đồng 
Tháp Mười) và pgập lụt (vùng tứ giác Long Xuyên). Nầm 
kể với Campuchia. thuận đường sang Xiêm (nay là Thái 
Lan). nên giao thông, buôn bán dễ dàng. nhưng nguy cơ 
xâm lược tù bên ngoài cùng luôn rình rập. Chỉ trong vòng 
mấy mươi năm. vào cuối thế ký XVHI và đầu những năm 
40 của thế ky XI%. quản Xiêm đã 4 lần xâm nhập vào nước 
ta ở vùng An Giang. đốt phá, giết người. cướp của. Cho 
nên... Yvùng An Giang quả là nơi hứng chịu hy sinh nhiều 
nhất. trong tình trạng đất đai vừa được khai khẩn. khí 
hậu xâu. giao thông. thuỷ lợi chưa tốt” (1). 

Truớc vêu cầu phát triển ö An Giang làm vụa 
thóc cho quốc gia, cai thiện đời sống kinh tế cho nhân đân 
và cũng cố quốc phòng. các vua đầu thời Nguyễn - Gia 
long. Minh Mệnh với sự trợ giúp hữu hiệu của các đại 
thần ở vùng Gia Định. đặc biệt là Thoại Ngọc Hầu Nguyễn 
Văn Thoại. đã có kế hoạch mở mang vùng “Châu Đốc Tân 
Cương” này. Trong “Quốc triều chính biên” có ghi lời 
truyền dụ của vua Gia Long cho quan Tổng trấn Gia Định 
vào năm 1817 như sau: *(Ở vùng Châu Đốc) dân mởi phủ 
tập. nên đạv làm các việc lợi ích, khiến dân đều an cư lạc 
nghiệp. cho các việc thành rồi mới tâu lên" (2). Vừa mới 
lên ngôi, năm 1821, vua Minh Mệnh cũng nhắc Nguyễn 
Văn Thoại: "Châu Đốc là một vùng xung vều. nhà ngươi 
phải hết sức khéo léo trong mọi trường hợp. trân an. phủ 
dụ dân địa phương. Trước hết phái chiêu mộ những đân 
buôn. ruộng đất được khai khẩn thêm. Vấn để biên giới 
cũng cần được trủ liệu chu đáo... (3). 

Từ nhận thức như vậy, vua quan nhà Nguyễn chăm 
lo phát triển kinh tế, cùng cố quốc phòng mãi một trong 
những biện pháp quan trợng lÀ đào kinh (kênh), đấp đề. 
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Vũ vậy. ngoài con kênh Bao Định. nối sông Tiển qua Vàm 
Có Tây nối với Rạch Mỹ Thì qua ngọn rạch Vũng Cù. được 
đào đầu tiên vào năm 1707. ba con kinh khác đều nằm 
trên đất An Giang. 

Kênh Thoại Hà (do Nguyễn Văn Thoại phụ trách 
đào, nên được lấy tên ông đặt cho kênh. còn gọi là kinh 
Núi Sập) được khỏi công vào cuối nãm 1817 - dầu 1813 
dưới đời Giá Long, Kênh nội liền từ Hậu Giang qua Rạch 
Giá, chủ vếu nhằm vào mục đích quân sự. Con kênh này 
ngắn dựa vào các đoạn đã có sẵn mà dùng đề đi lại. nên 
chỉ huv động có 1.500 người phu người Việt và Khơme để 
nới rộng, đào sâu hơn. đặc biệt vét đoạn giữa và nhanh 
chóng hoàn thành. 

Kênh Thoại Hà không chỉ có ý nghĩa kinh tế quốc 
phòng mà làm cho phong canh nơi đây thêm ngoạn mục, 
thu hút nhiều du khách viếng thăm. Nhà vua cho đôi tên 
Núi Sập trên bð phía Đông Thoại Hà thành Thoại Sơn và 
cấm đốn phá cây đế giù vẻ đẹp của ngọn núi. 

Trong bài "đa Thoại Sơn”, do Nguyễn Văn Thoại 
soạn và cho khắc đá. có đoạn: “Núi ở gần kênh, cao ước hơn 
10 trượng. chu vị được hai ngàn bốn trăm báv mươi tâm 
tầm. sắc biếc đỡn đờn. dụng cao sừng sững, sống động như 
rồng thần giỡn dưới nước. phượng đẹp lượn trên sông, canh 
anh tú ấy. há không phải tay thợ tạo chung đúc mà nên, 

Lâu nav trời đất giấu kín, chân người ít tới nơi đây. 
nay nhân có đào kênh xong mà núi. kinh đồng được ghi 
lên hoạ để dãng trình ngự lãm, ấy cùng là ngày kỳ ngộ của 
núi non vậvƑ (4) 

Rênh Vinh Tế (mang tên vợ của Thoại Ngọc Hầu 
Nguyên Văn Thoai) ö đoàn Thiệu Sơn thì gập nhiều đá 
ngầm nên phải tốn nhiều sức người để đào. nhưng khi đổ 
ra biển qua Đóng Hỗ thì dựa vào con rạch tụ nhiên (rach 
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Ciang Thành, Trái qua năm năm xây dụng vất và, khác 
phục nhiều khó khăn vẽ năng hạn thiếu nuớc và ngập lụt 
Vào mùa mứt lũ, công việc đào kênh mới hoàn thành, Con 
kênh được Khởi công xây dựng từ cuối đời Gia long và hoàn 
thành vào đầu triểu MHìh Mệnh, Lê Văn Duyệt được giao 
húv động đến 55.000 dẫn công, gồm đân phu người Việt ở 
Vĩnh Thánh, Định Tường và người Khơme ö vùng đất Trà 
Ôn. Do điều kiện thời triết khắc nghiệt. thiếu thốn lương 
thực. thuốc men nên nhieu dân phu đã chết hoặc bỏ trốn. 

lênh Vĩnh Tế có v nghĩa quân sự rất lớn: vua lính 
Mệnh đã nói rõ mục đích đào kênh: "Đức Hoàng khao Thế 
Tô Cao Hoàng Đế ta (Gia Long) mưu sấu nghĩ ra. chú ý 
việc ngoại tiện ... (5). Tac dụng về mặt kính tế cũng không 
nhỏ. Nhờ việc điểu hoà về nước, vừa chống úng lụt, vừa 
khác phục được việc thieu nước trong mùa hạn hán nên cư 
đân nhiều nơi kéo đến xinh sống. canh các, Từ kênh Vĩnh 
Tế. nhân đân lại đào nhiều kênh nhỏ. ngắn (được gọt là 
“cựa gà") đề lấy nước tưới ruộng đồng. làm đường giao 
thông thuy để trở lúa về nhà. Nhiều làng mới được lập. 
như Vĩnh Tế Sơn thôn. Nhơn Hoà thôn, Án Qui thôn. Vĩnh 
Bão thôn. Long Thạch thôn... Kênh Vĩnh Tế còn là con 
đường giao thông thuận lợi giữa Châu Độc (Ấn Giang) với 
Hà Tiên. Tuy có ý nghĩa quốc phòng. ngắn chặn sự xâm 
nhập của ke thù bên ngoài, chủ vếu là quân phong kiến 
Xiêm qua đấy Cămphuchia. nhưng việc đào kênh cùng có 
phần lợi cho nhân đân Khome bên kia biên giới. Triều 
đình cũng ra lệnh cấm người Việt không được vượt lĩnh. 
lấn sang Cămpuchia đê khai khẩn. canh tác. 

Nói về vị trí tác dụng cúa kênh Vình Tế. bản vàn bìa 
Vĩnh Tế Sơn có đoạn viết: "Đến nav. ánh sắng sớm sương 
tan. bóng chiều tà sói roi, cây rậm rạp khoe xanh, có là đà 
phô thắm. Bụi sạch trên đường lên cao ngắm nghía đòng 
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sông trai lúa, Khách đi quái buông chèo nhàn ngọn, TY 
trõö non xanh cùng nói vớt nhu: "Đầy là núi Vĩnh Tế đo 
vua bạn tên đó` (6ì 

Kênh Vĩnh Ấn. nói sông Tiển sông Hậu ö vùn¿ Tủn 
Châu. được đào vào năm 1341), duøl thời vua Thiệu TT, 
Đần phú là những người ð Vĩnh ong và ở \Xn Giang, Tuv 
kênh ngắn và đi qua vụng đất Khóng hiệm trợ vẫn phải 
đào hai đợt trong vòng một năm thị hoàn thành. lúc đầu 
kênh mang rên là kênh Long - Ấn - Hà. sau được dôi tên là 
Tân Châu Hà. cũng gọi là Vĩnh .Vn Hà. Kênh Vĩnh An 
ũng có ý nghĩa về mặt quân sự. Năm 18441, khi quản 
Xiêm Tra chuẩn bị xâm luộc nước ta. kênh được gấp rút 
hoàn thành dể đưa chiến thuyền từ sông Tiển qua sông 
Hậu và ngược lại, được nhanh chóng. 

An Giang là một bộ phận của vùng đồng bằng sông 
Cứu Long có nhiều đặc điểm riêng. song vẫn có những nét 
chung của đất nước. Việc khai phá vùng đất mới này là 
công sức to lớn của nhân đân các dân tộc Việt. Rhome, 
Chăm. song không thể không tính đên sự đóng góp của đời 
chúa. vua nhà Nguyễn. Điều này gợi cho chúng ta suV 
nghĩ rằng. không phải một triều đại nào ở vào thời kỳ suy 
yếu của chè độ phong kiến cũng khóng thể không đề xuift 
;à thực hiện được một chủ trương. chính sách đúng trong 
việc phát triển kinh tế. củng cố quốc phòng. Và chế độ 
phong kiến đù máu thuận sâu sắc với nông dân cùng 
không phá) không làm được điểu gì có lợi cho nhân đản và 
không phải không được nhân dân hưởng ứng. ủng hộ. Xem 
xét cụ thê từng vấn để. như vấn đề đào kênh ở An Ciang 
đã trình bày, chúng tá có thêm những bằng chứng để đánh 
giá triều Nguyễn, Theo chúng tội, trong một mức đệ nhĩ 
định, các vua đâu đời Nguyễn cũng quan tầm, chăm lo đến 
phát triển nông nghiệp. có cái nhìn khá đúng, chính xác về 


112 


văn trở cũa công tac tan loi. chúng, đào kim nói miệng, 
Ngöàt Ý nghi về kinh rẻ, công tac đào kênh còn có rạc dụng 
nhất định về mặt xà hột và quốc phòng: né để lại cho 
chúng tì ngày nàyv những k”h nghiệm. bài học quy bấu 
trong việc phát triển kinh tê Let hợp với quốc phòng, Việc 
giát guyết đúng đân có hiệu qui để Tđân cbug sống với 
lũY ở dồng bằng sông Cứu Long, việc tôn trọng và hành 
động đúng theo quy luật khách quan của tự nhiền là một 
vị dụ eụ thể về tiệp thu kình nghiệm đào kênh dẫn nước. 


Chủ thích: 
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(ñ9. Theo Quốc triểu chính biện. trích theo Sơn Nam: lịch sử 
Khăn hoang miễn Nam, NXH Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 
19841.tr.72 
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THUY LỢI THÁI BÌNH THƠI 
NHÀ NGC YÊN UTRƯOC NAM 1883) 


TS. Nguyễn Văn Am" 


Đầu thế ky ÄXIX. vương triểu Nguyễn vừa mới xác lập 
đã phải đứng trước những khó khăn, vén cầu bức bách. 
Những cuộc chiến tranh liên miên từ mấy thế kỷ trước đà 
tàn phá nặng nề nền kinh tế. chính trị. xã hội đất nước. 
Nền kinh tế nông nghiệp đình đốn, kém phát triển. Công 
tác thủy lợi không dược chú trọng, Trong khi đân số ngày 
cang đông thêm. ruộng đất cua nông đân bị địa chủ cướp 
đoạt ngày càng nhiều, 

Nông đân thiếu ruộng đất canh tác. Đặc biệt thiên 
tai. mất mùa. đói kém xay ra liên miên. Từ 1803 đến 1883. 
trong 81 năm. theo sách "Đại Nam thực lạc". chí tính 
trrêng vùng đồng bằng châu thố sông Hồng đã có 33 năm có 
bão. 50 năm có nạn lụt và 38 năm có vũ để lớn xây ra. 
Trước tình hình trên các vua quan triều Nguyễn buộc phai 
thì hành một số biện pháp tích cực. trong đó có công tác 
thuỷ lợi. đi đôi với khai hoang. lấn biến. lập làng ấp ở Thái 
Bình. Nhà Nguyễn đã biết kê thừa và thừa hướng những 
thành quả và kinh nghiệm về câng tác thuy lợi ở các triển 
đại trước nên cũng thụ được không ít thành tựu. có ảnh 
hướng tích cục để phát triển nông nghiệp. nâng cao đời 
nốns nồng dân ở mức độ nhất định. Tuv nhiên. chính sách 
thông trị của nhà Nguyễn nói chung lại có những điểm lạc 
hàu. khác nghiệt. nên không những không đáp ứng được 
các vêu cầu mới của xà hội mà còn tạo ra những khó khăn 
Rhoa Lịch sự - Trường ĐHSP Hà Nói 
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phức tạp hơn những thời kỷ truốe, Ö đây có một điểm cần 
I1 ý rằng, quá trình lầu dài hàng chục thế kỷ xảy dựng. 
phát triển hệ thấng các công trình thuv lợi đã đem lại 
thiểu mội lợi cho cọn người mh sống ö vùng đồng bằng 
Bác Bộ cũng như ở Thái Bình. nhưng mặt khác đo việc 
lim thiêu quy hoạch, không đước tính toán khoa học nên 
thuy ldi kem hiệu qua và đã làm mất cân bằng sinh thái ở 
vụng châu thổ này. Sự can thiệp của con người vào tụ 
nhiên có khi trái với quv luật khách quan đã để lại những 
hậu quá nghiêm trọng cho việc giải quyết vấn để thuy lợi 
thế kỷ XI ó đồng bằng Bắc Bộ. trong đó có Thái Bình. 

Như đã nói. vua quan triểu Nguyễn ít nhiều đã nhận 
thức được vai trỏ. tầm quan trọng của vấn để thuy lợi. đồng 
thời những nguyên nhân về chính trị kinh tế xã hội cũng 
buậc nhà Nguyễn phải chú trong giải quyết vận đề thuỷ lợi, 
Để thực hiện chính sách trọng nông. các triểu vua Nguyễn 
đã phải quan tâm và có những biện pháp tích cực thúc đây 
công cuộc thuỷ lợi, khai hoang ở đồng bằng Bác Hộ và địa 
hạt rình Thái Bình, trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến của 
quan lại. đân chúng về việc đáp đê ở ven các sông lớn. Triều 
đình cũng đặt các chức quan Đề chính. Doanh điển sứ 
chuyên trách công việc thuy lợi. khai hoang: qui định điều lệ 
về việc xây dựng. quản lý và sử dụng đê. sông một cách chỉ 
tiết. chặt chẽ. toàn điện hơn các triểu đại trước. Nhà Nguyễn 
chia đê, sông thành hai loạt: công và tư để thuận tiện việc 
xây dựng. quan lý. khai thác. Những công trình quan trọng 
được nhà nước trợ cấp tiền gạo. công e1, nguyên vật liệu. 
Tiên mùa mua bão. lũ. triểu đình thường cử quan đại thân về 
kiểm tra, độn đốc việc canh phòng cứu hỗ các sóng. Đồng 
thời cùng cứ các quan Doanh điền sứ có kinh nghiệm. cần 
mán như Nguyễn Công Trứ (thời Minh Mệnh), Doãn Khuê 
(thơi Tụ Đức) châm lo các công việc thuy lọi, khai hoang ở 
Than Bình. Nam Định. Ninh Bình, 
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Mặt À uc chúng tốt củmẽ nhân thấy triểu N. yến 
trong nhữn: năm 1802-1881 cũng tó rà bát lực, lúng túng 
rong việc xav dựng, châm là, bao vệ để diện và các công 
trình thuy lợi trước nhũng thiên tài thường XU Và 
nghiềm trọne xay ra. Triểu đình có lúc phầm vần trước giải 
phạp về việ giải quyết nhiệm vụ trị thuy ö Bắc Thanh - 
nên đáp hay bọ đế? Các đời vua triểu Nguyễn (1802-1383) 
đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quan lại. dân 
chúng về những biện pháp làm thuy lợi, Khi nhận vét về 
cách làm này, eữ thấy phái bàn di bàn lại nhiều lần, nên 
một số ý kiến đã nhấn mạnh về sự lúng túng. bắt lực của 
triển Nguyễn trong việc trị thuẻ. Những xem xét ö khía 
cạnh khác thì việc huy động trí tuệ cúa đồng đao quán lạt, 
đân chúng để giải quyết công việc thuy lợi là một biện 
pháp đúng đân và cần thiết. 

Trước tình hình nguy ngập về kinh tế của đất nước - 
san xuất nông nghiệp giàm sút - nhà Nguyễn cũng để ra 
chính sách hán hoang. được đấy mạnh nhất tào thời 
Minh Mèònh. Chúnh sách bhản hoang quy định các hình 
thức khác nhau của việc khai phá đất hoàng hoá làm 
ruộng canh tác. nội bật nhất là hình thúc đồn điển và 
doanh điền. Đồn điền được lô chức chủ yếu ở phía Nam. 
còn doanh điển được tiến hành nhiều ở phía Bắc. Nguyễn 
Công Trứ - một Doanh điển gứ - đã có công đóng góp vào 
sự tra đời của chính sách đoanh điển và tô chức thực hiện 
có kết qua ở vùng Ninh Bình. Nam Định và Thái Bình. 
Trong việc khán hoàng, Nguyên Công Trứ biết lọi dụng 
địa thế đề đấp đệ và mở rộng hình thức thuy nông một 


sách hợp lý. khoa học. Với sức lao độne bền bị của nóng 
đân. việc khản hoàng. làm thuy lợi ö đồng bằng lãác Bộ. 
cũng như ea nước, đạt một số kết qua. 

Riêng ở Thái Bình, cũng như ở đồng bằng Bác Hộ nói 
chung. để giải quyết vấn để thuy lợi. nhân đân tiến hành 
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đồng thời các biên pháp bồi đấp để, đâpn. xây đựng kế công 
dưới để. để chóng lủ. thuy triệu, nước mặn khơi đào song 
ngôi thoát lũ, chồng vỡ dê, tưới tiêu phục vụ nồng nghiệp. 
giao thông vận tn1.. 

Vào nứa đầu thế ky XIX. ö Thái Bình có nhiều cong 
trình đáng chú ý. Năm 1808, đấp một đoạn để mới hơn 7Ô 
trương ở xã Đường Xâm., huyện Chân Định (Kiến Xương ngày 
nay), Nam 1810, khơi đào một đoạn sông nối sông Định Nơợ 
thuộc huyện Duyên Hà với sông Hưng Nà ở huyện Quỳnh Côi 
để chống úng và cùng có lợi cho việc tưới nước (sông này được 
vua Gia Long chuấn v cho đào từ năm 1805. nhân dân lại đấp 
một đoạn đề mới ở huyện Chân Định) (1). 

Việc đào sông. đắp đẻ. đập ở Thái Bình sôi nội. rấm 
tộ nhất là từ 1837 trợ đi. đặc biết từ năm 18328. công cuộc 
làm thuỷ lợi, khai hoang được triển khai mạnh mẽ. có kết 
qua ở vùng bài biển Tiền Châu (Cồn Tiên). Các công trình 
nội tiếng này đo Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ khởi 
xướng và trực tiếp phụ trách. 

Dựa vào nguồn tài chính cua Nhà nước cấp phát ban 
đầu. Nguyên Công Trứ đã chiêu mộ và tổ chức đân nghèo 
xảy dựng các công trình thuy lợi, tiến hành khai khẩn đất 
bài biển Tiền Châu. Trước hết ông tổ chức nhân đân đấp 
nhiều con đệ ngắn mặn, chống bão biển, thuỷ triểu. Đề sông 
Lân là con đê quan trọng đã được tập trung nhiều lực lượng 
sưa đáp (đề co chiều cao 3m. mặt dê 4m. chân đê rộng Sm). 
Đê sông Lân cùng với các đê sông Long Hầu. sông Cá. sông 
Cổ Ngư...được xâv đựng tạo thành một hệ thống đê biển khá 
vừng chắc. Đê có được những con đê này. nhân dân địa 
phương đã phải nạo vét hết lớp đất sa cát. bùn nhão ở nơi 
làm chân đề. rồi đùng thuyền chuyển đất sét hoặc đất thịt từ 
xa đến làm móng đè. Những nơi xung vếu phải đấp hai đề 
(để trong và để ngoài) đê phòng đề võ. 
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Đi doi với việc dập dc ngắn nạn, phần đần còn xây 
dựng hệ thống sông ngòi. nướng, lạch. công, đập để dẫn 
nước ngọt vào đồng ruộng, thau chúa rửa mặn, cài rao đất 
vũ tưới tiêu cho cây trồng. 

Hệ thông thuy lợi ở đây được xây dựng theo niột quy 
hoạch họp lý. có hiệu qua của Nguyễn Công Trứ: kết hợp 
quy hoạch thuy lợi với quy hoạch lãnh thổ. Cứ 10 đạc (600 
m), chiếu ngang cua lý hoặc 6 đạc C160 mì). chiếu ngàng 
cúi một ấp lại có một sông đào thăng tấp. Từ con sông đào 
này lại đào ra bai bên những con sông nhỏ. mương lạch đê 
đưa nước ngọt. phù sa từ sông bong Hầu về các xứ đồng, 
làng ấp. Hệ thống thuy lợi nàv đã giúp người nóng dân 
chủ động trong việc tưới tiêu đồng ruộng và đi lại bằng 
thuyền nho rất thuận tiện. Một bài ea đao lưu truyền ở địa 
phương đã nói tới việc tưới tiêu này, biết khai thắc dòng 
sông để phục vụ lợi ích một cách hợp lý. tuần theo quy luật 
của tự nhiên: 

“Nước sa cháv xuống bong Hau, 

Các già bắc một củi cầu làm duyên. 

Nước nguồn cháy đố hai bên, 

Cháy xuông Nguyệt Lúũ, chdy lên chợ Cầu. 
Cạn thời lấy nước Long Hầu, 

Lớn thời tháo nước ra đầu Bạch Long". 

Đức lao động sáng tạo to lần của nông dân cùng với 
tài tổ chức chi đạo của Nguyễn Công Trứ đã giải quyết tối 
vấn để thuy lợi. đem lại kết qua tó lớn, Một huyện mới. 
huyện Tiển Hai. rà đời. với điện tíeh 18.900 mẫu và 3.300 
suất đỉnh. 7 tổng. 1 làng, L7 ấp. 30 trại. 10 giấp, 


Hệ thống thuỷ lợi. khai hoang. lăn biến lập làng, ấp 
vùng bãi biển Tiền Châu luôn được đánh giá cao vì tính 
khóa học và hiệu quả phục vụ của nó đã biển vùng bãi cát 
sa bồi, đầm lẫy hoang vụ thành đồng ruộng tốt tưoi, làng 
ấp đông vut, trù phú (2). 

118 


tiến cuối năm 13899. trấn Nam Đình có 12 ¬uyện, 
trong đó có 8B huyện thuốc Thái Bình hiện này (Hưng 
Nhàn. Duyên Hà. Thư Tầm. Vũ Tiền, Chân Định. Thanh 
Đô hịn: Đồng Quán và Thúy Anh) đá đấp đê các loại dài 
7.801 truợng (khoang 319.7 km) với 31.665 truong để 
công, 9.80 1 trượng đề ngăn mặn. 432.971 trượng đề tư (3). 
Năm TIäÄ33. nhân đân lạt đào một đoạn sông mới từ 
làng Thanh Trường. huyện Thư Trì đến làng Đường Dâm 
huyện Chân Định và khoi đào ba đoạn khác dài ố.000 
trượng (khoang 20 km). Công trình này, với khối Nà đào 
đáp rất lớn. phải làm trong ba năm mới hoàn thành. Năm 
1834. nhiều nhánh sông mới được đào để thoát lù. chống 
ng ở các huyện Hưng Nhân. Thần Khé. Duyên là, Thư 
Trì. Quỳnh Côi, Nhân đân các huyện trên đểu hương ứng 
tích cực với tình phần "già ú xuất của, nghèo xuất công” để 
đao sông. Điều này một lần nữa chứng tổ sức mạnh đoàn 
kết của nhân đân Thái Bình không chị trong đấu tranh xã 
hội mà còn cá trong lao động sản xuất. Vì lợi ích chúng, 
mọi người dù giàu, nghèo theo khả năng của mình đều vui 
về đóng góp vào công việc "ích nước, lợi nhà”. Một bài học 
quý giá về huy động sức dân. 
Năm 1837, đáp đê mới ở huyện Hưng Nhân từ Hà 
Lão đến Nhật Tảo đài 570 trượng. mặt rộng 1 trượng 2 
thước. chân rộng 4 trượng. cao 1 trượng (4). Tù giữa thế kW 
XIX trả đi. thời Tự Đức (1858:1885). thực đân Pháp từng 
bước đánh chiếm nước ta. Trong hoàn canh đó. tình hình 
chính trị. kinh tế. xã hội của đất nước nói chung. ð Thái 
Bình nói riêng trở nên sa sút nghiêm trọng. Mặc dù vẬy, 
công việc làm thuy lợi vẫn được liên tục tiến hành với sức 
lục của nhân đân., mà không chờ việc tố chức, chỉ đạo thục 
hiện của triều đình. 
Năm 1854. nhân đân sửa đấp. tôn cao đê huyện 
Hưng Nhân. Đuyên Hà. Năm J3ã5. xây cống có cảnh ở cửa 
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song Thai Thường, Ái bóng và Tĩnh Xuyên huyện Hung 
Nhân. Năm T857, việc tụ sửa bồi đấp đệ được tiên hanh ð 
huyện Hung Xhân. dc đãi 1.766 truông Chơn 2 KknU, sử 
đụng TÔ.7735 công, 5,920 phương gạo. Nam đó. đề mới d xã 
Hồng Điển, huyện Thư Trì được đấp. đề đài 161 trượng 
thơn 670 mù, Năm 1879, khơi vét, mở rộng lòng sông và đấp 
để ở sông Liêm Giang. huyện Kiến Xương (do đân phụ các 
huyện Tiền Hải. Vũ Tiên và Kiến Xương cùng dào đấp), Năm 
1879. sửa đáp đề ở hài huyện Tiên Hưng và Hưng Nhân, 
Năm 1873, sửa đấp đề ö hai huyện Thư Trì và Duyên Hà. đấp 
đề sông Long Giang, Ngư Gtang ở huyện Tiền Hai đê ngân 
mặn. Năm 1876, lấp cưa sông Ngư Dũng và khai cửa công 
Long Hấu. làm hai cửa công ở ba tổng Cô Quán, Cao Mỗ và 
Phú Rhê. huyện Hưng Nhân để "theo thời chứa nuớc. tháo 
nước cho lợi việc làm tuộng” (5) 

Trong thời kỳ mà chế độ phong kiên đã suy vêu, 
không còn năng lực chăm lo sản xuất, không đủ sức tô 
chức cuộc đấu tranh bảo vệ đấc nước. thì việc đấp đê làm 
thuỷ lợi của nhân đản Thái Bình. cũng như ở nhiều địa 
phương khác cũng chúng Lô sức sống, tình thần anh dùng. 
lao động sáng tạo của nhân dân. 

Như vậy, trai qua các thời ký lịch sư. trong những 
điều kiện. hoàn cành khác nhau. nhưng nhìn chung công 
cuộc thuy lợi ở Thái Bình cũng như ở các nơi khác trên đất 
nước ta. vẫn được tiên hành liên tục, bền bí. ngày càng có 
nhiều thành tựu to lớn hơn. Nhất là vào nửa đầu thế ký 
XIX. thuy lợi ở Thái Bình được xây dựng. phát triển khá 
mạnh mê. rộng khắp và có tiến bộ nhiều mặt, 

Chưa kế đến việc giai quyết vấn để thuỷ lợi nhỏ ở 
làng xã, chỉ cân cú nhũng sử liệu ghi về các công rrình 
thuy lợi lớn do Nhà nước tô chức xảy dựng, như đã trình 
bày ở trên. chúng ta cùng để đàng nhận thấy trong hon 80 
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nãm: đầu thê kỷ XIX. thành qua về thuy lợi trên vùng đất 
Thái Bình rất nhiều và rõ lớa. Đó là các công trình thuy lợi 
ở ven song lớn. trong nội đồng và ven biển: tt ca đều được 
quan râm xây dựng. cũng cô tủ sửa. 

Vũo thôi điểm này cũng có những công trình quy mô 
liên tóne. liên huyện được tó chức xây dựng như công trình 
khơi đao, đấp đề sông Liêm Giang (1870) cua các huyện 
Kiên Xung, 'iển Hai. Vù Tiên. Công trình đạp đê của các 
huyện Tiên Hưng. Hưng Nhân (1872) và Thư Tiị, Duyên 
Hà (1873)... Cho đến trước ngày thực dân Pháp đánh 
chiếm "Thái Bình (1883). để điểu. cống đập. sông ngồi, 
kênh mương ở Thái Bình đa được xâv dựng. phát triền 
thành một hệ thống vộng lớn trên phạm vì toàn tỉnh. 

Về biện pháp kẽ thuật làm thủy lợi, nhân đân Thái 
Bình lúc này cũng đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Họ biết kết 
hợp giữa việc đấp đề, xâv dựng cống đập với việc khơi. đào 
sông đê thoát lũ. chống vỡ đê. giải quyết việc tưới. tiêu 
nước phục vụ san xuất nồng nghiệp: lợi dụng thuy triểu. 
tiết kiệm công sức lao động cho nông dân trong việc tưới, 
tiêu có thể biến ruông một vụ thành ruộng hai vụ... 

Nhận xét về các công trình thuy lợi Thái Bình có 
trước khi người Pháp tới. P. Pasquier đã cho rằng những 
điều kiện địa lý tụ nhiên đã "làm trỗi đậy trong đầu óc 
người dân Thái Bình ý thức đấu tranh kiên trì và liền tục 
cần thiết để thúc đây công cuộc eäi tạo thiên nhiên”. 
Những công trình thuỷ lợi của Thái Bình là “những công 
trình mạnh dạn”, Nhớ các công trình đó mà người đân 
Thái Bình "có khả nàng mở rộng không ngừng phạm vì 
hoạt động nông nghiệp của họ bằng cách buộc đất đai phai 
nôi lên và biển ca phải rút hú (6). 

Tuv vậy. cùng như ở đồng bàng Bác Bọ. đo điều kiện 
kinh tê, chính ttị, trình độ khoa học ký thuật, có lúc chỉ 
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phối hệ thống đề diễu, thúyv nông có 2ï Thái Bình Đirớc 
1883. đã bộc lọ nhiều hạn chế, vếu kém Chúng được vày 
dựng và phát triển thiêu một quy hoạch thống nhất, đồng 
bộ. Nguyên hiệu váy đụng các công trình chủ vếu bằng vôi. 
cát, đá. gạch. gó Tìm, trẻ, chứa biết sự dụng những nguyên 
liệu xâv dựng có chất kết dinh, rần chắc (xi măng, =ät, 
thép) để có the trụ vũng trước sự Lần phá dữ đội của khí 
hậu và thiên tai, Kha năng tưới tiêu. chống hạn. ng cua 
các công trình chì phục vụ trong rừng vùng đất nho hẹp. 
Đề. kè, cống. đập dễ bị sạt, lơ. Theo "Đại Nam thực lục". 
vào đầu thế ky XIX. ở Thái Bình có hai lần vỡ đê lớn: 1898 
vở đề Thanh Nga (Hưng Nhân): 1847 võ đê Mỹ Lộc (Thu 
Tel). Thơi Tự Đức (1848-1883) có nhiều lần vỡ đê lớn: 1856 
vở đề Phú Chu (Thư Trì): 1557 võ đê Hà Lão (Hưng Nhân) 
và đề Phú Chữ (Thư T"; 1379 vỏ đê huyện Duyên 
Ha...Những thiên tai dồn đập như vậy đã dân đến cành 
mất mùa. chết đói điện ra nhiều nơi ở Thái Bình. 

Một vài tài liệu viết về mặt hạn chế của các công 
trình thuy lợi Thái Bình trước 1885 như sau: “Đã từ lâu 
trước khi người Pháp sang, nhân dân trong vính đã hiểu rõ 
lọi ích của việc sử đụng hệ thống sông ngòi chàng chịt mà 
thiên nhiên đã đành cho họ. Với bàn tay của mình. bọ đã 
đào thêm một số kênh. Thông thường những con kênh này 
bị vùi lấp ít lâu sau khi đào, Nhưng nhìn chung họ không 
có chương trình chính xác. không có kế hoạch nhất quấn 
trong việc đồng áng, mà chỉ băng lòng sử đụng nước sẵn 
có. tuy theo sức mình có thê làm được. 

Vì vậy. nhiều diện tích rộng lớn thiếu nước để làm vụ 
tháng 5. rất nhiều vùng trũng không làm được vụ tháng 1Ô. 
Vì tiêu úng quá kém. còn lại là vỏ số đất đai vùng giữa tĩnh 
khô cứng làm hai vụ tháng õ và tháng 10 bấp bênh” (7. 

Một đội nét về thuy lợi Thái Bình thời Nguyễn cho 
phép chúng tỏi rút ra kết luận ràng: các vua đầu thời 
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Nguyễn đã quan râm đến công tác thủy lợi đề phát triên 
nông noehiệp, nhằm giải quyết nhưng kho khăn về kinh té. 
ôn định tình hình xã hội, chính trị. Công sức la do nhận: 
đân song Rế hoạch tô chức. chỉ huy có phản đáng gói: 
không nho của vua quan. Tuy nhiên. những chính sách: 
của nhà Nguyễn chứa đựng nhiều mẫu thuận, đã hạn ché 
nhiều két quả công tác thuy lợi Ruộng đất duục khai 
hoang phản lớn rơi vào tay địa chủ, phong kiến: nông dân 
văn thiêu ruộng cày, ách thống trị, áp bức với tô. thuế, lau 
địch vẫn đẻ nặng trên lưng người nông dân. 
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TINH HÌNH RUỘNG ĐẤT Ở 
QUANG HÒA (CAO BẰNG) NỬA ĐẦU THỂ KY XIX 
THEO ĐỊA BA GIÁ LONG 41805) VÀ MINH MENH 2I (18) 


TS. Đám Thị Uyên" 


Huyện Quảng Hoà nằm ở phía đông tĩnh Cao Bằng. 
cách thị xã 4õ km. Phía Đông giáp huyện Hạ bang (Cao 
Bằng) và huyện Long Châu (tỉnh Quảng Tây - Trung 
Quốc). phía tây giáp huyện Hòa Ấn và huyện Thạch An, 
phín nam giáp huyện Thạch An, phía bác giáp huyện Trà 
Lãnh và huyện Trùng Khánh. Sách "Đại Nam nhất thông 
chữ” ghỉ huyện Quảng Hoa ở cách phú 69 đậm về phía 
đông. đông tây cách nhau 8ã đậm. nam bác cách nhau 11ã 
đặm, phía đông đến địa giới Long Châu nước Thanh 74 
đậm. phía tâv đến địa giới huyện Thạch Lâm và Thạch An 
14 đăm. phía nam đến địa giới huyện Thạch Ấn ð1 đặm. 
phía bắc đến địa giới huyện Thượng Dang, Hạ Lang (Cao 
Bằng) và châu Quy Thuận nước Thanh 64 đặm(1) 

Trên cơ sở xử lý số liệu của các địa bạ thuộc 26 đơn vị 
ở Quang Hoà chúng tôi đạt được một số kết quả sau: 


1. Đặc điểm của chế độ ruộng đất ở Quảng 
Hoà 1805, 1840 


Với những sẽ liệu tông quát ghi trong phần đầu của 
các địa bạ. chúng ta có bằng sau: 


Khoa [ch sử - Đại học Sự phạm Thất Nguyen 
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Báng 1: Bang số sánh sự phân bố cúa cúc loại ruộng 
đặt của Quang Hoà 12! — 


ị Năm Gia. Long + | Năm Minh Mệnh k 

| Loại ruộng ' _ (1805) 21 (1840) 
Diện. tịch =- Diện tích LÔ ho 
— Ẳ ". .... Đo 
[Phực trưng ¡ 5009.8.122/0, 94.i6% | 5878.21.90, 100%. | 
- Tưđiên — ¡— d573.0.8.1.0| 86.149 | 5142/5.9.7.7 RE105al 
- Tưthể — ——- 1344.810 817% 526.9/14.0/0] 9.1854 | 
- Công thô Ễ 24.0.0.01 0.0 t9á 59.0.1.7. sẽ 0,89% | 
- Công điền _ | _ 126.1/8.5.0, 2.1424 
lưu hoang — 29943.1160Ì ã61⁄ - - 
|-Tưđiển | 399.3.1416.0, 5.601% 


Tổng cổng _ l5ã309.2.0.8.0 100% | 5878. 3.1.9. 9, 100% 
(Bang so sánh trên dựa trên 26 xã có địa bạ Noi thời 
điểm lịch sử 1805, 1840) 

Tính rừ năm 1805 đến 1840, tức là sau 35 năm. tông 
diện tích ruộng đất của 26 đơn vị xã thôn tăng lên đáng kể 
569.0.1.1.0. ruộng đất lưu hoang được phục trưng. Như 
vậy, đến năm 1840. trình trạng ruộng đất bo hoang ở 
Quảng Hoà cơ bản được khắc phục. 

Đặc điểm nổi bật trong phân bố ruộng đất của Quang 
Hoà giữa hai thời điểm là từ chỗ chỉ có 2 mẫu ‡ sào đất 
công (1805) thì đến năm1340 loại ruộng này đã xuất hiện 
g đây do pục trưng ruộng lưu hoang và chiết cấp từ tư 
điển sang sô lượng 178.6.7.2.5. toàn bộ công điền. công thổ 
chủ yếu do bản xã đồng canh. Có thể nói, tư tưởng phục 
hồi và mở rộng bộ phận ruộng đất công của Minh Mệnh 
trên một chừng mực nào đã được thực hiện ở huyện miền 
nú) biên giói Quảng Hoà. 


2. Tình trạng sở hữu ruộng đất tư 


Như trên đã nói. do chính sách mở rộng bộ phận 
ruộng đất công của Minh Mệnh xố ruộng đất tư của Quảng 
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Ho:( không những không bị giam ổi na còi tang lên đảng 
kẻ. Để thấy rõ hơn sự biến đói trong mức dc sở hủu của các 
chủ tư hữu chúng tỏi lp bằng số sánh sau: 

Bang 2: So sánh quy mô xơ hữu rưôngh đất từ. 


Vi nyŠ TT Dinh HP | ¬—=. 
Nng | Sẽ Phần _sở hữu % _, ` chú _S8ð HỮU Sự 
< Imẫu ° 22=3.241% _ \ cu | 36=0 46% . 
n :243=35.84% Má | 0U 62 xã c428- 48. số ng 
. 2= 43. bi l "n tà _=. "ng: Đo, 
| 99=14:60%. “ # 89=10.05% _= n 
.¬ s19 19=2.80, . š 19=2.14% K m4 nÌ 
2.5] com |5 RE | zaøm [Han 
-70->10 k “"—aaẽ .ẽ 
Ị nơ | | 1. SP Hit “ 
Tổng cộng 78=100.00% .7308.10 =004 86=100.000%, 142 Mô. 


Do việc phục hồi ruộng đất công của Minh Mệnh. một 
số ít tư điển bị chiết cấp làm công điền và chủ vêu là phục 
trưng ruộng đất lưu hoang làm công điền, công thổ. 

Bình quân sơ hữu của một chủ ở Quảng Hoà cuối 
thời Minh Xiệnh (1840): 5.8.0.6.3 nếu so với bình quân 
ruộng đặt thời điểm Gia Long 1 (1805): 6.7.6.7.3 thì rõ 
rằng bình quân sở hữu ở giải đoạn cuối thối Minh Mệnh 
thấp hơn 0.9.6.1.0 
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Phân tịch các só liệu ở bảng trên có thể thấy: 

Nắm 1340. tông số chủ sơ hữu tăng lên so với năm 
1805 (886-678) là 20" người, nhưng ¬ự gia tăng đó không 
phân bố đồng đều cho các lóp chủ sở hữu. 

Lúp chủ sơ hữu từ dưới một mầu ting thêm 0529a về 
sô chủ. 0.16°u về diện tích. Trung bình sơ hữu T chú tầng 
tử Ö mẫu 6 sào 1 thước 1 tấc 6 phân lên 0 mẫu 6 sào 6 
thước 1 tấc ä phân. 

Lớp sơ hữu từ 1 đến ã mẫu tăng thêm 2,47% số chủ 
và điện tích cũng tăng 7,66%. lình quân sở hữu giam 2 
mẫu 9 sào 3 thước 6 tấc 6 phân xuống còn 2 mẫu 7 sào 13 
thước 1 tấc. 

Lớp chủ sở hữu từ ã đến 10 mẫu giam 8.87% số chú 
và giam 3,57% về diện tích. bình quân sở hữu của một chú 
giam từ 6.8.10.3.6 xuống còn 6.7.4.8.8. 

Lớp sở hữu cừ 10 đến 20 mẫu cùng giảm xuống 4.55% 
số chủ và giảm 6.24% về điện tích ruộng đất. Bình quân sở 
hữu từ 12.9.6.8.6 xuống còn 12.ã5.13.3.0. 

Lớp sở hữu từ 10 đến 40 mẫu giảm Ö,66% sở chủ và 
1.8% diện tích. bình quân sở hữu giảm từ 25.8.3.7.4 xuống 
côn 34.1.10.1.0 

Lớp chủ sở hữu từ 40 đến 70 màu tăng 0.08% số chủ 
và 0,37% về diện tích. Bình quản sở hửu giảm từ 
57.0.10.1.0 xuống còn 41.7.6.7.0 

Lớp chủ sở hữu 70 đến 100 mẫu ở thời điểm 1805 
không có, nhưng ở thời điểm 1340 chiếm 0,23% số chủ với 
3,42% diện tích. 

Hiện tượng phụ nữ đứng tên chủ sở hữu xuất hiện 
trong cả hai địa bạ của Quảng Hoà. Đối với các chủ sơ hữu 
là nữ, từ địt bạ Gia Long 4 đến địa bạ Minh Mệnh 321 xét 
về số người có giảm đi (88-40 = ) 48 người. song nếu nhìn 
trên tỷ lệ so với tông số chủ sở hữu từng thời điểm tương 
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ứng thì không những không tăng mà còn bị giam đi 1 số 
chú (:( bong -| (TRO) 868 chủ = 12,97%, năm Minh MXiệnh 
21 (1840) 10 chú = 4.31). Song, điểu đáng nói ở đây là 
điện tích ruộng đất sở hữu của họ cũng bị giam từ 
344.2.3.1.0 xuông chỉ con 109.5.11,5.0. Sự suy giam nÀu 
không chí nằm trong sự suy giam của các xã vì bộ phận tư 
điển luu hoang đưa vào sản xuất và một số ruộng đất mới 
khai phá được chuyên thành ruộng đất công. Chính vì 
những lý do trên sở hữu trung bình của các chủ nữ trong 
ca hai địa bạ Gia Long 4: 2.7.11.2.8. Minh Mệnh 21: 
3.7.5.1.9 không có sự chênh lệch lớn. nhưng so với mức sở 
hữu trung bình ruộng đất của toàn huyện thì sở hữu bình 
quân của các chủ nữ thấp hơn hãn. 

Từ địa bạ Ga long (1805) sang địa bạ Minh Mệnh 
(1840). mặc dù tông số chủ tư hữu ruệng đất nói chung 
tăng 203 người. song điều đặc biệt là riêng các chủ phụ 
canh thì lại giảm đi (147-59=) 38 người, cho nên ty lệ chủ 
phụ canh thì trong toàn huyện giảm đi đáng kể (từ 21.68% 
xuống còn 6.66%). Một mặt. số lượng cũng như ty lệ phụ 
canh/ tông số chủ sở hữu là giảm đi, mặt khác. tỷ lệ điện 
tích ruộng đất họ sơ hữu trong tương quan với toàn huyện 
có sự thay đôi (9.05% xuống còn 3.46%) nhưng mức sở hữu 
bình quân của các chủ phụ canh thì có sự gia tăng về diện 
tích (Gia Long 2.8.3.0.1, Minh MXiệnh 3.0.4.3.2). Hình thức 
"phụ canh” được phan ánh trong ca hai địa bạ của Quảng 
Hoà không phải là hiện tượng đặc biệt riêng của địa 
phương này. mà trái lại đây là một hiện tượng phố biến ở 
Việt Nam đầu thế kỷ XIX. Trên thực tế người ta có thể 
mua ruộng đất ở các bản, xã khác và ngược lại, bán ruộng, 
đất cho người nơi khác. Xem xét cụ thể quê quận của các 
chủ phụ canh ở Quảng Hoà trong cả hai địa bạ chúng tôi 
thấy họ phần lớn đều thuộc các xã trong huyện và một số 
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xã thuộc huyện Thạch Lâm. huyện Thượng Lang và huyện 
Hạ Lang. 

Sự khắc nhau giữa hai địa bạ Gia Long thứ 4 và 
Minh Mệnh 21 là ở chỗ: nếu địa bạ Gia Long 4 (1805) không 
chia tư thổ cho các chủ sở hữu, toàn bộ điện tích tư thế đều 
do bản xã đồng cư, sang địa bạ Minh Mệnh 21 (1840) ở 
Quảng Hoà xuất hiện hình thức chìa tư thổ cho các chủ sở 
hữu. Với diện tích 88.3.9.4 tư thô được chìa cho 22 chủ, 
trong đó 16 chủ đã có tư điền nhưng vẫn được chia thêm 
thổ và 6 chủ sở hữu tư thổ (không có tư điển). 


3. Chất lượng ruộng đất 


Địa bạ Quảng Hoà không chỉ phân biệt từng loại 
ruộng đất là công hay tư, điển hay thổ mà còn ghi rất rõ 
từng loại ruộng này chất lượng ra sao. Về đất, chúng tôi 
không thấy phân biệt nhưng điển thì có ghi rất cụ thể. 
Tương tự như địa bạ Gia Long 4 (1808), địa bạ Minh Mệnh 
cũng ghi rất rõ: 

Công điển: với tổng diện tích 126.1.ã.5.5 và công điền 
của Quảng Hoà chia thành các loại ruộng sau: 

Loại 2: 36.1.0.0.0 

Loại 3: 90.0.5.3.5 

Tư điển: Sau khi chiết cấp một số bộ phận tư điển lưu 
hoang 196.1.5.5.0 làm công điển năm 1840 số tư điển còn 
lại của Quang Hoà là 5142.5.9,7.7 được phân bố theo các 
loại sau: 

Loại 3: 1480.8.5.2.5 

Loại 3: 3661.7.4.5.2 

Ruộng đất Quảng Hoà thuộc loại 2 và 3 chủ vếu là 
vtuộng vụ thu. 
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4. Quy mô sở hữu của các dòng họ 

Trong địa bạ Quảng Hoà, từ những số liệu riêng lẻ về 
sở hữu ruộng đất tư của từng chủ sở hữu, chúng tôi lập 
bảng thống kẻ số chủ và mức độ sở hữu của các dòng họ 
qua hai thời điểm lịch sử (1805, 1840) để thấy được sự 
tặng giảm số lượng chủ sở hữu và mức độ sở hữu ruộng 
đất của họ. Tuy nhiên, thống kê này vẫn mang tính tương 
đối vì tạm thời theo quy ước chỉ dựa vào danh chủ sở hữu 
chủ sở hữu ruộng đất. và tên đầu của họ. 

Từ bảng so sánh, chúng tôi thấy được sự thay đổi số 
lượng chủ sở hữu cũng như diện tích ruộng đất sở hữu 
tương ứng của các đòng họ ỏ 9 thời điểm Gia Long 4 (1805) 
và Minh Mệnh 21 (1840). 

Xét về số chủ và số họ thì đều có chiều hướng gia 
tăng từ năm 1805 đến năm 1840, thêm 208 chủ sở hữu và 
thêm 2 họ, song nếu tính một cách tỷ mỉ thì số lượng chủ 
tăng nhanh hơn so với số họ. hay nói cách khác, bình quân 
số chủ trong các họ năm Gia Long (678:87=) 18 người nhỏ 
hơn so với Minh Mệnh 21 (886: 39=)22 người. 

So với năm 1805, đến 1840 ở Quảng Hoà xuất hiện 
thêm 8 họ mới là họ Cù, Gia, Mạc, Tần, Tần, Tạ, Trình, 
Đăng... nhưng lại mất đi họ Lưu Nhâm, Thạch, Trần, 
Tăng, Thương... Trên thực tế các đồng họ Bế, Đàm, Đinh, 
Hà. Hoàng, Nông, Nguyễn chiếm tới 74,50% tổng số chủ 
và 72,50% tổng diện tích ruộng đất Quảng Hoà trong cả 
hai thời điểm lịch sử (1805 - 1940) 

Trong 38 dòng họ của Quảng Hoà, nếu xét về mức độ 
tư hữu. tức là tỷ lệ giữa diện tích sở hữu trên tổng số chủ 
sở hữu thì họ Chu cao nhất (12.4.9.9), rồi đến họ Lương 
(11.8.13.2). còn họ có sở bữu trung bình nhỏ nhất là họ 
Trần (0.2). Vậy tỷ lệ giữa mức sở hữu trung bình của họ 
lớn nhất và họ nhỏ nhất kém nhau 1ới(12.4.9.9:0.2.0.0=) 28 
lần, quả là một con số không nhỏ. 
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Nếu xét về sơ bửu cua các thành phần dân tóc ö 
Quảng Hoà. bay động họ như đã kế trên (Bế, Đầm. Định. 
Hà. Hoàng. Nông. Nguyễn) chiêm 79.350%% tổng diện tích 
ruộng đất của ca huyện thuộc dân tộc Tày. 


5. Tình hình sở hữu ruộng đất của các chức dịch 


Trên cơ sở tư liệu địa ba hai thời điểm lịch sử (1105, 
1840) chúng tôi thống kê tài sản ruộng đất của các chức 
dịch. cho thay: hệ thống chức địch trong các xã thôn 
Quang Hoà năm Minh Mệnh 21 (1840) cao hơn so với năm 
Gia Long 4 (1808), 

Số lượng chức dịch có tăng lên chút ít so với năm 1805 
nhưng mức độ sở hữu của các chức dịch trong ca hai thời 
điểm lịch sử, chưa có chức dịch nào có sở hữu trên 40 mâu, 

Nếu xét kỹ về mức độ sở hữu giữa các lớp sở hữu có 
sự thay đổi: 

Lớp sở hữu từ 10 đến 20 mẫu. năm 180ã chiếm 44,16% 
đến năm 1840 chỉ còn 26.19%: lớp sở hữu từ 1 đên 5 màu và 
từ õ đến 10 màu có sự gia tăng từ 9,09% lên 23, 81 1⁄4 và từ 
33,76% lên 38.10%. Sở hữu bình quân của các chức dịch năm 
Minh Mệnh thứ 21 (1840) thấp hơn (5.3.13.3.8) mức sở hữu 
trung bình của các chức dịch năm Gia Long thứ 4 (1805: 
8.6.10.8.7). Tuy nhiên, phản lớn các chức dịch, hương mục ở 
trong lớp người khá giả có sở hữu từ 5 mẫu trở lên (60% cai 
tổng. 73.08% lý trương. hương mục 74,98%, tả bạ 57.149) tỷ 
số chung của 4 loại là 69.05% 

Đố chủ trên 10 mảu cũng có mặt trong hàng ngũ chức 
dịch 30.95% (cai tông 20%, lý trướng 34.27%, hương mục 
34.3ã%, tả ba 23,81%). 

Đô chức dịch không có ruộng đất rất ít 5/84 người 
(chiếm 24.141%2) 1 cai tổng. 1 lý trưởng và 3 tả bạ. Số chức 
địch dưới ã mẫu chiếm 259%, 
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Qui phần tích địa bạ bại thời diệểm lịch sử 1805, 
1840 tác di rút Fa mỘt ko nhận xết at: 

Thứ nhất, về quy mô sở hữu ruông đất eun các xã 
thôn Quiing Hóa trong en hái thời điểm rất thấp, xã có quv 
mô sở hưu ruộng đất cao nhất bí 564 mu, xã Thấp nhật 
9h có 22 mẫu, 74.3696 số Xã có xó hữu 30D mẫu, còn lại 
98.64”2 sủ xã có số hữu từ 300 máu trợ lên, Nếu so sánh 
với huyện Thụy Ảnh (Thái Bình) cùng thôi điểm. ở đây xã 
tháp nhất có quy mó sở hữu T87 mẫu. xã có quy mô sở hữu 
cao nhất có tới 163 mẫu (23) 

Như vậy quy mồ sở hữu của Quang Hoà nho hơn vất 
nhiêu lần so với xã vùng Đồng bàng. Nguyên nhân cø bản 
đân tối tình trang trên có thể đo điều kiện địa hình miền 
núi đổi. nút nhiều. bồn địa hẹp. nên đồng ruộng chỉ tập 
trung ở những thung lùng chân núi mang tính chất là 
ruộng bậc thang và có kha năng giải quvết nguồn nước 
tưới tám chó cây trồng, Đây là đặc điểm riêng biệt của các 
xà vùng miền núi biên giới phía bắc. 

Thử hai, về tình hình sơ hữu ruộng đất của dòng họ 
và thành phần dân tộc của các chức địch ở Quang Hoà, ta 
thầy tình hình sở hữu không đồng đều giữa các dòng họ, 
phần lón ruộng đất tập trung trong bấy đòng họ (Bế. Đàm. 
Định. Hà. Hoàng. Nông. Nguyễn) chiếm 75,79% tông số 
chu, 74.68%s tổng diện tích ruộng đất của ca hai huyện 
trong hai thời điểm lịch sử (1805. 1840), 

Nếu như ở đông bằng Bác Bộ "trong từng làng một có 
thê có những họ to và những họ bé, những họ mạnh và 
những họ vếu. những Thọ đàn anh” và những "họ đàn em". 
Tô chức họ cũng có vai trò trong lịch sử xây dựng làng mới 
để mô rộng điện tích cạnh tác, Mặc dù vậy tô chức họ 
không phai là một viện trợ vật chất mà là chỗ đựa tỉnh 
thân và đôi khi còn là chính trị nữa...(4), Ồ vùng miền núi 
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Quang Hóa veu tố dòng ho được thê hiện rất rõ !trone bồ 
máv chức dịch nưa đầu thẻ ký NIX, Chỉ tính riêng các 
chức: sắc mục. thôn trưởng, xã truởng, tông trưởng, Khân 
thủ thời in Long (15051 và các chức: lý trương. hudng 
mực, ta bạ, cai tông thốt Minh Mệnh (1340). trone đó có Ì 
dòng hộ œ¡ Thể lực chính trị lớn nhất như: Họ Đăm chiêm 
tới 1N.181, họ Dế chiếm E1,8225, họ Hoàng chiếm 10.0195, 
bọ Nông chiếm 11.829a tổng số chức dịch của chịu trong 
thời 1a Long, 

Khi nghiên cứu nguồn gốc thành phần dân tộc của 
các chức dịch trên cho thấy: Hạ Nông (Nùng). Hoàng là 
thô tù bản địa, cồn các họ: Bế, Định. Đàm. Hà. Nguyễn là 
con chấu các phụ đạo, phiên thần Liiểu Tê (5) và một số là 
lưu quan của nhà Nguyễn... 

Như vậy, cho đến nửa đầu thế kw XIX khi Gia long 
thống nhất đất nước (1803) Minh Mệnh thực hiện cải cách 
hành chính tiến phạm vi toàn quốc... những đối với vùng 
đân tộc thiêu xố miền núi (Quảng Hoà) biên giới phía bác 
vếu tố đồng họ đó. góc gác dòng bọ thể tù trên mội chừng 
mực nhất định, vẫn chỉ phối năm giù những chức vụ quan 
trọng trong bộ mấv thống trị ở các làng xã, 

Thư ba. Theo địa bạ (1805, 1340) cũng có một vài 
chức dịch không có ruộng đất. hiện Lượng trên có thể giải 
thích bằng việc: những người này khi họ đảm phận chức 
vụ nhưng vận chưa trở thành người chủ sở hữu của gia 
đình vì chưa tách riêng ra Khỏi cộng đồng chuneg của bố 
mẹ. Vì theo phong Tục của người Tàyv Nùng ở dịa phuởng 
khí con trai đã kết hôn thì bố mẹ phân chỉ tài gần ruộng 
đất cho ra ở riêng nhưng vẫn chưa tách phần sở hữu được 
chia rà khỏi địa bạ cuộng đất chưng của gia đình. Hoặc có 
thê do đây là phững trường hợp đi ö rể, 


hứ tự: Qua tt Hiệu địa bạ chứng tó chế độ tư hữu 
ruộng đất đã chiếm xu thế, chỉ phối hoàn toan tình hình 
ruộng đất øö Quang Hòa từ nửa đầu thế ký XIN. 
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TỔ CHỨC QUAN XLƠNG CỦA TRIỀU NGUYÊN 
TS. Nguyên Văn Đăng" 


Quan xưởng là bộ phận kinh tế nhĩi nước trong lĩnh 
vực thủ cóng nghiệp, Đó là các xương sản xuất thú công do 
nhà nước trưng tập thợ giỏi khấp cá nước về kinh đô để 
san xuất ra các vật phẩm phục vụ cho nhụ câu quốc gia và 
triều đình phong kiến. Mô hình quan xương triểu Nguyễn 
tương ứng với sự chỉ đạo của cá nhân các vua Nguyễn. 
Trong đó. vua Gia [Long ngav từ sớm đã tiếp cận các kỹ 
thuật sản xuất mới của phương Tây, là người đặt nền 
móng cho sự ra đời của quan xưởng nhưng chưa hoàn 
chỉnh các thiết chế tổ chức và quản lý. Vua Minh Mệnh tổ 
chức quan xưởng chặt chẽ hơn. tập trung nhiều ö Huế và 
có nhiều thành tựu trong sản xuất tiêu biểu cho sự phát 
triển đến đỉnh cao của quan xưởng triểu Nguyễn. Vua 
Thiệu Trị duy trì sự ổn định đã có. đến thời Tự Đức thì 
quan xưởng có sự nơi lỏng dân về mặt tổ chức quản lý, mở 
rộng hơn mạng lưới quan xưởng hầu khắp cả nước. Các 
thành tựu của quan xưởng thời nàv không còn được như 
thời Minh Mệnh, để rồi đi đến tự giải thể hoặc biến tướng 
trong tayv thực dân Pháp. 

Điều kiện đầu tiên để quan xưởng hoạt động là phải có 
những người thợ giỏi được trưng tập và phiên chế thành các tổ 
chức. tiến hành các hoạt động sản xuất. Dưới triểu Nguyễn. 
nhà nước đã trưng tập và phiên chế thợ thủ công theo từng 
nghề gọi là #ượng cục tà ! nhiều tượng cục gần gũi nhau uề 
chukên môn được tập trung lai trong các tv, cục để quản lý, 
điều phối đến các xưởng, các công trường san xuất. 


ˆ- Khoa lịch sư, Trường Đại học kbơa học Huế 


1. Tô chức Tượng cục 


Tượng cục là một tô chức tập hòn thự thủ công, phiến 
chế thợ theo nghề có từ thời các chúa Nguyễn, Qua các tài 
liên gốc ena triều Nguyễn, có thể nhạn thấy Tượng cục 
thưøỡng dùng để chỉ chúng các bộ phan thố, như DĐ gi các 
cực tượng (các cục tha thuộc Đồ gi. các cục thợ Vú khó, 
thợ tượng cục Bắc Thành ... nhằm chỉ lập hợp thơ leo 
từng nghề tại các nơi đó, nhưng đi vào từng nghề cụ thê 
thì chủ vếu là đùng /y như /ÙióC tượng Ty. chú tượng jA., 
Tóm lại, Tượng cục thay tưởng fv) Tà tô chức thợ theo từng 
nghề chuyên môn. Đó là tổ chức nho nhất của quan xương. 

Để hình thành các tượng cục. nhà nước chú trương 
trưng tập thợ về kinh. Muốn vậy. một loạt các biện pháp 
của nhà nước đã được triển khai. Trước hết. nhà nước năm 
rõ toàn bộ số thợ thủ công qua số sách của bộ Câng và cua 
các địi phương tâu báo về. Chị dụ của vua Minh lệnh 
nĂm thứ 13 (13839) ghi rõ: “Từ trước đến na, về ngạch các 
hạng thợ. do bộ Công thầu tóm sắp xên mà làm thành số... 
nhưng nếu số tăng thêm hoặc giam sút thì tra cứu và xem 
xét từng người một thế nào được? Vậy chuẩn từ này về sau 
các địa phương sở tại đều cân cứ vào thực số các thơ trong 
hạt, theo kỳ hạn mà làm thành số đệ lên (1). Trên cø sở 
đó. nhà nước định ngạch số cục và só thợ các cục ở từng địa 
phương. Chẳng hạn năm 1522, nhà nước định ngạch các 
tình từ Quang Nam đến Bình Thuận (Quảng Nam 2051 
người. Quang Ngãi 893 người. Bình Định 925 người, Phú 
Yên 335 người. Bình Hoà 460 người Bình Thuận 317 
người ) và "lấy số ngạch năm này làm chuân, nếu số thợ ít 
không đủ làm việc thì tình thân râu xin để mộ thêm”. Để 
đàm báo số thợ thường xuyên trong nưach, nhà nước ra 
lệnh nếu có sự khuyết thiêu thì đân định và con em họ tại 
địa phương phải bố sung ngày "các xà thôn eó các hạng thợ 
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lệ thuộc vào kimh. không ke là hiện còn sống hay đã chêt, các 
con em ngưới ấv và đân hạng nguyên theo nghiệp nghề làm 
thợ lập tực sung điền vào ngav”(2), Thợ trong ngạch như vậy 
gọi là công tượng (hav quan tượng. lính thợ), có thê được điều 
về làm việc ö kinh hoặc ở trấn theo ban. Bên cạnh việc giao 
cho một go địa phương huy động thợ sản xuất tại chỗ. nhà 
nước căn cứ vào nhu cầu thị/e tế mà trưng tập thợ về kinh 
trực tiếp san xuất. Hình thức trưng tập thợ khá phong phú 
và đa dạng. có thể thấy 3 hình thức sau đây: 

+ Thứ nhất là tư bắt thường xuyên như tuyển kính gọi 
là thợ gian thay thợ kén. thợ chọn) "Phàm các thợ. hàng năm 
cứ 12 tháng, liệu lượng số người cần dùng... dự định trước... 
đến tháng giêng năm sau. đòi vào kinh làm việc... đến tháng 
7 trở về sau, sẽ liệu theo công việc nhiều hay ít, châm chước 
giảm bớt sô thợ cho về nguyên quán”(3). 

+ Thứ hai là chiêu mộ, tuyển mộ theo quy chế tự 
nguyện gọi là thợ mộ. Đạo dụ năm 1326 nêu rõ "các loại 
thợ cục ö các dinh trấn. al lành nghề muốn tình nguyện về 
kinh dự tuyển thì chuẩn cấp cho lương ăn đường cho họ về 
kinh để Vũ khố thí nghiệm (4) 

+ Thứ ba là £huê mướn nhân công. Việc này không 
tiến hành thường xuyên. chỉ khi thợ trong ngạch thiếu 
hoặc cần san xuất gấp thì mới thuê thợ. Bộ Công có nhiệm 
vụ "tư cho các địa phương thuê mộ những người nghề giỏi 
làm khảo và gioi 1 nghề. cho dẫn về kinh, đến sở thợ làm 
việc ”(ð). Tuy nhiên cả hình thức và nội dụng của sự việc 
này đều theo sự thoa thuận giữa ông chủ là nhà nước và 
người thợ thủ công. 

Cả 2 hình thức * bắt" và “chiêu mộ” đều nhằm đảm 
bao đủ số ngạch thợ thường xuyên trong các cục: thợ được 
bộ Công sát hạch tay nghề và sức khoẻ khi đến kinh. Từ 
các chính sách đó. tượng cụe ra đời đ kinh đô Huế và một 
số tỉnh khác. 
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Số lượng Tượng cục không nhất định suốt triểu 
Nguyễn. Năm 1791. ca bốn trấn dinh Nam Hộ có tất cả 62 
Tượng cục (6). Tập Điển chế quận cấp l£” ở làng Xuân Hoà 
(Huế), cho biết vào năm 1804. số Tượng cục ở Đề Gia là 60 
(7. Số Tượng cục cua hai thời Minh Mệnh. Thiệu Trị 
không thấy tài liệu nào nhắc đến. Sách Hội điển (viết xong 
năm 1851) cho biết xố Tượng cục của 3 ty ở kinh đô là 67 
cùng số thợ (8). Đối chiếu số liệu giữa hai thông kê này 
chúng ta có một số liệu tương đối về số Tượng cục thời 
Nguyễn, như sau: 


: Tổng số Tượng | 
BÙI OP Tự Đức (1851) cục (bổ sung 
(1804) 
- ¬ __ cho nhau) 
| Đề Gia: | Ty Chế tạo Yù 2174 người 86 
.— 60 khố: ñT 
| Ty Tiết thân Nội | 534 người 534 
vụ 14 - 
Bộ Công: Ty Doanh Thiện 3982 người 7 
5  ¡MộcThương ï 
- Bộ Binh; ` Kiên chu: 490 người Ì 3 
3. ị 
| Thiện chu: 2 87 người l 
Ne 70 7971người ị 9ã 


Về thành phần tượng cục, mỗi tượng cục gồm chánh 
phó tr1 sự. tượng mục và tượng dịch. Chánh phó trị sự cố 
hàm từ thất phẩm đến tòng bát phẩm và tượng mục (thợ 
cả) hàm chánh, tòng cưu phẩm (9) được xếp vào hàng quan 
ngạch võ quan. Họ được hưởng lương và các quyền lợi khác 
theo ngạch quan chê. có nguồn gộc từ thợ giỏi trong các 
tượng cục với số lượng khá lớn; như năm 1807 “cho bọn 
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tượng cục là Hoàng Văn lách hơn 30 người làm Chánh 
cai quan, Chanh tý quan, Tv quan. Thủ hợp” (10). Tượng 
địch (thợ bạm) là lực lượng lao động trực tiếp của tượng 
cục. Bố lượng thợ được định ngạch trong mỗi cục tuỷ thuộc 
vào nhu cầu của nhà nước. Có tượng cục có số thợ rất lán 
như các tượng cục ơ tv Doanh thiện Àlộc thương. tượng cục 
nung ngói ở Vũ Rhế (217 ngưới): ngược lại có tượng cục số 
thợ rất ít, nhất là trong các tượng cục làm vật phâm trong 
cung đình như thợ làm bành voi (2 người), thợ vẽ (2 ngươi) 

Về chế độ lao động. số thợ trong ngạch thường được 
chia ban thay nhau làm việc. Việc chia bao nhiêu ban và số 
thời gian làm việc của mỗi ban tuỷỳ thuộc vào hai vếu tố khôi 
lượng công việc và địa phương có thợ xa hay gần. Nói chung, 
từ tháng giêng đến hết tháng 6 thợ đều đến làm việc, từ đầu 
tháng 7 đến hết năm. căn cử vào công việc chia thợ thành 
ban để cho về nghĩ ngơi. Các nơi xa như thợ Hà Nội, Bắc 
Ninh. Sơn Tây. Nam Định... ban thợ được nghỉ thường là 
một năm. Do đó, số thợ làm việc ở Kinh đô thường thấp hơn 
số thợ trong ngạch, chẳng hạn vào thời điểm huy động đông 
nhất (Minh Mệnh), thường xuyên có. từ 3.500 đến 4.500 thợ 
đang làm việc được miễn thuế thân (11). 

Tượng cục có 2 chức trách chính: 

a. Thường xuyên trực tiếp sản xuất các vật dụng 
thuộc nghề tại các công sở theo sự điều động của đốc công 
(hav giám đốc) các ty. cục (tổ chức bên trong tượng cục) 
“Chứnh phó ty tượng đem thợ cả đốc suất trông coi cục của 
mình làm mọi việc công (12). 

b. Thính thoáng thợ trong cục được điều động đến các 
tỉnh với tư cách là cố vấn, hướng dẫn cho thợ, phu, lính tại 
đó. đặc biệt trong ngành đóng thuyền. sàn xuất vũ khí. 

Bên cạnh các tượng cục ở kinh đô. khắp các địa 
phương cũng có tô chức cục hoặc do nhà nước lập ra hoặc 
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do #ự tự nguyện của tho thủ công được nhà nước cho phép. 
Cùng thuộc mô hình này. đầu thời Nguyễn có các đội nậu 
chuyên trách. Các đội nậu vốn có vat trô rất lớn trong 
ngành đóng thuyền ở Nam Bộ được vua Gia Long duy trì. 
Mỗi lần đóng thuyền với số lượng lớn, nhà vua lại sai các 
đội Lâm công (thợ rừng) ở Quang Trị. Thừa Thiên đi lấy gỗ 
củi, thưởng tiển và miễn lao địch cho họ. lúc bình thường 
thì nộp thuế gỗ. Những đội này đản dà trở thành các hộ 
biệt nạp (13) 

Bên cạnh đó. tượng cục do thợ thủ công tự nguyện 
lập ra và xin phếp quan Bố chính thì người thợ sẵn xuất 
tương đôi tự đó. không nộp thuế đỉnh. thuộc hạng miễn 
sai. nhưng phải nộp thuế biệt nạp rất cao so với thuế thân 
của đân định, đồng thời nhận làm các loại hàng mà nhà 
nước đặt làm (14). Như vậy, các tượng cục địa phương do 
nhà nước lập ra thay thế dần cho sự tự nguyện thành lập 
của thợ thủ công và càng thể hiện sự khống chế của nhà 
nước đối với thợ thủ cộng trong đản gian(15). 

Tóm lại, tượng cục thời Nguyễn là sự kế thừa tổ chức 
tượng cục thời Chúa. Trên nền tầng thợ thủ công của cả 
nước. căn cứ vào nhu cầu của triều đình. nhà nước trưng 
tập và tổ chức lại kinh đô và các tỉnh để lập các tượng cục 
bên cạnh các tượng cục dân gian. Hầu như nghề nào có 
trong đân gian, nhà nước cũng trưng tập thợ khéo của 
nghề đó để lập tượng cục. Vì thế số tượng cục ở kinh đô là 
rất lón. Tượng cục có thể tự sản xuất độc lập hoặc trở 
thành một bộ phận trong một xướng sản xuất lớn hưn tạo 
thành những quan xưởng lớn của nhà nước trong các 
ngành đúc tiền, sản xuất vũ khí, đóng thuyền, sản xuất 
các vật phẩm, phục vụ eung đình và sản xuất các vật liệu 
trong xây dựng kinh đô Huế. 
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2. Tổ chức Ty ở kinh đô Huế 


3.1. Ty chế tạo ở Vũ khó 

Ty chế tạo có nguồn gộc từ nha môn Vũ khố. Từ cơ 
quan Đồ gia. do như cầu tích chứa vật liệu ngày càng lớn 
nên năm 1802. Gia Long đã cho lập Nội đồ gia và Ngoa? để 
gia. Năm 1820. Minh Mệnh đã đôi tên Nội đồ gia thành 
Nội vụ phủ. Ngoại đồ gia thành Vũ khế. Năm 1829. ông 
tiếp tục tiến hành cai tổ các cơ quan kho tàng ö kinh đô. 
Nhà vua nhận thấy sự không hợp lý giữa người chu thử 
(coi giữ) kho tàng và thợ làm ra vật phẩm lưu giữ ở kho 
tầng đó đều từ một đầu mối cai quản là Nội vụ phủ, Vũ 
khố nên nhà vua cho đổi lại: "phàm cức sặc thợ thuyền Ở 
Nội cụ uà Vũ khố đều đổi lệ vào bộ Công quản hạt. Lại đặt 
công sở ở trong hai nha ấy do bộ Công kén chọn lang 
trung hoặc Viên ngoại lang làm đốc công, phàm cách thức 
công tác đều quản lý cả... công sở Nội vụ thì gọi là Tiết 
thận, công sở Vũ khố thì gọi là tv Chê tạo (16). Nấm 1832, 
ty Chế tạo có sự hợp nhất với sở Nội tạo. Đến cuối thời Tự 
Đức (1879) Vụ khố đốc công đặt làm chuyên nha không 
còn lệ thuộc bộ Công nữa. 

Về phương diện tổ chức. dù từ năm 1829 Ty chế tạo 
thuộc về bộ Công quản hạt. những công số làm việc luôn ở 
Vũ khô. Vũ khố có chức trách "phảm chế tạo bình bhí oò tích 
chứa uậ¿ liệu đều thuộc vào kho Vũ khổ”. là nơi “coi giữ việc 
xuất nhập quản khí cùng các đồ vật ro nặng” (17): có 2 nha 
thuậc gọi là ty Thanh thận và tv Chế tạo. 8 kho. Twv Chế tạo 
(còn gọi là sở Đốc sông Vũ khổ) thì thống thuộc Hộ. 

Khi mới thành lập. ty Chế tạo có những quan viên 
điều hành riêng, khi sở Nội tạo hợp nhất vào ty Chế tạo 
thì quan viên đông đảo hơn. bao gồm: 1 giám đốc. quan võ 
tam, tứ phẩm. 1 lang trung (chánh tứ phẩm) sung biện đốc 
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công sơ sự vụ. 3 chu sự ham chánh lục phẩm. 2 tự vụ hàm 
chánh thất phẩm, 3 chánh bát phẩm. 3 chánh cưu phầm, 
10 vị nhập lưu thư lại (1*). Toàn bộ quan viên trên đều là 
người thuộc bộ Công. do bậ Công cắt cử, chí trừ một ít vị 
nhập luu thứ lại phải lâx thêm ở 5 bộ, Công sở sản xuất 
của thợ ở ty Chế tạo đựng từ năm 1816. gồm có 6 toà công 
trương trong vòng nhà ngoại đồ 109 gian. Hiên cạnh có 5 
gian nhà ngói cho thợ thuyền và biển bình canh giữ ở (19). 
Năm 1831, nhà ở cua thợ lên đến 182 gian ở bờ bắc sông 
Ngự hà cạnh Vũ khế. 

Sở Nội tạo là một quan xưởng ra đời sớm (1899), tô 
chức khá đặc biệt và sau đó hợp nhất vào ty Chế tạo. Sở do 
viên giám đốc đứng đầu "Sa thiêm sự bộ Công giam đốc 
công việc Nội tạo. cấp cho ấn đồ ký Nội tạo bằng ngà”. đưới 
quyên có y Cân tín để phụng giữ công việc Nội tạo gồm 17 
người (20). Chức trách của nó được ghì rõ trong sách Hội 
điển toát yếu: "Nội tạo phải cung biện đồ dùng cho nhà 
vua. Người quan lãnh trong Nội tạo là do mệnh vua kén 
chọn, không nhất định ở viền quan nào”, 

Chánh phó Tri tượng ở các Tượng cục đều đốc suất 
cục mình làm mọi việc công (21). Sở Nội tạo có công trường 
riêng gồm 1 toà fo ở ngay trong Nội vụ (22). Môi quan hệ 
giữa sở Nội tạo và tv Chế tạo được qui định khá rõ năm 
1830. theo đó vẫn duy trì viên giám đốc sở Nội tạo, công 
việc ở sở thì phổi hợp với viên đốc công (ty Chế tạo) để làm. 
thợ thì do đốc công quan (23). Như vậy. các cục thợ thuộc 
sở Nội tạo vấn thuộc Nội vụ. làm việc ở công trường trong 
Nội vụ phú. nhưng đến năm 18329 lại thuộc ngạch ty Chế 
tạo. đo đó thuộc ngạch thợ ở Vũ khế mặc đù vẫn làm việc 
thường xuyên ở công trường cũ. 

Chức trách của ty Chế tạo là : “Phàm các công tác thì 
đóc công sức cho các thơ lãnh hạng ở công sở. chế tạo xong 
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thì giao cho nhà (Vũ khối thu. Đơn bằng lãnh và nộp thì 
đốc cộng cùng tv lại đối cứu. bộ Công nhân thực. giám lầm 
chú thủ của nhà chiêu rheo bằng thu phát (24) 

Về cơ chè điều hành và giám sát quan viên, Giám độc 
đo nhà vua trực tiếp cử ra, Đốc công do bộ Công chọn 1 
viên Ï2ang trung giữ nguyên chức sung làm, Các lại dịch 
thì do bộ Công ''phối bọ ty theo đốc công thường xuyên lưu 
trú ở công sở, chuyên giữ việc kê cứu. kiểm xét. Đường 
quan thì bộ Công coi quản. đôn đốc tất ca, khi cần chia 
pháo đi các sở đôn đốc, kiểm xét công trình cũng do bộ 
Công liệu vất ty viên mang thợ đến nơi mà làm việc” (25). 
Năm Thiệu Trị thứ 2, công tác thanh tra được qui định rất 
chật chẽ YCớc piên đồng lý, chuyên biện phải tự hiểm tra 
cờ khoa đạo theo kệ bất thần đi lại xem xét, không kể: còn 
những việc hàng ngày công sở lĩnh vật hạng về chế tạo. thì 
ở sở đếc công Vũ khố, cho phép bộ Công, Đô sát viện phái 
thuộc viên, ở công sở Nội tạo, thì một viên quan thị vệ 
hoặc thị vệ trướng, cứ 5 ngày một lần, đến nơi kiểm xét 
tường tận ..."(28). Quan uiên ở ty thường xuyên thay đổi 
theo định kỳ khoá thanh tra (6 năm) nhưng năm 1844 thì 
có sự điều chính “những uiên dịch ty ấy không cần thiết 
phai thay đổi để cho có người quen công việc”(27). 

Ty Chế tạo có ð7 tượng cục thống thuộc. Số lượng này 
tuy chưa đầy đu. nhưng giúp ta hình dung được quy mô to 
lớn của ty Chế tạo bao gồm 3 nhóm: 

1. Nhóm thợ gắn liền với nguồn nguyên liệu kim khí 
(trừ vàng bạc), với kỹ thuật rèn, đúc. nấu. luyện để đúc 
tiền, sản xuất vũ khí. các vật dụng kim khí dùng trong 
cũng đình. Nhóm này có số lượng lớn hơn.,người số thợ 
chiêu mô ở miễn Trung. thì thợ giói đều được chọn từ các 
tính phía Bắc như Bắc Ninh. Hải Dương... 
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2. Nhóm thợ gấn với các công trình xây dựng ở kinh 
đô. bao góm thợ xâyv đựng (nể. ngói, lợp nhà. xây gạch...) 
và thợ san xuất các vặt liệu dùng trong xây dựng (nung 
gạch. nung ngói. lấy đá...). trong đó thợ nung ngói có số 
lượng lớn nhất ở ty Chế tạo,. Nhóm này tập trung thợ 
miền Trung. đặc biệt thợ gốc Quang Nam. 

3. Nhóm thợ trực tiệp phục vụ cung đình bao gồm việc 
chế tạo các vật dụng trang trí cùng đình, cung cấp các đồ 
dùng sinh hoạt hàng ngày trong nội cung và các vật phẩm từ 
vàng bạc... Nhóm thợ này đồi hói sự khéo léo của tay nghề, 
được huy động chủ yếu ở Hà Nội. Thừa Thiên, Quảng Trị. 

Đốt với thợ ở các địa phương xa kinh đô. nhà nước 
chủ vếu là chọn thợ giỏi và chía ban theo từng năm : số thợ 
ở gần chú yếu là thợ mộc và chia ban theo chu kỳ nửa 
năm. Các loại thợ được hưởng lương khác nhau: loại 1- 
1quan tiền. 1 phương gạo: loại 2 - ð tiền, 1 phương gạo: 
loại 3 - 1 phương gạo, 

2.3. Ty Tiết thân ở nội phủ 

Gầm các thợ về trang phục của vua và cung đình 
(28). Ty do bộ công cắt đặt kiểm soát chặt chẽ (29. 30). Ty 
phụ trách 13 tượng cục. Có nhiều loại thợ. gêm người Thừa 
Thiên, Quảng Trị, kế cá Hà Nội, Hưng Yên. Thợ thường 
làm liên tục trong 8 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, tuỳ 
theo công việc mà cho về nghĩ (31). Công sở Ty Tiết thân là 
nơi làm việc chính, thợ còn được điều động đến các định 
thự. cũng phú đề làm cho các chủ nhân öở nơi đó. Šo với ty 
Chế tạo. quy mô của Ty Tiết thận nhỏ hơn nhưng cũng 
mang tính chuyên môn hoá để "đệt mav” các trang phục 
phục vụ đội ngũ quan lại đông đảo ở kinh đô. 

2.3. Ty Doanh thiện ở Mộc thương 

Ty Doanh thiện gắn liền với Mộc thương. Thời Gia 
Long, Mộc xưởng (xướng gỗ) ở ngoài cửa Chính Đông Kinh 
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Thành, Thời Ninh Mệnh, quy mô cua xưởng rất lớn đến 241 
toà 316 giản. Năm 1829, nhà vua đôi Mộc xưởng thành 
Mộc thương. đặt chức Giám đốc hàm tứ phẩm ngạch vò 
quan. đặt viên dịch Tv Doanh thiện. Năm 1832. Mộc 
thương được rời đến khu vực nằm giữa 2 cửa Quảng Đức 
và Chính Nam đài tới 78 trương. Mộc thương trở thành 
nha môn độc lập năm 1337 với chức trách: "cất giữ cae loại 
gồ cùng ước lượng trước nhụ cầu về gỗ để mua sắm cho đú 
dùng; cùng cấp vật liệu cho bộ Công mỗi khi cần thực hiện 
những công trình tu tạo: giữ số sách về gỗ cất trước. mới 
thu vào, khai tiêu và hiện còn” (32). Vào năm 1853 nha 
môn Miộc thương đổi thành Tw Tài mộc. Năm 1880, Ty Tài 
mộc được thiết lập rộng ở các tình Nghệ Án. Quảng Bình, 
Quang Trị. Thừa Thiên, Bình Định. Phú Yên, Khánh Hoà, 
Bình Thuận để phụ trách về việc khai thác gỗ. 

Mộc thương có một thuộc nha gọi là Thanh thận. bên 
cạnh lại đặt sở Đốc công Mộc thương và Ty Doanh thiện 
chuyên quan các hạng thợ mộc và thông thuộc bộ Công. 
Đốc công có 1 vị giám đốc và 1 vị phỏ giảm đốc. Ty Doanh 
thiện có một độc công hàm viên ngoại lang, 1 chu sự. 1 tư 
vụ, 2 bát phẩm thư lại. 3 cửu phẩm thư lại, 15 vị nhận lưu 
thư lại. Viên ngoại lang do Hội đồng đình thần cử, còn từ 
chủ sự đến bát. cửu phẩm lại tư lại thì do bộ Công chọn bổ 
(33). Có điều đặc biệt là 2 tượng cục Kiên chu, Thiện chu ở 
tv không như các cục thợ mộc khác. Trước đó. nó thuộc về 
bộ Binh do Kinh kỳ Thuỷ sư quản lý: năm 1837 được đôi 
thành 2 tượng cục thuộc Tv Doanh thiện nhưng được cai 
quản trực tiếp bởi vị chánh và phó giám đốc sở đấc công. 
Khi có công việc về thợ thì 2 viên chánh phó giám đốc cùng 
bàn bạc với viên đốc công Tv Doanh thiện mà làm (34). 

Chức trách cua Tv Doanh thiện là: “shầm gặp cá việc 
hưng tạo. tính giá nhân công. tính giả vật liệu, trao cách 
thức cho người chuyên biện. liệu lấy thọ làm việc. hàng 
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năm ky tháng 7, liệu tính số thợ nên lưu hay giam, bẩm bộ 
dựa theo để làm, kỷ tháng 13 lại tính số thợ cần đùng báo 
bộ tân xin triệu tập, dê mùa xuân năm sau đên làm việc, 
còn sở thợ chế tạo xong đo nhà môn Mộc thương đâng nộp, 
giấy tơ lãnh nộp đều do bộ Hộ nhân thực” (35). 

Txv Doanh thiện cai quan 7 cục thợ và Kiên chu, 
Thiện chủ, như sau (36). 


z S —=== No? Ào BS cà .y ' 
:STT: Tên cục thợ ị c Quê quán thợ Hi lu sủa 
R ; thg - Na: ban | Tfban thợ 

01 Mộc 778 Thừa Thiên __3- |Btháng |Giản 
Quảng Trị. Q. Ngãi. : : 
| '8Địmh h 4 tháng |Mô 
!85:  MeE lãnh dÉ|A6ã) 1 S9 9 n= TÔM &: 
|N.Định, H. Dưang tháng 
04; |P HÓ SUU ||hến lOuääg.Main 3 |6 tháng | Giản 
thuyên 
04 |Chữa thuyển |90_ |Quảng Nam 3 |B tháng |Giản 
!08 |Đóng thuyển |559 |Nghệ An, Hà Tĩnh | 3 l4 tháng 
06 |Xảm thuyền |572 |Nghệ An, Hà Tĩnh 3.4 tháng 
07 Thợ xẻ 1401 |Binh Định 3 6tháng |Mộ 
| :Nghệ An 3 .6tháng | Giản 
_Kiên chủ '490 Quảng Nam ¡ 
Thiện chu 87 Quảng Nam 
Cộng 4569 


Như vậy, Ty Doanh Thiện quản lý các loại thợ mộc, 
thọ đóng thuyền với số cục tuy ít nhưng số ngạch thợ rất 
đông. Thơ mộc lấy người miền Trung. thợ mộc lành nghề 
được chọn từ các tỉnh Bác Thành. thợ sửa đóng thuyển lấy 
từ các tỉnh có truyền thống kỹ thuật nghề là Quảng Nam. 
Hà Tĩnh. Nghệ An và Bình Định. Tất cả các cục thợ đều 
chia làm 3 bạn. thông thường 7 bơn làm: piệc từ thắng 
giêng đến tháng 6, 1 ban làm việc từ tháng 7 đến tháng 
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chạp. Tỏi kỷ xây dụng, các loại thợ trừ những người đương 
làm việc thì không kê. nếu khi có công việc cần kíp. bố 
Công tư các địa phương thuê thợ đề đủ người sai phải (37). 
to với 2 tv Chế tạo và Tiết thân, việc sát hạch tav nghề ở 
ty này chật chẽ hơn, 

Các tv được tổ chức theo sự mồ phóng mô hình này từ 
triều Thanh và chí xuất hiện ø Huế. Ba tv này chính là các 
tỏ chức hành chính quan lý thợ bên trên tượng cục. đồng 
thời là công sơ tập trung thợ sản xuất gân liền với các loại 
kho tàng ở kinh đỏ. Ty Chế tạo làm nhiều vật hạng khác 
nhau. đặc trưng là vật hạng thô nặng. có 2 công sở sản 
xuất ở Vũ khố và Nội vụ phu. Tv Tiết thận chuyên Tđệt 
mav” các trang phục. còn Ty Đoanh thiện phụ trách các 
loại thợ mộc trong xáy đựng và cáe cục thợ đóng thuyền. 

Thợ các tượng cục trong mỗi ty có sự gần gũi về nghề 
chuyên môn và liên kết nhau để chế tạo vật phẩm mang tính 
liên nghề trong công trường tập trung của tv hoặc được điều 
phối đến các xương ven độ - hình thành các xướng thủ công 
phân tân, hoặc đến các địa phương trong nước. 


3. Tô chức cục 


3.1. Bao hoá binh cục 
Ở kinh đô, bền cạnh tô chức 'TV còn có tổ chức Cục. Đó là tô 
chức Bảo hoá kinh cục (cục Báo hoá) chuyên đúc tiền ở kinh đô. 
Tiên thân của nó là tượng cục đúc tiền ở ấp Đông trì thượng ở 
phía Đông Kinh Thành được lập ra từ rất sớm - đầu năm 1303. 
Năm 1820 cục đúc tiển kinh đô mới chính thức ra đời ở Vũ khố 
và đến năm 1826 mới "đôi trường đúc tiên ở Kinh thành Báo hoá 
khánh cục sau Vũ khố kiểm quan" (38), Cục Bưo hóa hoạt động 
thường xuyên thời Minh Mệnh, Thiệu Trị. nhưng cuối thơi Tự 
Đức có ngưng hoạt động: để đến năm 1834 lại ` mở cục đúc tiên ở 
nha Độc công Vũ hố” cà nó tiếp tục tôn tại đến thời Bao Đại. 
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Về quy mô và hoạt động đúc triển của lao hoá kinh 
cục thì thợ trong cục do Vũ khố kiếm quản. Do đó về dại 
thể không khác bao nhiêu so với một tượng cục bình 
thường khác. không có ấn miếng trong khi Nội vụ và Vũ 
khố có Ấn quan phòng: cục Tạo tác Gia Định Thành. cuẽ 
Bão tuyển và cục Tạo tác Bác Thành có Ấn đồ ký bằng 
đồng (39). Tuy nhiên. do tính chất quan trọng về kinh tế, 
tài chính của quan xưởng đúc tiền ø kinh đô mà nhà nước 
đặt ra 1 viên giám đốc mang hàm tòng tứ phẩm ngạch võ 
quan để điều hành sản xuất (40). Chỉ đến sau này khi trở 
thành một nha môn độc lập. mới có đội ngũ quan viên g1úp 
việc. Số thợ và quy mô các lò chắc chắn là không lớn bằng 
cục Bảo quyền. Thợ đúc chủ yếu là người miền Trung. từ 
năm 1834. bắt đầu tư đòi thợ ở cục Hảo tuyển vào làm 
việc. đồng thời cho thợ cục Báo hoá học tập kỹ thuật. 

Chức trách của cục Bảo hoá là tiến hành đúc các loại 
tiền đồng, tiền kẽm với nhiều kích cỡ khác nhau. đặc biệt 
là đúc mẫu để đưa cục Bảo tuyển đúc đồng loạt. Nhà nước 
dựa trên cơ sở đúc mẫu đó để định ra thành phần nguyên 
liệu, nhân công, số hao phí về kẽm. đồng, thiếc.. Nhà 
Nguyễn còn cho đúc các loại tiền vàng bạc, công việc này 
có một cục riêng. Đó là cục thợ đúc vàng bạc ở sở Nội tạo 
trong Nội vụ phủ (thợ do tv Chế tạo quản lý). Công việc ở 
đây được trông coi nghiêm mật hơn, viện Đô sát, toà Nội 
các, xứ Thị vệ và ty Thanh cẩn đều phải cử phái viên đến 
để trông nom (41) 

3.9. Bảo tuyên Bắc Thùnh cục 

Cùng loại hình tổ chức như cục Bảo hoá là cục Báo 
tuyển ở Bác Thành được thành lập năm 1803. năm Thiệu 
Trị thứ 1 đôi gọi cục Thông bảo. năm Tự Đức thứ 8 gọi là 
cục Khai bảo. tôn tại cho đến năm 1887. Cục Thông báo 
chủ vếu cũng đúc tiền đồng và kẽm như cục Bảo hóa, 
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nhúng trong khu vực san xuất (Tràng Tiền) có sơ đúc bạc 
của nhà nước. ngoài thành có sở chuyên đúc bạc tư. do nhà 
nước kiêm soát (49). Về tỏ chức, quv mô trường sở, số 
lượng thø thuyền đều vượt trội hơn cục Báo hoá. Đứng đầu 
là các chức Giám đốc (ham tông tứ phẩm). Phó Giám đốc 
do nhà nước cử ra để trông coi công việc: và thường do 
Tổng trấn hay Phó tổng trấn Bắc Thành (sau đó là Tổng 
đốc Hà Ninh) kiêm giữ: về ngạch chuyên môn do Công 
phòng cua Hộ tào Bắc Thành cai quan. Cục thường có từ 5 
đến 20 lò thường xuyên hoạt động với số lao động ước 
chừng 150 đến B00 người, chưa kế 600 lính do 3 suất đội 
chỉ huy để phục dịch (13). Ổ đây, xuất hiện nhiều hình 
thức lao động khác nhau. đó là đưa mẫu cho thợ đúc tự do 
rồi đánh thuế, cho lãnh tiền nhà nước mua nguyên liệu: 
đúc rồi thụ riền ngoại phụ (tức tiển là), làm thuê khoán 
công theo sản phẩm và chế độ công tượng trả lương cho 
thợ tập trung sản xuất, 
3.3. Cục Tạo tác ở Bắc Thành uà Gia Định Thành 
Ở hai trung tâm lớn Bắc Thành và Gia Định Thành, 
nhà nước cũng đặt cục gọi là cục Tạo tác. Cục Tạo Tác Bắc 
Thành thời Gia Long gọi là sở Nhà đồ Bác Thành "gồm 6 
toà nhờ bhi, chúa các đồ dùng của nhà nước. chế độ một số 
thứ phẩm. trông coi đôn đốc việc nộp thuế thổ sản tại các 
hạt và tích trữ các sản phẩm nộp thuế.”(44). Năm 1846. 
cục bị bãi bỏ. Cục Bao tuyển đo tào Hộ cai quản đứng đầu 
là Giám đốc. Đại sứ và Biện lý. Quan viên gồm lang trung, 
chủ sự mỗi chức 1 người. tư vụ. bát phâm thư lại mỗi chức 
2 người, cửu phẩm 3 người. vị nhập lưu 30 người đều trích 
từ Công phòng mà bổ (45). Số thợ của cục khá lớn “Thợ 
làm đồ dùng nhà nước tất phải có... trong hạt thành ð định 
lấy một, số thợ lính 745 người dồn làm 10 hiệu chia han 
mà chì lương. Làm việc ở kinh thì 6 tháng làm một ban. 
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làm việc ö thành thì 4 tháng làm một ban. thuc lệ đêu 
miền, thọ cực am hiểu số người là 920... vua cho các thợ từ 
thành đến kinh... đôi 1 năm làm 1 ban (46). Như vậy. 
nhiệm vu san xưất của cục được qui định khá rõ. 

Cục Tạo tác Gia Định có quy mồ nhộ hơn cục Tạo tác 
Bắc Thành. vừa lâm nhiệm vụ sản xuất vật phâm vừa 
kiêm quan thợ toàn hạt Gia Định. chăng hạn năm 1823. 
vua “hạ lónh cho thợ các cục ö Phiên An, Bình Hoa lệ vào 
ngạch cục Tạo tác ở Gia Định”, Cục vốn đã có từ thời 
Nguyễn Ảnh được duy trì cho đến khi lập tỉnh mới. Địa 
điểm của cục ngay trong thành Gia Định dựng từ 
năm1790. thời Gia Long gọi là sở Nhà đồ. năm 1830, nhà 
khi và nhà trại được xây dựng lại. Năm Gia Long thứ hai 
khi trở lại Phú Xuân. nhà vua có ưu tiên tha thuế thân ỗ 
năm cho thợ và binh dân ở Gia Đinh, đồng thời cho giảm 
số thự ở kinh (vến quê Nam Bộ) "hạ lệnh cho Đồ gia nội 
ngoại để lại 500 thợ làm việc. còn thì giải phóng cho 
về”(47). Trong suốt. triểu Nguyễn, việc huy động thợ ở Gia 
Định cũng rất hiểm hoi, mệt phần vì ưu đãi như đã nói. 
phần chủ yếu là thợ khéo không có nhiều. Tổ chức quản lý 
cục tương tự như ö Bắc Thành: có viên giám đốc, bên cạnh 
có viên ngoại lang, chú sự, tư vụ, bát phẩm đều 1 người, 
cửu phẩm 3 người, vị nhập lưu 1ã người giúp việc (48). Số 
thợ trước khi chia về các tỉnh, theo lời chuẩn miễn thuế 
năm 1833, không nhiều lãm “Nguyên trước cục Tạo tác 
Gia Định gồm 29 nhóm thợ, tất cả 263 người. đều cho rút 
về... giao về quan các địa phương ghì vào số ngạch"(49). 

Như vậy, đối với các cục thì mô hình này không giống 
nhau trong toàn quốc. Có hai loại cục, một loại được tổ 
chức theo san phâm đặc biệt là đúc tiển đồng. tiền kẽm có 
ở Kinh đô và Bác Thành. ở đấy không có đói ngũ quan viên 
giúp việc cho giám đốc: một loại cục vừa là tổ chức hành 
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chính thu thuê và quan lý trợ trong hạt Bắc Thành và Ca 
Định Thành vừa là các xưởng sản xuất lớn tại đó. Với chức 
năng san xuất. tại đây có kho tầng. có đội ngũ điểu hành từ 
viên giám đóc đến thư lại. tập trung nhiều loại thợ: đó chình 
là mô hình của các ty ở kinh đô được đặt ra ở các thành. 

Thông qua việc tìm hiểu các mô hình tô chức trên 
đây. có thế thấy rằng thợ thủ công được tập trung về kinh 
được phiên chê thành hai cấp quan lý là tượng cục cơ sở và 
bên trên của nó là các ty, cục. Ổ hai thành. thay vì các ty 
là các cục Tạo tác. Bên cạnh đó có các cục độc lập để đúc 
tiền. Các tê chưc ty, cục cố công trường sân xuất riêng tại 
đó hình thành các quan xướng lón, đồng thời các ty, cục đó 
cũng vừa là tổ chức hành chính quản lý thợ hoặc thu thuế 
trong địa hạt (đối với các cục Tạo tác). Sợ Nội tạo. cục dúc 
tiền không làm chức năng hành chính như vậy. Mô hình tổ 
chức trên chưa phai đã ôn định ngay từ đầu và không 
khỏi có sự chồng chéo. Thợ trong các ty. cục được tập trung 
làm việc tại các xưởng, các công trường lớn hình thành nên 
các quan xưởng. 

Có thể thấy việc tổ chức quan xưởng của nhà Nguyễn 
như thế là chặt chê và hoàn thiện hơn hết trong lịch sử 
quan xưởng Việt Nam. 

Quan xưỡng hình thành như vậy là rất phong phú và 
khá phức tạp. 

Căn cứ vào chủng loại san phẩm được sẵn xuất. 
chúng tôi trạm phân quan xưởng thành các loại sau: 

1. Các xưởng đúc tiền: sản xuất các loại tiền đồng. 
tiền kẽm. tiền vàng, tiền bạc phục vụ cho nhu cầu kinh 
tế - tài chính, chính trị vương quyền của quốc gia. Có 9 
xưởng lớn để đúc tiền đồng, tiền kẽm là cục Bảo tuyển ở 
Bác Thành và cục Bao hoá ở kinh đô. Ngoài ra. còn có 
một số lò ở vài tĩnh. Việc đúc tiền vàng. tiền bạc điển ra 
ở Nột vụ phu. 
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3. Các xướng đúc chẻ vũ khí: phục vụ cho nhụ cầu 
của quan đội và trang trí của vương triểu. Có nhiều xương 
đúc đại bác, chế Lạo các loại vũ khí, đạn. thuốc súng, và 
các trang bị khác ở Huế; một số xưởng đất ở Nghệ An. 
Thánh Hoá. Hà Nội, Bình Định, Gia Định... 

3. Các xưởng đóng thuyền: đóng các loài thuyền dùng 
trong sinh hoạt của vua quan. thuyền công và thuyền 
chiến của quân đội. Có nhiều xưởng đóng thuyền ở Rinh 
đô. Cia Định và một số tỉnh ven biển như Nghệ An. Thanh 
Hoá. Quang Nam. Bình Định... 

4. Các xưởng sản xuất các vật dụng cung đình: phục 
vụ trực tiếp các nhưu cầu cua cung đình nhà Nguyễn, bao 
gồm các vật dụng kim khí. để trang phục. các vật phảm 
trang trí cũng thất và nghi lễ vương triều. Các xưởng này 
được sản xuất tập rrung ở công sở ty Tiết thận. công sở tv 
Chế tạo và công sở Nội tạo; vừa sản xuất phân tần ở các 
cung, phủ... 

5, Các xưởng sản xuất vật liệu xây dựng (gạch ngói. 
gốm. vôi...) dùng trong kiến thiết kinh đô. Các xướng này 
được đặt ở ven thành có quy mô lớn nên để hình thành các 
quan xưởng lớn, ở ngay các công trình xây dựng để cung 
ứng trực tiếp các vật liệu cho nhu cầu xây dựng tại chà, 
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PHÉP QUẦN ĐIỀN NĂM 1839 
Ơ BÌNH ĐINH- CHỦ TRUƠNG VÀ CÁC BIẾN PHÁP 


Th.s Phan Phương Thao 


Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nzm. quản điển 
đã được thực hiện từ thời Lê sơ (hế kỷ XV), Năm 1839. 
theo đề nghị cúa Tông độc lình Phú. Vũ Xuân Cấn. vua 
Minh Miệnh tiến hành phép quân điền ở Bình Định, có một: 
sở điểm mới khác trước. 

1. Về đề nghị hạn điền của Vũ Xuân Cẩn 


1.1 Phân tích 24 địa bạ Bình Định lập năm 1839. 
chung ta nhận thấy quy mỏ sở hữu ruộng tư của 24 thôn 
như sau; 


Hang 1 Quy mô sở hữu Tuộng tư của 34 thôn 


Quy mò sử : Số chú - bộ Diện tích sở hữu. Ị 
hữu '` Số ' Tỷlệ Diện tích -Tý lệ 

GA 2n SC mụ li: ái 

Dưới l mẫu _ | 264ä: 83.36%' 781,403.9.9.6| 40.45% 
1-3 mẫu | 436. 3.7441 684.8.14.4.08| 35.4ã% 
35 mẫu | — 6$ 3.149: 346.0.02.2.4.6| 12.73% 
5- LŨ mẫu 23_ 0.69% 1482.05.1.42| 7,67%. 
10-20 mẫu l1 003%. 121/07/75.0| 0.63% 
Trên 50 mẫu 7 1_ 0.039; 59.1.12.4.6.2 3,06% 


Trong khi quân điển xêu cầu cắt bớt ruộng tư sung 
làm ruộng công chia cho bình dân. tạo điều kiện làm ăn 
sinh sống cho người nghèo không ruộng thì vẫn tổn tại 24 
người eó mức sở hữu > ä mẫu. 


"Đại học QGHÉN 


Xmn lưu v thêm rằng đất là 21 seười có mức sở Fửu 
ruộng tư > ã mẫu chữ Khỏne phi! so hữu ruộng đất củ ð 
màu Vậy đây có phái TÀ những trườn: hợp đặc biệt uu đãi 
công thần, the tộc không? Qua tìm hi thực rế, chúng tôi 
thấy rằng, phép quân điền 1*29 kỳ lun định sổ hữu cao 
nhất là 5 mẫu ruộng. 

Trong dót đi khảo sát hồi thang 122002 tại Bình 
Định, chúng tôi đã đến tận các thôn. ấp có địa bạ được lựa 
chọn nghiên cưu và làm sáng tp được một số gia thuyết 
nêu trên, góp phần cụ thê hoá việc thực hiện trên thục tế 
chính sách quản điền của Minh Mệnh. 

Kết qua khao sát thực tế về dàng họ Võ ở Kim Thì đã 
gi:U quvết được những vướng mắc về 3 chủ từ điển khá sia 
nêu trên. Thỏn Kim Trì xưa. nav được chia thành thôn 
Rm Trì Đông (hay Eim Đông) và thôn Km Trì Tâv (hav 
Kim Tây) đều thuộc xã Phước Hoà. huyện Tuy Phước. tính 
Bình Đình. Tuy cùng mang họ Võ song ở Kim Trì thực ra 
có hai họ Võ hhác hãn nhau: một họ Võ chính canh tại 
Kim Trì Tây. này vẫn còn khá đồng gia đình sinh sống ở 
Kim Tây. Họ Võ thứ hai ở Kim Trì là họ Võ của các cụ Võ 
Cao Liêm, Võ Cao Minh (cùng là còn trai cụ Vỏ Huỳnh) và 
cụ Võ Tân (hiện sống ở Quy Nhon cùng cón cháu). Họ Võ 
này vẫn còn giữ được gia phí cùng một số giấy tờ liên 
quan đến việc chia ruộng đất cho con cái trong đồng họ. 
Theo lời kể của cụ Võ Cáo Liêm (năm này 71 tuổi, hiện 
sông tại xóm Trì Sung. thôn Kim Tâv. con trai của cụ Võ 
Huỳnh đã mất và hiện sống tai chính căn nhà của cụ Võ 
Huỳnh xưa và cũng là từ đường của họ Võ này) kết họp với 
những tư liệu, gia phá của đồng họ thì họ Võ nàv không 
phải là những người chính canh của thôn Kim Trì, mà 
thực ra quê quán của họ là ở ấp Tân Giản Thượng xưa, 
sau đôi thành thôn Tòng Gian. Tòng Gian là thôn ở gần 
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thôn im Tây và cũng thuộc xã Phước Huà. huyện Tuy 
Phước. Chình phái của họ Võ này hiện văn còn cõn châu 
anh sông tai thôn Tong Gian. Phái họ Võ sông ở Rim Tì 
la thư phái, 

Theo gia phá, ho Võ này vốn gức ö Nghệ An, lí một 
họ lón trong vùng, Ông Võ Văn Thành, còn ông Võ Quyền. 
là thủy tô của phái họ Võ vào lập nghiệp ở đất Bình Định. 
cư trú tại thỏn Nhạn Tháp. Đời thứ hai. ông Võ Văn Phú 
(con trai ông Võ Văn Thành) từ Nhận Thấp (Đập Đá) về 
sinh eø lập nghiệp ở thôn Tông Chân. Từ đó. chính phái 
của họ Võ này vẫn sinh sống ở Tông Gian. Đến đời thử 
năm là ông Võ Vàn Diệu hôn phối cùng bà Nguyễn Thị 
Huệ và xinh hạ được hai người con trai là Võ Văn Thăng 
và Võ Văn Triều (1). 

Tưởng truyền họ Võ có người tham gia phong trào 
Tây Đơn và theo øĩa phá, ông Thăng là tướng của Tây Sơn, 
Lước là Chiếm hầu lình Nam. Sau khi Tây Sơn thất bại. 
óng rời Tòng Gian chuyển sang Kim Trì khai hoang và là 
tô của phái họ Võ tại Rim Trì, 

Ông Thăng kết duyên cùng bà Đính Thị Đạt và có 5 
người con. 1 trai và 4 gái: Võ 'Thị Vạn, Võ Văn Thuyên, Võ 
Thị Điển. Võ Thị Khuê và Võ Thị Thản. Dòng họ Và này 
tuv là phụ canh ở Kim Trì nhưng lại là một trong những 
dòng họ tiền hiển có công khai phá miền đât này. Theo eụ 
Liêm cho biết. mặc dù là một trong những họ tiền hiện của 
Kim Trì nhưng họ Võ của cụ không nhận làm ngươi chính 
canh của Kim Trì vì phái chính của dòng họ vẫn ở Tòng 
Gian. Thậm chí. cho đến bây giờ. các cụ vẫn cho mình là 
người quê ở Tòng Gian, chỉ làm ăn sinh sông ở Kim Trì, 
vẫn th coi mình là người phụ canh ở Km Trì. 

tà một trong những đòng họ tiền hiển khai pha vùng 
đất Kim Trì nên họ Võ có rất nhiều ruộng đất tư hữu, tới 
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hàng trầm mẫu, Đến nay tron# nhân dân vẫn còn lưu 
truyền rên gọi một. số xứ đồng mà khi xưa vốn là sở hữu 
của những người thuộc đồng họ Vỏ, như Gò Chòi. đám Võ. 
đâm Áo. Xứ Ma. Đập Gia Phù laxv nước sông Côn tưới cho 
đồng ruộng ba thôn Kim Trì, Kim Xuyên. Húu Thành. 
Lương truyền do ống Vò Văn Thang đáp. 

Cũng theo lời kế của cụ Võ Văn Liêm. kết hợp với 
một số tư liệu về ruộng đất của dòng họ Võ này còn lưu giủ 
được cho biết, khi xưa cụ Thăng chia ruộng đất cho con cái 
rất đều. con gái cũng được phân như con trai, mỗi người 
được 10 mẫu ruộng. riêng con trai trưởng thêm ã mẫu làm 
ruộng tế tự. 

Trong địa bạ Kim Trì lập năm 1815 đã tìm thấy tên 
4 người con của ông Võ Văn Thăng trong đanh sách các 
chủ sở hữu ruộng tư của địa bạ. thậm chí có người có ca 
đất tư. mức sở hữu của họ như sau: 

1. Võ Văn Thuyên 16.5.06.1.2.7 

3.Võ Thị Khuê  10.103.5.0.0 

3. Võ Thị Điển 10.0.06.4.4.2 

4. Võ Thị Thân 15.1.13.ã.0.0 

Những tư liệu của dòng họ Võ kết hợp với số liệu 
trong địa bạ cho phép biết được nguyên nhân vì sao những 
họ Võ “phụ canh” ở Kim Trì lại có mức độ sở hữu ruộng tư 
vượt trội hơn hản các chủ tư hữu khác trong ấp. Và cùng 
để hiểu mấy anh em ông Võ Văn Thuyên sau khi được cha 
(ông Võ Văn Thăng) chia cho một số ruộng ban đầu 
khoảng 10 mẫu. họ còn tiếp tục khai phá, mở mang thêm 
phần sở hữu của mình. có thể lên tới ca trăm mẫu ruộng. 
Điều này cũng hoàn toàn có thê giải thích được lý do tại 
sao sau quản điển năm 1839 của Minh Mệnh, 3 anh em họ 
Võ “phụ canh” kể trên ở Kim Trì văn eó mức sở hữu hơn ð 
mẫu ruộng. thâm chí ông Võ Văn Thuyên có tới gần 60 
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mẫu, thì theo nguyên tác nhà nước sung công một núủa 
ruộng tư thì sở hưu của ông Võ Văn Thuyên trước quần 
điển là xấp xi 120 mẫu ruộng. 

Từ thực tế trên. có thê kết luận. quân điền năm 1839 
bhông có hạn định mức sơ hữu tôi đa là bhông quá ð mu. 

1.2. Chủ trương quân điển 1839 ở Bình Định ghi rõ 
rằng. đôi với các thôn. ấp nầm trong điện quán điển thì 
"ruộng tư cắt lấy một nửa" và "ruộng tư, tuy là ruộng công 
thần, thế tộc cũng đều cắt lấy một nủa”. Từ đây có chế suy ra 
quần điền không chỉ yêu cầu sung công một nửa điện tích 
ruộng tư của ca thôn nói chung mà cất đều 1⁄2 ruộng của từng 
chủ sở hữu vì đến ruộng của công thần. thế tộc còn bị "cất lấy 
một nưa". nói gì đến ruộng của dân thường. Tuy nhiên. nhận 
xét này được chứng minh chặt chè hơn khi sử dụng kết quá 
phân tích địa bạ Bình Định sau quân điền 1839. 

Qua số liệu thông kê của 24 địa bạ cho thây: 

- Phép quân điền được thực hiện triệt để tới từng 
thôn của Bình Định năm trong diện phải quân điền. Trên 
bình điện một thôn ấp hay toàn tỉnh Bình Đình, sau khi 
điểu chính lại ruộng đất công và tư theo chính sách quân 
điền, tới thời điểm lầm lại địa bạ 1839 sau quân điền. tỷ 
lệ công điển ở 24 thôn đã chiếm tới 46,98% tổng diện tích 
công tư điền thô, trong tương quan tư điển là 47.39%, Nếu 
so sánh cụ thể diện tích công điển và tư điển trong từng 
thôn (rong số 24 thôn) thì thấy, hai loại ruộng này nếu có 
chênh lệch nhau thì cùng chỉ là một vài mẫu trên tổng số 
hàng chục, hàng trăm mâu ruộng, trong đó: có thôn thì 
công điền lớn hơn tư điển. song thôn khác công điển lại 
nhỏ hơn tư điền; cũng có thôn diện tích công và tư điển 
bằng nhau. Vì vậy. khi cộng từng phần công điền, tư điển 
thì tổng diện tích công điển so với tư điển của 24 thôn 
chênh lệch nhau chưa tới 1%. và sai số này cho phép nói 
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4 
rang tý lệ công và tủ điện đuạc phần bộ hú quân điển là 
bang nhau, Kết qáa nghiên cứu của nhà sư học Nguyễn 
Đình Đầu cũng cho biết ty lệ ruộng đất toàn tính Bình 
Định năm 1839 (sau quần điền): ruộng tụ chiếm 17.83%. 
trong rưỡng quan công điển sở tại chiếm 62.176 2) 

- Quận điền đụng chạm tới >o hữu của từng chủ 
muộng từ, Thật vật, sau quản điền, mức sĩ hữu bình quân 
(0.8.01.3.2.8) của các chủ ruộng này chỉ sòn bằng sấp xi 
một nưa mức sơ hữu trước quân điển t1.1.09.7.1.0) (3) 
không phán biệt chủ sử hữu là nam hav nữ. chính canh 
hàv phụ canh, Điều này chứng rô ruộng rủ của từng chủ so 
hữu đều bị cất đi một nửa thì mưc sở hũu bình quân mới 
giam đi xấp xi 1/9. Hơn nữa, trong bang 1 thống kê về quy 
mó sơ hữu ruộng tư ở 24 thôn đã cho biết, hơn 999a số chủ 
ruộng có sơ hữu <ã mẫu ruống, Nếu quán điển chị sung 
công ruộng của những người có sở hữu >5 mẫu ruông tức 
là phần ruộng của số chủ này không bị sung công, Trong 
khi đó, tổng diện tích ruộng mà hơn 99% số chủ có sở hữu 
< ð mẫu năm giử là 88.63% tông diện tích ruộng tư, hay 
nói cách khác. 8äR.63%s ruộng tự không bị sung công. Và 
như vậy, chỉ còn hơn 11% diện tích ruộng tu cua 324 chú 
ruộng có sở hữu > ã máu bị sung công thì dù áp dụng cách 
sắt ruộng nào đi nữa. thậm chí, cất đi toàn bộ ruộng của 
những người này cũng vẫn không đủ 50% số ruộng tư phải 
sung công như chủ tương quân điển đã đề va. 

Thêm nữa. với gia thiết những chủ sở hữu trùng cá 
tên họ và quê quần (ca chính cạnh cũng như phụ cành) 
trong địa bạ của môi thôn, ấp tại hai thời điểm có địa bạ là 
một người, khi đối chiếu danh sách các chủ ruộng từ trong 
21 cặp địa bạ cho thấy có 310 chủ trùng tên. Trong số các 
chủ trùng tên này. eó những ngươi chỉ sở hữu vài sào. 
thậm chí vài thước ruộng trước quân điển, đến sau quân 
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điển, mức sở hữu cua họ chỉ con lai một nửa so với trước 
quân điển. 

Qua những phần tích trên cho thấy. việc thục biện 
quản điển ö Bình Định rrên thực te lÀ sung công một nủa 
ruộng tư cua mọi chủ sở hữu. kế cá sở hữu lớn và sở hữu 
nho ở tất ca các thôn, ấp có công điển nhiều hơn tụ điển. 
và cũng không hạn điển mẫu như để xuất của Vũ Xuân 
Cần năm 1838. Nhàn xét rút ra từ phân tích địa bạ này 
hoàn toàn phù hợp với số tấu của bộ Hộ đã được sáu bộ 
họp bàn và vua Minh Mệnh chuẩn v. 


2. Cách cắt ruộng tư sung làm ruộng công 


Việc thịïc hiện quân điển trên thực tế ở từng thôn, ấp 
của Bình Định rất đa đạng. phong phú. phụ thuộc vào 
hoàn canh cụ thể của từng thôn, ấp. mỗi nơi có cách làm 
khác nhau. miễn sao có thể đáp ứng được chủ trương 
chung của Minh Mệnh đề ra là sung công một nửa tư điển. 
Ồ đây. chúng tôi xin nêu a một vài cách chia ruộng đã 
được áp dụng ở các thôn, ấp trong số 24 thôn, ấp lựa chọn 
nghiên cứu: 

* Đối với thôn vốn có quan điền. nay gộp cùng với tư 
điền sung làm công điền, như Kiên Mỹ. 

* Đối với một số thôn khác, như Kim Trì, theo lời kê 
của cụ Võ Cao Liêm (xóm Trì Sung. thôn Kim Tây, xã 
Phước Hoà, huyện Tuy Phước). việc sung công. chiết cấp 
tư điền đời Mĩnh Mệnh được ông, cha cụ kể lại rằng: trước 
quân điển, Kim Trì không có ruộng công. toàn bộ ruộng 
của ca thôn là tư điển. nên khi quân điển. lấy đường 
mướỡng ở giữa thôn là con đường đi qua Gà Chòi (nơi dùng 
đê phơi lúa mới gặt ở giữa cánh đồng) làm vạch ranh giới. 
sát đôi toàn bộ ruộng của thôn. phía bên trái đường mương 
là phần công điền, còn phía bên phai đường mương là tư 
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điển, Đường mươỡng đuợc dùng làm đường phân cách hai 
khu còng điển và tư điền của Kim Trì. 

- lại cũng có nơi. như thôn Châu Thành, huyện Án 
Nhơn. này thuộc xã Nhơn Thành. việc chín ruộng theo 
phép quân điển điển ra hoàn toàn khác với hai thôn trên. 
Theo lời kế đủa một số cụ. thì tất cả các chủ ruộng tư trong 
thôn đều phái chiết cấp một nưa số ruộng của mình sung 
làm ruộng công. Tuy vậy. khi sung công chiết cấp. bọ cắt 
nộp những đám ruộng xa nơi ở. giữ lại ruộng gần. 

+ Theo lời kể của cụ Võ Chiêu (82 tuổi. hiện sống ở 
đội 1ä. xóm Tân Hoà, thôn An Ngãi. xã Nhơn Hưng, huyện 
An Nhơn) thì cách chiết cấp tư điển sung công của An 
Ngãi khi xưa lại khác 3 cách nêu trên. Ở An Ngãi vẫn còn 
lưu truyền trong dân gian rằng phép quân điển thời Minh 
Mệnh là "nhất bán vị công. nhất bán vì tư” và tất cả các 
thứa ruộng. có tính tới đăng hạng. đều bị cắt đôi để một 
nửa sung công. Như vậy. sau quân điền. ruộng công và tư 
trong thôn nằm xen kẽ nhau, rất tần mạn. manh mún. Vì 
vậy. để thuận tiện cho việc canh tác và đi lại của các chủ 
sở hữu ruộng tư, sau quân điển đã có hiện tượng xáo canh. 
tức là nội bộ những người trong thôn có thể trao đổi với 
nhau quyền sở hữu các đám ruộng tương đương về diện 
tích và đăng hạng. 


3. Cách chia ruộng công và hệ quả của nó ở 
Bình Định 


_3.1. Cách chia ruộng công theo lương điển, 
khẩu phần 

Phép quần điền 1839 của Minh Mệnh chi thực hiện ở 

tĩnh Bình Định với mục đích trước tiên, quan trọng nhất 

là quân bình lại tỷ lệ ruông công và tư trong toàn tính. sau 

đỏ mới là chia ruộng công cho quan lại, bình, dân theo 
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Kháu phần. Mục đích thứ nhất đã được thực hiện, còn muc 
tiêu thứ hai chưa có các định lệ cụ thê về việc quân cap 
ruộng công. Sach Đại Nam thực lục cho biết, sau quan 
điển. Minh Mệnh truyền dụ nội các rằng "Nay số sách đã 
xong, khá truyền dụ cho Tổng đốc Tôn Thất láng sức 
khắp cho đân hạt. phầm những cuộng tu cắt lẤy một nưa 
sung công. tháng đông này hãy chuân cho chủ ruộng cũ 
được cày cấy. chờ vụ hạ sang năm thu hoạch xong, liện 
chiếu theo điển thỏ công. tư trong sô mới, quần cấp cho 
mọi người cày cấy nộp thuế (4). Như vậy. trên thực tế. 
quân điển đã hoàn thành nhưng chỉ mới hoàn tất trên số 
sách, trong đó có địa bạ. ghì lại những thay đổi về ruộng 
công và tư sau khi sung công một nửa tư điển, song trên 
thực tế, vẫn cho chủ eũ tiếp tục cày cấy trên phần ruộng 
đã bị sung công trong vụ đông năm đó (1839), cho đến sau 
khi thu hoạch xong vụ hè năm sau (1810). mới quân càp 
cho mọi người (5). Đẳng thời. tháng 6 năm 13840. Minh 
Mệnh ban hành phép quân điển mới, qui định khẩu phần 
cụ thể trong viên quân cấp ruộng đất công cho các hạng 
bình, dân. áp dụng trong cả nước. kế cá Bình Định. Vì vậy, 
có thể hiểu rằng quân điển 18239 tiến hành rất nhanh 
chóng trong vòng ba tháng cuối năm 1839 nên chỉ kịp 
sung công 1/2 tư điền làm công điển. lập địa bạ mối, còn 
việc chia cấp công điền cho các hạng quan lại. bình, đân 
thì trên thực tế phải tới giữa năm L840 mới thực hiện được 
theo qul định chung của quần điền 1340 đối với ruộng đất 
công trong cả nước. 

Phép quân điển 1840 nêu rõ. ruộng đất trước tiên 
đành cấp lương điển cho lính theo mức quản cấp như năm 
Minh Mệnh 17 (18386) đã ban hành, còn lại mới chịa cho 
"quan lại. bình thợ. các hạng dân thực nạp. biệt nạp không 
cứ phẩm trật hơn kém, mỗi người đều được cấp cho một 
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phản khău phần. Lão nhiêu. lão hạng. phê tật. đốt tật đều 
chiếu xố một phần ấy chía làm 2 thành, cập cho mỗi người 
1 thành: con mồ côi. đàn bà goá đều chiếu số một phần ấy 
cho làm 3 thành. mỗi người cấp cho I thành..." (6). 

Theo định lệ chia khau phần làm lương điển cho lính 
vào tháng T1 năm 1856 (Alinh Mệnh 17) thì ",,việc quân 
cấp số ruộng. xin cứ tuỳ theo sự sai phái công việc nhiều 
hay ít mà có khác nhau, trung bình mỗi người lính được 8 
sào ruộng. không kế ruộng khẩu phần (7) 

Theo những ghi chép trong Đại Nam thực lục. không 
có số liệu về đân số cả nước nhưng lại có số định. ghi lại số 
đỉnh của eä nước. của từng tỉnh trong một số năm. Theo 
đó. số định ở Bình Định: vào một số năm nửa đầu thế kỷ 
XIX như sau: 

- Năm 1819 có 33.330 người (8) 

- Năm 1839 có 39.965 người (9) 

- Năm 1847 có 52.110 người (10) 

Áp dụng phương pháp phân tích theo thời gian. kết 
hợp với các số liệu về dân định của Bình Định tại ba thời 
điểm nêu trên. có thể ước tính được số đỉnh của Bình Định 
vào năm 1839 là khoảng 46.600 người. 

Trên cơ sở số dân đính của các tỉnh, triều đình lựa 
tuyên bình lính. Số lính được tuyển tính theo ty lệ đân đình 
của mãi tĩnh "từ tỉnh Quảng Bình trở vào nam đến Bình 
Thuận. 3 dân định kén lấy một đính)” (11). Như vậy. số lĩnh 
của Bình Định phải tuyển chiếm tỷ lệ 1⁄3 số đỉnh. tức là 
khoảng 15.533 người. Theo số liệu của Souvinget thì vào 
năm ¡1839. lình Định có 15.000 lính (12), Tuy tác giá không 
ghỉ xuất xứ nhưng hai con số trên không cách xa nhau lắm. 

Kết hợp các nguồn tư liệu trên cho thấy. số lính của 
Bình Định vào thời điểm 1839 không ít hơn 1ã.000 người. 
số đỉnh không ít hơn 45.000 người. Như vậy. phản ruộng 
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dùng làm lương điển cho lính ít nhất là (8 sào z15.0U0 
người = 12.000 mẫu ruộng). Số ruộng này lấy từ tông điện 
tích công điền khi đó là 40.000 mẫu ruộng. Vàv quỹ công 
điển cua Bình Định chỉ còn (40.000 mâu - 12.000 mẫu = 
28.000 máu ruộng) sau khi đã trù phần lương điển cho 
lính. Phần ruộng còn lại này được chia thành khăn phán 
cho quan lại, bình. chợ và các hạng dân theo thể lệ quản 
điển năm 1840. 

Chúng ta không có số liệu chính xác về các hạng 
quan, đản, lính. thợ cũng như lão nhiêu. phế tật, con côi. 
qua phụ của Bình Định vào các năm 1839. 1810. Tuy 
nhiên, tham khao tháp đân số ö nước ta trong mội số năm 
(13) cho thấy. theo quy luật chung thì số nam xấp xi nữ. 
Số định (tức là nam giới. tính từ 18 tuôi trở lên đến ðã 
tuổi) cũng xấp xI số nữ tuôi từ 18 đến 55. Ngoài ra, người 
già. phế tật. qua phụ, con côi ước tính khoảng 1⁄2 số đình. 

Số quan lại văn võ ở Bình Định thi phần lớn là người 
ngoài tỉnh, số quan người Bình Định không có là bao. 

"Trên cơ sở những ước đoán này, chúng tôi thấy có thê 
tính như sau: 

- 8ö quan lại, quân lính, thợ và các hạng dân (thực 
nạp. biệt nạp) làm nghĩa vụ cho nhà nước = số định = 
45.000. người, mỗi người được chia một khẩu phần. Vậy 
cần 45.000 khâu phần. 

- Bố lão nhiêu. lão hạng, phế tật. đốc tật. bổ côi. goá 
phụ ước tính bằng 1/2 dân đỉnh = 28.500 người, trong đó: 

+ Lao nhiêu, lão tật, phế tật chiếm khoảng 1/2 tực 
11.250 người. mỗi người được 1⁄2 khâu phần. Cá thay cần 
(11.350: 2 = ã.625 khẩu phần). 

+ Con bồ côi. đàn bà goá cùng chiếm khoảng 1/2 tức 
11.250 người. mỗi người được 1⁄3 khẩu phần. Ca thấy cần 
(11.950: 3) = 3.750 khâu phần) 
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Vậy tông số khâu ph: dự chia là (15,000 + 5/625 + 
3.730 = 31,375). Tính ra. mỗi khẩu phần được (28.000 : 
34/3721 - 5 sào 2 thước ruộng) (13). 

Như vậy, dân định đuac ð sào 2 thước: lão nhiều. phê 
tấu đưoce khoang 1 sào 13 thước (1/8 khâu phần). Trong khi 
đó mỗi bình lính được nhận Khoảng Imẫu 73 sào 2 thước (R 
sào lương điển + 5 sào 2 thước khẩu phần). gấp hơn 2 lần 
khau phần của một đân định. 

3.2. Quyền lợi do quân điền mang lại uà hệ quá 
cúa nó ở Bình Định 

* Đối với các hạng quan lại, bình, đân ở Bình Dịnh 

Với thực trang tình hình ruộng đất ở Bình Định và với 
sách chia ruộng công theo phép quân điển 1810 thì bình lính 
là có lợi nhất. Ngoài ra. đối với một số ít nông đân không có 
ruộng tư nay được chia hơn ã sào ruộng công là một khoản 
lợi đáng kế. Tuy nhiên, đại bộ phận nông dân có mức sở hữu 
nho. trên đưới 1 mẫu ruộng tư trước quân điển. nav theo 
phép quân điển phái sung công điển một nửa số ruộng của 
mình (tức là khoảng trên dưới 5 sào ruộng). rồi lại được chia 
hơn õ sào ruộng công. Như vậy, tổng điện tích ruộng mà 
những người nông đân này cày cấy vẫn xấp xi 1 mẫu ruộng. 
nhưng trên thực tế. họ chỉ được sở hữu một. nửa số ruộng đó, 
phân còn lại là ruộng công của làng xã. Bên cạnh đó, đo 
nhận ruộng công làng xã nên đân định sẽ phải đóng thuế 
đỉnh và làm nhiều nghĩa vụ khác đối với nhà nước vì nhận 
tuộng khâu phần này. 

Cách chia ruộng công như trên là nguyên tắc chung 
áp dụng cho các địa phương trên cả nước. Trong thực tế, 
việc chia công điển đã thực hiện như thế nào? Các lý hào. 
chức dịch của từng làng. thôn dựa trên cø sở định mức, 
khâu phần chuân đo nhà nước áp đặt mà để ta nguyên tắc 
phân chia ca thê cho làng, thôn của mình. Nói cách khác. 
106 


quyển quyết định thưa ruộng nào eäp cho bình Ìmh, thủa 
nào đành cho đâấn. cho người tần tật. cô nhỉ. qua phụ thục 
tê năm trong tay tầng lớp chức sắc của làng. 

Ở Bình Đình. có các thôn đã dưa ra cách chìn ruộng 
công bằng hình thức bốc thăm (như đã trình bày) là một 
cách chia tó ra khá công bằng. thế nhưng vẫn có kiện cáo, 
tranh giành ruộng đất kéo đài tới hơn một năm sau (như ở 
thôn Châu Thành). Tính ra hơn nửa năm (cuối năm 18719 
đến tháng 6 năm 1840) sau khi thì hành quần điển ở Bình 
Định. Minh Miệnh đã bạn hành phép quân điển đối với 
toàn bộ ruộng công trong cả nước. và cùng chì khoảng hon 
nưa năm tiếp theo. sau khi áp dụng quân điển mới này. 
đến tháng 3 năm Tân Sưu. Thiệu Trị năm thứ nhất 
(1841), ở Bình Định đã có hơn 300 lá đơn của đân khiếu 
kiện về việc ruộng đất ít nhiều. tốt xấu không đều nhau 
(14). Tông đếc Bình Định bấy giờ là Đặng Văn Thiêm đề 
nghị chĩa lại ruộng lần nữa và phải chữa lại địa bạ nhưng 
Thiệu Trị cho rằng cân chám chước. không nên thay đổi 
tất ca. làm cho rối ren náo động phiển nhiễu thêm lản 
nửa. Vì vậy, nhà vua đã cứ hai quan khoa đạo là Đăng 
Quốc Lang và Mai Khắc Mẫn đến Bình Định xem xét 
sự việc cụ thê. Hai viên quan này đến nơi "đầu tiên 
trịch ra những việc gì không thiệt hại gì lắm. phê bác 
đơn ởi. còn thì đều lấy lơi hiểu hao”. tuỳ việc phần xu. 
đân mới chôi không tranh kiện nhau nữa (15). Khi trở 
về Huế, hai ông được nhà vua khen là làm được gọn 
việc. Sau đó. việc kiện cáo của đân trong một thửi gian 
không thấy ghi chép trong sử biên niên triểu Nguyễn, 
nhưng đến tháng l năm Nhâm fý. Tự Đức năm thứ ð 
(1852). những vụ lộn xôn lại bùng phát ở Bình Định. 
nên Tự Đức có ý định chia lại ruộng công và tư theo Lý 
lệ 4-6 thay vào chia đều ã-5 như trước (16). 
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* Đối với nhà nước 

Với việc thực hiện quân điển 18339. Minh Mệnh đã 
làm thay đôi cơ bạn cơ cấu các loại hình sơ hữu ruộng đất 
ở Bình Định. làm cho ty lệ ruộng công sau quản điện gia 
tăng đáng kể, chiếm ty lệ xấp xí ruộng tư trên bình điện 
chung toàn tình cùng như trone từng thôn. ấp. Như vậy, 
quân điển 1839 của Minh Mệnh đã góp phần tăng cường 
và mở rộng ruộng đất công của làng xã. củng cố quyền sở 
hữu tối cao của nhà nước về ruộng đất. 

Nhưng xét về khía cạnh kinh tế, việc quân điển ở 
Hình Định đã mang lại những lợi ích gì cho nhà nưóc? Có 
lẽ không đáng kế bởi vì ở Bình Định cùng như đất Đăng 
Trong cũ, thuế ruộng công và ruộng tự ngang nhau nên có 
tặng thêm ruộng công thì thuế cũng không tăng lên được. 
Trong khi đó. thuế quan điền cao hơn công tư điển, nên 
khi chuyển quan điển thành công điển thì tổng thuế ruộng 
đất thu đuợc thấp hơn trước. Tuy nhiên. thuế thân lại 
không như thế. Từ năm 1832. Minh Mệnh đã đổi dịnh lệ 
thuế thân cho dân cả hạt cừ Quảng Bình trở vào Nam, 
không phân biệt khách hộ và chính hộ như trước mà tất cả 
đều gọi là tráng hạng. Theo lệ thuế này "các hạng quan, 
đân. cố. cùng đều làm tráng hạng. Tráng hạng có ruộng 
công thì mỗi năm nộp thuế 1 quan 4 tirển; không có ruộng 
công. 1 quan 2 tiền: tiền lỗi đầu mỗi hạng đều một tiển. 
Đân đỉnh già ốm thu một nữa. Quan viên tử cũng như 
trắng hạng (17). Như vậy, người nhận công điển cày cấy 
phai đóng thuế định cao hơn người không cày ruồng công, 
Nay đem quân điền quân cấp cho mọi người thì tất nhiên 
số thuế đỉnh thu được sẽ cao hơn”... nói về đại lược so ra 
thì thuế điển ít đi. thuế đính nhiều ra. Vì từ trước đên giờ. 
'ác tỉnh trở vào Nam, múc thuế công điền ngang bằng 
thuê ruộng tư, duy có thuế ruộng nhà nước (quan điền) thì 
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cao hơn thuế ruộng công. Nay ruộng nhà nước đã chukển 
làm ruộng công rhì ngạch ruộng công tuy có tang lên, 
nhưng số thuế thu nhập lại thấp @đì. Dân xã sở Lại trước 
kia thuế thân người có ruộng công cao hơn thuế người 
không có ruộng công: nay đã đem ruộng công quân cấp. thì 
dân trong số ai cũng có ruộng, cho nên có giảm mất số 
thuế ruộng nhà nước. nhưng số thuế đân đỉnh lại tăng lên 
(13). Nhưng nguồn lợi này không phải là mong muốn của 
Minh Mệnh khi thực hiện quan điển ở Bình Định "phép 
quân điển là vốn muốn chia lợi cho dân chứ thuế hơn hay 
kém đi không phải là điều đáng so tính” (19). Và trên thực 
tê "ích cho nước không được máy (20) (như vua Tụ Đức đ 
nhận xét năm 1852). 

Như vậy. trên thực tế. cách chia ruộng theo quân 
điển 1840 là có lợi nhất đối với bình lính của triểu đình và 
một số ít những người nghèo không có ruộng tư. Còn lại, 
tất cả các chủ ruộng tư, đều bị thiệt thòi do cách chia 
ruộng của quân điền 1840. Nhà nước cũng không được lợi 
bao nhiều theo cách chia ruộng này, 


Chủ thích: 

1. Về thế thứ các đời, giữa gia phá và lãi kê của cụ Võ Cao 
liêm có chỗ chưa khớp nhau. Gia phả mang tên Võ tộc thể gia phổ, 
bạn chữ Hán, chép Võ Văn Thăng thuộc đời thứ sau, con ông Võ 
Văn Diệu và bà Nghyễn Thị Huệ. Trong gia phá, cha ông Võ Văn 
Điệu là Võ Văn Mãn lại bị xoá (2). Theo cụ Võ Cao Liêm thì ông Võ 
Văn Diệu thuộc đời thứ ba, con ông Võ Văn Phú, châu gọi ông Võ 
văn Thành bằng ông. Đây là một văn để cần xác mình thêm và rất 
có thê vì hên quan đến Tây Sơn nên gia pha chép vào đời Nguyễn 
đã cổ tình che dấu. 

3 Đây là số liệu tông hợp của 648 thân Bình Định còn lưu 
giữ được địa ba. trong đó có một số thôn có công điển nhiều hơn từ 
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điền tkhông nam trong diện phái quản điển! khiến cho rÝ lễ công 
điển lón hơn tự điển d1? ¿ là hoàn toàn lý giai được. 

3. Mức số hữu bình quán của môi chủ rượng từ theo rhếng kê 
trong 31 địa bạ Bình Định lap năm Lan bong T11 T81: 

1 Đại Nam thục lục chính biên, sđđ. tạp XS tú 2680 

ñ. Đại Nam thực lục chính biến. sẻảd. tạp XNI. tr, 260 

G, Đại Nam thực lục chính biến, tập XXIL, NXD Khoa học xã 
hót, HH. 1969 tr. 160-161 

7. Đại Nam thực lục chính biên, tập XVHI. NXH KHXH. H. 
LA6%2, tr. 328-329 

8, Đại Nam thực lục chính biên. tập IV. NXB KHXH. H. 
963, tr. 396 

9. Đại Nam thực lục chính biên, rập IX, NXR EKHXH. l1. 
91, tr.21453 

10. Đại Nam thục lục chính biên. râp XXVIL, NXR KHXH.H. 
971, tr. 28ã 

11 Đại Nam điển lệ toát yếu. Nguyên Ø1 Giác dịch. Đại học 
luật khoa Sài Ciên xuất biến, Sài Còn 1963, tt, 115 


15. RTDP. đouvinngetL Apereu histonque nút le parttge des 
rmưzyếres dc Bình Dĩnh en riaiêres communes etE en ri⁄ièros 
partileulieres (Đại cương lịch sử việc phân chia ruộng dất ở Bình 
Định thành ruộng công và ruộng từ), Revue Indoehinoise (Fạp chí 
Đông Đương), 1900, số 87, tr. 596-598, 

13. Ban chỉ đạo điều tra đân số Trung ương. Tập bản đồ dân 
số Việt Nam, H. 1991, tr. 70. Tổng cục thống kê: phân tích kết quả 
điểu tra màu. NXB tổng cục thống kê, H.1991. tr.10 -11. Tổng cục 
thống kê; Niên giám thống kê năm 2000, H. 2001 

14. Nếu sử dụng số liệu dân định của Bình Định theo cách 
tính của chung tỏi là 16.600 người và áp dụng cách tính số lính, số 
có nhí,quả phụ. lào nhiêu, đốc tật... như trên thì tổng số khẩu phần 
dự chỉ sẽ là 56208 và mỗi khẩu phần được xấp xì 3 xào ruộng. đai 
lêch về mỗi khẩu phần ehì có 2 thước ruộng, hoàn toàn không làm 
thay đôi những nhận xét nêu trong bài viết. ' 

15. Đại Nam thực lục chính biên. tân XXHI. NXö KHXH. H. 
1870, tr.10Ú7. 
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16, Địn Namr thục Lục chình biên, rạp NNIH, NXHEHNIHH 
1070, tr 10R 

12- Đại Nam thức lục chính biên, šđd, tầp XXVIEL tr. 25)6 

1h. Đi Nam thục lục chỉnh biện, tập XE NX RHÀH. IỊ, 
1961.tr,lS% : 

19.Đại Nam thực lục chính biện, sửd, tập XXT. tt, 260 

30, Đại Nam thục lục chính biên, sđđ, tập XXỈ. tr. 260 

31. Đại Nam rhưc lục chính biến, cđd tập XXVIT. tr. 330 
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VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA NHÀ NGUYÊN 
TS. Hồ Tuấn Dung ` 


Cũng như các triểu đại phong kiến trước. dưới thời 
nhà Nguyễn. thuế là nguồn thu chủ vếu của ngân quỷ quốc 
gia. Mọi chí phí cho các hoạt động của Nhà nước và các sinh 
hoạt lương bông của hệ thống vua quan triều đình đều dựa 
vào nguồn thu này. Sau khi lên ngôi (1802). Gia Long tiếp 
tục thục hiện “Phép tô. dung” như các triểu đại trước. Ba 
sắc thuế chính được nhà Nguyễn đặt ra là: thuế điền thổ 
(thuế ruộng đất), thuế định (thuế thân), thuế Lạp dịch, 
Ngoài ra còn có một số sắc thuế khác đánh vào các hoạt 
động công thương như thuế hảm mỏ, thuế cảng, thuế nguồn 
đầm. thuế quan tân, thuê hiện vật đôi với các hộ sản xuất 
thủ công, thuế thuấc phiện. thuế thuyền bà, thuế rượu v.v... 

Về thuế điển thổ. Nhà nước đánh thuế hầu hết các 
loại ruộng. đất (trừ đất công cộng. đất ban thưởng cho gia 
đình quan lại. đất đình chùa và thờ tự). Ruộng đất phân 
chia thành 2 loại hình sở hữư: ruộng đất thuộc quyền sỏ 
hữu nhà nước và ruộng đất công (làng xã), tư (cá nhân). 
Triều đình đánh thuế ruộng công nặng hơn thuế ruộng tư 
nên các tầng lớp nông dân nghèo không có ruộng. nhất là 
những vùng đồng dân cư ở đồng bằng sông Hồng. sông Mã. 
chịu thuế nặng. 

Đối với ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước, 
. nhà Nguyễn chia thành 4 loại: đồn điền, quan điền - quan 
trại, ruộng đại nạp Nam Kỳ và ruộng ba tú Nam Kỳ. Đ) 
mỗi triều vua ruộng đất lại được chia thành nhiều đăng 


'' Trường CĐSP Yên Bái 
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hạng và áp dụng các mức thuê khác nhau. Tô thuế ruộng 
đất thường nộp băng hiện vật (đơn vị tính là học, tháng 
hoặc bát thóc). Ví dụ ruộng quan điển quan trại thời Gla 
Long. thuế thu 100 thâng/mầu: thời Tự Đức có nhiều mức. 
từ 10 thăng đến 215 tháng/ mẫu: ruộng đại nạp Nam lšt 
hạng hộc. hạng 2+ học. hạng 3ã hóc L1), 

Ruộng đất công. tư lại được chia làm 2 loại: ruộng (đế 
cày cấy) và đất (thô để trồng màu và cây lưu niên). 

Đất cũng được chia thành từng vùng và mức thuế 
đánh theo từng loại cây trồng. Hình thức nệp thuế cua 
từng loại đất trồng câv khác nhau: được thu bằng hiện vật 
hay bằng tiển. Thời Gia Long. đất trông mía thụ 10 
thăng/mẫu. còn các loại đất khác nộp bằng tiền. như đất 
trồng đừa có 3 mức thuế: 19 quan/ ã thửa, 2 quan/ thưa và 
2,5 quan/ thửa (2). : 

Một bộ phận thu nhập quan trọng của nhà nước. 
đồng thời là một thứ nghĩa vu là thuế thân(thuế đính) chỉ 
đánh vào nội đình (là những người dân chính thức của 
làng), được hưởng những quyền lợi công đân. như được 
chia ruộng đất công, được tham gia các chức vụ chính 
quyền ở xã hay phạm vì ngoài xã và nhiều quyền lợi khác. 
Ngoại đỉnh (dân lậu hav ngụ cư) được miễn thuế thân. 
nhưng không được hưởng một quyền lợi nào. 

Cùng như thuế ruộng đất. thuế thân cũng được chia 
theo vùng (khu vực địa lý). Thời Gia Long, cả nước chia 
làm 3 vùng: thời Tự Đức chia õ vùng. ở mỗi vùng. áp dụng 
các mức thuế khác nhau. Nhà nước dựa vào số đỉnh của 
làng xã để đánh thuế. Trong sổ đính. nội định được sắp 
xếp theo hang khá tỉ mí (trắng hạng, quân hạng. đân 
hạng. lão tật hạng) với các mức thuế khác nhau. Những 
hạng được miễn thuê là: người có chức sắc, eon quan thời 
Nguyễn. nhiều ấm. nhiêu thân. quan chức. người đỗ đạt, 
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bình sĩ, tho thuyển., Trong thối gian chống Phần triều đình 
có chính sách miễn, trừ thuê thân, tạp địch đối với thương 
bình. tuy theo mức độ thuờng tật, Số định mỗi năm tiểu tụ 
một lần và 5 năm đạt tú một lần đệ điểu chình cho đúng với 
thực tê đân cư trong xã. Thuế thân thu bằng tiền. 

Đề hạn chế số đán theo đạo Gc tổ, triệu đình tăng 
thuế thần, qui định xã thên nào dân chưa bỏ hết đạo bị tăng 
thuê thân gấp rưỡi. xã thón nào che dấu, chứa châp Đạo 
urương. tăng thuế gấp đôi, Ngoại định theo đạo bị buộc phái 
nộp thuế bằng nội định. Từ 3 -186ã. Nhà nước bất đâu đánh 
thuế thân đôi với người Minh hướng hoặc người Thanh (lức 
người Trung Quốc sang trú ngụ ở Việt Nam). 

Về thuế tạp dịch (ao địch) nhà nuớc không định số 
ngày huv động trong năm mà tùy theo yêu cầu của công 
việc. Dân miền núi và vùng xa trung tâm thường được 
miễn. Pháp luật nhà Nguyễn cấm ngặt quan lại không 
được huy động nhân công cho việc riêng, hoặc khi đang vụ 
mùa màng, nếu không được phép cúa triểu đình. Những 
việc lớn huy động nhân công theo lệnh của triểu đình. 
chính quyền hàng tĩnh chỉ được huy động nhân công cho 
việc nhỏ hoặc việc tu bó. Số lượng nhân công huy động dựa 
trên số nội đỉnh cúa mỗi xã. Khi đi lao dịch. lý trưởng hoặc 
chức dịch xã phải dẫn đi. Mỗi nhân công được cấp một 
phương gao/1tháng (cương đương 38 lí). Những người có việc 
bản có thể mướn người di thay, Thuế tạp dịch lúc đầu là bất 
buộc phai đi, về sau đổi lệ có thê nộp bằng tiển: mỗi năm 3 
kỳ. mỗi kỷ 6 tiền. Đối với các dân tộc íL người ö vùng thượng 
du có thể nộp bằng hiện vật. như mật ong, sáp ong, trầm 
hương. ngà voi. sừng tê giác. hoặc bằng bạc nén. 

Ngoài ra ngưựai dân còn ph:ủ nộp các khoan Lạp dịch 
khác như tiền mâm (phụ thu theo đầu người). tiển điệu, 
tiền cước mẻ (thóc thu theo đầu người). tiền đấu lạt. tiền 
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thập vật (tiền chỉ vật), tiển khoán khế tơiấv tờ gửi khó). 
tirển sai đư (a1 phán), tiền trước bạ. tiền đâu dèn.v.V,.., 

Nhà nước không trực riếp thu thuế cua dân mà phân 
phối cho từng làng xã. rồi làng xã tự phần hộ cho dân chúng, 
Hình thức này rất đáng chú Ý vì "xã thôn tự nhiệm trước quyền 
hành của nhà vua và của những đại điện của nhà vua như là 
một tiểu cộng hoà khư khư øìữ những quyển lọi của mình đề 
đánh đôi an ninh mà Hoàng đế đem lại ..`03) 

Thuê đánh vào các hoạt động công thương có nhiều 
loại. chủ vếu là: 

- Thuế hầm mo, nhà Nguyễn rất khuyến khích việc 
khai thác mỏ. Chủ mõ chỉ cần xin phép và nóp thuế. Khai 
thác thứ gì nộp thuế bằng sản phâm đó theo một giá được 
định trước. Ví dụ: tháng 10-1858. nhà Nguyễn cho phép 
Chu Triệu Kỳ (người Trung Quốc) khai mó vàng An Bảo ở 
Thái Nguyên với mức thuế 6 lạng vàng/ l1 năm. tháng 5- 
1867 triều đình bãi bó lệ cấm xuất cảng thiếc. cho chuyển 
thành lệ thu thuế xuất cảng thiếc với mức cứ 1000 cân 
nộp thuế 13 lạng bạc (tương đương 104 quan tiền/1000 
cân). Do được triều đình khuyến khích nèn các moö vàng. 
bạc, chì. đồng, kẽm. thiếc v.v... đã được khai thác khắp cả 
nước (4). Riêng Nhà nước quản lý 139 hầm mó các loại. 
trong đó có 29 mo vàng, 15 mõ bạc, 9 mó đồng. 

Triều Tự Đức (1883) thống kê được 147 mo. trong đó 
có 38 mo vàng. 18 mỏ bạc. 15 mó đồng, 37 mỏ sắt, 10 mỏ 
kẽm. 3 mỏ chì, 1 mỏ thiếc. 22 mỏ điêm tiên, 2 mô lưu 
huỳnh. 3 mỏ châu sa. 

- Thuế các hộ san xuất thủ công, chế biến. thu lượm, 
tử tháng 11-1864, Nhà nước thu thuế hiện vật đôi với các 
hộ xã dân làm các nghề khác. ngoài nghề nỗng. Những xã 
có san vật đặc biệt như trầm hương. quế. sâm. tôm. mực 
hoặc có nghệ nghiệp truyền thông như: làm giáy. dệt lụa. 

[75 


đệt sa, chiếu. sơn, nấu đầu thao mộc, đục đếo đá. luyện 
sát. đồng đó. đồng lá. vàng thép. vai trang v.v., thì nộp 
rhuế biệt nạp, rức thu lượm, làm ra những sản phâm ơi thì 
nộp thuê băng sản phẩm ấy. Vì dụ: làng La Khê phái nộp 
ÑÓ0 tâm sa / năm: hai làng Yên Thế và Hồ Khẩu phi nộp 
5000 tờ giấv/người năm, làng trồng đầy môi người nộp 3 
kg võ đạy v.v... Người nộp thuê gọi là biệt tính. được miễn 
binh dịch, tạp dịch và được nộp thuế thần bằng sản phâm 
đặc biệt. 

- Thuế thuốc phiện. trong các triểu đại trước, việc hút 
thuốc phiện bị cẩm ngặt. nhưng từ tháng 2-1865. Tự Đức 
bãi bỏ lệnh cấm hút thuốc phiện và bất đầu đánh thuế 
thuốc phiện. bằng hình thức cho lĩnh trưng nộp thuế trên 
phạm vì ca nước, và thuế nộp của quan của thương nhân 
Trung Quốc (40 cân thuốc phiện nộp 1 cân) (5) 

- Thuế cảng. từ tháng giêng 1866, định lệ thu các tàu 
thuyền nước ngoài cập bến các cửa bê để buôn bán, trước 
tiên ở Bắc Kỳ. Lúc đầu Nhà nước căn cứ vào kích thước và 
nơi xuất phát của tàu để đánh thuế (6) từ tháng 11-1866 
8ø thuế quan. ở sông Cấm (Hai Dương), đã có qui định về 
thu thuế cảng. 

-Thuế quan tân, đánh vào hoạt động giao dịch thông 
thương qua các cửa ai, bến đò. khúc sông. chợ búa.... được 
căn cứ vào giá trị hàng hoá. thu bằng tiền, hoặc nửa bằng 
tiền. nửa bằng hiện vật. 

- Thuế rượu. từ tháng 8-1866 bất đầu thu ở ba tĩnh 
Vĩnh Long. An Giang, Hà Tiên và cho phép thương nhân 
Trung Quốc đứng ra lĩnh chừng nộp thuế với mức 9ã00 
quan/1 năm và qui định mức thuế ty là 1/40 như thuế 
thuôc phiện (cứ bán cho Nhà nước 40 lít phải nộp thuế 
11f0(7). Tháng 3-1873. bất đầu đánh thuế lò rượu ở Bắc Kỳ 
và Trung Kw, cứ lò lồn 40 quan, lò nho 30 quan. 
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Thuế muối. tù thang 13-1867 triểu định bặt đầu 
đánh thuế muối xuất cang ở hai cửa khẩu Bình Định và 
Bình Thuận (Trung K) và đặt tv đánh thuế muối ở hai 
nơi đó. Loại thuế này sau đó áp dụng cho ca Bắc kỳ. 

Thuế môn bài: thắng 1I- 1870 triểu định dự định 
đánh thuế mỗn bài đổi với các thương gia Trung Quốc 
nhưng về sau triểu đình lại không thì hành. 

- Thuế nguồn đảm. áp dụng đối với những người sử 
dụng ao. hồ. đầm. chàm (mặt nước) để đánh cá hay nuôi 
trồng thuy sản. Thuế này thu bằng tiển, 

Như vậy. thời Nguyễn. do nền lĩnh tế nông nghiệp là 
chủ vêu nên thuế ruộng đất, thuế là chính. thuế gián thu 
chưa phải là nguồn lợi lớn cho nhà nước. 

Phương thức thu thuế này còn mang tính cống nạp 
do địa phương thực hiện. vì vậy nhà nước thất thu nhiều. 
Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất 
làm cho kinh tế: xã hội nước ta trì trệ. nguồn thu tài chính 
quốc gia bị kiệt quệ. làm cho nhà nước phong kiến Nguyễn 
không đủ tiềm lực kinh tế để chống đỡ trước họa xâm lãng 
của chủ nghĩa tư bản Pháp. 


Tài liệu tham khảo 
(1, (2). Trương Hữu Quýnh - Đã Bang: Tình hình 
ruộng đất nông nghiệp và đời sống nông dân dưới triểu 
Nguyễn. NXB Thuận Hoá. 1997. 
` (3) P.Pasquier (1907); IZAnnam đautrefois. 
Challamel. Pans, 
(4). Viện nghiên cứu tài chính: Lịch sử tài chính, tập 
1. NXB Thi chính. 199. 
(5). (6). Œ. Dương Kinh Quốc: Việt Nam những sự kiện 
lịch sử (1858-194ã). rập 1. NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội. 1991. 
(8). Trần Văn Giàu - Đỉnh Xuân Lâm: Lịch sử Việt 
Nam, tập 1. NXB Giáo dục. Hà Nội. 1960. 
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TRIỂU ĐÌNH NHÀ NGUYÊN KHÔNG 
CHẤP NHẬN HAY KHÔNG THẺ THỤC HIỆN 
CÁC ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH CỦA NGUYÊN TRƯỜNG TÔ? 


PGS.TS. Đồ Thanh Bình ' 


Vào nửa thế kỷ XIX. khi mà các nước phương Tâv 
hoàn thành các cuộc cách mạng công nghiệp, đưa chủ 
nghĩa tư bản lên một giai đoạn cao hơn. thì ở châu Á, mội 
số nước đã tiến hành cách mạng tự sản hay tiến hành cai 
cách đất nước hoặc chí ít thì cùng đưa ra những dự án 
cạnh tân đất nước nhụ Nhật Đán. Trung Quốc. Việt 
Nam...hv vọng đưa đất nước thoát khỏi tình trạng của 
một xã hội phong kiến lạc hậu. 

Thế nhưng. không phải những dự án cải cách nào ở 
các nước châu Á cũng được thục thị thành còng. Ở Nhật 
Han. thứ nữa là Xiêm. các cuộc cải cách được tiến hành và 
kết qua là những nước này đã tiến vào quỹ đạo của chủ 
nghĩa tự bạn, từng bước xoá bó được những hiệp ước bất 
bình đẳng mà trước đó phải ký với phương Tây. thoát khôi 
thân phân thuộc địa. Còn ở Trung Quốc và Việt Nam. 
những dự án cai cách đó không được thực thì hoặc thực thì 
không thành công. Truy tìm căn nguyên cái cách thất bại 
đ Trung Quốc. người ta thấy rằng. ngoài nguyên nhân chủ 
vếu là chế độ phong kiến bảo thủ thâm cần cố đế. bọn 
quan lại vì quyền lợi cá nhân chống lạt cái cách, thì phai 
tìm đến nguyên nhân về khía cạnh thời đại. Những dự án 
cải cách được để ra khá sớm của Lâm Tắc Từ, của phái 
Dương Vụ mang tính nửa với, không thành công: những 


“Khoa sư: ĐHSĐ Hà Nọi 
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dự ăn cú cách của TL ương hải Siêu được tiến hành vào 
những năm 1898 cùng thuat bại, vì đến lúc này, chủ nghĩa đế 
quốc phuong Tây không bao giờ muốn đề Trung Quốc trợ 
thanh nước tư bản, bởi như thê chúng sẽ mật một thị trường 
bóc lật ròng lớn... Còn những dụ án cai cách của các nhà nho 
vêu nưoc Việt Nam cũng được đưa ra khá sớm. gần như đồng 
thời với nhùng dự án canh tân cua Nhật Bản và Niêm. thế 
nhưng những dự án này lại Không được thục hiện. 

Muốn cái cách được tiên hành và tiến hành thắng lợi 
thì phải có những cø sở. những điều kiện. những tiền đề 
khách quan và chủ quan. Ổ Nhật Bản và Xiêm đã có 
những có sở. tiền đề đó không? Và ở Việt Nam trong cùng 
khoang thời gian ấy thì sao? Tại sao Nhật Bản và Xiêm lại 
duv tân. cai cách thành công? Tại sao Việt Nam lại không 
thể tiến hành thành công cõng cuộc duy tân như Nhật Bạn 
hay chí ít không thực hiện một số cai cách như Xiêm? 

Rỏ rằng. một loạt vấn để đặt ra như trên cần phải 
giải đấu. 

Truốc vận mệnh của dân tộc vào giữa thế ky XIX. 
một loạt các nhà nho vêu nước có tư tưởng canh Lần táo 
bạo (như Nguyễn Trường Tô, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy 
Trứ. Phạm Phú Thứ. Bùi Viện...) được để xuất. được xem 
như là những biện pháp cứu cánh để đưa đất nước thoát 
khỏi nguv cơ trợơ thành thuộc địa. Bàn đến tư tưởng canh 
tần của Nguyễn Trường Tộ. Lưu Văn Lợi đã viết: "Vấn để 
lớn nhất cua đất nước lúc đó, vận mệnh của Tô quốc truốc 
ý đồ xâm lược của thực dân Pháp là điều ông để cập đầu 
tiên trong chiến lược canh tân (1. 

Trong Lất cá nhũng để xuất của nhà nho yêu nước 
Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XIX, đáng chú ý hơn eaä là 
dự án canh tân của Nguyễn Trường Tộ. Dự án cua ông 
khiến cho không ít những người đương thời và hậu thế tán 
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đồng và khâm phuc: vì theo họ. đó là ca một kế hoạch đổi 
mới toàn điện đâL nước, nếu được thực thì. có thể xoay 
chuyển được tình hình đất nước lúc bấy giờ. Năm mươi 
tắm bản điều trần trong tâm năm (1863-1871) mà Nguyễn 
Trường Tộ gứt cho tiiểu đình Huế là ca một bản kế hoạch đồ 
sộ, hv vọng để xoay vần đất nước mà ngươi đời sau đọc lên vô 
cùng thán phục. Nội dụng những bàn điều trần của ông, nổi 
lên bốn vấn đề chính: cải cách kinh tế, văn hóa và giáo dục, 
quân sự, chính f1 ngoại giao. Đó là những để nghị mà 
Nguyễn Trường Tô dồn cả tâm huyết và trí lực sáng tạo nên. 
và điều đáng ngạc nhiên là nó không thua kém gì các nội 
đung cái cách của các nước lãng giêng lúc bây giỏ. 

Vấn đẻ đặt ra: vì sao kế hoạch cái cách đồ sô của ông 
lại không được thực thị? Có phải ông thiếu kiên trì và 
nhiệt thành độ trình bản kế hoạch lên nhà vua hay 
không? Hav vì Tự Đức nhất mực khước từ để nghị này? 
Lâu nay không ít ý kiến giải đáp cho rằng tất cả là do nhà 
Nguyễn mà đại biểu là Tự Đức. 

Công bằng mà nói, không phai Tự Đức quay lưng 
hoàn toàn với cai cách. Ông đã đọc các điều trần và thái độ 
không phải lúc nào cũng thờ ở với những điều tâm huyết 
trong cai cách. Trong thực tế nhà vua cũng đã thì hành 
một số cải cách trong các lnh vực kinh tế (như mở các mỏ 
than, sắt: định ngạch thuế trong thương mại. lập Tv bình 
chuẩn trông coi công việc buôn bán: mua sắm vũ khí, dịch 
tài liệu quân sự nước ngoài để huấn luyện quân đội; phê 
chuẩn việc học tiếng nước ngoài: đưa người ra nước ngoài 
học tập: glao lưu với một số nước...). Khi đám quản thần 
bàn lùi trong thực thi cái cách thì ông dụ rằng "Xét việc 
thì nên cân thận và suv nghĩ cho chín. nhưng cũng nên 
làm thế nào cho tiến bộ. chứ không tiến là thoái vậy"). 
Tuy nhiên. ông cũng là một ông vua thiếu quyết đoán. 
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chủ xếu dựa vào các ý kiên của triểu thân. mà triểu thân 
tuy có người thanh liểm và có thực quyên như Trường 
Đăng Quê. song lại báo thu... Vì thế, những đề án cal cách 
thường bị cho vào ngăn tủ rồi bị lãng quên hoặc nó được 
thực thi ở những điểm nào đó, nhưng cũng là nửa vời, vớt 
vát. không mang lại kết quả. 

Song cũng không nên đổ lỗi tất ca cho cá nhân Tự 
Đức mà phải tìm cần nguyên trong tông thê xã hội (3). Cái 
tông thể xã hội ở đây chính là cấu trúc chính trị - xã hội eø 
sở kinh tế và một lực lượng đủ sức để canh tân đất nước. 

Vào những năm cuôi thế kỷ XIX. ở Việt Nam chưa cỏ 
đây đủ những điều kiện đó. Thời điểm mà Nguyễn Trường 
Tạ để nghị cai cách. Việt Nam chưa có một cấu trúc chính 
trị - xã hội tiên tiến như Nhật Bản. kể ca Xiêm, Trong lúc 
ở Âu - Mỹ. khoa học - kỹ thuật phát triển nhanh chóng. 
nền kinh tế thav đa đôi thịt với những thành tựu kinh 
ngạc, thể chế chính trị chuyên sang một cấu trúc mới - tử 
bản chủ nghĩa... thì ở Việt Nam triểu thần quanh vua Tự 
Đức chỉ lo tâm chương trích cú, rửa bút mài nghiên theo 
lối cổ hủ, bàn đến quốc sự thì lấy Nghiêu, Thuấn. Hạ. 
Thương, Chu xa xưa của Trung Quốc làm gương, tự vỗ 
ngực là văn mình, chê bai thiên hạ ... (4). Khi đất nước bị 
đe doa thì phía ngoài, vua hỏi kế sách thì tất ca im lặng: 
khi nước ngoài cải cách tác động vào nhiều nhà canh tân 
Việt Nam đưa ra những điều trần đổi mới thì triểu thần 
cho là nói càn. bàn nhám... (ã). 

Nội tình Việt Nam dưới thời Nguyễn khiến Nguyễn 
Trường Tộ phải thốt lên; “Hiện nay tình hình trong nước 
rối loạn, Trời sanh tai biến để canh cáo. đất thì hạn hán 
tai ương. tiền của sức lực của dân đã kiệt quệ. Việc cung 
cấn cho quân bình đã mệt mói. trong triểu đình quần thần 
chỉ làm trò hề cho hiển tài, chía đăng lập phái khuynh loát 
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nhau... các tình thì quan lại tham những. xưng hùnh xưng 
bá. tác phúc tác oal, ấp bức Re cô the. bòn rút mỡ đán. đục 
khoét tuy nuớc, việc đó đã xav va từ lâu rồi (6), 

Một bó mấy nhà nước dựa vào đám quần thắn báo 
thủ. lạc bậu. một ông vua thiếu quvết đoán. không đám 
vượt lên những lời bàn cua đám hú nho thì những đẻ nghị 
cải cách của những nhà eanh tân. trong đó có Nguyễn 
Trường Tô. trợ nên lạc lõng và bị rợi vào 1m lặng là điểu 
tất vếu. 

Không thê trách một mình vua Tự Đức. Ngôi nhà mà 
các nhà canh tân thiết kế trồng để sò nhưng lại thiếu một 
nền móng vững chấc. thiếu một người chỉ huy thi công - đó 
là một chính quyển đủ mạnh. có thể đâm đương việc triển 
khai canh tân. 

Đom so sánh với cuộc [Duy tân của Nhật Bản (1868) 
càng thấy rõ sự thiếu hụt nàyv của Việt Nam thời bấy giờ. 
Để tiến hành canh tân, Nhật Dân đã trải qua một cuộc 
biến động mạnh mẽ về cấu trúc xã hội và chính trị. Cuộc 
đâu tranh kéo dãi giữa lực lượng báo thủ Tokugawa và lực 
lượng Đaimvo tư ban hoá ủng hộ Thiên hoàng muốn phát 
triển đất nước như phương Tây đã kết thúc bằng cuộc đảo 
Mạc vào tháng 1-1868. Sự kiện năm 1868 đã đưa đến một 
cấu trúc chính quyền mới ở Nhật Ban: lực lượng cai cách 
nấm chính quyển. đứng đầu là Hoàng đế trẻ tuổi 
Mutxohitô với lực lượng Daimvo và hàng triệu Samural 
ủng hộ. Nước Nhật bước vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư 
bản. Cuộc Duv tân đ Nhật Ban có người dân đường chỉ lõi 
và háo đam. Cuộc cạnh tân điển ra suôn sẻ. 

Cải cách có được tiến hành và riến hành thành công 
hav không còn phải tính đến một nhân tố khác - đó là phải 
eó một eø sở kinb rế nhất định và một lực lượng đu =ức 
đam nhiệm công việc canh tân, 
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Trong cuốt thời kỳ thông tr] của mình các vua triều 
Nguyên đều thực hiện chính xách "trọng nông úc thương” 
kìm hãm sự phát triên nền kinh tế hàng hoá. Mặc dù Gia 
Long hiểu đưoớe tầm quan trọng của Sài Gòn - Gia Định và 
vị trí của đề thị này năm trong khu vực đối với sụ phát 
trên nền kinh tế hàng hóa, nhưng ông rút về Phú Xuân 
với mục đích phòng thủ. Các vua nổi tiếp: Minh Mệnh. 
Thiêu Trị. Tự Đức đều thục thị chính sách "đóng cửa". 
Thời Mlinh Niệnh, thậm chí có năm nhà vua đã cấm dân 
họp chợ: buôn bán giữa các vùng bị căn trỏ nên hoạt động 
thương mại giam sút. Kinh tế hàng hoá bị ngăn cản. do đó 
thành thị không phát triển. cư đân đa số sống ở nông thôn 
với nền kinh tế tự cùng tự cấp: thị dân rất ítoi, vếu ác. Đội 
ngũ thương nhân cø bạn là nông đân kiêm nghiệp. hoạt 
động theo thơi vụ. "lấy công làm lãi” trong hệ thông chợ 
làng. Chợ làng và hoạt động buôn bán ở làng quê đã cắt 
bót một phần nhựa sống ở thành thị. làm cho thành thị 
không thể phát triển được Œ? 

Nhìn sang Nhật Ban, vào thời Tokugawa. người Nhật 
thi hành chính sách *đóng cửa”. nhưng họ đóng cửa để phái 
triển nội lực. tạo một tiển đề bên trong nhất định để khi mở 
cửa đễ đàng hội nhập nhanh chóng với thế giới hiện đại. 
Chính quyền Mạc Phu hiểu rö tầm quan trọng của nền kinh 
tế công - thương nghiệp và luôn coi sự phát triển kinh tế là 
nền tảng căn bản để xây dựng đất nước. Chính quyền đã kêu 
gọi thương nhân vào sống và làm việc trong các thành thị. 
khuyến khích phát triển ngoại thương, cố gắng loại ho 
những ngăn cách về địa giới hành chính. 

Tù đầu thế kỷ XVỊIH], kinh tế thương mại và thủ cộng 
ngày càng đóng val trô quan trọng trong đòi sống kinh tế 
quốc đân. Thành thị xuất hiện ngày càng nhiều và thực gự 
trở thành những trung tâm sản xuất, thương mại, tài 
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chính của ca nước. Do đó, thương nhân. thị dân xuất hiện 
ngay một nhiều và chính họ đã nấm những nguồn kinh tế 
trong vếu, kinh tế nông nghiệp càng ro ra mắt tu thể so 
với nhịp độ phát triển của kinh tế công - thưởng nghiệp. 
nông dân và những người sống ở nhũng vùng làng quê 
nghèo khổ vân bö quê kéo vào thành phố và làm đủ nghề 
để sống, đân dân họ nhanh chóng được thì dân hóa, 
“Thành thị đã trở thành một nhân tố quan trọng trong đời 
sống Nhật Bán. trong vấn để chính quyển và kinh tế, 
trong sự hình thành nền văn hoá đại chúng và các trào 
lưu trí thức” (8). Tảng lớp thị dân đông đảo. là lực lượng 
làm cơ sở cho chế độ mới và cùng là lực lượng hùng mạnh 
ủng hộ cài cách của Thiên hoàng Minh "Trị, 

Ổ Việt Nam. dưới triều Nguyễn. chính sách "đóng 
cửa” lại triệt tiêu khả năng nội lực; chính sách "trọng nông 
ức thương” đã ngăn cần kinh tế công thương. và do đó. bạn 
chế sự phát triển thành thị và thị dân - những nhân tố 
mới - cở sở của cải cách. Sau này, Tự Đức nhận ra và tiến 
hành một số biện pháp chấn hưng đất nước thì "lúc đó đã 
quá chậm, thế nhưng quần thần vẫn chân chừ, ngại cải 
cách, nếu có làm, làm đè dặt, nửa chừng,... Triều đình 
chia làm hai phe: cách tân và bảo thủ. người chủ trương 
cách tân đù kiên quyết nhưng trong điều kiện quá chênh 
lệch về lực lượng, nên cuối cùng bị thất bại” (9). 

Một vấn đề chúng tôi thấy cần phải nêu ở đây. song 
sẽ không được giải quyết trong phạm vì bài viết này. Đó là 
xem xét con người và biện pháp canh tân của Nguyễn 
Trường Tộ đáp ứng được vêu cầu của đất nước như thế 
nào? Vấn đề đã và đang được giới khoa học. những nhà 
hoạt động chính trị. xã hội trong và ngoài nước tranh luận 
và có nhiều ý kiến. quan điểm khác nhau. đối lập nhau. 
Một vấn đẻ lớn như vậy gợi cho chúng ta tiếp tục nghiên 
cứu để gia1 quyết. 
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Tóm lại, ở Việt Nam trong núa sau thế ký XIX. như 
cầu về một cái cách toàn diện đã được đặt ra khá cấp bách. 
thế nhưng những tiên để. điểu kiện để thực hiện cuộc cái 
cách ấy lại chưa xuất hiện. hoặc chưa đầy đủ. Trong bối 
cảnh ấy, một mình öne vua, nêu có tâm huyết và chí khí. 
cố vùng vậy trong đám quản thần báo thụ, một xã hội 
không có những nhân tố mới. thì sự vùng vậy ấy cua ông 
vua sẽ bị chìm dân trong sự lạc hậu. cố chấp, bảo thu của 
một chế độ phong kiến đang suy tàn, 
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VỀ NGUYÊN NHÂN THẤT BÀI CUA XU HƯỚNG 
CANH TÂN Ở VIỆT NAM NỨA SAU THẾ KY XIX 


PGS.TS. Nguyễn Trọng Văn ` 


Cho đến này, vấn để nguyên nhân thất bại của tư 
tưởng canh tân ở Việt Nam nủa sau thế ký XIX. vẫn còn 
nhiều ý kiến khác nhau (1. 2. 3. 4. 5. 6), Có người cho vì 
chưa có cơ sở để thực biện. có người cho vì sự báo thu của 
vua quan nhà Nguyễn. Sự thực là thế nào? 

Đến những năm 40-ã0 của thế ký XIX cÁc đế quốc 
Anh. Pháp đổ xô sang châu Á để tìm kiếm thị trường. 
chiếm thuộc địa: Phillippin đã trở thành thuộc địa của Tây 
Ban Nha. À1ã Lai đã thuộc vào thực dân Ảnh, Inđônêxia 
vơi vào tay Hà Lan... chỉ còn lại 4 nước phai đương đầu với 
tham vọng của đế quốc là Việt Nam. Trung Quốc. Nhật 
Bản và Xiêm. Tầm vóc và hoàn canh mỗi nước khác nhau 
nhưng họ cùng đứng trước một bài toán: làm gì để giữ 
được nên độc lập dân tộc. 

lộ Nhật Bản, năm 1867. Xiinh Trị lên ngôi. Đầu năm 
1868, ông thành lập chính phủ mới và long trọng tuyên bế 
cal trị theo ý nguyện của nhân dân và để ra cương lĩnh 
hành động gồm những nội dụng: Tổ chức quốc hội, kêu gọi 
tàt ca mọi người hành động vì quyền lợi đân tộc: mọi người 
không phân biệt quân, dân có thể thực hiện nguyện vọng 
của mình và phát triển tài năng: xoá bỏ các tục lệ xấu. mọi 
người đều bình đăng trước pháp luật: học tập nước ngoài 
để xâv dựng đất nước: công nghiệp hoá đất nước: mở rộng 
ngoại giao với nước ngoài. Mục tiêu của Minh Trị là đậc 


đai học Vĩnh 
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lập quôc gia và từng bước tiến lên bình đăng với các nước 
phương Tây, 

Những năm tiếp theo. chính phú Nhật Bản thi hành 
hàng loạt các biện phạap thừa nhân quyền tư hữu ruộng 
đất, tự do nội thương. ngoại thương. Các phong trào chống 
duy tân nồi lên đều bị dẹp. Từ nám 1885, bỏ Hội đồng 
Hoàng gia và lập nội các thea kiểu đại nghị. Ngày 
11/2/1889. công bố hiển pháp. quyết định thành lập hai 
viện lập pháp: Hạ viện và Thượng viện. Tính đến đây. quá 
trình đuy tân đã trải qua 21 nấm, 

Minh Trị duy tân năm 1868 mỏ đường cho chủ nghĩa 
tự ban phát triên và được coi như là cuộc cách mạng tư 
san, nhụng cuộc cách mạng nàw không phái đo giải cấp tư 
sản tiên hành. Vì giai cấp tư san Nhật lúc đó còn nơn trẻ 
và có mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc Tokugawa. thoa 
hiệp với phong kiến. Cuộc cách mạng Minh Trị được tiến 
hành "với đội tiên phong là giới trí thức đã thức tình trước 
tình hình thế giới"(7), và "được ủng hộ bởi các Samural cấp 
thấp ”(8). Những vếu tố có tính chất quyết định là người 
đứng đấu nước Nhật- Minh Trị là ông vua có kiến thức. 
thức thời. hiểu thời thế và kiên quyết thực hiện chủ trương 
canh tân đất nước. nắm được toàn quyền. đánh bại được 
phái bảo thủ. 

Vương quốc Xiêm thời bấy giờ cùng như Việt Nam: quân 
sự. kinh tè đều yếu. bị thực đân phương Tây- Hà Lan. Bồ Đào 
Nha. Tây Ban Nha, Đức. Mỹ. Ảnh dồm ngó. Ảnh đòi Xiêm mở 
cửa để buôn bán. truyền đạo và lập lãnh sự. Pháp sau khi 
chiêm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, đặt chế độ bảo hộ ở 
Cảămpuchia năm 1863 và mưu toan đánh Xiêm. Xiếm năm 
trong gọng kìm của hán tên để quốc Anh- Pháp. 

Trước tình hình đó, vua MôngKut (Rama IV). một vị 
anh quân có học thức. biết tiếng Anh và chữ La tính, am 
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hiểu văn hoá và lịch sử phương Tay, có tâm nhìn xà trông 
rộng. đã ký với Mv, Ảnh, Pháp. các hiệp tóc về thương 
mại và ngoại giao. với những nói dụng eø bàn như sau: 
Đồng ý cho các nuốc Ảnh. Pháp. Mỹ lấp lãnh sự ø Băng 
Cốc và công dân Anh. Mỹ. Pháp dếu dược hương quyền tài 
phán. tụ đo truyền đạo Thiên chúa (mặc đù Thái Lan thea 
đạo Phật), tự do buôn bán và nộp thuế 392 cho Thái ban... 

Việc ký hiệp ước với các nước như vậy sẽ không còn có để 
các nước tấn công Xiêm và biên các nước tư bản phương Tây 
trở thành đối trọng với nhau, kiểm chế lân nhau. 

Năm 1868. Chulalongkorn lên nổi ngôi cha. Ông là 
người chịu ánh hương sâu sắc của phương Tây. có kiến 
thức rộng. lại chịu tham quan nhiều nước ở châu Âu và 
lắng giềng để học tập kinh nghiệm. Ông tích cực thực hiện 
chính sách của vua cha cho các thành viên của Hoàng gia 
đi học các nước châu Âu mời các chuyên gia phương Tây 
vào làm cố vấn để xây dựng hạ rẳng cở sở, giáo đục và 
ngoại giao. Trước sự tham lam của Ánh - Pháp, vua 
Chulalongkorn đã chịu bỏ quyền lợi của Xiêm ở Lào. 
Cămpuehia và bác Mã Lai để giữ độc lập cho đất nước. 

Sự nghiệp canh tân đất nước của Xiêm thắng lợi rõ 
ràng là do những người lãnh đạo cao nhất có học thức, có 
tầm nhìn xa trông rộng. nắm được xu thế của thời cuộc, 
biết mình biết người. biết hv sinh cái nhỏ, cái không thế 
giữ được để giừ cái lớn. kiên quyết mở cửa. cải cách và 
thực hiện chính sách ngoại giao khôn khéo, 

Trung Quốc là một quốc gia lồn. nhưng dưới thời nhà 
Thanh vẫn là một nước lạc hậu về kinh tế, quân sự và thì 
hành chính sách bế quan tỏa cảng. Vào những năm 40 của 
thế kỷ XIX các nước tư bản Âu - Mỹ ráo riết biến Trung 
Quốc thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chúng, tư 
tướng duy tàn của Lâm Tác Từ và học trò của ông ngày 
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càng toa rộng và lôi euôn nhiều trí thức vêu nước. Ngay 
một số đại thần nhà Thành như Tăng Quốc Phiên. Lý 
Hỏng Chuong cũng chủ trưởng học tập phương Tây, 

Vào những nầm sau thế ký XIN, các nước tu bản ép 
Mãn thanh ký tiếp các hiệp ước bất bình đăng. Độc lập 
cua Trung Quốc bị uy hiệp nghiêm trọng. Trước tình hình 
đó các nhần sĩ vêu nước ra sức mở rộng phang trào duv 
tân. đòi bao đảm độc lập dân tộc. đòi học khoa học phương 
Tây. phát triển chủ nghĩa tư bản. 

Khi chiến tranh Trung - Nhật xây ra (1894-189ỗ) 
Trung Quốc thất bại. nhà Thanh ký Điều ước Mã Quan 
(1895) cắt đất cho Nhật Bán (cất Đài Loan. Bành Hỗ và 
Liêu Đông). để cho Triều Tiên độc lặp và bỏi thường chờ 
Nhật hai trăm triệu lạng bạc (tương dương hai năm thu 
nhập của Trung Quốc lúc bấy giờ). Vì sao Nhật Bạn làm 
được điều đó? Khang Hữu Vy cho rằng là do Nhật biết học. 
biết thay đôi cách trị nước theo tân pháp. Khang Hữu Vy 
và nhiều người khác cùng với 1.000 cử nhân đệ thư lên 
vua Quang Tự đề nghị canh tân đất nước. 

Tháng 6 năm 1898 vua Quang Tự mời Khang Hữu 
Vy làm cố vấn thực hiện một loạt các cäi cách. Cuộc cải 
cách này kéo dài 108 ngày (11/6 đến 31/9/1898). Kết cục 
phong trào thất bại, vua Quang Tự và nhiều người 
khác bị bất giam. một số bị chém. không ít người phải 
bỏ ra nước ngoài. 

Nguyên nhân thất bại của phong trào canh tân ở 
Trung Quốc năm Mậu Tuất (1898) trước hết và chủ yếu là 
vua Quang Tự - người đứng đầu chủ trương cải cách. chỗ 
dựa của phái cải cách không nắm được trọn quyền điều 
hành triều đình (thực quyền nằm trong tav Từ Hv Thái 
hậu) và trình độ tổ chức non kém. không loại trừ được 
phái bảo thu trước và trong thời kỳ tiến hành cải cách. 
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Tù thục tế Nhật Ban. Xiêm Lava Trung Quốc. chúng 
ta có thể rụt ra mấy điểm sau: 

1. Cuộc cách mạng ở Nhật, những cai cách d Xiêm và 
Trung Quốc đều không đo sức mạnh cua quần chúng. không 
phai tiến hành từ bên dưới. từ quản chúng nhân dân. mà là 
những hành. động của giới cẢm quyền với đội tiên phong là 
những trí thức đà thức tĩnh trước tình hình mới. 

2. Cuộc cách mạng ở Nhật, những cải cách ở Xiêm, 
Trung Quốc đều không phải là do sự xuất hiện của một 
gia1 cấp mới, giai cấp tự sản và mâu thuẫn giữa giai cẤp tư 
sản với những quan hệ phong kiến trói buộc nó. 

3. Sự sụp đô của chính quyền Tokugawa ở Nhật Ban, 
SỰ cài cách của vua Móngkut và vua Chulalongkorn (Xiêm) 
và vua Quang Tự (Trung Quốc) là do khoảng cách kinh tế, 
khoang cách về tiểm lực giữa thực dân xâm lược và người 
chống xâm lược. vì báo vệ độc lập của đất nước mình. 

4. Sự thành công của công cuộc canh tân ở Nhật Bản, 
Xiêm. sự thất bại ở Trung Quốc cho chúng ta thấy vai trò 
của người đứng đầu nhà nước. nếu nhà vua có biểu biết 
thức thời, có tâm nhìn xa trông rộng. kiên quyết và có thực 
quyền thì đó là điều kiện quan trọng nhất. có ý nghĩa 
quyết. định đối với canh tân đất nước. 

Từ tình hình thực tế các nước trong khu vực, chúng 
ta có thể nhận rõ hơn nguyên nhân thất bại của tư tưởng 
canh tân. và phong trào để nghị canh tân đất nước ở Việt 
Nam nửa sau thế kỷ XIX. 

Vào giữa thế ky XIX. tư tưởng canh tân và phong 
trào đề nghị canh tân điển ra trên cơ sở xã hội, điều kiện 
kinh tế còn vếu. Song. chúng tôi cho rằng. đây không phải 
là nguyên nhân cơ bản. quvết định dẫn đến sự thất bại 
của tư tưởng canh tân và phong trào để nghị canh tân ở 
Việt Nam. Vì hai nước Nhật Ban, Xiêm có phong trào canh 
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tân điên ra mạnh mẽ và thăng lợi. nhưng những cđ so 
kinh tế xã hội cũng còn rất khiem tốn. Ở Nhật Ban. tư gan 
xuất hiện nhưng chưa có vai trò gì trong cuôc canh tân đất 
nước của Minh Trị. Trong lời giới rhiệu tác phầm “Nước 
Đại Nam đột diện uới Pháp ca Trung Hoa” của Giáo sự 
người Nhật Bán Yoshlharu Tshuboi. Giáo sư Trân Văn 
Giàu viết: "đầu thế ky XIX. Việt Nam. Nhật Bản hình như 
chưa cách biệt nhau là mấy. đên Tự Đức thì thời kỷ này ö 
Việt Nam đại đề cũng là thế ky của Minh Trị ở Nhật Bản. 
hai nước đều đối diện với một loạt vấn để. Thể mà trước 
bão táp Âu - Mỹ. nước Nhật vẫn giữ vững độc lập và 
nhanh chóng trở thành cường quốc ngang hàng với các 
nước mạnh Âu - Mỹ. còn nước Việt Nam thì suy đến không 
thể cứu văn nổi. bị Pháp lấn áp. gặm đần. nuốt trong. rối 
cục trợ thành thuộc địa, xiếng chân gông cô cho đến nỗi cái 
tên Việt Nam cũng bị biến mất. khỏi bạn đồ thế giới”. 

Vì sao diễn ra tình trạng này ở Việt Nam. Nguyên 
nhần sâu xa nào có phải là tất yếu chăng? 

Xét về thời gian nếu tính từ khi Pháp bắn phát đại 
bác đầu tiên vào Đà Nẵng năm 1847 đến khi triều đình 
Huế thất bại hoàn toàn (1883) là 38 năm. nếu tính từ 1 
tháng 9 năm 1853. thực dân Pháp chính thức xâm lược 
Việt Nam và đến khi triều đình Huế đầu hàng là 25 năm, 
nếu tính từ 1863. năm xuất hiện những cải cách của 
Nguyễn Trường Tộ là 30 năm. Vớt một khoảng thời gian 
như vậy. nếu triều đình có quvết tâm cao thì vẫn tiến 
hành được công cuộc canh tân đất nước (Minh Trị trong 
vòng 21 năm, từ 1868 đến 1889, đã biến Nhật Bản thành 
một nước tư bản). 

Theo chúng tôi nguyên nhân quyết định sự thất bại 
'của tư tưởng canh tân và phong trào canh tân ở Việt Nam 
nửa sau thế ky XIX là đo triều đình Huế và người đứng 
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đâu là Tụ Đức. bảo thủ. không nhìn xa trong rộng, không 
có quvết râm canh tân. Nếu như Minh Trị (Nhập. 
Mỏngkut và Chulalonpkorn (Xiếm lúa), Quang Tự CLrung 
Quốc) là những ngọn cỡ cua phong trào canh tân, là chỗ 
dựa của phải duy tân thì vua Tự Đức mặc dù đã cho rằng 
Nguyễn Trường Tô "đã kham phá ra sự tình của đất nước”. 
nhưng ông lại do dự. thiếu quyết tâm, nửa vời. 

Có lúc vua Tự Đúc đã phái Nguyễn Trường Tộ. Định 
Văn Điển cùng với giám mục Gauthier sang Pháp mua 
tàu, máy móc, sách khoa học, kỹ thuật, và đã mua được 
một số máyv móc thiên văn, máy điện thoại. các dụng cụ 
cho người ín, máy phát điện. một số sách về hàng hai. diện 
khí... nhưng những mãy móc đều đề hư hong. 

Ví như năm 1876. trước để nghị của các đình thần, 
Tự Đức đã bó lệnh cấm buôn bán bằng đường biển với 
né1fiỚc ngoài và trong vòng một năm, năm 1877 các tình Hà 
Nội - Hai Dương - Bình Định đã nộp cho triểu đình ã.ð 
triệu quan tiền và 495.000 lạng bạc tiền thuế. Nhưng đến 
năm sau lại đóng cửa. 

Vua Tự Đức đã nắm bất được tình hình đất nước, 
nhưng trước những đề nghị canh tân dồn dập của Nguyễn 
Trường Tộ thì ông lại cho vãng: “Nguyễn Trường Tộ quá 
tin vào những lời hãn đề nghị. Nếu cần phải canh tân thì 
ta cứ làm từ từ, Tại sao lại thúc giục nhiều thế đến khi mà 
những khuôn phép cũ của ta cũng rất đây đủ để điều 
khiến quốc gia rồi" (10) 

Nếu Tự Đức là người quvết tâm canh tân đất nước 
thì ông không chỉ tập hợp được những người có tư tưởng 
canh tân xung quanh mình mà với một người nắm trọn 
quvển hành eai trị đất nước (khác vớt Quang Tự - Trung 
Quốc) thì tư tưởng canh tân sẽ có ảnh hưởng không nhỏ 
trong quan lại nói riêng và giới trí thức nói chung lúc bấy 
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giờ và khi đó vai trô của trí thúc phong kiến Việt Nam nẽ 
khác đối với cuộc canh tân đất nước. 

Nguyễn Trường Tộ. Đặng Huy Trứ và nhiều người 
khác trong chương trình cạnh tần đất nước của mình đếu 
Không đặt vấn đề thay đổi thẻ chế chính trị và eh: để nghị 
làm trong sạch bộ máv quan lại. tuyến chọn quán lại, luôn 
cho "ngôi vua là quý, chức quan là trọng” vì họ muốn thông 
qua triểu đình đề thực hiện chương trình canh tân cua mình. 
Nhưng triểu đình đứng đầu là vua Tự Đức lại thiếu tầm 
nhìn xa trồng rộng, không thức thời, không quyết tâm trong 
đổi mới, thiếu sụ quyết đoán thì tự tưởng canh tân. xu hướng 
cảnh tân ở nước ta thất bại là lẽ đương nhiên 
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TRIỀU MINH NINH (1820-1841) ĐÃ THAM KHẢO 
NÊN HẢNH CHÍNH NHÀ THANH NHƯ THỂ NÀO? 


TS. Trần Thị Thanh Thanh ` 


Trong thời gian trị vì của mình (1820-1841). vua 
Minh Mệnh đà định ra mộc số chế độ về mặt tổ chức, 
nhằm sắp xếp bộ máy nhà nước theo hướng ngày cảng thể 
hiện quyển lực tập trung của nhà vua. Mục đích của việc 
hoàn chính chế độ quan lại được nêu rõ trong Đụ định 
guan chế tháng 8 năm Định Hợi (1827). Kèm theo chỉ dụ 
là một bản qui định về phẩm cấp và chúc vụ của quan 
chức từ trung ương tới địa phương được vua phê chuẩn (1). 

Ngay sau đó, vua sai đình thần biên soạn một bộ sách lấy 
tên là Bách 0y chức chế, cđ Nguyễn Hữu Thận làm Tổng tài, 
Thân Văn Quyển. Nguyễn Công Trứ., Lê Van Đức, lý Văn 
Phúc sung chức Toán tu làm việc cùng 30 thuộc viên. Tháng 12 
năm Quý Ty (1883), sách được làm xong, gầm 14 quyển. Chỉ dụ 
bạn hành sách này thể hiện quyết tâm của vua Minh Mệnh 
muốn tổ chức hoạt động hành chính nhà nước thành phép tắc. 
có tính chuyên trách và làm chuẩn mực cho đời sau: “Đường lối 
trị nước phải có thể chế chủ yếu. nêu rõ điển tác để giữ lấy mà 
theo mãi mãi. Bộ sách này mới được sửa lại một lần đâu chưa 
mười phần hoàn bị nhưng trong đó phân từng ngành chia từng 
mỗi. cũng có thể đem thị hành được. Vậy ra lệnh cho bộ Lại sao 
chép cấp phát cha các nha môn trong kinh ngoài trấn tuần 
theo”). Sang năm Giáp Ngọ (1834). sách được ban hành với 
tên Hới điền toát yếu, một văn bản pháp luật quan trọng về 
chức trách của eở quan nhà nước triểu Nguyễn. 


°* Khoa Sư ĐHSP TP Hó Chí Minh 
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Du định quan chế (18327) và Tội điền !odf ven CN? 1) 
đã qui định cụ thể chức vị và chúc vụ của quan lại tù Lục 
bộ. Nội các, Cơ mặt viên, Hàn lâm viện. Đỏ sát viện. Đại lý 
tự. Thông chính sứ ty... đến các tình, phủ, huyện. Việc ban 
hành và áp dụng trên toàn quốc những qui định trong các 
văn bản này là một bước làm cho "trong ngoài nhất thể” - 
theo cách nói của Minh Mệnh - túc là thống nhất hệ thống 
hành chính nhà nước từ trung ương tới địa phương. 

Về cách thức biên soạn Hội điện toát vếu (1813414) có 
lời việt: 

"Để to rõ pháp điển sẵn có. tất phai châm chước xưa 
nay. so di xết lại” (3). Thái độ của vua Minh NIệnh khi tiến 
hành tó chức lại hệ thông hành chính nhà nước là đánh 
giá cao thời Lê Thánh Tông: "Nước Việt La quan chế cáÁc 
đời duy có chế độ đời Lê Thánh Tông. so với Bắc Triều còn 
kỹ càng hơn” (4), "Thánh Tông... lập ra pháp chê. việc gì 
cũng có thể lưu lại mãi về sau” (5). Theo quy định lúc bấy 
giờ. triểu Lê Thánh Tông *cho 6 bộ nắm việc đại cương, 6 
khoa làm việc giám sát những việc trái phép của 6 bộ. Ngụ 
sử đài làm giường mỗi cho 13 đạo. các tv Đề hình, Phú 
doãn ở kinh kỳ. cùng các chức Đề hình giám sát đều thuộc 
vào đài ấy. lên ngoài thì đặt ra ba ty Trấn, Thừa. Hiến... 
Trấn tv thì coi việc cầm phòng. chống giữ: Thừa ty thì độc 
suất cäc phú. huyện. châu: Hiến tv thì giữ việc đàn hặc các 
quan lại Trấn ty. Thừa ty. phủ huyện châu và hiệu quan 
làm trái phép...” (6). Ổ triểu Minh Mệnh. bên cạnh 6 bộ 
Lại, Hộ. Lệ. Bính, Hình, Công do Thượng thư đứng đầu. 
cũng có 6 khoa tương ứng giám sát. Các khoa có quyền 
hạn và nhiệm vụ kiêm soát các bộ và các cơ quan khác. 
Tuy nhiền. triều Minh Mệnh đặt ra một số cơ quản và 
chức quan không có ở thời Lễ mà giống với triểu Thanh 
như Mới các với các chức Nội các địa thần, Nội các sung 
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biện hành tâu, Cơ mái piên với các chức Có mật viện đại 
thần. Cơ mật viện hành rấu. đơn vị hành chính lớn nhất là 
Tính có các chức sắc Tông đốc. Tuần phủ. Bố chính sứ. Án 
sát sư... Tại các bỏ có thêm chức Tham trí và Chủ sự 
Không có trong triểu Lê, các chức Câu kê, Cái hợp giống 
thời Lê được đổi thành chức Thư lại. Cơ quan có nhiệm vụ 
như Ngự sử đài thời Lê được đổi thành Đồ sáf tiện, có các 
chức Đô ngự sử và Phó đô ngự sử phụ trách. giống như 
triều Thanh ... 

Như vậy, vua Minh Mệnh rất có ý thức mô phỏng 
cách tổ chức hành chính của nhà Thanh, Nếu đối chiếu chỉ 
tiết với điên chế nhà Thanh. có thể thấy nhiều điểm khác 
biệt của điển chế nhà Nguyễn. phản ánh cách thức tham 
khao của triểu Minh Mệnh. Dưới đây là một số ví dụ. 

Theo Đại Thơnh hội điền, quan chức nhà Thanh tại 
các bộ được chia thành các cơ quan chuyên môn gọi là 
Thanh lại ty, Bộ Lại có các Thanh lại ty: Văn tuyển, Khảo 
công. Nhiệm phong. Kê huân. Bộ Hộ thỶ chia theo địa 
phương thành 14 Thanh lại ty gọi theo tên của các tỉnh 
như Giang Nam. Giang Tây. Triết Giang, Hồ Quảng... Bộ 
lễ có các Thanh lại ty: Nghị chế. Tự tế, Chủ khách, Tỉnh 
thiện. Bộ binh chia thành 4 Lại ty: Vũ tuyển, Quân giá, 
Chức phương, Vũ khế. Bộ hình chia thành 17 Thanh lại ty 
theo từng khu vực là Trực lệ, Phụng thiên. Giang Tô. 
Giang Tây. An Huy... Ngoài ra, một Thanh lại ty trong bộ 
hình có nhiệm vụ đặc biệt “Chuyên chức đốc bổ” giữ việc 
đốc thúc tra xét bất bớ, Bộ công chia ra 4 Thanh lại tv: 
Doanh thiện. Ngu hoành, Đô thuỷ, Đồn điền. Mỗi Thanh 
lại sy của các bộ có các chức Lang trung, Viên ngoại lang, 
chủ sự. Bút thiếp chức thừa hành phận sự (7). 

Quan chức các bộ của triểu Minh Mệnh được chia ra 
các nhóm chuyên môn cũng được gọi là Thanh lại ty như 
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nhà Thanh. nhưng có su khác biệt vẻ tên gọi, cũng như 
chức năng. Bộ lại có các Thành lại tx: Văn tuyển. Trưng 
tự, Phong điên (8). Bộ Hộ có các Thanh lại ty: Eimh trực. 
Nam kỳ. Hãc kỳ. Thưởng lộc, Thuế hạng (9). Bộ Lễ có các 
Thanh lại tv: Nghĩ văn, Nhân tự. Tân hưng. Thù ứng (10). 
Bộ Bình có các Thanh lại ty: Võ tuyển, Kinh tỷ, Trục tình, 
Khảo công (11). Bộ Hình có các Thanh lại tv: Kinh trục kỳ. 
Nam hiến. Bác hiến (19). Bộ Công có các Thanh lại !v: Quy 
chế, Doanh thiện, Tu tạo (13). Trong hệ thống các Thanh 
lại ty của triều Nguyễn không có bộ phận *Chuyên chức 
đốc bổ" như nhà Thanh. Trong bộ không có chức Bút thiếp 
chức, Ân ty (14) giữ ấn triện và sắp đặy công việc cua bộ. 
tiếp nhận và chuyên giao công văn cho các bộ phản chức 
năng của bộ giai quyết công việc. Trực xứ (1ã) chuyên tiếp 
nhận. tập hợp các phiếu thảo, phiếu nghĩ (16). công văn từ 
các địa phương trình lên nhà vua, sao chép công văn. đóng 
ấn của nhà vua để gửi đi các nơi. Với các nhiệm vụ đó, Ấn 
tv và Trực xứ là văn phòng của bộ. có liên hệ với eø quan 
văn phòng của nhà vua. Ấn ty và Trực xứ không có trong 
cơ cấu các bộ của nhà Thanh. Đây là bộ phận chuyên trách 
đo triểu Nguyễn sắp đặt. Chức Thượng thư phụ trách bộ 
của nhà Thanh thường có hàm tòng nhất phẩm. luôn do 
hai viên quan, một người Hán, một người Mãn nấm (17), 
ca triểu đình có 12 vị Thượng thư. Còn trong triểu 
Nguyễn, mỗi bộ chỉ có 1 Thượng thì hàm chánh nhị phẩm. 
Khi thành lập Đô sát viện. cở quan giám sát của 
triều Nguyễn. vua Minh Mệnh đã thể hiện một quan niệm 
Lự chủ trong việc tham khảo điển chế nhà Thanh. Lời phê 
chuẩn bản tấu của đình thần bàn định nhiệm vụ cho quan 
chức Đồ sát viện thăng 9 năm Nhâm Thìn (1832) có đoạn: 
"Đặt chức ngôn quan. từ xưa đã có. trải các đơi Hán, 
Đường.Tống đến Minh. Thanh đời nào cũng có đặt. tên gọi 
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không giống nhau những cốt vêu làm nhiệm vụ kiểm soát 
và đàn húc. 

Xét hội điển của Bác triểu. quv chế về chức dài hiện 
LTR) đến dời Thanh mới du. Triểu đại Da tụ có chế độ riêng 
không giống với điển lễ nhà Thanh” (19). 

Có thể thấy răng lời phê này cua Minh Mệnh thê 
hiện được tỉnh thần tự chủ của tư tưng "Nam que sơn hà 
Nam đế cự trong lời thơ của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ XI. 
"miếu hiệu tuy đồng đức bát đồng” trong lời Trần Dụ 
Tông ca ngợi Trần Thái Tông so với Đường Thái Tông. 
"nhà nước đã có phép tắc riêng, Nam Bắc khác nhau" 
trong lời Trân Minh Tông, có "luật pháp, chế độ riêng 
không theo quv chế cua nhà Tống. là vì Nam Bắc, nước 
nào làm chủ nước đó. không phải bất chước nhau” trong lời 
Trần Nghệ Tông ở thê kỷ XIV (20). "núi sông bờ cõi đã 
tiêng. phong tục Bác Nam cũng khác... mỗi bên hùng cứ 
một phương", lời Nguyễn Trãi thế kỷ XV. 

Theo Đại Thanh hột điển, Đô sát viện nhà Thanh giữ 
việc dliám sát ở các địa phương. còn việc giám sát ở kinh đô 
giao cho Lục khoa, Khoa không trực thuộc Đô sát viện, 
Lục khoa có nhiệm vụ chính là kiểm soát mọi sô sách, tấu 
sở từ các nơi đệ trình hoàng đế và có thể “phong bác” 
chúng. tức là tra về số sách. tấu sở nào sai quy cách hoặc 
có lỗi lâm. Chức Cấp sự trung thuộc các khoa được giám 
sát các bộ ở kinh thành (Hinh khoa cạnh Hình bộ. Công 
khoa cạnh Công bạ...).'Chức Giám sát ngự sử các đạo được 
đặt tại địa phương, Giám sát ngự sử nắm các án kiện ở địa 
phương đồng thời eó quyền xem xét các vụ ân ở các nha 
môn trong kinh thành. Đồ sát viện nhà Thanh có 3 Độ ngự 
sư chánh nhị phẩm đứng đầu. 2 phó Đô ngự su chánh tam 
phẩm. có 4 trợ lý là Thiêm đô ngự sử chánh tứ phâm. có 4 
ecđ quan trực thuộc là TY vụ sánh chuyên tổng hợp xu hiện. 
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Kính lịch tv chuyên việc số sách. Chieu ma ty chuyên phì 
chép và 1 nhà tủ là Tư ngục tv (21). 

Tuyv Xinh Mệnh lấy tên cỡ quan là Đô sát viện và 
các chức quan đứng đầu là Đồ ngự sư. phó Đồ ngự sử của 
nhà Thanh nhưng do tính đến những điều kiện thực tế và 
yêu cầu chủ vếu là giãm sát đội ngũ quan lại nên đã thay 
đổi vị thế trong các chức trên. Nếu nhà Thanh đặt hai viên 
quan giữ cùng một chức. một người Hán, một người Mãn, 
quyền hạn ngang nhau. thì nhà Nguyễn đặt thành hai 
chức Tả và Hữu. Chức Tá có quyền cao hơn. lo việc kinh 
thành. chức Hữu lo việc địa phương. Theo hội điển nhà 
Nguyễn, lục khoa trực thuộc Đô sát viện, khác với lục 
khoa nhà Thanh. độc lập với Đô sát viện. Với quan hệ trực 
thuộc. Cấp sự trung các khoa trợ thành cấp dưới của 
Trưởng quan Đô sát viện, chịu sự cai quan của Đô sát viên 
trong công vụ. Đậy là chú trương tầng cường tính thống 
nhất trong thể thức giám sát quan lại trên toàn quốc của 
triểu Nguyên Minh Mệnh. tránh việc tạo nên những cở 
quan giám sát riêng biệt có quyển lực rất lớn ở kinh thành 
như lục khoa của nhà Thanh. Đồng thời. trong Đô sát viện 
nhà Nguyễn không có các cø quan và chức quan mà Đô sát 
viện nhà Thanh có như Tư vụ sảnh. Kinh lịch ty, Chiếu 
ma ty. Tư ngục 0v, hoặc Thành sát viện đặt tại kinh đô. 
Tuần thành ngự sứ cai quản quan lại của kinh đô. Tuần 
án ngự sử Lại các địa phương. Tông thất ngư sử sứ. Kê sát 
nội vụ ngự sử sứ kiếm tra giám sát, kê cứu những sự vụ 
trong hoàng tộc. Nhà Nguyễn cũng không đặt chức Thiên 
đỏ ngự sử. 

Cũng trên tỉnh thần ấy. khi thành lập Nôi các vào 
các năm Ký Sửu (1829). vua Minh Mệnh có dụ cho các 
quan, nêu sự đánh giá về nội các nhà Thanh: “Gần đây xét 
ở Băc sứ. triểu nhà Minh lấy sự Tế tướng chuyên quyền 
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lim trân mà đặt ra nội các. miêu nhà Thanh cũng rấp theo. 
Nét về kết quả thì tuy không có cái tên Tế tưong nhưng 
công việc quyển hành vàn không khae với Tế tướng. Tóm 
lại là vẫn chưa đủ để làm phép tác đáng noi theo" (29), 
Trong chỉ dụ tháng 1 nam Canh Đân (1830) của vua Minh 
Mệnh khi xếp đặt quan cHúc Nội các có đoạn: "Nay định 
quan chức trật chỉ tạm phẩm mà ban ở đưới sáu bộ. không 
như nhà Xinh nhà Thinh cho đứng dầu trăm quan (98). 

Trong một chỉ dụ khác. Xinh Miệnh kháng định lần 
nửa ý thức học tập điên chê nhà Thanh một cách chủ 
động. chỉ bất chước hình thức. tên gọi của eđ quan. còn 
chức năng và phạm vi quyền lực phái khác với nhà Thanh; 
"Điều lệ cúa nhà Minh. nhà Thanh bên Trung Quốc, phàm 
sớ chương của bến phương chuyên do quan Nội các Đại học 
sĩ phiếu chỉ. phát ra tuần làm. đẫn đến quyền Nội các quá 
to, sinh ra lắm chuyện không thể ngăn được. 'Ứa từ nối 
ngôi đến nay. cân nhắc xưa nay. liệu biết tệ cũ. đích thân 
qui định người sung làm công việc Nội các điện, trật chánh 
nhất phâm. Hiệp biện dại học sĩ trật tòng nhất phẩm, đã 
cho thì hành... những chức äy chiếu điển lệ nhà Minh, nhà 
Thanh đều là tên quan Nội các. Vậy từ nay phầm văn ban 
có người nào tài giỏi, đức vọng được đặc cách thăng chức 
hàm Đại học sĩ thì vẫn lãnh việc Thượng thư các bộ, chứ 
không cho sung vào nội các. lấy đó làm phép thường nhất 
định (2ã). Như vậy, chức Đại học sĩ vốn có quyền lực lớn 
trong Nội các nhà Thanh. được đặt thành một chức quan 
của triểu Nguyễn nhưng không được làm việc ở Nội các 
nhà Nguyễn. 

Một điểm khác nữa cho thấy vua Minh Mệnh muốn 
vai trò của Nội các nhà Nguyễn kém quan trọng so với Nội 
các nhà Thanh: Nội các nhà Thanh giữ độc quyền thảo các 
tờ phê đáp cho nhà vua. và eó thể thao 9. 3 bản cho cùng 
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một nội dụng công việc (26). còn Nội các nhà Nguyễn chỉ 
được thảo một bạn phiêu nghĩ cho một nội dụng công việc, 
và ngoài nội các. các bộ cũng có quyền dự tháo loại tờ phê 
đáp này (27), để cùng biết việc và kiểm tra lẫn nhau “to rõ 
có sự xét thực (28). 

Khi đặt Cơ mất viện vào tháng 12 năm Nhâm Thìn 
(1835). vua Minh Mệnh chí dụ rằng: "Gần đây. xem Hội 
điển nhà Thanh. thấy có chức gọi là Quân cơ đại thần. trì 
cũng muốn phong theo mà làm. song cái tên gọi là Quân eø 
tựa hồ chỉ để bàn tính mọi việc quân sự như viện Khu mật 
đời Tông. Nay nên tham bác cổ kim xưa nay. tuỳ nghỉ xếp 
đặt. gọi là Cơ mật viện. lấy nghĩa rằng viện ấyv giữ việc bí 
mật về quân sự và quốc sự. Rồi chọn lấv vài người đại 
thần mỗi ngày thay phiên túc trực. nếu có việc gì cơ mật. 
thì người đương ở phiên túc trực ấy làm phiếu nghĩ bàn. 
Trong thì Nội các ở bên tả. Ởø mật viện ở bên hữu. ngoài 
thì võ có Ngũ quần Đô thống phủ, văn có đường quan Lapc 
bộ: tả hữu có người. trong ngoài giúp nhau” (29). 

Cơ mật viện được thành lập, là một cơ quan chỉ có 
dưới triều Nguyễn. mô phóng theo quân eø xứ nhà Thanh. 
có kết hợp với tên gọi Khu mật xứ của nhà Tống, Ngay khi 
đó Minh Mệnh có chỉ dụ thành lập hai cơ quan trực thuộc 
Co mật viện là Nam chương kinh và Bắc chương kinh, Sau 
3 năm (1837) Minh Mệnh đọc sách và nhận ra răng 
chương bình là một từ Mãn. chỉ một chức quan võ trong 
quân đội có nhiệm vụ thư ký cho Quân cơ xứ được gọt là 
Quân cơ chương kính. không dùng để gọi tên cơ quan. Nhà 
vua lập tức ra chi dụ đổi lại tên hai bộ phận trực thuộc Cơ 
mật viện thành Nam tv và Bác ty. Việc nàv cho thấy một 
thái độ chủ động sửa chữa sai lầm: “Nay xét điển lệ nhà 
Thanh nói rằng: Chương kinh Nam Bác là chia giữ công 
việc giấy tờ. chức danh người Hán, người Mãn. chăng phải 
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như các tào. các cục trước kia tra cứu chưa rõ. có chỗ 
không hợp. Vậy chương kinh Nam đổi làm Nam ty. chương 
kinh Bắc đôi làm Bắc +v. cho chính đanh nghĩa, còn các 
khoán chia giữ công việc thì y như nghị chuẩn lần trước 
mà làm' (30). 

Việc chia đặt các tính những năm 1831-1832 là 
phòng theo thiết chế quan chức địa phương của triều 
Nguyễn. Sách Đại Na thực lục chép lời nghị bàn về việc 
chia tỉnh của đình thần triểu Minh Mệnh: "Chức quan 
ngoài, đời xưa có phương bá. châu mục... Đến Minh Thanh 
hời châm chước ngày càng kỹ càng, đây đủ. Tỉnh hạt đặt 
ra 3 ty Bố chính, Án sát chia giữ các việc tài chính. thuế 
khoá và pháp luật. Lại có Tổng đốc. Tuần phủ để thống 
trị. Trong đó. quyển hành nặng nhẹ kiểm chế lẫn nhau, 
chức tước lớn nhỏ ràng buộc lấy nhau. thực là một chính 
sách hay trong việc giữ nước trị dân. Nếu mô phỏng mà 
làm. tưởng cũng có lợi nhiều lắm" (31). Lời nghị bàn cho 
thấy triều đình đánh giá cao cơ chế “quyền hành nặ8g nhẹ 
kiểm chế lần nhau, chức tước lớn nhỏ ràng buộc lẫn nhau”. 
phù hợp với ý muốn hạn chế mọi nguy cơ cho quyền lực 
của các vua Nguyễn. 

Khi tham khảo mô hình nhà Thanh về tổ chức hành 
chính cấp tỉnh, vua quan triều Minh Mệnh có sự đắn do 
cân nhắc. xem xét cho phù hợp với thực tế. Theo điển chế 
nhà Thanh, chức Tổng đốc trật chánh nhị phẩm, cai quản 
việc quân dân trong một nhóm 2 hoặc 3 tỉnh gần nhau, 
mỗi tỉnh có một tuần phủ giúp việc. Nhà Thanh có 9 đơn vị 
liên tỉnh như vậy. Tổng đốc phải dựa vào một bộ phận 
tướng soái ở địa phương gọi là Mạc phủ (32). Gác chức 
danh Tổng đốc, Tuần phủ được triều Nguyễn.áp dụng khi 
chia đặt các tỉnh vào năm 1831-1833. Nhưng có điểm khác 
trong qui định của triều Nguyễn gắn với thực tế nước ta là 
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có L nh độc lập (Thanh Hoá) và 141 liên tỉnh trong đó có 
mộc liên tĩnh gồm 2 tính (Sơn - Hưng - Tuyên). và Không 
có cơở quan tương tự như Àlạc phụ của nhà Thanh. Một 
điểm khác khá rõ nữa là các chức An sát sứ, Bố chính sứ ở 
mỗi tình của nhà Nguyễn chỉ đo 1 vị quan đảm nhiệm, 
trong khi ở nhà Thanh luôn do 1 người Hán và 1 người 
Mãn nắm (33). 

Về tôn tv hành chính của quan chức, những qui định 
của nhà Nguyễn bất chước điển chê nhà Thanh nhưng có sự 
sửa chữa cho phù hợp với ý đồ của vua Nguyễn. Thí dụ, thoo 
chỉ dụ năm 18344 của vua Minh Mệnh, trong qui định về thể 
thúc công văn giữa quan chức các bộ nha từ kinh đô đến các 
tỉnh (34). giữa bộ và Nội các có sự phần biệt về thú bậc. Quan 
chức thuộc hàng Cửu khanh gồm Thượng thư sáu bộ cùng 3 
vị đứng đầu Đô sát viên, Đại lý tự. Thông chính sứ ty đều gửi 
chiếu hội cho Nội các và nhận lại /ư trùnh. Chiềa hột là văn 
bản gửi đến quan chức cấp thấp hơn và / trùnh là văn bản 
øm đến quan chức cấp cao hơn. Trong điển lệ nhà Thanh, bộ 
gửi # trình cho Nội các và nhận lại Chiếu hội (35). Như vậy, 
trong tôn ty hành chính thể hiện ở thê thức công văn quan 
chức Lục bộ của nhà Nguyễn ở bậc cao hơn quan chức Nội các. 
còn nhà Thanh coi trọng Nội các hơn bộ. 

Trong qui định thể thức công văn nói trên (1834). có 
một điều không có trong điển chế nhà Thanh: Trưởng 
quan của Tự. Giám gửi # đi cho các quan Tông đốc, Tuần 
phủ và nhận lại £#Z œÖ; Đô sát viện, Nội các không được 
trực tiếp trao đôi công văn với tỉnh mà phải thông qua bộ. 
Với qui định này. Đại lý tự ngang hàng với cấp Tĩnh. ả 
bậc cao hơn Đô sát viện và Nội các. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa: Quan chức đứng đầu Đại lý tự và Đô sát viện. bai 
eđ quan tốt cao về tư phấp trong triểu. tuy cùng thuộc 
hàng "cưu khanh” và ngang hàng với Thượng thư Lục bộ, 
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nhưng trong giao tiếp hành chính với cấp địa phương là 
Tỉnh, Đại lý tự thì ngang hàng. còn Đô sát viện ở bậc thấp 
hon. và phải thêng qua bộ để liên hệ với các tình. Điều này 
cho thấy tôn ty hành chính kiểu nhà Thanh đã được vận 
dụng để thực hiện cơ chế giảm sát kiểu nhà Nguyễn. 

Khi liên lạc với các quan chức sở tính như Tổng đôc, 
Tuân phú. Đề đốc các tỉnh, quan chức Lục bộ phai gửi /ư 
dự và nhận lại các £ trình. hi có công văn giữa các quan 
chức ngang quyền. đều dùng /ư dị. Trong khi đó, nhà 
Thanh không có qui đình về 2 đi mà chỉ dùng thể thức 
chiếu hội, tự trừnh trong quan hệ các bộ và tỉnh. và đùng 
tự hội, tư hành trong quan hệ của các quan chức ngang 
hàng (36). Nhà Nguyễn đã không dùng các chữ f hội, tư 
hành của nhà Thanh. Hơn nữa, trong điển chế nhà 
Nguyễn. ngược lại với nhà Thanh, /ư đi lại ở bạc cao hơn 
chiếu hội: quan chức Lục bộ, Đại lý tự gửi cho Tổng đốc, 
Tuần phủ thì dùng ứ⁄ dị, gửi Bố chánh. Án sát, Lãnh bình 
thì dùng chiêu hội (37). 

Những qui định trên làm cho bộ máy hành chính 
triều Minh Mệnh tuân theo một kỷ cương có tính chất 
nghỉ lễ, Có thể nhận thấy điểm khác biệt của điển chế nhà 
Nguyễn so với nhà Thanh về tôn ty hành chính giữa các 
bộ, Nội các và các tĩnh. Tuy vậy mượn các từ chiếu hội, tư 
đi, tứ trình của nhà Thanh nhưng trong qui định của 
mình, vua quan triều Minh Mệnh đã đặt chúng vào những 
Vị trí và quan hệ xhác với điển chế nhà Thanh. Có thể tóm 
tắt sự so sánh này như sau: 

Nhà Thanh Nhà Nguyên 

Nội các --- chiếu hội > Bệ Nội các --- tư trình —>Bộ 

Nội các © chiếu hội --- Bộ Nội các tư trình --- Bộ 

Bộ --- chiếu hội -> Tỉnh Bộ --- tư di Tỉnh 

Đại lý tự tự tư hộ ->Tỉnh - Đại lý tự tư di ->Tĩnh 
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Trong việc khao hạch quan lại, nhà Nguyễn học tấp 
cách thức cua nhà Thanh. sự dụng các thuật ngữ diễn lệ 
nhà Thanh như "Kinh sát”, "Đại kế” và thời hạn khao 
hạch quan lại là Y3 năm mộc lần”, nhưng cũng có điểm 
khác biệt. 

Đại Thanh hội điển qui định 3 năm một lần có một 
kỳ "Kinh sát”. khao xét tất ca quan lại ở kinh đô. Việc này 
được tổ chức theo các cđ quan chủ quan của quan lại như 
các bộ, viện... Vào năm có kỳ Rinh sát. quan chức đứng 
đầu các cơ quan ở triểu đình đều làm số đánh giá các thuộc 
viên và gửi đến bộ Lại trước ngày 1ã tháng 3 năm đó. 
Quan lại địa phương cũng được khảo xét 3 năm một lần, 
gọi là "Đại kế”. Ky "Đại kể” được tô chức vào năm không 
có kỳ “Kinh sát”. Việc khảo xét quan lại ở địa phương phải 
được hoàn tất ở tỉnh và đệ trình bộ Lại trong tháng 12 của 
năm trước năm tiến hành “Đại kế”. 

Trong điển chế của nhà Nguyễn, năm tiến hành khảo 
xét quan chức được gọi là "Kế sát”. bao gồm “kể” là đại kế. 
khảo xét quan viên địa phương và “sát” là Kính sát. khảo 
xét quan viên ở kinh đô. Các kỳ “Kế sát” cũng thực hiện ba 
năm một lân-như điển chế nhà Thanh. Điểm khác biệt là 
trong năm “Kế sát”. triều Nguyễn” khảo xét toàn bộ quan 
lại từ trong kinh tới ngoài tĩnh, không phân biệt hai kỳ 
riêng rẻ như trong điển chế nhà Thanh..Qui định chỉ tiết 
của triều Nguyễn về thể thức này như sau: “Phàm xét 
thành tích các quan cứ z3 năm làm một khoá. lấy các năm 
Thìn. Tuất. Sửu, Mùi làm hạn, cứ đến những năm ấy. văn 
võ trưởng quan ở trong kinh, quan tỉnh ở ngoài, đều chiểu 
sự trạng. công lao. lầm lỗi trong chức sự 3 năm, làm một 
bạn tự trình bay. những đốc, phú. bố. án, có 3 việc: gọi 
quân. thu tiền lương. xét hói hình án kiện tụng. đường 
quan bộ Hình chuyên giữ việc hình danh phải làm riêng 
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đanh sách kê ra người hơn, người kém. đưa đến bộ lại tất 
ca. Và những quan viên thuộc quyền ở đưới, về ban vỏ từ 
tồng tam phẩm trợ xuống đến suất đội. đếu do viện chướng 
quan thượng Lý sát hạch gui đến bộ. văn đo bộ lại, võ do 
bộ Bình kiểm tra giải quyết) (39), 

Một điểm khác nữa ở nội dụng này là trong điển chế 
nhà Thanh chỉ qui định các Trương quan nộp số ghỉ đánh 
giả thuộc viên của mình. còn điển chế triểu Nguyễn, các 
quan đều phái viết một bản "tự trần”, Nhà Nguyễn còn qui 
định việc khảo xét quan lại ở địa phương phải căn cứ vào 
việc gọi bình. thu lượng xét án, phần ra các hạng thượng 
khao. trung khảo, hạ khao và kém, dựa vào đó để xét 
thăng hay giáng chức. 

Qua một số qui định về chức năng hành chính của 
quan chức và cơ quan nhà nước thời kỷ 1820-18-11, có thể 
thấy rằng triều Minh Mệnh đã tham khảo điển chế nhà 
Thanh một cách có chọn lọc, có tính đến sự phù hợp với 
thực tế nước ta và vêu cầu quan lý của vương triểu, Sự 
tham khao này cho thấy mục đích ấp đụng mô hình nhà 
Thanh là nhằm xây dựng và vận hành bộ máy hành chính 
nhà nước sao cho chật chẽ, quy eu với kinh nghiệm của 
Trung Hoa. để có thể tăng cường được sức mạnh độc lập 
với Trung Hoa, thể hiện nét tự chủ của triều đại này. 
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MẤY. VẤN ĐỀ VỀ HỆ THÔNG 
PHÁP LUẬT THỜI NGUYÊN (1802-1883) 


Phan Thị Ngọc Thu ' 


Đánh giá về hệ thống pháp luật triểu Nguyễn đã có 
nhiều nhà sử học, cùng như các luật gia. luật sư bằng 
nhiều cách tiếp cận khác nhau đã đưa ra những nhận xét 
khác nhau về hệ thống pháp luật triểu Nguyễn nói chung 
và về Bộ luật Gia Long (Hoàng triểu luật lệ) nói riêng. Có 
ba loại ý kiến cø bản sau: Loại ý kiến thứ nhất, cho văng 
đây là bộ luật ”sao chép” bộ luật nhà Thanh (Trung Quốc) 
mà đại điện cho loại ý kiến này là sử gia Trần Trọng Kim 
(1832-1958), học giả người Pháp - P.L.EF Philastre (cuối thế 
ký XIX đầu thế ký XX ). luật sư tiến sĩ Phan Văn Trường 
(1875-1933)... ý kiến được khá nhiều nhà nghiên cứu đẳng 
tình. Uoạt ý biến thứ hai lại cho rằng bộ luật Giá Long "là 
một bệ luật lớn nhất của chế độ phong kiến Việt Nam .... 
đây là một bộ luật đầy đủ và hoàn chỉnh nhất của nền cô 
luật Việt Nam" (1). boại ý biến thứ ba, trung dụng với hai 
loại ý kiến trên. cho rằng, luật Gia Long ra đời là kết quả 
của sự kế thừa những rinh hoa của nền pháp chế Việt 
Nam trước đó và bộ luật Gia Long cũng chịu ảnh hưởng 
không nhỏ của bộ luật nhà Thanh. 


1. Sự lựa chọn của Gia Long trong việc tiến 
hành xây dựng luật. 


Khi nói đến pháp luật triểu Nguyễn. người ta thường 
nói đến sản phẩm cao nhất là bộ Hoàng triều luột lệ. được 
Cia Long bạn hành năm 1815 (còn gợi là Bộ luật Gia 


Khoa Lịch sư, Đại hoc KHXH và NV Thành phỏ Hỗ Chí Minh 
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Long). Bộ luật Gia Long được áp dụng đưới tất ca đời vua 
nhà Nguyên và là tài liệu eø bản nhất cho chung ta 
nghiên cứu về tình bình pháp luật triểu Nguyễn. 

Xét theo quan điểm lịch sư. chúng ta phải thủ: nhận 
là sang đầu thế kỷ XIX. sau khi đã thâu tóm toàn bộ đất 
nước. Gia Long tiệp quản một xã hội đây rẫy những loạn 
lạc và luôn vấp phái sự chống đối cua nhiều phía. Vì vậy, 
yêu cầu trước mất và lầu đài buộc Gia Long phải nhanh 
chóng lập lại trật tự. ôn định đất nước. 

Sự ôn định đó phải được thực hiện bằn: việc xây 
dựng một bộ máy nhà nước phong kiến quân chu chuyên 
chê cao độ với mọi quyển lực đều thuộc về tay nhà Nguyễn 
và phái đùng pháp luật làm công cụ để thực hiện sự thống 
trị giai cấp. một vếu tố không thể thiếu để đảm bảo sự tồn 
tại vững chăe cua triểu Nguyễn. Trong Lời tựa của bộ luật 
Hoàng Việt luật lệ, Gia Long đã phải thừa nhận: “gấp lúc 
phong hoa suy đổi, he gian giáo ngày một sinh sôi ndy nở. 
pháp luật trừng phạt không đủ để chế ngự điều ác. cức 
điều luật xứ tội bẻ gian mạnh bhông dủ để ứng dụng. Cho 
nên luật lệ, pháp lịnh, quy thức nav cần phải gia tảng 
nhanh chóng ” (2). Tuy nhiên. đã sau hơn 1Ô năm cai trị 
(1802-1811). vua quan nhà Nguyễn vẫn rất lúng túng 
trong việc tự mình định ra chính sách cai trị đất nước 
thông qua biên soạn một bộ luật. 

Vào tháng Giêng năm Tân Mùi (1811). Nguyễn Văn 
Thành được Gia Long giao giữ chức Tông tài phụ trách 
biên soạn bộ luật mới cho triểu đại mình, Gia Long với lời 
"Du" rằng: "Bọn bhanh nên hết lòng khao xét những phúp 
lịnh điển hình của các triều, tham hợp uới điều luạt đời 
Hồng Dức uà nước Đại Thanh, lấy bỏ cân nhắc mà làm 
thònh sách. Trám sẽ tự sửa cho đúng để ban hàn" (3) 

Sử gia Trần Trọng Kim ghi rằng: "Đến năm Át Hợi 
(1815), thì In sách luật ấy phát ra mọi nơi. Bộ luật ðy tuy 
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nói theo luật Hỏng Đúc nhưng by thực là chép luật của 
nhà Thanh cú chí thay đối H nhiều mà thỏi (4) Sau đó. 
khí dịch Hoàng Việt luật lệ ra tiếng Pháp. PỊ..Ð. 
Philastre. đã so sánh khá tự iní từng điều của Hoàng Việt 
luật lệ với bộ luật nhà Thanh và nhận thấy: "Sữa đôi lớn 
nhất của các nhà làm luật An Nam đối với bộ luật nhà 
Thanh là lược bố rất nhiều dđiểu lệ đi kẽm với các điều luật 
trong bộ luật Trung Hoa (°). Phan Văn Trường trong luận 
án Tiến sì luật tại Pari (1920) của mình cùng có ý hiến 
nhận xét tương tự như P.I.D. Philastre... Gần đây trong 
“Việt Nam: thế by XIX" (1802-1884). Nguyễn Phan Quang 
dù to ra khá thận trọng khi nhận xét về bộ luật Gia Dong 
cũng có lưu ý ràng "trong thực tế bộ luạt Gia Long dựa 
bán vào bộ luật nhà Thanh. Đại bộ phận luật lệ, thậm chí 
đến ca chú thích các điều luật. hầu như chép nguyên văn 
bộ luật nhà Thanh; những chỉ tiết thay đối bót bỏ, bổ sung 
trong mệt số điều luật chiếm một tỷ lệ không đáng kể" 0ð). 

Nhìn chung các nhà nghiên cứu đều nhận thấy bộ 
luật Gia Long của nhà Nguyễn có dựa vào bộ luật nhà 
Thanh nhưng không phải szo y mà có chỉnh sửa, thêm bớt 
cho phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị nhà Nguyễn. 
Vì sao có sự "sao chép" như vậy? 

Theo chúng tôi. sự "sao chép” này xuất phát từ lợi ích 
giai cấp. và chỉ vì lợi ích giai cấp chứ không phải chỉ là sự 
thần phục mù quáng của nhà Nguyễn với nhà Thanh. Ai 
cũng biết rằng. trong lịch sử nước ta. vương triều Nguyên 
được dựng nên bằng cuộc chiến tranh phản động nhò các 
thế lực từ bên ngoài nên triều Nguyên phải luôn đối đầu 
với sự chống đối của mọi tầng lớp nhân dân. Chính vì lẽ đó 
để báo vệ quyền lợi của đồng họ Nguyễn, vua Gia Long đã 
chọn luật nhà Thanh. là bộ luật rất khác nghiệt. dùng 
những biện pháp hành hình khốc liệt nhằm trấn áp kẻ thù 
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vừa hị quật ngã và các lực lượng chống đổi khác. Mặc dù. 
cũng như các triểu đại phong kiến trước đó. pháp luật nhà 
Nguyễn mang tính chất giai cấp rất công khai và là sự thể 
chế hoá tư tương cơ bản của Nho giảo nhưng có điểm đáng 
nói là: luật pháp nhà Nguyễn đã làm mất đi tính dân tộc. 
thủ tiêu mọi chế định khá tiến bộ của bộ luật Hồng Đức 
như các chế định về thưa kế, về chế độ tài sản giữa vợ 
chồng. chế định nuôi con nuôi... Các chế định này đã phản 
ánh và ghi nhận truyển thống tôn trọng phụ nữ và truyền 
thống nhân đạo của dân tộc ta. Điều này thể hiện bộ luật 
Gia Long ra đời không phải là kết quả của sự vận động nội 
tại về kinh tế. văn hoá.,. của đời sống xã hội Việt Nam thế 
kỷ XIX. Vì vậy, pháp luật nhà Nguyễn không thể nào phù 
hợp với yêu cầu phát triển của xã hội Việt Nam lúc đó. 
Pháp luật triểu Nguyễn không thể trỏ thành công cụ đắc 
lực để Nhà nước củng cế chế độ phong kiến phản động 
đang suy tần, lỗi thời, khiến nó càng rơi vào tình trạng bế 
tắc, khủng hoảng. Điều dó giải thích vì sao triểu Nguyễn 
thất bại trước nhiệm vụ lịch sử đặt ra vào giữa thế ký XIX. 


2. Một vài điểm về hệ thống nháp luật nhà Nguyễn. 


Qua bộ Đại Nam thực lục, chúng ta biết khá đây đủ 
về hoạt động lập pháp của các vua nhà Nguyễn. Toàn bộ 
luật lệ của nhà Nguyễn từ Gia Long đến Tự Đức chủ vếu 
tập hợp trong 3 bộ pháp điển: 

Hoàng Việt luật lệ do vua Gia Long bàn hành năm 
1815. Theo Đựại Nai thực lục năm 1811, Gia Long cử 
Nguyễn Văn Thành làm Tổng tài phụ trách việc soạn thảo 
luật. Năm 1815. bộ luật được hoàn thành được chính Ốia 
Long phê chuẩn và viết lài tựa. Về hình thức, bộ luật gồm 
398 điều. chia làm 22 quyên. Các điều khoản được phân 
loại và sấp xếp theo thẩm quyền. chức năng. nhiệm vụ của 
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6 bọ. Về nội dung. bộ luật có hiệu lực điều chỉnh rộng rài 
mọi lĩnh vực đời sống xã hội: hình sự. hành chính. kinh tế. 
tài chính, an nình quốc phòng. hôn nhân gia đình... Bộ 
luật này là cơ sơ. nền táng của pháp luật nhà Nguyễn. 

Đại Nam hội điện toát yếu do vua Minh Mệnh bàn 
hành năm 1883. Nhà vua cho Nội các tóm lược toàn bộ các 
"lệ” của mình và của Gia Long sắp xếp lại theo phạm vì 
quản lý từng bộ qui định rõ chức năng, quvền hạn, nhiệm 
Vụ của quan lại và các cơ quan nhà nước. : 

Đại Nam hội điên sự lệ do vua Thiệu Trị ban hành 
Vào năm 1843 là một tập hợp hệ thống các “lệ” của Gia 
Long và Minh Alệnh lại được chính sửa tập hợp thành. 
Các vua Nguyễn này còn tiếp tục ban hành nhiều chỉ dụ 
bô sung cho luật Gia Long. 

Như vậy, xét trên phương diện pháp luật thì, các văn 
bản pháp luật nhà Nguyễn là một hệ thống các quy phạm 
pháp luật được ban bành gồm /uật oờ 1ê. “Lệ” g đây không 
phai "lệ" làng xã, mà là “lệ” của vua. “Lệ” ở đây mang tính 
quy phạm pháp luật, là một thuật ngữ pháp lý được ban 
bố dưới dạng các văn bản pháp luật đơn lẻ như chiếu chị, 
sắc, dụ ... buộc cá nhân, tập thể hoặc mọi người trong 
phạm vi cả nước phải thì hành. 

Riêng về “lệ của vua”, chúng ta thấy 'lệ” của Gia 
Long, Minh Mệnh có vai trò khá quan trọng, thường sử 
dụng như là nguồn của các luật sau này của triểu Nguyễn 
“Các lệ đời Gia Long chính là nền móng của nền pháp luật 
triểu Nguyễn (6). Do bộ luật Gia Long được sao chép luật 
nhà Mãn Thanh nên những quy định. điều luật thường 
khó hiểu. khó có thể phù hợp với tình hình thực tế ở nước 
ta. Vì vậy. các vua Nguyễn luôn phải ban hành thêm 
nhiều “lê” và các lệ ấv mới đích thực là của nhà Nguyễn. 

Bộ Hoàng triều luát lệ được nhà Nguyễn ban hành 
nhìn chung là bộ luật lớn về quy mô. độ dày... nhưng chưa 
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phai là bộ luật hoàn chính về hình thức và nội dụng. xin 
chì so sảnh một số điểm vớt bộ luật Hỏng Đức mà thôi. Ví 
như. về hình thức, bộ luật Hồng Đức (Lê triểu hình luật) 
được vua Lê Thánh Tông ban hành năm 1483, được các 
triều vua thời Lê Mạt bổ sung thêm sau này gồm 722 điều, 
17 chương. chia làm 6 quyên: Bộ luật Gia Long (1815) gầm 
32 quyển. chia thành 7 chương, chỉ riêng về độ đày mà so 
sánh chúng ta thấy ngay là bộ luật Gia Long hơn bộ luật 
Hồng Đức tới 16 quyển. nhưng chì có 398 điều (không kể 
3Ó điều tạp tụng) kém luật Hãng Đức 394 điều. Các điều 
luật trong bộ luật Gia Long do bất chước theo luật của nhà 
Thanh nên thường vất dài. trong một điều luật vừa có 
luật. vừa eó giải thích luật. lại vừa có lệ. Chính điều này 
đã làm cho luật kém hiệu qua, khó áp dụng vì nó được quy 
định ly mI, vụn vặt, càng vụn vất. ty mì thì càng không 
thể đảy đủ ý nghĩa của điều luật. Đây là vấn để thuộc về 
kỹ thuật làm luật. Xin lấy một ví dụ về cùng một trộm cấp 
trong bà con ăn trộm lần nhau. Theo Lê triểu hình luật, 
quyển 4. chương Đạo tặc (trộm cấp). tội này được qui đình 
tại 2 điều 439. 440, ngắn gọn rõ ràng: 

Điều 439 qui định: “Bà con ở chung một nhà mà lấy 
trộm nhau thì bất kể ít nhiều đều xử nhẹ hơn ăn trộm của 
ngườ) ngoài một bực. ban đêm đục tường khoét vách lấy 
trộm thì xử như tội ăn trộm thường”. 

Điều 410 ghi: “on cháu nhỏ tuổi ở chung với tôn 
trưởng mà dẫn người ngoài về lấy trậm tiền của trong nhà 
thì xử nhẹ hơn ăn trộm thường một bực, Quân trộm đến 
ăn trộm thì xử như tội ăn trộm và đền như luật. Ai đưa ho 
về trộm cũng đồng tội” (7) 

Cũng tội danh này, trong bộ luật Gia bong, quyển 
13, Hình luật - đạo tặc hạ (trộm cấp bực 3). tội Thân thuộc 
tương đạo (Trong bà con ấn trộm lân nhau) qui định gộp 
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thành 1 điểu luật như sau: "Phàm ở chung một nhà (song 
thân cưới vợ về) là bà con mà TẤv trộm của nhàu (ca kẻ 
đưới và bậc tôn trương) về tiền bạc. của cải thì giảm ð bậc 
tội nếu là thường đân. bậc đại công thì giảm 4 bậc, bậc 
tiểu công thì giảm 3 bậc, bậc ty ma thì giảm 2 bậc. Kẻ 
không phải là thân thuộc thì giảm một bậc và miễn xâm 
chữ vào mạt (8). Đi kèm với điều luật trên là phần giải 
thích rất dài mà phạm vi bài viết có hạn chúng tôi không 
thể nêu ra hết. được và cùng với phần giải thích đó còn có 
tệ hướng dẫn nữa so với luật nhà Lệ là một bước thụt lùi, 
đài đòng và chồng chéo nhau thực khó áp dụng. Như vậy. 
chỉ xét câu trúc của một điều luật chúng ta cũng thấy rõ 
kỹ thuật làm luật của triều Nguyễn do quá lệ thuộc vào 
việc học cách làm luật của nhà Thanh mà pháp luật nhà 
Nguyễn làm mất đi sự sáng tạo cần thiết. 

Bộ luật Gia Long là sự thể chế hoá ý thức hệ Tống 
Nho trong điều kiện giai cấp phong kiến thống trị luôn 
phải đối đầu với các cuộc khởi nghĩa của nhân dân. Đo 
vậy. đây là một bộ luật khắc nghiệt hơn so với bộ luật 
Hồng Đức như phần trên chúng tôi đã nêu. 


8. Ảnh hưởng của việc sử dụng pháp luật đến 
đời sống xã hội nước ta và hậu quả của nó. 


Bộ Hoàng triều luật lệ, chìu anh hưởng bộ luật nhà 
Thanh, không phải là kết quả của sự vận động nội tại về 
kinh tế. văn hoá.... của đời sống xã hội Việt Nam thế kỷ 
XIX. nên khó có thể phù hợp với tình hình thực tế ở nước 
ta. Do đó đẫn đến tình trạng Nhà nước không thể điều 
hành, quản lý đất nước bàng pháp luật được. Đó là còn 
chưa nói đến tình trạng không thống nhất của luật pháp 
triểu Nguyễn trong quá trình thực hiện; có khi /ệ của cua 
còn có hiệu lực cao hơn cd luật nữa. Chẳng hạu. tháng 7 
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nam Định Sưu (1817), khi thu thuế đối với ruộng đất ăn 
lậu. bộ Hộ tâu: "Năm đa Long thứ 9 (1819) có lệ phầm 
ruộng đất lậu. phát giác năm tháng dâu nhiều mà ngạch 
thuế truy thu cũng chỉ lẤv ¡3 năm làm hạn. so với điều luật 
chép ân lậu thuế ruộng thì chiếu theo phần thuế từng năm 
mà nộp, hai bên không phù hợp nhau” Vua nói rằng: YLuật 
như thế nặng quá, cứ theo lệ mà làm (9). 
Trong xã hội phong kiến Việt Nam. "phép vua thua 

lệ làng". Bên cạnh hệ thống luật pháp của nhà nước ở 
trung ương còn có một hệ thống luật tục của các làng xã. 
“Lệ làng" là những quy ước riêng của nhân đân ở mỗi làng. 
xã thê hiện đưởi hình thức các phong tục tập quán của 
từng địa phương, có nơi lập thành văn bản dưới dạng 
“hương ước”. “khoán ước” của riêng làng xã. "Lệ làng" chỉ 
có giá trị trong phạm vì một làng. Còn "phép vua” có hiệu 
lực trong phạm vị cả nước. Đây chính là một đặc điểm rất 
quan trọng trong đời sống pháp luật của xã hội Việt Nam, 
nếu giai cấp thông trị biết cách dung hoà được giữa "phép 
vua" và "lệ làng” thì mới cai trị được. Nói cách khác là nếu 
pháp luật của vua ban mà gần gũi, phù hợp phong tục tập 
quán. đáp ứng với yêu cầu của nhân dân thì "phép vua" 
mới được tuần thủ, không bị ca thân, vĩ như: năm 1882 
nhân địp ra Hà thành nhận lễ thọ phong của nhà Thanh 
(Trung Quốc), vua Minh Mệnh khó chịu khi thấy phụ nữ 
mặc váy (quần một ống) hiến ra lệnh cấm phụ nữ Bắc Hà 
không được mặc "quần không đáy” Thế là có sự phản ứng: 

“Tháng sáu có chiếu 0ua ra 

- Cấm quần không đáy người ta bài hùng 

Không ởi thì chg bhông đông 

Đi thì phải mươn quần chồng sao đang 

Có quản ra quán bán hàng 

Không quần ra đứng đầu làng trông quan”. 
2l6 


Không chỉ có vậy. sự phản ứng của người đân còn 
quyết liệt trước những chính sách eal trị hà khác, yếu kém 
bằng việc nối đấv Rhởi nghĩa mà theo tính toàn cúa nhiều 
nhà nghiên eứu, dưới thời Nguyễn có đến 500 cuộc khởi 
nghĩa lớn nhỏ các loại. riêng thôi Gia Đong có khoảng ĐŨ 
cuốc. thời Xinh Mệnh có khoang 350 cuộc. thời Thiệu Trì 
đó khoảng õO cuộc... Như vậy, cho đến năm 18ãA8, trước khi 
thực đân Pháp xâm lược nước ta. xã hội Việt Nam đang d 
trong tình trạng đấy khó khăn, phức tạp mà một trong 
những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là hiệu lực của 
hệ thống pháp luật triểu Nguyễn, 

Tóm lại, pháp luật phong kiến Việt Nam nói chung 
luòn thể hiện tính giai cấp công khai cùng như không 
tránh khói những ảnh hương tù bên ngoài (pháp luật của 
các triều vua Trung Quốc). Tuy nhiên. dưới các triểu đại 
phong kiến tiến bộ. tư tưởng và truyền thống dân tộc sẽ 
được phản ánh trong hoạt động lập pháp của Nhà nước 
thông qua các chế định cụ thể. Nột dung mà các điều 
khoản qui định đều xuất phát từ yêu cầu thực tiền của xa 
hội Việt Nam lúc bấy giờ nên phần nào nó trở thành công 
cụ đặc lực bảo vệ nhà nước phong kiến. bảo vệ độc lập chu 
quyền quốc gia. 


Chu thích: 
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TAVYNGUYÊN __ 
DƯỚI THỜI NHÀ NGUYÊN 


1S Phan Văn Bé ` 


Tây Nguyên được xem là nóc nhà của Đông Dương. 
năm trên cao nguyên Nam Trung bộ rộng lán. Diện tích 
53.471 km. từ tây sang đông. Phía bác Tây Nguyên giáp 
với Quang Nam. Quang Ngãi. phía động giáp với Bình 
Định. Phú Yên, Khánh Hòa: phía Nam giáp Bình Thuận. 
Ninh Thuận: phía tây giáp hai nước Lào và Cămpuchia. 
Rồ ràng vĩ trí địa lé, chiến lược này gắn Tây Nguyên với 
vùng đồng bằng Trung Bộ và thuận đường giao thông với 
khu vục miền Đông Nam Bộ. Điều kiện tự nhiên ấy Cởđia 
lợi”) Lạo nên mỗi giao lưu kinh tế, văn hoá. để trên cö sở đó 
tiến tới hình thành sự đoàn kết. chiến đấu (nhân hoà”). 
Hai vếu tố *địa lợi”. "nhân hoà” này đã quyết định những 
thăng lợi cúa các tộc người trong lao động sản xuất Và 
chiến đấu bảo vệ quê hương buôn làng trong những điều 
kiện hoàn cảnh thuận lợi (thiên thời”). 

Các xu thế lịch sử hướng tới sự thống nhất các vùng 
lãnh thô. các tộc người ở Tây Nguyên với vùng đồng bằng 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiến tối một quốc gia thống 
nhất dưới thiểu Nguyễn (mà eø sở đã được xâv dựng từ 
cuộc khởi nghĩa Tây Sơn vào cuối thế ky XVITD. Sự thống 
nhất này không hề làm mất đi nền văn hoá riêng độc đáo 
củi eư đân Tây Nguyên nói chung và mỗi tộc người ở địa 
bạn ấy nói riêng, 

Trai qua nhiều thế hệ. sự giao tiếp giữa các tốc người 
được tăng lên qua các đợt đi đân trong lịch sử. chủ vếu của 
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người Việt ở phía Bắc. đặc biệt tù thời phong Riến triều 
Nguyễn. rải đây mạnh hơn thời kỳ Pháp thuộc. thời Mỹ 
nguy chiếm đóng. Vệ sau. khi đất nuớc được thống nhất 
vấc đân tộc trên địa bàn Táy Nguyên ngày càng xích gần 
nhau. đoàn kết chặt chẽ thân thiết để xâv dụng Tô quốc xã 
hội chú nghĩa ngày nay, Từ đó: "có thê kết luận răng tính 
chất địa phương cua cứ đân Tây Nguyên là một nhân tế 
quan trong tạo nên truyền thống. tính cách của các dân 
tộc ở vùng cao nguyên rộng lớn. XIật khác, từ rất sớm 
người Việt đi đân vào đây đã hoà hợp với các tộc ngươi Ở 
Tâv Nguyên. cùng nhau xây dựng và bảo vệ #ất nước 
thông nhất. Điều này càng thê biện rõ rệt từ sau Cách 
mạng tháng Tâm. trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp. để quốc Mỹ và xây dựng xã hội chủ nghĩa” (1) 

Trong quá trình các dân tộc Tâyv Nguyên xích gần. 
rồi gia nhập vào đại gia đình các dân tộc Việt Nam. thời kỷ 
các chúa Nguyễn cai trị ở Đàng Trong có ý nghĩa không 
nhỏ. Trên eon đường tiến vào phương Nam để khai khẩn. 
chung sống với các cư đần bản địa. người Việt phương Bắc 
vẫn chưa đến được với vùng cao nguyên phía Tây của dai 
đất miền Trung. dù từ thế kỹ thứ II. vương quốc Champa 
sau khi được thànb lập đã luôn luôn đánh chiếm đất đai 
của các bộ tộc Tây Nguyên. đẩy họ vào miền rừng núi xa 
xôi. Sự xâm chiếm của người Cham»a "đã gây ra sự phản 
kháng mạnh mề của các cư dân vùng này” Q3). 

Khi chúa Nguyễn ở Đăng Trong mở rộng phía nam 
thì cũng vươn tới vùng cao nguyên và tìm cách chiếm 
đóng. áp bức bóc lột nhân dân ở đây. Các quan lại Thuận 
Hoá dần đần được cứ lên vùng cao nguyên để củng cố. mở 
rộng việc chiểm đóng và cai trị của mình. 

Chúng đua nhau vớ vét ngà voi, lâm sản quý. bất 
đân phục địch khổ sở trăm điều. Phan ứng tự nhiên của 
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người dân Tâv Nguyên là vung đây. nhiều lần đấu tranh 
chống quan lại chúa Nguyễn, Họ cùng đã liên kết với một 
số người Kinh lên cao nguyên làm ăn sinh sống và mở 
rộng đản sự phôi hợp với các cuộc đấu tranh ở trung châu. 
đặc biệt ở vùng giáp ranh. Tiêu biểu là trong cuộc khơi 
nghĩa cúa nông dân Tây Sơn cuối thế ký XVILL. nhân dân 
các bộ tộc Ba Na, Gia Rai. Xe đăng... đã cùng Nguyễn 
Nhạc. Nguyễn Huệ vùng lên đập tan ách thống trị của 
chúa Nguyễn ở Đàng Trong. tiến quân ra Bắc đánh đó tập 
đoàn phong kiến Lê-Trịnh. đánh tan quân xâm lược Xiêm 
La ở phía Nam, đại thắng quân Mãn Thánh ö phía Bắc, 
đất cơ sở cho sự thống nhất đất nước. 

Hiện chúng tôi chưa có đầy đủ tư liệu để xác dịnh 
nhân dân các tộc người ở Tây Nguyên đã đóng góp như thế 
nào trong việc đánh đổ tập đoàn phong kiến Đàng Trong. 
Đàng Ngoài và trong chiến thắng chống xâm lược Xiêm. 
Mãn Thánh. góp phần vào công cuộc thống nhất đất nước. 
Đây là đề tài hav, rất thú vị và có ý nghĩa, tác dụng to lồn 
trong việc giảo dục cho thế hệ trẻ ngày nav. mong được các 
nhà nghiên cứu quan tâm. Tuv nhiên. những di vật. các 
câu chuyện dân gian ở Tây Nguyên cũng phần nào đã xác 
nhận sự đóng góp của các tộc người vùng Tây Sơn thượng 
đạo vào cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại này, Các địa 
danh “Sa không lổ, hồ ông Nhạc” nhác chuyện Nguyễn 
Nhạc đã đến vùng Vang Trung, Yang Nam (nay là huyện 
Kông Chro. Gia Lai) buôn bán dùng thuốc đánh bắt cá và 
vận động nhần dân xây dựng căn cứ. Di tích về căn nhà và 
kho tiền của Nguyễn Nhạc ở Plây Đề Hlang xã Yang Nam 
huyện Kông Chro. tương truyền về sự chuân bị khởi nghĩa 
của nghĩa quân Tây Sơn. những câu chuyện về sự ủng hộ 
cua nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đối với cuộc khởi 
nghĩa của Tâv Sơn còn lưu truyền khá nhiều ở vùng Ca 
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Lai đặc biệt chuyên bà Sa Đố, một nũ cù tưởng ngươi Ba 
Nà đã lấy Nguyễn Nhạc thường được người kinh gọi là "Cô 
Hàu” hay "Hầu Đồ đốc” đa huy động nhân đân địa phương 
cung cấp lương thực. người. voi, tiển của cho nghĩa quân 
Tây Sơn. Chúng tôi cũng nghĩ rằng các chiến binh Tây 
Nguyên trong hàng ngũ nghĩa quân Tâv Sơn đặc biệt 
trong các đội tượng - mã - bình có vali trò quan trọng trong 
các cuộc tiến công đánh bại quân xâm lược Xiêm la và 
Mãn Thanh. Sứ quán triểu Nguyễn đã ghỉ công đội quân 
Tượng - Mã của Đại đô đốc Bao, Đại đô đốc ÄXÍưu tấn công 
quán Mãn Thanh, đi đường núi ra phía tây có những thớt voi 
thiện chiến của "người Man" Tâv Nguyên (tức của các dân 
tộc Pâv Nguyên) (33). 

Trong nửa đâu thế ký XI. các vua Nguyễn lần lượt 
tiến hành cải cách hành chính địa phương. Năm I831- 
1832 Minh Mệnh đã xoá bỏ các Tổng trấn, đôi các đình 
Lrấn thành tính và tập trung nhiều hơn quyền hành vào 
tav nhà vua. Đối với vùng Thượng đu. trong đó có Tây 
Nguyên, triều đình bỏ lệ thế tập của các thô ty ở vùng dân 
tộc ít người phía Bắc, giam nhiều quyển hạn cúa các tù 
trưởng. tộc trưởng ở vùng núi phía Nam. Các vùng người 
đân tộc thiểu số trở thành một bộ phận của các tĩnh (từ 
thời Xinh Mệnh). Song Minh Mệnh vẫn cho các quan địa 
phương chọn cử những "thổ ty, hào mục... thanh liêm, tài 
năng mẫn cán được đản tin dùng làm Thổ tr! châu. Thổ trì 
huyện...” (4). Trên thực tế triều đình Nguyễn đã cứ các 
viên quan miễn xuôi tin cậy toàn quyền cai trị các vùng 
đân tộc Tây Nguyên. Họ đã ra sức vợ vét. bóe lột để cống 
nộp cho nhà vua. Tuy vậy. quyền lực của các tù trương, tộc 
trưởng vẫn còn rất lớn, đặc biệt là các vua Lửa. vua Nước 
(Patau la- Ptau Pui). Thực chất các Patau là những thầy 
mo người Gia lầai sống trên khu vực EaHTeo (tình Đắc 
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Lãk ngày nay) và ở thủng lũng Avun (tình Gia Rai) có quyền 
uv và thế lực rất lồn. "Họ tự xưng là người thay mặt thân lĩnh 
(Giảng). trao cho nhân đân những mệnh lệnh. những bỏng 
ân, hoặc giáng những cơn thịnh nộ và người dân phải hứng 
chịu. phải tuân theo mọi mệnh lệnh của họ... (). 

Quyển lực của các tù trưởng. tộc trưởng bị thu hẹp. 
đã tăng cường quvển lực triểu đỉnh và sự thống nhất đất 
nước. tất nhiên gặp sự phân kháng mạnh mẽ của các 
"vua" địa phương. còn cố sức tập hợp dân chúng chống lại 
triểu đình. Vì vậy các vua triều Nguyên càng ra sức chính 
đốn lại bộ máy thống trị và chú trọng phát triển kinh tế đ 
vùng cao nguyên này. Mặt khác triểu đình Huế cũng ra sức 
bao vệ vùng lãnh thổ này của 'Tổ quốc chống lại các cuộc xâm 
lãng của quân đội nước ngoài, Ví như: “dưới thời vua Gia 
long, triểu đình đã mở nhiều cuộc phản công quân Xiêm 
đang chiếm đóng nhiều nơi trên lãnh thổ cao nguyên, đuôi 
chúng chạy về bên kia tả ngạn sông Mê Kông. Quân Nguyễn 
đóng đồn lũy dọc tả ngạn thành một phòng tuyến vững chắc. 
báo vệ lãnh thô cao nguyên của Tổ quốc (6), 

Chính sách cai trị của triểu đình. sự suy yếu của chế 
độ phong kiến. sự xâm lược và âm mưu xâm lược của nước 
ngoài làm cho vùng Tây Nguyên thường xuyên bất ổn. đời 
sống nhân đân đã cơ cực càng thêm nghèo khô. Đây là 
nguyên nhân cơ bản của các cuộc nồi đậy của nhân dân 
các tộc người Tây Nguyên chống lại các vua quan triểu đình 
Huế. đặc biệt nhân dân chống lại viêc cướp đất, lập đồn điền. 
xiết chặt ách thống trị tàn bạo của các quan lại triểu đình. 

Trong lúc nhận dân đấu tranh chống lại chế độ 
phong kiến, các tộc người Tây Nguyên cũng như đồng bào 
cả nước đang đứng trước nguy cơ xâm lược của thực dân 
phương Tây. Sự thâm độc của thực dân Pháp trong việc 
xâm chiếm nước ta thể hiện trước tiên ở việc tiến hành các 
"uộc Thám hiểm”. "truyền đạo Cơ đốc” ö vùng Tây 
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Nguyên. nhằm chìa rẻ đân tóc, xây dựng cơ sở, do thám... 
Hiểu rõ âm mưu nặyv, nhân dân các tộc người Tâv Nguyên 
chuyển mũi nhọn đấu tranh chủ vếu sang thực dân Pháp. 
"Năm 1818 đồng bào các dân tộc Kon Tum nôi đậy phá 
làng đạo. lấy lại tài san của mình. bàt giáo sì nộp cho triểu 
đình Huế. Đến năm 1862. cùng chính những người Ba Nà 
có đạo đa đứng lên chống lại giáo sỉ xứ Kon Tum. Thắng 
3-1877. người Xê đang ở Bác Kon Tum bỏ làng đạo. lùng 
bất cha cố, sản băng nhà thở. Cũng năm ấy, đồng bào Ga 
Rai, Ba Na. Ê để cùng người Kinh ở Quảng Ngài hướng 
ứng phong trào Cần Vương dánh Pháp... "Œ?). 

Qua đôi nét phác hoa về tình hình Tây Nguyên dưới 
thời nhà Nguyễn trong thế kỷ XIX. chúng tôi còn tiếp tục 
đi sâu tìm hiểu thêm: 

- Những chính sách của nhà Nguyễn trong việc cai 
trị vùng Tây Nguyên. trong thời kỳ mà đất nước đã được 
thống nhất: những mặt tích cực và hạn chế. 

- Ý thức và sự đóng góp trên thực tế của nhân đân 
các tộc người Tây Nguyên trong việc xây dựng và báo vệ 
Tô quốc, cũng như bảo vệ quê hương buôn làng. 


Chủ thích: 

(1) Phan Văn bé: Tư tướng Hồ Chí Minh với các dần tộc Tây 
Nguyên. NXB Đại học quốc gia Hà Nội - 3001, tr. 22. 

(9 Toann Ảnh - Cửu Long Giang: Miễn thượng cao nguyên 
chiến lược - Sài Gọn - 1971. 

*  Rourotte Buernard. Bssma đhưone dđes papulatons 
Montagmandes du sua Tndochinois- BSI1, rome TT. 1955. 

(3 Phan Văn He: Tây Nguyên sử lược - NXH Giáo dục - Hà 
Nội. 1993, tr .29. 

(4) Trương Hờu Quýnh - Định Xuân lâm - Lê Mậu Han: Đại 
cương lịch sư Việt Nam. rập H, NXB Giáo dục, Hà Nội. 3001, tr. 137. 

(3) Phan Văn Hé: Tây Nguyên sử học. 83đd. tr.30. 

(6) Phan Văn Bé. Tâyv Nguyên sử học. Sđd, tr.31. 

(Œñ Phan Văn Bé: Tây Nguyên sử học. 3d. tr.3⁄3. 
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH 
CỦA NGUYÊN ẢNH- GIÁ LONG Ở PHÍ XUÂN 
ĐÔI VỚI TRIẾU TÂY SƠN TỪ 13-6-1801 ĐỀN 01-12-1802 


Huỳnh Đình Kêt” 


Sau khi chiêm Phú Xuân (13-6-1801), Nguyễn Ánh 
tập trung thí bành chính sách chiêu an; thảo phạt và 
trừng trị đối với thao đản. sĩ tốt, quan lại và hoàng thân 
quốc thích nhà Tây Sơn. với nhiêu mức độ khác nhau. từ 
tha bống đến trừng trị bằng cách bêu đầu. xe xác.... 


1. Chiêu An 


Nhằm nêu chính đạnh khôi phục vương triểu nhà 
Nguyễn. nhanh chóng ổn định tình hình, cúng cố lực 
lượng. tăng cường sức mạnh tại chỏ. đưa người dân thuộc 
triều cù trở thành người dàn của vương triều mới. ngay 
sau khi vào thành, Nguyễn Ánh đã lập tức: "niêm phong 
kho tàng. tịch biên của cải vật phẩm, cấm cướp bóc quấy 
nhiều, cho dân cư được yên (1). 

Một trong những việc được tiến hành khẩn trương 
dứt khoát là nhanh chóng sử dụng đội ngũ bình lính. quan 
lại cùng chỉ huy các cấp vào công việc quân sự trị an dưới 
sự quan lý chặt chẽ. có hiệu qua của bộ khung quan tướng 
nhà Nguyễn Tây Sơn. 

1.1. Biên bổ các tù bùnh, hàng bình ouào quân 
đội, sai phơi đi đánh trận. 

Từ sau chiến dịch đánh chiếm Phú Xuân thành 
công. quân Nguyễn liên tục thắng lớn trên các mặt trận, 


' “Hội KHI.S Thừa Thiên- Huế 
BA) 


bình lính Tây Sơn tan rã tại chỗ rất nhiều. Vì vậy, Nguyễn 
Ảnh đã nhanh chóng cho tù hàng bình Tây Sơn gia nhập 
hàng ngũ quân đội triều Nguyễn. dưới sự kiếm soát chặt 
chẽ của quan tướng quận Nguyễn trở lại đánh phá quân 
Tây Sơn nhu: "biên bổ tân bình và hàng bình ở Thuận Hoá 
làm năm vệ Thiện Võ, Kham Võ. Trang Và. Túc Uy và 
Kiệu Uy của trung quân (2) hoặc "1000 bình Thuận Hoá 
và Bắc Hà bị bắt thì cho phân lệ vào quân ngũ. thẳng tiến 
đi Quảng Nam đánh giặc ”(); "quân bọn Tống Viết Phước, 
Lê Văn Duyệt và Lê Chất đến Quảng Ngãi. đánh bắt được 
đang giặc là bọn Nguyễn Văn Khân, Hồ Văn Tự ở biển Trà 
Khúc bát được quân giặc hơn 3000 người.... cho giải bọn 
tướng giặc là Khôn và Tự về kinh, còn bình lính bị bắt thì 
chia cho lệ vào các vệ để thêm quân số (4). Nguyễn Ánh 
còn sai ba đội Tả Vệ, Hữu Vệ, Hoàng Kiếm đi Quảng Nam 
theo Trấn Văn Trạc giữ đảo Rim Bỏng. Khi thấy số quân 3 
đội hơi ít, ông còn dụ cho Văn Trạc kén hàng binh Thuận 
Hoá và Bắc Hà những người tính tráng để bổ thêm cho 
mỗi đội đủ số 120 người hoặc 150 người” (6). “liên bổ tù 
bình ở Quy Nhơn: làm bốn vệ Quang Uy. Minh Ủy, Nhuệ 
Uy và Tuyên Uy (6), chia bổ sáu vệ quân mới hàng là 
Chánh Võ Nhất, Chánh Võ Nhị, Thanh Võ. Tường Võ, 
Trinh Võ lẹ vào tả đồn quân Ngự Lâm” (7). “Năm Tân 
Dậu, năm thứ 22 (1801) mùa thu, tháng 8 bổ quân mới 
hàng ở Bình Định làm vệ Trấn võ tiền quân” (8), “những 
người ở xa mới đến theo và các hàng tướng có danh sác thì 
đặt riêng làm Nghĩa Dũng đoàn” (9) và "Sai các dĩnh thần 
Quảng Đức. Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi chiêu tập tàn quân của giác Tây Sơn. và mộ dân 
ngoại tịch để lập làm quân của đỉnh” (10). 

Với việc làm trên, Nguyên Ánh đã nhanh chóng ổn 
định tình hình, xử lý kịp: thời lực lượng tần quân của đối 
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hương, vừa tăng cường nô lượng quân Nguyễn. vừa làn 
suv sụp quân Tìv Sơn, chủ động triển khai chiến dịch 
đánh để triểu Canh Thịnh. 

1.3. Lưu dung, giao tiệc tà tha bổng cho quan 
lại, tướng sĩ Tay Sơn, bị bất hoặc ra hàng. 

Sau khi đánh chiếm Phú Xuân. một số quan lại 
tướng sĩ Tâv Sơn đang ở kinh thành đến trình điện. 
Nguyễn Ánh đã tiếp tục sử dụng, như: "Nội hầu giặc là Lẻ 
Văn Lợi. thiếu uý Văn Tiến Thể, Phụng Chính Trung thư 
Trần Văn Kỷ. thượng thư Lại bộ Hồ Công Diệu và quan 
văn thì bọn thị lang phụng nghị. quan võ thì bọn đô đốc đô 
tv. đua nhau đên quv thuận. Vua thấy đại thể mới định. 
sử dụng còn thiếu người bèn cho được sai phá?” (11) “lấy 
cựu đô đốc Nguyễn Văn Xuân làm Uý Vệ toàn võ ta định 
quản thân sách” (19) "Đại độ đốc giặc là Lê Đình Chính 
đem hơn 70 người quân cơ thungthẳng đến quân thứ 
Thanh Hảo đầu hàng. Lê Văn Duyệt sai đóng gông giải về 
kinh. vua tha tội" (13) "Lê Văn Duyệt dâng sở nói bọn 
ngụv Trị huyện ba huyện Bình Sơn. Khương Nghĩa, Mộ 
Hoa thuộc Quảng Ngãi đem nhau đến quân thứ hàng. xin 
theo họ giữ chức như cũ. Vua chuẩn v lời tâu” (14), "Lê 
Văn Duyệt bất được Đại đô đốc giặc là Trần Đại Cựu giải 
về kinh. Vua tha” (1ã). "Vua ra lệnh tha bộ hạ của Cao- 
La- Hàn - Sâm về nước, cho 30 lạng vàng. 300 lạng bạc. 
3.000 quan viền. Trước kia Sâm đi theo đánh giặc. ngầm 
gửi thư cho tướng giặc là Trân Quang Diệu, vua bất được. 
để đấy mà cấp cho thêm hậu. để cho vên lòng. Đến đây vên 
ủi cho vể' (16). “Vua thấy nước mới yên định. số sách tản 
mát. tô dung thuế khoá chưa có định chuẩn, nghe Tư mã 
giặc là Nguyễn Văn Dạng từng coi việc hộ. bèn sai tường 
kê các ngạch thuế, đo bộ Hộ tâu lân từng điểu để tham 
trước thì hành" (17), "Trần phủ Yên Quảng là Nguyên 
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Hữu Đạo bất dược tư lệ giác là Đình Công Tuyết ở châu 
Van Đồn. đóng cũi đưa về nhà tram. Tuyết là tôi vêu của 
"Tây Sơn. Vua cho là tướng giác vô đanh nên không nỡ giêt 
mà tha cho” (18). 

Chính sách này đã làm cho một số tướng sĩ dưới 
trướng Ìo ngại, dâng một biêu can gián và Gia Long đã nói 
rô năng: Họn khanh trình bày, cố nhiên là có ý phòng ngừa 
từ trước. nhưng từ khi ta lấy lại Phú Xuân, bọn tướng giặc 
đều hàng có, bất được cũng có, ta đã tuỳ nghi xếp đặt. 
quân của chúng cho xen lần với quân ta, dưới quyển ta cai 
quan. Bọn chúng bất quá cai quan năm ba tên thuộc bình 
mà lệ theo súy phủ, phỏng có mang lòng phản trắc cũng 
không thi hành vào đâu. Bọn khanh ở quân thứ xa. chưa 
tÕ sự cơ nên đặt dụ cho biết” (19) 

Chính sách chiêu an, chiêu hàng của Nguyễn Ánh 
đối với tướng lĩnh Tây Sơn rất rõ ràng. luôn luôn ở thế chủ 
động. như trường hợp đại đô đốc đạo Tả bật Lê Doanh 
Phong đem hơn 300 quân của cơ Thiên Cán đên quân thứ 
Thanh Hào đầu hàng, vna sai dân về kinh bái yết, Nguyễn 
Đức Xuyên sinh lòng nghi ngờ. dâng mật sớ: “Phong đối 
với giặc rất thân tín. cũng như thần cùng Nguyễn Văn 
Thành đối với nước vậy. Thành với thần không phản thì 
Phong về với ta chưa chắc đã thành thực... việc dùng 
người không phải là nhỏ, xin chú ý cho", Nguyễn Ánh đã 
trả lời rằng: "Lòng trung ái của người ta đã rõ rồi. Phong 
không đủ tin. ta đã riêng có cách ngăn ngừa” (20). 

Tuy nhiên, Nguyễn Ánh cũng không quên nhắc các 
tướng thần cần phải lưu ý việc sử dụng hàng tướng Tây 
Sơn. Đai đô đốc đạo Ta bật Nguyễn Văn Xuân ra hàng 
được giao cho Lê Văn Duyệt sai phái với mật dụ rằng: 
"lông người thật khó lường, khó hơn lường việc trời. Từ khi 
ta đấy quân khôi phục đến nay. những hàng tướng giặc ta 
228 


đểu suy lòng đặt đa, lấy thành tín đãi họ. nhưng bọn họ ít 
người lây thành thực để thờ. Nay Nguyễn Văn Xuân thec 
quân thứ của khanh. nên căn than đê phòng xem xét ý tỨ. 
Phầm đổi với bọn hàng tướng đều như thế, chăng những 
một người này mà thôi. Nên cân thận”@1), 

1.3. Nghiêm cấm uiệc giêt hại bừa bài, bạn bố 
các chính sách an dân 

Sau khL đánh chiếm Phú Xuân tháng 5 năm Tân 
Dậu (6-1801) Nguyễn Ánh được biết trong các định quân 
có nhiều kế hống hách. gây xôn xao. bất ổn trong đời sống 
xã hội, bèn bạn sắc chỉ: "Phàm quan quân giặc đã quv 
thuận. hoặc còn ở Quy Nhơn hay Bắc Thành. thì nhà cửa 
vườn tược của họ phải để cho vợ con họ hàng ở. không được 
lấn cướp. lìuộng vườn cây cối của dân thì không được đăn 
chật. Làm trái thì xử theo quân pháp” (22). Gia Long lưu ý 
giảm nhẹ "thu thuế năm nay (Tân Dậu - 1801) cho các 
sách Man ở nguồn Đồng Hương dinh Bình Khang” @3), 
khi "Quảng Bình mưa lụt. lũy Trấn Ninh bị lỡ mất nhiều, 
Nguyễn Văn Trình sai đân trong huyện ba hạt sửa đấp. 
Vua thấy việc nông đang bận, sợ hại tới việc làm ăn của 
dân, hạ lệnh thu đân về mà lây lính làm thay” (24). "Việc 
canh phòng cẩn mật: vua thấy quân dân các dinh bận rộn, 
có nhiều kẻ giả mạo chức vị, len đi cướp bóc. bèn sắc cho 
các đỉnh thần Quảng Đức, Quảng Trị, QuảngN Nam, Quảng 
Bình, Quảng Ngãi đều ra lệnh cho các tổng xã thôn ấp 
trong hạt phải thiết lập điểm canh, tuần phòng nghiêm 
ngặt, có nơi nào xảy ra việc cướp thì sở tại và láng giềng 
phải đem nhau đến cứu. hợp sức vậy bắt. bắt được từ một 
người trở lên thì thưởng Ltiển 100 quan, nếu không đến cứu 
thì trị tội nặng. Đến như quân nhân trong ngoài được sai 
đến thì phải có tráy cấp. không thì bất trị tội" (25). Nhà 
vua còn cho hoàn nợ tư ở Quang Ngãi và Quang Nam, Vì: 
"giúp người cùng thương ke thiếu và việc đầu tiên của: 
nhân chính...” (26). 
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Tháng 1Ô năm Tân Dậu (1801). Nguyễn Anh lo sở 
các tướng s1 lâm trần chém giết bừa bãi. đu bàn đụ ran 
cấm: "Trù eo xấu. cốt để nuôi cho lúa tốt: giêt kẻ áe. cốt để 
cứu siúp dân lành... nay chúng nó lại thái bọ người già 
vếu. chọn lãv người trai trắng. đồn những người vó tội ấv 
vào chỏ mùi giáo đầu gươm, đó là cái thế không làm sao 
được. tình hình cũng đáng thương. Cho đến những ke ä 
tồng cũng đều là con đó của triểu đình cà. bậc chí nhân 
không bỏ ai ö ngoài, sao lại đòi hoi quá nghiệt! Vậy va 
lệnh từ nav phầm khi đối trận chém giết thì không kể, 
còn bất được người tại trận. không kể người Thuận 
Hoá. Bác Hà, Quảng Nam. Quảng Ngãi, Quy Nhơn. đều 
được thương như nhau, bất tắt phần biệt. người từ 
Quảng Ngãi trợ về Bắc thì cho lưu lại để thu dùng. 
người từ Quy Nhơn trở vào thì cấp cha tiền gao rồi thả 
về. Đó chực là dánh bằng nghĩa mà đạy bằng nhân vậy. 
Ta đã định nình đặn báo. nếu cố ý trái lịnh giết cần thì 
tức là hạng quân kiêu cảng giận dữ. do lòng tàn nhân. 
đều chiếu theo quân pháp trị tội” (27). 

Lai dụ quân đánh thành Bình Định không được thả 
sức chém giết cướp bóc dân lành: "Quân của vương giữ 
đánh giặc chỉ cần yên dân. Trong khi lâm trận nhằm bắt, 
được quân giặc đừng nên giết bừa. Và đất Bình Định từ 
khi có việc bình pháp đến nay đã bị tàn tệ rất nhiều. Nên 
trăn cấm quán nhân không được cướp bóc. để cho nhân dân 
đều được vên ổn làm ăn” (28), 

Ngoài ra còn có những chính sách về thuế khoá, 
ruộng đất như: *Miễn thuế cửa biển năm nay (Nhâm Tuất. 
1802) cho thuyền buôn ngoại quốc. Cấm quan quân không 
được mua rẻ hóa vật. Hạ lệnh cho các định Quảng Đưc. 
Quang Trị, Quảng Bình, Quảng Nam. Quảng Ngãi, phàm 
ruộng đất công điền ngụ lộc vẫn theo lệ cũ. đợi khi đại 
định sẽ bàn định để ban hành" (29). 
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Sau khi định niên hiệu Ga ong vào ngày 2 tháng ð 
năm Nhâm Tuất 1802 (01-06-1802) vua ban chiếu đại xá. 
giam thuế: *1- Những số tiển thóc thuế nhà nước còn lưu 
khiếu ở dân từ tháng 12 năm Tân Dâu trø về trước đều 
tha ca. 2- Lệnh xá đến ngày nào thì sò tiền thóc nhà nước 
các nha đều thiếu đều tha cá. 3- Những tù hiện đương bị 
giam. không kể đã xử án hay chưa xử án, đều được tha 
hết. duv kẻ giết người và kẻ đầu đang ké cướp thì không 
tha. 4- Phàm số tiền thuế sai dư cua các đân chính hộ. 
khách hộ. biệt nạp và các sắc thuộc quân, từ năm Qui Hợi 
trơ về sau. thì cho giảm hai phần mười. 5-6-: Các hạng 
thóc đồn điển, lĩnh háng. lĩnh thâm. đầu rái. than gỗ. sáp 
ong. vải trăng, dầu lạc. nhựa trám. buồm lá và hết thay 
các thứ thuế vặt. từ năm Quý Hợi trỏ về sau đều được 
giảm hai phần mười” (30). 

Gia Tóong còn định lệ cấp ruộng lưỡng và ruộng khẩu 
phần cho quan quân dinh Quảng Đức: "Phàm quan quân 
theo việc binh thì mỗi người cấp 1 mẫu ruộng lương, ruộng 
khẩu phần thì theo lệ. Ai bị thương về quê cũng được cấp 
như thế. Ai bị chết trận hay chết bệnh thì cho vợ con cấy 
ăn một năm. Quan quần giặc quy thuận đã có sắc thị thì 
cũng được cấp như quan quân, chưa có sắc thị thì coi như 
hàng dân. bị bệnh thải về coi như hạng lão, ngøài ra ruộng 
lương của quan quân ngụy thì trả lại dân. người bị bệnh 
về quê thì được cấp theo hạng tàn tật” (31). 

Đồng thời truyền hịch đôi với quân dân Bác Hà và 
ban dụ định rõ quân chính trước như cử binh tiến đánh 
quan quân Cảnh Thịnh. gồm một số điều mục thể hiện 
chính sách chiêu dụ. chiêu an bình dân Tâv Sơn như: 
"Người ở Thuận Quảng đều là con đó của triểu đình. giặc 
Tây Sơn hiếp bách xua đi thú miền Bắc, họ trốn ở chỗ nào 
sở tại đều nên cho ở và nuôi tử tế. dẫn đến nộp ở trước 
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quân. sẽ lượng gia thưởng, Nếu lại oấắn môi tham năm 
Bính Ngọ (1786). bị giặc giết ở thành Phú Xuân mà tự tiện 
giết hav đănh bị thương. và nếu Ân giấu không siñ1 nộp thì 
đều xú theo tôi năng (hịch dụ dân quân Bác Hà)”: hoặc: 
"Bọn dầu hàng giặc và bị bất sống trước phải gạn hơi tình 
hình hu thực của giặc rồi guúi đến hành tại chờ lệnh không 
được tụ tiện bô vào quân mình, để khỏi lỡ việc” (Tám điều 
quân chính) và "những số sách lương tiền có ai thu giữ cân 
thận. đợi khi xong việc đem nộp thì tất có trọng thương. 
Nếu dám đốt phá cướp bóc là phạm quân pháp” (hịch dụ 
đân quân Bác Hài: kho tàng rách vờ không được đết cướp. 
nếu có thu được giấy tờ của giặc về việc quan trọng thì do 
thống tướng tín lãm. sẽ lượng gia thưởng (tầm điểu quân 
chính) (32) đồng thời có biện pháp cứng rắn trong lúc hành 
quân. như: “Ngầv Canh Dần (21-5 Nhâm Tuất. 20-06- 
1809) xa giá phát tự kinh sư, Hoàng tử thứ tư ởi theo. 
Ngày Nhâm Thìn (23-06-1803) xa giá đến An Lạc (rên đất 
thuộc Quảng Trị tôn tứ ở đội Nội hầu nạt bất đân đệ 
trạm. vua nghe tin. lập tức đem chém để rao” (33) 

Sau khi đánh tan quân Canh Thịnh ở Bắc Hà. Gia 
Long cho miễn thuế vụ hạ (Nhâm Tuất - 1802) cho Bác 
thành. Nghệ An và Thanh Hoa ngoại trấn. Vua cho rằng võ 
công mới định. nhân đân chưa được lại hơi, nên đặc biệt 
xuống lệnh thu thuế vụ hạ. Người nào đã nộp rễi thì đến 
mùa đông sẽ trừ. Duv huyện Chí Lính trấn Hải Dương bị 
tàn tệ quá nhiều nên thuế vụ đông cũng được miễn... và thu 
thuế quan tôn năm nay cho trấn Lạng Sơn, còn những thuế 
sản vật thì định mỗi năm chìa làm bốn quý để nộp (34). 


2. Thảo phạt, tận pháp trừng trị 


Việc chiến tranh lấy quân sự làm chính, do vậy tiêu 
điệt sinh lực đối phương, trấn áp xoá bỏ bộ máy cai trị của 
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các cấp của lực lượng đối địch luôn luôn được người cầm 
quân guan tâm khai thác triệt đỏ. Chính vì vậy mà 
Nguyễn Ảnh - Gia Long đã nhất quán thì hành. áp dụng 
chính sách "tận pháp trừng trị" trừng trị hết phép). Việc 
chọn thời điểm và hình thức xú tú hàng bĩ là quan lại đầu 
triều hoạc chỉ hụv quán Tây Sơn đều được tính toán. khai 
thác cái chết của quân đối địch nhăm phục vụ mục đích 
cuối cùng là đánh đỏ nhà Tâyv Sơn. xác lập vương triểu 
Nguyễn. như: "Tháng 10, Tân Dậu (11-1801) hàng thần 
Trần Văn Ký có tội bị giết. Ky đã quy thuận lại ám thông 
với Nguyễn Quang Toàn, việc bị lộ vua sai quan tra hỏi. 
Ky đều thú nhận. bèn giết và tịch thu gia sản” (33). 

Cùng vào khoảng tháng II- Tân Dậu (12-1801) 
Nguyễn Ảnh sai “phá huỷ mộ giặc Tây Sơn Nguyễn Văn 
Huệ. bỏ xác. phơi thây bêu đầu ở chợ, Con trai, con gái, họ 
hàng và tướng hiệu của giặc 31 người đều bị lãng trì cất 
nát thầy. Thiên hạ lấy làm khoát” (36) 

Vào tháng Giêng năm Nhâm Tuất (1802) nhân địp sal 
phái Phạm Văn Nhân và Lê Văn Quế dẫn binh vào Bình 
Định hợp đánh Trần Quang Diệu, Nguyễn Ánh dã “đem bọn 
đô đốc, tham đốc giặc bị băt 20 người chém để ra lệnh” (37). 

Cuối cùng vào ngày mông 7 tháng 11 năm Nhâm 
Tuất (11-11-1809) sau khi đánh tan quan quân Cảnh 
Thịnh, trở về kinh thành, Gia Long đã làm lễ hiến phù ở 
Thái Miếu, sai Nguyên Văn Khiêm là Thống chế dinh túc 
trực và Nguyễn Đăng Hựu là Tham tri Hình bộ âp giải 
Nguyễn Quang Toản và em là Quang Duy, Quang Thiệu, 
Quang Bàn ra ngoài cửa thành xử án lăng trì cho 5 voi xé 
xác (dùng ð con voi chia buộc vào đầu và hai tay chân, rồi 
cho voi xé, đó là một thứ cực hình) đem hài cốt của 
Nguyễn Văn Nhạc và Nguyễn Văn Huệ giã nát rồi vứt đi, 
còn xương đầu lâu Nhạc. Huệ. Toản và mộc chủ của vợ 
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chồng Huệ thì đều giam ở Nhà Đỏ Ngục. Còn đồ đáng là 
bọn Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng đều xử trị hết phép. 


bêu đầu cho mọi người biết. 
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(37) Đeut Nam thực lục. Nảđ. 2.0 19. 

(38) Đai Nam 1hực lục, Sđđ. T3. tr TÌ, 

(38) Đai Nam thực lục. sđđ, T4, 0, 16. 

tiến ngày 11 tháng 3 Cia Long 3 (,-33-1803) bạn hành “Điền 
tô sai dư thuế lệ” quy định rhộng và thuê thân: ngày 7 tháng Tư, 
Ca Tong 3 (15-ã-1804) ban hành tiếp "Điển chế quần cấp lệ” qui 
định thê lệ quân cấp và chế độ ruộng. (Xem thêm văn ban Hán 
Nấm làng xà ở Huế, T.1, Lê Văn Thuyền chủ biên; NXR Thuận 
Hoá. 1996). 

t3O) Đại Nam thực lục. Sảad, T3, tr. 24, 

C31) Đợi Nam thực lục, Sdd. T3. tr. 99, 

(39) Đại Nam thực hạc, Sdd, T-3. tr. 21-32. 

(33) Đại Nam thực lục, Sđd, T3, tr. 13, 

(34) Đại Nam thực lục, Sảd, T3. tr. 19. 

(35) Đại Nam thực lục. Sảd, T.32, tr. T1. 

(36) Đại Nam thực lục. Sdd, T.3, tr. 10. 

(37) Đại Nam thực lục. Sảd, T.3, tr. 116. 
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VỀ THÁI ĐỘ TRIỂU NGUYÊN 
ĐỜI VỚI TÂY SƠN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH 


T9. Lê Văn Dạt ` 


Tháng 7 năm 1802 - mười năm sau khi vua Quang 
Trung qua đời - Nguyễn Ánh đã chiếm được Thăng Long. 
khôi phục chế độ phong kiến trong cả nước, hp ra triều 
Nguyễn. Đây là vương triều phong kiến cuối cùng được 
dựng lên bằng sức mạnh ủng hộ của giai cấp địa chủ trong 
nước (chủ yếu là lực lượng địa chủ ở Gia Định). có sự hỗ 
trợ của các thế lực thực dân phương Tây. 

Với mối thâm thù sâu sắc đối với nhà Tây Sơn, vừa 
giành được chính quyền. Gia Long đã thực hiện ngay hành 
động khủng bố. trả thù vô cùng tàn khốc đội với dòng họ, 
vua tôi nhà Tây Sơn và với nhân dân Bình Định- quê 
hương của phong trào nông đân Tây Sơn quật khởi. 


1. Đôi với dòng họ, vua tôi nhà Tây Sơn 


Gia Long coi nhà Tây Sơn là kẻ thù không đội trời 
chung: vì vậy. sau khi đánh chiếm thành Quy Nhơn (1799) 
đã sai quan quân đào mộ ông bà Hồ Phi Phúc và Nguyễn 
Thị Đẳng. thân sinh ba anh em Tây Sơn, ở núi ngang (Tây 
Sơn- Bình Định). Dấu tích còn lại nơi đây được nhân dân 
thưởng gọi là “bô huyệt” 

Đối với Quang Trung- Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc. 
Gia Long đã sai khai quật mộ, đem xương sọ “giam” vào 
ngục tối (1). Chưa hết? khi Gia Long đưa quân ra đánh 
Phú Xuân (1802), vưa Tây Sơn, Quang Toản cbạy ra Bắc, 
hai con của công chúa Ngọc Hân là Ngọc Báo và Ngọc Đức 


t! Khoa sử, Đại học Sự phạm Quy Nhơn 
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khỏng kịp chạy theo đã phá, trộn ở Quang Nam. Sau đó bị 
Ga Long truy bất và giết chết (2) Vua Quang Toàn cũng 
bị bật và bị Gia Long cho vo: xé xác (3). 

Đổi với các tướng lĩnh của nhà Tây Sơn. Gia Long 
cũng tra thù hết sức dã màn: như đối vái nữ Đô đốc Bùi 
Thị Xuân. vợ của Thiếu pho Trần Quang Diệu. Năm 1805, 
trên đường rút quân ra Bắc. bà cùng chồng đã chiến đấu 
đũng cảm, nhưng cuối cùng vợ chồng bà và con gái đã bị 
Gia Long bất tại Nghệ An. Thiếu phó Trần Quang Diệu bị 
lột đa đầu, còn bà và con gái 14 tuôi bị Gia Long cho voi 
giày đến chết (4). 

Theo sử triểu Nguyễn chép. Đại đô đốc Võ Văn Dũng 
(từng giữ chức Đại tư đô, tước Võ quốc công dưới triều vua 
Quang Trung) đã bị Gia Long giết chết ngày 2-11-1802 
cùng với nhiều bậc cựu thần của Quang Trung. Đô đốc 
Nguyễn Văn Tuyết cũng bị giết hại bởi âm mưu trả thù 
của Gia Long. 

Đốt với các nhọ sĩ trí thức danh tiếng đã từng đi theo 
phò tá. hoặc ủng hộ nhà Tây Sơn, Gia Long to rõ thái độ 
thù địch. Đầu năm Quý Hới (1808). Ngô Thì Nhậm (đã 
từng giữ chức Ta thị lang bộ Lại, tước Tình phái hầu dưới 
triểu vua Quang Trung), cùng với Phan Huy Ích (giữ chức 
Thượng thư bộ Lễ dưới triểu vua Quang Trung), và 
Nguyễn Gia Phan đã bị Gia Long sai đem ra Văn Miếu 
đánh đòn (8). 

Không chỉ truy bức. hành hạ về mặt thể xác đối với 
dòng họ. anh em. vua tôi nhà Tây Sơn. khi vừa lên nắm 
chính quyển, Gia Long còn ra lệnh tịch thu tất ca ruộng 
đất của đồng họ và tướng lĩnh Tây Sơn. Theo nhân dân địa 
phương kể lại. Gia Long đã cho đập phá từ đường đồng họ 
Hồ Phi Phúc (ø làng Kiên MIỹ. Bình Tường, Tây Sơn - Bình 
Định). Đồng thời tịch thu 3 mầu: 6 sào ruộng của gia đình 
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Hồ Phi Phúc ở thôn Phú Lạc (xã Bình Thành - Tây Sơn). 
thu 3 mẫu 2 sào ruộng ở thôn Kiên Mx. Bình Tường. Tây 
Sơn sung làm công điển (6). Đầu năm 1803 (ngày 15-3 
năm Gia Long thứ 4). Gia long đã cho quan quần tịch thu 
trên 25 mẫu đất của Thiếu phó Trần Quang Diệu ở trại 
Lộc Lâm. huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi 17). 

Hành động trả thù, truy nã ráo riết đốt với vua tôi 
nhà Tây Sơn không chỉ trong thời giần trị vì Giai Long 
(1802-1819), mà còn kéo đài sang các ông vua nhà Nguyễn 
sau này. Gia Long đã nói rõ ý đồ trả thù của ông ta: “Trâm 
vì chín đời mà trả thù” (8Ì. 

9. Đối với nhân dân Bình Định và đối với các 

„di sản văn hoá 

Sau khi Gia Long thiết lập được chính quyển trong 
cả nước, ông ta một mặt đây mạnh việc truy lùng. khủng 
bố những ai đã từng đi theo, ủng hộ nhà Tây Sơn. Mặt 
khác cho rằng: “Nay chỉnh chiến mới yên, người ta quen sự 
khó nhọc thì đễ khiến và việc dễ nên. Nếu đề vài năm sau 
dân quen vên rồi thì khó khiến mà oán thì để sinh" (9). Vì 
vậy. Gia Long và các vua triều Nguyễn tìm mọi cách tăng 
cường áp bức bóc lột nhằm tăng thu nhập của triểu đình, 
đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Một giáo sĩ người 
Pháp Guecrard đã phải kêu lên: “Gia Long bóp nặn đân 
chúng bằng mọi cách. Sự bất công và lộng hành làm cho 
người ta rên xiết hơn cả thời Tây Sơn. Thuế khoá và lao 
dịch tăng lên gấp ba lần” (10). 

Đối với nhân đân Bình Định, chính sách bóc lột của 
triểu Nguyễn - Gia Long và các ông vua sau đó càng khắc 
nghiệt. Gia Long đã ra lệnh tịch thu tất ca ruộng đất của 
những người theo Tây Sơn. bất nhân đân trả lại cho chủ 
cũ những ruộng đất mà trước đây phong trào Tâyv Sơn đã 
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chia cho đân. Thực ch:ìt là tước đoạt thành quả đấu rranh 
của nông dân và là biên pháp để phục hồi. cùng cố chế độ 
ruộng đất của giai cấp địa chủ. ` 

Theo sử quán triều Nguyên. năm 1828 ruộng đất 
công ở Bình Định chị còn 6000 mẫu. trong khi đó ruộng 
đất tư lên đến 70.000 mẫu. phần lớn tập trung trong tay 
giải cấp địa chủ (11). Chính sách bóc lột của triểu Nguyễn 
đất với nhân dân Bình Định sau %khi triểu đại Tây Sơn sụp 
đô đã đưa đến một háu quả tai hại là làm cho cuộc sống 
của nhân dân khốn củng. Các di sản. thành tựu văn hoá 
của triều đại Tây Sơn trên đất Bình Định cũng bị Gia 
Long tìm mọi cách tiêu huỷ. Chăng hạn như các niên hiệu 
của triều Tây Sơn được ghi trên các bìa. chuông, khánh. 
câu đối... đều bị đục bỏ. Gác tác phẩm văn học (như "Hịch 
Tây Sơn", "Chiếu lên ngôi” của vua Quang Trung, “Ai tư 
vãn” của Ngọc Hân, “Cân quắc anh hùng truyện” kể về nữ 
Lướng Bùi Thị Xuân...) bị thu và thiêu hủy. 

Thành Hoàng Đế (thành Quy Nhơn), tiêu biểu cho 
các công trình kiến trúc thời Tây Sơn bị Gia Long đổi là 
thành “Bình Đinh”. Sau đó, năm Gia Long thứ 19 (1818), 
ông ra cho phá dõ thành để lấy đá về xây thành mới. Do 
vậy thành Bình Định bị húy hoại hoang phế. bị “Cuốc 
thành ruộng chằm vậy” (12) 

3. Chính sách truy bức, khủng bố về chính 
trị, bóc lột về kinh tế, huỷ hoại về văn hoá, tỉnh thần 
của vua Gia Long và các ông vua triểu Nguyễn sau đó đối với 
vua tôi nhà Tây Sơn. với nhân dân Bình Định trước hết đã 
làm cho công việc tìm kiếm, sưu tầm, nghiên cứu, thu thập 
các hiện vật. tư liệu, di tích về phong trào nông dân Tây Sơn 
và triểu đại Tây Sơn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn 
ngav cả trên vùng đất Bình Định - nôi của phong trào 
nông dân Tây Sơn. 
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Thái đó của triểu Nguyễn (đạc: biệt là Gia Long) đối với 
vua tôi nhà Tâyv Sơn và với nhất: dân Bình Định zau khi 
triểu đại Táv Sơn sụp đố lầm cho chúng ta nghì đến những 
hành động của một triều đại phụng hiện chuyên chế. có ý 
thức trong tiệc lập trung củng có quyển lực thông tị của 
đong họ. 


Chủ thích; 

(1 Uy bạn Khoa học xã hột Việt Nam. Lịch su Việt Nam. tập 
I.NNB KHXH. Hà Nội. 1971. tr. 370. 

G2) TV van hoá và thông tin Nghĩa Hình. Tây Sơn: Nguyễn 
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3L 9 Ủy bạn Khoa học xã hội Việt Nam, lqch sử Việt Nam, 
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CHÍNH SÁCH TỒN GIÁO CỦA NHÀ NGUYÊN 
TROÓNG BỔI CẢNH LỊCH SỬ THỂ KÝ XIX Ở NƯỚC TA 


PGS.TS. Nguyễn Canh Minh ” 


Bối canh lịch sử trong nước vào nữa đầu thế ký XIX 
đã thực sự có tác động mạnh mẽ. trực tiếp đến rhái độ và 
chính sách tôn giáo của triều Nguyễn. 

Vương triểu Nguyễn được thành lập và thống trị đất 
nước rộng lớn từ biên giới Việt Trung đến tận Cà Mau đã 
được thống nhất dưới sự quan lý của một triểu đình, 
nhưng về mặt chính trị. xã hội thì không được ôn dịnh, có 
sự phân rẽ. Vì vậy, các vua đầu triểu Nguyễn đã khôi phục 
địa vị độc tôn của Nho giáo (1. 3) và hạn chế sự phát triển 
của Phật giáo (3), 

Triểu đình không tập hợp được các tầng lớn nhân 
đân. các thành phần dân tộc trong cä nước thành một khối 
thống nhất chung quanh mình và ngược lại. nhiều thành 
phần xã hội đã liên tục nổi dậy chông lại triều đình. Trên 
350 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ nổ va đưới triểu Nguyễn (4) là 
một bằng chứng về thực trạng tình hình chính trị - xã hội 
nói trên. Các cuộc nối đậy từ chỗ lẻ tẻ ngày càng phát triển 
rộng lớn. Phải chăng đây cũng là một mặt của bối cảnh 
lịch sử có tác động đến chính sách tôn giáo của triều 
Nguyễn, đến việc đề cao Nho giáo, lấy Nho giáo làm quốc 
giáo. làm chính đạo, nhằm sử dụng Nho giáo như ngọn cỡ 
tỉnh thần để thống trị toàn xã hội chung một nền tảng đạo 
lý. lễ nghĩ. tâm lý. văn hoá. nếp sống. từ đó cũng cố chế độ 
quân chủ trung ương tập quyền của triều Nguyễn? 


Khoa [.ich sử, ĐHSP Hà Nội 
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Có lc cũng xuất phát từ hối cảnh lịch sử đó nià trong 
chính sác!, tôn giáo của mình nhà Nguyễn rất chú \ tối việc 
khuyến k]:íeh nhắn dân lưu truyền tín ngưỡng truyvén thống, 
như thờ cung tổ tiên. các anh hùng, danh nhân văn hoá của 
dân tộc... bơi lẽ việc làm đó vừa được lòng dân. vừa phù hợp 
với giáo Ìx của Nho giáo mà triều Nguyễn đang để cao để 
củng cô che đô. kích sử Việt Nam ở thế kỷ XIX cũng cho thâv 
nước ta bấy giờ vận còn là một nước nông nghiệp. chưa có 
điều kiện cần thiết. chưa có eø sở xã hội đê loại bỏ đao Khổng 
khỏi vị trí quốc đạo. chính đạo để thay thế nó bằng một. học 
thuyết khác mới hơn mà là tìm tồi. suy nghĩ. khai thác 
những nội dụng khả dĩ phục vụ có hiệu qua eho việc củng cố 
vương quyền trước một hoàn cảnh lịch sử mới có nhiều biến 
động (như đã trình bày ở trên). 

Rõ ràng. hoàn cảnh lịch sử đó đã ảnh hưởng, tác 
động đến thái độ. đến cách nhìn nhận. đến chính sách của 
nhà Nguyễn đối với các tôn giáo khác nhau. Xuất phát từ 
chễ coi Nho giáo là khuôn vàng. thước ngọc "vững vàng, 
anh minh như bầu trời, những gì trái với khuôn vàng, 
thước ngọc ấy đều xấu xa, sai trái. các tôn giáo khác đều là 
tà đạo. Vái lăng kính chủ quan đó, nhà Nguyễn đã có thái 
độ và tư tưởng khinh thường phương Tây, xa lánh, miệt 
thị. bài xích đạo Thiên chúa.... Tuy vậy, do tác động của 
diễn biến lịch sử trong và ngoài nước từ cuối thế kỷ XVITT 
và đầu thế kỷ XIX mà chính sách đối với đạo Thiên chúa 
của các vua nhà Nguyễn từ Gia Long đến Tự Đức cũng có 
những điểm khác nhau. 

3. Lịch sử Việt Nam trong các thế kỷ XVII - XVII, 
nhất là nửa đầu thế kỷ XIX. cho thấy quá trình ngày càng 
đẩy mạnh và mở rộng việc truyền đạo Thiên chúa của các 
giáo sĩ Pháp ở Việt Nam, Việc truyền đạo đó đã gắn liền 
với những hoạt động chuẩn bị xâm lược Việt Nam cua tư 
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bạn Pháp. nhất là từ khi Hú: Thừa Sai Part: được thành 
lập vào năm 1664 gần liền vát tên tuôi vị giáo sĩ Alexandre 
de Rhodes. Tháng 13-163544. De Rhodes đến truyền đạo ở 
Đăng Trong. năm 1626 ông ra Đăng Ngoài truyền đạo sau 
đó lại hoạt động truyền đạo ở Đàng Trong và đến 1645. 
ông ta bị trục xuất khoi Việt Nam. Sau 2Ø năm hoạt động 
truyền đạo Thiên Chúa ở Viet Nam. De Rhades đã mang 
về Pháp nhiều ban để Việt Nam do ông ta vẽ, cùng với tập 
"Hồi ký truyền đạo” và cuốn "Lịch sử vương quốc Bắc kỳ". 
Những tải liệu nói trên đã ghi lại chỉ tiết, cụ thế đầy hấp 
dẫn đất nước ta bấy giờ nhằm làm cho tư bản Pháp chú ý 
tới xứ sơ này. De Rhodes cùng rất sôt sắng để nghị với 
Chính phủ Pháp thực hiện cuộc viễn chính xâm lược Việt 
Nam- “Đây là một vị trí cần phải chiếm lấy: chiếm được vị 
trí này thì thương nhân châu Âu sẽ tìm được một nguồn 
lợi nhuận và tài nguyên dồi dào” (ã). 

Nhưng do cuộc cách mạng tư sản Pháp bùng nổ (1789) 
và tiếp đó là hơn 20 năm chiến tranh diễn ra trên lục địa châu 
Âu (1792-1815) đã làm trì hoàn kế hoạch xâm lược vũ trang 
nước ta của thực dân Pháp trong một thời gian. 

Sau cuộc đảo chính thành công vào đầu năm 1799 (6) 
Napoleon Bonaparte. mặc dù còn bận vì cuộc chiến tranh 
với các nước Ánh. Áo, Nga. nhưng vàn không quên vấn đề 
Việt Nam. Năm 1801 Charpentier de Cossigny, nguyên là 
viên trấn thủ Pondichéry (Ấn Độ) gưi lên Bonaparte một 
báo cáo nói rõ: "Nhà chiến thắng liên tục, nước Pháp đã 
mở rộng đất đai trên lục địa, nhưng lại bị tốn thất lớn về 
ngoại giao trong khi nước Anh đang phát triển rất mạnh. 
Để nâng cao nền Cộng hoà lên trình độ bùng cường tương 
xứng với điện tích và vinh quang của nó để sau này có 
điều kiện chống lại kẻ thù, cần tìm cho nền thương mại 
những ngành khai thác mới me và lớn lao. Xứ Đàng Trong 
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có đạv đủ các điểu kiện đó vì sản xuất nhiều loại hàng hoá 
trao đôi nhất(Œ). Cosseignv đề nghị chính phu Pháp gửi 
gấp sang Việt Nam tàu chiến và sứ than để "Ký kết một 
hiệp tốc liên mình hữu nghị và thươns mại, Nhận được 
báo cáo, Bonaparte đã gửi ý kiến củi Thượng thư Hai 
quân. nhưng chưa có điều kiện khỏi su vì còn bận chiến 
tranh với Ảnh, 

Sau khi ký kết hoà ước Amiens. chấm đứt cuộc chiến 
tranh Ảnh- Pháp (27-3-1802) và Bonaparte bấy giờ là 
Hoàng đế nước Pháp (từ 1804) đã rất quan tâm đến vấn đề 
Việt Nam. Năm 1811. Napoleon I đã giao cho triều thần 
xem xét lại để nghị của Jean Marie Davor: "Nếu chính phủ 
quyêt định đặt tại Việt Nam một phái viên. tôi sẽ cu tham 
vọng đảm nhiệm chức vụ đó, vì tôi biết rất kỹ xứ này” (8). 
“Tiếp theo đó. năm 1812 nhà vua bắt Thượng thư Hai quân 
báo cáo tưởng tận. tý mì về phái đoàn Bá Đa Lộc năm 
1788 để tìm lý do hợp pháp cho việc xâm lược vũ trang 
Việt Nam. Sau khi thảm bại ở trận Waterloo ngày 18-6- 
1815, Napoleon Bonaparte bị lật đô, dòng họ Buorbons trở 
lại nắm quvền thống trị nước Pháp . Louis XVIIH lên ngai 
vàng. thiết lập chế độ quân chủ tư sản và tiếp tục âm mưu 
đầy mạnh xám lược Việt Nam. Chính phủ Pháp bí mật 
liên lạc với bọn tướng tá Pháp đang làm quan cho Cha 
Long là Chatgneau, Vannier (9), giao nhiệm vụ cho những 
người này thăm đò và báo cáo ty mỉ nội tình nước ta. 

Ngày 17-9-1817, Thủ tướng Pháp Richelleu gửi cho 
Chaigneau bức thư với nội đụng như sau: “Một số chủ tàu 
đã hay đang đề nghị những chuyến buôn sang Bác Kỳ và 
Nam Kỳ. Ngài có thể góp phần vào các dự kiến tốt đẹp đó 
của chính phủ. trước hết bằng cách tạo mọi điều kiện 
thuận lại cho công cuộc kinh đoanh đầu tiên của các chủ 
tàu. sau đó là cùng cấp cho tôi những tìn tức cần thiết 
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giúp tôi thây rõ cần phai làm gì dể đạt tới mục đích thiết 
lập một quan hệ buôn bán thương xuyên và đều đạn với 
những ngài hiện đang cư trú”. 

Chính phú Pháp còn liên tiep đem các tàu chiên. ham 
đội, thuyển buôn đến các cửa biên Việt Nam để phô trương 
lực lượng. thúc đấy việc thiết lập quan hệ buôn bán có lợi cho 
nước Pháp. điều tra thêm tình hình nội bộ nước ta, Các tàu 
buôn Hoà Bình (Paix) Henry. chiến hạm Cvbẻle do viên đại 
tá hai quân De Kergariou chỉ huy đã đến Việt Nam vào năm 
1817. Vừa cập bến Đà Nẵng, Kerzariou đã bí mật bất liên 
lạc với Chaigneau Vamnlcr. Khi trở về nước Pháp. viên đại tá 
này không quên vẽ tỉ mĩ bản đồ Việt Nam đồng thời kiểm tra 
lại những bản đề Việt Nam đo avot đã vẽ trước đó cung cấp 
cho Chính phủ Pháp. 

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ Pháp giao. năm 
1819 Chaigneau xin Gia Long về cho phép ö Pháp và ông 
ta đã báo cáo rất tường tận, tỉ mỉ tình bình thương mại ở 
Nam Kỳ. thống kê cụ thể các thứ xuất. nhập khẩu, việc 
buôn bán giữa Việt Nam với các nước quanh khu vực tình 
hình thuế khoá. Ông ta để nghị: "Rất mong chính phủ 
nhận rõ việc đặt quan hệ mật thiết với Việt Nam một ngày 
kia sẽ mang lại cho nước Pháp những điều lợi lớn đến 
chừng nào, nếu một khi chúng ta bắt buộc phải hy sinh, 
thì sự hy sinh đó cũng sẽ được đền bù một cách đầy đủ" 
(10). Để xúc tiến âm mưu xâm lược Việt Nam mạnh mẽ 
hơn, năm 1821 (11), Chính phú Pháp củ Chaligneau làm 
Lãnh sự của triều đình Louis XVIII với nhiệm vụ chương 
lượng. thuyết phục triều đình nhà Nguyễn để cho Pháp 
được hương đặc quyền thương mại ở nước ta và sử dụng 
các chuyên viên người Pháp trong các ngành quân sự. kiên 
trúc. kinh tế của Việt Nam, 
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Việc thông qua Chaigneau và đặt lãnh sự cua Pháp ở 
Việt Nam bấy giờ chứng to tư bạn Pháp mong muốn tạo 
nên một cơ sở vững chác ở đây tạo điều hiện tăng cường 
the lực chính trị để xâm lược vũ trang thui lợi hơn. 

Liên tục những năm của thập ky 30 vị 40 của thể kỷ 
XIX. mặc dù triểu đình Minh Mệnh bác bó mọi đề nghị 
giao bang chính thức với chính phủ Pháp. nhưng tư bản 
Phaạp không hề từ bỏ mọi hoạt động chuan bị xâm lược 
Việt Nam của chúng. Nhiều tàu chiến Pháp lần lượt đến 
bờ biển nước ta. Tháng 2 năm 18322, tàu chiến Cléopatre 
cập bến Đà Nẵng. hai tàu chiến Pháp khác là tàu Thétis 
và hải phòng bạm speranee do đại tá Henri de 
Bougainville chỉ huy cũng đã đến bến Đà Nẵng vào tháng 
1 năm 1825 với nhiều lính thuỷ và súng đạn. 

Chaigneau đã thất bại trong việc thuyết phục Minh 
Mệnh ký thương ước với chính phủ Pháp. bởi vậy, năm 1824. 
ông ta đã phải rời Việt Nam trỏ về Pháp. Mặc dù vậy, chính 
phú Pháp vẫn tìm nhiều biện pháp để can thiệp vào Việt 
Nam. Năm 1825, chính phủ Pháp đã cử Rugene Chaigneau 
sang thay làm lãnh sự, nhưng cũng không được triểu đình 
Nguyễn tiếp nhận phải trở về nước. Năm 1830, Eugene 
Chaigneau lại được cử sang Việt Nam làm lãnh sự nhưng 
phai quay về vì triểu đình Minh Mệnh cương quyết khước từ. 
Cùng lức ấy, ở cửa biển Đà Năng tàu chiến Pháp La Favorte 
đang uv hiếp vùng biển làm áp lực. 

Từ năm 1835, chính phủ Pháp đã đặt Tòa lãnh sự 
Mania (Philippine) đến năm 1839 đổi thành Toà tổng 
lãnh sự Đông Dương phụ trách toàn bộ các vùng đất thuộc 
biển Trung Hoa với nhiệm vụ chủ yếu là xâm chiếm được 
vùng đất này để cạnh tranh với tư bản Ảnh, Hà Lan. Từ 
đó. Việt Nam nói chung. Nam Bộ và Trung Bộ ngày nay 
nói riêng trở Lhành đối tượng xám chiếm của tư bản Pháp. 
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Công cuộc chuẩn bị xâm lược vũ trang nu ta của tư bản 
Iháp càng biểu hiện mạnh mẽ hơn, trắng trợn hơn trước. 
Điều đó được phản ¡ánh khá rõ trong nội dụng tuyên bối 
cua thủ tướng Guvgo năm 1843: “Chúng -a cân có hai cái 
bao đảm ở Viễn Đông: một căn cứ hải qu:in thường xuyên 
trong vùng bể Trung Quốc và một thuộc địa vững chác 
nam kể bên Trung Quốc. Nước Pháp không thể nào vãng 
mặt trong một khu vưc thế giới rộng lớn như vậy, trong lúc 
các nước châu Âu khic đều đã có căn cứ ở đó”, Cũng chính 
đê đạt được mục đích đó, liên tiếp nhiều tàu chiến Pháp đã 
đến bỡ biển Việt Nam. Từ năm 1843 đến 1847. đã ba lần 
các chiến hạm Pháp vào thị uy ở cửa biên Đà Nẵng. phô 
trương thanh thế, bắt triểu đình nhà Nguyễn công nhận 
quyền tự do truyền đạo Thiên chúa của bọn giáo sĩ và 
quyển theo đạo của dân chúng, thậm chí, chúng còn trắng 
Lrợn có những hành động khiêu khích, 

Tháng 3 nãm 1945 hai phòng hạm Heroine do trung 
tá Favinlevêque chỉ huy đến Đà Nẵng uy hiếp buộc triểu 
đình phải thả các giáo sĩ bị bắt giam ở Huế. Tháng 6 năm 
1845, tàu chiến Alemène đến cảng Đà Năng buộc triều 
đình thả giám mục, bất các quan lại của triều đình được 
phái xuống làm con tin. Tháng 3 năm 1847, một hạm đội 
Pháp đã đên Đà Năng thị uy, bọn Pháp trên hạm đội tự 
động bao vây các thuyền bè của triều đình ở đây. cưỡng 
đoạt hết buồm lái, nổ súng vào các thuyền đồng và giết hại 
một số người Việt rồi mới rút lui. 

Giữa lúc âm mưu xâm lược Việt Nam đang được xúc 
tiến mạnh mẽ thì cuộc cách mạng Pháp 1848 bùng nô. làm 
gián đoạn kế hoạch cướp nước ta của thực dân tư bản 
Pháp trong một thời gian ngắn (1847-1851), 

Từ cuối 1851, tình hình chính trị ở Pháp ngày càng 
ổn định. Cuộc cách mạng công nghệ phát triển mạnh đòi 
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hỏi cấp thiết thị trường, nguồn nguyên liệu, Bói về, 
những hoạt dòng chuân bị cho cong cuộc xâm luc vũ 
trang Việt Nam của tư bạn Pháp càng trở nên ráo riết 
hơn. trắng trọn hơn. nhất là từ năm 1856, 1857. 

Cuối năm I8ðL. hai phòng hàm Caprlicileuse đến bỐ 
biển thuộc vịnh Bác Bộ, vào đến cac cứa biển miền Nam 
như Cam Ranh, Phú Yên. Ô Cấp... 

tháng 12 năm 1856. Napolecon đệ tam phái 
Mlontigny sang Việt Nam với danh nghĩa thương thuyết về 
việc truyền đạo Thiên chúa và buôn bán. nhưng chủ vếu là 
để dọn đường sẵn cho cuộc vũ trang xám lược sau khi 
Pháp chiếm dược Trung Quốc. Cùng lúc đó. tàu chiến 
Catinat do IcHeur đe Vile Sur- Are chỉ huy cũng đên Việt 
Nam mang theo quốc thư và đề nghị được vết kiến Tự Đúc. 
Bị triểu đình khước từ. bọn Pháp trên tàu chiên này dã 
trắng trợn nỏ súng bản vào các pháo đài phòng thủ của quán 
Nguyễn và đổ bộ lên bờ khoá các đại bác của ta, mới bó đi. 

Cũng trong tháng 12 năm 1856. Bộ trưởng hải quản 
Pháp đã chi viện thêm lực lượng cho hạm đội ở Thái Dình 
Dương. Bộ trưởng ngoại giao đã có chỉ thị cho bọn chỉ huy 
hạm đội Pháp đang tham chiến ở Trung Quốc là sau khi 
đánh chiếm Quảng Châu xong phải điều động ngay lực 
lượng hạm đội đến Đà Nẵng để nô súng xâm lược. 

Để thực hiện mệnh lệnh nói trên, Phó Đô đốc hạm 
đội Pháp Rigault de Genouilly đã phối hợp với đội quân 
Tây Ban Nha. do đại tá Palanca chỉ huy. cùng kéo thăng 
đến Đà Nẵng và sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858. chính 
thức nổ súng. mở đầu cuộc xâm lược vũ trang nước ta. 

Thực đân Pháp lấy có “bênh vực đạo”. "truyền Bá văn 
mình Công giáo” để nổ súng xâm lược nước ta. Đúng. như 
tác giả cuốn "Vương gia An Nam" Gosselin đã viết: "Các 
cha đạo thực ra chỉ là cái có để chúng ta ra tay hành động 
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đối với nước Nam. Việc mất Ấn Độ hồi thê ký XVIHI, việc 
nước Ảnh địch thủ cnÄ chúng tì phát triển lực lượng ngày 
càng nhành chóng ö Viên Đông buộc chúng ta phải cố tìm 
cách đặt chân vào vùng bể Trung Hoa, nếu không thị tất bị 
suy đối. bị sa vào một tỉnh ftrang thấp kém đáng kímh, Nước 
Nam đã uiúp chúng ta có eở họi đó. Việc họ giết các giáo sỉ 
người Pháp đã cho chúng ta có có để can thiệp và chúng ta 
đang nắm ngày cơ hội đó. một cách vôi vàng. đễ hiểu ”(12) 

Nhũng bằng chứng nói trên cho thấy sự câu ket chật 
chẽ giữa giáo hội Thiên chúa với chủ nghĩa tư bản Pháp 
trong công cuộc xâm lược Việt Nam. 

Rö ràng. các hoạt động truyền đạo "Thiên chúa của 
sác giáo sĩ Pháp đã đe doaạ nền an ninh và độc lập. chủ 
quyền của Việt Nam. Nếu đối chiếu với những hoạt động 
xâm phạm và đe doa nến an ninh và chủ quvền nước ta 
của các giáo sĩ phương Tâyv thời Hậu Lê thì dưới thời 
Nguyễn ở nửa đầu thế ký XIX. những hoạt động đó mạnh 
mẽ. trắng trợn hơn. Nhiều điểu trong giáo lý của đạo 
Thiên chúa ngược với Nho giáo. không phùò hợp với tôn 
giáo. tín ngưỡng truyền thống của đân tộc Việt Nam. Nó 
làm lu mỡ lòng tin của đân chúng vào giáo lý Khổng 
Mạnh. làm đão lộn trật tự xã hội, làm phai lạt những tín 
ngưỡng và sinh hoạt văn hoá truyền thống của dân tộc. Nó 
làm lung lay địa vị thống trị và quyền lực của triều đình 
trong khi nhà Nguyễn đang nỗ lực đề cao vị trí độc tôn của 
Nho giáo. gần liền nó với việc giữ gìn, khuyến khích các 
tín ngưỡng truyền thống của dân tộc để ổn định chính trị. 
trật tự xa hội. củng cố quyền lực của vương triều. Đây là 
một nguyên nhân đã đần tới chính sách cấm đạo Thiên 
chúa của các vua triểu Nguyễn ngày càng quyết liệt hơn, 
Điều này cũng dễ hiểu và có cơ sở của nó. 
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Thái đó và chính sách của nhà nước đối với đạo 
Thiên chúa lúc bấy giờ nói chúng là bài xích. cấm truyền 
đạn Thiên chúa. Nhưng môi vua đầu nhà Nưuyễn có cách 
làm khác nhau, 

Gia Long đánh hại vương triểu Tây Sơn (Quang 
Toàn) thành lập nên triệu Nguyễn vào năm 1309 trong bối 
cảnh những "ân tình”. công lao giúp rập cua các giáo sĩ 
P]uäp nói riêềng. tư bạn Pháp nói chung còn sâu đậm. vì 
vậy nhà vua đã dùng hàng chục cố vấn người Pháp ma chủ 
yếu là các giáo s1 thuộc Hội truyền giáo nước ngoài của 
Paris làm nhiệm vụ địch sách. tài liệu cho triểu đình. đạy 
học cho các hoàng tử. công chúa... Gia Long tó ra có sự 
khoan dung đối với đao Thiên chúa và chưa thực hiện 
chính sách cấm đạo Thiên chúa truyền bá ở Việt Nam. 
Giáo sĩ Liabartette vào năm 1812 đã nhận xét chính sách 
của Gia Long đối với dạo Thiên chúa: "Nhà vua luôn nghĩ 
đến công ơn đức giám mục quá cố (Bá Đa Lộc) nên đã 
dành cho đoàn truyền giáo chúng tôi toàn quyền tự do 
truyền đạo, không ai đám ngăn cần và tự do đi lại khắp 
nơi - chừng nào nhà vua còn trị vị. chúng tôi vẫn có eở sở 
để hy vọng được tự do bành đạo..."(18). Trước lúc qua đời, 
Gia Long cũng đã căn dặn Minh Mệnh: “Ca ba tôn giáo đó 
(Nho. Phật, Thiên chúa giáo) đều tốt như nhau và việc 
khủng bố tín ngưỡng bao giờ cũng tạo cø hội cho những 
cuộc biến động và gây thù oán trong đân gian, lại thường 
khi làm sụp đổ ngôi vua” (14) 

Từ thời vua Minh Mệnh. Thiệu Trị đến những năm 
đầu thời Tự Đức, đất nước Việt Nam trong bối cảnh các 
hoạt động chuẩn bị cho thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 
của các giáo sĩ Pháp ngày càng ráo riết. đe doa nghiêm 
trong đến độc lập, chủ quyền quốc gia, nên chúng ta thấy 
chính sách đối với đạo Thiên chúa của các vua Nguyễn 
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trong giai đoạn này đã thav đôi. chuyển -ang giai đoạn 
thụe hiện chính sách cấm đạo Thiên chúa nzàv càng quyết 
hét, Nhưững từ năm 1862 trợ về sau, triêu đỉnh nhà 
Nguyên đã có sự thay đốt về chính sách căm đạo Thiên 
chúa: từng bước đã nơi lóng đản và cuối cùng là bãi bỏ. 
Phái chăng nhà Nguyễn có sự thay đối đó là do tác động 
trực tiếp của bối cảnh lịch sử đương thời. Lịch sử Việt 
Nam ở nửa sau thế ký XIX cho thấy, kể từ năm 18585, khi 
thực đân Pháp nô súng xâm lược nước ta, do nhiều nguyên 
nhân chủ quan và khách quan. nhưng chu vếu là do đường 
lỗi chống Pháp không dúng của triểu đình. nên nhà 
Nguyễn đã từng bước phải nhượng bộ, cắt dất nhường cho 
Pháp. Năm 1863, triểu đình nhà Nguyễn phải ký điều ước 
Nhâm Tuất với Pháp. trong 12 điều khoản của điều ước có 
điều khoan: "Nước Nam phải để cho giáo sĩ nước Pháp và 
nước l pha nho được tự đo và giảng đạo. và để dân gian 
được tự do theo đạo..." 

Đến năm 1874 (Giáp Tuất), triểu đình Nguyễn lại ký 
điều ước thứ hai nhượng bó. cắt đất nhường cho thực dân 
Pháp (6 tỉnh Nam K) gồm 22 điều khoản, trong đó có 
điều khoản IX: “Vua nước Nam phải để cho giáo sĩ được tự 
do đi giảng đạo và để cho dần trong nước được tự đo theo 
đạo”, Phải chàng vì lý do đó mà năm Tự Đức thứ 16 (15), 
nhà vua đã ban hành chỉ dụ: "Dân theo đạo cũng là con đó 
của triểu đình, nếu ghét bó quá lắm. giết sạch hết cả chỉ tổ 
gây hiểm khích. hại đến hòa khí. không phải là cách vên 
đân. Các địa phương nên khéo thể theo mà làm ... (18). 
Đến năm Tự Đức thứ 27 lại ban hành chỉ dụ: "... Nhà nước 
ta lấy lê nghĩa đãi sĩ phu. lấy nhân hậu nuôi đân.., Phàm 
là dân ta, không cứ lương giáo cế nhiên phải trông nhau 
làm việc thiện. không theo ke trái phép. không phóng túng 
vô độ. đều giữ pháp của mình, thừa hướng phúc trời. mới 
không phụ chủ ý nuôi dạy của triều đình” (17). 
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Tóm lại, bài cảnh lịch sự trong nước và quốc tế ở thị 
ky XVIH và XIN đã có ảnh hưởng. tá“ động mạnh mẽ. trụi 
tiếp đên chính xách tồn giáo của thiêu Nguyễn. đến 
những mặt tích cực cũng như mặt h:ịn chế của chính sách 
đó. Nhìn một cách khái quát. đặt chỉnh sách tồn giáo cúi, 
nhà Nguyên trong bối cảnh lịch sư eu thê bấy giớ. chúng 
tôi thấy chính sách đó có mặt tích cực. cân thiết đó là 
nhằm bảo toàn nền văn hóa truyền thống. bản sắc dân tộc. 
khoan dung các tôn giáo Phật giáo, Đạo giáo. nhằm ngán 
chặn những thế lực lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống 
đối Nhà nước. xâm phạm đến an nĩnh. chú quyền quốc gia 
Việt Nam. Nhung chính sách đó cũng có mặt hạn chế như 
đã thực thi những biện pháp quá cứng rắn. tàn bạo đối với 
người theo đạo Thiên chúa dưới các triểu vua Minh Mệnh. 
Thiệu Trị và thập kỷ đầu thời Tự Đức. Nhưng có lẽ hạn 
chế eø ban nhất là nếu đặt nước ta trong bối cảnh thế giới 
và trong nước ở thế ky XIX với xu thế tư bản hoá. thực dân 
hoá đang diễn ra mạnh mẽ mà các vua nhà Nguyễn lại ra 
sức xâv dựng. củng cố chế độ quân chủ quan liêu chuyên 
chế, lấy Nho giáo làm hệ tư tương chính trị chủ đạo. làm 
quốc giáo, lấy tỉnh thần Nho giáo làm kim chỉ nam cho 
hành động, cho đường lối trị nước. phải chăng là không 
còn phù hợp với xu thế của thời đại, vêu cầu của đất nước 
bấy giỏ mà còn đưa đến hậu qua làm cho đất nước trì trệ., 
nhà nước bảo thủ, làm cho dân tộc không hoà nhập được 
với thế giới bên ngoài. nội bộ chia rẽ. đặt quốc gia, dân tộc 
Việt Nam vào tình thế bất lợi trước cuộc xâm lược của 
thực dân Pháp nứa cuối thế ký XI. 


Chủ thích: 

1, 1 lời nói của Minh Alệnh và Thiệu Trị đối với quần 
thân Đai Nam Thực lực chính biên - NXB KHXH, H. 1976. 
2583 


1 Đai Nam thức tục chính biến - NXD RHXIE HỆ 1976 

(J Phco sứ ghỉ chép của Đại Nam thực hục chỉ h Biên Thị 
thời Giíi bong có 9Ó cuốc nội đáy eũaã nhân dân chồng :riển đình, 
thời Minh Mệnh có 230 cuộc, thi Thiệu Trị có 58 cuộc, 1 vòi Tụ Đúc 
có 410 cuộc, 

(3 Hồng Iă, Dịch sử đạo Thiên chúa ở Việt Nam 1841. dẫn 
theo "Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam". NXB Giáo Dục. 1660. 
Tập lII trang 3987, 

(61 Ngày 9-1-1799, Bồ-na-pac dựa vào nự giúp đổ cua giải cấp 
tư san và quân đội làm cuộc dạo chính, thiết lập nến chuyên chế 
quản su của đla1 cấp tự san, 

(7) Ch.B. Mavbon. trích từ HHstoire moderne du pays 
đÁnham, 19198 

(8) Đạy ô người Pháp đã có mặt trong đạo quản giúp Nguyễn 
Ánh dánh bại triều Canh Thịnh vào nam 1802, 

(91 Va-n-o, Senhà, Phooc-xang (De Forsán, De-splỏ 
(Despiau) là những người Pháp trong đạo quần do Di-nhô-đồ-be- 
hen chiêu mộ năm 1790 sang Việt Nam giúp Nguyễn Ánh đánh 
Tây Sơn, 

O0) G.Taboulet, trích theo "Lịch sử Việt Nam". Q.H. NXB 

1iáo dục, Sđđ. tr. 126. 

(11) Tháng 5/1821, Ch¿igneau trở lại Việt Nam thì vua Gia 
Long đã chết, vua Minh Mệnh lên nối ngôi. Minh Mệnh tuy vẫn 
trọng đãi người Pháp đã có công giúp Gia Long giành lại ngôi vua 
nhưng đã khước từ mọi để nghị đặt quan hệ riêng giữa Việt Nam 
và tự ban Pháp. 

(13) Charles Gosselin - Ll2mpTre d Annam. Paris. 1904. 

(13) Theo lách sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1834, 
NXB Thành phế lỗ Chí Minh. 2000, tr 337. tr.339- Nguyễn Phan 
Quang. Võ Xuân Đàn. 

(14) Theo Lịch sử Việt Nam. NXB Giáo dục, Hà Nội, Tập 1, 
tr.444 -Trương liữu Quýnh, Phan Đại Doãn. Nguyễn Cảnh Minh. 

(15) Tự Đức lên Ìàm vua từ nắm 18-17 

(16) Đại Nam thực lục chính biên. NXB KHXH, H, 1976. Tập 
XXX, tr.29. 

(17) Đạt Nam thực lục chính biện. NXB KHXH.H. 1976. Tập 
XXXII. tr.187. 


- CÁC VUA TRIỂU NGUYÊN . 
- ĐÔI VỚI TIN NGƯỚNG CÔ TRUYỂN 
CÚA VIỆT NAM VÀO NỬA ĐẦU THỂ KY XIX 


PGS.TS. Lương Km Thọoa' ' 


Trong búc tranh tôn giáo ở Việt Nam vào nửa đầu 
thế kw XIX, chúng ta có thê thấy có mấy nét nổi bật sau: 

Thứ nhất, ỏ Việt Nam cho đến giữa thế kỷ XIX cùng 
một lúc đã tổn tại nhiều tôn giáo ngoại nhập như: đạo 
Khổng, đạo Lão. đạo Phật và đạo Thiên chúa. song không 
có một tỏn giáo nào chiếm địa vị độc tôn trong đời sống tôn 
giáo của nhân dân ta (1). Đặc biệt là ba tôn giáo có cùng 
chung nguồn gốc từ châu Á là đạo Phật (có xuất xứ từ Ân 
Độ). đạo Khổng. đạo Lão (có nguồn gốc từ Trung Quốc). 
tuy du nhập vào Việt Nam ở những thời điểm sớm muộn 
khác nhau. nhưng giữa chúng lại có sự hoà quyện. tiếp thu 
lần nhau, tạo nên cái khung cảnh "tam giáo đẳng nguyên”. 
Và, “mặc dù cả ba đạo này cùng tồn tại ở Việt Nam trong 
nhiều thế kỷ, song trên thực tế chúng ta thấy không có 
một đạo nào trong ba đạo đó đã tạo được một ảnh hưởng 
sâu sắc trong đời sống tâm linh của người Việt Nam”(2) 

Thứ hai, sinh hoạt tín ngưỡng phổ biến của tuyệt đại 
đa số người Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XIX là sự thờ cúng 
tô tiên. các vị anh bùng dân tộc, những người có công lao 
với cộng đồng. các thần linh... trong đó có sự thờ cúng tổ 
tiên là mang tính đặc trưng nhất (3). 

Vậv đứng trước sự hiện điện của các tín ngưởng 
truyền thống ở Việt Nam nửa đầu thế ky XIX. các vua 
triều Nguyễn đã có cái nhìn và sự ứng xử như thế nào? 


'* Khoa Sử Trường ĐHSP Hà Nội 
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Trước hết. chúng ta nói gởi tín ngưỡng thỏ cúng tỏ 
tiên - mút tín ngưõng cô truyẻn của người Việt Nam. Thực 
ra. sự thờ cúng tô tiên không phai là một tín ngưỡng riêng 
có ở Việt Nam mà nó có mặt › nhiều quốc gia trên thế giới. 
là “nét chung của nhiều nước Đông Á (Trung Hoa. Triều 
Tiên). khách quan mà nói đáy là dạng tín ngưỡng có chịu 
anh hương của văn hoá Hán” (4). Đây cũng là biểu hiện 
tôn giáo sớm nhất của nhân loại. Cơ sở của tục thở cúng tô 
tiên có tiyuồn gốc từ sự tin tuởng rằng, linh hến của những 
người đã chết không bị mất đi, vẫn tổn tại đâu đó và có 
mối liên hệ với người đang sống, chăm sóc, phù hộ cho 
cuộc sống bình yên, thịnh vượng: linh hồn đó được coi như 
vị thần hộ mệnh của mỗi gia đình. Những người dang sống 
bầy tỏ sự biết ơn và duy trì mối hiên hệ đó với tổ tiên bằng 
sự thờ cúng trong các ngàv lẻ, tết. giỏ chạp. Theo ĐPG8. 
Nguyễn Văn Kiệm thì sinh hoạt có tính chất tôn giáo này 
mang tính đặc trưng nhất, vì nó mang tính phổ cập nhất: 
"Trừ những người Việt Nam theo Thiên chúa giáo. có thể 
nói gần như 100% người Việt Nam ở các tầng lớp trên 
cũng như đưới. giàu cũng như nghèo. ở miền Bắc cũng như 
ở miền Nam. ai cũng thấm nhuần tín ngưỡng này ”@). 
Minh chứng cho điều này là ở Việt Nam, ngay từ khi dựng 
nhà ở, người ta đã giành một gian trang trọng nhất, 
thường là gian giữa. đặt bàn thờ với hương án, bát nhang. 
bài vị để thờ cúng ông bà tổ tiên với những ngày giỗ trong 
năm. đặc biệt trong ngày tết. Sinh hoạt tâm linh chủ vếu 
và trang trọng ấy đã ăn sâu vào máu thịt của môi người 
dân Việt và nó được duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
không hề phai lạt trước mọi biến cố lịch sử. ngay cả trước 
sự du nhập của những tôn giáo mới vào Vì lệt Nam như đạo . 
Khổng. đạo Lão, đạo Phật. 

Tục thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam mang tính phổ cập 
đến nổi một giáo sĩ phương Tây Masson, trong một bức 
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thư gui cho M. Ferv., Cha bể trên của chunc viện Nanev để 
nưàyv 2/7/1898 có nhận xét: "Có một sự thè cúng phổ biến 
nhất, ngay ea đối với các nhà nho. đó là sự thờ cúng tô 
tiên. Tất eá mọi người đều có sự gắn bó khung khít với sự 
thờ cúng này và đó chính là cái đã ràng buac một số lượng 
lớn người bên lương vào thờ ngấu tượng. vì không có cách 
gt từ ho việc thờ cúng tô tiên (6). Vậy tại sa» có hiện tượng 
đặc biệt này? Phải chăng đó là vì: "Tín nguông thờ cúng tô 
tiên gắn liền với sự củng cố quan hệ gia đình. họ hàng. Quan 
hệ gia đình, họ hàng vốn là quan hệ tự nhiên theo huyết 
thông dược nhà nước quân chủ phong kiến đụyv trì, được học 
thuyết Nho giáo cổ vũ khang định phát triển mạnh mẽ trong 
thế ký XIX” (7). 

Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa của tín 
ngưỡng cô truyền của người dân Việt Nam. thái độ và sự ứng 
xư của các vua triểu Nguyễn tập trung chú vếu vào việc giữ 
em những tín ngưỡng truyển thống. trước hết là sự thờ cúng 
tò tiên. sau nữa là các anh hùng dân tộc và những người có 
công với dân. với nước, các vị thần linh khác. 

Do yêu cầu xây dựng và củng cố chính quyển nhà 
nước. yêu cầu tổ chức quản lý xã hội. các vua nhà Nguyễn 
chủ trương để cao Nho học và lấy Không giáo làm hệ tư 
tưởng chính trị chủ đạo. Việc thờ Khổng Tử và các học trò 
danh tiếng của ông tất yếu được nhà nước phong kiên chú 
trọng. Nhà Nguyễn đã cho tu bô và dựng thêm các đền thờ 
gọi chung là Văn Miếu. Ỏ kinh đô Huế có Văn thánh miếu, 
hàng năm đích thân nhà vua đến làm lễ tưởng niệm. các 
tình cũng bát buộc phải xây dựng một nhà văn miếu ở ly 
sở. Ở các phủ, huyện cũng có các Văn miếu nhỏ đặt ở phủ 
ly hav huyện ly phủ để các quan lại sở tại làm lễ, Thậm 
chí đên các làng xã, những nơi có nhiều người học Nho. đồ 
đạt. người ta cũng xây dựng một ngôi miếu nho gọi là Văn 
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chỉ để hàng năm các vị văn thân, chức sắc địa phương đến 
tế lễ (8). Xuất phát từ việc coi Không giáo là tôn giáo độc 
tôn, các vua triều Nguyễn cực kỳ coi trọn~ tín ngưỡng thờ 
cúng tô tiên vì rằng chữ “Hiếu” là một trong những phạm 
trù đạo đức chính vếu của Khổng giáo. Trong sách Trung 
Dung có nói: “Thờ cha mẹ lúc chết rồi cũng như còn sống ấy 
là hiếu rất mực vậy”. Sách Luận Ngữ cũng nhấn mạnh 
rằng: “Coi trọng tang lễ cha mẹ, chăm lo cúng giỗ tổ tiên thì 
các đức của dân trở nên hậu”. Thấm nhuần sâu sác tư 
tưởng, đạo đức Khổng giáo và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ 
¬áng tổ tiên, các vua triều Nguyễn cùng hiểu rằng: “Nhà 
vua tận hiếu là tấm gương tốt cho phong hoá, đề cao đạo đức 
gia đình, từ đó mà giữ cho xã hội được cân bằng, trật tự”. 
Điều này được thể hiện rõ trong thái độ của Nguyễn 
Ánh (Gia Long) trong những lần bàn luận với Pigneau de 
Beháime (Bá Đa Lộc) về vấn đề tín ngưỡng. Ông đã thẳng 
thắn phê phán thái độ thiếu khoan dung của đạo Thiên 
chúa đối với tín ngưỡng truyền thống của Việt Nam. 
Nguyễn Ánh lấy làm ngạc nhiên khi thấy con ông là Hoàng 
tự Cảnh sau khi từ Pháp trở về không làm lễ ở nhà thờ tổ 
tiên, Bản thân vua Gia Long có thể chưa hẳn đã tin vào sự 
tổn tại bất tử của linh hồn, song ông lại cho rằng việc thờ 
cúng những người đã khuất, nhất là thờ cúng tổ tiên, ông 
bà cha mẹ lại là việc làm cần thiết: “Linh hồn khòng thể trở 
lại, rằng con cháu không được hưởng gì băng thờ cúng, 
nhưng ông coi đó như một nghỉ lễ để chứng thực sự tưởng 
nhớ mà con cháu cần phải gìn giữ về tổ tiên của mình”(9). 
Trong khi tranh luận với Pigneau de Bháine, nhà 
vua đã nói rằng: “Khi tôi đến các buổi cúng lễ này, tôi tự 
nhủ rằng: Nếu tổ tiên tôi còn sống, tôi muốn làm tất cả 
mọi bốn phận cần thiết đối với các Người. Để chứng tỏ 
rằng những tình cảm đó là chân thành và hiệu qua, tôi 
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muốn làm y như thể tổ tiên tôi đang còn sống. Tôi biết 
rằng họ không còn nữa và những gì tôi làm chăng có ích 
ch» ai, nhưng tôi muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng 
tôi không thể quên tổ tiên và đem lại cho thần dân của tôi 
một mâu mực về lòng hiếu thảo ”(10). Rõ ràng, những suy 
nghĩ và quan niệm trên đây của vua Gia Long về chữ hiếu, 
về sự thờ cúng tổ tiên là một tấm gương sáng cho thần dân 
noi theo, mà chữ “hiếu” lại là nền tảng của chữ “trung”. 
Vua tận hiếu với ông bà tổ tiên là cơ sở để nhắc nhổ thần 
dân trung thành với triều đình. 

Trong khi Pigneau de Bháine coi tục thờ cúng tổ tiên 
của người Việt là một “tục đầy sự mê tín”. Theo ông: “nếu 
tất cả người dân Đàng Trong cũng hiểu biết như nhà vua 
và chỉ thực hiện điều đó như một lễ tục hoàn đời thường 
thì các giáo đân cũng có thể thực hiện mà không sợ phạm 
vào đức tin của mình (11). Nguyễn Ánh cũng nói với 
Pigneau de Bháine rằng: “Mong sao tục ãÿ có thể hoà hợp 
với đạo Thiên chúa”(12). Nhà vua rất sợ quần thần và dân 
chúng hiểu lầm ông đã quên mất ông bà, tổ tiên và đi theo 
đạo khác. Nên nói: “Nếu tôi lại còn huỷ bỏ nghỉ lễ này, tôi 
sẽ làm tăng thêm sự nghĩ ngờ mà quần thần vốn đã có về 
cách suy nghĩ của tôi. Và cũng có thể họ tưởng tôi đã cải 
giáo, họ sẽ ít gắn bó với tô?(13). Và ông còn giải thích 
thêm ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, cần được 
duy trì: “Tôi đã cấm ma thuật, chiêm tình, đoán số và tôi 
cũng coi việc thờ ngẫu tượng là sai và kỳ cục. Nhưng tôi 
kiên trì thờ cúng ông bà theo cách mà tôi đã trình bày với 
ngài, bởi tôi coi đó như là một trong những cơ.sở của nền 
giáo huấn của chúng tôi. Nó gợi cho con trẻ ngay từ khi 
còn ấu thơ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ và đem lại cho 
các bậc cha mẹ cái quyền uy mà nếu thiếu nó, bọ không 
thể ngăn chặn tốt những sự hỗn loạn trong gia đình” (14). 


258 


Trong khi tranh luận với Prmeau de Béha¡ne vê vấn 
để tín ngưỡng. vua Gia long không hề có lời nào bài bác, 
Thiên chúa giáo. song lập truỡng của ống đối với su thờ 
cúng tế tiên. ý nghĩa thiêng liêng, tầm quan trọng về mặt 
chính trị và xã bội của tín ngưỡng truyền thống này là rất 
kiên định. Hơn thế nữa việc thò cúng tổ tiên theo nghỉ lễ 
của bậc vua chúa còn mang lại uy thế cho đồng họ nhà 
vua, để cao uy quyền của vương triều. Lễ tế các tôn miếu 
được liệt vào Đại tế (lễ tế lớn) cua nhà nước. Vì thế. ngav 
sau khi lồn ngôi được một năm. năm 1803, vua Gia Long 
cho lập Nguyễn miếu ở Thanh Hoá. đất phát tích của dòng 
họ Nguyễn và Định. Lê. Mỗi khi Bắc tuần. các vua Nguyễn 
đều thân hành đến cúng tế. Nguyễn miếu đã được nhiều 
lần xây mới. tu bổ. Các điển lệ thở cúng được hoàn thiện từ 
thời Gia Long cho đến các vua sau này. 

Năm 1804 "vua Gia Long cho dựng Thái miếu (thờ 
Nguyên Hoàng) miếu Triệu Tổ (thờ Nguyễn Kim) miếu 
Hoàng khảo (sau đối thành miếu Hưng Tô thờ Nguyễn 
Phúc Luân. người thân sinh vua Gia Long) ở kinh đô Huế. 
Mỗi năm có 5 kỳ tế hướng xuân, hạ, thu. đông cùng tế 
chạp cuối nám. Mãi khi có việc quốc gia đại sự, nhà vua 
thân hành hoặc sai hoàng tử tước công đến tế ở các miếu” 
(15). Cũng như Gia Long. vua Minh Mệnh rất coi trọng tín 
ngưỡng truyền thống này và ông cam nhận rằng lĩnh hồn 
của tổ tiên đã rất linh thiêng. đã ngầm giúp ông trong 
những lúc hiểm nghẻo, Có lần vua Minh Mệnh đã nói với 
thị thần Trương Đăng Quế, rằng: “Ta trước nhân hai lần 
bị cảm mạo. nằm chiêm bao thấy Tiên đế ngự triều. lòng 
ta xiết bao thương cảm... từ đó chứng bệnh liền khỏi. Dâu 
là công hiệu đo việc dùng thuốc. nhưng cũng nhờ có anh 
linh của Tiên đế ở trên trời ngẫm giúp đỡ nên mới chóng 
khỏi được như thể” (16). Cảm tạ ân đức và sự phù trợ của 
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người đã sinh ra mình. vua Minh Mệnh cho dựng miếu 
Thế tổ (thờ Gia Long), việc thở cúng tổ tiên dòng họ nhà 
vua càng được kiện toàn về mọi mặt. Cùng với việc truy 
phong tước hiệu từ các vị tiền bối ø Thanh Hoá cho đến 9 
vị Chúa có công khai phá vùng đất Đàng Trong. hệ thống, 
miếu mạo. lãng tầm tưong ứng cùng được xâv dựng tu bổ 
liên tục ở Thanh Hoá. ở Quảng Nam và tập trung đày đặc, 
có hệ thống nhất. là ở kinh đô Huế. Năm Minh Mệnh thứ 
17, nhà vua còn cho đúc 9 định đồng lớn đặt trước sân Thế 
miếu, mỗi đỉnh có tên gọi riêng mang một chữ trong miếu 
hiệu của các chúa Nguyễn (Cao. Nhân. Chương, Ảnh, 
Nghị. Thuần, Tuyển, Dự, Huyền) trên mỗi đỉnh có hình 
tram nổi thể hiện vũ trụ. thiên nhiên, đất nước Việt Nam, 

Nhìn từ góc độ tôn giáo thì những:việc trên đây của 
vua Gia ong và Minh Mệnh như việc xây dựng Thái miếu 
vào năm 1804, việc xây dựng miếu Thế tổ... để thờ cúng 
dòng họ Nguyễn, việc xây dựng các lăng tâm cho các vua 
triểu Nguyễn là thể hiện sự chân thành của họ đối với tín 
ngường cổ truyền của đân tộc. Nhìn từ góc độ chính trị, 
việc duy trì và cổ vũ thờ cúng tổ tiên cũng chính là nhằm 
củng cố vững chắn tôn ry trật tự và sự ổn định của gia 
đình theo lễ giáo Khổng Mạnh, một tế bào quan trọng cấu 
thành trật tự phong kiến ổn định (17). 

Quan niệm thờ cúng tổ tiên dưới triều Nguyễn còn 
được mở rộng tới việc thờ cúng các vị vua chúa của các 
triều đại trước, các anh hùng đân tộc và những người có 
công với nước, với đân. 

Với tư cách là một triều đại kế nối, đổng thời để nhấn 
mạnh tính chính thống của triều đại mình, các vua triều 
Nguyễn “coi sóc nơi thờ tự của các đế vương thời trước 
bằng cách liệt vào điển thờ của nhà nước, tu bổ đền miếu, 
cấp tiền. ruộng thờ, phu phiếu. Theo lệ hàng năm hay 
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những địp đại khánh đều sai quan đến tế tự” (18). Tại 
kinh đô Huế có đên thà vua Lê Thánh Tông dựng từ trước 
khi Nguyễn Ánh lên ngôi. song do chiến tranh loạn lạc, 
việc thờ cúng bị gián đoạn. "Năm 1a Long thứ 8. vua đã 
chọn đất để dựng lại miếu thờ” (19). 

Năm Minh Mệnh thứ 4 (năm 1823), triểu đình cho 
lập đền thờ Lịch dại Đế vương ở kinh đô Huế để thờ cúng 
các vị vua có công với nước. chủ yếu thờ Đình Tiên Hoàng. 
Lê Đại Hành. Lý Thái Tó. Trần Thái Tông, Trần Nhân 
Tông, Lê Thái Tố. Lê Thánh Tông... sau lại bổ sung vào 
đền thờ này những vị anh hùng có công với nước như 
Nguyễn Bặc nhà Đinh, Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt 
nhà Lý. Tô Hiến Thành. Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật 
Duật, Phạm Ngũ Lão nhà Trản. Trương Hán Siêu. Đình 
Liệt. Lê Xí nhà Lê... Đến năm 1825. Minh Xiệnh lại ra 
lệnh cho bộ Lễ lập đanh sách những người có cống lao ở 
các dinh, trấn và lập đền thờ họ ở các địa phương. 

Thờ Thành hoàng ở đình làng là đặc trưng tín 
ngưỡng độc đáo của người Việt. Cùng với việc thờ cúng 
Thành hoàng, dân làng còn tổ chức lễ hội. Tùy theo thần 
tượng mà lễ hội có những màu sác khác nhau, Thành 
hoàng là anh hùng cứu nước thì lễ hội thường có diễn 
xướng đánh giặc, thành hoàng là thần nông nghiệp thì có 
hội diễn cầu mưa. 

Việc ban cấp sắc phong thành hoàng là biểu hiện sự 
cố gắng `thống nhất” tỉnh thần giữa triều đình và làng xã, 
giữa chính quyển và thần quyền. 

Gia Long lên ngôi và những vua kế nghiệp đều tái 
lập sự chi phối, khống chế các Thành hoàng làng xã từ Bác 
đến Nam. Sắc thờ Thành hoàng của các làng trong cả nước 
phải được triểu đình phong cấp lại. Vua mới là chủ mới 
của bách thần. Triều đình tiến hành can thiệp vào tục thờ 
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này bằng cách tái cấp thần sắc cho các Thành hoànu và 
loại bo một số "đâm thần”. "neav thân” (20), Năm 1309 
Gia Long bạn sắc thần cho các rìng xã để thở làm Thành 
hoàng, Năm 1814 lại một lần nũ ì xem xét lại các sắc thần 
để phong tiếp. Từ đó hình thành lệ triểu đình Huế thường 
xuyên xét duyệt các đơn vị phoag thần của các làng XÃ, 
đồng thời cùng xét duyệt việc sản xếp thứ hạng các thành 
hoàng làng theo cấp độ công l:o làm ba phẩm trật: Hạ 
đăng thần. Trung đăng thần và Thượng đăng thần. "Đến 
thời Tự Đức. ca nước Việt Nam đã có trên 13.000 đạo sắc 
thần. Đấyv là chưa kể các vị than chưa được phong sắc” 
(21). Sự thông nhất của chính quyển và thần quyển. càng 
làm tăng thêm tính chuyên chê của nhà nước quân chủ, 
nhà vua không chỉ là người coi sóc phần “xác” mà còn là 
Giáo chủ coi sóc phần “hồn” của thần dân. 

Việc thờ cúng các vị anh hùng dân tộc và những 
người có công với dân với nước cua nhà Nguyễn. như DG§. 
Nguyễn Văn Kiệm đã nhận xét. không chỉ là lễ tiịc đời 
thưởng mà nó còn hàm chứa một ý tưởng tôn giáo nhất 
định. Ví như khi nhận việc tu sửa đển thờ Mai Hắc Đế, 
vua Minh Mệnh nói với Nội các rằng: “Nhà nước tôn thờ 
các thần sóng. núi cốt để cầu phúc cho dân, Vả lại đền ấy 
đã giúp nước giúp dân có nhiều linh ứng: gần đây cả tỉnh 
Nghệ An giặc cướp mm lặng. người và vật đến bình an. mưa 
hoà. năng thuận. lúa tốt: dẫu là nhờ phúc trời thương. mà 
cũng là do sức thản phù hộ rộng khấp” (Đại Nam thực lục. 
chính biên, tập XVHI. tr. 97.) 

Là một triều đại trọng dụng Nho giáo. lấy Nho giáo làm 
tư tương độc tôn thì một số nghì lễ cũng tế mà các nhà Nho 
thường cô vũ cũng được các triểu đình plong kiến coi trọng. 
Chẳng hạn như việc cúng tế trời. đất và các vị thần linh. Tiêu 
biêu cho hình thức thờ cúng này là tục tế giao ở kinh đô. 
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Tế giao có liên hệ với quan niệm của đạo Nho về Trời, 
Thần và mệnh Trời, Vua là con Trời thì hành mệnh Trời, 
được sự phù trợ của Tzơi và của chư Thần. Tục tế giao cho 
nhà nước cử hành có từ thời nhà Lý. Trong Vũ trung tuy 
bút. Phạm Đình Hổ viết "Đàn Tế giao ở nước ta mới lập ra 
từ thời nhà Lý đến đời Lê đã trùng tu lại... Đời Lê cứ 3 
ngày Tết Nguyên đán chọn ngày nào tốt thì làm lễ Tế 
giáo... Cứ lệ thì trước vị Thượng đế, Địa kỳ bày lễ chay: 
tam tài và hoa chuối tiêu, còn đôi bên tả hữu hành lang 
thì cứ thứ đệ giảm bớt dân, đồ lễ không có ngọc liệu sắt 
sinh gì cả ” (22). 

Đến thời Nguyễn. Đàn Nam giao được Gia Long cho 
xâv dựng ở Huế năm 1806. "Đàn được xây dựng lộ thiên ở 
phía Nam kinh thành Huế và lễ tế giao được cử hành vào 
thượng tuần tháng hai (âm lịch). Nghỉ lễ tế giao của triểu 
Nguyễn rất phức tạp. tốn kém và linh đình. Đề lễ không 
còn )à đồ chay như trước mà là tế tam sinh. Khi đại lễ được 
cử hành, vua vẫn là chủ tế, các hoàng thân, đại thần làm bối 
tế chấp sự đứng hai bên. có tấu đại nhạc. múa Bát đật và hát 
9 khúc nhạc tế trong 9 giai đoạn của buổi lễ. Vào ngày tế 
giao, dân chúng kinh thành nô nức kéo nhau đ xem dông 
như hội” (98). Lễ tế giao ở Huế vẫn được duy trì ngay cả khi 
nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. 

Lễ tế Nam giao có thể coi là một buổi tế thần lĩnh có 
tính chất tổng hợp, một buôi lễ đặc trưng nhất cho tín 
ngường thờ cúng Trời, Đất, thần linh nhằm cầu khấn cho 
cä nước bình an, vô sự. Ngoài ra, một nghi lễ khác của 
triều đình phong kiến được nhà nho nước ta khuyến khích 
và cô vũ là việc cúng tế các vị thần có công trạng và có 
nhiều quyền năng đối với sự phát triển nghề nông, một 
nghề dã từng co! là gốc của thiên hạ. Các vị thần mà nhân 
dân ta thờ cúng và cũng được triểu đình phong kiến coi 
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trọng phản ánh rõ sinh hoạt của đân tộc ta từ cô xưa tối 
này. Trước hết là các vị nhiên thần như Sơn thân. Thuỷ 
thần biểu tượng cho khí thiêng sông núi, Các vua nhà 
Nguyễn cũng cho xây dựng đến thở các vị nhiên thần như 
"đều thờ Hà Bá. đền thờ Sơn thân, Thiên Thụ. miếu thờ 
Hoả thần. miếu Nam Hải Long vương. Đến năm 1836 nhà 
nước lại dựng thêm các miễu Phong bá. Vũ sư đề thờ thân 
gió. thần mưa. Năm 1939. nhà Nguyễn cho xâv đến thờ 
núi Hai Vân và sai các quan đi tế các thân thiêng ở trong 
nước. Năm 1840 sat các quan đi tế đến thờ Thục An Dương 
Vương ở Nghệ An, Trấn Vũ tôn thần ở Hà Nội. Phù Đông 
thiên vương ở Bác Nẵnh... cầu cho vua mạnh khoẻ, được 
mùa. an dân (24) 

Bên cạnh các nhiên thần, còn các nhân thần. Các nhân 
thần ấy có thể là người có công đối với sự phát triển củá nghề 
trồng lúa nước. sự sinh sôi của giống nòi. cũng có thể là ông 
tô khai sáng nghề thủ công truyền thống hoặc dựng làng lập 
àp. Nhưng trong các nhân thần được thò thì nôi bật hơn cả 
vẫn là các vị thân vốn là những anh hùng liệt nữ có công cứu 
nước giúp đân (như đã trình bày ở phần trên). 

Sự thờ cúng tổ tiên - đó là một trong những sinh hoạt 
tôn giáo phố biến nhất. đặc trưøg nhất của tuyệt đại đa số 
cư dân Việt Nam ở nửa đầu thế ký XUX. Nếu hiểu theo 
nghĩa rộng của sự thờ cúng tổ tiên thì không chỉ có sự thờ 
cúng ông bà, cha mẹ. những người đã khuất trong gia 
đình. dòng họ mà còn bao gồm ca việc thơ Trời Đất. thờ 
người có công sáng lập nước. thờ người có công dựng nước 
và giữ nước, có công với cộng đồng làng xóm và cả các thần 
linh có liên quan đến cuộc sông thường nhật của người. 
Tín ngưỡng cô truyền này đã ăn sâu vào trái tim khôi óc 
của người Việt Nam. nó được duy trì từ đời sống tín 
ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam đến nỗi không ít các 
tồn giáo đang có mặt ở Việt Nam, dù nội sinh hav ngoại 
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nhập. đéu mang đầu An của đạo thờ cúng tô tìm, Đúng 
như Phạm Văn Đồng đã viết trong tác phâm "Van hoá ca 
đổi mới”: YTù xa xưa dân tọc Việt Nam không có Lồn puíu 
theo nghĩa thông thường cúa nhiều nước khác. Cón nói lồn 
giáo là thờ cúng thì mọi người đều thờ cúng ông bái. mi họ 
đều thở cúng tô tiên. làng thì thờ cúng Thành hoang và 
sác bậc anh hùng cứu nước. các tô phụ ngành nghề, các 
đanh nhím văn hoá. Từ góc độ văn hoá. tôi thấy địa v là mọt 
đặc thưng đăng trọng của eön người Việt Nam. ở chó nó là 
sự tưởng nhó những người có công trong việc tạo läp cuộc 
xống ngày nay của mọi gia đình và làng xóm”. G5, Đặng 
Nghiêm Vạn cũng nhận xét: "Đãt nước còn thờ vua Hùng. 
người có công dựng nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nói, Nay việc công nhận ngày giỏ tổ Hùng Vương như quốc 
lễ là hợp lòng dân” (26) 

Đứng trước sự hiện điện của tín ngưỡng tôn giáo cô 
truyền của đân tộc Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XIX. các 
vua triều Nguyễn đã có một thái độ ứng xử thích hợp. hài 
hoa. Một mặt. nhà Nguyễn vần để cao Nho giáo. lấy Nho 
giáo làm hệ tư tướng chính thống của mình. song mặt 
khác. các vua triều Nguyễn vẫn tôn trọng. duụv trì tín 
ngưỡng thờ cúng tổ tiên. khéo kết hợp những nội dung của 
Nho giáo với tín ngưỡng truyền thống, kết. hợp sự thở cúng 
ở cung đình như Tế giao. tế Văn MXiiếu và Thái Miếu với sự 
thờ cúng cha mẹ tổ tiên ở gia đình. thờ Thành hoàng ở 
làng xã. thở các vị anh hùng dân tộc có công với dân với 
nước và thở các vị thần linh khác. Thái độ ứng xử cua các 
vua triều Nguyễn đối với tín ngưỡng thò cúng tô tiên "thể 
hiện sự thông nhất gần như hoàn toàn giữa tín ngưỡng 
của Nhà nước với tín ngưỡng cúa nhân đân góp phần quan 
trọng vào sự gắn bó về mặt sinh hoạt văn hoá và tôn giáo 
giữa nhân đản và nhà nước” (27) 
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VỀ TÍNH CHẤT PHONG TRÀO ĐẤU TRANH 

CHỐNG TRIỀU NGUYÊN V ÀO NA ĐẦU THỂ 

KY XIX CỦA NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC MIỄN NÚI 
The. Nguyên Thị Thunh Hoà" 

Vấn đề tính chất phong trào đấu tranh chống triều 
Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX của nhân dân các dân tộc 
miền núi đã được nhiều người nghiên cứu và có những ý 
kiến khác nhau: có nằm trong phạm trù phong trào nông 
đân hav không? (1. 2) 

Theo chúng tôi. muốn nhận định tính chất của một 
phong trào xã hội như phong trào đấu tranh của nhân đân 
miễn núi ở nửa đầu thế ký XIX, trước hết cần phải xem xét 
phong trào đấu tranh đó đã xuất phát từ mẫu thuẫn chủ 
yếu nào? Vì vậy, cần làm sáng tỏ phong trào đấu tranh 
của nhân dân miền núi nửa đầu thế ký XIX xuất phát từ 
mâu thuẫn chủ yếu nào? Xâu thuẫn giai cấp hay mâu 
thuần giữa nhân dân miền núi với chính quyền phong 
kiến trung ương nhà Nguyên? 

Trên cơ sở những tài liệu hiện có, kết hợp với việc hệ 
thống, tổng hợp. đối chiếu những kết quả nghiên cứu và 
những nhận xét tương đồng của nhiều nhà nghiên cứu về 
tình hình kinh tế - xã hội miễn núi Việt Nam trước cách 
mạng Tháng Tám thì lúc bấy giờ xã hội miển núi nhìn 
chung đã phân hoá thành hai giai cấp cơ bản: bóc lột (lang 
đạo) và bị bóc lột (nhân đân lao động). “Fuv nhiên sự phần 
hoá đó chưa sâu sắc như xã hội người Việt” và sự phân hoá 


“ Khoa Sử, ĐHSP Quy Nhơn 
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không đều(3). Đôi với các đân tộe ít nguời ở Trường on và 
Tây Nguyên thì tình hình phần hoá giai cấp côn mỡ nhi 
hơn "mới chí có thể phân biệt thành hai tầng lớp: tầng lớp 
giàu có và một tầng lớp nghèo đã hị áp bức bóc lột" C0. 
Tình trang kinh rế- xã hội của nhân dân miễn núi ở nước 
ta trước cách mạng tháng Tám 19415 là như vậy, rõ rằng 
chưa thê xuất hiện mâu thuần giai cap sâu sắc như ở miền 
xuôi. Do đó, không thế là nguyên nhân chủ yếu dân đến 
cuộc đấu tranh mãnh liệt của nhân dân miền núi vào nưa 
đầu thế kv XIX. Bởi vì khởi nghĩa nông đân chính là biểu 
hiện của sự đối lập sâu sắc giữa nông đân và địa chú trong 
xã hội phong kiến, là hình thức cao nhất của sự biêu hiện 
mâu thuẫn giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến. Xét 
cho cùng. chính do sự đối lập căn bản về lợi ích giai cấp 
giỮa nông đân với giai cấp địa chủ trong kinh tế phong 
kiến được phản ánh qua cuộc đấu tranh chính trị trên cö 
sở kinh tế phong kiến, Angghen đã từng chỉ rô YTất ca 
những cuộc đấu tranh phát sinh trong lịch sử đều do trình 
độ phát triển của tình hình kinh tế, tính chất và phương 
thức sản xuất cùng tính chất và phương thức trao đối 
quvết định” (@). 

Vậy phong trào đấu tranh ở miền núi xuất phát từ 
mầu thuận chủ yếu nào? Phải chăng là xuất phát từ mầu 
thuẫn sâu sắc giữa nhân đân miền núi với chính quyển 
phong kiến trung ương nhà Nguyễn? Một hiện tượng đáng 
chú ý là trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam gắn một 
thiên niên ký chưa từng có thời kỳ nào mà nhân đân miền 
núi lại nội đậy đấu tranh mãnh liệu. liên tục như dưới 
triều Nguyên. Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi. cho thấx: 
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Thời Lý Thời Trần Thời Lê  ¡ Thời Nguyễn ; 
¡ (1010-1225) ' (1225-1400) (14282) |. (1802-1858) _| 
Ï 214 năm thống 275 nam thống 300 năm thống | Chỉ > 50 năm j 
tn của nha Lý có tntâtcála > 113 : trị thời Lê có > | thống trí (ính: 
tất cả là >17: cuộc khởi nghĩa. 307 cuộc khổi | đến năm 1858) 
: cuộc khởi nghia | của nhân dân nghĩa của nhân có lớ > 156 


Ị 
Ị 


- của nhân dân Ì miên núi. dận miễn nứi cuộc khởi nghĩa 
miền nui chồng | chủ yêu ởthế kỷ của nhân dân | 
chỉnh quyên : ; XVII. miễn núi chống 


trungương | tiểu Nguyên 

Với con số 156 cuộc khơi nghĩa của nhân dân miền 
núi nỗ ra đưới triều Nguyễn trong khoảng 50 năm nửa 
đâu thể ly XIX đã nói lên một hiện tượng không bình 
thường trong quan hệ giữa nhân đân miển núi với nhà 
nước phong kiến Nguyễn. Hiện tượng xã hội đó là kết qua 
cúa mâu thuân sâu sắc giữa nhàn đân miền núi với chính 
quyền trung ương: nó bắt nguồn từ những chính sách eali 
trị hà khác, bóc lột. Áp bức nặng nề của nhà Nguyễn. Nếu 
nhìn lại một cách có hệ thống và đối chiếu chính sách cai 
trÌ của các vương triều phong kiến Việt Nam qua các giai 
đoạn Lý, Trần, Lê. Nguyễn (ở đây xin không trình bày lại 
các chính sách đó) ta thấy. nhà Nguyễn đã thị hành một 
chính sách đối xử với nhân đân miền núi khác hắn với các 
trểu đại trước nó, nhất là từ triểu Minh Mệnh (1820- 
1340). Năm 1826, nhà nước trung đơng bắt đầu thi hành 
chế độ lưu quan. tức là cứ quan lại miền xuôi lên eal trị 
miền núi. Năm 1829 nhà nước hãi bo chế độ thế tập của 
các thô ty miễn núi Bắc thành (từ Thanh Nghệ trỏ ra). 
giáng một đồn mạnh vào quyển lợi. địa vị của tầng lớp 
thông trí địa phương (tù trương. lang đạo). Mâu thuận 
giữa nhân đân miền núi nói chung, đặc biệt là mâu thuần 
gia tàng lúp thống trị địa phương miền núi với chính 
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quyền trung ương Nguyên bởi thế càng trở nên gav gất 
hơn. Chính vì lề đó. c¡:c tù trưởng, các dòng họ đời dời nắm 
quyển thông trị miền núi đã ráo riết hô hào. tập hợp nhân 
dân địa phương nội dày. Mấy số liệu sau dây phần nào 
mình định điều nói tr.n. Trọng số 16 cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân miển núi nưa đầu thế ký XIX đã có tới 77 cuộc 
nổ ra vào thời Minh Mệnh, Năm 1896, tức là năm bát đầu 
thi hành chế độ lưu quan đã có tới 5 cuộc nội đây ở miền 
núi. Số cuộc nội đậy cua nhân đân miền múi phía Bãc cũng 
nhiều hơn hai lần so với các cuộc nổi đậy của nhân dân 
miền núi dọc Trường Sơn và Tây nguyên (110 cuộc /156), 

Đôi diều phác hoa trên đây cho thấy xuất phát từ 
mầu thuận sâu sắc giữa nhân dân miển núi với chính 
quyền phong kiến trung ương chuyên chế cực đoan 
Nguyễn đã dẫn đến sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ 
phong trào đấu tranh chống nhà Nguyễn của nhân dân 
miền núi nước ta nửa đầu thế kỷ XIX - hoàn toàn không 
phải bất nguồn chủ vếu từ mâu thuãn giai cấp sâu sắc 
giữa nông đân lao động với giai cấp địa chủ phong kiến 
trong xã hội miền núi như ø đồng bằng. 

Nhìn vào thực tiên của phong trào, chúng ta còn thấy 
mục tiêu đấu tranh cúa nó không phải nhằm vào giai cấp 
địa chủ phong kiến và tầng lớp thống trị người địa phương 
(tù trương. lang đạo...). Trong toàn bộ phong trào với 156 
cuộc khởi nghĩa nói chung, đặc biệt ở những cuộc khởi 
nghĩa có quy mô to lớn và tiêu biểu như khỏi nghĩa của 
Quách Tất Thúc (1808-1819), Quách Công Tiến. Nông Văn 
Vân (1838-1834) diễn biến của cuộc đấu tranh không hề có 
hiện tượng nghĩa quân tấn công vào tảng lớp trên ở miền 
núi, như tù trưởng, lang đạo. không có hiện tượng "lẤy của 
nhà giàu chia cho dân đói" như ở miền xuôi cùng thời. Ổ 
đây, chỉ có những hoạt động của nghĩa quân tấn công. bao 

37] 


vây, tiêu diệt các đồn. trai, hạ thành, bát, giết các vien 
quan lại đo chính quvền trưng trong cử đến thay mặt nhìn 
uước Nguyễn eá¿i trị địa pbưang (xin không mình họa hiên 
Lượng nói trên ð đáy vì đã được su sách ghi chép nhiều và 
thống nhất hiện tuảng được nêu) 

- Tính chất chống chính quyền chuyên chế trung 
ương Nguyễn eua phong trào còn được thể biện khá rõ nét 
ở thành phần và lực lượng tham gia lãnh đạo phong trào 
hầu hết thuộc tầng lớp trên của xã hội miền núi đương 
thời (tù trương hoặc các thế tộc đồng đõi quý tộc miền núi, 
chăng hạn như các đồng họ Quách, Đính. Hoàng trong đân 
lộc Mường, họ Cảm. họ Đèo. họ Xa trong dân tộc Thái, họ 
Ma trong dân tọc Pâv Nguyên v.v...) 

- Không thể căn cứ vào hiện tượng hên kết đấu tranh 
piữa một số thủ lĩnh miền xuôi với thủ nh phong trào đấu 
tranh của nhân cân miền núi để nói rằng giữa hai phong 
trào đó eó cùng chung một mục tiêu đấu tranh chống chế 
độ nhong kiến phản động triểu Nguyên là đương nhiên có 
cùng một tính chất giai cấp. Một số người đã lập luận 
tằng, phong trào đấu tranh của nhân dân miền núi mang 
tính chất đấu tranh gia cấp bởi lẽ phong trào đó tấn công 
mạnh mẽ vào nhà Nguyễn - một tập đoàn phong kiến dịa 
chủ lán nhất. đại biểu cho lợi ích của giai cấp địa chủ cả 
nước áp bức bóe lột nông đản. Nếu vậy thì bất cứ một cuộc 
nôi đậy nào trong xã hội bấy giờ chống triểu Nguyễn như 
các cuộc bình biến. bạo động của Lê.Văn Khôi và những 
hiện tượng mà nử cũ gọi là trộm cướp cũng là những cuộc 
đấu tranh của siai cấp nông dân chống giai cấp địa chủ 
phong kiến hay gao? Còn hiện tượng liên kết đấu tranh 
giữa phòng trảo miền xuôi với miền nụi, xét cho cùng. là 
sự lên kết đấu tranh chứ không phái là hiện tượng phổ 
biến của toàn bộ phong trào. Mặt khác ở một số ít cuộc đấu 
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tranh có =ự phốt hợp nhưng chị điện ra nhất thời - Ào thời 
kw thoái trao của một cuộc khởi nghĩa ở miễn xuó.. người 
cảm đầu hoặc một từ trưởng nào đó chạy lên miên núi nhờ 
sự che chc, giúp đồ quân lướng để thoát khói sụ tray lùng 
của nhà tước Nguyễn, nhưng kết cục đã nhành chóng bị 
đàn áp như sự phối hợp ciữa Dương Đình Cúc, Vũ Đình 
Phục với Quách Tất Thúc là một thí dụ của tình hìi:h trên. 

Chúng tôi cho rằng không thể xếp phong trào đấu 
tranh chống triều Nguyễn nữa đầu thế ky XIX cua nhân 
đân miễn nói vào phạm trà phong trào nông đân và khởi 
nghĩ! nông đân vì nó thuộc một phạm trù và tính chất 
khác - đó là phong trào của nhân dâu miền núi dưới sự 
lãnh đạo của Lâng lóp thống trị người địa phương (tù 
trưởng, lang đạo...) chống lại chính quvền trung ương 
chuyên chế nhà Nguyễn nhằm duy trì quyền lợi vến có của 
mình khỏi sự áp chế. bóc lột của nhà Nguyễn. 


Chủ thích: 

(1) Lịch sư chế độ phong kiến Việt Nam- Tập HI cua Phan Huy 
Lê, Chú Thiên, Vương Hoàng Tuyên. Đánh giá phong trào nông đân 
nửa đầu thê ký XIX. NCL8 số 61 (1964). Bước đầu tìm hiểu tình hình 
đấu tranh giai cấp thối Gia bong, NGCH số 78 (1965). 

€2) Nhũng vấn để đặt ra và giải quyết trong phong trào nông 
đân Việt Nam nữa đầu thế ky XIX - Nguyễn Phan Quang, Thông báo 
sử hạc, ĐHSI? Hà Nội I năm 1983. Phong trào nông đân Việt Nam 
nưa đầu thê ký XIX. NXI) KHXH. 1986 của Nguyễn Phan Quang. 

(3 Cac dân tộc ít người ở miền Bắc, NXD KHXH. Hà Nội, 
1978, tr.79 

C1 Các dân tộc thiêu =ð ở Việt Nam, NXB KHXH. Hà Nòi, 
1964. tr. 212 

(ñ) Mác, Ph. Ẩngghen, Tuyển tập, tập 1, quyên 3. NXD Sự 
thật. Hà Nội. 1993, tr, 2/9. 


VỀ CHÍNH SÁC H GIÁO DỤC 
CỦA TRIỀU NGUYÊN Ở THẾ KY XIN 


Lô lhờn Chương ` 


Các vua Nguyễn từ Gia Long. Minh Xiệnh đến Thiệu 
1›:j. Tự Đức đều coi trọng và đánh giá cno vài trò. vị Lí của 
gio đục, Khi mới lên ngôi năm 1802, Gia Long đã từng chỉ 
dụ: “Khoa mục là con đường bằng phẳng của học trò. thực 
không thiếu được, phải nên giáo đực thành tài rồi sau mới 
thị Hương chỉ Hội lần lượt cử hành thì người hiển tài sẽ 
nói nhau lên giúp việc” (1). Minh Mệnh cũng rừng kháng 
định: “Đao trị nước phải lấy việc gây đựng nhân tài làm ưu 
tiên" (2). Tính thần đó cũng được thể hiện qua lời nói của 
Thiệu Trị với các đình thần: “Việc dạv học là chính sự 
trọng đại của triều đình" (3). hay như lời dụ của Tự Đức: 
"Làm việc nước cốt phai được nhân tài. được nhân tài cốt 
phải mỏ khoa thị để chọn học trò” (4). 
Đối vái việc xây đựng hệ thống trường lớp. năm 18038, 
Cha Long cho dựng nhà Đếc học ở Quốc Tử Giảm làm nơi 
học tập cho tôn sinh - Ấm sinh, Đến thời Minh Mệnh. nhà 
vua cho tôn sửa và dựng lại nhà Quốc Tử Giám trên nền 
cũ với quy mô to đẹp hơn, đồng thời mở rộng số lượng học 
viên bao gầm: Giám sinh (người đỗ Hương công). Cống 
anh (do các phủ. huyện cư lên). Tôn sinh (người trong họ 
ua). Âm sinh (con quan lại từ ngũ phẩm trở lên). Học 
đinh (con em thường dân học giỏ1). 
Với tư cách là một trung tâm giáo dục đầu não. Hàng 
nãm vào địp mùa xuân - thu. vua và các quan đại thần 
đều đến dự tế lễ ø đây. Minh Mệnh đã từng răn: “Nhà 


Khoa Sư - ĐHSI Hà Nội, 
X)ã 


Thành quân trường học cao nhất (chỉ Quốc Tự Ciám) là 
chỗ đâu phong hoá. mô phạm quan hệ ở đây” 0). 

Ö kinh đô. triểu đình cèn cho thành lần một số loại 
hình trương L?p khác đành cho các vua và tôn thất, con em 
quan lai trong triểu. Năm 1307. Gia Long cho đặt nhà 
Kinh diễn lầm nơi giang sách (13 ngày trong tháng) cho vua 
và các quan văn võ từ tam pham trổ lên. Việc giảng sch ở 
Kmh điện chì bị hoãn vào những khi việc nước nhiều và 
khản. Bên canh đó, một số lớp học như Tập Thiện Đường 
(từ 1823). Dục Đức Đường (từ 1869)... cũng được mở dành 
cho hoàng tử. hoàng đệ. Năm 1350. Tự Đức cho đặt nhà 
Tin Dục để đạyv cho con em hoàng thân tuôi từ 13 đến 2ã. 

Cùng với việc thành lập các trường lớp ø kinh đô. nhà 
Nguyễn củng thực hiện những chính sách nhằm mở rộng 
hệ lhống trường học tới các phủ huyện. Trong thời Gia 
Long, về cơ bản các nhà học đã được đặt tối các dinh trấn: 
năm, 1813. triểu đình cho phép các dình trấn ở Bác thành 
lập các lớp sơ học do Tổng giáo phụ trách. Năm 1824, 
Minh Mệnh qui định việc xây dựng các trường của trấn 
(trnb). phủ. huyện theo quy cách thống nhất - quy mô rộng 
rãi và được nhà nước cấp tiền. Năm 1838, các lớp sơ học 
được mở tới các huyện miền núi vùng Tây Bắc và các vùng 
có nhiều người theo đạo Thiên chúa nhằm làm cho những 
người: "lo tà giáo chưa khỏi mờ mịt chăng biết theo vào 
đâu. nên phải đạyv học thêm. khiến cho lấy chính đạo làm 
chỗ dựa theo” (6). mỗi phú, huyện như vậy có từ 3 đến 3 
láp s2 học. hông cần thiết phái làm nhà học và được nhà 
nước hỗ trợ một phần tiển, gạo trả cho người dạy, đây là 
một mô hình trường học đo nhà nước và nhân dân cùng 
làm Nói theo cách nói ngày nay là xã hội hoá giáo dục), 
Đến năm 1852). Tụ Đức vẫn có chuận khuyến khích các địa 
phương: "Để ruộng công tư làm trường hương bọc để đạy 
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cho côn em trong làng) Œ). Năm 1R741, rriểu đình lại có 
chính sách thành lập các lớp sơ học đạy chữ và tiếng Kinh 
đành cho con em các đân Lộc thiêu số, 

đến cạnh các trường Nho học, năm 1866, Tự Đức cho 
dựng trương học vò ở kinh đô với các chức quan Chánh. 
Phó học chính; "Bình viền lấy Võ cư (Cứ nhân vô). sung 
vào. anh đanh - giáo duỡng thị Hướng (vỏ! dự sung tam 
trưởng và cÁc hạng quan quần tình nguyện vào học thì 
cũng cho (3). Cùng từ thời Gia Long, triểu đình bạn hành 
quv thức cụ thế về việc dựng Văn Miếu ở tất cá kinh 
thành trấn trong ea nước làm nơi thờ tự Không Tư. tiên 
hiển và các vị tổ học cua nước nhà. định lệ cho các địa 
phương tế lễ hàng năm nhằm thể hiện truyền thống Lên sư 
trọng đạo của dân tóc. 

Gắn liền với hệ thòng trường lớp đó nhà Nguyễn đã 
thi hành nhiều chính sách nhằm tuyển dụng, đào tạo và 
phát triển đội ngũ học quan. 

Đối với các trường lớp ở kính đô. năm 1803, Gia bong 
cho đặt các chức Chánh. Phó Đốc học ở Quốc Tử Giám. 
Đến năm 18321. Minh Miệnh bó các chức danh trên và khôi 
phục hại các chức Tế Tứu. Tư nghiệp. đặt chức Học chính 
phụ trách việc học tập của các Tôn sinh. Năm 1838, triểu 
đình lại cử hai viên đại thần kiêm lĩnh công việc của Quốc 
Tứ Giám với các chức Tri sự. Đề điệu. Ở các học đường 
(tập Thiện Đường. Dục Đức Đường ...), triều đình đặt các - 
chức Phụ đạo. Sư bảo, Tán thiện, Bạn độc. Trưởng sử để 
dạy bảo các hoàng tử. hoàng đệ. Ở nhà Tôn học của eon 
cháu hoàng thân. hoàng đệ do Tổng quản, Giáo tập. Thừa 
biện phụ trách. 

Đối với các địa phương, ngay trong năm lên ngôi. Giá 
Long đã cho đặt các chức Đốc học, Trợ giáo ở các trấn Bác 
thành là nơi vốn có truyền thống học hành. Đối với vùng 
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Gia Định. triểu đình định lệ mỗi xã lập một lớp học da 
một người có học. có đức hạnh (chưa cần bằng cấp) phụ 
trách. Đến năm 1804. chức học quan đã đuợc đặt tới ca“ 
dinh trấn trong cả nước, Tiếp đó. cùng với việc mở rộns 
trường học. triệu đình đặt thêm các chức Giáo thụ - Huàn 
đạo ở các phú huyện. Năm 1812. Gia Long lệnh cho các 
đình. trấn chọn những người có văn học từ 50 tuổi trợ lên 
đặt làm Tông giao để dạy các lốp sơ học. Cũng như ở kinh 
đó, phần lớn chức học quan ở các địa phương đầu dòi 
Nguyễn là Tiên sĩ, Hương cống. Tú vài, Sinh đồ thời Hậu 
Lê. Đây là một biện pháp mang Lính “tnh thế". Khi lên 
ngôi nhận thây hạn chế của việc học. Minh Mệnh đã có 
nhiều biện pháp nhằm chay thế đội ngũ học quan bằng 
những người có bằng cấp của bản triều và yêu cầu cao hơn 
về trình độ. Năm 1823, triểu đình qui định: Giáo quan ở 
các phủ huyện nếu là Sinh đồ. Hương cống thì phải đủ 40 
tuổi trở lên, người khác (không có học bàm) phải đu ãÖ 
tuôi trở lên. Năm 1824. nhà vua cho tuyển xét Giám sinh 
Quốc Tử Giám để chia bô Huấn đạo các huyện. Năm 1830 
lại cho bổ 1439 Tú tài từ 40 tuổi trở lên - sản phẩm của các 
kỳ thì Hương - làm Huấn đạo. Đến năm 1856. dưới thời Tự 
Đức, triều đình định lệ Cữ nhân đã từng thi Hội từ 40 tuổi 
trở lên mới được bổ làm giáo chức, còn hạng khác đã bể thì 
rút về. Vào cuối thời Tự Đức, chức học quan phải đạt yêu 
cầu là Tiến sĩ - Phó bảng hoặc Cử nhân lão thành. 

Nhà Nguyễn cùng chú trong tới việc mở rộng đội ngũ 
học quan tới các miền biên ải và những vùng đân tộc thiểu 
số. Dưới thời Thiệu Trị. chức Đốc học - Giáo thụ - Huân 
đạo lần đầu tiên dược bổ tới các tỉnh - phủ- huyện vùng 
biên giới xa xôi như Lạng Sơn, Cao Băng, Thái Nguyên. 
Chính sách này được tiếp tục thực hiện trong thời Tự Đức. 
Năm 1874. nhà vua “Chuẩn cho các tỉnh, đạo. thổ dân 
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thuộc hạt có người muốn đi học thì liệu đặt chức đạt học... 
chuyên về dạy chữ nghĩa. lý phép và tiếng Kinh” (9). Một 
nãm sau đó. vụa lại đụ cho oộ Lễ sai các tình đạo có người 
thiểu sô ~... chọn người làn: thầy dạy. hoặc sai mới thầy 
đạy riêng, hoặc đến nơi miang tập” (10). 

Găn liển với việc phái triển đội ngũ bọc quan là 
những quy chế thưởng phá! rõ rằng đối với tầng lới này 
nhằm không ngừng nâng cao nặng lực của đội ngũ thầy đồ 
cũng như thúc đây sự phát triển giáo dục. Nhà nước dành 
cho học quan chế độ lương bổng thoả đáng và có vị trí 
xứng đáng trong xã hội. 

Từ năm 1803. Gia Long định quan chế xếp Đốc học 
Quốc Tử Giám hàm Chánh tứ phẩm. lương tháng 6 quan 
tiền. 6 phương gạo. phó Đốc họe õ quan tiển. ã phương gạo. 
năm 1804, triểu đình lại định ghấẩn, cấp Đốc học các định 
trấn hàm Chánh ngũ phẩm. lương ngàng Ty phú. Trợ giáo 
hàm Chánh bát phâm. lương ngang Trí huyện. Dưới thấi 
Minh Mệnh qui định chức Giáo thụ ở phủ hàm Chánh thất 
phẩm. chức Huấn đạo ở huyện hàm Chánh bát phẩm. chức 
Tông giáo ở các xã được trợ cấp 1 phương gạo và 1 quan 
tiền hàng tháng. thêm vào đó hàng năm các xã phải trích 
một phần ruộng học điển đề trả công cho thầy. 

Trong quan hệ với các tỉnh thần, mặc đù học quan có 
phẩm hàm thấp hơn nhưng triều đình cũng cho pháp: 
"Phàm các viên học chính khi mới đến tỉnh vào ra mắt 
Tổng đốc. Tuần phủ dùng lễ tham bái, đối vái lố chính, 
Ấn sát dùng lễ ngang hàng, ngõ hầu bên chính. bên giáo 
mới được cùng trọng" (11). Chức giảng quan ở céc đường. 
nhà Tôn học được trao toàn quyền dạv bú¿ đối với hoàng 
tử, hoàng đệ. con cháu hoàng thân quốc thích. nhà vua 
bạn cho giảng quan roi đạy. cho phép đánh cả em v#a nến 
thấy lười biếng, hư hỏng. Từ thời Minh Mệnh. học quan ở 
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các phu. huyện được toàn quyển khao xét và quyết định 
những học sinh cống cư lên Quốc Tứ Giám và triểu đình 
mà không cần thông quá các quan lại phủ huyện. 

Triểu Nguyễn cũn: có những chính sách khảo xét - 
thưởng phạt công mình đội với các học quan. Dưới thời 
Minh Mệnh. một số năm các Đốc học được triệu về Kinh đê 
ra mã! và chịu sự xét hoi của nhà vua. người có thực tài 
được bỏ vào các bộ. viện. ai kém cỏi thì bị giáng chức, đổi 
đi hoặc buộc về hưu. Bên cạnh đó, tầng lốp học quan từ 
tỉnh đến huyện cũng chịu sự sát hạch hàng năm của Đốc 
phú. Năm 1836. triểu đình định lệ khao xét học thần. chỉ 
làm các hạng: Cần chức (siêng năng chức việc); Tuần 
phận. cung chức (giữ bốn phận làm chức vụ): dung thường 
(kém cói tầm thường). theo đó mà định lệ thưởng phạt: 
thăng. giáng chức, bất về hưu. Dưới thời Tự Đức. năm 
1852. triều đình đổi lệ xát hạch học quan, theo đó chức 
Giáo thụ. Huấn đạo. Học chính. mỗi năm một lần xét. đồ 
hạng ưu thì thưởng kỷ lục 1 thứ. Đốc học đễ hạng bình và 
Giáo thụ. Huấn đạo đỗ hạng ưu đều được khen thưởng 
tiền lượng 3 tháng. Giáo thụ. Huấn đạo đỗ hạng bình thì 
thưởng tiển lương 3 tháng, Giáo thụ. Huấn đạo do Đốc học 
xét, Đốc học do quan tỉnh xét" (12). Các quan ở Quốc Tứ 
Giám chịu sự sát hạch của các đại thần. các bộ và cũng 
chịu sự thăng giáng. Tế tưu - Tư nghiệp nếu không đạt 
yêu cầu cũng mất chức. 

Để khảo xét học quan và cũng nhằm khuyến khích 
việc học hành thi cứ. từ thời Minh Mệnh. triểu đình có 
chính sách thưởng phạt học quan bằng việc căn cứ vào số 
học trò đi thi và trình độ của thí sinh. Theo đó học quan 
nào có nhiều học trò đi thị. nhiều người đỗ hoặc số học trò 
đi thi khoa sau nhiều hơn khoa trước thì được khen 
thưởng. nơi nào có con số học trò đì thì ít, lại không có 
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người đồ. đi thì bỏ quyên trấng — ết không đu bài thì 
học quan ở đó phbái chịu xử phạt, NXim I3ãä., lệ này đuọc 
định lại rõ ràng hơn, việc thuởng bông và thăng chúc 
của các học quan căn cứ vào học trò thì đỗ Tú tài, Cư 
nhân. Phó bảng. Tiến sĩ từ I ngài trở lên, Việc phạt 
bồng và giáng chức căn eú vào số b :¡ thị để quyển trắng. 
không đủ văn lý từ 1 quyên trở len. điều kiện này án 
dụng đổi với ca Đốc học. Giáo thụ. Giáo huấn trong các 
tình có học trò đi thí. không kê học quan có trực tiếp đạy 
số học trò đó hay không. Theo đó thì chỉ cần một học trà 
đô Tú tài thì cá hệ thống học quan trong tình được khen 
thưởng, và ngược lại chì cần một học trò viết không đu 
bài thì cả Đốc học cũng phải phạt. 

Quá trình xây đựng hệ thống trưởng lớp, học quan đi đôi 
với những chính sách nhằm khuyến khích việc học hành của 
tầng lớp nho sinh. đối tượng chính của nền giáo dục. 

Đối với học sinh Quốc Tử Giám. các đời vua Nguyễn 
đều có chính sách quan tâm đặc biệt. người học ở đây được 
cấp bọc bông. quần áo. đầu. gạo. sách vớ, bút mực... đầy 
đủ. Hàng nãm vào các dịp tế lễ hoặc mừng xuân, các vua 
đều thân đến khen thưởng cho học trò. Năm 1835, nhân 
dịp mừng xuân. Minh Mệnh cho học sinh mỗi người 10 
quan tiền. có người cho là quá hậu. vua nói: "Cho con hát 
đàn bà hầu hạ thì không nên hậu. chứ học trò là của báu 
của nhà nước. ngày nav nuôi để ngày khác dùng, bá chẳng 
nên hậu hay sao”” (13). Dưới thời Tự Đức, nhà vua cũng 
nhiều lần thân đến nhà Di Luân giang học lễ cho học sinh. 

Cũng từ thời Minh Mệnh. triều đình định lệ cấp học 
bông cho học sinh Quốc Tử Giám, theo đó trong năm cứ 3 
tháng 1 lần nhà trường tổ chức khio hạch học sinh, chia 
làm 3 hạng: ưu. bình. thứ. Người nào đạt hạng ưu hoặc có 
tiến bộ được thưởng thêm tiền, dầu. gạo. được bô dụng.” 
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người nào kém cöi lại không tiến bộ bị phạt từ cất bông 
đến đuôi học, 

Các hoàng tử. hoàng đệ. học sinh ở nhà Tôn học và 
các lớp học võ - học thuốc - học ngoại ngữ ở kình thành 
hàng năm cùng chịu lệ khao hạch chật chẽ như ở Quốc Tử 
Giám. Trong thời Nguyễn, việc cho tập ấm. tập cử hâu như 
không còn nữa. Tự Đức đã từng dụ: 

"Nhà nước dùng khoa mục đề lấy nhân tài... tuy con 
của hoàng thân vương công cũng bắt phải học sách cổ rồi 
mới làm quan” (14). 

Đối với học sinh trường tỉnh - phu - huyện. khi vào 
học đều được miễn giảm lao địch và chịu khảo hạch 1 năm 
2 lần. chia làm các hạng: ưu. binh, thứ. liệt. Học sinh học 
giói có thể được sung cống vào Quốc Tử Giám hoặc tiến cử 
về kinh đê bổ dụng. Học sinh trường tỉnh hàng tháng được 
cấp thêm đầu, đèn. Đến các kỳ thi Hương thì Hội. học trò ở 
các tính xa xôi khó khăn ở phía Nam như Bình Định - 
Quảng Ngãi đếu được eấp lương đi đường. 

Về nội dung giáo dục, nhà Nguyễn vẫn thực hiện 
giống như các triều đại trước. Chương trình học tập vẫn 
là các sách Tứ thư. Ngũ kinh, học Bäc sử. Việt sử. Bên 
cạnh đó các vua Nguyễn đã cho bổ sung thêm một số tài 
liệu khác ngoài các bộ sách giáo khoa truyền thống, 
chăng hạn năm 1833 Minh Mệnh giao cho bộ Lễ tập hợp 
80 bài thuộc thể văn tam trường của nhà Thanh, in 
thành 31 bộ chia cho Quốc Tử Giám và học quan ở các 
địa phương. Năm 1845. Thiệu Trị sai soạn cuốn: “Thiệu 
Trị văn quy tự vận hội tập” (loại sách âm vận về phép 
làm thơ - văn dựa trên cuốn Vạn phủ của nhà Thanh 
nhưng đầy đủ. rõ ràng hơn), 2 năm sau đó triều đình lại 
cho khác in bộ: "Lịch đại sử tổng luận” ban cho các quan 
đại thần và các trường trong toàn quốc. 
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Từ thời Tự Đức. nhà vua đã có chỉ đụ cho các trường 
học chú ý dên những nội dung dạy học thiết thực hơn, yêu 
cầu học trò phải học thêm ca những lĩnh vực như làm 
ruộng. thuế khoá. sai dịch, quân sự. hình luật việc chính 
tại biên thời... (15) 

Ngoài hệ thống trưởng lớp Nho học. triều Nguyễn cũng 
cho thành lập trường dạv võ, nhà học thuốc của Thái v viện 
(từ năm 1866). Các loại hình trường lớp này cũng đều phải 
tuân theo thời gian biểu chật chẽ. thực hiện đây đủ các quy 
chế của việc khảo xét. giảng sách. làm tập văn... 

Triều Nguyễn cũng là vương triều đầu tiên trong lịch 
sử có những chính sách nhằm tiếp cận với khoa học deÿ 
thuật phương Tây thông qua việc mỡ các lớp học ngoại ngữ 
và cử người sang phương Tây du học. 

Việc cử người học tiếng nước ngoài được bắt đầu từ 
thời Minh Mệnh. năm 1835 nhà vua có chỉ dụ cho các bộ - 
viện và quan lại chọn học trò từ 16 tuổi trở lên đưa về kinh 
để học văn tự ngoại quốc tại Quán tứ dịch. Các ngôn ngữ 
được học ở đây gồm tiếng Pháp, tiếng Xiêm. Lào. Học trò 
được cấp bông và tuyển có định lệ khảo xét. thưởng phạt 
rò ràng. Dưới thời Tự Đức, năm 1866, triều đình cho 
tuyển những người biết cả chữ Hán và tiếng Pháp về kinh 
để dịch sách phương Tây sang chữ Hán và dạy tiếng Pháp. 
Cũng trong thời gian này Tự Đức đã cứ một số đoàn học 
sinh vào học ngoại ngữ ở trường Gia Định. Lìd trường 
Hành nhân ở Huế và mời một số cố đạo người Pháp về dạy 
ở đây. năm 1878 nhà vua lại cho mở trường học tiếng Pháp 
tại Nha thương chính Hải Dương. Ngoài ra nhà nước cũng 
cử người ra nước ngoài học các nghề đóng tàu, đúc súng, 
khai mỏ. luyện quân, học tiếng... chính sách này được bắt 
đầu từ năm 1878. "Cư nhân, Tú tài, học trò. thí sinh. khoá 
sinh và con em các quan viên dưới 30 tuôi. người nào 
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thông nghĩa sách. biết chữ và tình nguyện đi học thì đều 
chiếu lệ đi Hương Cang, đi sang Tây, cấp cho tiên lệ phí 
nhưng hạn cho ð năm về sát hạch, nếu thành tài thì chiếu 
lệ cử tu bô làm quan bô dụng” (16). 

Song song với những chính sách giáo dục nói trên 
là việc tô chức các kỳ thi Hương. thì Hội nhằm tuyến 
dụng nhân tài. Nội dung và cách thức tô chức các kỷ thì 
thòi Nguyễn về cơ ban vẫn theo lệ củ. các kỳ thi Hương, 
thì Hội vẫn xoay quanh những câu hỏi về kinh nghĩa, 
chế, chiếu. biêu. thơ phú, văn sách. Từ thời Thiệu Trị. 
nhà nước định lệ và mở thêm nội dung thi võ ở kinh đô 
với 3 kW theo các nội dung: XMĨiang nặng: múa côn. giáo, 
gươm: bắn súng và bình pháp. Người đồ cũng được phân 
thành 9 hạng: Cử võ - Tiến sĩ võ. Ngoài các kỳ thi chính 
thức được qui định 3 năm 1 lần, nhà Nguyễn cũng mở 
thêm các kỳ Ấn khoa. Chế khoa (Chế khoa cát sĩ năm 
18ã1, Chế khoa Nhà sĩ năm 1865). 

Dưới thời Nguyễn. các kỳ thi Đình không lấy Trạng 
nguyên. đặt thêm hạng Phó bảng, đôi Hương cống là Cử 
nhân. Sinh đồ là Tú tài (từ năm 1829). từ năm 18441, các 
trường thi Hương đều phải định trước số ngạch lấy đã 
trong mỗi kỳ thì tuỳ theo tình hình học tập và số người đi 
thì của các địa phương. Năm 1880, triểu đình lại vêu cầu 
các phủ - tỉnh phải định trước số học trò đủ tiêu chuẩn dự 
thi nhằm tránh việc số người dự thi Hương quá nhiều. 
Trong các kỷ thị Hội. nhà nước cho phép các quan lại, 
Ciám sinh (chưa đỗ Cự nhân). Huấn đạo. Giáo thụ dự thị. 
Năm 1835. Minh Mệnh định lệ trong kỳ thì Hội mặc dù 
các trường thi chung để nhưng quyến văn của các thí sinh 
từ Quảng Bình vào Nam được chấm riêng với yêu cầu thấp 
hơn nhằm khuyến khích việc học tập còn hạn chế ở khu 
vực này. Các đời vua cũng nhiều lần tự tay ra đề thi (ngự 
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để) cho các trương thì Hương, việc phúc hạch sau các kỳ 
thi được các vua Nguyễn rất quan tâm. trong nhiều trường 
hợp chính bản thân nhà vua làm việc đó. 

Chính sách giáo đục của nhà Nguyễn trong thế kỷ 
XIX tuy không tránh khỏi -: nhùng hạn chế. song có mật 
tích cực đáng được tìm hiểu, tiếp nhận có chọn lọc về nhận 
thức vai trò. vị trí cúa giáo dục, về tô chứe học tập. thì cử, 
xây dựng đội ngũ dạy học. 
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VỀ CHẾ ĐỘ KHOA CỬ TRIỀU NGUYÊN 
Ths. Nguyên Thị Huyền Sâm”) 


Việt Nam "vốn xưng văn hiến từ lâu" Q Nguyễn Trãi) 
nghĩa là có nền giáo dục sớm phát triển. 

Xuất phảt từ nhu cầu xảy đựng quốc gia phong kiến 
Đại Việt. nhà lý đã ý thức được vai trò của giáo dục và 
việc tuyển chọn nhấn tài nên đã đặt nền móng cho chế độ 
khoa cử phong kiến Việt Nam với việc mỡ khoa chỉ Minh 
Kinh đầu tiên vào năm 1075. Laic đầu chưa có tên khoa 
thị. sau đó nhà Lý mở thêm một số kỳ thi; "1163-1173 có 
khoa thì Thái học sinh. quy chế thị cử khá đầy đủ" 0Ö). 
Năm 1195 có kỳ thi tam giáo (Nho, Phật, bão). Tuy nhiên 
chế độ khoa cư thời [ý chưa được xây đựng qui củ, nề nếp 
về ca nội dung. hình thức và thời gian mở các khoa thị và 
chỉ khi có nhu cầu nhà nước mới mở khoa khi. 

Kế tục sự nghiệp của nhà Lý, nhà Trần đã nhận thức 
được yêu cầu bức thiết của việc xây dựng một chế độ khoa 
cử, phát triển giáo dục Nho học nên ngày càng mở nhiều 
khoa thị với tên khoa thị phân biệt ở các cấp và xây dựng 
phép thị rõ ràng, Năm 1232 nhà Trần đã mở khoa thi Thái 
học sinh đầu tiên chọn lấy Tam giáp (nhất, nhị, tam giáp), 
năm 1247 bát đầu thực hiện lấy tam khôi (chọn ba người 
đỗ đầu: Trạng nguyên. Bảng nhãn, Thám hoa), năm 1305 
lấy thêm Hoàng giáp sau Tam khôi. Đồng thời nhà nước 
qui định rõ ràng 7 năm tổ chức thí Hội 1 lần, sau đó mở kỳ 
thị Đình để phân hạng cao thấp các Thái học sinh. Kỷ thi 
Hương ở địa phương cũng được tổ chức tạo nên sự đồng bộ 


C! Khoa Lịch sư Đại học Sự phạm Hà Nội. 
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trong việc xây dụng chế độ khoa cử từ thấp đến cao. Nội 
dụng ở các l2 thị. các sách học chính cũng được nhà nước 
quì định rö ràng. 

Cuối thế kw XIV triểu Trần suy thoái. Điều này thể 
hiện rất rõ ở sự ăn chơi sa đoa, mâu thuận trong nội bộ 
tầng lớp quý tộc và ra sức bóc lột các tầng lớp nhân dân 
làm cho đời sống của họ vô cùng lầm than dẫn đến việc 
bùng nổ các phong trào khởi nghĩa nông đân. Đó còn là sự 
bất lực của nhà Trần trước các yêu cầu và âm mưu xâm 
lược của các thế lực phong kiến bên ngoài (Chãmpa. nhà 
Minh). Trong bối canh đó, nhu cầu đặt ra là phải xâv dựng 
bộ máv nhà nước quân chủ tập trung quan liêu thav thế 
nhà nước quân chủ quý tộc bao thú của vương triều Trần. 
Hồ Quý Ly nổi lên với vai trò của một nhà cải cách. Cùng các 
cai cách chính trị, quân sự, kinh tế, ông cũng đưa ra cai cách 
chế độ khoa cử. Đó là sự thay đổi nội dung thị, thời gian tổ 
chức các kỳ thi mang ý nghĩa tiến bộ: năm 1396 qui định 
trong kỳ thi Hương ở các lộ bỏ lối thi viết ám tả cổ văn, chị 
thị kinh nghĩa. thơ Đường luật, thi chiếu. biểu, chế và bài 
văn sách, năm 1400 đưa thêm nội dụng toán vào kỳ thì 
Hương. Hỏ Quý Lv cũng qui định năm trước tổ chức thi 
Hương. năm sau thị Hội, những người đỗ kỳ thì Hội được 
phép dự thi Đình để phân bậc cao thấp. Những cải cách này 
của Hồ Quý ly là một bước đột phá mang ý nghĩa tiến bộ 
trong việc xây dựng một nền văn hoá giáo dục đân tộc gắn 
liền với vêu cầu của xã hội đương thời. 

Dưới thời Lê sơ, khoa cử ngày càng được quan tâm 
hoàn thiện cở chế hoạt động để tuyển chọn nhân tài bổ 
sung cho bộ máy nhà nước quân chủ trung ương tập quyền 
mới được xác lập. Nhà nước qui định tổ chức đều đặn kỳ 
thi hương ba năm một lần ở địa phương và năm sau đó mở 
khoa thi Hội tại kinh đồ cho những người để thì hương 
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vnam dự. Nhưng người đỗ thi Hội được dự kỷ thi Đình (thì 
văn sách) trong đó phái thể hiện được hiểu biết thực tiễn 
của mình. Đề đâm bao tính chặt chẽ. nghiềm túc củi các 
kỳ thi. năm 1-162 Tê Thánh Tông đã đưa ra qui định "Bao 
kết” tại kỳ thi Hương (chứng thực và chịu trách nhiệm về 
lý lịch người đi thì) giao trách nhiệm cho chính quyền địa 
phương sở tại. Hơn thế nữa. nhà Lê đã đặt ra lệ xướng 
danh. vết bảng, ban mũ áo. phẩm tước và dựng bia tiến sĩ 
từng khoa. Điều này đánh dấu sự hoàn thiện hơn trong 
chế độ khoa cử của triều Lê dựa trên sự kế tục các vương 
triều trước đó. 

Bước sang thế ký XVI - XVII lịch sử Việt Nam lại 
chứng kiến sự suy sụp của triều Lê và sự phân chia đất 
nước với sự tổn tại của chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng 
ngoài và chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng trong. Chế độ 
khoa cử vẫn tiếp tục được duy trì ở cá Đàng trong và 
Đàng ngoài nhưng biểu hiện rõ sự sa sút, suy thoái do ánh 
hưởng của quan hệ tiền tệ và sự sa đoạ thối nát của đội 
ngũ quan lại như ở Đàng ngoài, còn Đàng trong lại hạn 
chế thì cử với niên hạn quá dài (9 năm). lấy số lượng người 
đô rất hạn chế, 

Sau khi đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ 
trong nước và thế lực phong kiến ngoại xâm. Nguyễn 
Huệ đã ban hành hàng loạt các chính sách để khôi phục. 
phát triển đất nước trong đó vấn để xây dựng lại chế độ 
khoa cử cũng được chú trọng. Năm 1789 ông cho tổ chức 
lại kỳ thì Hương tại Nghệ Án. Nét mới trong nội dung 
thì cử dưới thời Quang Trung là đưa chữ Nôm vào các kỳ 
thị thay cho chữ Hán và các thí sinh phải viết, làm thở 
phú bằng chữ Nôm. Điều này thể hiện mong muốn lớn 
của Quang Trung trong việc xâv dựng một nền giáo dục 
mang đàm bản sắc dân tộc. 
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Triểu Nguyễn tồn tai tủ 1802-1945 đã váy đựng. duy 
trì được ché độ khoa cứ từ năm T8Ô7 đến nam 191A, Thì 
Hương bất đầu từ thời Gia Long (1807).thi Hỏi bất đầu từ 
thời Minh Xiệnh (1323). niên hạn mở các khóa thị l[tơng, 
thí Hội. thí Đình ø các dời vua không đồng nhất tùy thuộc 
vào điểu kiện hoàn canh cụ thể, Đời Gia Long 6 năm mớ 
một khoa thi Hương. đời Minh Mệnh 3 năm mở mội khoa 
thị. Các qui định về nội dụng thi hầu như không thiịv đối, 
nhưng hình thức tô chức thì chặt chẽ hơn, đanh hiệu đỏ đạt 
được phần chia cao thấp rõ ràng. Những người thì đậu 4 kỹ 
gọi là Hương công (thời Gia Long). gọi là Cư nhân (thời 
Minh Mệnh). người thi đậu 3 kỳ gọi là Sinh đề (thời Cha 
Long). tức là Tú tài (thời Minh Alệnh). Việc xây dựng chế độ 
khoa cử từ đời Gũi Dong đến đời Minh MIiệnh. Thiệu Trị. Tự 
Đức ngày càng mạnh mẽ hơn thực chất là sự phần ảnh vêu 
cầu chuẩn hoá quá trình đào tạo đội ngũ quan lại bất đâu 
từ triểu Minh Mệnh sau khi tiến hành việc thống nhất 
hành chính trên toàn quốc. Đến thời Thiệu Trị chỉ tô chức ð 
khoa thi Hương (1841. 1842. 1843, 1846, 1847) và bất đâu 
lấv bạn chê số lượng Cứ nhân. Khoa thí năm "Pân Sưu 
(1841) định số Cử nhân lấy đậu ở các trường: trường Thừa 
Thiên 38 người. trưởng Nghệ 25 người. trường Hà Nội 33 
người, trường Nam Định 21 người. trường Gia Định 16 
người. Kế tiếp Thiệu Trị. Tự Đức tô chức 17 khoa thi hương 
nhưng hạn chế số lượng Tú tài. Cụ thể như kỳ thi hương 
năm Canh Tuật (1850) trường Thanh Hoá lấy đậu 50 
người. Thừa Thiên 20 người, Gia Định 13 người. Nam Định 
30 người. Nghệ Án 18 người. Hà Nội 20 người (3). Việc hạn 
chế Cử nhân và Tú tài ở thời Thiệu Trị và Tự Đức đều xuất 
phát Lừ yêu cầu bố sung quan lại cho các địa phương. 

Hình thức. quy trình tô chức thì cũng được hoàn 
thiện từ đời MXlinh Mệnh đến đời Tự Đức. Năm Minh Mệnh 
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thứ 9 (1928) đặt ra các chúc quan chánh phó chủ khảo (lê 
cho chức để điệu chì chuyền phụ trách việc thụ quyên, roé 
phách. Naăm Mình Mệnh thú 1ã (1831) đặt thêm chức 
Khoa địo và một quan Giảm sát để trông hên trong và bên 
ngoài trường thì, Để hoạt đồng khoa cứ nền nếp. năm 
Thiệu Trị thứ 3 (1843) đã xây dựng trường thì cố định làm 
địa điểm thi Huởng. thị Hồi (trước đây chỉ dựng tạm nhà 
lá rào tre. thì xong đều dỡ bố). Trong trường thì có nhà cua 
*ác quan 3ở khao. Giảm khao, Phúc khảo và đếu xắv 
tương gạch ngăn cách. Phòng thì có mái che lợp ngói được 
xây dựng to nho tuỷ theo quv mô từng trường thì (Ó. Quá 
trình chấm bài cũng được qui định rõ ràng. Việc giao 
nhận. phê chấm bài thị đểu do quan Giám khảo phụ trách. 
Ban đầu những quyển đã bị quan Sơ khao loại thì không 
cần chuyên đến quan Giảm khao. sau đó năm Thiệu Trị 
thứ 3 thav đối quy chế này: những quyển bị quan Sở khảo 
loại đều được chuyên cho quan Phúc khảo xem xết lại, 
Trường hợp các quan cho điểm chênh lệch từ ba đến bốn 
điểm thì các quan chủ khảo phải tâu lên vua để định đoạt, 
Những quan chấm sai đều bị phạt nặng (như khoa thị Hội 
năm 18444. quan Đồng kbao chăm bài ở kỳ thứ ba của 
Nguyễn Hữu Tạo cho dưới L điểm. quan Ngoại liêm cho 6 
điểm. sau khi xem xét Nguyễn Hừu Tạo đồ đồng Tiến sì, 
quan Đồng khảo bị phạt một năm bổng (5). Sau đồi Tự 
Đức hoạt động khoa cử thưa dân (từ năm 1884 đến năm 
1818 có 1ỗ khoa thị) do sự biển động của tình hình chính 
trị xã hội. 

Giữa thế ký XIX. thực dân Pháp bộc lộ rõ đã tâm 
xâm lược Việt Nam. Trước Âm mưu hành động xâm lược 
của thực đân Pháp. các vua nhà Nguyên đã tìm các biện 
pháp chòng đổi rồi thỏa hiệp và đi đến đầu hàng. Đó là 
việc để mật 6 tỉnh Nam Kỳ, cho Pháp đặt Trú sứ Trung 
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Kỳ - Bác Kỷ và dạc biệt là ký hai điều ước Harmand (1887) 
và Patenotre (1334). Tháng 11 nãm IB§ã triển đình Đồnz 
Khánh buộc phải treo lá cỡ Bào hộ cua thực đân Pháp trên 
các cđ quan ngoái g1iao. lạp pháp và hành pháp cao nhất 
của nhà nước tại Einh đó Hue (Tv Hành nhân. Viện Cơ 
mật và sáu bộ). Như vậy triệu đỉnh Nguyễn đã bị tước 
đoạt hết quyền lực eø bản của một nhà nước phong kiến 
độc lập. Đặt trong hoàn canh đó. việc thực hiện và duy tì 
một chế độ khoa cử thông nhất cho ea nước là hết sức khó 
khăn. Từ năm 1867 Nam Kỳ đã bị tách khoi hoạt động phì 
cử của cả nước. Tháng 7 năm 1866. trường thị Hà Nội đã 
bí phá đê xây dựng trụ sở văn phòng cho cơ quan tay sai 
cao nhất của Pháp ở Bắc Kỳ là Nha Kinh lược Bắc Rỳy, Vì 
vậy duy trì khoa củ, hướng tới tìm kiếm chỗ dựa cho mò 
hình chính trị Nho giáo ở sức mạnh văn hoá, giáo đục 
truyền thống nên được coi là một cố gắng lớn của triều 
Nguyễn. Cùng cân khăng định đây là một sinh hoạt văn 
hoá cúa đất nước, nâng lịch sử phát triển của triểu 
Nguyễn trở thành một bộ phận không thể tách rời của văn 
hoá Việt Nam. 

Từ tháng 5 năm 1886 Tổng Trú Trung kỳ - Bắc kỳ 
Paul Bert đã cho thành lập Bắc kỳ Hàn lâm viện nhằm lôi 
kéo sĩ phu miền Bắc cộng tác, làm việc cho chính quyền 
Bao hộ. Nhà Nguyễn tiếp tục để cao nền khoa cử llán học. 
Ổ một khía cạnh nào đó vấn để này có ý nghĩa nhất dịnh 
trong việc đặt nó đối lập với chính quvền bao hộ, với sự xác 
lập. xây dựng hệ thống giáo dục có những mục tiêu. nội 
dụng. chương trình nhằm đào tạo phục vụ cho bộ máy 
hành chính thuộc địa. Chính vì điều này mà thục dân 
Pháp thấy rằng chế độ khoa eư Hán học của nhà Nguyễn 
không thể giúp Pháp trong việc xây dựng một bộ máy thực 
đân tay sai để đàn áp phong trào yêu nước tiến bộ. cai trị, 
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bóc lột nhân dân... nên thực an Pháp đã buộc Rhai Định 
chấm dứt hoạt động thí cử vào năm T913. 

Bên cạnh những ý nghĩa tích cực. chê độ khoa cử 
triểu Nguyễn trong bôi cảnh khủng hoang suv yếu của chế 
độ phong kiến, đặc biệt khìị bộ máy hành chính sau hiệp 
tước Patenote chị còn là vật trang trí cho thế chế bao hộ 
cua thực dân Pháp. không còn khả năng đê tao ra một 
tầng lớp tích cực đối với xã hội. Nói chính xác hơn, cuối thế 
kỷ XIX đầu XX triểu Nguyễn dù có eố gắng duy trì chế độ 
khoa cử cũng chỉ tạo ra được một bộ phận Nho sĩ. mà đa số 
trỏ nên bất lực hoặc bị tha hoá. Vì vậy. nó càng không thể 
dáắp ứng được yêu cầu bức thiết mà xã hội đặt ra là tạo ra 
một lớp người gánh vác trách nhiệm đưa đất nước thoát 
khỏi sự thống trị của thực dân Pháp. Như vậy nội dung tư 
tưởng của chế độ khoa cử Hán học triều Nguyên đã trở 
nên lỗi thời trước những vấn đề bức xúc của xã hội Việt 
Nam đương đại và không còn phù hợp với những người 
Việt Nam yêu nước đầu thế ký XX. 

Với hơn một thế kỷ tồn bại, cũng giống như các vương 
triểu phong kiến trước đó, nhà Nguyễn đã xây dựng. củng 
cỗ quyền lực thống tr] của mình dựa trên tư tưởng Nho học 
mà chế độ khoa cử Hán học là nền tảng. Dù còn những 

hạn chế trong nhận thức để duy trì quá lâu chế độ khoa cử 
Hán học đã mất dân ý nghĩa tích cực đối với xã hội nhưng 
chúng ta cũng nên nhận thấy răng việc xây dựng, 'hoàn 
thiện và duy trì truyền thống khoa cử Hán học cho đến 
năm 1918 đã góp phần duy trì truyền thống văn hoá dân 
tộc có từ các vương triều trước. Đây cũng là cố găng cuỗi 
cùng để bảo vệ truyền thống đó và phần nào muốn khăng 
định tính độc lập của bộ máy hành chính, hệ thống chính 
trị của triểu Nguyễn trong khuôn khổ "bảo hệ”. Mong 
muốn này của nhà Nguyễn mang tính ảo tưởng và hết sức 
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bị kịch. mái có lẽ nó bất nguồn từ ý thức giữ gìn truyền 
thông dân tộc, đã này mình trong hoàn cảnh đây biên động 
và bị thương của lịch sử Việt Nam trước sự xâm lược của 
thực đân Pháp cuối thế kw XIX đầu XX. 


Chủ thích: 

1. Cao Xuân Dục. Quốc triểu Hưong khoa lục, NXH TPHCM 
1893, tr. 18. 

2, Quốc triểu Hương khoa lục. Sảd, tr. 367 

3, Quốc triệu Hương khoa lục. Sđd, tr. 394. 

+, Quốc triểu Hương khoa lục. Sđẻ, tr. 2Ä1. 

õ, Quốc tiiểu Hương khoa hạc. Sđd, tr. 231. 
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CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN 
HỌC THỜI NGUYÊN Ở THÁNH HOÁ 


1S. Hoàng Thanh liai 


Thanh Hoá là tình có truyền thống hiếu học và nhiều 
người đồ đạt cao. Truyền thông hiếu học ở hanh Hoá đã góp 
phần trao nên truyền thống hiếu học Việt Nam. Song vào thời 
Nguyễn. truyền thống này được phát triển như thế nào? 

Hệ thống giáo dục thời Nguyễn lấy trấn. tình làm cơ sở 
vì vậy việc học hành có phần được mo rộng. Ở Thanh Hoá. 
ngay từ đầu triểu Nguyễn. đã có chức Đốc học đê coi việc học 
hành. Ổ các phủ đặt chức Giáo thụ ở các huyện đặt chức 
Huấn đạo: ở các Tông có tông giáo để lo việc học hành trong 
địa bạt. 

Ở cấp tình. trường tỉnh được xáy dựng ở phía Nam 
cua tĩnh ngav sau khi triểu Nguyễn được thiết lập. thuận 
lọi cho việc học hành. Ở những huyện lớn như Hậu Lộc. 
Hoàng Hoá. Quang Xương. Nông Cống. Yên Định đã đặt 
các chức Huấn đạo: ở các tổng thì báo cử những người văn 
hav chữ tốt, có đạo đức. đứng ra đạy học trò mới học. 
Ngoài ra, ở các làng quê còn có nhiều trường tụ, do các 
thầy đồ mớ nhằm dạy đồ con em trong làng xã, 

Về tô chức đạy học, Đốc học dạy trường tỉnh. chuẩn 
bị cho môn đồ thí Hương và tô chức thí Hương. Giáo thụ 
và Huấn đạo ø các trường phú huyện dạy học trò dự khao 
hach hàng năm và dự thì Hương do triểu đình mở. 

Dưới triểu Nguyễn giáo dục có sự chuyển tiếp nên 
đến thời kỳ cuối có sự bố sung thêm Pháp ngữ và Quốc 


Trường 13H Heong Đức 
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ngữ, Sau chiên tranh thế giới lần thư nhất. nền giáo dục 
khóa cư theo Nho học xem như e1ð chúng, Các kẻ thị Nho 
học bài bọ hoàn toàn. Khoa thị lương năm 1918 là khoa 
th? cuối cùng ở trường thì Thanh Hoá và cùng là khoa thì 
Nho học cuối càng ở Việt Nam (1). 

Trong tình hình việc học hành, thì cđ có nhiều biến 
động nhưng Thanh Hoá vẫn là rnh có truyền thống học 
hành. đã đạt cao: dưới triểu Nguyễn, số học sinh ø Thanh 
Hoá vận đồng, Đáng chú ý là thời kỳ này ở Thanh Hoá có 
nhiều hình thức khuyến học phù hợp với tình hình kinh !ế, 
xã hội của từng vùng. 

Ổ cấp tình, việc tô chức thi Hương tại Thanh Hoá 
được xem là một việc làm tích cực, có tác đụng Khuyến 
khích việc học hành thì cử. 

/Ào thời Nguyễn. mỗi năm ở Thanh Hoá có tới vài 
ngàn sĩ tử tham dự kỳ thi Hương. nhưng vì không có trường 
thi. nên thí sinh phải vào tàn trường Vinh (Nghệ An) để 
ứng thì. Do điều kiện đi lại khó khăn. số thí sinh tham dự 
các kỷ thị Hương ngày càng ít. lrước tình bình này, Độc 
học Thanh Hoá đã xin với triểu đình cho mở kỳ thi Hương 
tại Thanh Hoá và đã được triểu đình chấp nhận. Việc tổ 
chức thị Hương tại tỉnh đã tạo điều kiện và khuyến khích 
việc học ở địa phương. Kết qua là từ khi có trường thì 
Thanh Hoá. số thí sinh đậu Hương cống ö Thanh Hoá vào 
loại nhiều. so với các tính khác (2). Đây là một việc làm có ý 
nghĩa rất lớn: sự kiện nàv đã được các sĩ tư ở Thanh Hoá 
dựng bía để ghỉ nhận (3). 

Ở Thanh Hoá. dưới triểu Nguyễn, Hội tư văn có vai 
trò rấc quan trọng trong việc để cao sự học và khuyến 
khích việc học hành ở các xã thôn. 

Hội tư văn ở Thanh Hoá ra đời từ thời Hậu Lê (1) 
nhưng đến thời Nguyễn. Hội tư văn ö Thanh Hoá mới phát 
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triển, trợ thành hiện tượng phố biến ø các làng xã. Theo số 
liệu điều tha bước đầu. năm huyện miền xuởi Thành Hóa 
đã có tốt hơn TỔ Hội từ văn được thành lật: nhất là dưới 
triểu Thành Phải và Tự Đức 15). 

Hi tư văn ríi đời ở các làng quê, tạp hợp những 
nguời có học vấn, đạo đức. có v tín được nhân dân kính 
nề. Hội tự văn thưởng chú Ý vào các việc: Để cao các bậc 
hiển tài đó đạt, khuyến khich. động viên việc hoc hành. 
xây đựng (hoặc tu sưa) Văn Thánh. 

Trong số các Hội tu văn ở Thanh Hoá dưới triểu 
Nguyễn. nhiều Hội đã có những đóng góp rất thiết thực 
vào việc khuven khích. động viên con em mình học tập. 
tiêu biểu là Hội tư văn ở xã Quảng Chiếu huyện Đông Sơn. 

Xã Quang Chiếu. huyện Đông Sơn là một địa 
phương có truyền thống hiếu học. Hội tư văn đã có những 
hình thức rất sáng cạo trong việc khuyến khích học tập. 
Để biểu dương những người đỗ đạt. trọng đãi người hiển 
tài, ngoài việc xâv dựng văn chỉ. đựng b1a ghỉ tên tuôi 
những người đã đạt cao. hội tư văn đã có những hình 
thức kbuyên khích những người đồ đạt cao bằng cách 
thưởng cho những người đồ ở các cấp học. Theo quy định 
của hội: trong xã người thì đề Tiến sĩ thì đuạc văn hộ sửa 
lễ mừng với số tiền 12 quan tiển: người đỗ Cử nhân thì 
được mừng 6 quan tiền. đối với người đỗ Tú tài thì được 
mừng 4 quan: những qui định này đã được khắc vào bìa 
dựng ở văn chì của làng để mọi người đêu biết và trỏ 
thành lệ làng. Nhờ những biện pháp khuyến khích. nên ö- 
đầy đã có nhiều người đỗ đạt cao. 

Ngoài việc để ra biện pháp khen thướng cho những 
người đô đạt. hàng năm Hội tư văn còn tô chức các buôi 
bình văn. dọc thơ. khảo thí nhằm kiểm tra lực học của con 
em trong làng. 
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Nét đặc biệt ở Thanh Huá là vat trò của Bang môn 
đình trong việc Khuyến Rhịch học tạp, 

Đang môn định ở Thanh Hỏa được xây dụng ở xã 
Hoàng Lộc - huyện Hoàng Hoá. Theo lời truyền văn thì 
Bang môn đình được xây dựng từ thối lẻ, nhưng thực sự 
CÓ Vai trò quan trọng dưới triểuiu Nguyễn, Dưới triểu 
Nguyên Bang môn đình đức tủ sửa Và mỡ rộng. 

lang món đình cũng như đình của các làng khác, là 
nơi xinh hoạt văn hóa công công trong các dịp lẻ hội. Nét 
đặc sắc là nó được sử dung chủ vếu vào những hoạt động 
khuyến học. Bang môn đình ở Hoàng Lộc. nơi các nho sinh 
giúp nhau học tập để chờ kỷ ứng thị. Đáng chú ý của Bang 
môn đình (Hoàng Lộc) là ở vị 0ì chỗ ngôi, Theo quy định 
của làng chỗ ngồi ở chốn đình trung được sắp xếp theo 
nguyên tắc: Ái đồ đạt cao thì được ngồi hàng chiếu trên, ai 
đỏ đạt thấp. mặc dù quan chức to vẫn phai ngồi hàng 
chiếu dưới. nhằm tòn vinh việc đồ đạt. 

Theo lệ làng. thì Bàng môn đình có 3 hàng chiếu: Ỏ hàng 
giữa phía trên là chiếu cạp điều đành cho những người có học 
vị Tiến sĩ: chiếu dưới cạp xanh đành cho thững người đỗ 
Hương cống: chiếu bên phai đành cho các vị sinh đồ (tú tài). 

Chiếu bên trái dành cho những nho sinh. sĩ tử chưa 
thi đô hoặc những người trong làng văn nhưng không có 
học vị. CA ba hàng chiếu này đều lấy tuổi cao làm trọng. 
Phép vua cũng thua lệ làng nén không ít vị quan giữ chức 
trong cúa triều đình. khi về làng vàn phai ngồi ở chiếu 
dưới vì không dỗ đạt cao. 

Cách quv định này đã tạo nên đầu óc ganh đua, 
khuyến khích trong các thế hệ: họ cố gáng học hành đỗ đạt 
để có chỗ ngồi xứng đáng ở chốn đình trung của làng. 

Vào thời Nguyễn ở Thanh Hoá còn có rất nhiều hình, 
thức khuyến học khác rất đáng được biểu dương. 
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Ở Hoằng Lộc tHoàng Hoá) có lệ. trong nhũng địa hội 
lung những nguồi đã có công nuôi chồng, còn ăn học. đỗ 
đạt cao đếểu được nhân quà biếu cửa làne, Lệ này khêng 
danh cho những người lấy chồng khí chồng đã đỗ đạt, 
Theo quan niệm của người dân thì những người phụ nữ 
lấy chồng khi chồng đã đỗ đạt xem như không có công lao 
gì trong việc đỏ đạt của chồng: chỉ những người tắn tạo 
làm ăn nuôi chồng ăn học mới xứng đáng dược nhận quà 
biếu của làng. YXIiếng” giữa làng không đăng là bao nhưng 
vàn bao hàm ý nghĩa khuyến học. Ngày này chúng ta đa 
đănh nhiều phân thưởng cho những học sính nghèo vượt 
khó, nhưng chưa hề có phần thưởng cho những người mẹ 
vượt khó nuôi con ấn học và đỗ đạt, Việc làm xưa rất đáng 
để chúng tá suv nghĩ. 

Ö nhiều nơi còn có sáng kiến sử dụng một phần ruộng 
cóng của làng làm ruộng "học điển", Ruộng này giao khoán 
eho một số người làm, sản phẩm sẽ được dùng làm quỹ trợ cấp 
cho con em những người nghèo ăn học, Hạt gạo của làng lấy ra 
từ ruộng học điền đã khuyến khích việc học hành của con nhà 
nghèo. Đây là một cách gây quy khuyến học ở các làng thuần 
nông, khảe hàn cách gây quỹ khuyến học ngày nay. 

Trên đấy là một số hình thức khuyến học được áp 
dụng ở Thanh Hoá dưới triểu Nguyễn. Nhờ những hình 
thức khuyến học này nên việc học hành thi cử ở Thanh 
Hoá dưới triều Nguyễn đã đạt được mật số kết quả đáng 
kể. Có những hình thức đến nay đã lạc hậu, nhưng có 
những hình thức nếu được cai tiến cho phù bợp với điều 
kiện mới chặc chấn vàn có giá trị thực tiễn. 


308 


Chủ thích: 

L1) Địa chí Thành Tloá. NXH VHIT. 2000 

(3) Theo eõón gố thống hè chúa đầy đủ số học mình đồ kỳ thị 
Hưởng (lang Công) ð Thanh Hoa thời Nguyễn lị 310 nguời, 

œ3) O thành phố Thanh Hóa hiển côn một tấm bút chỉ lại sự 
việc này gần liên với địt đanh: Ngà bà bĩa, 

c1, tốt Đánh sĩ Thanh Huá và việc học thời xưa NX Thanh 
Hoa 1985 
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TẦNG LỚP NHỎ SĨ 
QUANG NGAI DƯỚI TRIẾU NGUYÊN 


TS. Trương Công Huynh KỲ ' 


(Quang NgÃi là vùng "đất bạc đân chănn... người quần tử 
thích việc nehìa. giữ khr tiết... Địa thế tuy hẹp mã khí mạch tốt, 
nên đời nào cũng có nhiều người làm đến quan to chức trọng, 
bước đường thanh than, trọn được danh vọng... học trò thì tứ 
chất thông mình nhiều kiến thức.... học nghiệp phần nhiều 
không chuyên, nhưng nếu biết cố chí thì cũng nhiều người thành 
tựu” (Œ). Đây là nhận xét của Quốc sử quán tiểu Nguyễn về học 
nghiệp và khoa cử ở Quang Ngãi dưới triểu đại này, 

Trong cuộc Nam tiến, cư đân Đại Việt từ vùng Hắc bộ 
và Bắc Trung bộ đi đần vào vùng đất Quang Ngãi sinh cø 
lập nghiệp. Cùng với việc di cư của người Việt, giáo dục 
văn hóa, đặc biệt con đường học hành. thí cử cũng được du 
nhập vào vùng đất mói. 

Dưới chế độ phong Kiến triểu Nguyễn, việc tô chức 
học hành cho nhân đân Quảng Ngãi còn hạn chế, Phần lớn 

tầng lóp nho sĩ được đào tạo buổi đầu bởi các thấy đỗ ở 
làng xã. Ổ nông thôn. các gia đình dù nghèo khó đến máy 
cùng cố găng dành dụm cho con em đi học. biết chút ít chữ 
nghĩa. lễ giáo để làm người. Điều này biểu thị một truyền 
thống hiếu học của người đân xứ Quảng nghèo. 

Đến kỳ thi Hương. thị Hội. sĩ tử Quảng Ngài phải 
"khan gói” đi "ứng thì ở các trường thì Bình Định. Thừa 
Thiên. Theo qui định của triểu đình. Quảng Ngãi chỉ được 
tuyển cử 200 thí sinh tham gia các kỳ thí Hương ở trường 
thi Bình Định và thường chiếm bảng đâu. 


“Hường CDSP Quang Ngấi 
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Tuy vậy, õ Quang Ngài dưới thời nhà Nguyễn có 9 
ngư; đo Tiên s1, Phó bang: TỦN người đồ Cư nhàn và hàng 
trăm TH tia các hạng, 

Theo Phần Đại Doàän và Nguyên Ngọc Quỹnh trong 
qukền TA/Ót xó bạn đo tò quan chớ triều Ngưaynn” chỉ riêng 
sỡ Tin sĩ Phó bàng ở từng tình theo thứ tự từ củo xướng 
thấp chỉ Quang Ngài đúng vị trí thứ 123. chiếm 1.81¿ trong 
tông ở người có học Vị này trong ca nước, sau các tình 
Nghề Án, Thừa Thiếu, Hà Tính, Nam Định. Quang Đình. 
Hà Nội. Quang Nam, Bác Ninh. Thanh Hoá. Quảng Trị. 
Sơn Tây, Hà Đông, Hải Đương ©). 

Trương Đăng Quế là người Khai khoa thị Hương ở 
Quang Ngãi và Nguyễn Bá Nghỉ là người khai khoa thì 
Hội (23) ở vùng đất này. 

DĐ tử Quang Ngài một thời gâv tiếng vang ở các 
trường thi Thừa Thiên. Đình Định về khá nâng uyên bác 
nho học và đã giành được vị trí thủ khoa. á khoa trong các 
kỳ thi lương. như Phan Văn Điển, Kiểu Tông, Pham 
Thúc. Nguyễn Luật, Nguyễn Duy Cung, Trương Đăng 
Tuyển. Phạm Viết Dúy. Phạm Văn Hành, Phạm Hữu Mô. 
Bùi Phụ Truyền, Trần Cư, Phạm Văn Chất. Đồ Quân, 
Dương Huy, Trần Phan. Phạm Trinh,.. Trone khoa thì Hội 
năm Nhâm Dần (1842). Quang Ngãi có hai người cùng thì 
đồ là Trương Đăng Trình (Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất 
thân) và Đồ Đăng Đệ (Phó bằng). 

Ổ Quảng Ngãi, nhiều gia đình có truyền thống khoa 
cứ. nhu gia đình Trương Đăng Quế (cha. con, cháu đếu đỗ 
đạp. Đoàn Khác Nhượng và Nguyễn Đăng Ngoạn (cha. 
con thì đố), Đồ Đăng Đệ (ông, cháu thị đỗ), Nguyễn Duy 
Cung (ảnh, em thị đối... Nhiều người lớn tuôi vận cố chí 
học hành để đi thị và đỗ đạt như Dương Huy (đậu Cử 
nhân nám +11 ruồi. [Lê Chỉ (đậu Cư nhân năm 44 tuổi). Võ 
Quý tđó Cử nhân lúc 5?3 tuần. 
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Với ý nghúai dân tộc cao, đồng đạo nho sỉ Quảng Nuấi 
đỗ đạt làm quan to chức trọng hoặc lầm thấy đạy học đã 
tiến thụ tình hóa của Nho giáo Kết hợp với khả năng của 
mình và truyển thống cua dân tóc, đã có những đóng póp 
VÀo sự nghiệp xảy đựng và báo vệ đất nước. 

Trước hết phải kế đến Truøng Đăng Quế, Ông là 
người eó sức học uyên thâm, có tài kính bang tế thể, trai 
thỏ bốn đời vua (Gia Dong, Mình MXiệnh, Thiệu Trị Tự 
Đức). hơn bến mươi năm giủ việc eø yếu của triều đình. 
Trương Đăng Quế có công trong việc góp phần hình thành 
thiết cho của nhà nước triểu Nguyễn. phát triển kinh tế. 
văn hoá ở nước ta, Trên con đường quan lộ, ông lần lượt 
giữ các chức vụ Đóng cung bạn đọc. Rình điện giang quan, 
độc quyền các khoa Điện thị. chủ kháo trường thì Hội. 
Tông tài Quốc sư quán, Thượng thư Bộ Bình. được tạng 
hàm Cần chính điện Đại bọc sĩ. phụ chính, Cø mật viên 
đại thần, hai lần vàng Cố mệnh lương thần. gia tặng hàm 
Thái Báo. được tấn phong tước Tuv Thạnh quận công. Khi 
còn sông. ông được triểu đình khen là bậc "lão thành luyện 
đạt. nghe nhiều khéo xử đoán” (4). Ông là tấm gương về 
thanh liêm. chính trực. có "lồng trung bầu. cần mẫn, thận 
trong, cân mật (3), Khi chết Trương Đăng Quế được truy 
phong Thái sư. được thờ ở Thế Thất. Ông đã để lại một số 
tác phẩm văn học như "Học văn dự tập”. "Quang Khê thì 
văn tạp, 

Nguyễn Bá Nghi là người rất "uyên thâm về kinh 
học” "có tiếng về văn học và chính sự” Œ). đã từng giữ chức 
lĩnh điên giảng quan. chủ khao các kỷ thí Hương, Cơ mật 
viên đại thần: Thượng thu Bộ Hộ, Tổng đốc Sơn - Hưng - 
Tuyển, Hiệp biện đại học gì: Ông còn để lại cho đổi sau tác 
phẩm "Sự phần thủ tây. 
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Đó Đăng Đề 1ì Thượng Thu Bỏ lrế, Tông tu Quốc sử 
quản. Kiếm quan Quốc Từ Giám, để lại cho đổi sau tạp thở 
văn "Pùng Đưong đi thao, 

Trong thái kỷ thực đân Phần xăm lược và thống trị 
nước fì, nhiều nhà khoa học Quang Ngài đứng về phía nhân 
đân đúng lén chống Pháp. Giữa tháng 2-1359. thực dân 
Pháp tấn công thành Gia Định, Hỗ dốc Vũ Dụy Ninh, nguời 
làng An Đại huyện Chương Nghĩa đa tô chúc quần đội triều 
đình chồng Pháp. Thành Gia Định nhất thủ, Vũ Dụyv Ninh 
tuần tiết. Ông ]À vị tướng cao cấp cúa triều đình hv sinh đầu 
tiên ở Dục tịnh khi quân Pháp sâm lược nhóc ta. 

Đến những năm 7Ö cua thê kv NIX. thực dân Phân 
đây mạnh xâm lược trên toàn cöi Việt Nam. Tháng HÌ- 
13723. Pháp đánh Bắc Rỳ lần thứ nhất. Trương Quang Đan 
chỉ huy quận thứ Bắc Ninh đã đem quân về Hà Nội đánh 
Pháp nhưng triểu đình đã ra lệnh bãi bình. Khi thực dân 
Pháp đánh Bắc lXy lần thứ hai (1882), Bố chính Hà Nội là 
Phan Văn Tuyển (quê ở Quảng Ngài) cùng Tông đốc 
Hoàng Diệu tô chức quân đội triểu đình chiến đấu anh 
dùng để báo vệ thành, Tháng 8-1853. thực dân Pháp tấn 
công vào của Thuận An. cửa ngõ kinh đô Huế phía Đông, 
Trương Đăng Đề đã chỉ huv quân đội chiến đấu quyết liệt 
bao vệ Thái Dương đài. 

Phe chủ chiến ở triểu đình Huế do Tôn Thất Thuyết 
đứng đâu chuản bị công cuộc chống Pháp. các sĩ phụ 
quang Ngãi TT làm quan hoặc chưa ra làm quan hay đã 
về huu đều hưởng ứng lời hiệu triệu và chủ trương của phe 
chu chiến. tô chức Nghĩa hội để tập hợp lực lượng chống 
Pháp. Cử nhân Lê Trung Đình. Tú tài Nguyễn Tự Tân đã 
đem quần đánh chiếm tình thành Quảng Ngài (13/7/1885) 
đê chuân bị cơ sở chồng Pháp khi chúng kéo đến. Sự kiện 
đó mở đâu cho phong trào hưởng ứng chiếu Cần Vương 
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trolra ra nước, Nguyen Duy Cũng, An sắt tình nh Định, 
cùn+ nghĩn quần đánh chiếm tình thành (17/18A) Bị 
giặc bát, dụ độ, mua chuốc, ông đã từ chối TPha lắm mã 
trung nghĩa, không theo là bội vọng” và lấy suiút mình viết 
bài "Hi thành cáo thí kêu gọi nhân đất. văn thân, ai 
phú tiếp rục chống Pháp trôi tuần tiết, Cái chất của Nguyễn 
Dúx Cũng cùng với bài hịch của cụ là “một trận đánh. một 
trận danh với tính thân quyết tự (8), đã góp phân thúc đây 
phong trao Cần Vương ở các tỉnh Quang Noặt, Bình Định 
nói mệng. Nam Trung Kỳ nói chúng phát triển, 

Bước sang đầu thế Rý XN, khi tự tường dân chủ tư 
san phương Tây bất đầu dụ nhập vào nước ta, các sĩ phú 
vêu nước Quang Ngài đã nhanh chóng tiếp thú trào lưu từ 
tưởng mới và có vai trò quan trọng, góp phần làm chuyển 
biên phong trào vêu nước ö địa phương, 

Tú tài Lê Ngung, tú tài Trần RKy Phong. tú tài 
Nguyên Tuyên, Cú nhân Nguyễn Thụy - những người đã 
từng tham gia cuộc khói nghĩa của Củ nhân Nguyễn Vịnh 
(12-1594). đã hàng hái bước vào cuộc vận động cứu nước 
cheo con đường dân chủ tự sân. Có người đã ra làm quan 
nhưng bỏ về tham giá hoạt động theo con đường cứu nước 
mới như Cử nhân Lê Đình Cân (Huấn dạo) Cử nhân 
Nguyễn Mai CTri huyện), Có người đã từng Eị đối tượng của 
phóng trào vêu nước, nhưng đã thức tình. từ quan. cống hiến 
phân đời còn lại cho dân, cho nước. Đây là trường hợp của 
Củ-nhân Lê Khiết. Ông đã tùng theo Nguyễn Thân đàn ấp 
phòng trào Cần Vương ở Trung Kỳ, làm quan đến chúc Bố 
chính Nghệ .\©n. nhưng sớm tình ngó. tham gia phong trảo 
vết nước và bị thực dân Pháp xử chém, 

#ự chuyến biến của các sỉ phư vêu nước ở Quảng 
Nưài theo côn đường dân chủ từ sân là do tác động cua 
phong trào cữU nước của nhân đân và sự nhận thức đúng 
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đàn cứa hạ, Phán Bái Châu và Hinh Thúc Eluup đả 
đánh gia các x[ phú vêu nước Quang Nưu là những ngướn 
“nhiệt thanh”, có Tđùng khí” có xht năng "đầm dường 
đưoc gành năng (ÓI "một lòng Eš nh VÌ việc nuớc 
“ram lân be khong ecö” C10). Tiêu biều như Cư nhân hé 
Đình Cần, Dục Lê Khiết Nguyễn la Loan bị từ hình, cho 
đến lượt mình, các ông đà hồ lớn: “Í2am Trai có chết như 
thế mới tưới tốt" C11), Do những hoi đóng tích cực cưa các 
ai phú yêu nước tiên bộ, phong trào Duy tần ở Quảng Ngài 
diện ra rất sói nội, dẫn đến những cuộc đấu tranh trục 
điện mạnh mẽ vớt kế thù vào những năm 190A. 1916. Vì 
vậv, Quang Ngài là một trong những dịa phương có nhòng 
trao phát triển mạnh về quy mộ, phòng phú về tính chất 
và hình thức đấu tranh. 

Mặc dù các phong trào vêu nưặc đo họ lãnh đạo lần 
lượt bị thất bại. song các nhà khoa bàng Quang Ngài trên 
con đường chóng Pháp đã để lại những tấm gương hy sinh 
bất khuất. trong sáng của những người con núi Ân sông 
Trà, đúng như Gúi Long đã từng nhan xét: "Quang Naãi 
đa nghĩa nhận”. 

Xuất phát từ chu nghĩa vêu nước. một số nhà khoa 
cư ø Quang Ngãi đã chuyên sang lặp trường yêu nước gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. góp phần làm chuyển biến phong 
trào véu nước ở địa phương theo eon đường cách mạng và 
am, Tiêu biêu là tú tài Trần ly Phong. Họn mặt thâm 
Pháp ở Quang Ngãi đã nhân xét ràng: “Trần y Phong - 
một nhân vật rất ngủy hiểm, lúc sóng là mối Ìo của nhà 
nước. khi chết là cá1 cổ tuyên truyền của công san” (13). 

“Truyển thông vêu nước cứa nhỏ gì Quang Ngãi dưới 
thời Nguyên còn sông mãi với các the hệ sau ở tỉnh nhà 


3ả5 


(Cú thích. 

1L Quốc kụ quận thiểu Nguyễn, Đại Nam nhất thống ehn, trip 
HH, NNH RHNIT Hà Nội, 1970, tr 55-156, 

2 Phan Đạt Doàn, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Một xố vấn để về 
quan che triệu Nguyễn, NXH Thuận Hoá, Huệ: 1997 

ä- Trương Đăng Quế đâu Hương cống nam (ia lông thư 1A 
(1819) Nguyên Bái Nehì đâu Phá bảng năm Minh Mệnh thư 1} (18191, 

E Đại Nam thực luc chính biên. tập 38, NXB KHXH. Hà Nôi. 
19744.tt. 264. 

ð. Cao Xuân Dục ... Đại Nam nhất thống chí, quyển 6. Tĩnh 
Quang Ngài, Nhà Van Hoá- Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam công 
hoà xuất bán, Bài Còn, 19G1, tr. 96. 

G Cao Xuân Đục- Quốc trểu hương khoa học, NXH TPHCM. 
19913. tr Llũo, 

7z. Ngõ Đức Thọ - Các nhà khoa bang Việt Nam, NXR Hà Nội, 
1894. tr 776 

M. Chủ Thiên Đang Huy Vận... Thờ vận vêu nước nứa sau thê 
ký XIX. NXH Van học, Hà Nội, L976, tr. 232 
3 Phan Bội Châu niền biểu. Trích Phần Bội Châu toàn tập. 
tập 6. NXB Thuận Hoá. Huê. 1990. tr. 137. 

10. Huỳnh Thúc Kháng- Thị tù tùng thoại, NXB Nam Cường, 
Đài Gồn, E91, tr. 1273. 

11. Huỳnh Thúc Kháng - Vụ chống thuê ở Trung Ký nam 
1908, NXB Ích Trị, Huế, 1946. 


12, Hồng 8ình - Hãng Phụ, Rao sáng Sông Trà. Hội Văn nghệ 


lai 


Nghệ :Án xuất ban, TH7ä. tr, 119, 


306 


TRIỀU NGUYÊN _ 
VÀ VĂN HOÁ TRIẾU NGU:: ÊN 
(Vấn đề bà cách nghĩ) 


GS Nguyên Đình Chú 


1. Dù khóng phải là một người chuyên về sử học 
nhưng theo đõi tình hình sử học cua nước nhà trong hơn 
nưa thế ký qua, tôi vân thấy vấn để triều Nguyễn là một 
vấn để vào loại gây căn nhất. Ở đấy sự bất đồng chính 
kiến không chỉ của các sử gia mà xế cả một số chính khách 
khi có chuyện phải đụng đến triều Nguyễn đã khá rõ rệt. 
cũng có thể nói là khá gay gắt. Tuy nhiên, cũng có một sự 
thật là theo thời gian. với độ lùi của tâm lý nhận thức của 
nhiều người, xu hướng giảm nhẹ sự bất đồng. để xích lại 
gần nhau trong cách đánh giá triều Nguyễn cũng đã diễn 
ra đáng kể. Mặc dù để có một sự thống nhất cao độ 
trong nhân thức về triều Nguyễn tạo thuận lợi cho việc 
giảng dạy về triểu Nguyễn trong nhà trường phổ thông 
cũng như đại học, cũng chưa phải đã hoàn toàn đơn giản. 

Việc đối mới nội dung giảng dạy triều Nguyễn trong 
nhà trường không thê không bắt dầu từ việc giải quyết lại 
việc đãnh giá triểu Nguyễn trên phương điện khoa học lịch 
sử. Xuất phát từ ý nghĩa tự thấy là vô cùng quan trọng đó. 
chúng tôi xin được phát biểu về triểu Nguyễn và văn hóa: 
triều Nguyễn dưới dạng nêu vấn để và đưa ra cách nghì 
về vân để đó. với mục đích trực tiếp chưa phải là để có 
kết luận cuôi cùng, mà đang ở trạng thái nêu vấn đề và 
tìm cách nghĩ sao cho thoa đáng trước các vấn để được 
nêu. lv vọng rằng đây là cách tối ưu để tìm ra kết luận tối 
ưu. Cũng xin nói thêm những vấn để được nêu lên sau đây 
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không chỉ là vấn để thuộc về vai trỏ chính trị xã hội triểu 
Nguyễn mà còn là thuộc vân để văn hoá triểu Nguyễn. 
Chúng tuy hai nhưng là một, ty một nhưng là hai, Do đó 
phái đặt ca hai ra để xem xét cùng một lúc. 
Trước hết phải thấy một sự thât là trước Cách 

mạng tháng Tâm 19845. nhìn chúng, trong tình hình học 
thuật của nước nhà chưa có thái độ phê phán gay gắt triều 
Nguyễn. Từ sau 191ã cho đến trước 197ã. tại các đô thị bị 
chiếm đóng, nói chung cùng không lên án triều Nguyễn, 
thậm chí với ông vua này. vua khác của triều Nguyễn vẫn 
được đề cao. Trong tình hình chúng đó. phần viết về triều 
Nguyễn của học giả Trần Trọng Kim trong “Việt Nam sử 
lược" dường như đã được dư luận phần đông coi là đáng 
chú ý hơn cả. Các sự gia ở miền Nam sau 1954 trước 1925 
về quan điểm xem ra cũng không có gì khác đáng kể so với 
Việt Nam sử lược. Triều Nguyễn bị lên án gay gắt là thuộc 
phạm vi sử học từ sau cách mạng tháng Tám 1945. Kê ra 
thì không phải đến thời đạt sử học mác xít, triều Nguyễn 
mới bị lên ấn. Phan Châu Trinh đã chẳng lên án chế độ 
phong kiến nói chung trong đó có triều Nguyễn, khi cụ nét: 
"Vụa là quốc tặc” (vua là thăng giác của nước). Phan Bội 
Châu, trong “Vie£ Nam ong quốe st?” cũng chăng đã nói: 
"Nguyên triều của Việt Nam cũng như Mãn triều của 
Trung Quốc đều là phường chó chết cả". Trong "Hai ngoại 
huyết thư”, cụ cùng đã viết: 

Cơm ngự thiện, bữa ngàn quan, 

"Ngoài ra dân đói dân làn niặc dân 

Hỏi đến hẻ phùng quản du mị 

Hỏi đến người biểu mỹ cùng phí 

Còn dân khốn khố trăm bẻ 

âm như tại mặt chăng nghe thấy nào... 
Khi giặc đến người trong phạn trước. 
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Đem của dàn cạch chước hoa thủu., 
Đến làu các tình mút dân 
Mười phân thỏ địn nhán đản còn gì...” 

Ngược thôi gian lên cuối thế ký XÍX. cũng thấy 
thái độ lên ấn triểu Nguyên được thê hiện trong văn 
chương cua các sĩ phụ yêu nước và đân gian không ít. 
triểu Nguyễn bị lên án gay gất có nhiều lý lề, mặe dù 
đến nay chính giới sử học mácxít. chưa phải là tất ca. 
nhưng đã có một bộ phận đang làm việc điều chỉnh lại 
cách đánh giá triểu Nguyên ø các mức độ khác nhau. 
Người có chừng mực. người quá khích. cực đoan. 

2.2. Vì lẻ gì, triểu Nguyễn bị lên án? Triểu Nguyễn 
bị lên án như thế nào? Với văn thơ vêu nước chống Pháp 
cuối thế ky XIX. động eơ phê phán là vì độc lập dân tộc. 
Triều Nguyễn không đâm chống Pháp bảo vệ độc lập dân 
tộc. lại còn thoa hiệp với thực đân Pháp nên bị phê phán. 
Nội dụng sự phê phán này hầu như không liên quan gì 
đến văn để chính trị phong kiến. Côn những điều phê 
phán của các chí sĩ cách mạng đầu thế ký XX thì ngoài 
quan điểm vì độc lập, ít nhiều còn do sự thay đổi quan 
điểm về chế độ chính trị xã hội. Nghĩa là ở đây do ảnh 
hương của tư tương đân chú tư sản mà có thêm sự phê 
phán triểu Nguyễn vốn là một vương triểu phong kiến. 
Sự lên án của người mácxít đôi với triều Nguyễn sở đĨ 
triệt để hơn là còn liên quan tới một vấn để có tính chất 
qui luật trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử các 
nước trên thế giới là sự phú nhận cún chế độ vừa được 
thav thế đối với chế độ vừa bị thay thế từ hai nguyên 
nhân: Chế độ cũ đã thôi nát đến mức bị thav thế. do đó 
nó bị phê phán cũng là hợp lẽ: Chế độ mới vừa được thiết 
lập là rất cân được khăng định bằng nhiều cách. nhiều 
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hướng trong đồ có nmiột cách, một huớng là phú nhận. lên 
án chế độ cũ trực tiếp của mình, Điểu này đã quá rõ đối 
với các sử gia. xin miễn dẫn chứng. Vậy thị triểu Nguyễn 
đã bị các sử gia mácMt kết tội nhứ thế nào? Triển 
Nguyễn đã bị kết án về mấy tội lớn như sau: 

- Thứ nhất là tiêu điệt đoạt thành qua của phong 
trào khởi nghĩa Tây Sơn. triều đại Tây Sơn mà dưới con 
mất của các sử gia mácxít là một cuộc khởi nghĩa, một 
vương triểu đã có công lao rất lớn đối với lịch sử: Chiến 
thắng thù trong giặc ngoài, thống nhất đất nước, mở ra 
triển vọng đưa đất nước chuyển từ hình thái xã bội 
phong kiến sang hình thái xã hội tụ bản. 

- Thứ hai là tái lập lại chế độ phong kiến với một trạng 
thái phản động nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. 
Đây là tội ác kéo lùi, bẻ cong lịch sử đang trên đà tiến lên. 

- Thứ ba là tội công rắn cấn gà nhà. bán rẻ chủ 
quyền của đất nước cho thực dân Pháp. làm tay sai bù 
nhìn cho giặc ngoại xâm. 

- 3.3. Hôm nay, trong không khí dôi mới chung của 
đất nước. trong đó có đôi mới tư duy khoa học, liệu có 
thể mơ lại phiên toà vụ án triểu Nguyễn này không? Và 
nếu có thì sẽ nói lại được như thế nào? Việc đó xin trông 
nhờ vào các sử gia. Người viết bài này chỉ xin được nêu 
câu hỏi và mong được trả lời như sau: 

- Câu hỏi thứ nhát: Tại sao chỉ tập trung lên án 
triều Nguyễn bằng cách tách hãn triểu Nguyền với họ 
Nguyễn? Mà họ Nguyễn trước khi có triều Nguyễn đã là 
gì đối với bờ cõi non nước Việt Nam ba trầm năm nay và 
mãi mãi còn là gì? Nếu gán triểu Nguyễn với họ Nguyễn 
tô tiên của họ thì liệu có gì khác khi đánh giá triểu 
Nguyễn dù ít dò nhiều. 


Ä]0 


- Câu hỏi thứ hại: Nói triều Nguyễn tiêu điệt cướp 
đoạt thành quá Tây Sơn. những Táy Sơn nào? Tây Sơn 
Quang Trung hav Tây Sơn Quang Toan? Xlà Tâv Sơn 
Quang Toán là thế não so với Tây Son Quang Trung? Có 
đúng thời đại Quang Trung dù là vẻ vang cao độ đến thế 
nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng sớm nở tối tàn 
khỏng? Với triểu đại Quang Toản. liệu còn có thể nói 
đến những triên vọng. trong đó có triên vọng đưa đất 
nước chuyển từ hình thái phong kiến sang hình thái tu 
ban nữa không? Từ kết quả trả lời chính xác khách 
quan cho câu hỏi lịch sử này thì cách nghĩ về tội cua 
triể~u Nguyễn sẽ có gì khác trước? 

- Câu hoi thự bạ: Nói phong kiến triều Nguyễn 
phan động là có căn cứ. như: đàn áp nông khới nghĩa, bế 
quan toa cang, trọng nông ức thương. phục hồi Nho 
giáo. xâv dựng chế độ tập quyển can trở trào luu nhân” 
đạo. dân chủ vừa nay nở ở giai đoạn nửa sau thế kỷ 
XVIIL.. Nhưng hôm nay. với từng cái tội cụ thể đó, liêu 
có thể nghĩ khác di chút nào không?... Ví dụ đối với vấn 
để phục hồi Nho giáo thì đã có một sự thật là: gần đây. 
không chỉ ở nước ngoài. ở Trung Quốc (quê hương của 
Nho giáo), mà cá ở nước ta. những người có tình thần 
độc lập trong suv nghĩ, nhìn rộng ra thấy được tình 
hình đối xử đúng mực với Nho giáo trong thế ký rưỡi 
qua ở Nhật Bản. kê ca ở Hàn Quốc sau này... và gần đây 
nhất ơ Trung Quốc. với chủ trương dạv lại Nho giáo 
trong nhà trường... thì chúng ta sẽ nghì như thế nào 
trước sự lên án. phi báng Nho giáo trong thời kỳ trước 
đây ö nước ta và nghì thế nào về cải gọi là tội phục hồi 
Nho giáo phản động của triểu Nguyễn? Tính chất phản 
động của tiểu Nguyễn lại còn gắn liển với các ông vua 
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của thiểu Nguyễn: G1 ong, Minh Mệnh. Tụ Đức, Hiệp 
Hoa. Bhani Định. Báo Đại. Nhưng. với phần lồn các ông 
vtút triệu Nguyễn từng bị 


ên ấn gayv gát thì gản đây 
nhiều sách báo đã eó nhận dịnh khác hoặc nhiều hoặc ít 
thì ta sẽ nghĩ sao khi nói đến triểu Nguyễn? Chúng ta 
từng kết tội Gia Long công rắn cần gà nhà vì đã cho con 
là Hoàng tử Canh theo Bá Đa Lộc sang cầu viện Pháp. 
tạo điểu Riện eho Pháp xam lược về sau, Qua có như 
thế, nhưng nếu đặt nó trong tình hình lịch sư chung 
xưa nav, không riêng gì trường bợp Gia Long cầu viên 
Pháp mà còn biết bao trường hợp khác. cần được hiểu 
thế nào cho thoa đăng nhất. một khi đã nghì hệt độ sâu 
của nỰ sông vốn vô cùng phức tạp? Còn với Minh AXlệnh 
từng bị lên ấn về tội độc đoán. dàn áp nông dân khới 
nghĩa thì trong những năm gắn đây Tại đã có nhiều bài 
viết theo hướng để cao công lao củng cố nền tạng thống 
nhất quốc gia. mó địa bàn của Tô quốc, kể ea công lao 
mộ màng kinh tế, mặc đù đa không cưỡng lại được vận 
nước trong cơn bê tác. Cách nghĩ mới về Minh Mệnh 
như thể là đúng hàv sai? Có hiến quan gì đến việc đánh 
siá triệu Nguyễn đù chỉ trong phạm ví một triểu vua? 
Riêng với Tự Đức là ông vua bị lên án gav gắt nhất về 
tội đề mất nước thì cũng gắn đây sách báo nói về ông 
xem ra cùng có khác trước theo hướng giam đẳng tội lỗi, 
Đặc biệt, trong cuốn "7 tưởng phương Đông - gợi những 
đhiếm nhìn tham chiếu” của học gia Cao Xuân Huy Giải 
thương Hồ Chí Minh đợt D lại đã viết: "Phối trai gua nửa 
thê kv xây dựng nhờ Nguyễn mới hình thành được mọt 
ong tua có tâm Lọc trẻ tướng cà dần hoa như Tự Đức. 
Trong lịch sư chè độ phong biên tự chủ đóc lập xet tê bản 
lĩnh căn hoa có thê áo sữnh TỰ Đức Cới ông cua thứ từ 
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triểu Hậu Lê: Lê Thánh Tông” (trang 198). Đặt Tụ Đức lên 
địa vị như thế. đúng hay sai? Nếu Xiúng thì ta sẽ nghì gì 
khác về ông vua này như đã nghĩ một thời. dù ít dù nhiều? 

- Cau hơi thứ tư: Về câi tội để mất nước của triều 
Nguyễn thì qua không ai có thể tha bổng cho Tự Đức. 
cho triều Nguyễn. Nhưng về cách luận tội thì có thê có gì 
khác trước chang? Cách lên án gay gặt và cũng đơn gan 
là chỉ biết răng giặc xâm lăng mà không kiên quyết 
chống lại. để mật nước sau đó lại quay ra hợp tác với 
giặc thì phái kết tội nặng. Thế thôi. Nhưng cũng với cân 
tội đó. liệu có thể nghĩ thêm: việc Pháp xâm lược Việt 
Nam và Việt Nam bị mất nước lúc này còn là sự đụng độ 
giữa hai quốc gia như với bất cứ cuộc xâm lăng nào đã có 
trong lịch sử. và ö đây lại còn có sự dụng độ giữa hai khu 
vực. phương Đông và phương Tây. giữa hai hình thái xã 
hội. một bên là tu bản chủ nghĩa đang trên đà phát 
triển. một bên là phong kiến nông nghiệp lạc hậu. Mà 
với tư bản chủ nghĩa thì như trong Tuyên ngôn Đơng 
công sản, Mác - Angghen đã nói: một trăm năm phát 
triển của tư ban chủ nghĩa đã tạo ra một khối lượng của 
cải vật chất bằng hàng ngàn năm phong kiến cộng lại. 
Và chăng. ở giữa thế ký XIX. có riêng gì Việt Nam mất 
nước. Hầu hết các nước trong khu vực. chỉ trừ Nhật Bản 
và Xiêm là không mất. Ngav Trung Hoa. tuy không mất 
nước hoàn toàn nhưng có người cũng chẳng dã ví Trung 
Hoa cuối thế ký XIX chăng khác gì một con voi già bị các 
chú sói con kéo đến. con gặm tai. con khoét bụng. cøn ría 
tav ra chân vật nhục nhã đó sao. Trong bối canh lịch sử 
chung như thế. liệu ai là người Việt Nam có thể chèo 
chông đưa đất nước thoát khói hoạ xâm lãng? Các nhà 
Cần Vương chông Pháp xâm lược, oanh liệt. kiên cường 
rực sáng đến trời cao nhưng thất bại hoàn thất bại. Với 
thực tế đó. liệu có thê để cao theo kiểu một chiều là ehi 


cân cứ vào động cơ mà không cần nghĩ đến hiệu qua. hav 
là căn cứ vào ca hai điều. vừa động cơ vừa hiệu qua? Hai 
kiểu nghĩ đó hãn là có liên quan tới mức định tội Tự 
Đức. dịnh tội triểu Nguyễn. Hôm nay chúng ta cần chọn 
cách nghĩ khách quan khoa học hơn. 

3.4. Riêng về vấn dễ vàn hoá triều Nguyễn. sơ bộ 
cũng có thể nói những điểu như sau. Một khi triều 
Nguyễn đã bị lên án nặng nề. thì văn hoá triều Nguyễn 
cùng phán chịu chung sô phận đó. Mà việc phủ nhận vân 
hoá triều Nguyên, trong các lý lề đã có, hắn cũng có 
nhiều điều hôm nay cần được nghĩ lại. thậm chí có ca 
cách xử sự mà có thể nói thăng là không ổn, Ví dụ: ai 
cũng biết Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiểu vào khoảng 
1814-1815 (cách phỏng đoán phô biến) nhưng nói về 
hoàn cảnh ra đời của Truyện Kiểu thì sách miển Nam 
vẫn coi đó là văn học triểu Nguyễn. còn sách miền Bắc 
thì coi như là của giai đoạn trước với lý lẽ nói ra hoặc 
không nói ra là: triều Nguyễn phản động thì làm sao 
mà là cơ sơ xã hội cho sự ra đời của kiệt tác Truyện 
Kiều được. Lại nữa: với các công trình học thuật của 
Quốc sử quán triều Nguyễn. những Việt sử thông giám 
cương mục, Đạt Nam chính biên liệt truyền, Đat Nam 
thực lục... còn không được đề cao giá trị học thuật vì 
đây là văn hoá phàm triểu Nguyễn? Triều Nguyễn. 
trên phương điện van hoá đã bị các học gia mắc xíÍt một 
thời kết luận là cúng cố ý thức phong kiển thống trị đã 
lỗi thời, thiển cận không đám đón nhận tư tưởng. văn 
mình phương Tây để duy tân như Nhật Bản... Trước 
là vậy, nhưng gần dây lại khác. Tập san nghiên cứu 
thểu Nguyễn của Thùa Thiên Huế lại đã có mệt nhận 
định mà đến nay chưa thấy ai phần bác rằng: Văn hoá 
triểu Nguyễn là văn hoá rực rỡ nhất trong lịch sử văn 
hoá Việt Nam thời trung đại. Bình tĩnh để xem lại mà 
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xem. sử học thời Nguyên là thế nào so với sử học trước 
đó? Vai trò văn hoá học thuật của Quốc sử quán triều 
Nguyễn là gì so với trược đó? Về vần học. Nguyên Du. 
Cao Bá Quát. Nguyễn Công Trứ. Lý Văn Phức. Tùng 
Thiện Vương. Tuy Lv Vương... và biết bao nhiêu tác giả 
lớn khác mà hiện nay ta chưa đủ sức khám phá hết, 
không phải là sản phẩm thuộc triểu Nguyễn đó sao? 
Hãy giỏ dọc lại cuốn Lược ?ruyện các tác gia Việt Nam 
để thấy và để nghĩ mật khi biết rằng ở phần thế ký XIX 
(Nguyễn) đã có 268 tác gia trong tổng số 647 tác gia của 
suốt 9 thế ky. Riêng trong phạm vì giới quý tộc gia đình 
vua chúa của chính vương triều nhà Nguyễn, hỏi đã có 
vương triều. có giới đại quý tộc nào trước đó có lắm 
người giỏi văn chương. học thuật đến thế chưa? 

Về giáo dục cũng cần xem thêm cái gọi là nạn sách 
vở phù phiếm của việc học tập. thì cử bằng cách học lại 
một số đề thị văn sách thi Đình do vua Tự Đức ra. 
Chúng ta sẽ nghĩ gì khi thấy trong đề ra, Tự Đức đã hỏi. 
đã vêu cầu thí sinh biện giải về các vẫn đề thuộc quốc 
gia đại sự đang rất nóng bỏng bấy già ví như các vấn đề: 
“Giặc đang âm mưu xâm lược. ta đối phó thế nào?': 
"Giặc Pháp dã xâm chiếm lãnh thổ đất nước. ta nên hoà 
hay nên chiến?*: "Nhật Bạn đang học theo phương Tây 
để duy tân, ta có nên bất chước Nhật Bản không”: "Học 
theo phương Tây thì làm thế nào bảo vệ duy trì ban sắc 
đân tộc?”... Tự Đức đòi hỏi: "Trẫm yêu cầu các ngươi 
phái thực lòng nói ra những ý nghĩ của mình. Nói đôi là 
trằm biết đấy..." 

Đúng là có một thói. chúng ta. Ø người Hàv người 
khác. có lúc đã rơi vào tình trạng làm học thuật theo 
tâm lý cực đoan, phú nhận sạch trơn Tôi chưa nói là 
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mọi ý kiến nêu lên hôm nav với triểu Nguyễn. với văn 
hoá triểu Nguyễn trong dó phần nào có ca ý kiến của 
tôi dù chưa nói toạc ra nhưng cùng đã ló lộ là tiếng nói 
cuối cùng. Tôi chi muôn nói thêm rằng trong cách biện 
giai. không nên đồng nhất hai khái niệm: triều Nguyễn 
và vàn hoá triều Nguyễn dưới thời các vua triểu 
Nguyễn. Hỏi vương triều Nguyễn và văn hóa của vương 
triểu chưa phải là tất cả, còn có dân tộc. nhân dân 
trong thời đại có vương triều đó. có các ông vua đó. Mà 
ngay với khái niệm ông vua. cũng cần có cách nghĩ khác 
sao cho khách quan hơn. cầu thị hơn, Nói chung là phải 
nghiền cứu với tính chất thực sự là nghiên cứu, thực sự 
đến nơi đến chốn thì mới có kết luận khoa học đích 
đáng được. Và không nên quên cái gọi là khoa học cũng 
là chuyện đi tìm lại đúng theo nghĩa từ RECHERCHE 
trong ngôn ngữ Pháp. 


Mu 


TRIẾU NGUYÊN 
- VÀ THÁI ĐO ĐÔI VỚI LỊCH SỬ 
(Một biếu hiện uăn hoá ở nửa đầu thế bỷ XIX) 


Phạm Hồng Việt" 


Thái độ đối với lịch sử của triểu Nguyễn được thể 
hiện trên nhiều mặt. 

Trước hế! là quan tâm đến việc tôn thờ các vị anh 
hùng đân tộc. những người có công với đất, nước. Đền thờ 
cũ đã có. nếu hư thì sửa. nếu hỏng thì làm lại. có quy mô 
khang trang hơn. Hàng năm. triểu đình cho tổ chức lễ hội 
trang trọng ö đền Hùng. đền Hai Bà Trưng. bà Triệu. Các 
vua Nguyễn coi trọng việc làp bàn thờ các vị đế vương như 
Định Tiên Hoàng, Lê Đai Hành, Lý Thái Tổ, Trần Nhân 
Tông, Lẻ Thái Tổ. Ngay năm thứ hai của triều Nguyễn, 
đền Lý Bát Đế ở Đình Bảng đã được chăm sóc. Nhà nước 
lấy dân sở tại làm phu để trông nom miếu và miễn cho họ 
những lao dịch khác. 

Năm 1809, nhân địp lập miếu cho vua Lê Thánh 
Tông. Gia Long dụ: "Vua Thánh Tông phá Chiêm Thành, 
mỡ đất Phú Yên, đem dân vào ở. công khai thác từ đó làm 
đầu. Nay nên lập miếu làm nơi sùng tự, cho 18 dân làng 
Phú Xuân làm miếu phu. đến ngày Nhâm mùa xuân, mùa 
thu, sai quan đến tể” (1). 

Ngoài việc lập đến thờ. triểu Nguyễn đã tổ chức điều 
tra, xác minh lăng mộ các vị vua cũ và sau đó đựng bia để 
đính vị. Không chỉ là đối với vua chúa, mà cả những anh 
hùng có công đối với nước với dân như Nguyễn Bác. Lê 
Phụng Hiểu. Lý Thường Kiệt. Tô Hiến Thành. Trần Quốc 


Khoa Lịch sư, )HSP Huế 
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Tuấn, Trần Nhật Duật. Phạm Ngũ l.ao, Trương Hàn Siêu, 
Định Liệt. Lê Xí. Hoàng Đình Ái. Phùng Khác Khoan - 
triều Nguyễn cũng cho thờ tại đền Tich đại để vương. C2). 

Năm 1809. Gia Long ban sắc thần cho các xã đê thử 
làm Thành Hoàng. Nãm 1814. lại một lần nữa. nhà vua 
xem xét các sắc thân để hong tiếp. Triểu định Huế 
thường xuyên xét duyệt các đơn xin thờ Thành Hoàng của 
sác làng xã. sắp xếp thứ hạng các Thành Hoàng làng theo 
ba cấp độ công lao: hạ đăng thần, trung đăng thần, thượng 
đăng thần (3). 

Việc thờ cúng các vị anh hùng dân tộc và những 
người có công vái đần với nước cua triểu Nguyễn không 
đơn thuần hàm chứa ý tưởng tôn giáo mà còn là ý thức 
trách nhiệm lịch sử, 

Thử hai, các vua triều Nguyễn chăm lo việc viết sử 
sách. Gia Long (1802-1819) đặt vấn đề ghỉ chép lịch sử 
thời các chúa Nguyễn lên hàng đảu. Triều Nguyễn giao 
trách nhiệm cho “Sử quân” soạn “Quốc triểu thực lục”. Gia 
Long đặt vấn để biên soạn lịch sư thời các chúa. Minh 
Mệnh đặt vấn để biên soạn lịch sư thời các vua nhà 
Nguyễn. Đến thời Thiệu Trị (1841-1847), từ ngữ sử dụng 
mang ý nghĩ rõ ràng hơn. Sách “fhực !ục Hiến biên" chỉ 
thời các chúa, sách “Thực lục chính biên” chỉ thời các vua 
(49. Tự Đức rất quan tâm đến sử học. Nhà vua đã chủ 
trương biên soạn cho bằng được một bộ sử của nước nhà. 
của đân tộc từ thời lập quốc cho đến các triều đại về sau, 
Bộ sách được viết mang tên `YKhâm định Việt sử thông 
giám cương mục". Trong bài dụ về việc biên soạn sử của 
Tự Đức, để ngày 22/1/1856 có đoạn viết: “Về việc làm sử 
ấy... định đến đầu năm tới, giao cho đình thần lựa chọn để 
cử những viên quan trông coi việc biên chép Việt sử: gồm 
có một viên tổng tài, một viên phó tổng tài. tám viên toàn 
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tu, sấu viên khao hiệu. tắm viên đăng tá, Các viên Ấv có 
nhiem vụ đem sử biên niên các đời trước rà tham khao vối 
cặc truyện ký linh tỉnh của các nhà trước tạc, điều gì trong 
su củ còn sót thì bổ thêm vào, điểu gì sai lâm thì đính chính 
hại, Việc nào nên chép lại hay nên bỏ đi, việc nào nên khen 
hay nên chè, đếu theo đúng như phương pháp chép sư 
cương mục của Tử Dương (tức Chu Hv), chép thành toàn bộ 
"Khám Định Việt sử thông gÉđ01 CƯơng mục” 

Theo Trần Văn Giáp thì "Trong các bộ sử Việt Nam 
eua ta việt từ xưa. có nhiều bạn chữ Hán hay chữ Nôm., bộ 
“Việt sử thông giám cương mục” do sử quần triều tự Đức 
biên soạn, đối với thời đó là một bộ sử đầv đủ nhất và có 
giả trị nhất: một là về phương pháp ở hoàn cảnh thời gian 
ây. tương đối là hoàn thiện: hai là tài liệu thu thập được 
và sử đụng tương đối đấy đủ`(ã). 

Có thê xem Quốc sử quần như là cỡ quan văn hoá lớn 
nhất của triều Nguyễn ở kinh đô Huế. Nhà vua đã cử 
những quan to, có tên tuôi. được tin cậy. có khi hàng nhất 
phẩm ở triểu đình tham gia biên soạn sách lịch sử như 
Trương Đăng Quế, Vũ Xuân Cần. Hà Duy Phiên. Trần 
Tiền Thành. Phan Thanh Giản, Nguyễn Tư Giản. Nguyễn 
Khuyến. Phạm Xuân Quế, Nguyễn Thông... Nhiều bộ sách 
su hoặc sách có giá trị sử học rất đô sộ như: "Đại Nam 
thực lục" "Đại Nam nhất thống chỉ". "Minh Mạng chính 
yêu”. "Việt sứ thông giám cương mục". "Khảm đùnh Đại 
Nam hột điện sự lệ`... đã ra đồi dưới triều Nguyễn. Dưới 
thời Nguyễn cùng đã xuất hiện nhiều tác giả sử bọc uyên 
bác như Phan Huy Chú. Trịnh Hoài Đức, Lê Quang 
Định... Các vua triều Nguyễn theo dõi chặt chế công việc 
của Quốc sử quán và đã có nhiều quan điểm sử học tích 
cực. ŸÝ thức về việc cần viết lịch sử. Minh Mệnh đã xuống 
chiêu cầu những điển cù của các triểu trước: "Đời Đế đời 
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Vương ngày xưa, môi khi đã đấy nên nghiệp lớn. thì có sử 
một đổi. chép những lời nói việc làm cùng chính sự. đề 
truyền lại đời sau” (6). "Nước có sứ là để tin ở đời này mà 
truyền lại đồi sau. TẤI cả thần công các người dự vào sử 
cuộc hãy nên cố găng làm sao cho bút pháp được đúng dẫn. 
vụng biên khong thiếu sót. lập thành tìn sử một đời "(70. Về 
việc đựng lập Quốc sử. Minh Mệnh giải thích: Nếu chăng 
có sử sách thì lấy gì truyền lại cho đời sau lâu đài... Tràm 
muốn dựng su quán. sai các bậc nho thần soạn lập bộ Quốc 
sử thực lục đê nêu lên những công cuộc xây dựng nền tầng 
thịnh vượng để cho đời sau bất chước vậy” (8). 

Trong lời dụ ngày 23/1/1856 về việc biên soạn bộ ¬ách 
Việt sư, Tự Đức viết: YGần đây, việc học Quốc sư, chưa ra 
mệnh lệnh bất phải gia công. cho nên học trò đọc sách 
hoặc làm văn chì biết, đến có sử Trung Quốc. ít người đoái 
hoài đến sử nước nhà! Đạo học sở đi chưa được sáng tỏ 
nguyên nhân chẳng vì sử cũ chưa được đầy đủ đó sao?" (9). 
Khi đọc đoạn sử viết về Bà Triệu, Tự Đức đã châu phê: 
"Con gái nước ta nhiều người hùng dũng khác thường. Bà 
Triệu Âu cũng là người sánh vai với Hai Bà Trưng... Hã 
phải chỉ có Trung Quốc là có đàn bà nổi tiếng đâu? Nhưng 
nói là vú dài thì cũng là quái gở. nực cười" (10). Tự Đức 
nhận thức ngòi bút sử gia là rất quan trọng. Chính nhà vua 
cũng tự nhận răng điều ông viết trong “Khiêm Cung Ký” 
để tự nhận định về cuộc đời mình - đúng hay sai, hay hay 
đở còn tuỳ ở “sử bút” của hậu thế. "Công việc mà ta đã làm 
hay hoặc dỏ thế nào thì đã có ngòi bút của nhà viết sử". 

Tự Đức cũng rất có ý thức lấy việc đời xưa trong quếc 
sử để nhắn nhủ việc đời nay: “Trâm nhân đọc Việt sử. thấy 
việc bậc đại thần triều Lý có Tô Hiến Thành vâng mạng 
tiên đế giúp vua nối ngôi khi còn nhỏ tuổi, lúc ấy biết bao 
là lời ngọt. tiển-của đút mà vẫn không thay đổi tiết lớn, 
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trung can không thế cướp đoạt, Trầm Tất cối trọng nhìn 
phẩm người đó (11) 

Một số cú gia triệu Nguyên trong "Øớ Nam hết 
fruyện” cũng có những trang viết khá chân thật và hàp 
đẫn về một số nhân vật quan lại triệu Nguyễn, Chân dung 
Nguyễn Công Trứ dưới thời Minh AXlệnh, người có nhiều 
công lao trong việc tỏ chức khai hoang ở vùng đuyên h¡n 
Bác Bộ được phác hoa khá chân thật, 

“Công 'ru là người trác bạc, có tài khí. có tài làm văm, 
sàng giỏi về quốc âm, làm tra thí ca rất nhiều. khí hào mại, 
phố đầy ø trong âm luật, đến này hãy còn truyển tụng. Tú 
làm quan thường bí bãi cách rốt được cất nhúc lên ngay: to 
súc ở chiến trưởng nhiều lần lập được công chiến trân. 

Buôi đầu Trứ lĩnh gi doanh điển. sửa sang mới cá 
trong một năm mà các việc đểu có đầu có môi, mở mang 
ruộng đất, tụ họp lưu đán. thành ra mối lợi vĩnh viễn. Äau 
khi Trứ mất, các huyện Ấp do ông lập ra đều đựng đền đề 
tRủ C2, 

Tuy nhiên. việc gắn bó giảa quá khứ và hiện tại ó 
thời Nguyễn cũng có những mặt trái và những biểu hiện 
tự máu thuẫn. Xiệt mạt lập đến thờ. định vị lãng mộ các 
vua chúa và những người có công trong lịch sư. việt những 
lời tốt đẹp về các vua Tê.... mặt khác các vua triểu Nguyên 
không thể vượt lên những hạn chế rất tâm thường. đã 
quật mộ Nguyễn Huệ. tra thù hèn mạt những người rất có 
công với nước, từng đánh bại quản xâm lược ø Rạch Gầm - 
Xoài Xlút. ở Thăng Long - Đồng Đa. Theo sự chỉ đạo của 
các vua triểu Nguyễn, một số sử gia triểu Nguyễn không 
tiếc lời bôi nho Nguyễn Huệ (một người nội tiếng cứu 
nước) và để cao biên hộ cho Lê Chiêu Thống. Đại Nam 
thực lục, Đại Nam chính biền liệt truyện. Đại Nam nhất 
thống chỉ, Đại Nam hội điển “ự lệ... được viết trước hết là vì 
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triệu Nguyễn. rong đan] =ách những người đăng tôn thỏ 
mi triểu Nguyễn liệt kế. có không ít những người có công 
với dũn tộc. nhưng chủ véu là những người có công xúc lập 
quyền thông trị của triểu Nguyễn. những người nàv được 
lập miếu thờ "miếu thợ luong, miều trung nghĩa... 

Quốc sử quán triểu Nguyễn đã bo nhiều công sức để 
biên soạn “Đại Nam liệt truyện” gồm 87 cuốn, hơn 2000 
trang, Cũng giống như nhiều bộ sách để sộ khác ra đời 
đưới triểu Nguyễn. "Đại Nam liệt truyện” đã cũng cấp cha 
đời sau nhiều nguồn tư liệu cần thiết để hiểu thêm lịch sử 
Việt Nam đưới thời các chúa Nguyễn và triểu Nguyễn. Tuy 
nhiên bộ sách này đã bộc lộ ý đồ tôn vĩnh và củng cố vương 
quyển đòng họ của triểu Nguyễn một cách lộ liễu. 

Chịu sự chỉ phối sâu sắc của những quan điểm Hán 
Nho và Tống Nho. các tác gia của "Đợi Nam liệt truyện” đã 
hệt kê tỉ mi các hậu phi. hoàng tủ. công chúa. tôn thất, 
quan lại. các “liệt nữ” (đàn bà tiết liệt). "ngụy Tây” (các 
nhân vật thời Tây Sơn), các "nghịch thân” (Nông Văn Vân, 
Cao Bá Quát...). đã thể hiện nhất quán sự tuần thủ tuyệt 
đối với quyền lực của vua chúa triều Nguyễn. 

Dưới chế độ phong kiến. quyển lợi của dân tộc phần 
nào gắn với quyền lợi dòng họ đang cầm quyền. Tuy nhiên 
trong thái độ đối với tiền nhân và quá khứ, có khi các vua 
Nguyễn đứng ở góc độ quvềển lợi của dòng họ cao hơn là 
đứng ở góc độ dân tộc. Chính điểm này là bộc lộc điều bạn 
chế rất đáng tiếc tác dụng “giáo dục lịch sử" ö đầu thế kỷ 
XIX. cho dù Minh Mệnh có mong cho "bút pháp cua sử gia 
được đúng đấn. vựng biên không thiếu sót”. 

Khác với Nguyễn Ái Quốc khi ca ngợi Hoàng Diệu và 
Nguyễn Tri Phương đã biểu lộ tỉnh thần dân tộc và lòng 
yêu nước thì 'Đại Nam liệt truyện) của triểu Nguyễn đã 
viết về những vụ "tội trạng” này trước hết là với mục đích 
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tồn vĩnh và củng có nöài vàng phong Riến. Nguyễn Trì 
Thương chỉ huy giú thanh Hà Nội Thành bị hà. Trì 
Phương bị thương, nhịn an mà chết, Tự Đức phán: "Ngay 
thành ấy không eìu được, Phương về nghĩa không chịu 
phúc. rồi mang chí mà chết. VÌ khoản viên ấy không biết 
khéo làm. đáng xét trôi gì Trâm đã giao cho công luận, hãy 
đợi sẽ chuân cho thị hành”. và "chuẩn cho Phương được 
thờ vào đến trung nghĩa” (12) 

Hoàng Điệu "tính cương trục. làm quan thanh liêm. 
liêm sự quyết đoán. có phong độ bác đại thần. Ngày Diệu 
tăm tông đốc Hà Ninh, vua thấy Diệu có mẹ già, ban cho 
sâm quế bạc sa để an ủi, thực là đặc ơn vậy”. 

Mặc dù Tụ Đưc có trách học trò "chỉ biết đến cô sử 
Trung Quốc”. nhưng khi phải viện dần sử sách quá khứ để 
sói sắng hiện tại, các vua nhà Nguyễn cũng thiên bàn về 
Nghiệu, Thuấn, Chỉ Công, Đường Mình Hoàng. Dương 
Phi (14). Ngay ca việc biên soạn "Việt sử thông giám cương 
mục”. Tự Đức cũng vẻu cầu sứ gia phải "đúng theo phương 
pháp của Chu Hy` 

Trong thái độ đổi với lịch sử. triểu Nguyên có khoảng 
cách quá xa đối với các bậc tiển bối, nếu nhớ lại lời Lê 
Thánh Tông từng ra lệnh cho các tướng; "Kẻ nào dám đem 
một thước núi. một tấc đất của vua Thái Tổ để lại làm mỗi 
cho giặc thì kể đó phải bị trừng trị nặng” (15), Hoặc như 
Quang Trung. đã từng biết huy động sức mạnh cua truyền 
thống lịch sử để bao vệ đất nước, khi trên đường hành 
quản chống lại quản Thanh xâm lược, tại buổi lễ duyệt 
bình ở Nghệ An đã nhắc lại trước ba quân chiến công giữ 
nước của lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo. Lê Thái Tô (18). 

Khi tiếp cận với dân tộc Việt Nam trong âm mưu 
xâm lược. thục đản Pháp đã vấp phai một dân tộc có 
truyền thống lích sú phong phú và có nền văn hiến lâu 
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dài. Bế đầy lịch sử đó "không chỉ riêng dân tộc La mới có. 
nhưng không phai bất cứ nơi nao cùng có, Chúng ta chỉ 
căn nhớ lại tự bìn phương Ty chính phục chấu Phi và 
một số vùng châu Á trước đó, sc thấy rõ điều nịv” (1). 

Trong nhiều lý do mà triểu Nguyễn phải chịu trách 
nhiệm trước lịch sứ về việc đê mặt nước. có một lý do là 
triểu Nguyên đã không huy dong được sức mạnh lịch sử 
dân tộc. sức mạnh truyền thống. mặc dù triểu Nguyễn rất 
chú ý lịch sử. có một "Quốc sử quán” đồ sô. và mạc dù Tụ 
Đức thường răn dạy "Học thấu triệt là để ra dùng việc”. 
Phải chăng vì ở đấy "hành” chưa đi liền với "nhận thức” 
hay vì triêu Nguyễn chú trọng lịch sứ, nhưng mới ehi còi 
trọng lịch sử của vương triều Nguyễn là chủ vêu mà chưa 
thầu triệt đây đủ lịch sứ của cả dân tộc. 


Chu thịch: 
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VIỆT NĂM TRONG BỞI C ANH 
LỊCH SỬ CHẤU Á 60 NAM ĐẦU CỦA THỂ KY XIN. 


ÐĐGS.TS. Nghiêm Định Vy°' 


Khi tìm hiều vương triểu Nguyên từ Khi thành lập 
đến lúc thực dân Pháp mở đầu cuộc xâm lược nước tá 
không the không đặt Việt Nam trong bối cảnh lịch sư châu 
Á lúc bây giờ, đặc biệt với Trung Quốc. Nhật Hán. các nước 
Đông Nam Á. vốn có mối quan hệ từ lâu với Việt Nam. 

Lịch sử đã chứng tỏ rằng, vào thơi cổ đại và buôi đầu 
củn chế độ phong kiến. nhiều nuớc ở châu Á đạt đến trình 
độ phát triển kinh tế. văn hoá khá cao. trong khi không ít 
nuớc Âu. Alÿ còn ở trình độ thấp hơn. Do những điều kiện 
khách quan, chủ quan và sự phát triển không đểu của các 
quốc gia trong lịch sự, nhiều nước phương Tây chuyển 
sang chủ nghĩa tư bản và đi xâm lược các nước phương 
Đồng làm thuậc địa. Không phải các nước tư bản thực dân 
mạnh hơn thì tất yếu phải đánh thắng các quốc gia. dân 
tộc chậm phát triển. Chúng ta đã biết. nhiều nước nhỏ 
vêu. như Việt Nam, đã làm cho các đội quân xâm lược 
hùng mạnh, được trang bị "tận răng” phải "vậy đuôi xin 
hàng” (Nguyễn Trãt, Bình Ngô đại cáo). Trách nhiệm lầm 
mắt nước là đo các chính quyền phong kiến nhiều quốc gia 
đã quá suy vếu. lại bạc nhược về ý chí chiến đấu, không có 
kha năng, cũng không đầm huy động nhân dân đứng lên 
kháng chiến chống ngoại xâm. Các nước thực dân phương 
Tây đã lợi dụng tình hình suv vếu của chính quyền phong 
kiến (aự chia rẻ. tranh giành trong triều, mâu thuản sâu 
sắc giữa nhân đân và phong kiến) đã tiến hành xâm lược, 


“Bạn Khó giáo Trung trợng 
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Vào buôi đầu thời cận đại. thuộc địa của các nước 
châu Âu öø châu Á chua nhiều. Bồ Đào Nha là cương quốc 
châu Âu đau tiên xảv đụng đê quốc thuộc địa của mình ở 
phương Đồng vào cuối thế Rkv XV - đầu thế ký XVI. Sự 
bành trương của người Bồ Đào Nha ở khu vực này cũng 
gặp khó hhán. vì các vương quốc ø đây còn khá mạnh. luôn 
tấn công vào kẻ xâm lược. muốn nhanh chóng mở rộng 
quyển lục và ảnh hương cua họ, Hón nữa. sự cạnh tranh 
của các thương nhân phương Táy cũng là một trở ngại cho 
việc phát triên thế lực cua chúng. Tuy có sự thoa thuận 
giúa hai cương quốc thực dân Tây Bạn Nha và Bồ Đão 
Nha. nhưng những mâu thuần giữa Bồ Đào Nha. Hà Lan, 
Anh. Pháu.... ở phương Đồng cùng rất gay gắt. 

Từ thế ký XVIII. cuộc chạy đua xâm chiếm thuộc địa 
của các nước tư bản ở châu Á dần dần xác lập vi trí của 
thực đân ¿Anh và Pháp ở vùng này, và Bỏ Đào Nha. Tây 
Bạn Nhà. Hà Lan đã bị loại khỏi cuộc đua. chỉ chiếm giữ 
một số thuộc địa. Năm 1702. Anh chiếm đảo Côn Liôn (nay 
là Côn Đao) làm căn cứ. nhưng một năm sau phải rút 
chạy. vì không chống nội cuộc đấu tranh của nhắn đân 
trên đao. với sự giúp sức của chúa Nguyễn. Anh hoàn 
thành việc xâm chiếm Ấn Độ. MÃ Lai. tiến hành xâm lược 
Miễn Điện (nav là Myanma)... Thực dân Pháp đã thực 
hiện âm mưu về kế hoạch xâm lược Việt Nam. Lào. 
Cămnhuchia. Cuộc "động tiến” và "tây tiến” của thực đân 
Anh và Pháp sẽ gặp nhau. đọ sức đôi bên ở Xiêm la. Do 
những cải cách của triều đình Xiâm và sự dung hoà lực 
lượng của Anh và Pháp. Xiêm La trở thành "nước đệm” 
nhưng trên thực tế vẫn là nước phụ thuộc của Anh. My 
đến gõ cửa Nhật Bản vào giữa thế ký XIX (1852) và sẽ hất 
Tây lan Nha khỏi Philippim vào cuối thế ký này. “Trung 
Quốc rộng lớn. là miếng môi béo bỏ của các nước tư bản Âu 
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MIY. đăng bị suy yếu, những địcg sao cốn số 11.136.000kmf 
cua nó cũng vận là nöềng nối quá fð mà cát môm của chủ 
nghĩa để quốc thục dân không thê nuốt trôi ngày một cải 
được, Và không thế rong một ngày na đầy một cách tàn 
bạo 189,500,000 ngựai Trung Quốc vào xiếng xích của chế 
độ nỗ lệ thuộc địa, Cho nên người ra cất vụn Trung Quốc 
ta: cách này chậm hón những khôn hợn” (1). 

Các nước thực dân Âu Mỹ. đi đâu là Ảnh, từ 169ã trở 
dì đã lần lượt "liên quản” với nhau xâu xé Trung Quốc, 
Năm 1857-1828 liên quân Pháp - Anh đánh phá Quang 
Châu và buộc triểu đình Mãn Thanh phải ký điều ước 
Thiền Tin (27-6-1825), Việc đánh chiếm Trung Quấc 
không chỉ đề chỉa nhau "chiếu bánh ngọt không lô Trung 
Quốc” mà còn để hà úv thê cua "Thiên Triển” Bác Ninh với 
các chư hẳu ở châu Á và các nước tư bản phương Tây sẽ 
thay vào VỊ trí thống trị này, 

Trược tình bình như vậy. ở các nước châu Á nấi lên 
một số vấn để có liên quan đến Việt Nam. 

Thứ nhát, nhìn chúng chính quyển phong kiến ở hầu 
hết các nước ở châu Á đều không còn ý chí, bhú năng lập 
hợp nhán dán đẻ chóng vân lược. dù trong hàng ngũ của 
giai cấp thống trị đã xuất hiện không ít những người vêu 
nước quyết tầm chiến đâu bảo vệ Tô quốc. như 
Đibonêgora ở Inđdônêxia. Pueom Pao của Cămpuchi. 
Maha Bandula ở Xhến Điện, nhà vua trẻ tuổi Xirzat Ủn 
Đôilê ở Ấn Độ. Hàm Nghi và các sĩ phú vêu nước ở Việt 
Nam... Hầu hết ở các nước bị xâm lược. lúc đầu triểu đình 
phong kiến cũng tố chúc kháng chiến. nhưng đàn đân 
chuyên sang nhượng bộ. đầu hàng làm tay sai, 

Thứ hai. tong thời kỳ chế độ phong Riến suy vếu, 
ach thống trị càng đè năng lên các tảng lớp nhân dân, mầu 
thuận giữa triểu định và nhàn dân lao động, đặc biệt là 
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nông đân càng ?rở nên gáạv sát, Có thể xem thê ký XVII- 
XVIHE ở nhiều nưoc châu Ä tà các thế kỷ của HNh HT CHÓC 
hơi nghĩa nóng đạn lủn. 

lộ) Việt Non phong trao nóng đản đa bằng lên mạnh 
mề ở ca Đăng Trong và Đàng Ngoài ma định cao là cuoe 
khơi nghĩa Táv 5øn và trở thành cuộc chiến tranh nóng 
đân đánh bại các tập đoàn phong Kiến trong nước và quản 
phong liến xâm lược Niêm la. Man Thanh. đặt có sử cho 
sự thống nhất đất nước. 

Ổ Trung Quốc. phong trao nông dân Thái Bình Thiệu 
Quốc nộ rít ở Quang Tây rồi lan rộng kháp 18 tỉnh, kéo đài 
trong T4 năm đánh bại quần triểu đình XIân Thanh ö 
nhiều nơi, xây dựng chính quyền mới. bán hành "Chế đo 
muong đất của Thiên Triểu` - một cuang lĩnh về ruộng đất. 
làm cho mọi người: “Có ruộng cùng cày, có cdm cùng ân. có 
áo cùng mặc. có tiền cùng tiêu, không nơi nào là không 
đồng dđểu. không ai là không nó ấm”. 

Ở Nhật Ban. phong trào đấu tranh của nông dân 
cũng rất sôi nội: "Theo thống kê, thế ky XVII có 188 cuộc 
khơi nghĩa. thế kự XVHI có tới ð14 cuộc và trong 67 nàm 
thế kỷ XIX có tới 538 cuộc . 

Các cuộc khởi nghĩa lan dân đến ven hoặc vào 
thành phế lớn như E đó. Nagasaki, Takavaana và cả hẳm 
mo Ykumô” (2). Đặc biệt phong trào nông đản Nhật Bạn 
trong những rhập ký 30-40 cuúa thế kỷ XIX đã có mục tiêu 
đâu tranh rõ rệt, nhằm đòi giam thuế. giam tô, chống ách 
áp bức của bọn thống trị các cấp. sự đầu tư tích luy của 
bọn cho vay nặng lầt, 

Ö Miến Điện. vào đầu thế ky XX. một cuộc khỏi 
nehï:t lớn của nông dân. nô ra vào năm 1510. nhằm chống 
ách áp bức phong kiến và sự chuyên quyên của các quan 
lại. Ngoại ra còn có nhiều cuộc đấu tranh cua nông đân các 
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đân tộc ír người. như của người Miôn. kéo dài suốt từ nửa 
sau thế kỷ XVIII đến đầu thê ky XIX. 

Nhìn chung. trong các thế ký XVII, XVIIT và nữa đấu 
thê ky XIX. phong trào đau tranh của nông dân bùng nổ 
sâu rộng ở hầu hết các nuớc châu Á - một biểu hiện về sự 
suy vếu của chế độ phong khiến. Tuy các cuộc khởi nghĩa 
nông dân lần lượt bị thât bại. song cũng làm cho chế độ 
phong kiến cằng thêm lung lay. Tuy vậy. trước nạn ngoại 
xám của tư bản, thực đân phương Tây. nông dân ở hầu hết 
các nước châu Á đã tạm gác quyền lợi của giai cẤp mình. 
đặt quyền lợi dân tộc lên trên. Họ đã cùng triều đình 
chống quân xâm lược. song khi chính quyền phong kiên 
nhượng bộ, đầu hàng, thi nông dân chống lại lệnh “bãi 
bình” của triều đình. rồi chống cả thực dân xâm lược và 
giai cấp phong kiến đầu hàng. 

Hiện tượng trên cũng diễn ra ở Việt Nam. khi mà phong 
trào chống Pháp của nhân đân đã đi đến nhận thức rằng: 
chống Pháp phải đi đối với việc chống triều đình đầu hàng: 

*Dập đìu trống đánh cờ xiêu. 

Phen này quyết đánh ca Triều lẫn Tây” 

Trong phong trào KATIPUNAN CLiên hiệp những 
người con yêu quý của nhân dân") ở Philippin vào cuối thế 
ký XIX. đã dẫn dần kết hợp phong trào yêu nước với phong 
trào nông dân. nhằm thực hiện các mục tiêu dân tộc. xã 
hội và giai cấp: 

“Mợi người được bình đẳng. không phân biệt màu da, 
piàu nghèo và địa vị xã hội. 

- Chống áp bức xã hội, bảo vệ những người bị áp bức. 

- Giành độc lập tự do cho Tổ quốc.” 

Ö Miến Điện trong cuộc kháng chiến ba lần chống 
xâm lược của thực đân Ảnh. nhân dân đã cùng quân triển 
đình ngăn chặn âm mưu và kế hoạch đánh nhanh thắng 
330 


nhanh của ke thù, làn cho chúng phai mắt 6Ö năm (1824- 
1855) mới chỉnh phục dược Ấn Độ. 

Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc. đa đần 
dân nhàn thấy rằng, phải đánh thăng ca triểu đình Mãn 
Thanh lần bọn thực dân phương Tây đã câu kết chặt chẽ 
với nhau. Mục tiêu ø1ai cấp và dân tộc từng bước được kết 
hợp với nhau trong phong trào nồng đân Thái Bình Thiên 
Quốc. để đến phong trào Nghĩa Hoà Đoàn (đầu thế ký 
XX) thì cuộc đấu tranh chống dế quỏe trỏ nên mạnh mẽ 
và khi triều đình Mãn Thanh đã bỏ rơi phong trào, hoà 
hoàn với dế quốc xâm lược. thì từ cuộc đấu tranh nội đậy 
rộng lớn của nông dân cùng triểu đình chông đế quốc. trở 
thành cuộc đấu tranh dân tộc chống ca phong kiến. thực 
đản để bao vệ nền độc lập của đất nước. 

Cuộc khởi nghĩa đã bị để quốc và phong kiến Mãn 
Thanh cấu kết đìm trong biển máu. 

Nhìn chung phong trào nông đản ở châu Á vào các thế 
ký XVIII, XIX đã nổ ra liên tiếp. kéo dài. lan rộng nhiều nơi 
và dân dân kết hợp với mục tiêu chống xâm lược. giải phóng 
đân tộc, Phong trào đã lần lượt thất bại. vì thiếu đường lối 
đúng, chưa xác định được con đường cứu nước mới, chưa 
thoát khỏi con đường cứu nước kiểu phong kiến đã lỗi thời. 
Người dân không thê tự mình giải phóng cho mình mà sẽ đi 
vào con đường phong kiên hoá. Lịch sử không bao giờ đặtra 
cho mình vấn để không được giải quyết, như Các Mác đã 
khăng định. Sự phát triển hợp quy luật xã hội đã xuất hiện 
giai cấp công nhân đạm nhận sứ mệnh giải phóng nhân 
đân. trong đó có nông dân và bản thân mình. giành được 
độc lập. xâv dựng xã hội văn minh, tiến bộ. 

Thứ ba, sức sống của xã hội các nước châu Á dưới chế 
độ phong kiến đang suv yếu được thê hiện ở những xu thế 
canh tân đất nước với nhiều mức độ. hình thức khác nhau. 
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Mãm mống từ bản chủ nghìn đã suất hiện và phát triên, 
Giateấpb phong kiến trong nước đã tìm mọi cách để bóp 
chết các mắm mống này, Bọn thực dân, từ bàn phương 
Tây khi tiến hành các cuộc xâm lược và đô hộ ở phương 
Đồng cũng thực hiện âm mưu ticu điệt mọi sức sông mới, 
tiên tiên trong xã hội các nước thuộc địa. Vì vậy, những xu 
hướng canh tân đất nước ở các nuóc châu Á vào nưa thê kỷ 
XIX đã tổn tại và phát triển rất khỏ khăn. Hỏi vì. các su 
hướng đuyv tân và việc thực hiện thành công các cuộc đụwv 
tân đất nước gắn liền với sự hạn chế (chưa phải lật đổ) chế 
độ phong kiến suy vếu, lỗi thời và việc đánh thăng sự xâm 
lược đô hộ của các nước tư bản. Giải cấp phong kiến trong 
nước với tư tưởng bao thủ, không dễ øì chấp nhận sự thay 
đôi phương hại đến quyền lợi cứ giai cấp mình. Bọn thực 
đân, tử bản ra sức kìm hăm các nước nhỏ vếu để thống trì. 
không cạnh tranh với nhau. 

Tuy vậy. xu hướng canh tân đất nước vẫn là xu 
hướng chung của nhiều nước ở phương Đông. Thế ký XIX 
cũng là thế ký của xu hướng duv tân theo con đường tư 
bản chủ nghĩa. Xu thế duy tân có thể trở thành hiện thực 
hav không còn tuỳ thuộc nhiều vào cơ sở xã hội, thái độ 
của triều đình phong kiến mỗi nước. Điều này chúng tôi sẽ 
không trình bày ở đây, nhưng nhấn mạnh rằng những 
điều kiện chủ quan và khách quan để thực hiện một cuộc 
canh tân đất nước đã khá chín muối ở nhiều nước. Sự 
phản ứng. chống đối của phe đối lập, sự sáng suốt của một 
số người cầm đầu. lực lượng của phái duy tân ở mỗi nước 
sẽ là vêu tố thành công hay thất bại của công cuộc cạnh 
tân đất nước. Chính điều này sẽ là một eø sở để các nhà 
nghiên cứu có thái độ đúng. khách quan khoa học đốt với 
trách nhiệm làm mất. nước của giai cấp phong kiến ở nhiều 
nước châu Á. 
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Đặt Việt Nam vào bối cảnh chung lịch sử thế Rỷ 
NIX. trước khi thực dàn phương “Tây mở rộng và hoàn 
thành sự xâm lược. đo hộ các nước châu Ä là cần thiết để 
hiều rõ nguyên nhân mất nước và trách nhiệm của triều 
đình Huế trong việc để nước ta roi vào tay thực đân Pháp. 
Một thái độ khách guan. khoa học, chữa trên cơ sở tài liệu 
lịch sử chính xác sẽ đưa đến những nhận định đúng đắn. 
không áp đặt, công bằng và công minh lịch sư. 
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CHÍNH SÁCH NGOẠI GIÁO CÚA TRIỀU NGUYÊN: 
VỚI TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM A. 


2ŒS.TS. Lê Văn Anh ' 


Việc tìm hiểu quan hệ ngoai giao của Việt Nam dưới 
triểu Nguyễn với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ 
góp phần làm rõ những đặc trung của chế độ phong kiến 
nhà Nguyễn nói chung. 

1- Dựa vàa các tài liệu lịch su cho phép chúng ta 
khăng định trong tẤC cả các quan hệ vói các nước, triểu 
Nguyễn đã đặt quan hệ ngoại giao với nhà MNần Thanh 
(Trung Quốc) lên hàng ưu tiên số một. Ngay băm 1802, 
vua Gia Long đã cứ hai sứ đoan sang nhà Thanh. đem 
giao lại cho nhà Thanh những sách Ấn mà bọ đã ban chó 
triểu đình Tây Sơn và xin đặt quốc hiệu. cầu phong. Mặc 
dù chưa thật ưng thuận. nhưng nhà Thanh sợ mắt lòng 
triểu Nguyễn đã chấp nhận đặt quốc hiệu “Việt Nam”. 
Trong thư trả lời, vua Thanh cho rằng: “lúc trước có đất 
Việt - Thường đã xưng là nước Việt. nay lại có toàn cả đất 
Án Nam, Xét ra cho kỹ. thời nên gồm cả đất đai mở mang 
trước sau mà đặt danh hiệu tốt. Vậy thời định lấy chữ 
"Việt” để trên, nghĩa là tỏ nước ta giữ đất cũ mà nối 
nghiệp trước. lấy chữ "Nam” đặt đưới. nghĩa là tỏ nước ta 
mỡ cối Nam Giao mà chịu quyển mạng mới, như thế thời 
danh xưng chính đại. nghĩa chữ tốt lành. so với hai đất 
Việt nước Thanh khác nhau xa lãm” (1). 

Các vua triểu Nguyễn xem việc tuyên phong của nhà 
Thanh là điểu rất quan trọng, Nếu chưa có lề tuyên phong 
của nhà Thành đối với các vựa kế vị triều Nguyễn thì coi 


[rường ĐHST? Hue 
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như chưa được thừa nhịn chính thống: còn được công 
nhận và phong vĩnh thì mới thật là chính thông. trong 
nước sẽ không có một luc Tượng nào đầm rranh giành cơ 
nghiệp đế vương của mình. và ở ngoài, rất ea các nước đều 
phải kính trong mình. Năm 1820. khi được nội ngôi Gia 
Long. Xinh AXlệnh rất quan tầm và chuân bị chủ đáo cho 
việc tiếp đón sứ giá nhà Thanh sẽ đến Thăng Long lam lễ 
phong vương cho mình. Ngày 10-10-1831. Minh Mệnh lên 
đường ra Thàng Long với một đoàn tuỳ tùng 6932 người 
(trong đó: 1.782 hoàng thản. văn võ bá quan từ nhất phâm 
trở xuống và 5.150 tính) (2). 

Triểu Nguyễn có thông lệ là đều đặn cử sứ đoàn 
máng công phẩm sang đăng nộp cho nhà Thanh. Ngoài ra 
cứ môi lân nhà Thanh có lễ mừng hav cáo tang. triều 
Nguyễn đều cử sứ bộ màng lễ vật sang dâng nộp. Chăng 
hạn, năm Gia Long thứ 18, nhân địp mừng thọ 60 tuổi cua 
Gia Khánh hoàng đế, triểu Nguyễn cử sứ đoàn, do Gần 
Chánh điện học sĩ Nguyên Xuân Tình dẫn đầu sang chúc 
mừng: năm Minh Mệnh thứ 13 (1831) nhân địp mừng thọ 
50 tuổi Đạo Quang hoàng để. sứ bộ Hoàng Văn Đản cũng 
được cử sang chúc mừng... Việc cử sứ đoàn sang Trung 
Quốc đế làm lễ tạ ơn. dâng hương. nộp cống hay chúc 
mừng. giữa nhà Thanh và triểu Nguyễn đều có sự thoả 
thuận với nhau (3). 

Theo "Khám định Đại Nam hội điển sự lệ”. do Nội 
các triểu Nguyễn biên soạn. có thể thấv rằng. trong 5 
quyển ghi chép vấn đề bang giao (từ quyên 123 đến quyển 
139). thì 4 quyển (từ 138 đến 131) thực chất là ghi chép về 
quan hệ giữa triều Nguyễn và nhà Mãn Thanh. Bốn cuốn 
này ghỉ chép ti mỉ những qui định chặt chẽ mà triều 
Nguyễn phải thực hiện trong quá trình quan hệ với nhà 
Thanh. từ thể thức việc sai sứ, lễ phâm, đệ văn thư đến 
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thê thúc việc tiếp sứ nhà Thanh. 3Ð: lẻ tuyên phong, Đại 
lẻ dụ tế. lẻ riển kiên, Tất ca những diểu này thê biện nhà 
nước Việt Nam dưới triều các vụa Nguyễn vấn eo nhú cầu 
duy trị guan hệ chủ nhà với thuớng quốc bằng phương 
cách etn công phẩm. Thực tế đó cũng chỉ ra rằng, sự mong 
muốn có guan bê hoà hiệu để góp † nắn đâm báo an nình 
quốc pía Việt Nam, Đấy cùng là cách đam bào giả ứ 
phong vưdng mà boàng đế thiên rtrieu đã bạn cho vựa Việt 
Nam và những người kế vị: và cùng la địp trao đổi tạng 
vật, mặc đù tặng vật ngày càng giam. Triểu đình Huế có 
cơ hội nhận dược nhiều tặng vật quý giá kế ca thường 
phẩm lần san phăm "tỉnh thân”. 

Trước âm mưu đây mạnh chiến tranh xâm lược Việt 
Nam của thực dân Pháp vào những năm 70 của thế ký 
XIX. Tự Đức đã lấy quan hệ tôn chủ để cầu cứu nhà 
Thanh đánh Pháp. Việc làm nấy. một mặt, là sự phan 
khámeg thực đân Pháp xâm lược: nhưng mặt khác, lại biêu 
hiện một tính thần ý lại. dựa dâm. không còn giữ vững 
quyền tự chủ. tự cường đân tộc cụúa triểu Nguyễn, uy 
nhiên, nhà Thanh lúc này không đu sức để giữ vừng chủ 
quyển cua đất nước họ trước ý đồ xâm lược Trung Quốc 
cua các nước đế quốc phương Tâyv. Dù sao. việc mượn có 
cưu Việt Nam cùng có thể giúp nhà Thunh thực hiện ý đỏ 
miếng của mình. Điều nàv có thể thấy trong mắt số của 
Tổng đòc lưỡng Quảng. Trương Thụ Thánh. tâu với vua 
Thanh: "nước Nam và nước Tàu tiếp giáp với nhau mà thể 
lực nước Nam thật là suv hèn. Không có thê tự chủ được 
nửa: VAv ta nên mươn tiếng gang đánh giặc mà đóng giữ 
các tính thượng âu, Đợi khi có biển thì ta chiêm lầy nhùng 
"nh ð phìa bác sông Hỏng Hà (4) Nhưng khi đuợc nhân 
nhượng, nhà Thanh đã bất tạv với thực đân Pháp. bỏ roi 
Việt Nam, Môi Khi đạt được một thọa thuận với tiểu 
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Nguyên, thực dân Pháp đều sư đang nhà Àlän Thanh để 
bao trọ về pháp ly quốc tế cho những kết qua của chỉnh 
xách xâm lược cũa chúng, 

Trong quản hệ với AXlần Thanh CPFrung Quốc) không 
phải cái gì triểu Nguyễn cũng nhất mực phục tùng, phụ 
thuốc, Thông thương từ Gia Long đến Minh Xiênh, Thiệu 
sứ phà Thánh chỉ đến Thang Long (Hà Nộp làm lẻ 
tuyên phong cho cac vua triểu Nguyên, Những năm Tự Đức 
thư nhất. Thự hiệp biện đại học sĩ. Sơn - Hưng - Tuyến Tông 
đếc Nguyễn Đăng Giai đã làm tò điệp để nghị từ nay về sau 
sứ nước Thanh, mỗi Khi có điển lễ lớn về bang giao nên đến 
thàng hinh sư (Phú Xuân) để làm lễ. Sách "Đại Nam thục 
lục chính biện” viết về vấn để này như seu: "Nguyễn Đăng 
Giai và Tôn Thất Bạc để nghị sứ bộ Việt Nam thương lượng 
với triều đình Hắc Kinh đôi nơi làm lẽ sắc phong chuyên từ 
Hà Nội về Huê. Họ đã nêu ba lý do sau: 

a- Vị triển đình Nguyễn đã dời độ từ Hà Nói về Huế. 
nên kế từ đó Hà Nội chỉ là một tỉnh thời Trung loa đã 
đồng ý đôi tên Vn Nam thành Việt Nam, 

b- Huế là kinh sự căn bản trọng địa. Nếu nhà vua đi 
ngắn đâm tuần dụ, không khói không lo về sự việc xâv ra 
bât ngờ. 

c- Như vậy có thể tiết kiệm những chỉ phí cho chuyến 
đi của vua (5). Vụa 'Pự Đức côn chỉ thị cho các quan ở các 
bộ phận soạn tháo văn thự cho sử bộ rằng: "đi sứ muôn 
đăm có quan hệ đến quốc thể. việc soạn thảo văn thự phải 
có tò lệnh... soạn tháo tở quốc thư và các điều Khoan vấn 
đáp của sứ bộ. cần có lời tháng. lý cứng, lễ đúng. nghĩa rồ 
lý họ tốt phải nghe theo. mà tình ta không khuất khúc... 
Hãy Rính tuân đấy nhé”.(6) 

Đôi với những hành động của nhà Thanh xâm phạm 
chủ quyển lành thổ của Việt Nam. triều Nguyễn đã kiên 
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quyết đôi phó để thu hồi hay báo vệ đất đai cú: Tô quốc. 
Chẳng ham. năm T831, nhà Thanh cho 600 quân <ng chiếm 
vùng Phong Thu. Bình Du (tức Phong Thu thuộc tịnh Hưng 
Hoá) của Việt Nam, vua Xinh Mệnh đã sai Đặng Văn Thiêm 
đem TÒDO quần và 1Ô thát voi đến thị uy, buộc quan Thanh 
phát rút lui, Vua ra lệnh cho các thổ trì địa phương phải cai 
quan tôt hai động Phong Thu. Hình Tư (7). 

2- Triều Nguyễn cũng rất quan tâm đến mươi quan hệ 
với các nước Đông Nam Á.. Đặc biệt dưới thời trị vì của vua 
Minh Mệnh được xem là đỉnh cao cúa các quan hệ này, Nếu 
như quin hệ giữa triểu Ngnvên với nhà Thanh (Trung Quốc) 
là quan hệ có tính chất thần thuộc. thì quan hệ giữa triều 
Nguyễn và các nước Đông Nam Á có tính chất đa dạng, phức 
tạp hơn, đó là quan hệ giữa nước "bao hộ” và nước "được bảo 
hộ” (chu vếu giữa Việt Nam và hai vương quốc AI L¿uo và Cao 
Miễn): còn quan hệ với các nước Đông Nam Á khác đôi lúc đã 
điển ra đụng độ quản sự căng thắng. nhưng nhìn chung nét 
nôi bật là quan hệ "hoà hiếu thân thiện”. 

Các sự kiện trong quan hệ giữa triều Nguyên với Ái 
Lao và Cao Miễn chủ vêu là việc các sứ thân hay đích thân 
?ác quốc vương của hai nước này đến Việt Nam yêu cầu được 
giúp đỡ. tạ ơn, dảng ơn... Còn triểu Nguyễn đóng vai trò 
"người bảo hộ” đúng mực, có tình thần trách nhiệm và không 
cố bám giữ địa vị "báo hộ” của mình. Lợi dụng điều này. một 
bộ phận câm quyển Cao Miên tìm cách đối địch với triều 
Nguyễn, Khi có cơ hội. bọn họ cấu kết với các thế lực có tham 
vọng bành trướng - xâm lược để chống lại triểu Nguyễn. 
chông Việt Nam, Tiêu biểu cho xu hướng này là các sự kiện 
nhà cẩm quyển Cao Miễn cấu kết với thực dân Pháp để 
chống lại Việt Nam trong những năm I861-186ä (8). 

Quan hệ giữa triểu Nguyễn và vương quốc Xiêm la 
vừa tế nhị. vừa phức rap. ít ôn định. chứa đựng những 
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mâu thuận gav gát và dụng độ chủ vếu là quan hệ giữa hai 
nước lớn trong khu vực đối với vấn để Chân lap và Vạn 
Tượng. Triều Nguyên với cách xứ trí mềm deo. sóng hiện 
quvét. đã giữ được độc lập. tự chủ của đất nước. Và cuất 
cùns. văn giữ được môi quan hệ giao hảo, thân thiện với 
Xiêm là, Quan hệ này được thể hiện ø việc thăm họi. táng lễ 
vật chúc mừng. to tình giao hiệu giữa triểu Nguyễn với Xiêm 
La. nhàm giữ thế quận bình với nhau trong khu vực. hoặc để 
giỪ vên quan hệ với nhau trong khi phái cùng đối phó với 
những địch thu lợi hại từ phương Tây tới. 

Theo sư triểu Nguyễn thị ba lần Quốc vương Miến 
Điện (Alvanmar) cứ sứ thân dến Việt Nam dưới thời vua 
Gia long. Àlinh Mệnh và Thiệu Trị. Về phía triểu Nguyên. 
một làn ống trấn thành Gia Định Lê Văn Đuyệt cử thủ 
hạ của mình đến kinh đô Miễn Điện và một lấn triểu 
Nguyễn cử sứ thần tiên chân sứ bộ Miến Điện về kinh đô 
Rãnggun của họ. Các sự kiện này nói lên ràng, thiểu 
Nguyễn và Miến Điện vừa muốn liên kết để đối phó với 
anh hướng của Xiêm lúa trong vùng, vừa không thể liên 
kết được vì triểu Nguyễn muôn giữ gìn quan hệ ổn định 
với Xiêm La. Nlặc dù vậy, triều Nguyễn không nghiêng về 
bên này mà bọ bên kia. Dù không chấp nhận lời thính cầu 
của Mliến Điện tuyệt giao với Xiêm La. nhưng trêu Nguyễn 
vẫn giữ vững quan hệ thân thiên với Miễn Điện bằng cách 
hậu thưởng cho quốc vương Miiến Điện. chánh sứ, phó sú và 
các bỏi thần quân lính đi theo các đoàn sứ bộ. 

So với các vương quốc Xiêm Lái và Miến Điện, thì đôi 
với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như 
Wlalavsia. TInđonoeia: Singapoe và Philppin triểu 
Nguyễn chỉ có quan hệ về buôn bản. chủ vếu là quan hệ 
một phía - từ triều Nguyễn. Ngoài ra triểu Nguyễn còn củ 
quan lại đi công cần Ở các nước này, 


3- Các vụi Nguyên đêu ý thức được tâm quan trọng 
của chính sách nưoại giao và việc bang giao với các nức, 
Ngày 1Pong những ngặt đầu tiên lên ngôi, zau "Tức vì 
chiếu. vua Tụ Đức đã bán bố "Bang øiao chiếu”, Bài chiếu 
nàv đã nói rõ quan niệm của vua Tự Đức về tâm quán 
trọng của chính xách ngoại giao đổi với một quốc gia, Ông 
viết: “Trảm theo đạo lớn của bác thánh nhần. sửa sang 
hào mục đê thien hà về chúng một nhà. xây đời trị nước, 
tiếp khách lần bang theo nghì lễ quốc triểu là để rạng ro 
phép nước. giữ gìn hoà hiếu lâu bền. tỏ sự tv nh của bác 
quan vương ở ngới cao chức trong... nước ta từ khi đựng 
nghiệp ở phuøang Nam. đóng đô ở Xuân kính. đất, đài rộng 
lồn hơn thời Trần. thời Lê... ấv là nhờ các bậc tiên đế ta làm 
tròn sứ mệnh cua mình đổi với quốc gia và giữ tình hoà hiệu 
với các nước lân bang để được giúp đố từ nhiều phía... Cho 
nên muốn dân chúng được vên ôn. nước nhà hoà mục và 
phát triên, thì lại tiến hành việc bang giao” (9). 

Nhìn chung, triều Nguyễn có một chính sách ngoại 
Ø]A0 rô ràng, mềm deo và có thê nói là phù hợp với tình 
hình thực tế, Chính sách đó lấy quan hệ với Mãn Thánh 
(Trung Quêc) làm trung tâm. chú ý đền các nước có quan 
hệ Yđồng văn”, "đồng chúng” với Việt Nam, giữ gìn môi 
quan hệ với các nước Đông Năm Á còn độc lập hay độc lập 
tương đối một cách ổn định. cố găng phát huy vai trò trung 
tâm trong khối các nước trên bán đáo Đông Dương. 

Từ đuồng lối. chính sách đến các quan hệ tiên thực 
tế, triệu Nguyễn theo kinh nghiệm của các triều đại phong 
kiến đã tỏ rõ thần phục nhà Thanh về chính trị. eụ thê 
hoá các chính sách trong quan hệ với nhà Thanh đến mức 
chỉ tiết, nhưng hoàn toàn không mù quảng. phục tùng và 
chịu lép vẽ đổi với nhà Thánh về những vấn để chủ quyền 
và toàn ven lãnh thô, 
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Triều Nguyễn eö quan hệ dưới nhiều đạng ở những 
mức độ Khác nhan với các nước trong khu vực Đồng Nam 
Á. Các quan hệ này hàu hệt diễn ra đưới thời hai vua đầu 
triểu Nguyễn là Gia Long và Minh Xiệnh. Đên vua Thiệu 
Trị và Tự Đức thì cac quan hệ thưa dân. Nhìn chung, 
quan hệ giữa triểu Nguyễn và các nước Đông Nam Á có lúc 
sàng thăng - dụng đó. có lúc thân thiện - hoà hiếu: vừa 
chứa đựng những máu thuận giữa chính sách gây ảnh 
hưởng, bành trướng thế lực của triểu Nguyễn với chính 
sách tương tự của vương quôc Xiêm La và Miễn Điện đôi 
với Ái Lao và Cao Aliên: vừa chứa đựng màu thuần giữa 
triểu Nguyễn với hai nước lãng giếng Ai Lao và Cao Miên, 
Mặt khác. nó cũng chứa đựng mâu thuần chung giữa các 
đân Lộc Đông Nam Á (kể ca Việt Nam) với các nước 
phương Tây đang dòm ngó và tiến hành xâm lược. gây ảnh 
hưởng đối với quốc gia trong khu vực. Tình hình đó thể 
hiện tính chất tế nhị và phức tạp trong quan hệ quốc tế và 
khu vực híúc bấy giờ. Lâu nay. người ta vẫn nhận xét chung 
rằng, chính sách ngoại giao của triểu Nguyễn có đặc điểm 
là nặng tính chất bao thủ. thiển cận. Nhận xét ấy có thê 
đúng về đại thể. Nhưng xét riêng quan hệ với các nước 
Đông Nam Á thì triểu Nguyễn đã có cách nhìn rất thực tế, 
Có những khía cạnh chứng tö một số đại thần của triều 
Nguyễn đã có tầm nhìn xa vào tương lai giữa Việt Nam với 
các nước trong khu vực. 
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TRIỀU ĐÌNH NHÀ NGUYÊN VỚI CUỐC 
KHANG CHIẾN CHÔNG NIÊM CUA NHÂN ĐÀN 
LAN XANG DO CHẬU A NỤ LÀNH ĐẠO (1826-1828) 


Viêng Vichít SuHhiđệt ` 


1. Việc chuẩn bị cuộc kháng chiến chống 
phong kiến Xiêm của Chậu A Nụ. 


Vào những năm đầu thế kỷ XIX. trong lúc vương quốp 
Lào Lan Xang bị chia cắt thành các tiểu quốc và phải nằm 
dưới ách đô hộ của phong kiến Xiêm, đã xuất hiện một 
nhân tài có ý đồ lớn lao là lật đó sự đô hộ của người Xiêm. 
lập lại sự thịnh vượng và thống nhất nước Lào. Đó là "Chậu 
ANNg - vị anh hùng của dân tộc Lào" (1) 

Đưới ách đồ hộ của phong kiến Xiêm. nhân dân các 
bộ tộc Lào phải chịu biết bao nỗi khô nhục. Ngoài việc phải 
nộp thuế. nhân dân còn phải đi lao dịch nặng nhọc để 
phục vụ cho triểu đình phong kiến Xiêm. Chậu Á Nụ là 
người thấu hiểu được cảnh cùng cực đó. 

Tháng 12/1805, trong bức thư cùng công vật gửi vua 
Gia Long để tó lòng giao hữu với Việt Nam, Chậu Á Nụ đã 
ít nhiều nói lên nổi khổ của dân tộc Lào lúc đó : "lại bị 
người Xiêm làm khổ" (2). 

Việc nung nấu ý chí chống lại ách áp bức của phong 
kiến Xiêm của Châu Á Nụ không phải là một ý đề bột 
phát. mang tính chất cá nhân. mà phản ánh nguyện vọng 
của nhân dân. một sự chuẩn bị cả về đối nội và đối ngoại 
để chống ngoại xâm. 


* Viện KHGD l.ào 


Aiót năm sau khi lên ngôi vua Viện Chín ©jNSUấI, 
Chu .\X Nu đã tìm kiêm chỗ dựa về vật cPFia và tĩnh thần 
đe tao thêm sức manh chống lại ách đồ hó của Xiêm bàng 
cách: *... cứ phái bộ đi sứ sàng Huế, Từ đo dếu đần 7 nắm 
moi làn, sứ thần Viêng Chăn lại sang tiểu Kiến, mang 
theo tặng vật đến công”, Có lần Châu Ä Nụ đem tra một 
sö quản Tính chạy trốn (T311) cho triểu định Thuế, có lần 
nảm trước vừa cứ sứ mới sang Việt Nam, những khi tin 
vui Gia Long vừa chết, vua Minh Mệnh lên thay. nam 
sau (1823) vua Viêng Chăn lại có sứ sang viếng vưa cũ và 
mừng vua mới. Như thế lÀ: "Chậu ÀA Nụ có ý thức thiết 
lập quan hệ ngoại giao thân thiện và mật thiết với Việt 
Nam tìm chỗ thì cạy và lầu đài” G3). 

Chậu ,\ Nu đã tiên hành những chính =ách đối nội. đối 
nưoai vừa để đất nước hùng mạnh. giữ vững độc lập vùa thiết 
lập quan hệ lắng giếng rốt đẹp. trước hết với Việt Nam CŨ. 

Về đổi nội. Châu A Nụ ra sức khuyến khích nhận 
dân xây dựng Viêng Chăn thành một Mường thịnh vượng, 
Khấp nơi trong nước xáv dựng chùa chiền, bác cầu qua 
sông Mê Kông. Các công cuộc xâv dựng đó đều được sự 
quan tâm của nhà vua. Năm 1808. nhà vua dự lễ 
khánh thành tôn giáo Phạ Nôm. Năm I3811. xây dựng 
cầu bác qua sóng Alê Kông ở cạnh chùa Xâng Phược 
(Bản Xu Xiêng MXlav - Thái an ngày này), Năm 1816, 
nhà vua dự lễ khánh thành Ho Phạ Kẹo và Hồ Tay. 
Chùa XI Xa Rết cũng được xây dựng lại vào năm T318, 
ở nội thành Viêng Chăn, Chùa XI Xa Kệt được Chậu À 
Nụ chọn làm nơi nghênh tiếp các châu mường về vết 
kiến và dụ lễ tuyên thệ trung thành với quốc vương. 
Dưới thời trị vì của Chậu Á Nụ. Viêng Chăn đã trở nên 
thịnh vượng, Điểu đó đã được một viên tướng Xiêm, khi 
đi thị sát Viêng Chăn trở về nước. đã nhận xét rằng: 
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Xieng Chữm là một thành thị tưoi đẹp víì phòn vĩnh mà 
Ông ta mi gập có một lần trong đời (). 

Về đổi ngoại, năm 1391. Chậu ANH tranh thú lòng 
tin cửa vụa XIiêm Rama I xin phong cho còn tri mình là 
Châu bátxabútdô làm Chậu mường Chàmpasắe, Được sự 
huone đần cuát vua chà, Châu Đárxabutdô đã xáyv thành. 
dao hào, cặng cố Chăm pasäe thành mật thành trì Riên cế, 

Noneg song với việc chuân bị lực lương về mọi mặt. 
Châu Á Nụ cũng cử một đoàn đi thương thuyết với Châu 
Nưỡng uongphabang là Mlãnthatulát. Bức thư của Chậu A 
Nu có đoạn viết: "Chúng ta hãy cùng nhau tập hợp tực lượng 
Mường Lào không phái tiếp rục bị phụ thuộc Xiễm nữa. nếu 
mi này mà hoàn thành (cuộc chống Niềm). xin đăng Xlưỡng 
Lào cho nhà vua Luôngphabang, để Alường Lào chỉ có một 
nhà vua và lại là mật Xưởng dụv nhất như trước kia. Còn 
phân tôi (Châu ÄÁ Nụ) xin vào chùa tu hành” (6). 

Khi lên ngôi, vua Xiêm lbuma TÍT. tiếp tục thực hiện âm 
mưu thâm độc của chủ nghĩa Đại Thái là "nắm chặt dân của 
tất ca các mường Lào”, nhằm biến nhân dân Lào thành dân 
Xiêm, nghĩa là thực hiện việc đồng hoá người LÀo. 

Chính sách trên đây của Xiêm làm tăng thêm lòng 
sâm thù chủ nghĩa Đại Thái và quvết tâm chông ách đô hộ 
Xiêm cua Chậu Â Nụ. 

Châu Á Nụ nhận định tình hình Xiêm rằng. vua còn 
trẻ. thiêu kinh nghiệm trong chiến đấu. lại đang bị quân 
Ảnh tần công Băng Kok nếu nhân cø hội đó. lực lượng của 
lào chủ động tấn công thì quần Xiêm trở tav không kịp. 
Đầu năm 1897. Châu A Nụ lệnh cho các cánh quần vượt 
nông Mê Rông sang đất Xiêm. làm chủ miột vùng rộng lớn. 

Nhưng ý đồ của Chậu Á Nụ đã không thành. Lực 
lượng quản Xiếm mạnh hơn nhiều. bạo vậy và phản công 
lại, BỊ đấy lùi vào thế bí, Châu Á Nu đã bọ thành cùng gia 
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quyên chạy xang biên gió giáp với Đại Việt, mong tìm 
được chỗ dựa 0m cấy ở triểu đình nhà Nguyên (1827) 


2. Sự giúp đỡ của triều đình Nguyễn đối với 
cuộc kháng chiến chống Xiêm của nhân dân lào 
Lan Xang do Chậu Á Nụ lãnh đạo (1826-1828). 


Sau khi rồi kinh thành. Châu Ä Nụ và gia quyên đến 
xin sống nhờ 3 vùng biến giới thuộc đất Việt Nam (Nghệ 
An), Là một người có lòng yêu nước, trong thời gian công 
lưu vang ở Nghệ An. Chậu Á Nụ vấn luôn luôn nuợi chí 
căm thù giặc và xin sự giúp đố của triểu đình nhà Nguyễn 
để chống Xiêm. 

Trước tình hình đó. nhà Nguyễn cùng ở vào tình 
trang khó xử. Một mặt nhà Nguyễn muốn giữ mối quan hệ 
lắng giếng với phong kiến Xiêm. đã có từ thời Nguyễn 
Ánh. mặt khác cũng thể hiện lòng nhân nghĩa giúp đổ và 
bo vệ người gặp nạn. Vì vậy. không nở coi Châu ¿\ Nụ 
như người ngoài nên *... cho Vạn Tượng trú ở Ba Động, 
nêu nước Xiêm đến đòi thì tó rồ nghĩa lý mà khước đi..." 
(7). Vua Minh Mệnh còn "sai Nguyễn Công Tiệp đem tặng 
1000 lạng bac...” (8) cho Châu ÄÀ Nụ cùng gia quyến. 

Sự kiện Chậu A Nụ lãnh đạo nhân đân Lào chống lại 
phong kiến Xiêm. không chỉ liên quan đến vận mệnh của 
nhân đân Lão. mà côn có ảnh hướng quan trong đến vùng 
biên giới cua Đại Việt, Trong khi bàn luận về vấn đề này. 
nhiều quan lại của nhà Nguyễn đã có "thái độ thủy chúng 
và cải nhìn đúng đân” (9). đưa ra những ý kiến tích cực và 
mang đậm tính nhân nghĩa. Người tiêu biểu cho quan 
điểm này là đại thân Lê Văn Duyệt. Sau khi đã phân tích 
kỹ tình hình nước Lào. ông nói: `... Ta với nước Xiêm, 
tiếng là láng giếng, thực là nước đối địch. ngày nav gino 
hiếu. nhưng chưa biết ngàyv khác thế nào. Nước Vạn 
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Tượng nêu bị nước Xiếm Kiếm tính, thì ta cùng với nước 
Xiếm gián giới nhau. thần sơ tiếng ngáy ở giường bên khó 
mà nếu vến, Chăng bằng m cách cho nước Vạn Tượng 
được ven, để làm phên giậu cho ta nước Vạn Tượng mất 
thì thứ nước Xiếm càng 1ó. mối lo ấy càng sâu. Cân nhấc 
nghìa năng nhẹ. bàn mỗi Ìlo nông sâu, thì giúp Vận tượng 
mà chong nước Xiêm tưởng là hơn eäT (10) 

Tham trị bộ Lại Hoàng Kim Tloàn còn có ý kiến 
mạnh mẽ và Riên quyết hơn; "Nghệ Ấn là xương sống của 
nước tị bên ngoài Thà lân tiếp ngày Vạn Tượng là phên 
giậu của nước ra, ta không nên bó. Nếu nó (Xiêm) chiếm 
cứ thành ấp nhắn đân nước Vạn Tượng thì khác gì nó đỡ 
phên giậu của tí đị.... Và lại. đănh quân cưỡng bạo là 
chính. giúp nuớc nho bé là nghĩa. quân ta đã có chính và 
nghĩa thì đánh đầu chăng vỡ” (11), 

Những lời bàn bạc đây tâm huyết trên đây của các 
quan trong triểu đình Nguyễn không chỉ nhằm mục đích 
giúp nhắn đân Lào chống Xiêm mà cồn trực tiếp bảo vệ an 
mình vùng biên giới của Đại Việt và ngân chặn sự bành 
trướng của chủ nghĩa Đại Thái. Tuyv nhà Nguyễn là một 
triểu đại phong Riến đã lôi thời, nhưng vẫn còn mang đậm 
những nét của hệ tư tưởng phong kiến nên đã giữ "tâm thế 
của một nước lồn và... thái độ bảo thủ tiữ mình” (12). Vì 
vậy, Minh Mệnh vẫn giữ thái độ dè đặt: "Hiện nay chưa 
biết thế nào. nên vên tĩnh để đợi”. 

Với tất ca lông vêu nước và quvết tâm đấu tranh 
giành lai đóc lập cho đất nước mình. Chậu A Nụ đã to rõ 
quyết tâm đó bàng những lời cầu viện hết sức “thống thiết. 
mà khang khái hiện ngàng” (13) kháng định rằng: "sẽ tự 
đem quản đến thăng thành cũ (Viêng Chăn)", Nếu gặp 
quấn Xiêm ngân trở rhì sẽ tự đương đầu. không đám phiền 
đến một người quan quản (Việt). 
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Việc xong rõ: mà nước Kiếm lại đến xâm lược thì "the 
chết giữ lấy thành: trì chứ không chạy như trước nữa" (1-1. 
Chậu A Nụ đã cho ngưới về chìeu dụ các bộ lạc ứng nghĩn. 
được đến vạn neười. chỉ xin nhớ quan quần đưa về đất 
nước đề lấy tiếng viên Trợ C1). 

h1 bàn về ¬ự kiện Chậu ,\ Ng. các đình thần nhà 
Nguyễn đều kháng định rằng: "Á Nô đã có chí phục quốc. 
lại có eø hội phục quốc, triểu đình chính nên xử trí"(16). 

Trước những lời khẩn cầu của Châu A Nụ và lai để 
nghị của các đình rhần. Minh Mệnh không nö khước từ. 
nên đã cho một dạo quần 3000 người và 20 thớt voi hệ 
tống Châu A Nụ về nước. nhưng vẫn đặn dò: YQuần ta 
đến biên giới, nếu người Xiêm kháng cự thì nên đưa thu 
lấy nghĩa lớn mà bao cho họ thôi. nếu họ bất sứ của tạ. càn 
rỡ gây chiến, thì chạy tâu ngay... mà tự ta không gây hấn 
trước, đó là thượng sách” 7). 

Trong thực tế, dạo quản hộ tống Châu A Nụ đặt dưới 
aự chỉ huy của Đô Thống chế Định long vô Phan Văn Thuý. 
Phó tướng quân Nguyễn Văn Xuân và Tham trí Hiệp trấn 
Nghệ Án Nguyễn Khoa Hào. đã đóng quân lại ở Trấn Ninh 
Qiêng Khoảng). Chỉ có hai đội bình thần sách do cai đội 
Nguyễn Trọng Thai chỉ huy hộ tống Chậu A Nụ về đên 
Viêng Chăn (182w). Sau đó vua Xinh Xiệnh hạ lệnh cho 
Phan Văn Thúy rút, quân về nước vì ông cho rằng đã đạt 
được mục đích trong việc "hộ tông" vua Viêng Chăn. 

Nhìn chung triểu đình Nhà Nguyễn tuy tö rõ tính 
“nghĩa củ" đề giúp đỏ Chậu :\ Nu trong việc chông phong 
kiến Xiêm. nhưng vua Minh Mệnh vẫn có thái độ "đề dặt” 
"đăng tiếc” do cách nhìn nhận và đánh giá cuộc đấu tranh 
giành độc lập của nhân đân Lão chưa đúng. không thấy rõ 
âm mưu của phong kiến Xiễm đôi với Lào, 
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Ngạy tủ đầu khi Châu A Nụ síi Phi Xà Nôn đem thư 
đến Nghệ .Vn xin giấp quân. vua Àl:inh Mệnh đã cho rang: 
"Gần đáy, người Xiêm sinh sự có pháa tự ý vua Xiêm, hày 
là bơi tướng ngoai biên cầu công mùi gây việc, củng chưa 
biết rõ' (18). Nhà vua cũng không muốn Chậu Ä Nụ dấu 
tranh giành độc lập. nên khuyên *...Ủy bề tôi tìn cấn đến 
tạ nước Xiêm giữ lễ phiên thần mãi mãi” (19). Với `râm 
thế của một nước lớn ...” vua Minh MXiệnh còn giận và "qud 
trách” Chậu A Nụ là "gây chuyện”, "nóng nay làm căn. tự 
gâv lấyv bại vong" "làm như thế là phụ lòng trẫm” và hạ 
lệnh: "Nếu nó (Chậu À Nụ) lại chạy sang ta thì nên cự mà 
không nhận”. Nhà vua sai Phan Văn Thống là cai đội 
quần thần sách Nghệ An đem thư đến Viêng Chău bất 
Châu :\ Nụ tạ lỗi với nước Xiêm, đua rra súng và khí giới 
cho họ đố giận” 

Phải chăng thái độ “tiêu cực” của vua Minh Mệnh 
trên đây còn là một sự bao che cho chủ nghĩa Đại Thái, 
Bơi vì. chính nhà vua cũng từng được nghe ý kiến của 
quan quân khi bàn về việc "Vạn Tượng cùng nước Xiêm 
đánh nhau...” và cho rằng: “Tội nước Xiêm nên đánh, nên 
đợi sứ thân nước ta về bảo rồi sẽ kế tội mà đánh” (20). 

Có phải chăng thái độ của triểu đình Huế đã ảnh hướng 
đến cuộc kháng chống Xiêm xâm lược. không phản ánh được 
mong muôn đoàn kết. giúp đố nhau có tính chất truyền thống 
của nhận đân hai nước Lào - Việt. Điều này chỉ được thực 
hiện đưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sàn Đông Dương. 


Chú thích: 

Œ Cáy Són Phômviham: Một vài kinh nghiệm và một số vấn 
để về đường lối cách mạng Lao trong giat đoạn mới, Nxh Công Hoà 
Dần Chụ Nhân Dân Lão, 1979. tr.8 bản tiếng Lào. 
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CHÍNH SÁCH LÁNG GIÊNG 
THÂN THIÊN CỦA VUA MINH MỆNH 
TRƠNG QUAN HỆ VỚI VAN TƯỢNG VÀ XIÊM LA 


TS. Định Thị Dung ` 


Trong quan hệ với các nước lắng giềng như Xiem lai, 
Vận Tượng. vụa Minh Mệnh đã áp dụng một chính sách 
ngoại giao ôn hoà để giữ mối quan hệ tốt. Vào năm 1827, 
chiến tranh giữa Xiêm La và Vạn Tượng nổ ra. Vạn Tượng 
cầu viện Việt Nam. Vua Minh Niệnh đã giúp Vạn Tượng 
nhưng đồng thời cũng cố gắng tìm cách để giữ quan hệ tốt 
đẹp với Xiếém La. Đó là một chính sách ngoại giao trung 
lập. sáng suốt trong lịch sử đối ngoại của triểu Nguyễn. 

Từ lâu. chình sách ngoại giao của triểu Nguyễn. 
đặc biệt là dưới thời vua Minh Mệnh. thường được nhận 
định là "cứng răn” nhằm "hoà phương Bắc. điệt phương 
Nam” v.v... Vì vậy, nhiều vấn để về ngoại giao của 
triều Nguyễn cần được làm sáng tỏ hơn. với nhiều cách 
tiếp cận khoa học hơn. Trong phạm vị bài viết này, 
chúng tôi chỉ để cập một khía cạnh nhỏ về ngoại giao 
của Minh Mệnh, Đó là cách xử trí của ông vua này đổi 
với các nước lắng giểng, tiêu biểu là với Vạn Tượng và 
trong khoang thời gian 1897 - 1828. 

Việt Nam dưới triểu Minh Mệnh trở thành Đại Nam. 
kháng định được tư thế của một quốc gia phong kiến độc 
lập. hùng mạnh. Tuy nhiên. trong quan hệ với lân bang, 
Minh Mệnh vân coi trọng mối quan hệ hoà hiếu với các 
nước trong khu vực và có định hướng ngoại giao rô ràng, 


Khóa Lich sự, trường 12HSP - ĐH Huệ 
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Văn Tượng ÌÀ nước ma triểu Nguyên có quản hệ thần 
thiện và gần gũi, Mối quan hệ này được đánh giá lì "quan 
hệ giữa hai nước rất mạt thiết nên rong lịch sử mỗi khi 
vận mệnh mỗi nước hung hay suv đều có ảnh hương nhất 
định đến nước láng gieng của mình” (1), Nhàn thức lợi ích 
mà hai nước có được r1 mối quan hệ hoà hiếu truyền thống 
đó. Nữnh Mệnh đã có mật chính sách ngoại giao hết sức ôn 
hoa với Vạn Tượng. 

Từ cuối thê ky 1%. Vạn Tượng "thần phục” Xiếm La, 
nhưng ngay khi Gia Long lần ngôi. quốc vương Vạn Tượng 
là Chậu Ä Nu đã sai +ứ sang Việt Nam triều công và xi 
thần thuộc. Quan hệ siữa triểu Nguyễn với Vận Tượng 
quột ca thời Gia long ứtị vì Không có xảy ra điểu gì khó 
khăn. Cuộc chiến tranh Van Tượng - Xiêm Da nỗ ra vào 
năm 1837 đã ít nhiều gấv nên những biến động tới các mối 
quan hệ quốc tế của Việt Nam lúc đó, 

Năm 18325 Quốc Vương Vạn Tượng là Chậu A Nụ khi 
sang Xiêm li đẳng lễ tiến hương (vua Xiêm lìama TĨ bằng 
hà) đã chứng kiến những khó khăn. bối rối cua triều đình 
Băng Kếc trước sức ép của nước Ảnh, nên đã vạch ra một 
kế hoạch nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của nước Xiêm, Năm 
1826. Ảnh tấn công Xiêm. thì đến 1826 “Vạn Tượng cùng 
nước Xiêm động bình đánh nhau” (2). Tháng 4/1827. Chậu 
A Nu thất bại, quần Xiêm tiến vào Vạn Tượng. Châu Á Nụ 
cùng gia quyển phái chạy sang Nghệ Ấn cầu viện. Ngày 14 
tháng ã năm 1827, trấn thủ Nghệ An là Nguyễn Khoa Hào 
khân tấu về triểu. Sau khỉ nghe tấu trình. vua Minh 
Mệnh giao cho đình thần suy xét, bàn nghị. Đình thân 
theo lệnh vua đã tham giá triểu nghị. Văn để đặt ra cho 
triểu đình Huế là làm sao vừa phải giúp Vận Tượng. vừa 
phải giữ được quan hệ rốt đẹp với Xiêm La. Trong triểu lúc 
này xuất hiện hai xu hướng giai quyết: 
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- Xu hướng giúp Vạn Tượng và chống Xiêm la do 
tưởng quân Lê Văn Duyệt ức nghị. Ông cho ràng: *Giúp 
Vận Tượng và chống Xiêm lít hơn ca", Giúp Vận Tuợng bởi 
vì "nước Vận Tượng giữ công dã lâu, bàm phiên phụ cho 
ta. thế cũng phai kêu oan, nehĩa là láng giềng không thể 
cự tuyệt” (3). Xu hướng chống Xiêm giúp Vạn Tuợng thực 
chất xuất phát từ vêu cầu phòng bị biên giới, Nếu Vạn 
Tương bí Xiêm thôn tính hấn thì vùng biên giới của Việt 
Nam cũng sẽ có biến động. Y của Lê Văn Duyệt là chống 
Xiêm để "phòng hậu hoạY. vì "Nếu Vạn Tương bị Xiếm lấy 
đi thì Xiêm cùng ta bờ cõi giao tiếp. tôi nghe vậv là eó 
người ngủ ngáy ở bên cạnh, khó cho mình an giấc” (4), 

- Xu hướng thứ hai cho rang nén thân trọng trong 
việc giúp đỡ Vạn Tượng. Cách giai quyết của Minh Mệnh 
là không đứng về phía nước nàv mà đoạn glao với nước 
kia. Giúp Van Tượng là YNghìa” với láng giềng., là thê hiện 
lòng "Nhân” với người hoạn nạn. Theo Minh Mệnh. giải 
pháp hợp lý nhất và đúng đan nhất là thương lượng hoà 
hoàn với nước Xiêm: "Với Vạn Tượng là thuộc quốc của ta 
gặp lúc nguy khôn chạy về với ta. triểu đình không nỡ ngồi 
xem. vì họ mà ra quân là nghĩa giúp người có nạn” (ð). 
Minh Mệnh đã cử Phan Văn Thuý. Nguyễn Văn Xuân. 
Nguyễn Khoa Hào thống lĩnh 3000 quân đưa Chậu A Nụ 
về nước. Triều Nguyễn cho đây là một việc làm quang 
minh chính đại nên gửi thư khăng định Vạn Tượng là "tôi 
cá bai nước” đê làm vên lòng Xiêm vương. Quân Việt Nam 
đưa A Nụ về xong thì “phải hoàn ngav”. không lưu lại. 
Riêng đôi với Xiêm. nếu gặp quân Xiêm. Minh Mệnh dụ: 
"Lấy nghĩa lớn thì bảo cho họ thôi. Nêu họ còn đám gây 
chuyện thì ta có cớ (6). Minh Mệnh giúp Vạn "tượng 
nhưng chú trương đứng ngoài cuộc xung đột Vạn Tượng 
với Xiêm lựa và xác định vằng "Họ cùng nước Vạn Tượng 
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danh nhau không được vượt sang bờ côi thuộc VĨnn của ta, 
nêu không nghe chì có đánh thôi” (2). 

Hoa hoãn với Xiêm, đi theo đường lôi ngoại giao ôn hoà 
nhưng vẫn tang cường phòng bị vùng biên mới, nếu Xiếm la 
°ó xâm phạm bờ cõi thì triểu đình Huế chu trương "siặc đến 
tạ kháng cự. giặc ởi ta không cần đuối taco” (8). Theo đó. 
việc chống xãm lặng chỉ để tự vệ. để bao vệ độc lập. chủ 
quyển quốc gia, chứ không hề gây chiến trinh. 

Châu Á Nụ sau khi được Minh Mệnh giúp và đưa về 
nước đã tiếp tục cuộc kháng chiến chống Xiêm. Xung đột 
Văn Tượng - Xiêm La lại tiếp điển. Minh Mệnh tuy thừa 
nhận nguyên do xung đột là "bởi tướng Xiêm sinh sự 
trước” (9). nhưng ông muốn "đối xử với nước nhó, mà giải 
hoà mục láng giếng, phải làm sao cho hai mặt đều được tốt 
cä`, Vì vậy. Minh Mệnh yêu cầu Chậu A Nụ tạ lỗi để giảng 
hoà, "Chỉ có giang hoà. chịu nhún nhường mới có thể dụng 
hoà mâu thuẫn Vạn Tượng - Xiêm Lái. Về quan hệ với hai 
lực lượng bên ngoài nước Vạn Tượng là Việt Nam và Xiêm 
La, Minh Mệnh đề xuất phương hướng mang tính thoà 
hiệp là Van Tượng "thân phục” ca hai nước này. Írong 
những xung đột giữa các nước láng giềng. cách xử trí của 
Minh Mệnh là tạm thời hoà hoãn. “không muốn gầy việc 
binh đao. cứ dùng lời nói ngọt mà trang trải mọi việc” (10). 

Giúp Vạn Tượng là biểu hiện "nghĩa" của Việt Nam đối 
với kẻ bị tai nạn, nhưng giúp để hoà giải chứ không phải 
giúp để Vạn Tượng chiến tranh với Xiêm La trong tình thế 
lúc đó, Đây là biện pháp đốt ngoại của Minh Xiênh, 

Đưa quân hộ tông Chậu Á Nụ về nước, Minh Mệnh 
gủi thư cho Xiêm khuyên họ bỏ hiểm khích cũ với Vạn 
Tượng. “Ngài liển sai Đô thống chế là Phan Văn Thuý dẫn 
đại bính tiễn tống A Nụ tới địa đầu Vạn Tượng. Ngài lai 
sai người quân Xiêm nói cho quốc vương nướe này hiểu cái 
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đại nghĩa bù trì kẻ nhỏ yếu thương xót người hoạn nạn của 
triểu đình Việt Nam” (11). 

Đã có nhiều ý kiến trong giới nghiên cứu cho rằng: 
Alinh Mệnh Tné tránh một cuộc đụng đầu với Xiếm La, 
Minh Mệnh "trước giúp sau bó”... Thực tế đã chứng mình, 
triểu đình Huế không đứng về phìa nào cá trong cuỏe xung 
đột Van Tượng - Xiêm la, Đây là một thái độ. một cách xử 
trí khôn khéo trong tình hình bấy giờ. 

xMinh Mệnh tỏ ra đề đặt và thân trọng trong quan hệ 
ngoại giao. Bơi lẽ ông muốn duy trì tình thế hoà bình trong 
khư vực. nhưng ông không ño tưởng về tính bền vũng của sự 
họ hoãn mà chủ quan. Tuy giữ thế trung lập. song Xinh 
Mênh ích cực chuẩn bị chống tra một cách có hiệu quá trước 
mọi hành động gây hấn. nếu có. từ bên ngoài. Ông bình tình. 
kiểm chế và không tự mình gây chuyện trước. Qua đó. chúng 
ta thấy rõ triểu đình Huế có ý thức trong việc bao vệ, gìn giữ 
toàn vẹn lãnh thô của quốc gia. Vùng biên giới luôn luôn 
được chú trọng. giữ vững quan hệ hoà hiếu với các nước lắng 
giếng. cho nên mong muôn Vạn Tượng có cùng biên giới 
được sông trong bình ổn. 

Vạn Tượng là nước nho. luôn quy thuận triều 
Nguyễn. nhưng không vì thế mà Minh Mệnh lấn ép. kể cả 
đối với Vạn Tượng. Đối Xiêm la, triều Nguyễn vẫn có 
quan hệ từ thời Nguyễn Ánh. nên đến triều Minh Mệnh. 
mối quan hệ Việt - Xiêm vẫn được tiếp nối tốt đẹp. Tất 
nhiên Minh Mệnh không muốn phá vỡ mối quan bệ đó để 
thay thế bằng chiến tranh, hận thù. Ông muốn có một môi 
trường quốc tế hoà bình để đối phó với những vấn đề trong 
nuác và củng cố quyền lực của minh. 

Trong máy chục năm cai trị đất nước. Minh Mệnh có 
những rhiếu sót. hạn chế và sai lầm trong nội trị. ngoại 
giao. Nhưng trong các sự kiện liên quan đến các nước Vạn 
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Tượng và Xiếm l¿a vào những năm 1827 - 15328, thì như 
Minh Mệnh tự nhận: nếu bang giao với các nước này thì có 
gi tìne tro "Đôi với bản triệu thì có gì đáng trìch đầu” (13). 
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VỀ MỐI QUA HỆ GIỮA 
NGUYÊN ÁNH VÀ VUA XIÊM RAMA I 
TRONG HƠN HAI THẬP NIÊN CUỐI THẾ KỶ XVII 


TS. Lại Bích Ngọc ' 


Năm 1775. chúa Nguyễn bị đánh bật khói Phú Xuân, 
chạy vào Gia Định. Hai năm sau thì chúa Nguyễn Phúc 
Thuần cùng nhiều triều thần thân tín bị quân 'âv Sơn hạ 
sát: Nguyễn Ánh lúc đó mới 15 tuổi, may mãn trốn thoát, 
Ngôi chúa bị bo trống 3 năm. mãi đến năm 1780. Nguyễn 
Ánh mới lên ngôi Vương ở Cia Định. và xuất hiện trên 
chính trường Đăng Trong và khu vực như một lực lượng 
chính chống chọi với lực lượng Tây Sơn. bao vệ quyền lợi 
nhà Nguyễn. 

Nguyễn Ánh và Rama I của Xiêm "quen biết” qua 
việc giai hoà với nhau ở Cămpuchia, năm 1781. Triều đình 
Cămpuchia xảy ra lục đục. tranh giành ngôi báu. phe thì 
cầu cứu vua Xiêm, phe cầu cứu Nguyễn Ánh. Đây là cở hội 
tốt để vua Xiêm, bấy giờ là Phìa Taksin đưa quân sang 
xâm lược. Hai tướng tài giỏi của Xiêm là Phìa Chakrl và 
Phìa Sunraäin đem 2 vạn quân cùng hoàng tử 
Intarapitak. con trai Phìa Taksin, thăng tiến tới U đông. 
Phìa Taksin hy vọng sẽ thôn tính nước Cămpuchia và đưa 
con trai mình lên làm vua U đông. Quân đội của Nguyễn 
Ảnh do Nguyễn Hữu Thụy và Hà Văn Lân cũng đang có 
mặt ở Cămpuchia. từ tháng 3-1781. theo sự cầu cứu của 
Nhiếp chính vương Tslaha Mu. Sau một vài chiến thắng 
nhỏ với quân Cămpuchia. quân Xiêm chuẩn bị giao chiến 


° Khoa Lịch sử - ĐHSP Hà Nồi 


với quần của Nguyễn Ánh thì nhận đụoc tin triểu đình 
Thonburi có biển, Vợ còn của hai tướng bị tông giam, Tình 
hình ngúủy cấp khiến các tướng quần Xiêm phai nghì cách 
cuu văn tình thê. Tuớng Chakrl đã XD gặp tướng quân 
nhà Nguyễn để nghị giảng hoà và cùne lui quản “Hữu 
Thụy đem vài mưới bình đi thăng vào trai Tiêm (CXiêm), 
Bình Tiêm nhìn phau sa hãi, kinh ngạc. ChaRiT mới vào 
đãi đăng rất hậu rồi đem sự thật bày tỏ. rượu sav, bé mũi 
tên cùng thể. Hữu Thụy nhân đó đem bị báo khí là Cờ. 
Đao. Kiếm tặng rồi về (1.38 - 39). 

Tháng 5/1781. theo sự thoa thuận và ăn thể giữa các 
tướng Chakri và Hữu Thụv quân Xiêm và quản Nguyễn 
cũng rời khỏi Cămpuchia (4. 632). Tướng Xiêm về 
Thônburi lọ đẹp loạn, còn quân Nguyễn về lo đôi phó với 
quân Tây Son đang tấn công Gia Định. Vì thế Cămbuchia 
tạm tránh được nạn bình đao của quân xâm lược. Về tới 
Thônburi. Chakri nhanh chóng đẹp được biến loạn. giết 
chết Phia Taksm. cứu vợ con và giành lây ngôi báu. Năm 
1782. tướng Phìa Chakrl1 lên ngồi vua, hiệu là Rama Ì. 

Nguyễn Ảnh bị Tây Bơn đánh, phái bỏ chạy sang 
Xiêm, trong suốt hơn bai năm lưu vong lận đản ở Bàng 
Kóc (178ã - 1787). được sự giúp đã của Rama L và cả khi 
đã về nước (1787) 

Về sự kiên này sách "Đại Nam Liệt Truyện” ghi rõ: 
"Mùa xuân năm Giáp Dân (17384) Thế tỏ Nguyễn Phúc 
Ảnh sang nước Xiêm cầu viện” và "vua Xiêm bằng lòng, 
sai Tiếp trỏ về đường núi. sai tướng Thát 5ï Đen dân thủy 
bình sang Hà Tiên ngâm đón vua sang nước họ. Vua nhận 
được biểu rất mừng, Tướng Xiêm mời vua sang nước họ 
.... Trước đó, đã sai cai cơ Ngô Công Quý rước quốc mầu 
cùng cung quyến rời sang đảo Thổ Châu... Vua bên đi một 
mình gang Xiếm., Dặy tôi đi theo có Tôn Thất Hội. Trương 
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IPnúc Ciao. Hồ Văn Bội, Lưu Văn Trung, Nguyễn Văn Trị. 
Nguyên Văn Huân. Nguyễn Văn Tôn (noười Chân Lan). 
lui Văn Khoan. Lê Thương và nội trù Nuuyên Văn Hội... 
hơn 2310 người, quân đi theo cũng vài mươi người (1. 5‹), 

Tháng 3 năm 1781. quan quân Nguyễn Ảnh đến 
Hang Kếc. được vụn Rama T, và triểu thán Băng Kếc Tđón 
tuớc, uv lao hết lê”, 

Vua Rama Ï sắp xếp cho Nguyễn Ánh và thuộc hạ ở 
một khu riêng, ngoại vì thành Hãng Kếc. Khi biết rõ vua 
Xiêra thực sự cưu mang mình. Nguyễn Anh mới cho đón 
"ước mẹ và đụng quyến sang đây để tránh sự truv lùng của 
Tây Sơn. Chỉ vài tuần sau khi tới Băng Kốc. khoảng tháng 
t nãm 1784. Nguyễn Ánh đã gặp Rama ]. xin đem viện 
bình về đánh Tây Sơn và được chấp nhận. Một kế heạch 
tác chiến eu thê được bàn định. ð vạn quân Xiêm sẽ chia 2 
đường thuỷ. bộ. vượt vịnh Xiêm. qua Caămpuchia nhanh 
chóng tiến vào đất Gia Định. Hai tướng Chiều Tăng và 
Chiêu Sương. cháu của lama Í, được cử làm 'Tông chỉ huy. 
Riêng Nguyễn Ánh được cấp 5000 quân cùng 300 chiến 
thuyền để phối hợp tác chiến. Đầu tháng 7 năm 1784, 
quân Xiêm đến Gia Định. Trong vài trận đầu, quân Xiêm 
chiếm ưu thế. Chu Văn Tiếp. cận thần tin cậy nhất của 
Nguyễn Ảnh bị bo mạng ở Vĩnh Long. Quân Xiêm ÿ thế 
mặc sức ngang ngược. cướp phá rồi sinh chủ quan, kiêu 
ngạo. Nhưng đến tháng 1 năm 1785, tình thế đã đao 
ngược. quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ đích thân chỉ huy đã 
đánh cho quần Xiêm thua tới tả. phải mở đường máu tháo 
chạv về nước. BỊ đại bại trên khúc sông Mỹ Tho ở Rạch 
Gầm - Xoài Mút. Nguyễn Ánh cùng đám tàn quân, một lần 
nữa phải tháo chạy ra ngoài vịnh Xiêm ẩn náu. Và vua 
Rama [ lại cho quân ra đón về Long Kỳ. gần Băng Kốc 
tháng 3-178ã). Từ sau sự kiện này, Nguyễn Ánh và thuộc 
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hạ lại tiếp :ục nương náu ở bong Kỷ hơn 3 năm nủ ¡. cho 
đến tháng * - 1787. 

Sự thát bại cũa 5 vận quận Xiếm làm cho chúng so 
quần Tây Sơn như sở cọóp” (165), Đây là một tốn rhšt lớn 
về người và của cho Xiêm., trong khỉ Xiếm đang cần dồn 
lực lượng chòng Aliễn Điện. Thể mà khi tần quân Xiem trò 
về môi hơn 2 tháng Rama | đã chủ động gợi v giúp 
Nguyễn Ảnh một lần nữa đánh Tâyv Sơn. Phải chăng 
Rama Í muốn hợp tác với Nguyễn Ánh đánh Tây Sun đê 
chia phần? Nếu Nguyễn Ánh lấy được Gia Định. tất nhiên 
Hà Tiên sẽ bị Xiêm không chế để dàng. 

Sự Kiện tiếp theo là vào năm 1799. thời điểm n¿v cá 
thế và lực cua Nguyễn Ảnh đã lớn mạnh. Nhờ viện !rö của 
Pháp. ông đã chiếm lại được cá Gia Định từ năm 1739. 
Bấy giờ Nguyễn Ảnh đã có điều kiện thể hiện "lòng biết ơn 
sự cưu mang. giúp đồ của Xiêm” trước đây, Chăng hạn. 
tháng 7 - 1790. Nguyên Ánh đã cử một phái bộ do Nguyễn 
Văn Nhân làm Chánh sự. cùng Nguyên Tiên Lương. Phó 
sứ, sang Xiêm cảm ra và đẳng quà, tơ ý xem Xiêm là mình 
chủ. Hởi vì. ngoài những vật phẩm quý giá. thì câv hoa 
vàng, hoa bạc (1,128) là một biểu tượng cụ thể để mình 
chứng rằng Nguyễn Ánh tự coi mình như một chư hầu. 
Nhưng vua Rama T đâu có cân "cây hoa vàng, hoa bạc” và 
sự nhún nhưỡng ở nghị thức ngoại giao lân bang của 
Nguyễn Ánh. cái mà Rama T cần là một quyền lực thực tế 
cua Xiêm trên đất Hà Tiên và Cămpuchii. Nhưng thời cö 
đề Rama Ï thực hiện ý đồ của mình thật hiếm hoi. Ngày 
sau khi vua Quang Trung mất (9-1792). Rama Ì đã sai sứ 
mang quốc thư tới Gia Định. với lời đề nghị Nguyễn Ánh 
phốt hợp cùng quân Xiếm đánh Tây Sơn để "trả thù cho 
Vạn Tượng" (vì đâu năm 17939. 5000 quân Tây Sơn do 
Trần Quang Diệu chì huy, đã tiến công Vạn Tượng, đánh 
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tan liên quân Xem - lào) Nguyên Ảnh bấy giờ đang 
chuân bị đánh thành Quy Nhơn đề tiến ra Bắc. Nếu cu 
thêm viện bình thị rất thuận lợi, Nhưng Rama T lại không 
ngàn ngại bộc lộ 4 đó "trao, nhận” có đi có lại của mình là, 
Nguyễn Anh phải sắp nhập Lone Xuyên và Kiên (Ciiana 
ào trấn Hà Tiên. để Mạc Công Bính cai quản. Và trả lại 
Ba Thác về cho Campuchia (1.167). 

Trước yêu cau của Rama I. Nguyễn Ánh cùng tỉnh 
táo. khôn ngoan đẻ giai quyết, sao cho vừa không mất lòng 
Rama 1. để giữ mối bang giao hòa hảo bày này, vừa tranh 
thu được sự giúp đỡ của Rama Ï mà vẫn giữ vững được chủ 
quyền. Không từ bo ý đồ can thiệp vào phần lãnh thổ phía 
Tây Nam của Nguyễn Ánh. và hạn chê quyền lực của nhà 
Nguyễn ở Cămpuchia. tháng 9-1793. vua Xiêm đã cho 
tướng Phi Nhã Chakrl đem 5000 quân tới Nam Vane 
(Phnom Pênh) và 500 chiến thuyền tới Hà Tiên để giúp 
Nguyễn Ảnh. Nhưng Nguyễn Ánh đã khéo léo từ chối, với 
cớ là tiết trời đang có gió mùa Đông Bác. đi đường thuy 
không tiện. quân Xiêm phai kéo về (3. 128). 

Nguyễn Ánh còn sẵn sàng giúp đỡ Xiêm chống Miến 
Điện. Năm 1798. khi vua Xiêm cho sứ sang nhờ Nguyễn 
Ánh giúp. Nguyễn Ánh đã lập tức cử ngay các tướng 
Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Tưởng đem 7000 quần 
sĩ và 100 chiến thuyền cấp tốc đến vịnh Xiêm (1. 128). 
Thậm chí Nguyễn Ánh còn chủ động giúp lama [ vào 
khoang đầu năm 1797. khi được tìn quân Miến Điện cùng 
đội thuy bình Ảnh tấn công Xiêm ở phía Nam. Nguyễn 
Ánh đã cho quân đánh tan khiến họ không kíp đô bộ lên 
đất Xiêm. Việc xong. Nguyễn Ánh mới cho sứ gia báo tín 
cho Rama L. Để tạ ơn này. Rama ] đã gửi 5000 quản chư 
hầu Campuchia vào Lào cùng 60 cân thuốc súng, giúy 
Nguyễn Ánh tiến ra Bắc vào năm 1799 (1,369). Và sau đó, 
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tháng 3-1803. trước khi Nguyễn Ảnh lên ngói Hoàng đế 4 
thang, vui Xiêm còn sài tuong Ốc Nha Trà Tư đem 5000 
quan Xiếm cùng Vạn Tượng giúp Nguyễn Ảnh đánh Tây 
Sơn öð Nghệ An (2.12). 

Trong thôi giản dựa vào sự giúp đỡ của Xiếm, 
Nguyên Ánh vẫn lo xây dựng lực lượng của mình để chống 
lại Tây Sơn. Sau thất bại ở hạch Gảm - Xoài Mút, Nguyễn 
Ảnh lại được vua Xiêm đón về Long Kỷ (gần Bang Kếc) lần 
thứ hai. Nguyễn Ánh đã tận dụng cơ hội này để cùng cố 
lục lượng, chiêu mộ quân lính. mua sắm vũ khí. tàu 
thuyển. tự túc bình lương. mặt khác còn cho con trai 
Nguyễn Canh, mái 4 tuổi nhờ lĩnh mục Pingeau de 
Béhame (Ba Đa Lộc) đưa sang Pháp cầu viện. Quan hệ 
giữa Nguyễn Ánh và Rama [ lúc này rất gắn bó. thân 
thiện. Nguyễn Ánh đã “đến ơn" Rama Ì bằng việc thân 
chỉnh cùng tướng lĩnh Việt và Xiêm ra trận đánh Miến 
Điện và giành thắng lợi. lại còn gả em họ là công chúa 
Ngọc Thông cho Rama 1 làm phi, Đồng thời Nguyễn Ảnh 
cũng khéo léo từ chối sự giúp đỡ của Xiêm để tự mình 
đánh Tây Sơn. 

Đến cuối tháng 7-1787. khi nghe tin Nguyễn Lữ đã 
rút quân khỏi Gia Định về Quy Nhơn giúp Nguyễn Nhạc 
chống lại Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh đã cấp tốc bí mật rời 
Băng Kốc về nước đầu tháng 8-1787. 

Mối thiện cảm giữa Nguyễn Ánh và vua Xiêm còn 
duy trì đưới thời Hoàng Đế Gia Long (1802-1819). 

Điêm lại những sự kiện chính trong mối quan hệ 
giữa Nguyễn Ánh và vua Xiêm Rama IL. trong những năm 
Nguyễn Ánh còn lưu vong, tá túc ở Băng Rốc. cho đến khi 
trỏ về nước. từng bước chiến thắng Tây Sơn. rồi lên ngôi 
Hoàng Đề. chúng ta thấy đây là một môi quan hệ có 
những điểm khá độc đáo, 
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Hài lần Nguyên Ảnh gấp hoạn nạn thì ca bài lần vua 
Rama T đếu sân long cứu nang, Trong thời kỳ còn ð Hàng Rộc 
và ca khi đã về nước. từng bước đây lài Tây Sơn. Nguyễn Ảnh 
vẫn thuong xuyên nhận được sự giúp đỡ của am L về quần 
3V, Và cac tặng VậI có púa trị cho việc quân eở, như voi đực, 
điểm tiệu. thuyền chiến v.v... Tướng và quân Xiên: cùng quận 
chư hầu Vận Tượng, Campuchia. nhiều lần được Nama Ï điều 
sang giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Rama Ï còn từ chối sự 
liên kết với Tây Sơn bỏ mặc Nguyễn Ảnh. Để đần øn khi có cơ 
hội. Nguyễn Ánh đã giúp lại Rama Ï một cách xứng đáng. kể 
ca việc ông đích thân cảm quản ra trận đánh Miễn Điện giúp 
Xiêm và nhiều lần cho tướng lĩnh cầm quân giúp Xiêm chống 
Miến Điện. Nguyễn Ảnh thường xuyên gai sứ mang lễ vật quí 
sàng tạ ơn Rama L và còn mụa cá gạo tặng để vua Xiêm cứu 
đói cho dân khi bị mất mùa. Trong thời kỳ đầu. chỉ là môi 
quan hệ cá nhân giữa Rama T và Nguyễn Ánh, nhưng từ khi 
Nguyễn Ánh trở về. lấyv được Gia Định. lên ngôi vua thì mối 
quan hệ đó đa dân trở thành mối quan hệ giữa hai nhà nước. 
hai quốc gia cùng chung mối quan tâm ở một khu vực. 

Tư nửa sau những năm 20 của thế ký XIX. khi lầania 
I qua đối, môi quan hệ tốt đẹp xưa kia đã phai nhạt dân 
theo thời gian. Môi quan hệ giữa Miinh Mệnh và Eama Ï 
cũng trợ nên căng thăng từ sau khởi nghĩa Chậu Á Nụ. 
Vùng đệm Cãmpuchia và Lào luôn là mảnh đất nong bóng 
mà triểu đình Nguyễn và Rama [ tranh giành anh hương. 
nhiều cuộc đụng đột quyết liệt xay ra. 
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CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 
CA TRIỂẾU NGUYÊN TRONG QLUAN HỆ 
VỚI THỰC DÂN PHÁP GIẢI ĐOAN 1802-1858 


PGS. TS. Nguyễn Văn Tên' ) 


Năm 1802. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng dế lấy niên 
hiệu Gia Long, mở đầu cho sự thiết lập nền thống trị của 
vương triểu Nguyễn. Việc Gia Long lên năm chính quyền 
là nhờ vào sự ủng hộ và giúp đố của người Pháp. Thế 
những sau khi lên nấm quyền Gia Long lại tìm mọi cách 
để loại trừ anh hưởng của người Pháp ra khoi Việt Nam. 
Tuy nhiên, Gia Long không dễ dàng gạt bỏ mọi ảnh hưởng 
của các thừa sai Thiên chúa giáo và người Pháp trong đời 
sông tỉnh thần của một số cư đân Việt Nam. Vì vậy. 
phương sách mà Gia Long sử dụng trong suốt thời gian trị 
vì là cố gắng giữ được mối quan hệ "hữu hảo” với Pháp 
trong khả năng cho phép. Điều này được thể hiện qua việc 
(ia Long giữ lại một vài người làm quan trong triểu như 
Jean Baptiste Chalgneau. Philippe Vanmier, De Forsans, 
Despiau. Đồng thời triều Nguyễn còn cho phép Pháp thiết 
lập tòa lãnh sự quán ở Huế vào năm 1805 cùng với việc 
thành lập nhà công quán để khoản tiếp các thương gia 
phương Tây. Trong quan hệ với Pháp. Gia Long cũng chì 
giới hạn trong phạm vì buôn bán thương mại. Và mối quan 
hệ này chỉ được nối lại sau khi Napoleon bị thất bại tại 
Wanterloo (18-6-1818) và Loulis XVIII lên trị vì. Sở đi có 
tình trang trên là do thời kỳ Napoleon nắm quyển đang 
bận tiến hành chiến tranh với các nước châu Âu nên 


h Đi Hoc Khoa Học Huẻ 


khóng cö điệu kiên mở rộng anh hướng của mìmh sang các 
nước phương Đồng, trong đó có Việt Nam. Báu khi chiến 
tranh „ châu Âu kết thúc quan hệ giữa Pháp và Việt Nam 
lại đuư¿c tiếp bạc. Xiột số nhà buân Phầp ở Bordeaux như 
Baguenie, Sturtenberg và Phihppon đã phái rác thuyền 
buôn dên Việt Nam buôn bán vào những năm 1317-1819. 
Năm JR17. hai tàu la Paix và Henrt tới buôn bản øð Đà 
Nẵng và được miễn thuế nhập cảng, Năm 1819. tàu Henri 
lại sang Việt Nam lần thứ hai cùng với tàu larose. Lần 
này họ đã được cấp phép buôn bán và được đành sự ưu đãi 
trong công việc buôn bán. Hai tàu này đã bán hệt toàn bộ 
hàng hoá của mình và mua hàng hoá ở Việt Nam trở về 
Pháp như to, đường. trà. bạc nén... 

Trong quan hệ buôn bán với Pháp. Gia Long cũng 
chỉ giỏi hạn trong một phạm vị nhất định nhằm phục vụ 
cho quyền lợi của vương triều Nguyễn. cũng như nhằm 
bao toàn Ychủ quyển dân tộc”. Việc Gia Long dựa vào các 
nước phương Tâv đề mơ các xướng đúc súng. xây dựng 
thành luy và đóng tàu không nhằm ngoài mục đích nói 
trên. Còn nếu như quan hệ giữa Pháp với triểu Nguyễn 
vượt ra khỏi giới hạn cho phép chì Gia Long khước từ. 
Năm 1817. khi chiến hạm Cvbêele cập bến Đà Năng và liên 
lạc với những đại điện Pháp ö Huế (Chaigncaul và 
Vainnier) họ nhờ vận động để được tiếp kiến với Gia Long 
nhưng Gia Long lấy cớ phái viên nước Pháp khóng có quôc 
thư nèẻn không cho gập. 

Rõ ràng là ngày sau khi lên năm quyển Giá Long đã 
thực ti chính sách ngoại giao khá thận trọng với Pháp 
nhàm hạn chế tới mức tối đa sự can thiệp của Pháp vào công 
việc nội bộ của Việt Nam. Điều đó đã làm cho quan hệ giữa 
triểu Nguyễn với nước Pháp thời Gia Long còn giữ được hoà 
Khí tuoởng đối thân thiện. Tuy phiền. chính sách ngoại giao 
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hai mật vừa “mớ cửa" để cho thương nhân Pháp giao lưu 
buôn bán những lại vừa “đóng cửa" để ngán chặn sự xâm 
nhập cua thự dân Pháp đà phan ánh sự mâu thuẫn trong 
băn thân chính sách đối ngoại của triều Nguyễn. 

Thời kỳ từ Minh Mệnh (1820-1840) đến Thiệu Trị 
(1840-1847) và 10 năm dưới thời Tự Đức (1847-1858) tình 
hình quan hệ giữa Việt Nam và Pháp có những thay đổi. 

Trong thời kỳ này. quan hệ giữa triểu Nguyễn với 
Pháp bát đầu căng thăng. Thực ra, sự căng thắng trong 
quan hệ giữa triều Nguyễn với thực dân Pháp có nguyên 
nhân sâu xa từ thời kỳ Gia Long. Việc thực thi chính 
sách đối ngoại hai mặt của Gia Long trong những năm trị 
vì thực chất là để tìm kế hoãn binh. Khi điểu kiện cho phép. 
Gia Long sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Pháp. Việc Gia long 
chọn Hoàng tử Đảm làm người kế vị ngôi vua thay Hoàng 
tử Cảnh là bằng chứng xác thực cho ý muốn đoạn tuyệt của 
Gia Long đối với thực dân Pháp. Để biện minh cho hành 
động trên, Gia Long đã giải thích: “Khi người ta chết mà 
còn để lại những món nợ trên đời thì chủ ng thường tìm đến 
con mình chứ không phải châu mình. Vì vậy, Trầm không 
thấy sai trái khi chọn một đứa con mà không chọn một đứa 
cháu”. Thực chất của vấn đề là ở chỗ Minh Mệnh là người 
sớm bộc lộ những tư tưởng bài ngoại nên có thể đảm đương 
được trách nhiệm mà Gia Long giao phá. 

Sau khi Gia Long mất. ý đồ của thực dân Pháp đối 
với Việt Nam ngày càng bộc lộ một cách rõ nét. Đứng trước 
tình hình đó, Minh Mệnh một mặt chủ trương hạn chế và 
ngăn chặn sự xâm nhập của thực dân Pháp nhưng đồng 
thời một mặt khác tăng cường sự phòng thủ của đất nước. 
Năm 1819 Chalgneau xin phép về nước nghỉ 3 năm và đến 
năm 1821, trở lại Việt Nam với tư cách là quan chức lãnh 
sự của nước Pháp trình quốc thư vêu cầu thông thương với 
Việt Nam. Minh Mệnh dã đón tiếp Chalgneau một cách 
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trọng thị nhưng từ chối việc ký kết một hiệp ước thương 
mại. Tụuv nhiên xết trên phương diện quan hệ giao lưu 
buên bán thì Minh Mệnh lại chủ trương mọi quốc gia đều 
có quvển "bình đăng” nếu như tuân thủ pháp luật của Việt 
Nam. Trong văn đề này Minh Mệnh chỉ rõ: "Việc thương 
mại trong nước chúng tôi đã có những luật lệ cụ thế qui 
định. thương nhân các nước đều có bốn phận tuân theo”. 
Như vậy cũng giống như Gia Long. Minh Mệnh không 
chống hán việc giao thương nếu như việc giao thương 
không làm anh hương đến an nĩnh chủ quyền của đất 
nước. Trong vấn đề này Buttanhgid đã nhận xét: "Chính 
sách của Minh Mệnh về thực chất chỉ là thực hiện đường 
lối chính trị cơ bản của vua Gia Long mà thôi”. 

Hất đầu từ năm 189ã trở di thực dân Pháp tăng 
cường xâm nhập vào Việt Nam dưới mọi hình thức trong 
đó có hình thức truyền đạo. Hoạt động truyền đạo của các 
giáo sĩ Pháp đã làm cho quan hệ giữa Minh Mệnh và Pháp 
ngày càng trở nên cảng thăng. Theo Minh Mệnh thì “đạo 
phương Tây là tà đạo làm mê lòng người và huỷ hoại 
phong tục cho nên phải nghiêm cấm để dân noi theo đạo 
chính”. Trong thời gian Minh Mệnh trị vì, một loạt các Dụ 
cấm đạo đã được ban hành, một số giáo sĩ bị giết. Ngoài ra, 
Minh Mệnh côn ra lệnh cho các quan lại ở các địa phương 
tăng cường kiểm soát các vùng duyên hải để để phòng các 
hoạt động truyền đạo của giáo sĩ. Đồng thời với điều 
đó. Minh Mệnh thực thi chính sách cứng rắn bằng cách 
đóng cửa toà lãnh sự Pháp 1830. Quan hệ giữa triều 
Nguyễn với Pháp thời kỳ Minh Mệnh vì thế trở nên bảng 
giá. Đầu rằng. vào năm 1840, Minh Mệnh tìm cách cải 
thiện mối quan hệ bằng cách cử phái bộ 4 người qua Pháp 
bao gồm tư vụ Trần Viết Xương. thư lại Tôn Thất Thuyết 
và 2 viên thông ngôn đến Pari để điều đình và bàn việc ký 
hiệp ước thương mại, song sự việc không thành. 
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Đến những năm 40 của thế kv XIX. tình hình quốc tế 
đa chuyên biến theo chiếu hưởng mới hoàn toàn bất lợi cho 
quan hệ giữa Việt Nam với Pháp. Tình hình đó đã thúc 
đây Thiệu Trị bám chát các nguyên tác cố hùu mà Giia 
Long đá "lụa chọn” và Xhnh Xlệnh đã "triên khát, Do áp 
lục phuøong Tây ngày càng lon nến Thiệu TÌ! to ra thân 
trong hơn. Mọi yêu cầu xin thông thương của Pháp vào các 
năm 1811. 181ã đếu bị Thiên Trị khuéc từ. Trong khi đó 
các giáo sì Pháp ngày càng tăng cường các hoạt động 
truyền đạo làm nguy hại đến an nĩnh đất nước. Đứng 
trước tình hình đó. vua Thiệu Trị. một mật ra lệnh cấm 
người ngoại quốc vào giang đao nhưng đồng thời một mật 
khác tiến hành phòng bị những nơi hiểm vếu như Hải 
Phòng, Thị Nai. Côn Lên và Phú Quốc. 

Cuối năm 1847 Thiệu Trị mất. Tự Đức lên nỗi ngôi 
và tiệp tục thực hiện chính sách như các đợi vua trước. 
Fuv nhiên. đến đời Tự Đức do hoạt dộng xâm nhập cua 
thực dân Pháp ngày càng ráo riết han nên Pự Đức thực thì 
chính sách cứng rấn. Bên cạnh việc cắt đứt mọi quan hệ 
thông thương với thực dân Pháp. Tự Đức còn bạn hành 
một loạt các chỉ dụ cấm đạo vào các năm 1848, 1851. và 
18ð7. Với các việc làm trên, Tự Đức hy vọng sẽ ngăn chặn 
được lại can thiệp của Pháp. báo toàn được an nĩnh và chủ 
quvền của đân tộc. Song thực tế lại điển ra hoàn toàn bất 
lợi cho Việt Nam. Một loạt các hành động đc doa và can 
thiệp của thực dân Pháp điển ta vào các năm 18ã1. 1856 
và 1Bð7 đã đặt Việt Nam trước nguy cø bị xâm lược. 

Ngày 1-9-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha 
tăn công Đà Nẵng, mỏ đầu cho cuộc chiến tranh xảm 
lược Viết Nam. 

Như vậy, trong quan hệ với thực đân Pháp. giai đoạn 
1803-18ãä. thiểu Nguyễn đã tó ra khá lúng túng trong việc 
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vừa muốn mở cưa đê hoà nhập vào thị trường của thế giới. 
vừa muốn đóng cưa để báo toàn chủ quyên đân tộc, Chình 
¬ách hai mặt của triểu Nguyễn trong việc vừa mở cửa cho 
phéu các thương nhân Pháp vào buôn bản. vừa đóng cửa 
để ngăn chặn sự xâm nhập của thực đân Pháp. đã làm cho 
quan hệ bang giao giữa triểu Nguyễn với rhực dân Pháp 
rơi vào tình trạng bế tác. Ging như các nước phương 
Đông cùng thời. triểu Nguyễn vẫn có như cầu mở cưa, 
song điểm khác so với các nước khác là việc mở cửa của 
triểu Nguyễn phải đâm báo hai điều kiện sau đây: 

Thứ nhất. việc mỡ cửa không được phép đạt đến việc 
ký kết hiệp tiớc thương mại, 

Thứ bai. chì mỏ một số cửa và về sau chỉ mó cửa duy 
nhất để tiện kiểm soát nhằm báo đảm an nĩnh và chủ 
quyển đân tộc. 

Xuất phát từ ý thức bảo vệ ngai vàng của chế độ 
phong kiến. gần liền với việc bảo vệ an ninh của đất nước. 
các vị vua triểu Nguyễn đã thể hiện tính chất hai mặt 
trong quan hệ với thực dân Pháp giai đoạn 1802-1858. 


Đây là một cế gắng rất lớn của các vị vua đầu triều 
Nguyễn. Song mâu thuần trong việc tiến hành chính sách 
"đóng cửa” và "mở cửa” đã đấy triều Nguyễn đứng trước 
thách thức cực kỳ lớn lao là phải đối mặt với ấp lực ngày 
càng tăng của thực dân Pháp. để cuối cùng phải đương 
đầu với sụ xâm lược của thực dân Pháp vào năm 1858. 

Những nỗ lực trong việc thực thi chính sách hai 
mãt của các vị vua triều Nguyễn rốt cuộc đã không 
cứu vân được vấn đề chú quyền cúa dân tộc để cuối 
cùng đất nước bị rơi vào ách thống trị của chủ nghìa 
thực đân Pháp vào năm 1881. 
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—— NƯỚC PHÁP TRONG THỜI GIAN 
CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM (1858-1885) 


7S. Đăng Thanh Toán' ' 


Trong xu thế phát triển của lịch sử loài người. mối quan 
hệ giữa các nước ngày càng xích lại gần nhau. Chủ nghĩa tư 
bạn thắng lợi trên phạm vì thế giới làm cho mối quấn hệ này 
càng chặt chè hơn. Khi thực đân Pháp nó súng xâm lước nước 
ta thì chủ nghĩa tư bản ở châu Âu đã bước sang giai đoạn đế 
quốc. Vì vậy, muốn hiếu rõ nhiều văn đề liên quan đến việc 
Pháp xâm lược Việt Nam không thể không tìm hiểu bôi cảnh 
lịch sư cua nước Pháp lúc bấy giờ. 

CHới sử học Việt Nam lâu nay tranh luận các vấn để: 
“Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp năm 1885 có phản là 
tất vếu hay không?” "Trách nhiệm nhà Nguyễn để mất 
nước đến mức độ nào?” 

Để góp thêm ý kiến về vấn để này, chúng ta hãy trở 
lại tìm hiểu nước Pháp trong thời gian cuộc chiến tranh 
xâm lược xây ra. 

Trên thế giới. sau các cuộc cách mạng 1848-1849 ở 
châu Âu. chủ nghĩa, tư bản phát triển mạnh mẽ và trở 
thành bệ thống thế giới. Quy luật phát triển không đều 
của CNTH đã làm thay đổi nhanh chóng tương quan lực 
lượng giữa các nước tư bản, Sân Xuất công nghiệp táng 
nhanh chóng đưa tới tập trung sẵn xuất và tư bản. Các 
nước tư bản đua nhau chiếm dụng những vùng đất đai còn 
bỏ trống, Lịch sử ba mới năm cuối thế ký XIX gắn Hiển 
với những cuộc chiến tranh xâm lược do cắc nước tư bản 
thực dân Liến hành ở châu Á. châu Phi và Mỹ Tatinh. 


khoa Lịch sử trường ĐHSP Hà Nội 
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Nước IPPháp dưới thời !)0ec chê thứ han của Napolếpn IH 

(từ năm 1852) cũng năm trong trào lưu chung của thể giới 
tử bạn lúc bấy giờ. Cuộc cách mang công nghiệp hoàn 
thành vào những năm 50-60 cụa thế ký XIX. Cũng trong 
thơi gian này bất đầu diễn ra quá trình tập trung sản xuất 
với quy mô lớn. Chính phu Napoléon III tiếp tục mở rộng 
các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa ở Algérie. Trung 
Quốc. Việt Nam. Cămpuchia. Àfexico,... Tình hình chính 
trị xã hội Pháp dần mất ồn định. Cuối tháng 6 năm 1870. 
Đế chế thứ hai bước vào thời kỳ khủng hoàng sâu sắc. 
Napoléon IH muôn tiến hành một cuậc chiến tranh với 
Phô nhằm củng cố quvển lực nhưng kết quả bị thất bại. 
Cuộc khởi nghĩa ở Paris ngày 4-9-1870 đã lật đổ Đế chế I] 
và thiết lập nền công hoà. Ngày 26-3-1871 Công xã Parls 
được thành lập. Được sự giúp đỡ của nước Đức, giai cấp tư 
sản đã đàn áp đã man cuộc khởi nghĩa. Sau đó chính 
quyền Pháp đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại 
phan động (nền Cộng hoà thứ ba). Ngoài 3 nước Đông 
Dương và 3 tỉnh miền Nam Trung Quốc (Quang Đông. 
Quang Tây. Vân Nam). cuộc chiên tranh xâm lược được 
tăng cường ở châu Phi. Nam 1831, Pháp chiếm Tuynidie 
tỏi mở rộng sang lưu vực sông Niger, một phần Congo và 
BSahara. Năm 1885. Madagascae bị biến thành xứ bảo hộ. 
Trong những năm 90 Pháp liên tiếp chình phục Sénégal, 
tâv Soudan. Guinée, một phần Gongo. Dahomav và nhiều 
khu vực khác. Chỉ trong một thời gian ngắn. thuộc địa của 
Pháp được mớ rộng nhanh chóng, từ chỏ chỉ chiếm 0.2 
triệu dặm vuông và 3.4 triệu dân những năm 60 đến 3.7 
triệu đặm vuông với 56.1 triệu đân năm 1899 (đứng sau 
Anh). Bên cạnh sự phát triển của nước Pháp trong bối 
cảnh của các nước tự bản cạnh tranh quvết liệt, giai cấp tư 
sản và thực dân Pháp cũng gặp không ít khó khăn: Thất 
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bại trong chiến tranh xâm lược Mexico, bị Phả đanh bại và 
xâm chiếm. cuộc cách mạng vô sản đa thẳng lợi và đân tới 
sự thành lập Công xã Parla - nhà buốc kiều mới và sự 
phân tán ý kiên trong giải cấp tử sản cm quyển về việc có 
tiếp tục xâm chiếm Việt Nam hay không, Đồ cũng là một 
thơi cơ thuận lợi cho cuộc kháng chiên cúa nhân đân Việt 
Nam. Song triều đình Huế đã không nhận thức được thời 
eø và không có ý chí. tỉnh thân quvết chiến. 

Từ trình bày đôi nét về tình hình nước Phấp vào nửa 
sau thế kv XIX. chúng tôi có thê rút ra một số nhận xét 
sau đây: 

Thứ nhát: Quá trình đẩy mạnh xâm lược thuộc địa 
của chu nghia để quốc là một xu thế tất vếu khách quan 
trong sự phát triển của chủ nghìa tư bản. Nói theo cách 
của Ở. Múác. giai cấp tư san không thể tổn tại nếu không 
ngừng cai tiến công cụ sản xuất, không ngừng mở rộng 
lãnh thỏ. xâm chiếm thị trường. Chính đây là nguyên 
nhân dưa đến các cuộc chiến tranh xâm lược cÁc nước nhỏ 
yếu đề làm thuộc địa và các nước tư bản lại mâu thuần với 
nhau để phân chìa lại thế giới. Tuy vậy. không thể khẳng 
định mất nước vào tay tư bạn phương Tây là tất vếu mà do 
những điểu kiện chủ quan nhất định trong đó có vai trò 
của giới cảm quyển. cũng có thể thoát khỏi nguy cơ mặt 
nước, Việt Nam có thế trong tình hình như vậy. 

Thứ hai: Trong bối canh bấy giờ các nước Âu Mỹ có 
nên kinh tế. quân sự. khoa học kỹ thuật hùng mạnh: đo 
đó, đã xâm chiếm được phần lớn các nước Á. Phi, Mỹ 
Larinh đang trong giai đoạn hình thành dân tộc. các mật 
kinh rế, quản sự. khoa học kỳ thuật còn vêu kém. Sự thất 
bại của các nước này cũng là khó tránh khoi nhưng không 
phải là điều rất vếu, Riêng đối với Việt Nam. một nước có 
truyền thông yêu nước, đấu tranh kiên cường chống xảm 
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lược. đã đánh thang nhiều kế thù xâm lược mạnh hơn 
mình gấp nhiều lan thì hoàn toàn có khi nắng thoát ách 
đô hộ. nếu dược tô chúc, lãnh đạo tốt như ở các triều đại 
lý. Trần. Lê. Việc làm mất nước ta trong điều kiện chủ 
nghĩa tư bản lúc bấy giả có phần trách nhiệm không nho 
cưa triểu đình Huế. Trong thực tế cũng có những nước 
đánh bại được thực đân như trường hóp Mlexieo thắng 
J?háp năm 1862, Điểu đó cho thấy sự xam lược là tất vếu 
nhưng không phải sự thất bại là tất yếu. vỏ phương cứu 
chữa và giai cẤp cảm quyền ở các nước bị xâm lược phai 
gánh chịu trách nhiệm. 

Thứ ba: Trong quá trình chiến tranh xâm lược Việt 
Nam. Pháp cũng gặp những khó khăn to lớn. Đó là vào 
nám 1863 khi Pháp bị thất bại ở Mexico. năm 1870-1371 
thất bại trong chiến tranh Pháp - Phô và Công xã Pans. 
tháng 3 -188ã thất bại ở Lạng Sơn với quân Thanh dẫn 
đến Chính phủ /jJules Ferry bị lạt đổ v.v... Tiếc rằng triều 
đình Huế không nắm được các thời eø này để kháng chiến 
chống Pháp: nó biểu hiện sự suy yếu của chế độ phong 
kiến ở Việt Nam. cùng như trên toàn thế giới trước sự 
thăng thế của chủ nghĩa tư bản. 

Thử tư: Việt Nam mất nước vào tay Pháp không 
phải là tất vếu. dù vào thời điểm đó tình hình kinh tế 
chính trị nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng, mâu 
thuẫn giai cấp diễn ra gav gất. Sức nước. sức dân dưới chế 
độ phong kiến nhà Nguyễn kiệt quê. lại phải chống một ke 
thù hoàn toàn mới và vũ khí hiện đại là thực dân phương 
Tây. Mất nước không phải là tất vếu vì nếu lúc đó nhà 
Nguyễn biết đoàn kết được toàn đân. kiên quyết chống 
Pháp. lợi dụng thời cơ thuận lợi. có chính sách đối nội đối 
ngoại khôn ngoan thì có thể nước ta đã không rơi vào tay 
Pháp. Một gia định nhưng có cơ sở thực tiễn về truyền 
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thống đánh siác của chà ng tại trong công cuộc dụng nuớc 
Và g1ữ nước. 

Thứ năm Bầt học rút va từ sự mất nước duới triều 
Nguyễn là phái phát huy nội lực, đoàn kết toàn đân. trên 
dưới một lòng. tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để 
bao vệ độc lỊp, xây dựng đất nước. 

v 
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Trong nưa sau thế ky XIX. thực dân Pháp tiên hành 
xâm lược Việt Nam. lúc mà chu nghĩa tư bản đang nổi lên 
các mâu thuận eđ bản giữa giải cấp tư sản Và giải cấp vô 
sản, giữa các nước tư bạn với nhau. giũa thực đân xâm 
lược với nhân dân các đâần tộc bị xâm lược. Cuộc kháng 
chiến của nhân dân các nước phương Đông diễn ra mạnh 
mẽ trong lúc giai cấp phong kiến nhượng bộ. đầu hàng, 
làm tav sai cho thực đân. Trách nhiệm của gia) cấp phong 
kiến ở các nước nàv chính là biến sự mất. nước không phải 
tất vếu trợ thành tất vếu. Tình hình Việt Nam dưới thời 
Nguyễn trong cuộc đấu tranh chông xâm lược của nhàn 
dân cũng như thế! 
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— QUẦN ĐỘI PHỜI NGIYÊN — 
VÀ KHẢ NĂNG CHÔNG NGOÀI XÁM 


Thương tá. TS. Nguyên Minh Đức - 


Từ thời kỳ Hùng Vương. qua hơn 10 thế ký Bác thuộc 
và nuôt cúc triểu đại phong kiến dân tộc, sức manh lực 
lượng vũ trang cua nhân đân ta đã đánh bại nhiều đội 
quân hùng mạnh, do những "Phục ba tướng quân”. những 
viên tướng dày đạn trận mạc, những hoàng tư. thái từ chỉ 
hụyv, Động lực chủ vếu của mọi chiến thăng là cuộc chiến 
tranh nhân đân khiên cho bất cứ ke thù nào cùng "Nhù 
đãng hành khan thủ bại hư” (Lý Thuờng Riệt), nếm mùi 
thất bại ở sông làch Đăng, phái "vấv duôi xin tha chết” 
(Nguyễn Trãi), và "biết nước Nam có chủ" QNguyễn Huệ - 
Quang Trung), 

ĐỨc mạnh của các lực lượng vũ trang được nhân lên 
còn nhờ việc tỏ chức. lãnh đạo. chỉ huy tài giỏi, tạo được sự 
thông nhất. trên đưới một lòng. thân thiết như anh em. 
cha con, Sự kết hợp giữa nhân dân và triểu đình thời 
phong kiến dân tộc đang lên là một cơ sở quan trọng để 
xây đựng và tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân có hiệu 
qua cao trong chiến đấu chống ngoại xâm, Chính sách 
"ngụ bình ư nông” được thực hiện dưới những hình thức. 
mức độ khác nhau từ thời Lý. qua Trần. đến Lê. đã mang 
một nội đụng chung là cho quân lính luận phiên luyện tập 
tái ngũ và về nhà cày ruộng, Điều này làm cho quân đội 
được tình nhuệ mà không động. khóng trở thành gánh 
nming cho nhà nước: nhàn đàn được huấn luyện quản sự, có 
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ý thúc quốc phòng toàn dân. lại đâm nhận đưoc việc cấy 
cầv để phát triển sán xuất nóng nghiệp. Chính ¬ách "ngụ 
bình ự nóng” là "chính sách tiên bộ, làm cho dân giấu, 
nước manh... một bộ phậm hợp thành trong chính sách tỊ 
nước và kế sách giữ nuớc., đáp ứng quyền lợi cua đân tộc, 
nhất là giai cấp nông dân. do đó đã động viên được toàn 
dân. đặc biết là nêng đân tham g1a xâv đựng lực lượng vũ 
trang phòng giữ đất nước."(1) 

Chính sách "ngụ bính tứ nông” được ban hành và 
thực hiện thành công vì các triểu đại phong kiến dân tộc 
đang lên đã tiêu biếu cho đân tộc lúc bấy giờ. biết kết hợp 
quyền lợi đân tộc với quyển lợi giai cấp. đám và biết dựa 
vào đân để phòng giữ đất nước và ngài vàng của mình. "Đó 
cũng là phép hay của thời cận cô"(2) 

Triều Nguyễn được xác lập không phải để đối phó và 
chuân bị chiến tranh xâm lược. cùng không phái do đấu 
tranh giành được độc lập dân tộc làm cho nhân đâm thoát 
khói ách đô hộ của bọn thống trị nước ngoài mà là kết qua 
của việc đánh bại phong trào Tây Sơn. Do đó. ngay từ đầu 
mâu thuẫn giữa Triểu Nguyễn với nông đân trong eá nước 
vẫn gay gắt. dù mức độ có giảm đi so với trước. 

Vì vậy. triều Nguyễn không thực hiện triệt để chế độ 
"ngụ binh ư nông" như thời Lý. Trần. Lê mà tập trung xây 
dựng quân đội vững mạnh của mình. 

Về mặt xâv dựng lực lượng vũ trang. cũng phải thấy 
rằng các chúa và vua Nguyễn có khá nhiều kinh nghiệm. 
vì phải đốt phó với quân đội hùng mạnh. các tướng lĩnh tài 
giỏi. có tình thần chiến đấu cao của Tây Sơn. Những kinh 
nghiệm của Nguyễn Ánh trong thời kỳ chống Tây Šơn 
cũng được sử dụng trong việc xâv dựng quân đội từ sau 
1809. Ngoài ra, trong xâv dựng quân đội, các vua đầu tiên 
của triểu Nguyễn cũng chịu ảnh hương khá nhiều về mặt 
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kỹ thua: và tư tưởng quận sụ của phương Tây. Điều này 
được the hiện trong việc xây thành theo kiểu Vauban. chế 
tạo thuyền máy, tố chức hành quân. Mộc nhi quan sắt 
đương thời người Pháp đã nhận xét về ảnh hướng của 
phương Tây đối với quan đội triểu Nguyễn nhưữ sau: 
"Những cuộc hành quân của tua xứ Nam Kỳ gióng kỳ lạ 
với các cuộc hành bình thời Đệ nhất cộng hoà Pháp. giống 
kỳ lạ về tô chức và vũ khí. nhất là chịu ảnh hưởng của các 
nhà quán sự Phản cuối thê ký XIX.*(3) 

Tuv nhiên, chúng ta không thể không thừa nhận 
hằng. quản đội vào đầu triều Nguyễn cũng có những cải 
cách nhất định và khả mạnh, so với nhiều nước trong khu 
vực. Vẻ só lượng. đội quân thường trực của nhà Nguyễn 
khá đông. Theo "Đợi Nam thực lục”. quân số vào cuốt thời 
Gia Long (1890) là hơn 204.220 người đến cuối đời Minh 
Mệnh (1840) đã tăng hơn 212.090 người. "Ước tính các 
loại là + bạn bộ bình báo vệ Triều đình Trung ương. 15.000 
thuy bình và LŨ vạn biển bình, Ngoài ra còn có một dạo 
tương bình mạnh (riêng ở kinh thành có 105 thớt voi với 
5300 quản. Bình Định có 1ã thớt voi với 223 quân... ) và 
một. lực lượng øhøđo bịnh lồn (các thành. tỉnh đều có đạt 
bác: Hà Nội 150 cỗ. Nam Định, Hải Dương. Sơn Tây. Bắc 
Ninh đều có 200 cô v.v.... các thành phú. thành huyện 
cũng đặt đại bác ...), thêm một số quần dùng súng tay.” (4) 

Vũ khí tuy chưa đạt trình độ kỹ thuật cao, còn dùng các 
loại vũ khí cỗ truyền - gươm, giáo. cung tên, súng hoa mái, 
song cũng có nhiều cái tiến, nhất là tàu thuyển và đại bắc. 

Thuyền máy chạy bằng hơi nước (thuyền hoa cỡ?) 
gồm nhiều loại: /ö (Điện Phí), sửa CYên Phỉ) và nho 
(Vân Phí). phần lớn mua của nước ngoài về sứ dụng. 
Thuyền máy này so với các loại thuyền băng đồng. bằng gỗ 
trước đây là một riên bộ vượt bậc VỀ trọng tai và Lộc đó. Về 
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điểu này, "Đợi Nư thực lục chính biên” đã ghỉ như sau: 
"Từ trước đến nav. các thuyền bằng đồng từ ngoài biến 
quay lái về vẫn đến hng thang, thể mi thuyển "Điện Phì" 
từ ngoài biển về không đây vài ngày đã đến của biên Cần 
Thơ. tình Gia Định lấy cúi và nước rồi lại nhô neo chạy 
đến Kinh. Quan trình nhằm ngày ngày ấy cho ngựa chạy 
vào lĩnh tâu. Khi tỡ râu đến thì chiếc thuyền ấy đã đời 
cưa biển Thuận Án đến Kinh truớc rồi. Kế từ cửa biển Cần 
Thơ đến Kinh. lệ thường đi ngựa phải 4 ngày 6 giờ 5 khác. 
thuyền Điện Phi chỉ chạy 3 ngày 6 giờ. thế là nhanh hơn 
ngựa đi đường bò 1 ngày 5 khắc (5). Không chỉ mua 
thuyền máy loại lớn để sử đụng mà eác vua Triểu Nguyễn 
cũng động viên các quan học tập phóng theo thuyền mắc 
phương Tây để chế tạo. Vua Thiệu Trị đã chỉ dụ cho bộ 
Công: "Việc là việc máy móc phòng theo đó mà làm. cũng 
có chút phương pháp...” (6), Hiện chưa có sách nào ghi 
chép việc phỏng theo thuyển máy phương Tây đề chế tạo 
thuyển máy Việt Nam có kêt qua gì không. Dù sao. ý 
tưởng của các vua triều Nguyễn cùng thê hiện ý thức cách 
tân quân đội. 

Đối với các loại thuyền bọc đồng. thuyền gỗ dùng để 
hoạt động ngoài đại dương hay vận chuyển hàng hoá trong 
nội địa cũng được các vua nhà Nguyễn đóng. tu sửa với 
nhiều hàng lớn nhỏ khác nhau, 

Thuyền học đồng “Thái Loan" đóng xong vào tháng 8 
năm Ất “y (184ã) đời vua Thiệu Trị là thuyền lớn nhất lúc 
bấy giờ. Các loại thuyển gỗ thì tĩnh nào cũng được đóng: 
"sác tỉnh ven biển ... mỗi tĩnh đóng 3 chiếc. còn tình nào 
mà phận biên rộng thì đóng 3-1 chiếc, đều gọi là thuyền 
tuần dương” (7). 

Về /huv búnh. thời Nguyễn có 6 vệ thuy quân đóng ở 
kinh đô: ngoài ta còn có thuỷ quân được trang bị đại bác 
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đóng trong đồn luỷ ở các tình ven biên, nhất là ở các hai 
càng những nơi xung vếu. Chị riêng dưới thời Gia Long số 
thuy quân đã lên rót 17.000 người với 3 chiến thuyền kiểu 
phương Tây. 100 chiến thuyền lồn được trang bí máy bản 
đá và đại bác, 200 chiến thuyền nho bọc đồng mỗi thuyền 
được trang bị 16-20 đại bác: 500 chiến thuyền nhô hơn có 
máy bấn đá và một đại bác, 

Về bộ bình thì khá hoàn chỉnh. Đội quân thường trực 
đông hàng mấy vạn nguỡi được tuyên lựa theo chế độ bình 
dịch. Theo qui định. cứ 3-4 suất định thì lấy 1 lính, song 
trên thực tế thì lại tuyển mộ quá số lượng này. Chăng 
hạn. theo thống kẻ. số định năm 1820 là 620.210. mà số 
lính tuyển lại đến 304.220 người (bằng 1⁄3 số định). Hơn 
nữa. số lính tuyên mộ lại tập trung vào những người nông 
đán nghèo khổ: còn con em các phú hào. quan lại thì được 
miền hoặc thuê ngưỡi đi thav. Cũng do chế độ "ngụ bình ư 
nông” không được thực hiện triệt để nên số người lao động 
nông nghiệp cũng giảm đi. Để làm cho bính lính gắn bó 
với triểu đình. triều Nguyễn đã dặt chế độ ruộng lương rất 
hậu (cấp từ 7 sào đến I mẫu cho mỗi bình lính, ngoài ra họ 
vẫn được hưởng một số ruộng quân cấp khá lớn). 

Đội quân đông. được tổ chức. tập luyện, trang bị khá 
tốt. Bộ bính gồm có hai loại: hinh bình và cơ bình. Kinh 
binh trấn giữ kinh thành. cơ Bính đóng ở các tỉnh. Về biên 
chế. quân đội theo hệ thống tô chức như sau: đơn vị cd sở 
là ngữ (5 người ), tiếp đó là £háp (10 người = 2 nen). rồi đội 
(50 người = õ /háp). oệ (500 người = 10 đội), doanh (2500 
người = 5 0ê). Một vệ được trang bị 2 khẩu thần công. 200 
khâu điểu thương. Vũ khí. như đã nói. không được hiện 
đại mà số lượng cũng không nhiều: đưới thùi Tự Đức bộ 
binh chủ yếu dùng giáo mác và súng điều thương, song 10 
người mới có 1 khẩu súng (mỗi đội 50 người trang bị ã 
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súng), 8ó đạn được cũng rất hạn chế, nên việc tập bản 
cũng rất ít (mỗi năm chỉ tập bạn 1 lần mi mỗi người lính 
chỉ được băn 6 phát). Để "hiện đại hoá” quản đội. vua Tự 
Đưc cũng ra lệnh phải mua sung cua nước ngoài và đúc 
thêm súng ở trong nước. Tuy nhiên. việc mua súng ở ngoài 
và chế tạo súng trong nước vàn theo kiêu cũ. Sau này. một 
sĩ quan trong quản đội Pháp đánh chiếm Nam Kỳ đã nhận 
định về tình trạng vũ khí của quân đội thời Tự Đức như 
sau: "Vũ khí của người Nam dùng rất nhiều và khác nhau. 
súng thì có những đại bác đủ cỡ mà phản nhiều là loại 
nhỏ. những súng trường miệng loe (eapingoles), những 
bích kích pháo. súng đã mang nhân hiệu của xương ĐaInt 
Etienne và chính là kiểu súng cúa quân đội Pháp trước 

năm 1830. tức là trước khi có sự thay đôi vũ khí. Hình như 
có một người nào đó đã mua lại tất ca súng trường phế 
thái và đem bán cho người Nam: băn ta không ngỏ rằng. 
những súng của ta lại trở ngược chống chúng ta... Họ 
cùng dùng những thứ định ba cắm ở đầu một cán tre và ba 
cạnh châu đầu vào một điểm: vũ khí này rất lợi hại và 
nguy hiểm. khốn cho ai đứng trước mũi đỉnh ba... những 
đính ba đó được họ dùng nhất là để mang ke thù đi lúc đã 
bị họ đâm." (8) 

Điểm qua một số nét về tình hình quân đội thời 
Nguyễn. vào nửa đầu thế ký XIX. chúng ta thấy rằng. 
quân đội của nước ta thời kỷ này đông và mạnh; trang bị 
vũ khí tuy không theo kịp trình độ hiện đại của lực lượng 
quân sự các nước tư bản phương Tây, song không pha! là 
quá kém coi, cũng có đủ loại bình chủng, vũ khí. có khả 
nãng bảo vệ Tô quốc khi bị xám lược. Về /ð chức, biên chế 
thì quân đội nhà Nguyễn cùng đạt được trình độ chính 
quv. được cấu tạo chặt chẽ. chỉ huy thống nhất. Các thành 
luỹ bố phàng, bảo vệ kinh thành. các tình thành, những 
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mời hiệm vếu cùng khá quy miô. hiện đại, kết hợp được 
những kửih nghiệm của ông cha với những &+ /huốt tiên 
tiên của các nước phương Tây lúc bấy giỏ. Tuy nhiền. nhìn 
chung trình độ lực lượng quan sự của Nhà Nguyễn còn 
khá lạc hậu và thật khó lòng chồng lại đội quần xâm lược 
cua thực dân Pháp. Song trình đó. lực lượng quản đội cũng 
chì là một mặt. chưa có tính chất quyết định đối với sự thắng 
bại, Cũng không phải hễ quân đội xâm lược nước ngoài đông 
hơn, mạnh hơn thì chúng tất vếu sẽ đánh bại quân đội nước 
nhó yếu. chiến đấu để báo vệ Tổ quốc. Như đã trình bày ở 
trên. nhân dân ta luôn luôn phái đôi phó với nhiều đội quân 
hùng mạnh mà vó ngựa của chúng đã dày xéo nhiều nước 
trên thế giới. Yếu !ô quyết định không phải là vũ khí mà là 
tình thần, sức chiến đâu của quân đội. đạc biệt là việc huy 
động sức mạnh của toàn dân đề chống ngoại xâm. 

Triều Nguyễn, so với nhũng triều đại Lý. Trân, Lê. 
Quang Trung đã chiêu một nhấn tố quan trọng bậc nhất 
để đánh thắng ngoại xâm. 

Đó là "nhân hoà”- lòng người. Dưới thời các vua 
Nguyễn. lòng dân không được quv tụ, sức dân không được 
khai thác mạnh mẽ như trước. Ngay cả binh lính, tuy được 
triều đình ban nhiều quyền lợi. bổng lộc song cũng không 
hết lòng trung thành với nhà vua mà còn tó ra bất bình. 
Cuộc nổi dậv của Lê Văn Khôi là một dẫn chứng cụ thể về 
thái độ của bình lính đối với triểu đình. Tham gia lực lượng 
nội dậy chống triều đình của Lê Văn Khôi ở Gia Định chủ 
vếu lại là bình lính. Cần thấy rõ rằng. đất Gia Định được 
xem là eø sở của Nguyễn Ảnh để đánh thắng Tây Sơn. Lê 
Văn Khôi lại là con nuôi của Lê Văn Duyệt - một công thần 
bậc nhất của nhà Nguyễn. Vốn không ưa Lê Văn Duyệt, 
vua Minh Mệnh đã dựng lên 'vụ án Lê Văn Duyệt - san 
bằng mề ma, tịch thụ gia sản. bắt hết vợ con, Lê Văn Khôi 

383 


«căng bị bát giam, Được sự ủng hộ của hình hình. Lê Văn 
Rhôi đã vượt ngục nội đậy chiếm thành Phiên an. 

Cuộc nội đậy bị đân áp, song thê hiện mâu thuận. sự bắt 
bình sảu sác của nhân dân Gia Định, bmh lính doi với tiểu đình. 

Miệt điểm khác mà chúng ta cũng can lưu ý là trước 
đấáv. trong lúc chống ngoại xâm hấu nhu không có khơi 
nghĩa nòng đân chống lại triểu đình: trù những phần tử 
phản quốc, nghịch tặc theo giặc. Thế nhưng trong thời 
Nguyễn. khi tiến hành cuộc kháng chiến chông thực dân 
Pháp. phong trào nông dân chống triểu đình vẫn bùng nề 
nhiều nơi. một vài cuộc nói đậy bị kẻ thù lợi đụng. chia rẽ 
dân tộc làm suy vếu lực lượng kháng chiên. như cuộc nội 
đạy của Tạ Văn Phụng. 

Từ đó. có thê đi đến kết luận rằng, nhà Nguyễn chãm 
lo xâv đựng quản đội. cúng cố quốc phòng. chú trọng rèn 
dúc, trang bị vù khí. làm cho quân đội khóng phải suv vếu 
ma có thế liệt vào loại mạnh trong khu vực. Song nhà 
Nguyễn không huy động được sức dân. không tập hợp được 
nhân dân đề chống ngoại xâm. vì bản chất của mình. 
phong kiến nhà Nguyễn lúc bấy giờ đã giám sút tỉnh thần 
chiến đấu. bạc nhược. cuối cùng đầu hàng. làm tay sai cho 
thực dân Pháp. trong khi nhân dân quyết kháng chiến. 
cùng triểu đình chống ngoại xâm, rồi không tuần lệnh và 
chống lại triều đình đã nhượng bộ. đâu hàng. Với lực 
lượng. truyền thống chiến đấu. tỉnh thần và kinh nghiệm 
kháng chiến của nhân dân. nếu các vua Nguyễn biết tô 
chức. chỉ huv. giữ vững ý chí đấu tranh như các triểu đại 
trước thì không dễ gì thực dân Pháp đã đánh thắng và 
xâm chiếm được nước ta. Điều này thế hiện trách nhiệm 
cũng như tội của vưa quan nhà Nguyễn làm mất nước ta 
rào tav thực đân Pháp. 
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VAI TRÒ CỦA NHÀ NGUYÊN 
- TRONG KHÁNG CHIẾN CHÔNG PHÁP 
VÀ TRÁCH NHIÊM ĐỀ MÁT NƯỚC (1858-1884) 


PGS.TS.Trần Bá Đệ ' 


Ngày 1/9/1958, thực dân Pháp nô súng, bắt đầu cuộc 
xâm lược nước ta. Một phần tư thế kỷ sau (đến 1884) thì 
thực đân Pháp hoàn thành xâm lược nước ta với sự đầu 
bàng hoàn toàn của Nhà nước phong kiến Nguyễn, 

Trong một phần tư thế kỷ (1858-1884) tiến hành 
xâm lược nước ta, thực đân Pháp luôn gặp phải sự chống 
trả quyết liệt của quan quân Triều đình Huế và của toàn 
thể nhân dân ta. 

Ngay từ lúc Pháp đánh chiếm Đà Nẵng, quân Triểu 
đình, có sự ủng hộ và phối hợp của nhân dân, đã chiến đấu 
chống lại quan xâm lược, Khi bị mất bán đảo Sơn Trà vào 
tay Pháp, Triều đình Huế không chút do dự cách chức 
người đứng đầu là Trấn thú Trần Hoàng, cử Kinh lược 
Nguyễn Tri Phương làm Tổng thống quân thứ Quảng 
Nam, chỉ huy toàn bộ mặt trận Đà Năng - Quảng Nam. 

Trước sức tấn công, bao vậy. cô lập của quân dân ta. 
lại bị tốn thất nặng nể. nên sau 5 tháng, thực đân Pháp 
vẫn không thực hiện được mục đích buộc Triều đình Huế 
đầu hàng, kết thúc nhanh chiến tranh. chúng phải rút đại 
bộ phận quân khỏi Đà Nẵng, mở mặt trận mới ở Gia Đình 
(2/1859). 

Tại mặt trận Gia Định. nhận được cấp báo thành Gia 
Định bị chiếm (17/2/1859), Triều đình Huế liền cử Thượng 


— Khoa Lịch sự - Đại học sự phạm Hà Ni. 
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thư bộ Hộ Tôn Thất Cáp và Bố chính Nam Ngãi Phan 
Tĩnh điều quản các tỉnh Bình Định, Khánh Hoà. Hình 
Thuận có khoang 1.500 người cùng với những đạo quân 
ứng nghĩa vừa được thành lập, tham gia vào công cuộc 
đánh Pháp. đồng thời với lời kêu gọi nhân dân thực hiện 
"vườn không nhà trông”. không hợp tác với địch. 

Trước tình hình đó. nhận thấy không giử nổi thành 
Gia Định. nưày 8/3/1859 thục đân Pháp phai rút phần lớn 
quân khỏi nơi đây. ứng cứu cho lực lượng của chúng đang 
khốn ở Đà Nẵng. Một lần nữa, kế hoạch *đánh nhanh 
thắng nhanh” của Pháp bị thất bại trước sức mạnh đấu 
tranh của quân dân ta, buộc chúng phải chuyên sang đánh 
lâu đài. xâm lược từng bước nước ta. 

Tháng 3/1860. Nguyễn Tri Phương được điều từ Đà 
Năng thay Tòn Thất Cáp. giữ chức vụ Tổng thống quần vụ 
ch huy mặt trận Gia Định. Chính trong thời gian này. 
diễn ra cuộc can thiệp vù trang của Pháp và các nước tư 
bản phương Tây vào Trung Quốc, thực dân Pháp dóc lực 
lượng cho cuộc can thiệp, chỉ để lại ở Gia Định 1.000 quân, 
đóng rải trên một chiến tuyến 10 cây số (từ Cây Mây đến 
Thị Nghà) trong thế bị bao vây, cô lập gặp nhiều khó 
khăn. Thế nhưng. Nguyên Trì Phương (ca Tôn Thất Cáp 
trước đó) vẫn “án binh bất động”, không chớp thời cơ tiến 
công tiêu diệt, mà huy động toàn bộ sức lực của quản và 
dân tích cực xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố. lấy Đại 
đồn Phú Thọ (Chí Hoà) làm đại bản doanh, thực hiện 
chiến lược phòng thủ, cầm chân. không cho địch đánh rộng 
ra. 

Cuối tháng 2/1861. sau khi cùng với các nước tư bản 
phương Tây can thiệp vũ trang Trung Quốc, thực đàn 
Pháp dồn quân vào mặt trận Gia Định. mỏ cuộc tiến công 
căn cứ Đại đồn Phú Thọ và nhiều căn cứ khác của ta với 
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âm mưu chiếm Gia Định và toàn Nam Ry lục tỉnh. Cuộc 
giao tranh điển ra ác liệt, Không trụ nồi rruốc hoá lực của 
địch. Nguyễn Trí Phương phai hà lệnh cho quân lính bỏ 
Đại đồn rút về phía sau cố thu (25/2/1861). 

Sau khi chiếm xone Gia Định, quân Pháp đánh nống 
ra nhiều nơi. Lần lượt ba tĩnh miễn Đông (Gia Định. Định 
Tường. Biên Hoà) và một tĩnh miền Tâv Nam Kỳ (Vĩnh 
long) bị Pháp chiếm. 

Đứng vững trên những vùng đất ở ba tĩnh miền Đông 
Nam Kỳ và đao Côn Lôn sau khi ký với triều đình Huế 
Điều ước Nhâm Tuất ngày 5/6/1962. và trước thế thuận lợi 
mới khi triểu đình Huế chủ trương thương lượng. chuộc lại 
những vùng đất đã nhượng cùng với lệnh bãi binh, đàn áp 
khỏi nghĩa. thực đân Pháp mở rộng đánh chiếm. Sáng 
ngày 20/6/1867, Pháp cho quân dàn trận trước thành Vĩnh 
Long. đưa tối hậu thư đòi Phan Thanh Giản - đại diện 
triểu đình Huế. nộp thành, Phan Thanh Giản nộp thành 
Vĩnh Long cho Phập. còn ra lệnh cho các quan cầm đầu 
hai tỉnh còn lại ở miền Tây là An Giang và Hà Tiên cũng 
phải nộp thành theo lệnh của Pháp ngày 34/6/1867, không 
có sự chống cự nào, 

Chiếm xong ba tỉnh miền Đông, rồi ba tỉnh miễn Tây 
Nam Rỷ và đão Côn Lôn, thực dân Pháp thực hiện âm 
mưu chiếm cả Bác Kỳ và Trung Kỳ. 

Chớp lấy thời cơ triều đình Huế vêu cầu "giải quyết 
vụ Dupuy” (thực chất là vụ giặc biển), ngày 11/10/1873 
Thống đấc Nam Kỳ Dupré phái thiếu tá hai quân Garnier 
mang 180 quân ra Bắc. bể ngoài là "dàn xếp” công việc, 
nhưng bên trong là kiếm có can thiệp sâu vào Bác Kỳ. 

Đầu tháng 11/1873. vừa đặt chân lên Hà Nội, hội 
quân với Duvpuyv, Garnier cho quân nổ súng thị uv, đòi 
khai phóng sông Hồng ... Sáng 19/11/1873. Garnier gửi tối 
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hậu thư đòi nộp thành. Tông độc Hà Nội là Nguyễn Trì 
Phương đã cụ tuyệt, 

Mỡ sáng 20/11/1873. với lực lượng 300 quân và TÌ 
khâu đại bác đặt trên hai tau chiến, Garmier hạ lệnh nó 
súng tấn công thành Hà Nội. Nguyễn Tri Phương bị trọng 
thương trong khi chỉ huy chiến đấu. Pháp bắt giữ và cố 
tình chạy chữa vết thương cho ông hòng mua chuốe về sau, 
nhưng ông đã nhịn ăn, không cho chạy chữa đến chết. Con 
trai ông là Nguyên Lâm cũng chết vì trúng đạn dịch, 

Thành Hà Nội thất thủ. quân Pháp chiếm được 
thành. nhưng triều đình Huế không có hành động đối phó 
tích cực nào. mà vẫn tự hãm mình trong thế bị dòng 
thương thuyết, Thừa cơ hội đó, thực dân Pháp mở cuộc 
đánh chiếm các tình. thành Hưng Yên. Hai Dương, Ninh 
Bình. Nam Định ... Nhưng ngay từ đầu cuộc đánh chiếm. 
Pháp gặp phái sức kháng cự quyết liệt của quân dân Hà 
Nội và khắp nơi ở Bắc Ky, Quân dân ta đã giành thắng lợi 
trong nhiều trận đánh. tiêu biểu là trong trận Cầu Giấy 
(21/12/1873). 

Từ giữa 1874. sau khi đạt được Điều ước Giáp Tuất 
(15/3/1878) ký với triểu đình Huế. trong đó triều đình Huế 
chính thức thừa nhận chủ quyền của Pháp ở sáu tỉnh Nam 
Kỳ. thực dân Pháp đây mạnh hoạt động chuân bị đánh 
chiếm Bác Kỳ. 

Tháng 3/1882. viện cớ Triểu đình Huế *vi phạm” 
Điều ước Giáp Tuất. Thống đốc Nam Kỳ phái đại tá 
Riviere mang 400 quân cùng 2 pháo thuyền ra Bắc. Đầu 
tháng 4/1882. vừa đặt chân lên Hà Nội. Rivière đã giỏ trỏ 
khiêu khích ta. 

Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu. một mặt tích cực tế 
chức, phòng thu. mặt khác cấp báo về Huế xin tăng viện. 
trước mắt xin điểu quân Hoàng Tá Viêm về phối hợp 
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chống địch. Nhưng Tự Đực không tắn thành, cho phòng 
thủ như vậy là không phat lúc, dịch sẽ lấy cớ gây sự thêm. 

Mồ sáng 25/4/1882. Rivière gưi tối hậu thư, đòi 
Hoàng Diệu nộp thành. Han tra lài chưa hết, v đã ra lệnh 
nô súng đánh thành. Quan quân ta kiên quyết chống làn. 

Cuộc chiến đấu đang diễn ra ác liệt thì bỗng nhiên 
kho thuốc đạn trong thành bốc cháy. làm cho quan quân 
Hoàng Điệu đao động. hàng ngũ rối loạn. Thừa cø đó. quân 
Pháp đột nhập chiếm thành. Đại quân ta tan rã. Hoàng 
Diệu gửi Di biểu cho triểu đình rồi tuần tiết, nêu cao tỉnh 
thần vêu nước bất khuất. một lòng sống chết với thành. 

Sau khi chiếm xong thành Hà Nội đần thứ ha!). một 
lần nữa, thừa cơ triểu đình Huế tự hãm mình trong thế bị 
động thương thuyết. quân Pháp mở rộng đánh chiếm 
nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng, vùng mỏ Hòn Giai, 
Quảng Yên. đánh chiếm thành Nam Định ... Nhưng ngav 
từ đầu đánh chiếm. Pháp gặp phai sức kháng cự mạnh mẽ 
của quân đâu ta ở Hà Nội và khắp nơi ở Bác Kỳ. 

Tại Hà Nội. quân Pháp trong thành bị các đạo quân 
của Hoàng Tá Viêm, Lưu Vĩnh Phúc, Trương Quang Đán 
... bao vậy, uy hiếp. mỡ những cuộc tiến công tiêu diệt. gây 
cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề nhất là trong trận Cầu 
Giấy (lần thứ hal) ngày 19/5/1853. 

Sau trận Cầu Giấy. trước thái độ của triểu đình Huế 
văn tiếp tục tự hăm mình trong thế bị động thương thuyết, 
thực đân Pháp đây manh ý đỏ xâm lược toàn bộ nước ta. 

Giữa tháng 7/1883. Đô đốc Courbet cùng hạm đội do 
v chỉ huy đên Hải Phòng họp bàn kế hoạch đánh chiếm 
Huế với Cao uỷ mới Harmand. Đúng lúc đó. Tự Đức mất 
(17/7/1883). Triều đình Huế rơi vào tình trạng chia rẻ. lục 
đục trong vấn để tôn vương — Tự Đức không có con. 
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Chóp thời cơ. Pháp quyết định đánh thăng vào Huế. 
buộc triểu đình đầu hàng. Sáng 18/8/1883. hạm đội Pháp 
do Đô đốc Courbet chì huy tiến vào cửa biển Thuận An, 
đưa tôi hậu thư buoc triểu đình giao tất cả các pháo đài 
phòng thủ bỡ hiển cho chúng. Quân ta kháng cự quyết liệt. 
Cuộc đấu pháo kéo dài 3 ngày liền. Tới chiều 20/8, quân 
Pháp mới đổ bộ được lên Thuận An. 

Được tin Thuận An mất vào tay Pháp, triểu đình vội 
xin đình chiến. Cao uy Pháp Harmand đi ngay lên Huế 
buộc triều đình ký vào bản điều ước đã được thảo sẵn theo 
các điều kiện của chúng ngày 25/8/1883. 

Điều ước Harmand là sự phản bội tệ hại nhất của 
triểu đình Huế đối với nhân dân. nên bị nhân dân cả nước 
chống đối quyết liệt. Lệnh triệt binh và giải tán nghĩa 
quân của triều đình dưới áp lực của Pháp không được chấp 
hành. Nhiều quan lại ö các địa phương không chịu về Huế 
theo lệnh triều đình. mà ở lại mộ quân đánh địch. Ổ triều 
đình, phái chống Pháp do Thượng thư Bộ bình Tôn Thất 
Thuyết đứng đầu ngày càng có hành động quyết liệt, như 
phế truất các vua có xu hướng thân Pháp. 

Đầu tháng 12/1883, sau khi nhận thêm viện binh, 
thực dân Pháp đẩy mạnh hành quân, mở rộng đánh chiếm 
nhiều nơi ở Bắc Kỳ. Quân Pháp hành quân đến đâu. quân 
Thanh rút lui đến đó. không hề chống lại. Pháp dùng áp lực 
buộc triểu đình Mãn Thanh ký Điều ước ngày 11/5/1884 tại 
Thiên Tân, trong đó Mãn Thanh thừa nhận chủ quyền của 
Pháp ở Việt Nam và cam kết rút hết số quân đã tràn sang từ 
1882 theo yêu cầu của triều đình Huế. 

Trên đà thắng thế. Chính phủ Pháp cử Patenôtre 
đến Huế ép triều đình ký điều ước mới ngày 6/6/1884. 

Điều ước Patenôtre về cơ bản dựa trên Điều ước 
Harmand có sửa một số điều, như trả lại 4 tỉnh Thanh - 
Nghệ - Tĩnh và Bình Thuận cho Triều đình Huế quản lý. 
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Điều dc Patenótre (6/6/1°*1 đã xác lập quyển đô hộ 
lầu đài của Pháp ở Việt Nam. Đến dây nhà nuốc phong kiến 
Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn rhực đân Pháp xâm Ìuưc. 

điểm qua quá trình cuộc chiến đấu cua quan quân 
Triều đình Huế chồng thực dân Pháp xâm lược tù I8ã8 
đến 188L. ta thây rõ một thực tế là triểu đình Huế đã 
chiến đấu chống Pháp ngay từ đầu và trong suột en cuộc 
chiên tranh xám lược cúa Pháp, Cuộc chiến đấu chống 
Pháp của triểu đình Huế luôn có sự ung hộ và phối hợp 
chiến đấu cua nhân đân. Trong chiến đấu, có những trận 
thăng và cũng có những trận bại. 

Chiến thắng một trận Đà Nẵng, mỏ đầu ngày 
1/8/1858. đã gây cho Pháp nhiều tồn thất nặng nể. buộc 
chúng phai rút đại bộ phận quản ra khói Đà Nẵng. mớở 
mặt trận mới ở Gia Định (2/1859). Tiếp đó là trận Gia 
Định từ giữa tháng 23 đến tháng 3/1859. quân đân ta tiếp 
tục gáv cho Pháp nhiều tốn thất. khó khăn. và một lần 
nủa buộc chúng phải rút đại bộ phận quân khói Gia Định, 
ứng cứu cho lực lượng đang nguy khốn ở Đà Nẵng. Hai 
trận thăng này của quân đân ta đã làm thất bại âm mưu 
“Đánh nhanh. thăng nhanh” của Pháp, buộc Pháp phải 
chuyển sang đánh lâu đài. xâm lược từng bước nước tị. 

Chiến thắng vang đội nhất là trong hai trận Cầu 
Ciấy (ngày 21/12/1874. ngày 19/5/1883). quân triểu đình 
do Hoàng Tá Viêm chỉ huy phối hợp với quân Dưa Vĩnh 
Phúc chiến đấu đập tan hai cuộc hành quân của quân 
Pháp. một do thiếu tả Garnir - người đứng đầu quân Pháp 
xâm lược Bắc Kỳ lần thứ nhất. một do đại tá H.Rivière - 
người từng đẫn quân Pháp xâm lược Bắc Ky lần thứ hai 
chi huy và ca hai đều tử tràn. 

Sau mỗi thắng lợi, trong khi quân đân ta vô cùng 
phấn khởi. sẵn sàng xóng lên quét sạch quần giặc. quân 
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Pháp thì hoang mang. muôn bọ thành cháy, nhưng triểu 
dình Huế lại lo sợ. bỏ lỡ cơ hội, đã không đắm biệu triệu 
quan quân thừa thẳng sóc tối. mà ra lệnh cho quan quân 
lui bình. để tạo không khí thuận lợi tiếp tục cuộc thương 
thuyết với Pháp. ký với Pháp những điều ước bất lợi cho Ea. 

Trước việc ba tỉnh miễn Đông và một tình miền Tây 
(Vĩnh Long) mất vào tay Pháp (đầu 1361 - đầu 1863), 
nhân đân ta ở miền Nam dây mạnh đấu tranh chống Phái› 
xâm lược. 

Trong năm 1862. phong trào nhân dân chống Pháp 
đâng cao ở hầu khắp các nơi. nhất là ở hai tỉnh Gia Định 
và Định Tường. đã đẩy thực dân Pháp vào tình thế hết sức 
khó khăn, bê tắc, Phó Đó Đốc R.de.Genouilly. Tông chỉ 
huy quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. đã phải cầu cứu 
viện bình từ Pháp. nhưng Chính phủ Pháp không những 
không đáp ứng. rằng “Hồi này Nhà nước không thể nào 
tiếp tế thêm một người lính hav một tàu chiến nào nữa”. 
mà còn gợi ý "Liệu bể thương thuyết. điều đình với Chính 
phủ An Nam cho xong, nếu họ cam đoan từ nay về sau 
không ngược đãi tín đồ Thiên chúa giáo thì chúng ta chỉ có 
việc tra lại thành trì cho bọ rồi rút bình về là hơn” (1) 
Renouilly cũng rất bi quan: "Bây giờ tôi không thể nói 
được đến chừng nào và bằng cách nào vấn để Nam ly sẽ 
chấm dứt (2). 

Chính trong lúc thực dân Pháp đang gặp khó khăn, 
bế tắc. thì triều đình Huế ký Điều ước ngày ã/6/1862. theo 
đó triểu đình Huế cắt nhượng cho Pháp toàn bộ ba tính 
miền Đông (Gia Định. Định Tường. Biên Hoà) và đao Côn 
Lôn. tra cho Pháp 4 triệu đôla chiến phí... 

Với Điều ước Nhâm Tuất (5/6/1862). triểu đình Huế 
không những đã mở lối thoát khỏi tình trạng bế tắc cho 
Pháp. mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho Pháp giữ vững 
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những vùng dất đã chiếm ở miển Đông Nam ly. mở rộng 
xám lược những vũng đất khác ở miền Tây Nam Kỳ. 

Một người Pháp viết "May mắn thay, đang lúc phải 
đón đợi lấy một tình thế xấu. thì Huế lại yêu cầu ký hoà 
ước” (3) và "Người ta ngạc nhiền về su đễ dàng của người 
An Nam (triểu đình Huế), trước kia đã từng báo bỏ các ý 
định giảng hoà của chúng ta với bao nhiêu bực tức, đột 
nhiên lại vêu cầu đến một hiệp ước mà điều kiện hình như 
đắt giá với họ” (4). Ngay cả tên Đô dốc Bonard cũng hết 
đỗi vui mừng trước thắng lợi bất ngỡ và nhanh chóng của 
chúng sau khi ký kết điều ước: “Phải nói rằng tôi chỉ còn 
biết hài lòng về Chính phú Tự Đức và những người thay 
mặt họ đã giúp đỡ tôi tại Nam Kỳ để cho hiệp tước được thì 
bành sớm chừng nào hav chừng ấy" (ä). 

Với Điều ước Nhâm Tuất, triểu đình Huế đã thoả 
hiệp với kẻ xâm lược, bắt tay với thực đân Pháp để rảnh 
tay đàn áp phong trào nông dân Bắc Ky và Trung Kỷ đang 
trên đà phát triển, nhằm bảo vệ quyền lợi ích kỷ của 
mình, Điều ước Nhâm Tuất thể hiện bước đầu hàng thực 
đân Pháp đầu tiên của triểu đình Huế, đã tạo thêm khó 
khăn nặng nề cho phong trào kháng chiến của nhân dân, 
làm cho phong trào thiểu sự hỗ trợ của quân đội triều đình 
vì lệnh bãi binh, quần Pháp nhờ đó được rãnh tay để đàn 
áp phong trào. 

Hành động đó của triều đình Huế tiếp tục tái diễn 
sau hai trận Câu Giấy tháng lợi của ta: nhân dân hưởng 
ứng tham gia đánh Pháp nhưng triểu đình lại bỏ lỡ cơ hội, 
đã không dám hiệu triệu quan quân thừa thắng xốc tới, lại 
và lệnh cho Hoàng Tá Viêm lui bình. rút quần Tưu Vĩnh 
Phúc lên mạn ngược. tạo không khí thuận lợi để tiếp tục 
cuộc thương thuyết với Pháp. Kết quả là một Điều ước 
được ký kết ngày 15/3/1874 tại Sài Gòn. với những điều 
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khoan rất có hại cho tị, Triêu đình Huế chính thức thừa 
nhận chủ quyển của Pháp ở cá sáu tĩnh Nam Kỳ. nền 
ngoại giao Việt Nam lệ thuộc Pháp. Phần đất còn lại bị 
Pháp chỉ phối cả nội trị và ngoại giao. 

Với Điểu ước Giáp Tuất (15/23/1874). một lần nữa, 
triểu đình Huế mở lôi thoát bế tác cho Pháp, tạo điều kiện 
thuận lợi cho Pháp mở rộng xâm lược ca nước ta. 

Trận Cầu Giấy lần thứ bai làm cho quân đân cả nước 
vô cùng phấn khởi. sản sàng xông lên tiêu diệt địch, nên 
bất chấp lệnh của triều đình Huế. phong trào chông Pháp 
vàn tiếp tục nổi lên. Nhiều quan lại ở địa phương trả ấn 
tín của triều đình. ø lại tập hợp nhân dân chống Pháp. 
Nghĩa quân các nơi quy tụ ngày càng đông dưới ngọn cö 
chống Pháp của các quan lại chủ chiến. 

"Trong tình hình đó. triểu đình Huế vẫn tiếp tục hãm 
mình trong thế bị động thương thuyết, hạ lệnh “triệt hết 
quân để tỏ rõ tín nghĩa” với quân Pháp và với hoà ước. 
Triều đình Huế cũng đã thực hiện đến "kế hoạch đối phớ” 
bằng việc cầu cứu quân Thanh nhằm làm áp lực với Pháp 
chứ không phải để hợp lực với quân Thanh đánh Pháp. 
Kết quả là quân Thanh đã sang chốt giữ nhiều nơi ở Bắc 
Kỳ. như Cao Bằng, Tuyên Quang. Lạng Sơn, Bắc Ninh, 
Sơn Tây .... nhưng không phải để cứu triều đình Huế mà 
để ngăn chặn Pháp xâm phạm vùng Tây - Nam Trung 
Quốc và để chia nhau quyền lợi với Pháp ở Bác Rỳ. 

Về phía Pháp, cũng trong tình hình đó, lợi dụng thời 
cơ thuận lợi. thực dân Pháp đây mạnh ý đề xâm chiếm 
toàn bệ nước ta. 

Một, khoản ngân sách lớn (5 triệu fdrăng) được thông 
qua, một đạo quân đông (4.000 tên) với nhiều tàu chiến 
được gửi sang Việt Nam, một kế hoạch tiến công mới được 
vạch ra, đã nêu rõ: Sau thất bại ở Hà Nội. nên bỏ cái cách 
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dùng thương thuyết. Chừng nào chưa có tiếng súng đại 
bác thì chừng đó Tự Đức chưa ký hoà ước. Vậy nên trước 
tiên đánh Huế. Muốn đánh Huế thì phải lấv pháo đài 
Thuận ân. 

Thái độ. hành động dó của triểu đình phong kiến nhà 
Nguyễn thê hiện rõ sự suy yếu. mất lòng dân. nhưng lại 
luôn ý thúc đến quyền lợi giai cấp của mình. đặt quyền lợi 
giai cấp lên trên tất ca. Do suy yếu mà sợ Pháp. và đo mất 
lòng dân mà sợ ca dân. Có điều là sợ Pháp thì Nhà nước 
Nguyễn bắt tay hoà hoàn Pháp đi đến đâu hàng Pháp. 
phản bội quyển lợi dân tộc, quyền lợi nhân dẫn. Còn sợ 
đân thì nhà nước Nguyễn chống lại dân, từ bo vai trò lãnh 
đạo. bỏ rơi, thậm chí ngăn cần, phá hoại phong trào đấu 
tranh chống Pháp của nhân đân. 

Sự suy yếu, mất lòng dân của nhà nước Nguyễn có 
nguồn gốc từ sự ra đời và thể hiện trong suốt các triểu vua 
đầu nhà Nguyễn. 

Chính sách của triều đình nhà Nguyễn. đến thời Tự 
Đức. đã làm cho nước, cho dân “sức mòn. lực kiệt”. nội bộ 
chia rẽ sâu sắc, đặt dân tộc ta vào thế bất lợi trước cuộc 
xâm lược vũ trang của Pháp. 

Tình thế nghiêm trọng thời Nguyễn có thể cứu văn 
được nếu nhà triều đình biết mở đường cho xã hội tiến lên, 
tăng cường lực lượng vật chất và tỉnh thần của nhân đân 
để có đủ khả năng bảo vệ độc lập dân tộc trước cuộc tấn 
công của thực dân Pháp. Muốn làm được như vậy. triều 
đình phải có sự điều chỉnh các mối xung đột giữa địa chủ 
Và nông dân. giữa giai cấp phong kiến bảo thủ và tẳng lớp 
tư sản chớm nở. phai tiến hành cái cách duy tân đất nước, 
phải biết chấn chỉnh quân đội. cố kết nhân tâm. 

Nhưng triều đình Nguyễn đã không làm được như 
vậy ngoài việc luôn tự hãm mình trong thế bị động thương 
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thuyết với Pháp để chuộc lại đất sau khi đã cát nhượng 
cho Pháp. sau mỗi lần thua, cũng như thắng. 

Nhiều để nghị cai cách của những người tâm huyết 
bị số động triều thần có đầu óe báo thủ, có tâm nhìn hạn 
hẹp đã bóp chết ngay từ trên giấy. Một số để nghị cải cách. 
Tự Đức có quan tâm và đã thực hiện, nhưng thực hiện một 
cách dè đặt. không triệt để, thường nửa chừng bỏ đỏ. 

Về quần sự. một mặt trận chủ vếu luôn phả) đối đầu 
trực tiếp với Pháp. thì quân đội triều đình vẫn trang bị thô 
sở cũ kỹ, vẫn giữ lỗi đánh phòng ngự. đánh cố thủ trong 
thành. Với trang bị và lối đánh đó không còn phù hợp 
trong một cuộc chiến tranh chống lại thực dân Pháp có 
trang bị hiên đại. dùng cả súng lớn có đường đạn không 
phải đi thăng mà đi vòng. Với đường đạn đó, dù tường cao 
hào sâu cũng không thể nào che chắn nổi. 

Trách nhiệm của triều đình nhà Nguyên làm mất 
nước ta đã rö ràng! 


Chủ thích: 

(Œ) Đang Huy Vận - Chương Thâu: Phan Thánh Gian trong 
lịch sử cận - hiện đại Việt Nam. Tạp chí NCLS. Số 48- 
1968-tr.l?, 

(3 Trần Văn Giàu: Chống xâm láng - Nam Kỳ kháng Pháp 
- Q1. NXB Xây dựng - H.1956.tr.?77. 

Œœ.. C9, (ã) Nguyễn Phán Quang - Lê Hữu Phước: Khởi 
nghĩa Trương Định - NXD TP. Hồ Chí Minh 1989, tr.90 
và 98, 


397 


THÁI ĐÔ CUA VLA TỰ ĐỨC 
TRONG GIẢI ĐOAN ĐẦU CHÔNG PHÁP 


Phan Thuận Ân 


Nhìn chung, thái độ của vua Tự Đức đôi với cuộc xâm 
lược của Thực đân Pháp không phai bao giờ cũng giống 
nhau: chúng ta có thể chía 36 năm trị vì của ông ra làm 3 
giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu. từ khi lên ngôi (1848) đến cuối thập 
niên 1850. nhà vua có thái độ chông Pháp quyết liệt. 
không khoan nhượng. mà cao điểm là trong mật trận Đà 
Năng (1858). Có lẽ ông đã bộc lộ được một phần nào thái 
độ cương quyết này trong bài "Gian Định Để” (1) và nhất 
là trong bài "Bó Có điệp” (2) ö một tác phẩm ngự chế. 

- Giai đoạn sau. từ khi quân Pháp vào đánh lấy Gia 
Định (1859) cho đến cuối đời Tự Đức. vì lực bất tồng tâm”. 
nên bất đắc đĩ nhà vua phải nhượng bộ để xoay xổ. nhưng 
càng xoay xö để gỡ gạc thì càng lâm vào tình trạng lúng 
túng và sa lầy trước một. kẻ thù ranh mãnh và ngày càng 
ở vào thế thượng phong. 

Ở vào giai đoạn cuối của đời mình, chính vua Tự Đức 
đã có được cải nhìn toàn cục là triều đại và bản thân mình 
có liên quan đến thời kỳ lịch sử vong quốc ấy, và phải chịu 
trách nhiệm trước lịch sử. vì *tội qut vụ trưởng". Nhà vua 
đã từng viết trong một bài Dụ: “Trăm họ có lỗi là lỗi của 
trâm” (3). Trong bộ Tự Đúc Thánh chế uăn Tam tập. 
chúng ta còn đọc thấy nhà vua đã thú nhận tội lỗi của 
mình trong việc để mất đất qua hàng chục bài Dụ khác 
nhau. Nhựng thái độ của ông đối với thực dân Pháp rõ 


“ "Hội KHLS Thừa Thiện - Huẻ 
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vàng và chân thật hơn hết có lẽ là ở bài Khiêm cung ky mà 
ong đã viết vào giai đoạn cuối đời và hiện nàtv chúng ta còn 
đoe được trên tấm bia đá ở khu lăng tầm cua ông: 

"Người châu Âu cách xa trùng dương hơn vạn dặm... 
bỏng thuyền quần kéo đến .... gây mối thủ. xâm lấn bờ cõi 
nước ta, cậy có thuyền chấc chắn, súng tốt. muốn chiếm 
lấv bừa, hết Quảng Nam liền đến Gia Định... Bất đác di 
cầu hoà với giặc, sai sử đi định ưóc...., không biết vì cớ gì 
mà lập thành boà ước đễ dàng để về dem cả thô địa nhân 
đân các triểu mở mang khó nhọc bỏ cho giặc hết. Để trâm 
cùng một lão [thần] còn sót lại không thể làm thế nào 
được. chỉ trông nhau cùng khóc. đã cam chịu tội với Tôn 
miếu, thiên hạ... Nhưng biết người không tỉnh. là tội ở 
trâm. dùng người không xứng. cũng là tội ở trẫm...”(4). 

Lỗi lâm dưới tbời Tự Đức có lẽ chủ vếu là do nơi đám 
cận thần già nua thủ cựu, bất lực và ngại đổi mới vì tham 
quyền cố vị. (2) 

Trong phần cuối của bài văn bia ấy. nhà vua viết: 

“Nay ta ghi chép sự thực, chỉ đều là việc một mình ta 
biết. nà mọi người không được biết, để gọi chút giải tỏ chí 
ta với thiên hạ, còn như công việc hay dỏ đã có sử sách, ta 
chẳng nói thêm thừa...” (5). 

Đúng thế, công việc vua Tự Đức hay hoặc đở đã có sử 
sách. Nhưng nay đọc lại sử sách, chúng tôi thấy có những 
chỗ dường như chưa thoa đáng. Có người bảo rằng Tự Đức 
là một ông vua bán nước. trong khi đó. chính ông là người 
đã tìm đủ mọi cách để “mua nước lại”, "chuộc đất lại", và 
cố gắng để giữ gìn quốc thể. Vào tháng 7-1863. khi phá! bộ 
Phan Thanh Giản. Phạm Phú Thứ, Nguy Khác Đản lên 
đường qua Pháp để tìm cách chuộc lại 3 tỉnh miền Đông 
Nam Kỳ đã mất. nhà vua đã “cbảy nước mắt... dụ các sứ 
thần rằng: quốc thư nên đệ tới quốc trưởng, chớ để cho 
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người đươne su lấp liêm đi, Khi đến nước ấy thì truc hãy 
hỏi xem quan cua họ người nào được việc, nhà noi hộ, 
không nên chuyên uỷ cho người thông ngôn, ngõ hậu mới 
được nên việc, Và lại sử thân là thay mệnh vua .... can 
thân chớ có cúi lạy để đến nỗi làm nhục quốc thê (6). 

Nếu có ke bao vua 'Tự Đức là người “phản động”. "đầu 
hàng. mở cu cho thực đân Pháp chiếm cứ toàn bộ đất nước” 
(2) :Ìà một "tén vua hèn nhát, "đần độn. cực kỳ ngu xuân” 
(8). thì lại eó người cho biết vua Tự Đức là một ngườ: Thiền 
lành”, "có hiến”, "siêng năng, "hiếu học (9); thậm chí ngay 
trên báo Nhân lần, có người còn xếp vua Tự Đức vào hàng 
“những nhà !rí thức lớn của dân tộc” (10). 

Như vậy. từ trước đến nay. người ta chưa nhất trí 
với nhau trong việc đánh giả về nhân vật Tự Đức trong 
lịch sự. Phần lớn người ta khen hoặc chê ông vua này 
tùy theo quan điểm, lập trường của mình trong từng chế 
độ chính trị khác nhau. 

Gần đáy, một nhà nghiên cứu người Nhật Ban. Tiến 
sĩ Yoshiharu Tsuboi, cho răng mãi đến cuối năm 1873. khi 
"một tướng lãnh không ai thay thế được là Nguyễn Trị 
Phương đã bị tử thương”. vua Tự Đức vẫn “muốn cố thâu 
hồi độc lập hoàn toàn cho đất nước. Mác dầu trước mất 
người Pháp. tuy bề ngoài vếu ót và hình đáng vếu điệu. 
nhưng nhà vua rất vững về mặt tính thần và rất kiên trì 
về mặt chính trị. dù là cố gắng của ông khống luôn mang 
lại thành công” (11) 

Dù sao. vua Tự Đức cũng chỉ là một con người. nghĩa 
là phai chịu sự chỉ phối của môi trường xinh trưởng, giáo 
dục, đào tạo. chịu anh hưởng của huyết thông gia đình. 
hoàn cảnh xã hội và bối cảnh lịch sử quốc gia và quốc tế, 
Với hai dòng van hoá Đồng - Tây khác hản nhau và hai hệ 
thống rín ngưỡng không giống nhan, ông tích cực chống lại 
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người phương Tây khi bọ đến đánh chiếm nước ta là một 
điều đễ hiệu. 

Mệt điểu đáng lưu ý khác nữa: Việt Nam thời Tụ Đức 
là một trong những nuớc sau củng ở vùng Đông Nam Á rơi 
vào tav thực đần phương T£ÁY. Phân lớn các quốc gia“ khác 
trong vùng như Philippines, Indonesia, Malaysia. Mhền Điện 
(nay là Xlvanmar),,, đã lọt vào tay các để quốc từ lâu. 

Trên đây. chúng rôi không có ý định biện mình cho 
nhân vật Tự Đức trước lịch sử. vì những khuyết nhược 
điểm của ông trong việc nước cũng như việc nhà đều đã 
quá rõ. Nhưng. qua thái độ chống ngoại xâm quyết liệt của 
ông trong giai đoạn đầu. chúng ta cũng nên ghỉ nhận ở 
ông một tâm lòng thương dân vêu nước. chứ không nên đòi 
hơi ở ông một đấng mình quân vượt gua được thời đại lịch 
sử và bối canh xã hội mà ông sống. Hơn nữa. vua Tự Đức 
cùng đã nhiều lần to ra ân hận về những lỗi lầm cúa mình 
lúc sinh tiển cũng như trong giấc ngủ thiền thu. Đúng như 
nhà vua đã từng tự bạch trong bài Dụ nêu trên: 

“Trầm không có tài năng gi khác, chỉ riêng có một dạ vâu 
dân. đến tuổi già càng đốc thiết. Trông lên eú1 xuống, sống đà 
không mặt mũi nào, chết cũng không thể nhằm mắt". 

Là con người, khi đọc đến đây, chắc hắn ai cùng 
động lòng trắc ấn và ngâm ngùi cho ông vua bất hạnh và 
sinh bất phùng thời này của triểu Nguyễn. 
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NHÌN NHẬN CỦA PHAN BỘI C HÂU 
VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NG UYẺ N ĐỀ NU ÓC 
TA MẤT VỀ TAY THỰC DÂN PHÁP CU ỐI THẾ KỶ XIX. 


PGS. TS. Nguyễn Đình Lễ ' 


Xung quanh vấn đề nguyên nhân mất nước và trách 
nhiệm cúa nhà Nguyễn đê nước ta rới vào tay thực đân 
Pháp có phiều ý kiến khác nhau trong nghiên cứu cũng 
như trong dạy học lịch sử. Nhìn chung, các nhà sử học, 
giáo dục lịch sử đều thống nhất rằng triều đình Huế phải 
chịu trách nhiệm trong việc làm mất nước. Ùý giải cho 
quan điểm này, các nhà sử học và giáo dục lịch sử đã quy 
vua tôi nhà Nguyễn các tội hèn yếu. bảo thù, không chịu 
tiến hành canh tân đất nước... Những điều này được xem 
là nguyên nhân dẫn đến việc mất nước. 

Góp phần giải quyết những vấn đề trên, chúng tôi 
giới thiệu một số quan điểm của Phan Bội Châu đối với 
thái độ của vua tôi nhà Nguyễn trong việc nước ra mất vào 
tay thực dân Pháp. 

Phan Bội Châu là một nhà yêu nước nhiệt thành, từ 
thuở niên thiếu đến cuối đời luôn sục sôi “bầu máu nóng”, 
với nguyện ước "vì nước. vì dân”. Tuy không mấy thành 
công trong quá trình đấu tranh cứu nước. như cụ tự đánh 
giá trong "Phan Bói Châu niên biểu" : “Than ôi! Lịch sử 
của ta là lịch sử của một trăm thất bại mà không một 
thành công”. song cuộc đới và sự nghiệp yêu nước của Cụ 
đã để lại cho nhân dân ta một đi sản quý báu - “Cứu quốc 
tồn chủng” (lo eứu nước bảo tồn nòi giống). như Cụ đã ghi 
trong “Lời cáo biệt đồng bào", 


c! Khoa Lịch sự - Trường ĐHSP Hà Nội 
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Đưới ách đó hộ của thực đân Pháp. Phan Đội Châu 
móng mọi người từ vua quan đến thú đân biết nhục mất 
nước mà đứng lên đâu tranh cứu nước. Bơi vì, “Không cô gì 
đau bằng người mất nước. cũng khóng có gì đau bằng 
người bị mặt nước mà bần việc nước” (1). Cùng từ mục 
tiêu cứu nước là chủ vếu cho nên đốt với Phan Bội Châu 
trong việc đánh giá một con người Việt Nam. dù là vua, 
quan hay thuộc một tầng lớp xã hội nào khác, chỉ dựa vào 
một tiêu chuân chung. Đó là có lòng vêu nước và quyết 
tâm đấu tranh đánh đuôi giặc cứu nước hay không? 

Qua nhiều tác phẩm của Phan Bội Châu. đặc biệt 
trong "Việt Nam cong quốc sử”, chúng ta đễ dàng nhận 
thấy Cụ hết lời ca ngợi những người vêu nước và lên án 
bọn bán nước. kẻ phản bội đầu bàng. không kế những 
người này thuộc giai cấp. tầng lớp nào trong xã hội. 

Đối với các vua nhà Nguyễn, Phan Bội Châu cùng 
khách quan nhìn nhận rằng vào buổi đầu thời Gia Long, do 
"vua tôi Việt Nam hoà thuận. đôi với chính giáo không thiếu 
sót...", nên thực dân Pháp "chưa đám khíimmh xuất động binh” 
(2). Song. "đến khoảng đầu Tự Đức. thấv nước Việt Nam qua 
là vếu hèn. chính giáo, dân quyển ngày càng bị tước bót, 
công luận không được mở rộng". nên Pháp mới “đem thuyền 
bình. xuất kỹ bất ý lên ra đánh Đà Nẵng" (3). 

Phan Bội Châu không ca ngợi vua nào của nhà 
Nguyễn. kể cả Hàm Nghĩ. Thành Thái. nhưng cũng lên án 
gay gắt thái độ, cách cư xử của thực dân Pháp đối với các 
vua có lòng vêu nước. Điều này, xuất phát từ một cơ sở mà 
Phan Bội Châu nêu ra: "Nguyên Việt Nam là một nước có 
vua” (4). Cần phải hiểu rằng. Phan Bội Châu đã nói đến 
một thực tế, một điều thuộc về pháp lý lúc bấy giờ: nước có 
vua. Cho nên Cụ mới lên án "Người Pháp đã đánh hạ 
kinh thành, vưa Hàm Nghĩ vì thế phải chạy ra, đến nơi 
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nào thì một tắc đất đều là đất cũ cua tô tông cha mẹ. có 
cạn gì đến người Pháp? Thế mà nưười Pháp đã theo bất 
cho kỳ được. đem đầy ở nơi xa ft mãi đất Algon.... lại 
siam ở nhà kín, cấm không được giao thông với người 
ngoài. lại cẤm đứt những tin tức qua lại. hỏi hạn người 
Việt, Đem một ông vua có đức mà không có tội lôi gì cầm 
tù nơi đất khách..." (5). 

Còn đối với triểu thần thì thái độ của Phan Bội Châu 
cũng rất rõ ràng: phê phán. đa kích những viên quan hèn 
nhát, ca tụng những người chiến đâu hy sinh cho đất nước. 
Cụ đành nhiều trang trong "Việt Nam cong quốc sử" để 
trình bày "Tiôu truyện các chỉ sĩ lúc mất nước". như 
Nguyên Bích ở Nam Định. Nguyễn Đôn Tiết ở Thanh Hoá. 
Lê Trung Đình, Trần Du ở Quảng Ngãi, Nguyễn Hữu 
Chính. Nguyễn Xuân Ôn ở Nghệ An và đặc biệt là Phan 
Đình Phùng ø Hà Tình. 

Như vậy Phan Bội Châu đứng trên quan điểm yêu 
nước để đánh giá các vua. quan nhà Nguyễn. nhưng không 
phái không đề cập đến trách nhiệm của triều đình Huế trong 
việc làm mất nước. Trong bài "Phố cáo lục trnh` (gửi đồng 
bào sáu tỉnh Nam Kỳ), dùng lời của Cường Để - một hoàng 
thân Nhà Nguyễn - nói với nhân đân Nam Kỳ. gợi lại những 
tình cảm sâu sắc đối với miền đất mới khai phá từ thời các 
chúa Nguyễn ở Đàng Trong. nhằm thu hút được sự ủng hộ 
tích cực của nhân đân Nam Bộ đối với phong trào Đông du 
của Duy tân hội do Cường Đề làm "Hội chủ”. Phan Bội Châu 
đã nói đến công lao khai phá đất đai, ca tụng những anh 
hùng liệt sĩ Nguyên Hữu Huân, Trương Định. Nguyễn 
Trung Trực. “đều kháng khái bỏ mình. khí anh lĩnh lâm liệt. 
các vị đã chết nhưng không hể mai một” (6). 

Mặt khác cũng phê phán việc Nguyễn Ánh đã liên 
kết với Pháp. gây dựng lực lượng để độc quyền thống trị 
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đất nước. dân tới cái họa mất nước sau này: 'Chúng nó 
từng dem Đông cung Thái tử Canh là đồng địch tôn năm 
đời của Gia Long là một kẻ bất tài. lại gặp lúc vận bị đem 
ra hái ngoại rồi bí mật lập quan hệ ngoại giao” (7). 

Từ việc vạch trần ý đồ của Nguyễn Ánh dựa vào 
ngoại bang để đánh bại Tây Sơn, rồi ngày một lệ thuộc 
vào Pháp. dẫn tới chỗ khuất phục. đầu hàng. Quá trình 
này bát nguồn ở ban chất vua tôi nhà Nguyễn. Phan Bội 
Cháu đã phê phán rất gay gắt rằng: "... Ví sử vua tôi 
người Việt Nam thường nghĩ đến tiến bộ. lo mở mang dân 
trí, lo đào tạo nhân tài, về quốc kế quân mưu, mọi việc đều 
cầu tiến bộ. có lẽ đâu lại không phải như lửa mạnh mà 
được cuI khô bộc lên rừng rực sáng đỏ thấu trời ư? Người 
ta cũng có nói: “đề đựng đầy thời nghiêng để”. Người Việt 
bấy giờ tự coi là mãn túc, ôm vàng vênh váo, ếch ngôi đáy 
giếng không trông thấy trời, văn vui chơi. võ vên nghỉ 
ngày càng thậm tệ. Trong khi ấy về chính giáo thì chứa 
chất hủ lậu, mọt việc đều mô phỏng Minh Thanh. văn 
nhân thì khư khư giữ theo sách cũ, tự khoe đác chí: vũ sĩ 
thì cốt ở cỡ trống mỹ quan. côn quyền coi như trò chơi, tự 
cho là không ai hơn được. Đáng bì hơn hết là ức chế dân 
quyền. coi thường dư luận, phàm bàn việc quốc gia đại kế, 
nhân dân chỉ được ở ngoài hỏi rồi than thở mà thôi” (8). 

Trong đoạn dân trên. tuy Phan Bội Châu không trực 
tiếp nêu rõ là vua quan Nhà Nguyễn. song qua đó hiểu rõ 
đối tượng mà Cụ chỉ trích là triều đình Huế. Nhưng điều 
mà Phan Bội Châu nêu lên phân ánh thực trạng xã hội 
Việt Nam lúc bây giờ, thái độ. tư tưởng báo thủ. rập 
khuôn. sợ dân, xa rời đân. áp bức bóc lột nhân dân là đúng 
sự thực đã diễn ra. 

Nhận xét về tình hình dất nước. triểu đình lúc bấy 
giờ. Phan Bội Châu cũng nêu một giả định lịch sư: là giả 
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định nhưng có cơ sơ thực tế khách quan. Bởi vì. trong 
những điều kiện tương tự như Việt Nam trước nguy cơ 
xâm lược của thực dân phương Táy. có nước đã canh tân 
đất nước. thoát khói thân phận một nước nỗ lệ. Tiêu biêu 
là Nhật Han mà Phan Bội Châu đả nhìn thấy và hv vọng, 
mong ước sự giúp đỡ cúa nước “đồng văn, đồng chủng”. Gia 
định của Phan Bội Châu như sau: "Nước Việt Nam bấy giờ 
biết chăm lo tu chỉnh về quân chính. mở rộng dân quyền. 
vua tôi trên đưới đều mạnh mẽ mưu trị nước, nghiên cứu 
sâu trí học của ngoại dương, tấy trừ khuôn khổ hủ lậu, 
"kịp khi trời chưa mưa đầm, lây những gốc đâu mà gài 
chằng cửa sô”. nước còn có thể phấn chấn lên được. 

Nhưng nước Việt Nam mơ màng đôi mắt ngủ, uể öoải 
một thần bệnh. tôn quân quyền. trọng hú văn, khinh võ sĩ. 
trộm cướp rình mò ở sân. mà vợ con say hất trong nhà, chủ 
nhân nằm dài trên giường luôn luôn ngáp đài mỏi mệt. 
Than ôi! Nguy ngập lắm thay” (9). 

Những điều trên đây được nhiều nhà duy tân thời 
Nguyễn. như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch. Đặng 
Huy Trứ.... điều trần. Ỏ đây, Phan Bội Châu không để 
xuất cho triều đình mà chủ yếu nói chung cho cả nước. 
Chúng ta còn thấy thấp thoáng tư tưởng của Trần Quốc 
Tuấn Hưng Đạo Vương trong “Hịch tướng sĩ” trong đoạn 
văn trên của Phan Bội Châu; song Cụ Phan nói về trách 
nhiệm, nghĩa vụ của người dân với đất nước, quê hương. 
gia đình chứ không phải là mối quan hệ vua - tôi, chủ - tớ, 
như Trần Quốc Tuấn nêu trong bài hịch của mình. 

Phân tích thái độ, vai trò của triều đình Huế, Phan 
Bội Châu cuối cùng cũng phải đề cập đến trách nhiệm của 
vưa quan nhà Nguyễn trong việc làm mất nước ta, Chương 
thứ mười "Đầu đuôi mối quan hệ giữa nước ta và châu 
Âu “trong quyển "Việt Nam sử bhảo" trình bày khá đây đủ 
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về qui trình Thiên chúa giáo xâm nhập vào Viết Nam, đi 
đôi với quá trình thực đân phương Tây âm mưu và tiên 
hành xâm lược nước ta. Việc triểu Nguyễn nạav càng lệ 
thuộc. bị ràng buộc vào thực dân đi đến chỗ mất chú 
quyển độc lập và làm tav sai cho chúng được thê hiện ở 
các hiệp tóc được ký kết. như các hiệp ước năm 1862. 
1883. T881, Phan Bội Châu đã nêu rõ. triểu đình nhà 
Nguyên cú trượt đân theo con đường thất bại chú nghĩa. 
không tính gì đến dân. đến nước. Cụ đã kết ân việc làm 
mất nuớc của triều đình Huế là Ydo rất nhiều điều tệ, tội 
nhiều không kể hết. nhưng trong đó có bốn cát tội lớn: 

- Alột la ngoại giao hẹp hồi 

- Hai là nội trị hủ bại 

- Ba là dân trí bế tác 

- Bốn là vua tôi trên dưới tự tư tự lợi"(10). 

Vì vày triều đình mới từ kháng cự yếu ớt chuyển đần 
sang nhượng bộ, đầu hàng. làm cay sai cho thực dân. Thái 
độ này khác hản tỉnh thần. ý chí chống ngoại xâm của 
nhân dân ngày càng mạnh mẽ, 

Ö đây. một vấn để được đặt ra là vì sao nhìn thấy sự 
yếu bèn. phản bội của triểu đình phong kiến mà trong 
buổi đầu đấu tranh giành độc lập. Phan Bội Châu vẫn 
Øiương ngọn cỡ "quân chủ lập hiến”. tôn phong Cường Để 
làm minh chủ. Có thế nhận thức rằng. Phan Bội Châu 
muốn tập hợp mọi lực lượng để đạt mục tiêu lớn nhất lúc 
bấy giờ là độc lập đân tộc. Con đường “quần chủ lập hiến” 
lúc bá» giò có thể cồn tập hợp được nhiều nhà yêu nước khi 
chưa xác định con đường cứu nước mới, hơn nữa cũng chưa 
hoàn toàn thoát khỏi tư tưởng “trung quân ái quốc”. Tuv 
nhiên. ở đây cũng cần nhân mạnh rằng ngay từ thời phong 
trào Cần Vương. tư tưởng trung quân cũng không phải 
phục hồi chế độ phong kiến đã lỗi thời mã chỉ tôn phò một 
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ông vua vều nước mài thốt. Có lẽ lúc đầu nhà +: phú yếu 
nước Phạn Hội Châu piương ngọn cỡ "quân chủ lắp hiển” 
chì là một "thủ đoàn”, sách lược trong đâu tranh cứu HƯỚc. 
giải phòng dân tộc, vì chăng bao lầu sau Phan Bội Châu 
đã nhiệt liệt hoạn nghênh và đi theo con đường Công hoà” 
và uøc Khi bị bat đứa về nước ít lâu. Cụ lại hướng về 
"Chủ nghĩ xã hột”. 

Tìm hiểu quan điểm của Phan Bội Châu đói với trách 
nhiệm của vua quan nhà Nguyễn trong việc để nước ta rợi 
Ào ách đô hộ của thực đân Pháp. chúng tôi mong muốn 
góp phản vào việc kiến giải một vấn để lán của lịch sư Việt 
Nam thơi cận đạt đang còn tranh cất, 


Chủ thích: 
Ø1) Phan Hội Châu Toàn, Tàp 2, Chương Thâu sưu tâm và 
biên goạn, Nxb Thuận Tioá, Huế, 1996, tr.103, 

(2,3,4, 5,6, T7, 8.9. 10) Sách đã dân tế. 106, f06-1027, 1 
125-136. 71. 106, 107. 485)). 


Phì 
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TRIỀU ĐÌNH NHÀ NGUYÊN 
VỚI PHONG TRÀO CHÔNG PHÁP 
Ở TÂY BẮC (NỮA SAU THỂ KỶ XD) 


Th.s. Phạm Văn Lực 


Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược vào 
nửa sau thế kỷ XIX. nhân dân Tây Bắc. cùng đồng bào cả 
nước đấu tranh mình mẽ. 

Tây Bắc bao gồm 10 châu Thái lúc này thuộc tỉnh 
Hưng Hoá (1), là địa bàn cư trú của 2ä dân tộc anh em: 
Thái. Mông. Lai, Hoa, Kinh, Khở Alú. Tày, Mưỡng..., (2) 
Các dân tộc Tây Bắc tuy còn nghèo nàn lạc hậu nhưng 
giàu truyền thống yêu nước. kiên cường bất khuất trong 
kháng chiến chống ngoại xâm vì tự đo độc lập của dân tộc. 
Dưới sự chí đạo của tuần phủ Nguyễn Quang Bích. kết 
hợp với quân “Cờ Đen” của Iaru Vĩnh Phúc (bộ phận nghĩa 
quân nông dân Trung Quốc giúp ta chống Pháp). nhân 
đân các đân tộc Tây Bắc đã phát huy truyền thống đấu 
tranh kiên cường bất khuất của mình, thành lập đạo quân 
“Thập Châu” kiên quyết đứng lên chống thực dân Pháp 
xâm lược. Nghia quần "Thập Châu” đều do thủ lĩnh các 
châu mườỡng chỉ huy và được chia làm 4 đội: Đội quân Văn 
Bàn, Văn Chấn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Văn Quang, 
đội quân Mộc Châu do Sa Văn Nọi chỉ huy. đội quân 
Thuận Châu. Mai Sơn. Yên Châu. Mường La do Cầm Bun 
Hoan chỉ huy. đội quán Lai Châu, Phong Thê do thủ lĩnh 
châu. mường Điêu Văn Trì lành đạo (3), Nghĩa quần 
"Thập Châu” cùng với quân YCờ Đen” của Latu Vĩnh Phúc 


"Trường Đại học Tây Bác 
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la lực lượng nòng cốt của đạo quân Sơn Tây trong phong 
trào chống Pháp vùng Tam Tuyên (#ơn Tâyv. Hưng Hoá, 
Tuyên Quang) thời ký này. 

Đầu tháng 11/1873 do sự nhụ nhược của triều đình 
phong kiến Nguyễn. thực đân Phán liên tục lấn tới. ngày 
12/11/1873 F,Garnier gửi tối hậu thư. đòi Nguyễn Trì 
Phương phải hạ vũ khí và giao nóp thành Hà Nội, đến 
ngày 20/11/1878 chúng đánh chiếm thành Hà Nội và một 
sở tình đồng bằng Bắc Bộ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Nguyễn Quang Bích và Lưu Vĩnh Phúc nghĩa quân “Thập 
Châu” bao gầm hơn 800 nghĩa binh cùng với hơn 1.6 vạn 
dân bình đã sang Lào Cai phối hợp với đạo quân Tam 
Tuyên để về vây giặc ở Hà Nội. "Quan tô mương" của 
Mường Lò viết: "Cá mười châu Thái đều theo ông Lưu đi 
đánh giặc... Theo lệnh ông Lưu cùng "Thập Châu” đem 
quân đến Lào Cai để về xuôi đánh giặc” (4). Sau hơn một 
tháng chiến đấu. Pháp bị quân ta vây nhốt ở trong thành 
trở nên hoang mang, ngày 21/12/1873 Garmter buộc phải 
mang quân đánh ra phía Sơn Tây đê phá vòng vây. Song 
vừa ra đến Cầu Giấy thì quân Pháp rơi vào ô phục kích 
của ra, bị tiêu diệt gần hết, Garnier cũng bị quân ta giết 
tại trận (5). Trong chiến thắng này. có sự đóng góp của 
nhân dân Tây Bắc. 

Trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp tiến 
công thành Hà Nội. mở đầu cho hành động xâm lược Bác 
Kỳ lần thứ hai... (6) nhân dân ở nhiều địa phương Tàyv 
Hãc đã tự mộ quân kiên quyết đứng lên kháng chiến. Sau 
khi Tông đốc Hoàng Điệu tự vẫn, thực dân Pháp đang tìm 
mọi cách đề mở rộng phạm vị đánh chiếm ở Bắc Kỳ. tiến 
lên vùng “Thập Châu”. nơi thường xuyên bị giặc “Cỡ vàng” 
(tàn quân của Thái Bình Thiên Quốc) phá phách. cướp bóc. 
Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Quang Bích và Ilưu Vĩnh 
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Phúc ởä búc được quân "Cừ vàng” và dàn xếp dược sự bất 
hoà nói bộ giủa các phée phải trong lực lượng chòng Pháp ở 
Tâv ác. Lục lường kháng chiến chống Phíúš ở vùng 
"Thập Châu” củng có dịp phát triển mạnh mẽ hơn, Nghĩu 
quân 'Phập Châu” một mặt tích cục củng cố. xáyv đựng các 
căn eứ kháng chiến ở thượng lưu sông Đà và đọc sông 
Tháo. một mặt vẫn tiếp tục theo đường Thành Sơn - Thú 
Cúc sang Son Tâv kéo quản về để vậy giặc ở Hà Nội. Với 
lực lượng đông đao trên 1600 người và khoảng gần 2000 
dân bình. nghĩa quân Tây Bắc đã đảm nhiệm một hướng 
quan trọng ở phía, Tây thuộc khu vực Cầu Giấy và toàn bộ 
phú Hoài Đức (Hà Tây). Trong suốt quá trình vậy giác ở 
Hà Nội. nghĩa quân TThập Châu” đã chiến đấu kiến 
cường. ấp dụng chiến thuật bấn tĩa để tiêu hao sinh lực 
địch và đêm đêm dùng thang tre vượt thành vào quấy 
nhiều dịch, gây cho chúng nhiều thiệt bại... (7) 

Sau gần một năm bị vâv nhốt trong thành, chịc dân 
Pháp bị đồn vào tình thế khốn quần tưởng chừng như ngột . 
ngạt đến khó thơ: chính bạn chúng đã phải thừa nhận: 
"Quân lính bị bao vậy trọng thành Hà Nội tưởng như 
thiểu không khí dê thở...” (8). Trong tình huống quân 
bách đó. không có cách nào khác. mờ sáng ngày 19/5/1883, 
Henri Rivière (Tông chỉ huy quân đội Pháp ö Bác Kỳ) đã 
phải liều chết đân ãã0 lính cùng 3 cỗ đại bác vếm trợ đánh 
ra Câu Giấy và phú Hoài Đức (Hà Tây). Tại đây nghĩa 
quản “Thập Châu” cùng với quân "Gờ Đen” đã mai phục 
sản và chiến đấu hết sức dùng cảm. Sau hơn 32 giò chiến 
đấu đến khoang 7 giờ sảng quân ra đánh bại hoàn toàn âm 
mưu phá vòng vậy của giặc Pháp. giết chết rại trận H, 
Riviere, Tình thần chiến đấu của nghĩa quân "Thập Châu” 
đã được phần ảnh trong "Quan Tô mương” của Mường La 
Quan Đề tướng ttúc Lưu Vĩnh Phúc) sai tướng Ba Dếnh 
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(tức nu Bá Ảnh) cùng bình Ngô (ngưới Hoa). Thái. đàn 
bình hai mặt đánh Tây. còn mình cầm bình dãnh chân 
mặt sau. Khi làm tràn, Tây bấn bị thương tướng lịi Dếnh 
nhưng ông lập tức bản trả. Đạn của ông Ba Dễnh trúng 
tên quan năm. chỉ huy quân Tây chết...” (9). Chiến thắng 
Câu Giấy lần thứ hai của nghĩa quân "Thập Châu” vùng 
Tây Bác và đạo quản Tam Tuyên đã làm lung lav ý đô 
xâm lược nước ta của thực dân Pháp. Thăng lợi này đúng 
ra cần phải được phát huy những do bàn chất bạc nhược. 
ươn hẻn của triểu đình phong kiến Nguyễn sợ các lực 
lượng kháng chiến hơn sợ giặc. lại ra lệnh triệt thoái các 
lực lượng chống Pháp và chấm dứt cae hoạt động quân sự 
ø khu vực Hà Nội để triểu đình thương lượng với Pháp 
mong sao chúng tụ rút khỏi Bác Kỷ như hồi năm 1873. 
Tuy nhiên với truyền thống vêu nước. tình thân chiến đấu 
quả cảm. Nguyễn Quang Bích và các thủ lĩnh nghĩa quần 
"Thập Cháu” vùng Tây Bãc cùng đạo quân Tam Tuyên 
vẫn tiếp tục ở lại vậy thành Hà Nội thêm một thời gian 
nữa, đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 mùa mưa. nước lũ 
không có lợi cho các hoạt động quân sự. nghia quần buộc 
phải rút về căn cứ Sơn Tây (10). 

Từ năm 1883 tình hình có nhiều chuyển biến tích 
cực. phong trào chống Pháp của nhân dân ta sục sôi khắp 
các địa phương trong ca nước. Đứng đầu phe chủ chiến, 
Tôn Thất Thuyết thường xuyên liên hệ và luôn luôn ung 
hộ phong trào chống Pháp của nhân đân ta trong đó có 
phong trào chống Pháp của nhân dân các đân tộc Tâyv 
Bác... Có chỗ dựa là phe chủ chiến. Nguyễn Quang Bích 
cùng các thú lĩnh nghĩa quân vùng "Thập Châu” khẳng 
những một lòng kiện định tỉnh thần chống Pháp. kháng 
lệnh triểu đình không chịu rút quân mà còn irựe tiếp cùng 
đạo quân Sơn Tây chống thực dân Pháp xâm lược khi chúng 
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mỡ rộng phạm vì đanh chiếm lên cân cứ Sơn Tây. vùng Tây 
Bắc và thuợng lưu sông Đà. Khi thực đân Pháp chiếm Sơn 
Tây ngày 16-17/12/1883 nghĩa quần một mặt rút về tích cực 
lập tuyến phòng thu ở Yên Lập (Phú Thọ) để bảo vệ thành 
Hưng Hoá. một mặt vẫn tiếp Lục tham gia chống Pháp ö Đặc 
Ninh. Phủ Lạng Thương và Tuyên Quang... Đến khi thành 
Hưng Hoá thất thu (ngàv 12 tháng 4/1884) nghĩa quân 
“Thập Châu” lại rút về tiếp tục xây dựng căn cứ chống Pháp 
ở dọc sông Thao. 

Sau khi triểu đình phong kiến Nguyễn ký với Pháp 
điều ước Patenotre (ngày 6/6/1884) thừa nhận quyền bảo 
hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và ngày 9 tháng 6 năm 188ã triều 
đình Mãn Thanh cũng ký với thực dân Pháp hiệp ước 
Thiên Tân. Theo hiệp ước. triểu đình Mãn Thanh buộc 
phải rút các lực lượng đã được dưa sang nước ta từ khi 
Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai (25/4/1889) (11). 

Tình hình đó làm cho phong trào chống Pháp ở nước 
ta nói chung và phong trào chống Pháp ở “Phập Châu” nói 
riêng có những điển biến phức tạp. nhìn chung cá phần bị 
suy giảm. Trong lúc khó khăn, mâu thuần trong nội bộ 
những người lãnh đạo nghĩa quân lại nảy sinh; hàng ngũ 
nghĩa quân có sự phân hoá, một số thủ lĩnh do quá mệt 
mỏi như Cảm Bun Hoan, Nguyễn Văn Quang là những 
người đâu tiên đã ra hàng giặc. một số thủ lĩnh bỏ về quê 
năm im, 

Chỉ còn một số ít thủ linh như Sa Văn Nọi (Mộc 
Châu). Điêu Văn Toa (Phong Thổ)... vẫn kiên định cùng 
với Nguyễn Quang Bích tiếp tục gây dựng lại phong trào 
chống Pháp ở vùng "Thập Châu" Tây Bắc. 

Tháng 7/188ã vua Hàm Nghỉ hạ chiếu Cần Vương, 
phong trào Cần Vương bùng nể ở khắp các tỉnh miền 
Trung và Bắc Kỳ, nhiều văn thân. sĩ phu hưởng ứng chiếu 
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Cân Vương đã vận động nhân đân nội dậy chống Pháy 
điển hình là các cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Bãi Sạv, Hương 
Khê... Ö “Thập Châu” tù khi thành Hưng Hoá thất thủ. 
Nguyên Quang Bích cũng nghĩa quân tiếp tục dựa vào 
vùng rừng núi Hưng Hoá để xâv dựng căn cứ chống Pháp 
ở dọc sông Thao. Trong điều kiện hết sức khó khăn, 
Nguyễn Quang Bích vẫn kiên định tỉnh thần chông Pháp, 
ông đã trực tiếp chỉ huv việc xây dựng căn cứ chống Pháp 
mà trung tâm lúc này là vùng Đại Lịch. Mưỡng Cơi, Thu 
Cúc. Lai Đồng (Nghĩa Lộ), Yên Lập (Vĩnh Phúc). Vạn Yên, 
Phù Yên. Mộc Châu (Sơn La). Phong Thổ (Lai Châu), Ỏ 
đây đồng bào các dân tộc Xiường. Thái, Dao. Mông đã đoàn 
kết một lòng dưới cờ nghĩa của vị thủ lĩnh Nguyên Quang 
Bích kiên quyết chống Pháp. làm cho chúng gặp rất nhiều 
khó khăn trong quá trình đánh chiếm khu vực Tây Bác và 
vùng thượng lưu sông Đà... Từ năm 1887-1889 sau khi 
được tăng viện. thực dân Pháp dựa vào một số thủ lĩnh 
nghĩa quân đã hàng giặc dẫn đường đánh mạnh vào các 
căn cứ chống Pháp ở dọc sông Thao. Nghĩa Lộ. Lào Cai, 
Yên Bái. Sơn La. Lai Châu. Đặc biệt. ngày 10/10/1889 
thực dân Pháp từ Bắc Ninh mở cuộc tiến công lớn vào đại 
bản doanh của phong trào chếng Pháp ở vùng “Thập 
Cháu" Tây Bắc tại xã Mộ Xuân - Yên Lập - Phú Thọ (12). 
Trong điều kiện hết sức khó khăn. tương quan lực lượng 
lạt quá chênh lệch nên đại bản doanh của nghĩa quân ở 
Mộ Xuân nhanh chóng bị thực dân Pháp đánh chiếm. Căn 
cứ chống Pháp ở Tây Bắc cũng lần lượt tan vỡ... Kết thúc 
một thời kỳ đấu tranh oanh liệt chống thực dân Pháp xâm 
lược của nhân dân các dân tộc Tây Bắc. 
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—— PHONG TRẢO CẨN VUONG 
CHỐNG PHÁP CỦA NHẮN DÁN THANH HOÁ 


Thạc sì Vũò Quy Thư 


Cuộc phan công hình thành của Tôn Thất Thuyết là 
sụ "trôi đậy” đuối cùng của triểu đình phong kiên Nguyễn, 
trước ngụy eø mất hết quyển lợi thống trị của mình. Tuy 
nhiên nó cũng thể hiện tỉnh thần yêu nước, quyết tâm 
chiến đầu của một số quan lại khóng chịu đầu hàng, Vì 
vậy nhàn đân ủng hộ và hương ưng lời kêu gọi Cần Vương. 
"Cần Vương” ø đây không phải là khói phục triểu đình 
phong kiến đã đâu hàng mà ủng hộ một ông Vưät và quan 
lạt vêu nước chống Pháp. bảo vệ Tô quốc. 

Chiếu Cần Vương bạn hành đã nhanh chóng thối 
bùng một đợt mới ngọn lứa kháng Pháp. Hướng ứng chiếu 
Cần Vương. ca một lớp sĩ phú. văn thân vêu nước hãng hái 
đứng dậy chiêu mộ nghĩa sì. lập đồn trại kháng chiến, 
lãnh đạo phong trào đấu tranh với mục tiêu "Giúp vua cứu 
nước` (Thực chất là phong trào giải phóng đản tộc dưới 
ngọn eờ một ông vua vêu nước). 

Phong trào Cần Vương kéo đài 12 năm (1885-1896). nổ 
ra trên phạm vị rộng lớn, từ cực Nam Trung Bộ chạy đài tới 
biên giới Việt - Trung, lan rộng tới biên giới Việt - Lào. kế cả 
ở Nam Bộ lúc bấy giờ. Phong trào rộng khấp và sôi nội nhất 
là từ giữa năm 1885 đến cuối 1988. Sau thời kỳ phát triển 
rầm rộ và rộng khấp. phong trào Cần Vương thu hẹp dân. 
trung tâm phong trào chuyến vùng lên vùng thượng du và 
trung du. Những năm cồn lại là cuộc khởi nghĩa lớn. có trình 
độ tô chức cao. có địa bàn hoạt động rộng. 


ĐH Hỏne Đức 
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Thành phần tham gia gồm bộ phán văn thân. sĩ phu 
yêu nước, kể cả trí thức phong kiến yêu nước, các quan lại 
phong kiến yêu nước đương quyền hay đã nghị hưu (hữu 
quan). Họ không có đặc quyển đặc lợi ở triều đình. cùng 
không có gia tư. điển sản lớn ở nông thôn. Trong quan niệm 
của họ. nước phải gắn liền với vua, với chế độ phòng kiến. 

Các văn thân, sĩ phu yêu nước lại được sông gần gũi 
đân. tiếp tbu truyền thống dân tộc, nên sớm được cuốn hút 
vào cuộc đấu tranh của nhân dân. Khi triểu đình đầu 
hàng hoàn toàn thực đân Pháp (1884), họ không còn trung 
vua nữa, mà chống lại lệnh vua để cùng với nhân dân tiếp 
tục kháng chiến. Nhất là sau cuộc nổi dậy ỏ kinh thành 
Huế thất bại (7-1885), rồi vua Hàm Nghi xuất bồn, ra 
chiếu Cần Vương (7-1885). các văn thân sĩ, phu yêu nước 
mới thật sự tham gia đông đảo và quyết liệt. Họ là đối 
tượng kêu gọi ứng nghĩa trước tiên và lúc này *á1 quốc” 
mới thực sự gắn liền với “trung quân” điều mà trước đó 
khó xảy ra được đối với những ông vua phản phúc. 

Sau thời kỳ phát triển rầm rộ và rộng khắp (188ã- 
1888) phong trào Cần Vương thu hẹp dần và đi vào chiều 
sâu. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu là khởi nghĩa Hương 
Khê - Hà Tĩnh (1885-1886) của Phan Đình Phùng và Cao 
Xháắng: khởi nghĩa Ba Đình - Thanh Hoá (1886 - 1887) của 
Phạm Bành và Định Công Tráng; khởi nghĩa Hùng Lĩnh - 
Thanh Hoá (1886-1892) của Tống Duy Tân và Cao Điền: 
Khởi nghĩa Bãi Sậy - Hưng Yên (1883-1892) của Nguyễn 
Thiện Thuật; ngoài ra còn có phong trào Tây Bắc và hạ 
lưu sông Đà .., 

Phong trào yêu nước chống Pháp lúc bấy giờ lan 
nhanh đến Thanh Hoá. 

Thanh Hoá - một xứ sở có tầm quan trọng ở bất cứ 
thời kỳ lịch sử nào. đã có mặt rất sớm trong phong trào 
chống Pháp. 
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"1hanh Tlliod tĩnh chữ đã ghì vị trí chiên lược của 
hanh Hoá “Thiệt là chỗ làm cuống họng cho các tình Bặc 
kỷ hiện này. Thanh Hoá lại là nơi hình mạch hướng vào, 
thế lớn nhóm lên vậy” (1). 

Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895), nhà trị thức vêu nước 
có tư tương cải cách của thế ký XIX. đã nói về vị trí của 
Thanh Hoá như sau; 

Tôn Thất Thuyết khi làm quan ở Thanh Hoá đã sớm 
chú ÿ tới miền đất 'thánh địa” này. Năm 1879, ông đã 
từng bố nhiệm Tống Duv Tân làm Chánh sứ Sơn Phòng 
Quảng Hoá (Vĩnh Lộc) như có ý đồ chuẩn bị trước lực 
lượng chống Pháp, người mà sau này trở thành thủ lĩnh 
củúa phong trào khởi nghĩa Hùng Lĩnh. Khi phò xa giá 
Hàm Nghi xuất bên. Tôn Thất Thuyết đã định xây dựng 
Thanh Hoá thành thủ đô kháng chiến, Hàm Nghi trong tờ 
chiếu ngày 19-9-188ã cũng nói "Trầm sẽ đóng đô tại tỉnh 
Thanh Hoá. Đây là một địa điểm quý" (2). 

“Thanh Hoá là vùng đất có đủ 3 điều lợi cơ bản cho 
việc giũ nước chống giặc: địa điểm. binh lực và trí lực”, 

Hương ứng chiếu Cần Vương. Thanh Hoá nhanh 
chóng trở thành một tĩnh có phong trào chống Pháp mạnh 
mẽ do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo, một phong trào trải 
đài từ miền núi, trung du tới đồng bằng miền biển. 

Chiếm xong kinh đô Huế (5-7-1885). bọn Pháp đem 
quân đổ bộ đánh chiếm Quảng Trị và đưa tàu chiến từ 
Huế đánh chiếm Nghệ An. Đầng thời một đạo quân Pháp 
do tên thiêu tá Mignot chỉ huy xuất phát từ Ninh Bình 
ngày 23-11-1885 đến ngày 25-11 tiến vào cửa Hới lên Hàm 
Rồng dánh chiếm thành Thanh Hoá. Bố chánh Nguyễn 
Khoa Luật được sự hướng ứng của nghĩa quân Hoằng Hoá 
do Nguyên Đôn Tiết, Lê Trị Trực chỉ huy đã bố trí đánh 
địch dọc bở sông Mã và đoạn đường từ sông vào tĩnh ly. 
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Khi chiếu Củn Vương đến Thiinh Hoá thì phong trác càng 
rộng khắp và mạnh mẽ. 

Tiên Thất Hàm (em Tôn Thất Thuyết) đang là trÌ phú 
Nông Cống cùng Nguyễn Quý Yêm bỏ quan chức phỏi hợp 
với nghĩa quân Tĩnh Gia cua Nguyễn Phương Nghĩa. quân 
vùng núi Nửa của Lê Ngọc Toán hoạt động ở Tỷ Thượng 
(địa điểm giáp giới Nông Cống - Nghệ An). đóng cân cứ 
vùng Đồng Mười huyện Như Xuân để đón vua Hàm Nghỉ 
và Tôn Thất Thuyết. 

Vùng núi Hoàng. núi Vượng, Hồi Cù có Tuấn Văn, tại 
huyện Đông Sơn có Lê Khác Tháo quê ở BÀI Giáo (nay là 
xã Thiệu Giao - Thiệu Hoá) tổ chức nghĩa bình phỏi hợp 
với Nguyễn Hữu liên (tức Tú AXliểm người Đại Bái). 
Nguyễn Hữu Hanh. La Văn Hạnh, La Đức Tứ, La Duy 
Hoành. Thiếu Giá thành lập đội nghĩa quân tại Bồn (nay 
đã là xã Đông Thanh - huyện Đông Sơn). 

Nghĩa quân Nguyễn Thế Sanh. Thiều Kim Nễ ở làng 
Viện Giàng, Nguyễn Trọng Tần ở làng Phù Lưu (câu Trâu) 
có căn cứ vùng núi Nhỏi liên hệ với nghĩa quân nhiều nơi 
khác trong tỉnh. Phong trào chống Pháp nhanh chóng lan 
rộng ra khấp tỉnh. 

Tuv phong trào Cần Vương, chống Pháp của nhân 
dân Thanh Hoá lúc bấy giờ nổi bật là cuộc khởi nghĩa do 
Nguyễn Ngọc Phương (Tú Phương) lãnh đạo với căn cứ Ôn 
Lâm - Kẻ Thượng. 

Việc xâyv dựng căn cứ Ôn Lâm - Kỷ Thượng có ý nghĩa 
quan trọng trong phong trào Cần Vương lúc này. nhằm 
thống nhất các lực lượng ở huyện. hình thành bộ chỉ huy 
nghĩa quân. đưa phong trào tiến lên giai đoạn mới. 

Căn cứ Ôn Lâm - Kỳ Thượng nổi lên ở một vùng nam 
Thanh Hoá. giáp Nghệ An. là điểm nối phong trào Cần 
Vương Trung Kỳ. từ Huế trở ra. trực tiếp gắn với hoạt 
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đồng của nghĩa quần xứ Nghệ mà tiếu biểu là phong trào 
Nguyễn Xuân Ôn, lang Văn Thiết... Rõ ràng cần củ Ổn 
Lâm - Kw Thượng là một điểm sáng trên bàn đã của 
Thanh Hoá ca tỉnh rất tịch cục chống Pháp. có đặc điểm. 
chiên thuật, chiến luợc riêng. có thành tích góp vào phong 
trào Cần Vương, 

Việc nghiên cứu Tú Phương và cần eứ Ôn Lâm - liệu 
Thượng lâu này chỉ mới được "điểm qua loa”, Muốn hiểu 
biết đây đủ phong trào yêu nước chống Pháp ở địa bàn 
Thanh Hoá thì việc tìm hiểu kỹ về Tú Phương và căn cứ 
Ôn Lâm - Kỳ Thượng là rất cần thiết. 

Tóm lại. phong trao đấu tranh chống Pháp ö Thanh 
Hoá cuối thế ký XIX đã phát triển ròng khấp. có địa bàn 
chiến lược từ đồng băng. trung du. đến miền núi. thu hút 
sự tham gia của hầu hết các tầng lớp nhân đân yêu nước. 
Phong trào còn liên kết và mở rộng địa bàn hoạt động sang 
các vùng. các tĩnh lần cận. tạo thành một phong trào có 
quy mô rộng lớn. Đó là đặc điểm nổi bật. một thực tế lịch 
sứ rất đáng được chú ý khi nghiên cứu phong trào Cần 
Vương chống Pháp ở Thanh Hoá. Về mặt thời gian, phong 
trào kháng chiến chống Pháp ö Thanh Hoá bùng nổ vào 
loại sớm nhất, và cũng là phong trào kéo đài. liên tục và 
bền bị nhất. Trong khi tiếng súng Cân Vương chống Pháp 
ở các tĩnh ngoài Đaãc trong Nam. bế cá phong trào khơi 
nghĩa Hương Khê (Ilà Tình) đã dân dân lắng xuông thì ở 
Thanh Hoá cuộc kháng chiến vẫn còn phát triển và càng 
đến giai đoan cuối, phong trào càng điễn ra quyết liệt. biêu 
hiện bằng hàng loạt trận chiến đấu quy mô lớn của nghĩa 
quản. như các trận: Suối Tật. trận đánh đồn Thổ Sơn (gần 
Bải Thương) G3) 

Dựa vào điều kiện cụ thể và phát huy ưu thế của địa 
bàn chiến lược, phong trào kháng chiến ở Thanh Hoá cuôi 
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thế kw XIX đà nổ ra: nghÌa quân biết sử dụng nhiều 
phương thức tô chức tác chiến. thê hiện nghệ thuật quân 
sự độc đáo và tính chất nhân đân cua phong trào... 

Cũng giống như cä nước. người năm quyền kính đạo 
phong trào kháng chiến ở Thịnh Hoá chủ yêu là các sĩ 
phu. văn thân vêu nước. tiêu biểu như tiến sì Tông Duy 
Tân. Phó bang Nguyễn Đôn Tiết. các Cử nhân Hoàng Bật 
Đạt. Phạm Bành. Tú tài Nguyễn Phương... hay các lãnh 
đạo miền núi như: Cầm Bá Thước, Hà Văn Mao. Do hoàn 
cảnh lịch sử, xã hội Việt Nam cuôi thế ký XIX. song trước 
hết là tấm lòng vêu nước mà họ đã đứng dậy dựa vào tỉnh 
thần độc lập dân tộc. cỡ sở văn hoá ngàn năm của dân tộc, 
mà gần gũi với quần chúng nhãn dân, do đó, họ đã tổ chức 
động viên tập hợp nhân dân kháng chiến chống Pháp, 
được nhân dân hết lòng ủng hộ... , 

Tuy thế, đo hạn chế của giai cấp xuất thân. và thời 
đại lịch sử. nên họ không đú khả năng thu hút lực lượng 
kháng chiến vào một mối thống nhất, đấu tranh theo 
đường lối và phương pháp cách mạng rõ ràng cụ thể, vừa 
chuân xác vừa thích hợp. Chính vì vậy. phong trào chống 
Pháp ở Thanh Hoá cũng như trên phạm vì ca nước. tuy đã 
bùng lên sôi nôi, rầm rộ. phát triên rộng khắp và kéo dài 
bển bí. nhưng cuối cùng không tránh khoi thất bại. 

Mặc dù vậy. sự hy sinh của chiến sĩ Cần Vương đã đề 
lại cho các thế hệ sau những bài học bổ ích và thiết thực 
"Cái chết của họ làm cho Tô quốc sông lại. lòng can đảm 
của họ bất diệt” (4). 


Chu thịch: 

(1) Tlạch sử thành phố Thanh Hoá - Định Xuân lâm (chủ 
biên), (18U1 - 1917), NXB Thanh Hoá, 1990, tr.11. 

(2ndd, tr.12 

(39 Rv vếu hội nghị khoa học ký niệm khởi nghĩa Ba Đình 
1886-1886. Ban nghiên cứu lịch sử Thanh Hoá tô chức NXB Thanh 
Hoá 1992. tr.81. 

(4ÿTrần Dân Tiên. Những mẩu chuyện về đời hoạt đông của 
Hồ Chủ Tịch. NXB Sự thật, Hà Nội, 1976. tr.35. 


QUAN HỆ GIÚA THỰC DÂN PHÁP 
VÀ TRIẾU ĐĨNH HUẾ ĐƯỚI THỜI PHÁP ĐỒ HỖ 


TS. Vụù Thị Hoà' ` 


Qua gần 10 nam cuối thê kỷ XIX thực dân Pháp mới 
chỉnh phục dược Việt Nam. đạt ách đô hộ trên toàn bộ 
nước ta, Tủy nhiên, chúng đã chủ trương không xóa bọ 
triều đình Huế. mà đề nó tồn tại đên năm 1945. Quan hệ 
giủa chính quyển thực dân với triểu đình Huế đã điện rà 
như thế nào? Thục chất của mới quan hệ đó là gì? Văn để 
cân được tìm hiểu. : 

Năm 1784, đề chống lại Tây Sơn, Nguyễn Anh đã 
giao hoàng tư Canh cho Bá Đa Lộc sang Pháp ký hiệp ước 
Versdillea, hiệp ước mở đường cho thực đân Pháp xâm luợc 
Việt Nam ở cuốt thế Ry sau. 

Năm 1858. thực dân Pháp nố súng xảm lược nước ta. 
Trong khi các phong trào đấu tranh của nhân đân ta dãy 
lên ở khấp nơi tiếp tục kháng chiến thì triểu đình Huế đã 
KÝ các bạn hiệp ước, từng bước đâng nước ta cho chúng, 
Hai hiệp tước 1862. 1874 đã biến toàn bộ lục tình Nam Kỳ 
thành thuộc địa của thực đân Pháp. Sau khi mất Nam Kỷ, 
biết sức mình không thể chống lại được thực đán Pháp. 
triểu đình Huế ngoài việc xin cầu hoà "chuộc đất” với Pháp 
còn tìm cách gio thiệp với elc cường quốc để cầu viện. đặc 
biệt là với nhà Thanh. Triểu đình Huế đã tiếp xúc với toàn 
quyền Ảnh. lãnh sự Tây Ban Nha. lãnh sự Đức ở Hương 
Cảng, Để hạn chế độc quyển của Pháp ở Việt Nam. các 
nước phương Tây cũng muốn đặt lãnh sự ở nước ta hoặc 
ký thương ước. Những cố gang của teriểu đình Huế đều bị 
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thất bại. Năm 1885, hiệp ước Thiên Tân giúa Pháp va 
Trung Hoa quv định nhà Thanh phải thừa nhận sự bao hộ 
của thực dân Pháp ở nước ta. 

Hai hiệp ước 1883, 1884 chấp nhận sự bảo hộ cua 
thực dân Pháp trên toàn bộ lãnh thô còn lại của nước ta 
(Trung kỳ và Bác Kỳ). Với hiệp ước 1883 thực dân Pháp 
chia Việt Nam ra ba "kỳ". Nước ta mất quốc hiệu. Theo 
Hiệp ước 1884. triểu đình Huế không còn quyền đối ngoại, 
nhưng về danh nghĩa còn giữ quyền nội trị, quyền bình bị, 
Điều 16 của Hiệp ước ghi rõ: “Hoàng để An Nam tiếp tục 
diều khiên như trong quá khứ nền hành chính nội bộ cúa 
vương quốc” (1). Nhưng sau khi đặt ách thống trị lên đất 
nước ta, thực dân Pháp đã dần từng bước củng cô, mở rộng 
bộ máy thống trị của mình và dân từng bước tước đi những 
quyền còn lại của triều đình Huế. 

Tại Nam Kỳ. thực dân Pháp trực tiếp nắm quyền cai 
trị về mọi mặt. Ngày 35-6-1867, Tổng chỉ huy quân đội 
viên chịnh Pháp tại Nam Kỳ ra bản tuyên bố: “Toàn bộ 
sáu tỉnh Nam Kỹ là lãnh địa của Pháp. Kể từ nay triểu 
đình Huế không còn quyền lực gì đối với Nam Kỷ lục tỉnh 
nữa. Một chính quyền duy nhất tổn tại ở Nam Kỳ, đó là 
chính quyền của người Pháp” (2). 

Tại Bắc Kỳ, với ý đề tách Bắc Kỳ khỏi triểu đình 
Huế, thực dân Pháp đề nghị vua Đồng Khánh trao quyền 
bổ nhiệm quan lại cho một thượng quan Việt Nam đóng ở 
Băc Kỳ. Ngày 3-6-1886 vua ra dụ thiết lập chức Kinh lược 
Bắc Kỳ. Chức này được thay mặt vua cai quản Bắc Kỳ. 
Môi năm vị Kinh lược chỉ phải một vài lần về kinh tâu 
vua. Được giao quyền hạn rộng rãi, nhưng viên Knh lược 
sứ chủ yêu làm nhiệm vụ trung gian: báo cáo việc hành 
chính của các tĩnh về triều đình và Thống sứ Pháp: ban bố 
các hiệu lệnh của triều đình ra các tính. 
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Sau khi chiếm ca Cămpuechia, năm 1337 khôi Đông 
Pháp được thành lập. bao gồm thuộc địa Nam Kỳ và ba xứ: 
Bác Kỷ. Trung Rỷ, Cao Miễn, đặt dưới sụ điều khiển của 
một viên Toàn quyền. Sác lệnh tổ chức khối Đông Pháp ghi 
tỏ: “Tất cả các lãnh thổ thuộc Pháp ở Đông Dương sẽ được 
đặt đưới quyền của quan Toàn quyền là đại diện trực tiếp 
của chính phú Pháp trong mọi lãnh thổ sát nhập hay bão hộ 
và chỉ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Thuộc địa” (3). 

Ngày 27-7-1887, thực dân Pháp ép vua Thành Thái ra 
đạo dụ bãi bỏ chức Kinh lược Bắc Kỳ, chuyển giao toàn bộ 
"quyền hành” vào tav Thống sứ. Từ đây Thống sứ Bác Ky 
nhân đanh nhà vua Việt Nam cai trị xứ Bác Kỳ mà không 
tham khảo ý kiến của nhà vua. Ở các tỉnh có Công sứ người 
Pháp, mọi quan lại Nam triểu từ tỉnh đến phủ, huyện, cơ sở 
đều phục tùng mệnh lệnh Công sứ. Từ đây, vua và triều 
đình Huế không còn chút quyền hành gì ở Bắc Kỳ. 

Năm 1888, vua Đồng Khánh còn nhường cho Pháp 
“quyển sở hữu” ở Hà Nội. Hải Phòng, Đà Năng. Ba tĩnh 
thành này đã trở thành nhượng địa của thực dân Pháp. 

Tại Trung Kỳ, triều đình Huế vẫn được duy trì: giúp 
việc cho vua vẫn có Hội đồng phụ chính, Hội đồng Phủ 
tông nhân, Viện cơ mật. Hội đẳng Thượng thư. Năm 1897, 
với cái gọi là “cải tổ”. theo yêu cầu của Pháp. vua bãi bỏ 
Hội đồng Phụ chính, Hội đồng Thượng thư. Viện cở mật 
trở thành một loại Hội đồng nội các mà các phiên hợp phải 
đặt dưới quyền chủ tọa của quan Khâm sứ Pháp ở Trung 
Kỳ. Nhà cầm quyền Pháp còn cử một số công chức người 
Pháp biệt phái bên cạnh các vị Thượng thư để phụ tá công 
việc. Việc bổ nhiệm thăng giáng các quan lại triểu đình là 
do Khâm sứ Pháp chuẩn y hoặc trực tiếp bổ nhiệm. 

Ngày 16-11-1925, vua Khải Định mất, Vĩnh Thụy, 
lên ngôi khí mới 12 tuổi. Nhân dịp này, chính quyền bảo 
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hộ ép Nam triểu ký một hiệp ước chuyên giao cho viên 
Khâm sứ Pháp các quyền hạn chính trị và tư pháp cuối 
cùng còn lại của vua Ấn Nam (Hiệp ước 2ã-11-1925). 

Năm 1932. Khâm ứ Pháp còn trở thành Chủ tịch 
Hội đẳng Hoàng tộc. 

Ở các chính quyền địa phương. Pháp vẫn dùng một 
số quan lại người Việt nhưng họ đều đo người Pháp bổ 
nhiệm và được chính quyền thuộc địa trả lương. Quyền lợi 
cua họ gắn chặt với chính quyền thuộc địa chứ không phai 
gắn với triểu đình Huế. 

Như vậy. chế độ bao hộ đã nhường chỗ cho chế độ 
trực trị; tô chức hành chính của Pháp đã choán chỗ của tổ 
chức hành chính của Việt Nam. Trên thực tế cả ba miền 
Bác, Trung, Nam của nước ta đã trỏ thành thuộc địa của 
Pháp. Vua quan nhà Nguyễn chỉ là những bù nhìn, tay sai 
của thực dân Pháp, 

Trước sự lấn đần của thực dân Pháp, triều đình Huế 
đã đôi lần phản kháng, để nghị cải cách chế độ thống trị 
của thực đân Pháp, đòi trả lại quyền hành cho nhà 
Nguyễn. như các vua Thành Thái. Duy Tân đã làm. Năm 
1922. vua Khải Định và Thượng thư Nguyễn Hữu Bài, 
cũng sang Pháp yêu cầu giao lại quyền hành của Bắc Kỳ 
theo đúng tình thần của Hiệp ước 1884, nhưng không đạt 
kết quả. 

Năm 1932 vua báo Đại sau mười năm du học ở Pháp 
đã trở lại Việt Nam. nhận ngôi báu. Năm 1933, Bao Đại 
quyết định tự mình chấp chính và công bố một chương 
trình cải cách rộng rãi. Báo Đại còn cho thành lập một Ủy 
bạn cai cách, gồm các vị Thượng thư và các quan chức 
người Pháp. Nhưng phong trào cải cách do Bảo Đại đề 
xướng không thành vì chính quyền bảo hộ Pháp không 
chấp nhận. 
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Vào nưa cuối những năm 1930. chính phủ Mặt trận Hình 
dân Pháp thi hành một số cải cách ở Việt Nam. Trước tình 
hình đó, năm 1988, Báo Đại lại một lần nữa đưa ra để nghị 
sửa đổi hiệp tước bảo hộ. đòi trả lại cho Việt Nam chủ quyền nội 
bộ. nhưng cũng không được thực dân Pháp chấp nhận. 

Sau khi Nhật đão chính Pháp ngày 10-3-194õ. đại sứ 
Nhật công bế “Việt Nam độc lập”. Ngày 11-3-194ã, Bảo 
Đại tuyên bố chấm dứt chế độ bảo hộ. Trên thực tế nền độc 
lập mà Nhật trao cho Việt Nam chỉ là giả hiệu. Nền chính 
trị ở nước ta vẫn y như trước, có khác chăng là những công 
chức người Nhật thay thế người Pháp. 

Trước sự xâm lược lấn át dần của thực đân Pháp. tuy, 
triều đình Huế về cö bản chịu khuất phục ngoan ngoãn 
làm tay sai. nhưng vẫn có lúc tỏ thái độ chống đối (mạnh 
mẽ là các vua vêu nước Hàm Nghị, Thành Thái. Duy Tân). 


Chủ thịch: 

\. Trích theo: Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ - Nguyễn Thế 
Ảnh. Trung tâm xuất bản học liệu. Bộ văn hoá giáo dục 
và thanh niên Sài Gòn. 1974. l 

2. Việt Nam những sự kiện Lịch sử 1858 - 1918 - Dương 
Kinh Quốc. NXI Giáo dục. 1999, tr.Õï. 
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HIỆN THỤỰC XÃ HỘI VIỆT NAM THƠỜI TỰ ĐỨC 
QUÁ CÁC DI THẢO CUA NGUYÊN TRƯỜNG TÔ 


ĐGS. Phan Văn. Ban ' 


Nếu phư chắp nối những mảng hiện thực nằm rãi rác 
trong các đi thao của Nguyễn Trương Tộ. ta sẽ eó một bức 
tranh chung về tình hình đất nước Việt Nam dưới thời Tự 
Đức. Bức tranh ấy phản ánh mọi mặt tình hình nội trị 
cùng như ngoại giao. phản ánh khá đúng đắn mâu thuận 
glai cấp và dân tộc, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc (nói 
theo thuật ngữ hiện đại), những thảm hoa và thử thách 
mà nhân dân ta phải chịu đựng, phải đương đầu. Đó là 
một thời đại rối loạn. hoạ bình đao điễn ra liên miễn ca 
Nam lân Bắc, đất nước bị giặc chiếm làm hang ổ, cướp 
biển hoành hành, thiên tai "cảnh cáo" liên tiếp, quyền lực 
quốc gia ngày càng giam sút, ngân khố không còn đủ cung 
ứng cho quân mã, tiền của và sức lực nhân dân kiệt quệ vì 
thường xuyên "bị thôi thúc cung đốn các khoản", đường 
buôn bản không thông. xóm làng điêu tàn, nhân dân xiêu 
tán hoặc biến thành những kẻ du thủ du thực, những kẻ 
vô lại quấy phá trật tự an ninh, hoặc bất bình nổi đậy như 
"Thắng Quang" ở T>zung Hoa. Trong "Kế hoạch vav tiền 
dùng vào việc binh" (4/1871), Nguyễn Trường Tộ viết: 
"Nước ta gần đây phải đánh Nam dẹp Bắc. của cäi tích lũy 
đã cạn. Dân gian bị lụt lội. hạn hán, sâu rầy. làng xóm hư 
hao. Bên ngoài cướp biển hoành hành, đường buôn bán 
không thông. Bên trong, sự cung đốn cho nhà nước ngày 
một gia tăng. lòng dân rời rạc. Tất ca đều do nghèo thiếu 
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cua cai gâv nên, Tôn Tử nói: sức kém. triển thiêu. người ta 
sẽ thùa cái tệ ấy mà nội đậy" 

Đó là thời kỳ đường hiển tài bế tác. trí học không mở 
mang, tâm lực không đồng. gian dối trở thành Lập quán. 
các tệ đoan chồng chất. 

Nội bật trên bôi cảnh đất nước ở thê "suxv” và vận "mạt" 
làm nền ấy là thực trạng đau buôn về hệ thống quan lại từ 
trên xuống dưới. cừ "thánh thượng" và đâm cận thân của ông 
ta ổ trên cho đến các quan viên ngoài nội từ cấp tỉnh đến cấp 
huyện đến bọn cường hào lý địch ở các xã. các làng như là tấm 
gương phan chiếu sự bế tắc khủng hoang của đất nước. đẳng 
thời là thủ phạm chính của tình hình rồi loạn ấy. 

Trước canh hoa bị #ảm lược. đất nước bị giặc chiếm 
làm "sào huyệt" vua quan triều Tự Đức không thi thố được 
một kế sách nào khả dĩ động đến "lông" của chúng. tệ hại 
hơn là còn nổi giáo cho giặc "đàn áp những cuộc nội dậy 
của dân chúng". 

Trong di thảo "Bàn về những tình thế lớn trong thiên 
hạ" (4/1868), Nguyễn Trường Tộ đã to ra phân nộ khi ông 
viết: "Hiện nay tình hình trong nước rối loạn... Thế mà đối 
ngoại thì không có cách nào để động đến mãy may lâng 
của quân Pháp. cũng chăng thuyết phục được ai để giải 
vảy cho. lại đi tần sát đân mình. giận cá chém thót khiến 
cho dân bị hai cái hại "cháy nhà va lâv". 

Thật đúng như câu nói: "đào ao đuôi cá". "nối giáo 
cho giặc". Cây thối trước hết nó tự hủ mục sau mới bị sâu 
đục, nước mình trước hết không biết giữ thê điện thì người 
ta mới khinh mình, dân loạn bên trong rẻ: kẻ địch mới 
nhân đó mà vào. Như thế loạn không chỉ từ bên ngoài mà 
ngay ở trong nước vậy, 

Than ôi! Dân chúng phụng sự quan trên, đóng thuế 
nạp tô để mạng sống được vên thân, thế mà bây giờ lại lấy 
130 


nhũng thứ nuôi sống người đó đê làm hai người. nỡ khiến 
dân chúng vấp phải họa bình đao. nở tranh giành cái nhỏ 
mà bo cái lớn. cũng như muốn báo tồn cành lá mà lại đem 
đân cá cột gốc. Cho nên mới nói: không sợ giặc ngang tàng 
mà so lòng người rời rạc, đà muốn chóng mất, thì, đù có 
thành trì băng kim loại, có ao nước sôi cũng phải bö mà 
chạy, ai ở đó mà chịu chết cho” (2). 

Qua di thảo của Nguyễn Trường Tộ, quan chế thời 
Tư Đức là một hệ thống quan liều nặng nề đến mức "10 
con đê 9 người chăn" “1 con ngựa 9 người giữ". Hệ thông 
Ấv vừa làm cho triều đình tốn nhiều lương bồng vừa tạo ra 
tình trạng quan đân cách xa muôn ¿ạm. khiến cho trên 
đưới Không thông, lòng dạ khác nhau. Quan viên phần lớn 
là bất tài. quan võ như đề đốc. lãnh binh có người không 
đọc được binh thư. chỉ viết hai chữ "tuân phụng", làm việc 
gì cùng đặt cái "vị tư vị ký" lên trước, "không thật làm việc 
gì công ích", xu nịnh tâng bốc, dối trên là "chính lệnh ôn 
hoà", chèn ép những kẻ cô thế, khích bác những người 
trung thực thanh liêm, che đậy cho những kẻ xão quyệt 
điêu ngoa để thủ lợi. Quan toà thì lợi dụng dân trí thấp 
kém, chữ nghĩa rắc rối, thủ tục đơn từ kiện tụng rườm rà 
để bóp tròn bóp méo sự thật và công lý. Con đường thăng 
quan tiến chức là con đường sông lâu lên lão làng. con 
đường đút lót. con đường "tập Ấm" gặp may chứ không 
phải do thực tài. do đó dân "kính sợ” quan là kính sợ 
quyền chức chứ không phải do nhân phẩm của quan. 
Quần thần trong triều đình chỉ là một "đám gia 
nhân" chỉ biết làm trò hề cho vui lòng vua. che đậy những 
việc hư hỏng trong nước, ngăn chặn những bậc hiển tài. 
chìa bẻ lập đẳng khuynh loát lẫn nhau. Ngoài nội, ở các 
tình thì quan lại tham nhũng. xưng hùng xưng bá, tác 
phúc tác oal, bòn rút mỡ dân, đục khoét tuy nước: quan 
phú, quan huyện chỉ lo đàn ca xướng vịnh, đi công cán thì 
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tiền hô hậu ứng. bất đân châu chục nghĩnh đón: ở các làng 
các xã thì bọn lý dịch hương hào bao chiếm đất công, biển 
ruộng công thành: đất riêng làng mình dùng vào việc cúng 
tế. hát xướng, nhân danh sửa đình. sua miếu để bớt xén 
đến phân nửa. dựa vào "tài đắp vá quy quyệt" để trốn 
thuế. lậu thuế. man khai số định để thú của đân thì nhiều 
nộp lên quan thi ít, 

Theo Nguyễn Trường Tộ những tệ đoan trên đã trỏ 
thành "tập quán kiên cố sâu dày khó một sớm một chiều 
mà thay đôi đi được"; và một trong những nguyên nhân đẻ 
ra sự bất lực, hôn mê và những tệ đoan chồng chất trên là 
do học chuật cua nước nhà mà dính lũy của nó học thuyết 
Tống Nho đã lỗi thời, Đó là lối học thủ cựu, nệ cổ. tự mãn 
tự túc, cho thiên bạ không at hơn mình: 

"Người thời nay phần nhiều không hiểu được sự thế 
xưa nay đời đổi ra sao, cứ ca tụng thời xưa. cho rằng thời 
sau không thê nào bằng được. Làm việc gì họ cũng đều 
muốn đi ngược lại theo xưa. Bọn Tống Nho sở đi làm hại 
đất nước, làm đất nước hèn yếu không phát đạt đểu do tư 
tưởng này mà ra cả" (“Tế cấp bát điểu" — 11/1867) (3). 

Đó là lối học giáo điều, không "suv nghĩ bằng bản 
thân ta", chỉ nhai đi nhai lại "những nghĩa lý cặn bã". lấy 
hình hình, luật lệ. sử ký, địa lý, văn chương Trung Hoa 
làm khuôn vàng thước ngọc: 

"Ngày nay chúng ta lúc nhỏ thì học văn từ. thở phú, 
lớn lên thì làm lại luật, lịch, binh hình. Laic nhỏ học nào 
Sơn Đồng, Sơn Tây, mắt chưa từng thấy, lớn lên ra làm 
quan thì Nam Kỳ. Bác Rÿ. Lúc nhỏ thì học thiên văn. địa 
lý, chính trị. phong tục bên Tàu (mà nay họ đã sửa đổi khác 
tỏ). lớn lên thì lại dùng đến địa lý, thiên văn chính trị, 
phong tục của nước Nam hoàn toàn khác hãn... Còn bao 
nhiêu những việc tương tự như thế. mòn bút khô môi cùng 
không kể xiết" (4). 
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Học thuật cũ còn là lôi học phù phiếm. học để được 
thanh nhàn. cốt để thạo kha!. thừa, chuyển hợp. rành các 
thanh bình. thượng. khứ. nhạp mà hậu quá là "khi sa cơ lõ 
vận cầu ấm no cho một thân mình còn chưa được, nói 
chuyện làm cho dân nọ ấm”. 

Cái học thuật có đường lỗi sáng suốt, "quái gở" ấy chỉ 
có thể sản sinh ra một tầng lớp mà ông gọi là "hủ nho" và ' 
biết bao tệ đoan khác. Những tệ đoan nói trên chỉ là 
những tệ đoan thông thường. cạn cợt, dễ thấy mà thôi và 
trách nhiệm của tình trạng học thuật lỗi thời ấv một phần 
là do sách vở. một phần là do triểu đình. 

Những tệ đoan đang đục ruông hệ thống quan lại. 
theo Nguyễn Trường Tệ là có thực, hoàn toàn không phải 
vụ cáo và để kiểm chứng cho những lời nói của mình, ông 
đã để nghị cử những người trung thực ra Bắc Kỳ và vào 
Gia Định giả làm dân thường để thẩm tra. 

Với tỉnh thân "phàm ke có trí trong thiên hạ là người 
không phải không có lầm lạc ban đầu mà chỉ là người biết 
thay đôi hành động, không phải không có sai lạc nhưng 
biệt sửa điều sai thành điều đúng đắn. không xấu hổ vì 
phải sửa đổi cái cũ mà xấu hổ vì không làm được điều gì 
mới, không nhìn lui dĩ văng mà chuyên mưu việc tương 
lai. không nghĩ gì đến bảo toàn tên tuổi của riêng mình. 
mà ìo lợi ích chung cho đất nước ("Tế cấp bát điều") (), 
Nguyễn Trường Tộ đã kiến nghị một hệ thống biện pháp 
cải cácb khá toàn diện và cụ thể. 


Từ hiện thực xã hội được phản ánh qua các 
di thảo của Nguyễn Trường Tộ có thể rút ra được 
kết luận: 

Ngoài những phám chất như không "màng công 
danh". không "hám tài sắc". đám xả thân gánh vác những 
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trọng trách. những việc hiểm nguy, "vô vị lợi đến mức 
tuyệt đối", Nguyễn Trường Tô còn là một người thăng 
thân. cương trực. Trong điều kiện của một chế độ chuyên 
chế. nhà vua eó quyền sinh quyền sát. mỗi lời nói mỗi 
hành động dễ bị khép tội "khi quân". phẩm chất cương 
trực. thăng thắn. dắâm nói lên sự thực mà không sợ thị phì, 
liên luy của Nguyễn Trường Tộ xứng đáng được người đời 
tôn vĩnh. Những phẩm chất nói trên đều xuất phát từ tấm 
lòng của một con người vêu nước thương nòi thiết tha. đau 
xót trước tham canh đất nước bị chia cất. bị giao long 
chiếm làm đầm vực. nhức nhối cảnh trăm họ lìa tan. căm 
thù giặc đến mức thể không chung sống. tìm kế đánh giặc 
không một phút nghỉ ngơi như Không Minh ngày đêm tìm 
cách đánh Nguyv, canh cánh một hoài bão làm cho dân 
giàu nước mạnh để rong ruồi cùng thiên hạ năm châu. 

Để đất nước rối loạn, lòng dân rời rạc, quan đân cách 
xa muôn đặm. ngân xhế trống rồng không đủ sức cung đốn 
cho quân mã, quan lại bòn rút mỡ dân, đục khoét tuỷ 
nước: để đất nước bị giao long chiếm làm đầm vực mà 
không thị thế được một kế sách gì lại còn giận cá chém 
thót, trách nhiệm này thuộc về ai? Không cần vạch mặt 
chỉ tên, chắc ai cũng rõ! 

Những mảng hiện thực trong các di thảo của Nguyễn 
Trường Tộ mà chúng tôi dẫn ra mới chỉ khái quát một phần 
có lẽ là những tài liệu trung thực, khách quan và có sức 
thuyết phục hơn cả. khi giáo viên muốn làm rõ thực trạng 
đất nước ta trước thách thức sống còn là sự xâm lược của 
thực đân Pháp. 


Chu thích: 

- Những chú thích 1,2,3.4 dẫn theo: Nguyễn Trường Tô con người 
và đi thạo. Trương Bá Cần, NXB Thành phố Hệ Chí Minh, 1988. 
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Học thuật cũ còn là lối học phù phiếm. bọc để được 
thanh nhàn. cốt để thạo khai. thừa. chuyển hợp. rành các 
thanh bình. thượng. khứ. nhập mà hậu quả là "khi sa cơ lä 
vận cầu ấm no cho một thân mình còn chưa được. nói 
chuyện làm cho dân no ấm". 

Cái học thuật có đường lôi sáng suốt. “quái gở" ấy chỉ 
có thể sản sinh ra một tầng lớp mà ông gọi là "hú nho" và ' 
biết bao tệ đoan khác. Những tệ đoan nói trên chỉ là 
những tệ đoan thông thường, cạn eợt, đề thấy mà thôi và 
trách nhiệm của tình trạng học thuật lỗi thơi ấy mệt phần 
là do sách vở. một phần là do triểu đình. 

Những tệ đoan đang đục ruông hệ thống quan lại, 
theo Nguyễn Trường Tộ là có thực, hoàn toàn không phải 
vu cáo và đề kiểm chứng cho những lời nói của mình. ông 
đã để nghị cử những người trung thực ra Bắc Kỳ và vào 
Gia Định giả làm dân thường để thẩm tra. 

Với tỉnh thần "phàm kẻ có trí trong thiên hạ là người 
không phải không có lầm lạc ban đầu mà chỉ là người biết 
thay đổi hành động, không phải không có sai lạc nhưng 
biết sửa điều sai thành điều đúng đắn, không xấu hổ vì 
phải sửa đổi cái cũ mà xấu hô vì không làm được điều gì 
mới. không nhìn lui dĩ vãng mà chuyên mưu việc tương 
lai, không nghĩ gì đến bảo toàn tên tuổi của riêng mình. 
mà lo lợi ích chung cho đất nước (“Tế cấp bát điều”) (5), 
Nguyên Trường Tộ đã kiến nghị một hệ thống biện pháp 
cải cách khá toàn điện và cụ thể, 

Từ hiện thực xã hội được phản ánh qua các 
đi thảo của Nguyễn Trường Tộ có thể rút ra được 
kết luận: 

Ngoài những phâm chất như không "màng công 
danh”. không "hãm tài sắc". dám xả thân gánh vác những 
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— NGUYÊN TRƯỜNG TÔ 
VÀ THỜI ĐẠI: NHŨNG NGHỊCH LÝ 


PGS. TS Phạm Xonh/' ' 


Vào giữa thế kỹ XIX một vấn để nổi cộm trong chính 
sách đối ngoại của các nước phương Đóng là làm thể nào 
để bảo vệ được nền độc lập dân tộc và bảo tồn các giá trị 
văn hoá truyền thống trước sự bành trướng thế lực và các 
cuộc xâm lăng của các nước phương Tây. Trong các giải 
pháp của các nước Đông Bác Á được xây dựng trên nền 
tang Nho giáo như Trung Quốc. Nhật Ban. Triểu Tiên ta 
có thể tìm thấy một pét chung đầy lý thú: cố gắng hoà 
nhập vếu tố cũ và mới, truyền thống và hiện đại trên bước 
đường phát triển của đất nước. Nhưng ở nước ta, dưới 
triểu Nguyễn, tình hình diễn ra hoàn toàn khác. Trước 
vận mạng sống còn của đất nước những nho sĩ thức thời 
lúe đó đã trăn Lrở. suy ngẫm để cuối cùng bật lên những tư 
tưởng chói sáng trên những trang điều trên gửi tới triều 
đình. Những tư tưởng lớn của cá một lớp Nhật Bản, hợp 
thành một dòng phái duy tân mà tiêu biểu nhất là Nguyễn 
Trường Tộ. Tiếc thay những tư tưởng đó không được đưa 
vào cuộc sống, không trở thành hiện thực, dù là một phần. 
Thê lực nào ngăn cần nó2 Nguyên nhân nào làm cho xu 
hướng cai cách hợp thời ấy không đơm hoa kết trái trên 
đất nước vốn ít nhiều có truyền thống canh tân? Bài viết 
này truy tìm những căn nguyên làm cho những đề nghị 
duy tân đất nước của Nguyễn Trường Tô và vộng hơn của 
ca đồng phái canh tân cuối thế kỷ XIX bị thui chột. lụi tần. 


° Khoa Lịch sử trường ĐRKHXH và NV, Hà Nội 


Về phương pháp tuạn, muốn đánh giá đúng đắn một 
nhân vật lịch sử nào đó cần đặt họ vào thời đại lịch sử mà 
họ đã sống và hành động. Chúng tôi sẽ không đi chệch 
nguyên tấc đó. Nhân đây cũng xin thưa rằng. trong nghiên 
cứu lịch sử hiện nav có xu hướng nổi lên khá rõ - khai thác 
thái quá tính chính trị những vấn để lịch sử được nghiên 
cứu. Vì thế, dân tới một số lệch lạc trong nghiên cứu lịch 
sử như không tôn trọng tính khách quan, hoặc hiện đại 
hoa lịch sử v.v... Trên tỉnh thần đó. chúng tôi đặt Nguyễn 
Trường Tộ vào thời đại mà ông đã sống và hành động để 
nghiên cứu và phản xét. chứ không xuất phát từ ý muốn 
chủ quan được hình thành trên cø sở những vêu cầu bức 
bách hiện thời, Nghiên cứu con người Nguyễn Trường Tô 
với toàn bộ di sản của ông và thời đại ấy trong mối tổng 
hoà. chúng Lôi đã khám phá ra một loạt những nghịch lý 
khiến cho thời đại ông không tiếp nhận những tư tưởng 
lớn của ông. Dưới đây chúng tôi xin lần lượt trình bày một 
số những nghịch lý chủ yếu. 


Nghịch lý 1: Một trí thức tiên tiến và đám vua 
quan lạc hậu. 


Nguyễn Trường Tộ là một người thông mình. Lúc còn 
đi học. ông đã nối tiếng về sự uyên bác nên mơi người gọi 
ông là "Trạng Tô". Trong gần 10 năm đèn sách. ông có một 
vốn Hán học hết sức phong phú, một khối lượng kiến thức 
đổ sộ về văn hoá phương Đông, đặc biệt là văn hoá Trung 
Quốc. Cũng ø thời kỳ học chữ Hán này, ở ông đã bộc lộ 
nàng lực quan sát, phát hiện những điều mới mẻ mà ông 
cảm nhận được ở thế giới xung quanh. Có lẽ tư chất này 
giúp ông không ngỡ ngàng. mà hội nhập nhanh chóng khi 
lần đầu tiên tiếp xúc với nền văn mình phương Tây qua 
Giám mục Gauchier (tên Việt Nam là Ngô Gia Hậu). Năm 
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đó Nguyễn Trường Tộ mới 2ö tuôi. độ tuổi đẹp nhất về sự 
tiếp nhận trí thức của một đời người. Trong gần 3 năm 
giúp Gauchier đdạyv chữ Hán cho Chủng viện Xã Đoài và 
nhận từ Cha Hậu tiếng Pháp và một vài môn học phố 
thông. Cha Hậu đã phát hiện ở ông những đức tính tốt đẹp 
của một con người có tài. Cha Hậu cho ông đìi thăm Hương 
Cảng. Singapore (những vùng đất thuộc địa của Ảnh) và 
rồi gửi ông tới Paris du học hơn 2 năm. Những gì thu nhận 
được trong những chuyến đi, đặc biệt là những năm tiếp 
xúc trực tiếp với nền văn hoá Pháp là nền tảng căn bản 
hình thành tư tưởng duy tân đất nước sau đó của ông. 
Cũng như những người có tư tưởng duy tân. ở ông đã kết 
hợp được tình hoa văn hoá Đông - Tây. Thành quả của sự 
kết hợp ấy được biểu hiện rõ nét. đầy đủ. trọn vẹn trong 
toàn bộ những bản điều trần gửi triều đình Huế từ nãm 
1861 đến năm 1871. Cũng ở đây nổi lên khối lượng kiến 
thức đồ sộ, tầm nhìn xa rộng và sự nhạy cảm tỉnh tế với 
thời cuộc của ông. Tất cả những điều đó làm cho ông vượt 
lên trên những người đương thời, tương phản gay gắt với 
vua Tự Đức và các quan đại thần, những người chăn dắt 
muôn dân, cai trị đất nước và đang nắm vận mệnh của xã 
tắc. Chúng ta đều biết. Tự Đức là một ông vua thể chất ốm 
vếu, bệnh đậu mùa đã để lại ở ông vua này di chứng nặng 
nể suốt cả cuộc đời - không có khả năng sinh con, thỉnh 
thoảng lên cơn chóng mặt. ngất xiu. Bài văn ở bia mộ do 
chính Tự Đức soạn năm 1867, tức trước khi mất 16 năm 
(mất năm 1883) cung cấp một lời thú tội: 

"Ta còn bị những cơn đau như sét đánh làm ta suýt 
chết, Ta ngất đi rồi tỉnh lại. Ta thường bị chóng mặt, mắt 
mờ... Bệnh tật làm cho ta sao lãng các nghỉ lễ truyền 
thống và làm ta không thê chăm lo việc triểu chính nhiều 
hơn nữa" (1). 
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Với thể chất như vậy. suốt đời Tự Đức tự giam mình 
trong cụng cấm. Có lẽ. cả đời vua chỉ có một chuyên đi dụv 
nhất - ra Hà Nội trong dịp lễ phong vương của vua Thiệu 
Trị và đều đặn mỗi năm 3 lần ra cửa biển Thuận An. cách 
Huế không đầy 10km. để tránh thời tiết oi nông về mùa hạ 
và rét về mùa đông. Miột ông vua như vậy làm sao có được 
tính cách của một nhà chính trị xông xáo. quyêt đoán khi 
đất nước đang ở trong tình hình nước sôi lửa bỏng. 

Toàn bộ những chính sách của triều đình được hình 
thành tại Huế từ thông tìn méo mó nhận được qua một 
kênh duy nhất là các quan cận thần, tách khỏi cuộc sống 
sôi động của đất nước hệt như "ếch ngồi đáy giếng". Tự 
Đức. dù là người uyên bác bậc nhất thời đó, cũng chỉ là 
môn đồ cuồng nhiệt của Khổng học. một nhà thở hơn là 
một nhà chính trị. Về mặt tư tưởng, Tự Đức và các nho sĩ 
thời đó đã tỏ ra "bao hoàng hơn cả vua". tất ca đều nhất 
nhất bám giữ lấy những định để Nho giáo làm chuẩn mực 
trong hành động. trong khi đó đất nước sinh ra Nho giáo 
và các lân bang đang chuyển động theo hướng mềm hơn. 
Chín năm sau khi Tự Đức mất, ông Paker, lãnh sự Anh tại 
Trung Hoa ghé thăm Huế đã chứng kiến một cuộc đón tiếp 
của triều đình: "Từ cổng, chúng tôi tiến vào giữa hai hàng 
quan lại, con số đến 600 người, tất cả đều mặc triều phục, 
có vẻ là triều phục nhà Minh bên Trung Hoa" (2). 

Chúng ta không biết tường tận ý kiến của Tự Đức 
phê phán các bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ trong 
kho Châu bơn nhưng xét theo những điều trình bày ở trên 
chúng ta thấy Tự Đức với tư cách người đứng đầu nhà 
nước và cả triều đình Huế chưa sẵn sàng tiếp nhận những 
tư tưởng mới mẻ, trong đó có những đề nghị cải cách của 
Nguyễn Trường Tộ. Nhà Nguyễn thời đó đã thiếu một 
mình quân như Minh Trị bên Nhật Ban, 
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Nghịch lý 3: Chiến tranh và hoà bình 


Về nguyên tặc. duy tân đất nước ch: được thực hiện 
trong thời bình. Ở thời đó có đầy đủ điều kiện về thi gian 
và nhân tài vật lực cho việc canh tân, chấn hưng đất nước. 
Trớ trêu thay. về thời gian những tập điều trần của 
Nguyễn Trường Tộ được soạn thảo, đệ trình từ năm 1861 
đến 1871. đúng vào thời kỳ đất nước có chiến tranh. giặc 
Pháp chiếm 3 tĩnh miền Đông (1862). rồi toàn xứ Nam kỳ 
lục tình (1867) và đang muốn tìm cớ cho cuộc viễn chỉnh 
Bác Kỳ. Trong thời chiến, đặc biệt khi đất nước đang đứng 
trước nguv cơ bị thôn tính hết. giải pháp duy nhất hợp với 
truyền thống là tập trung trí tuệ. sức lực, của cải cho cuộc 
kháng chiến chống xâm lăng. Mọi khoản chỉ đều dồn hết, 
cho quân sự. Trong bối cảnh đó, còn đâu thời gian, sức lực 
và tiền của để thực hiện những dự án khổng lồ của 
Nguyễn Trường Tộ. Thời chiến làm sao có thể chấp nhận 
những đề án ngốn nhiều tiền của để rồi có nguy cơ bị tàn 
phá. nó chỉ chấp nhận những điều chỉnh phù hợp với chiến 
tranh, chủ yếu nhằm mục đích quân sự. Ý tưởng tốt đẹp 
của Nguyễn Trường Tộ không tính tới khả năng thực hiện 
khi đất nước có chiến tranh. 


Nghịch lý 8: Truyền thống và phản truyền thống 


Nước ta cũng tên tại bền cạnh một nước lớn có một 
nền văn mình bậc nhất thế giới. lấy bành trướng và đồng 
hoá các dân tộc khác làm nền tầng trong chính sách đối 
ngoại của họ. Để tên tại và phát triển với chính bản sắc 
riêng của mình, dân tộc ta đã tự lựa chọn cho mình một 
giải pháp tối ưu - chống trả một cách kiên quyết và bền bị, 
Tính cách đó được lưu truyền từ thế hệ nọ sang thế hệ kia. 
để rải từ lúc đó hình thành nên một truyền thống tốt đẹp - 
bất khuất trước quản thủ. Giặc đến, trên dưới đẳng lòng 
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quyết đánh, đánh một năm khóng thắng. đánh nhiều nã» 
cho đến khi trên đất nước không còn bóng giặc mới thôi. .\i 
đao động nga nghiêng, ai cầu hoa với giác, ai vì miếng có 
manh áo theo giặc đều bị kết tội đi ngược với truyền thông. 
phản bội Tô quốc. đù đó là vua. Trước Nguyễn đã nhu vậy. 
thời Nguyễn vẫn như vậy. Dưới thời Nguyễn chữ trung quân 
của nho giáo - xiếng xích buộc chặt thần dân vào ngai vua. 
đã bị bê gây từng mắt một, có lẽ bất đầu từ Trương Định và 
tiến tới đỉnh điểm ở cuộc khỏi nghĩa của Trần Tấn và Đặng 
Như Mai trên đất Nghệ Tĩnh năm 1874 khi triều đình Huế 
ký hàng ước Giáp Tuất thừa nhận quyền cai trị của thực dân 
Pháp trên miền lục tính Nam kỳ, 
"Búp rinh trồng đánh cŨ xiêu 
Phen này quyết đánh ca Triệu lân Tây". 

Vua và triều đình từ câu hoà đến cắt đất cho giặc đã 
bị kết tội phan bội Tổ quốc, đi ngược truyền thống bất 
khuất và trở thành đối tượng của phong trào kháng chiến. 
Trong con mất của nhân dân vua đã như vậy, huống chỉ 
Nguyễn Trường Tộ, mặc dù trong thắm tâm và trong 
những ý tưởng ở các tập điều trần, hoà chỉ là một kế sách 
để tranh thủ thời gian duy tân đất nước, chuẩn bị mọi điều 
kiện để lấy lại những vùng đất đã mất, Dà là như vậy, đối 
với dân ta, hoà có nghĩa là đi ngược lại với truyền thống, 
phản lại truyền thống, làm nhụt ý chí, phân tán lực lượng, 
trong cuộc chiến đấu chống quân thù. Do vậy, phe chủ hoà 
trong đó có dòng phái cải cách đã bị nhân dân lên án, kết 
tội, không có chỗ đứng trong tâm thức của nhân dân. 

Nghịch lý 4: Lương và Giáo 

Lương cà Giáo viết gọn như vậy. nhưng thực ra đây 
là một cặp khái niệm chỉ hai cộng đồng người - cộng đồng 
người theo đạo Thiên chúa giáo (gọi là Giáo) và cộng đồng 
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người nằm ngoài tôn giáo (soi là Dương). Hat cộng đồng 
người dó đa tiến hành những cuộc đấu tranh tứ tuỷng gav 
gặt, đôi khi dân tới những cuộc "bách hại” suốt nhiều thế 
Kỷ, đặc biệt dưới thời Nguyên, bởi lề "Thiên chúa giáo đã 
gia nhập đất Việt cùng một chiếc thuyền và củng một 
ngọn nước với bạn để quốc đi cuốp thuộc địa" G3), 

Trone cọn mắt của những người bên Dương, những 
người bên Giáo đã đặt Chúa Trời lên trên Tô tiên. đã đật 
“Phiên chúa trên Tỏ quốc", "đạo trước đân tộc", người theo 
giáo đã đúng về phía địch. giúp giặc và phan bội Tô quốc. 
Những điều đó đã đi qua nhiều thế hệ để rồi đến thời 
Nguyễn Trường Tô trở thành những định kiến. những 
định kiến mù quáng đên nội không phân biệt được những 
người công giáo kính chúa yêu nước và những người công 
giáo theo giặc. Đối với Nguyễn Trường Tộ. điều tró trêu là 
ở chỗ đó. Nguyễn Trưởng hộ một trăm phần trăm là người 
công giáo kính chúa vêu nước. Trong Thiên hạ đại thế 
luận ông đã tự bộc bạch: "Biết mà không nói là bất nhân. 
nói mà không hết lời là bất nghĩa. Nay tôi tuy ở chốn giang 
hồ mà lòng vẫn ở nơi đế khuyết. tôi không nỗ trông nước 
mà chia sẽ. trăm họ lưu ly. nên chỉ chức phận thấp hèn 
mà cũng chẳng ngại bầy tô đường đột". Năm 1871, trước 
khi trút hơi thở cuối cùng. ông vẫn trăn trở sao cho nước 
mạnh dân giàu. Định kiến hẹp hỏi với người theo công 
giáo đã khóng tính đến điểu đó. chỉ xếp ông theo một 
chuẩn mực đã định sẵn: ông là người theo đạo Thiên chúa. 
đã tùng họp tác với giặc Pháp nên không tối. thế thôi. 
Đình kiến đó vẫn theo mãi cho tới gần đây. Năm 1961 vẫn 
có người cho rằng: "Nguyễn Trường Tô là một con người có 
nhiều nghĩ vấn về chính trị" (4). 

Thuở này còn thế. thuơ đó chặc còn nặng nề hơn. 
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Nghịch lý 5ã: Thực và ao 


Trong dòng phái duy tần nửa cuối thế ký XIX những 
đề nghị cải cách cua Nguyên Trường Tộ là hệ thống nhất, 
đầy đủ nhất và toàn diện nhất. Phần lớn những đề nghị 
của ông là thực tế, cụ thể và chi tiết. do vậy có tính khả thì 
cao. Bên cạnh ưu điểm lớn đó. trong các bản điều trần, đây 
đó lộ ra những điều không thực tế, tựa như ông sao chép 
nguyên văn những điểu đọc được, thấy được ở nước người, 
không tính đến điều kiện. hoàn cảnh cụ thể của đất nước 
ta thời đó, Có những điều không tưởng đến lạ và như vậy 
không có tính kha thi. Thực và do, hiện thực và không 
tưởng trở thành hai cực đổi lập trong một số điều trần của 
ông. ỞỔ đây chúng tôi xin đẫn ra làm ví dụ những điều 
không tưởng trong một số điều trần của ông. 

Chăng bạn. trong một bản điều trần Nguyễn Trường 
Tộ nêu ra 4 biện pháp dẹp hải tặc nhằm phát triển nội 
ngoại thương, trong đó theo chúng tôi có hai biện pháp là 
không tưởng: 

1. Nhà nước nhờ Pháp đàn áp. 

2. Xúc tiễn việc đào kênh nội địa thay cho vận 
chuyển đường biển. Cụ thể. theo ông để nghị Nhà nước 
đào một con kênh từ Hai Dương đến kinh đô Huế. 

Làm sao lại có thể nhờ kẻ thù giúp ta dẹp hải tặc 
được. Thực dân Pháp trong quá trình thôn tính nước ta đã 
ép triểu đình Huế, mượn tay triểu đình Huế làm những 
việc vì lợi ích của chúng. Điều đó thể hiện rõ trong hiệp 
ước Nhâm Tuất năm 1862 có một điều khoản nói rõ Pháp 
sẽ trao trả tỉnh Vĩnh Long cho triểu đình Huế với điều 
kiện triều đình dẹp vên những cuộc nổi dậy của nông dân 
các tỉnh miền Đông mà chúng chiếm đóng. mà trung tâm 
là cuộc khởi nghĩa Thương Định ở Tân An, Gò Công thuộc 
tĩnh Định Tường. Còn giai pháp thứ hai cũng tương tự. 
442 


làm sao với kỹ thuật của ta, sức của tạ vào nưa cuối thể 
ký XIX lại cõ thê đào được một eon kênh nội sông Hồng ở 
Bãc với sông Hương ở miền Trung, dù là đào từng đoạn nối 
"ông Hiồng với sông Đáy. nội sông Đáyv với sông Mã. nối 
-ông Mã với sông Lam. nối sông Lam với sông Giianh. nối 
nông Gianh với sông Thạch Hăn. nối từ Thạch Hãn tới 
sông Hương. Kỳ thuật thời đó chưa cho phép xuyên thủng 
dãy núi Hoành Sơn (ở đoạn đèo Ngang báy giờ) để dẫn 
nước sông Lam (Nghệ An) hoà vào sông Gianh (Quảng 
Bình). Mãi đến đầu thế kỷ XX khi xâv dựng tuyến đường 
sắt xuyên Việt, nước Pháp không đủ khả năng khắc phục 
chướng ngại vật thiên nhiên đó, cho nên khi đường sắt tới 
Vĩnh. họ đã ' mắn” cho đường sất ngược lên Trường Sơn ở 
Tân Ấp (Quảng Bình) rồi từ đó chạy xiên về Đêng Hới. Cực 
chẳng ở ä mới làm như vậy. chứ thực ra đoạn đường sắt từ 
Vinh đến Đầng Hới là đoạn đường phi kinh tế nhất, 

Năm nghịch lý đã nêu (4 nghịch lý khách quan và I 
nghịch lý chủ quan) tạo thành một bức tường thành kiên 
cố không thể vượt qua. Những bản điều trần của Nguyễn 
Trường Tệ và của cả đòng phái cải cách nửa cuối thế kỷ 
XIX đã va phải bức tường kiên cố đó, vỡ tung thành những 
mảnh vụn, để rỗi chỉ còn lại trong ký ức đẹp đẽ của người 
Việt chúng ta như những ước mơ về những con đường dẫn 
đến dân giàu. nước mạnh. 
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ĐANG HUY TRỨ - 
NHÀ CANH TẤN GIÁO ĐỤC THỜI NGUYEN 


T8. Trần Vĩnh Tường 


Trong thê ky XIX, chế độ phong kiến thơi nhà 
Nguyễn đã suy yêu, sau 10 thê ky được xác lập khi đất 
nước thóat chói ách thống trị Bắc thuộc. Cũng trong thời 
gian này, chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước Âu - Mỹ. 
dần dần trở thành một hệ thống thế giới. Nhụ cầu xâm 
chiếm thuộc địa của các nước này ngày một tăng. nguy cử 
mất nước của các dân tộc nhỏ yếu, đang chìm đâm trong 
chế độ phong kiến. hoặc các hình thức xã hội trước đó. 
ngày càng tró nên trầm trọng. 

Thực tế hch sử đặt ra vấn đề cần giai quyết. theo hai 
hướng ehú vếu: đấu tranh để giữ vững độc lập dân tộc rồi 
phát triển, hoặc bị mất nước, chịu sự thông trị đô hộ của 
tư bản phương Tây. Truyền thống của mọi đân tộc nói 
chung. cua nhân dân Việt Nam nói riêng là không hề 
khuất phục lòng tham vô đáy của chủ nghĩa tư bản. Lịch 
sử đã chứng minh rằng. không phải "mạnh được vếu thua" 
là quy huật của mọi cuộc chiến tranh: đù trong chiến tranh 
xâm lược. bạn tư ban, thực dân đã dựa vào lực lượng vũ 
trang mạnh mẽ của mình để đàn áp cuộc Rháng chiến anh 
dùng của các dẫn tộc nho vếu, Theo sự phát triển hợp quy 
luật cúa lịch sử, mợi chế độ áp bức. thống trị tàn bạo cuối 
cùng đều bị quật để bởi lực lượng đấu tranh của nhân dân 
bị thống trị. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minn 
khãng định khi nói về triển vọng cuộc đấu tranh giành độc 
lập của nhân đân Đông Dương vào đầu thế kỷ XX: "Đăng 


b* Trường đị học Sự phạm: - ĐH Huế 
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sat gì phục cùng tiêu cực người Đông Dương piau ĐÓt cái 
ưì đang sôi sục. đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê 
gớm. kh) thôi eø đến" 01). 

Chính nghĩa là một vếu tố tỉnh thần quan trọng để 
chiến thắng. nhưng để giương lâ cờ chính nghĩa đánh bại 
sự xâm lược của kẻ thù thì phai biến chính nghỉ:t thành 
sức minh vật chất hùng mạnh. Một trong những điểu kiện 
để hùng mạnh. biến chính nghĩa thành sức mạnh vật chất 
là phải canh tân đất nước. Đồi hỏi canh tân đất nước là 
yêu cầu họp quy luật của sự phát triển lịch sử. do nội lực 
của đân tộc và ảnh hướng của bên ngoài. 

Vấn để này đã được đặt ra ở Việt Nam. cùng như 
Trung Quốc, Nhật Bán, Xiêm la (Phái làn ngày nav) và 
nhiều nước khác đang đứng trước nguy cơ xâm lược của 
chủ nghĩa tu bản phương Tây. Yêu cầu canh tân đất nước 
là yêu cầu nội tại của mỗi nước, phù hợp với xu thế phát 
triển của thời đại. Tuy nhiên. việc tiến hành canh tân đất 
nước đến mức độ nào và thành công hay thất bại lại phụ 
thuộc rất nhiều ở cơ sở xã hội. sự nhận thức của nhân dân. 
đặc biệt là ở những người cảm quyền. Chúng tôi không đi 
vào việc canh tân đất nước ở một quốc gia trong khu vực. 
chúng tôi cũng không đề cập nhiều đến nguyên nhân, diễn 
biến, kết quả của các xu hướng duy tân vào nửa sau thế kỷ 
XIX ở nước ta mà tập trung vào một nhân vật lịch sử có tư 
tưởng duy tân, ý chí. mong muốn thực hiện việc canh tân 
đất nước, nhưng không thành công vì không "gặp thời" và 
không có "thế". Đó là Đặng Huy Trứ ở Thừa Thiên - Huế. 
` Các công trình lịch sử đã nói nhiều về các nhà duy 
tân thơi Nguyễn. đặc biệt là Nguyễn Trường Tô, nhưng đối 
với Đăng Huy Trứ thì chưa được nhiều. sâu sắc. ngoài các 
hội thao khoa học tổ chức ở Thừa Thiên - Huế. 
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Đặng Huy Trú tự là Hoàng Trung, hiệu Vọng Tân. 
Tĩnh Trai. sinh ngày Tlã - õ - 1825 øö làng Thanh Lương. 
nay thuộc xã Hương Xuân. huyện Hương Điển. tỉnh Thừa 
Thiên Huế. Ông xuất thân trong một gia đình Nho học. 
sống ở nông hòn. Ông nội và cha đều làm nghề dạy học. 
Vì vậy. Đặng Huy Trứ được nuôi dưỡng trong một gia đình 
mẫu mực về học vấn và đạo đức. ở một địa phương giàu 
truyền thống hiếu học. giữ được phâm chất tốt đẹp của 
một vùng quê gần kinh thành. Trong tập "Đăng dịch trai 
ngôn hành". viết năm 1868, Đặng Huy Trứ nhớ lại việc 
đạy dỗ của cha đôi với mình. vừa thân thương vừa nghiêm 
khác: "Cha tôi truyền dạy cho ý chính từng chương. lý lẽ 
từng đoạn rõ ràng như dạy đứa trẻ chưa biết chữ nào, 
thính thoảng lại đem những điều nghe biết được trước kia 
ra hỏi. yêu cầu phải trả lời ngay sau tiếng gõ của cha tôi, 
nếu ngần ngừ không trả lời ngay được hoặc trả lời không 
rö ràng, rành mạch đều bị quở trách"(3). 

Phương pháp giáo dục. tuy nghiêm khắc song cũng 
buộc người học phải suy nghĩ. nhận thức ngay để trình bày 
sự hiểu biết của mình: điều này ảnh hưởng nhiều đến 
những ý tưởng cải cách giáo dục của Đặng Huy Trứ. Cần 
phải nhấn mạnh: trong bối cảnh lịch sử thời đầu nhà 
Nguyễn, trước nguy eø mất nước. cũng như nhiều nhà yêu 
nước khác có kiến thức sâu rộng. không bảo thủ. rụt rè khi 
tiếp cận cái mới, Đặng Huy Trứ là một nhà canh tân xuất 
sắc đương thời. Một nhà nghiên cứu đã cho rằng Đặng 
Huy Trứ là một nhân vật tiêu biểu trong số ít người lúc 
bấy giờ. ông có "nhân cách độc đáo và tài năng đa đạng, 
dấn thân hoạt động trên nhiều lĩnh vực văn hoá. giáo dục. 
kinh tế... ở đâu cũng thể hiện những tư tưởng đặc sắc" (3). 

Trong phạm vị bài viết này, chúng tôi chi tập trung 
về mặt giáo dục - một lĩnh vực mà Đặng Huy Trứ đặc biệt 
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quan tâm và có nhiều ưu thế. Bởi vì. trước khi ra lam 
quan, Đặng Huv Trứ đã dạy học khoang 10 năm ở quê: do 
đó, ông có điều kiện rất gân gũi với nhân dân. hiểu rỏ 
nguyện vọng chính đáng của phụ huvnh là muốn cho con 
em được học đê làm người. xâv dựng quê hương. đất nước 
giàu mạnh. . 

Đặng Huv Trứ chú trọng việc giáo đục cho nhân đán, 
đặc biệt là lớp người trẻ, vì ông xuất thân từ gia đình dạy 
học lâu đời. lại sớm nhận thức được sức mạnh to lớn của 
nhân dân. 

“Ngô nhân tự hữu hồi thiên lục 
Ngao cực lô khôi U} túc khoa" 
Dịch nôm: 
“Dân ta đủ sức xoay trời lại 
Chẳng đáng khoe chỉ chuyện 0á trời” (4) 

Tuy nhiên để cho dân có sức mạnh của Bà Nữ Öa 
"đội đá vá trời" và làm xoay chuyển tình thế, người dân 
cần phải được học hành mới có thể thoát khỏi cái nhọc 
nhăn, nhục nhã trong cuộc sống: 

“Giờ dần đã tính bế sinh nhai, 

Ăn uội cơn đèn bữa sáng mai 

.-.  hợ cày (hoang nhận nhau qua bóng. 
Cơm trắng còn uương đính ở môi” (ð). 

Đây là một quan điểm nhận thức sâu sắc của Đặng 
Huy Trứ, làm eø sở xuất phát cho mọi suy nghĩ. hành động 
của ông khi là thầy đổ nghèo hay lúc ra làm quan. Nó thể 
hiện ở nhiều lĩnh vực mà ông đề xuất ý tưởng, kế hoạch 
canh tân đất nước. 

Về giáo dục. khác với nhiều người đương thời ông nêu 
võ quan điểm về mục đích học tập là “học để làm người” 
như ông cha ta đã xây dựng từ lâu, nhưng bị lối học hành, 
thi cử chỉ mong để làm quan chức làm sai lệch, huỷ hoại 
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truyện thống tốt đẹp đó "học để lầm ngưõi" Trong tình 
hình chế độ phong kiến súv vết, nhân nghĩa nhường cho 
bạo tần, chón thị cử là truởng mua quan bản chức. Đặng 
Huv Trứ nhân mạnh việc học hành phải nhằm đạt được 
"nhân hoà”: 

“Tự cố nhân hoa đệ nhát nghĩa 

Thiên thời, địa lợi tận do chỉ” 

Địch thơ: 

TMuôn thuở nhán hoa xem trụng nhái 

Mới ra địa lợi nón thiên chữ” 16). 

Sự thành công, thất bại trong hoạt động cúa con 
người. theo người xưa. chịu sự chỉ phối của bà vếu tố: 
“Thiên thời. địa lợi. nhân hoà", Trong ba vếu tố ấy. Đặng 
Huy Trứ xem "nhân hoà" là quan trọng nhất. có tính quyết 
định. Ông cũng nói thêm, muốn có "nhân hoà" thì phải 
hiểu biết mà muốn hiểu biết thì phải học. Tư tưởng này có 
thê trở nên lạc lõng đưới thời phong kiến suy vếu nhà 
Nguyễn. song nó đã tiếp thụ tư tưởng truyền thống giáo 
dục của cha ông và đê“lạt bài học kinh nghiệm cho chúng 
ta ngày nay khi xác định đúng mục tiêu đào tạo. 

Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy già. dù là một nhà nho 
tiến bộ. biết rõ sức mạnh của nhân dân. nặng lòng vêu 
nước. vận mong đánh đuổi quân Pháp xâm lược bảo vệ Tổ 
quốc. Đặng Huy Trứ vẫn chưa thoát khói lý tưởng "trung 
quân. báo quốc". nên ông xác định trách nhiệm của người 
đi học là: 

“An lộc ta càng lo uiệc nước, 
Tĩnh sao? Hoà, chiến giữ. hay nhường?” (7) 

Nỗi băn khoan "ăn lộc vua phải lo việc nước" do chưa 
thể thoát khoi tư tưởng quân vưỡng. nhưng không phải sự 
tuân lệnh một cách mù quáng mà đất vấn để để suy nghĩ, 
tìm câu giải đáp thích hợp. có hiệu quả nhất. Tư tưởng này 
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trở thành một phương pháp giáo dục của Đặng Huy Trứ, 
phương pháp này có nhiều điểm khác. trái ngược với lối 
học kinh viện kiểu củ. Ông đề ra phương pháp đạy học 
theo kiểu "vấn nan" với chủ trương "sư đệ tương trưởng" 
(thầy trò cùng trưởng thành), thực chất là "dân chủ hoá" 
việc giang đạy và học tập - một quan niệm mới, tiến bộ so 
với lúc bấy giờ. 

"Phương pháp văn nan" được Đặng Huy Trứ diễn đạt 
như sau: 

“Việc học của học trò 

Vấn nan cần chính xác 

Trò năng: hiểu rõ thêm, 

Thủy còng thêm uyên bác. 
Dạy học cần gỗng sức, 

Thay trò không uướng chân 
Cùng nhau đi thuận bước” (8). 

Phân tích phương pháp dạy học mà Đặng Huy Trứ đề 
ra. chúng ta thấy có những điểm chung, giống với phương 
pháp tích cực hoá việc dạy và học được phổ biến ở nhiều nước 
theo xu hướng của giáo dục hiện đại và đang thực hiện ở 
nước ta nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. 

Qua phương pháp dạy học của Đặng Huv Trứ. chúng 
ta nhận thấy ông đã quan niệm đúng răng: dạy và học là 
hai khâu của một quá trình thống nhất của việc đạy học, 
có tác động lẫn nhau. Kết qua dạy của thầy được phản ánh 
trong kết qua học tập của học sinh. quá trình học tập của 
học sinh với những suy nghĩ, thắc mắc, giải đáp cũng góp 
phần làm cho thầy tiến bộ. Như vậy. cả thầy và trò đều 
phát triển trong quá trình dạv học vì "thầv trò không 
vướng chân” mà "cùng nhau ởi thuận bước", 

Khai thác các di thao của Đặng Huv Trứ nói chung, 
về giáo dục nói riêng. chúng ta có thể nhìn thấy nhiều điều 
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bố ích về nội dụng. quan điểm. phương pháp luận, mà 
trong báo củo này chúng tôi khong chế trình bày, Để hiểu 
đúng hon vẻ Đặng Huy Trứ. chúng ta có thể so sánh với 
Nguyễn Trường Tộ; nhưng vấn để như vậy lại quá lón. ở 
đây chúng ta chị giới thiệu về mặt giáo dục. 

Nguyẻn Trường Tộ trong khoang 60 bán điều trần của 
mình đã để cập đến nhiều lĩnh vực: riêng về giáo dục. trong 
"Tế cấp bát điều" ('tám điều cần làm gấp"), ở điều 4 ông xin 
sưa đối học thuật. chú trọng thực đụng. Ông đã chỉ trích việc 
học tâm chương trích cú theo lối cũ và đề nghĩ mở các khoa 
đào tạo về nông chính, thiên văn và địa lý, công - kỹ nghệ. 
luật học. dùng quốc âm (lấy chữ Hán đọc theo âm ViệuU. để 
đạy học. Nguyên Trường Tô đã có những đề nghị về việc đào 
tạo một cách thiết thực, song chưa nêu được quan điểm, rnục 
tiêu đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học như Đặng Huv 
Trứ. Tuy Đặng Huy 'Trứ không có điều kiện hiểu biết nhiều về 
nước ngoài để kiến nghị một cách cụ thể như Nguyễn Trường 
Tộ, song cũng có tầm nhìn chiến lược về giáo dục. Sự kết hợp 
những tư tưởng này sẽ góp phần canh tân đất nước. tạo nên 
sức mạnh của dân tộc trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tô 
quốc hùng mạnh. Trách nhiệm của triểu đình Huế chính là ở 
chỗ không biết lắng nghe những tư tưởng. kế hoạch canh tân 
đất nước của những người như Đặng Huy Trứ và Nguyễn 
Trường Tộ. 

Qua việc tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ. Đặng Huy 
Trứ với những đề nghị canh tân đất nước nói chung. canh 
tân về giáo dục nói riêng của các ông. chúng ta càng nhận 
thấy rõ hơn sự trì trệ của triểu đình Huế. một nguyên 
nhân khiến đất nước rơi vào tay thực dân Pháp, Những 
con người như Nguyễn Trường Tộ. Đặng Huy Trứ xứng 
đáng được đời sau ngưỡng mộ. học tập. 
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THÊM MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ 
NHẬN DIỆN NHÁN VẬT NGUYÊN VĂN TƯỜNG 
TRONG LỊCH SƯ DÁN TỘC NỬA SAU THÊ KỶ XIX 


TS. Nguyễn Thị Đảm") 


€ó rất nhiều ý kiến đánh giá về Nguyễn Văn Tường: 

Nhóm thứ nhất cho rằng ông là kẻ phản bội dân tộc, 
đầu hàng cấu kết với Pháp (1). 

Nhóm thứ hai tôn uính Nguyễn Văn Tường là người 
trung quân ái quốc, suốt đời vì nước (2). 

Nhóm thứ ba cư thừa nhận những đóng góp của 
Nguyễn Văn Tường cho đất nước, uừa phê phán những sai 
lầm của ông, tức là thừa nhận và phê phán có mức độ (3). 

Nhóm thứ nhất, dựa vào những sự kiện Nguyễn Văn 
Tường ở lại Huế, không phò Hàm Nghi kháng chiến, hợp 
tác với Pháp dụ Hàm Nghỉ về hàng, đuổi bắt Hàm Nghi. 
giúp Pháp ổn định tình hình triểu chính ở Huế, cùng Tam 
cung phế truất Hàm Nghị, lập Đồng Khánh làm tay sai bù 
nhìn cho Pháp. Trong lúc cáe sĩ phu khấp Bắc, Trung kỳ 
hưởng ứng chiếu Cần Vương thì òng lại hợp tác với Pháp. 
Từ đó kết tội ông phản hội. 

Nhóm thứ hai lại dựa vào các sự kiện thăng tiến 
trong cuộc đời làm quan của Nguyễn Văn Tường (18ã0- 
7/1885). Từ viên trì huyện đếm tham trị, làm Phó sứ đại 
điện cho triều đình đi thương thuyết với thực dân Pháp 
giải quyết vụ Jean Pruypuy và ông đã thực hiện được chủ 
trương hoà nghị của triều đình Tự Đức. Sau sự kiện này 
ông được phong Thượng thư bộ hình, rồi Thượng thư bộ Hộ 
và đến chức vụ cao nhất. Phụ chính đại thần, ông xây dựng 


P* Khoa lịch sử trường ĐHSP - ĐH Huế 
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căn cứ Tán Sở. rồi cùng Tôn Thất Thuyết phế truật các vua 
có tự tương thân Pháp: lục Đức. Hiệp Hoà. Với những sự 
kiện đó họ tôn vinh ông là người yêu nước trung quản. suốt 
đời vì nước. 

Nhám thứ ba. dựa vào tất cả các sự kiện nói trên để 
nhận thức ông vừa có công, vừa có những "năm tháng 
đáng buồn” chứ không kết tội ông phản bội. 

Các ý kiến trên đều xuất phát từ sự kiện lịch sử, lấy 
nó làm cơ sở cho nhận thức của mình. Khác nhau là ở chỗ 
họ dựa vào những sự kiện khác nhau trong cả một chuồi sự 
kiện về cuộc đời Nguyễn Văn Tường làm luận cứ cho ý kiến 
chủ quan của mình. Do đó mà nhận định đánh giá khác 
nhau là dễ hiểu. Song để tránh xu hướng cực đoan từ thái 
{ức này qua thái cực khác. từ phê phán gay gắt chuyển 
sang ca ngợi. có lẽ nên nhìn nhận thêm cách nghiên cứu và 
đánh giá các nhân vật lịch sử nói chung. Nguyễn Văn 
Tưỡng nói riêng. 

Nguyễn Văn Tường xuất hiện trên chính trường Việt 
Nam trong bối cảnh lịch sử đầy cam go thách thức. Thực 
dân Pháp từng bước thôn tính Việt Nam, từ 1858 đến 1883 
thì chúng hoàn thành cuộc xâm lược Việt Nam. Cuộc xâm 
lãng của thực dân Pháp đã làm chuyển biến mâu thuẫn eở 
ban trong lòng xã hội Việt Nam, biến đổi dòng chay lịch sử 
- Trước khi Pháp xâm lược, mâu thuẫn cơ bản trong lòng 
xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ 
phong kiến, Nhưng khi Pháp xâm lược thì nhân dân tập 
trung chống Pháp làm cho mâu thuẫn giai cấp tạm thời 
lắng địu và mâu thuãn dân tộc nổi lên hàng đầu giữa một 
bên là toàn thể dân tộc Việt Nam và bên kia là thực dân 
Pháp xâm lược. Chống Pháp xâm lược bảo vệ nền độc lập 
dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia là nhiệm vụ bức 
thiết của dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đòi hỏi nhân 
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đân. nhà nước phong kiến cảm quyển phái giải quyết, Đã 
đáp ứng yêu cầu lịch sư đó, nhà nước phong Kiến Việt 
Nam tìm kiếm một giải pháp cứu nước. Duy tân cải cách 
hay thủ cựu. chiến hay hoà? Các xu hướng ấy tổn tại suốt 
gần nửa thế ký chi phối eon đường bao vệ độc lập khôi 
phục chủ quyển đất nước. Trong bối cảnh đó nhân vật 
Nguyễn Văn Tường xuất hiện như một chính khách cùng 
với triều đình Huế giải quyết mầu thuần giữa dân tộc Việt 
Nam với thực dân Pháp và với ý thức trung quân ái quốc. 
Nguyễn Văn Tường tuyệt đối trung thành với vua và thực 
hiện cần mắn chức phận được vua giao phó. 

Khi Tự Đức chọn "hoà" làm “quốc sách" thì Nguyễn 
Văn Tường tuyệt đối trung thành với vua, được Tự Đức tin 
cậy chọn làm một trong ba Phụ chính đại thần. đại diện 
cho triều đình giai quyết quan hệ với Pháp trong việc báo 
vệ nền độc lập bằng con đường thương thuyết. Như vậy, có 
thể nói dưới thời Tự Đức. Nguyễn Văn Tường là một người 
trung quân ái quốc. tuyệt đối tuân thủ lệnh vua, thực hiện 
chức năng của vị Phụ chính dại thần, cùng triều đình bão 
vệ nền độc lập. Song quốc sách nghị hoà không có hoạt 
động quân sự hỗ trợ nên nó đi ngược lại truyền thống đấu 
tranh ngoan cường của dân tộc và không được nhân dân 
chấp nhận. Nhà nước cứ hoà. đân cứ kháng chiên: sự đối 
lập đó làm cho thế nước suy vếu. dân đến thảm hoa. không 
còn cơ hội bảo vệ nền độc lập nữa. Mặc dù thế. ngày nav 
chúng ta đã ghỉ nhận lòng vêu nước của họ. vì họ chủ hoà - 
thương thuyết cũng nhằm mục đích mưu cầu độc lập chứ 
không phải quy gối đầu hàng. Tự Đức và đại diện của Tự 
Đức là Nguyễn Văn Tường luôn giữ thái độ mềm móng và 
nhân nhượng với Pháp mà không làm gì để tự lực tự cường 
nên bị ke thù đè bẹp. Họ không đạt được tâm nguyện 
thiêng liệếng là độc lập đân tộc. 
+5-1 


Nhìn vào xu thê phát triên của thời cuộc. thấy nói lên 
vấn để hàng đàu là nhân đản liên tục chống Pháp. Khi triểu 
đình kháng chiến. nhận đân cùng triều đình kháng chiến, 
triều đình huà nghị. nhân dân cứ kháng chiến: Triểu đình 
đầu hàng. nhân dân vẫn tiếp tục chiến đấu. phong trào nàv 
thất bại. phong trào khác lại nôi lên. xem thế thì thấy kháng 
chiến chống Pháp là xu thế tất vếu cua lịch sử. 

Sau khi Tự Đức chết. công việc triều chính nằm ca 
trong tay hai quan Phụ chính Nguyễn Văn Tường và Tôn 
Thất Thuyết. Nguyễn Văn Tường đã cùng Tôn Thất 
Thuyết chủ trương chuẩn bị kháng chiến khôi phục lại 
quvền lực của triều đình. điều quan trọng mà các hiệp ước 
Harmand Patenotre đã tước mất. Xem thế thì thấy 
Nguyễn Văn Tường rất nhạy cảm thời cuộc. Ông nắm bắt 
được xu thế tất yếu lịch sử là vỏ trang kháng Pháp và đã 
nhanh chóng hoà mình vào xu thế đó. Ông đã nhanh 
chóng chuyển từ chính khách ngoại giao thương thuyết, 
thành quan đại thần chủ chiến. Khi ông đích thân tổ chức 
xây dựng kinh đô đã chiến Tân Sở (12/1883) (5). Ông lại 
cùng Tôn Thất Thuyết chuẩn bị cho cuộc phan công kinh 
thành Huế đêm 4/7/188ã. 

Có thể nói cho đến 4/7/1885 Nguyễn Văn Tường là 
một người vêu nước. Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt cuộc đời 
ông cho đến lúc đó là tư tưởng trung quân ái quốc. Ông đã 
phụng sự hết mình cho tư tưởng đá. Dừng lại ø đây thì 
không có gì phải bàn cãi về Nguyễn Văn Tưởng. 

Nhìn Nguyễn Văn Tường trong thế vận động. thì 
thấy tư tưởng trung quân ái quốc. tư tưởng cơ bản chỉ phôi 
cuộc đời ông. nhưng không tồn tại cho đến hơi thở cuối 
cùng như nhiều nhân vật lịch sử cùng thời với ông. Đêm 
4/7/1885 đã đẩy cuộc đời Nguyễn Văn Tường sang một 
hướng khác. Ông ở lại Huế để hợp tác với Pháp. không 
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cùng Tôn Thất Thuyết phà ta vua Hàm Nghì. ông đã tự 
huý bỏ tư cách quan Phụ chính đại thần, Ông ở lại Huế 
không có tư cách gì, khóng phan là đại điện của Hàm Ngh: 
như khi xưa mà chỉ với !tí cách cá nhân để ông giao thiệ2 
với Pháp. 

Việc làm của ông dù với động cở nào thì cũng đã 
phản lại chính ông: Ông không còn trung quân ái quốc 
nữa. Trước đêm 4/7 ông phò Hàm Nghị, sau đêm 4/7 ông 
bỏ một ông vua yêu nước, nhận trách nhiệm giúp Pháp. 
kêu gọi Hàm Nghỉ trở về hợp tác với Pháp, chống lại cuộc 
kháng chiến của nhân đân. Những việc làm này không thể 
biện minh được cho lòng trung quân ái quốc. hay "chung 
thuỷ sắt son" của ông với vua, với nước. Trong bối cảnh 
lịch sử sau khi kinh thành thất thủ. cuộc phan công của 
phe chủ chiến thất bại. hàng ngũ những người chủ chiến 
phân hoá... có những người tiếp tục cuộc chiến đấu. Họ 
vượt qua chính mình, đứng hắn về phía nhân dân kháng 
chiến. Họ từ bỏ ngai vàng. từ bỏ Hoàng Cung, rời bỏ giai 
cấp phong kiến đầu hàng, trở thành người dân kháng 
chiến đến hơi thở cuối cùng. như Hàm Nghi. Tôn Thất 
Thuyết, Trần Xuân Soạn. Đồng thời có những người không 
muốn dân thân vào cuộc hành trình đầy gian khổ. không 
vượt qua được chính mình đê đứng về phía nhân dân. 
Nguyễn Văn Tường là một trong số đó. Cứ coi ông là người 
tiêu cực không đủ sức vượt qua được hạn chế thời đại, hạn 
chế giai cấp. không vượt qua được chính mình để đến với 
nhân dân. đứng vào hàng ngũ nhân dân chiến đấu. 

Chỉ dựa vào hoạt động của Nguyễn Văn Tường trước 
đêm 4/7/1885 để tôn vinh ông, hoặc dựa vào những hoạt 
động sau đêm 4/7/1885 để kết tội ông đều thiếu sự công 
bằng của lịch sử. Bỏ qua các việc làm sau vụ biến kinh 
thành để tôn vinh ông là người "sắt son chung thuỷ với Tổ 
456 


gaoc, với nhận đân, với lch sử Việt Nam” thị quá đề dần. 
Nhung dựa vào những việc làm đó để buộc tội ông lộ rõ 
bán chất phản động thì lạt quá khắt khe. Còn đồi hỏi có 
một nhận định nhất quán xuyên suốt cuộc đời (1824-1986) 
của Nguyễn Văn Tường là bài toán không có lời giải. 

Với một thái độ khách quan và tôn trọng lịch sử, cứ 
nhì nhân cuộc đời Nguyễn Văn Tưởng như bản thân ông 
vỏn có. không phú nhận sự đóng góp của ông, cũng đừng 
biện mình cho hạn chế của ông. Có thể nói gần suốt cuộc 
đồi. chứ không phải ca cuộc đời. Nguyễn Văn Tường đã tân 
Irung với vua, ông phụng sự hết mình cho chủ nghĩa trung 
quận ải quốc: đã động góp rất lồn cùng nhà Nguyễn chèo 
chóng với thơi cuộc mưu giữ gìn giang sơn bở côi. 

Đó là nhàm chất đáng quý. Nhưng đến cuối đời, khi 
sự nghiệp bao vệ nên độc lập đân tộc thất bại, nước mất 
nhà tan, ông đã nàn lòng, không vượi qua được hạn chế 
giú cấp, không vượt qua được chính mình để đến với nhân 
dân. ông cam chịu thất bại như triều đình Huế. Đó là vết 
mờ trong cuộc đời ông mà hậu thế phải chấp nhận. Với 
thái độ khách quan, coi những việc làm cuôi đời của 
Nguyễn Văn Tường là sản phâm của một tư tưởng cam 
chịu thời cuộc, như thế sẽ nhẹ lòng hơn khi nhận thức về 
cuộc đời Nguyễn Văn Tường. 


Chủ thích: 
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GÓP THÊM TƯ LIỆU VỀ MỘT SỐ - 
NHÂN VẬT LỊCH SƯ DƯỚI TRIỀU NGUYÊN 


TS. Trần Thị Thu Hương" 


Lịch sử Việt Nam trong thời Nguyễn là giai đoạn đây 
biến động về kinh tế, chính trị và xã hội. đặc biệt từ nửa sau 
thế kỷ XIX. Vì vậy. nhiêu sự kiện. nhân vật lịch sử cần được 
tìm hiểu khách quan thấu đáo. Trong số các nhân vật này 
nổi lên một số người cần phảt đi sâu tìm hiểu. 


1. Phan Thanh Giản 


Đây là nhân vật lịch sử không thể không để cập đến 
khi đánh giá vai trò trách nhiệm của nhà Nguyễn trong giai 
đoạn lịch sử này và cũng là nhân vật để lại nhiều mâu thuẫn 
trong cách nhìn nhận đánh giá giữa khen và chê. công vì tội, 
Cuộc đời và sự nghiệp của ông trải qua cấc giai đoạn: 

- Giat đoạn thiếu thời, lo ăn học từ 1796 đến bhi thị 
đỗ tiến sĩ 1826. Nét nãi bật ở ông là một con người hiếu 
tháo, chăm học, sống thanh bạch. cần kiệm. Ông trở thành vị 
Tiến sĩ khai khoa của Nam Kỳ lục tỉnh. Những phẩm giá và 
trí thành đạt của ông làm cho nhân dân Nam Kỳ quý mến. 
ngưỡng mộ và tự hào, đặc biệt là tĩnh thần hiếu học. 

Giai đoạn làm quan phụng sự ba triều oua Nguyên: 
Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đúc (từ 1826-1862). Cuộc đời 
làm quan của Phan Thanh Giản có những bước thăng 
trầm, nhưng ở bất cứ cương vị nào ông cũng luôn luôn 
trung thành mẫn cán. lo làm tròn sứ mạng phò vua, giúp 
nước. an dân theo quan niệm của Nho giáo. Ngoài tài 
năng. phẩm giá đáng quý. tấm lòng yêu nước thương đân. 


° "Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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thì tính ngay thăng. cuøng trực và cuộc sống cần kiệm. 
thanh bạch là điểm nội bật ở ông, Tự Đức khen ông là 
"người liêm. bình. chính. cán" và "thanh liêm., cẤn thận"... 

- Giat đoạn cuốt đời tử 1863-1867) là giai đoạn gian 
truân. đầy uấn khúc của Phan Thanh Giản. Vấn đề được 
nêu ta là trách nhiệm của Phan Thanh Giản trong việc ký 
hoà ước 1863. và việc đê mất ba tĩnh miển Tây năm 1867 
và cát chết của ông. Trách nhiệm của Phan Thanh Gian là 
trách nhiệm của một người thừa hành và thực hiện một 
chủ trương đã dược hoạch định của Tự Đức và triều đình. 
Đẳng thời với cương vị Chánh sứ Toàn quyền đại thần. ông 
cũng có phần trách nhiệm trong việc thương thuyết và 
thực thì một chủ trương sai lầm của triều đình. Trong việc 
để mất ba tỉnh miền Tây không phải Phan Thanh Giản 
đầu hàng và nộp thành cho giặc như sự miêu tả của một 
số tư liệu Pháp mà là hậu quả của những chủ trương sai 
làm của Tự Đức và nhà Nguyễn. và trong đó dĩ nhiên có 
trách nhiệm của Phan Thanh Gian. Chính ông cũng tự cọi 
đây là một tội lồi, một tội lỗi không thể dung thứ được và 
đã tự xử bằng cái chết: "Nỗi đau lòng và tính bị kịch của 
Phan Thanh Giản là một mặt ông cùng chủ hoà với triều 
đình, rất mực trung thành với nhà vua, mặt khác, ông lại 
nặng lòng vêu nước thương đân, Viâu thuẫn đó đã đây ông 
đến chỗ bế tắc và chi còn biết lấy cái chết để kết thúc cuộc 
đời và bày tỏ nỗi lòng của mình". (Hồi thảo uê Phan Thanh 
Gian, Bến Tre, tháng 11-1994). 

Khi nghiên cứu nguồn tư liệu của triều Nguyễn: Cñí 
dụ của Vua Tự Đức năm 1668 cách chúc Phan Thunh 
Gian tà Lâm Duy Hiệp; Chiếu chỉ uua Tự Đúc năm thử 
20, tháng 9, ngày 24 tngày 31-10-1667); Bạn dn của các 
đại thần nghị xử 0iệc thút thủ ba tỉnh Vĩnh Long, Án 
Giang, lĨa Tiên tTập tấu của Viện Cơ một, Tự Đức năm 
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Mư 22 ‡ Bat chờ của Dan Nhunh cha Phan Thành Gin 
k dt sNC Chrá- hàm TƠ sạc Đhún Thanh (in hút lứn 
được tuong (hơn T2! cụ T21: SỐ tau vn Phút phục cho 
Phun Thanh Gian của Thượng thư bộ Lai Neuyên Hữu Độ 
dam 21SÄ5.... chúng ta có thế hiệu thêm bội cành lịch sử 
cục P9öna in gui thế KV NIN những bể rắc TPOHE c0n 
1ung c0 nữoe cư nhá Nguyen, Xác dù theo đuôội chính 
"ch ebnú hóa, ra lệnh ø1a: rấn lực lượng nghĩa quận, 
nhưng khi đã mát bà tỉnh miễn Tây, Tự Đúc ra lệnh cho 
Tan nhám phụ và Đình thân nghĩ đeẹm l7 VÌ quan văn võ 
hà tình miền Táyv ra xet xứ"... eđ thay Tý viên ấv nehị 
ghi chủ đình thân lập tức Xót rõ tình trạng, phần biệt trì 
tới cho min lệnh được oai nghiệm” Cl), 

[di cũng Khai của Tông dóc Vĩnh bong Trương Van 
Lx#n, nguyên Tổng đốc Ấn Hà Nguyễn Hữu Co, nguyên 
Thự Puận phú Hà Tiên Trần Hoàn, Bồ chánh Nguyễn Văn 
Học, ín sát thân Nguyễn Dúụy Quang, nguyên Bố chành 
Nguyễn Xuân Ÿ. nguyên án sát thân Võ Doãn Thanh. 
nguyên Lãnh bình Vĩnh Long Hoàng Chiêu, nguyên 
Chánh phá lãnh bình tỉnh Ấn Giang Hoàng Ủy và Đã Huy. 
đều eho rằng Phan Thanh Gián "không tụ tiện nộp thành 
cho Ty. Chữ số cắp viên quan ở Hà Tiên là đố tội cho Phan 
Thanh Giản đã Không nghề lời họ xin để tăng cương 
những biện pháp phòng thủ ở trình này. 

Miệt trăm năm sau. khi nghiên cữu về van để "Phan 
Thanh Gian tốt tiếc niật ba tình miễn Tâx" (2), Trưong Bá 
Căn sau khi khai thác nhiều nguồn tư liệu bằng chữ Hán. 

chủ Pháp, đã viết: "... Thành Vĩnh long là một thành khá 
kiên cô. địa thế rât dễ phòng thu, Ái cũng biết rằng năm 
E862. Đỏ đốc Bonard đã khó khăn lắm mới chiếm được, 
Lân này quân đội viên chỉnh Pháp cũng tương sẽ phải 
citển đấu gay gõ. Đại nể Ấv1⁄ là ngưứi đã tham dự cuộc 
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PúnÏ$ qtnm Đá Viết ra, Vinh Ea Ra phúc cụ đc! 
tát NH Ta đội VỚI “Rtr tóc Na Suy t5 mHE BUA cống 
cát tRỐC Bucl pranh hệ, Ví hé, tán T1 V C1/n9 Tốt khôi cT: 
da một cước chiên đấu đàng Kế", 


Elofi SA, SỨ HuCii ĐH CPRODĐE c.E1UÖE c1" Iặt 
relid l2 ct0e Fan + Tnromne Van 


xem Ÿ RÍiol« TDC 
hàm, V† mặt lôi ham đóa, Phướn Van Lvênu h dục Nhr sàng 
ong đọc Gục Đính, Bhì thành Ga Định và ba 1135 ngón 
Đonae rơi vào tay Phá: tìịn ông được €0 saøg giủ đình Tộng 
dọc Vĩnh Lòng và ba tình niên T£ÂY để cam cự với Pháp, 
Người Pháp lục bày giò vận eo Trdun5 Văn Lyên nh lĩnh 
hòn của cau phái chiến n5öền Nam, 

Váw thanh Vĩnh Hang là mọt thành có thê cam ch 
dược trong tnaành có những người sẵn sang cảm e Tái 
sào Phan Thanh Gian Hạt ngàng nhiên đếm thành ttÓp cho 
Pháp” Cũng có thê, Phạm Thanh Gian biết rằng cẩP cụ là 
vỏ ích. nhận hết trách nhiệm và Tấv quyển hành cúa mình 
để đèm thành nộp cho Pháp. rõ gau đó quyên sinh đề khoi 
bị triều Nguyễn kết án, Nếu như thế, tại sao Trương Văn 
(-vên và các viên chức khác Không viện lẽ là Phan Thanh 
Gian đã queết định độc đoán, để mình oan trong vụ an o 
[luê năm 16h. 

Và chàng cát chết tự Ý của Phan Thánh Gian xay 
sa hồm E-R-ISBS7, một thang Prưõi sau khi Vĩnh Dong thái 
-hụ, đã được cối như là sự thú nhàn thụt bại của mịụct 
chính kiến chính trÈ nón là sự sở hài trước một hình phán, 
nan TPhanh Gian chết Không phái vì để khói bị triển đình 
lên an, mã ông chết vĩ ông thay mình đã %5 nhậm, Qưa 
thẻ, chủng 2 biệt rang Phan Thanh Gian là hiện thàn của 
phái chủ hoà ở thiểu dịnh Tiuế. Đối với phải này, chỉ có 
mới cách dụ nhị dễ chân đúng sự xâm lân của thục dân 
J?Ì:on bang cách điểu định với chúng, hoà hoãn với chúng. 
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Phé chủ chiên. sau khi thấy không còn đụ phương tiện để 
chiên đấu. cũng buộc lòng nhận giai pháp điểu định và 
giao cho Phan Thanh Giản cái trọng trách theo đuôi chính 
trị hoà hoàn với Pháp. Phan Thanh Gian đã được cử cầm 
đầu phái đoàn thương thuyết béóa tóc õ-6-1S63... Việc 
thương thuyết ở Paris, cuối cùng đã không dì tới đâu, Năm 
18641, Phan Thanh Giản lại được sat vào Vĩnh Long để tiếp 
tục chính sách ve văn, Việc mất ba tính miến Tây là một 
thất bại nặng nề của phe chủ hoà... Trong cái số tuyệt 
mạng gởi lên vua Tự Đức. viên đại thần này không hề có 
một mặc cảm tội lỗi mà chỉ để lộ một thái độ nhân nhục 
chưa cay trước sức mạnh của định mệnh... Sau khi uống 
một liều á phiện khá nhiều. Phan Thanh Giản tất thở 
ngày 4/8/1867. không hề có cam tương mình đã phần vua, 
hại nước". 

Theo Trương Bá Cần, Phan Thanh Giản xuống tàu 
Ondine của ILagrandière không phải để tự ý hay theo lệnh 
của triểu đình Huế để đầu hàng mà chính là để thương 
thuyết. rỗi mặc mưu bế của Lagrandiere. Trong bản bảo 
cáo của Phan Thanh Gian và Trương Văn Uyến, báo cáo 
mà các thâm vấn viên của vụ án năm 1868 có nhấc tới. thì 
cuộc đàm đạo giữa Lagrandiere và Phan Thanh Gian trên 
tàu Ondine là một "cuộc đăm đao giứa hai người điệc”: 
liagrandiêre thì bảo chính phú Việt Nam đã thao túng 
quân kháng chiến sang phá nhách ba tình đã nhượng cho 
Pháp. Phan Thanh Giản thì bảo Pháp chỉ viện có đề vì 
phạm hoà *TÁc năm 1862 và: "Phương thuyết xong thì tàu 
chiên Pháp tiến nhanh về phía bờ thành và họ đã nhanh 
nhẹn cho đỏ quân lên bờ". 

Lãnh binh Huỳnh Chiêu là viên chỉ huy đồn Vĩnh 
Long cũng khai rằng: "Khi quan lĩnh lược và quan Án sắt 
lên tàu. thần trẻo lên chỗ cao để quan sát thì thấy đột 
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nhiên quan và quân Pháp tiến vào thành. bao vây lấy phía 
trước và phía sau hai quan tỉnh của ta...” 

Trong trường hợp ấy. một quan văn 71 tuổi như 
Phan Thanh Giản biết phản ứng thê nào?... Tất cả những 
mưu lược trên đây, Lagrandière không có lợi gì để nói 
trong bàn phúc trình gửi Chính phú Pháp để ngàv 27-6- 
1867. Trái lại. ông cần cho Chính phủ Pháp thấy rằng tất 
cả thành công là do tài bế trí quân sự của ông và đây chỉ là 
cuộc sáp nhập với sự thoa thuận quan đân trong bà tình. 

Với hạn chế trong nhận thức của Phan Thanh Giản 
về thời cuộc lúc đó. Trương Bá Cần đã viết; "Chính phủ 
Pháp đang gặp khó khăn ở châu Âu. Chiến tranh Pháp - 
Đức có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ðo đó, Paris gửi cho 
Lagrandiere những lời khuyến cáo rõ rệt, khi biết 
[Lagrandliỏre có ý định chiếm đóng thêm ba tỉnh mới. Nhật 
là tháng 4-1867. những lời khuyến cáo đó lại càng trở nên 
cấp bách... 

Nhưng đó là 0ð chung của một chế độ, của một nền 
gtdo dục. Phan Thanh Giản là người của một thời và ông 
không cá kha năng vươn mình ra khỏi khuôn khổ hạn,hẹp 
của một ông già nho để nhìn thấy cục điện chế giới" (1)... 

Về đạo đức phẩm hạnh của Phan Thanh Giản trong: 
"Trung, hiếu, tiết, nghĩa của Phan Thanh Gian", Lê Thọ 
Xuân nhận xét: "Làm quan đến cực phẩm triều đình. học 
rộng văn hay đến vua Tự Đức thường khen là "Cô Nhã", vì 
nước quên mình. vì nghĩa quên mình, nhơn đức bủa đến 
kẻ thôn phu. thanh bạch đến chết trong chi lá. chắc trừ 
cụ Phan Phanh Gian thì ít có a1... Chếp tr..vện cụ Phan là 
chép truyện một bực đại hiển. Chép truyện một bực đại 
hiển thì tướng chỉ chép lại những sự hành vị có ích lợi cho 
kẻ dương thời. những hành vì đáng làm gương sáng cho 
bọn hậu sanh trông theo mà bắt chước" (2). Về chữ trung: 
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".. Có người nói sự trung của Pham là trung quận, trung 
vối mọt người. Ñong La nên biết ràng ö thôi buôi ấv, trung 
Với vụa tực là trung với nước, lo chủ vua tức là có cho dịần, 
Mã trung của cụ Phan là trung thực, trung cần, trun 
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một cách đáng kính. đáng phục” (1). Dòng trung quần của 
Phan Thanh Gian được xác nhậm bằng các sự kiện từ nắn 
Minh Xiệnh thứ 9 (1328). nằm Minh Mệnh thứ 12 (18211. 
nằm Minh Xiênh thứ 15 (1811. năm Alinh Mệnh thứ 1? 
(1836). năm Tự Đức thư 5 (1853). chứng tỏ rang cụ "ngó sự 
cam ngôn” (gặp việc dám nói) chứ không trung xăng” (2L 

Người Phán khi viết về Phan Thanh Gian cũng phái 
thừa nhận: "ông lũ người xudt chúng" và: ˆ.. trung thanh 
tới quân cương na để tự từng phạt điều mà sức ông đỏ 
?hhòng thê ngắn can, ông từ chói các để nghị trong hạu của 
hẻ thăng. cả cởi thái độ bình thân của mọt cố nhán La Mà, 
ung thuộc độc. 

Vị Kinh lược ba tính. với tình thân thung dụng cho tới 
phút cuối cùng. chết trong một nhà tranh nghèo nàn - nơi 
ông đã sống suốt thời gian ông cm quyển, muôn bằng lổi 
sống ấyv nêu cho mọi người cái gương vong ký. bản cùng và 
Liêm khiết trong sự thì hành những chức vụ cao quý nhất. 

Thân thế phi thường mà tôi vừa tóm tẶt ấy lại chứng 
tó là đạo Khổng cũng có thể 1n xuất. ra những nhắn vật 
mà chính các triết gia khác kv trứ danh nhất cũng sẽ 
không phủ nhận” (6). 

Qua những tư liệu lịch sử trên. chúng ta biêu thêm 
phẩm giá, nhân cách cao quý của một người trí thức nặng 
lòng trung quân, ái quốc, nhưng do những hạn chế của 
giai cấp và thời cuộc cuối cùng đã lâm vào cảnh bế tắc. đó 
cũng chính là sự bế tác cưa ca một triểu đại phong kiến 
cuối cùng của Việt Nam. 
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2. Trần Tiên Thành (I813- 1888) 


Đây củng Tà một “iuÌnm cẹt củ nhí, Ý Aieh khát 
nhất VỀ "rrong trach hứm, gxen chính và thi nứt nuàc” 
và côn phán ch cái chi Tae RPloii Tamt tay t2 TA U01 
đau Tiến sĩ năm 26 1H 71193£1, qua TT nâng ta! PRö 2m 
vị vũit đinh Xiênh, Thiên Êm Tụ Dựa, Dc TĐìuc, điệp 
Hot, Trần Tiên Thành (U26 tHú1 6ò tiệt Xăm, VIỆC XÓ cứ 
VIỆC nội TỊỊ, ngoại giáo, suñn sự, Từ chức Hàn lắm viện 
biên tụ đến Ấn gút sứ Thanh Họa, đến Cảng hộ Thông 
thư. Binh bộ Thượng thứ, sung quái Viện Cơ mại đại thân, 
ông được phong Văn nnh Đi bọc +1 V2 những thôn 
trách của mình dưới triệu Nguyên, ôba mamne lòng trụng 
giận ái quốc, phố v4 210) nước, VÌ VẬV, tháng Thnàm Tụ 
Đức thứ 6 (1859), để tỏ lòng khen NOØI trung Tín của ône, 
vua ban cho ông tên Tiển “Thành 0 théc còn đường thành 
tím), Cuộc đổi làm quan của Trần Tiên Thành gắn liển vái 
một thời kÝ biển đồng của lịch sự Việt Nam, phái trực tiệp 
đương đầu với sự xâm Tước cửa thực đâần Pháp và nhưng 
văm để mà cuốc xâm lược ấv đặt rà chờ vận mệnh dân tốc, 
Vị vậy, để cập đến những vấn để líc: sứ của thời Negiuven, 
trong bối cành hiện này, khi đã có nhiều †rị liệu Heh su về 
giải đoạn này, chúng tạ không thế không làm sáng tô về 
cuộc đổi và cái chết đứa nhận vật lịch -ử nà, 

Đại Nam nhất thông chị Quốc sự quán triều Nguyen 
đã viết về ône: "Phành Khi nhỏ đã đình ngộ. có te thuc, 
viêng học bành. năm Minh Mệnh thư 19 11898) đâu tiến 
sĩ. Đâu niên hiệu Thiệu Trị vượt lên ¿Ấn gất sứ Thanh Hôn, 
Trong niên hiệu Tự Đức, lần lượt “bàng đên Thuợng thủ 
bò Công, kiểm Đốe phòng tấn Thuận (Ấn, Sau cất qua bộ 
Hộ. sung Cơ mật viện đại thân... Khi Thư hiệp biện đại 
học sĩ vừa bà tĩnh Vĩnh Eane, Đình Tường và Hà Trên hừn 
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sụ, Thành sung RKhâm sai đại thân vào Ga Định ghìng 
thuyết về cương giới với Thống sứ Pháp không thành công, 
bị giáng xuống Tham trí, kế đó về đề tang mẹ, chưa được 
bao lâu được thang Văn mình hiện đại học sĩ Nam 36 
(1832), thọ dì chiếu đem hoàng truong tư Thụy Quốc Công 
lên nối ngôi, Thành cùng với Nguyễn Văn Tường và Lê 
Thuyết (Tôn Thất Thuyết) đồng sung Phụ chính đại thần. 
Ngày tấn tôn vị tự quân (Thụy Quốc Công tức Dục Đức). 
thấy trong di chiếu có đoạn "huấn sắc triện" (răn trách 
điều không tốt) các quan phụ chính bàn mưu. Tương và 
Thuyết đều nói: Việc ấyv chí có ngài được tài định. Đến khi 
tuyên chiếu. Thành đứng tuvền đến đoạn ấy lại đọc nhỏ 
tiếng xuống để hồi hộ tự quần. Tường. Thuyết vội chấp cơ 
sâyv cùng nhau mưu sự phế lập (bỏ vua Dục Đức lập vua 
Hiệp Hoà). Thuở ấy. Tường, Thuyết cậy mình năm giữ 
bình quyển. định thần không ai dám nói đến mà Thành 
cũng phải chiều theo. 

Rịp khi phế đế (Lãng Quốc Công tức vua Hiệp Hoà) 
lên làm vua. trao cho Thành chức Thái bảo Cần chánh 
điện đại học sĩ, Thành cế từ không được. 

Sau đó. Khoa đạo thần dâng sớ đàn hạch Thành về 
tội bó bớt. đi chiếu khâng đọc. Vua đưa xuống đình nghị 
giáng Thành hai cấp. Thành cáo bệnh. trả việc Cơ mật lui 
về ở nhà riêng tại chợ Dinh, 

Sau Tường, Thuyết đem sự phế lập (bó vua Hiệp 
Hoà lập vua Kiến Phúc) nữa mưu với Thành. Thành 
khônz theo. Tường. Thuyết nghĩ và shét Thành. Đâm ấy 
co ho trộm đến giết Thành. người đều nghĩ cho Tường, 
Thuyết ám sử mà không dám nói. 

Tưởng. Thuyết xin giáng Thành xuống hàm Binh bộ 
Thượng thư. Đầu niên hiệu Đồng Khánh cho truy phục lại 
nguyên hàm. 
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Trần Tiên Thành làm quan lịch duyệt hơn 40 năm. 
làm đến "Phu tướng mà tự phụ như kẻ hàn nho. Vã lại. hay 
vì nước. vì vua tiên cư người hiển, tâm điển quảng đại bao 
đụng, có độ lượng đại thần. người người đều mến phục. khi 
ân niên gặp thời cuộc gian truân, mắc phải tai hoa al 
cũng thương tiếc" (8). 

Qua các tài liệu Đại Nam liệt truvên, Đại Nam nhất 
thông chứ của Quốc sử quán triểu Nguyễn, đặc biệt trong 
sử biên niên của triểu Nguyễn. bộ Đại Ngư thực lục chính 
biên (từ tập XXVII đến XXXVHI đã có đến 111 đoạn đề cập 
đến Trần Tiên Thành). Điều này chứng tỏ rằng. mặc dù có 
những hạn chế nhất định (trong bối canh chung lúc đó), 
nhưng với những trọng trách trong triều Nguyễn. nhiều 
năm từng là quan lớn nhất của triểu đình. ông đã có 
những đóng góp quan trọng trong quá trình xâv dựng. 
củng cố vương Triều. 

Năm 1944. trong bài "Những thế gia 0uọng tộc ở 
Trung Ky: Ngài Trần Tiên Thành", Đào Duyv Ảnh đã ca 
tung thân thế và sự nghiệp của Trần Tiền Thành trên 
nhiều phương diện: quốc phòng, công vụ ngoại giao, quan 
hệ với những người có tư tưởng duy tân... "Ông đã là một 
chính khách lớn và đơn gian là một con người chính trực" 
(9). Về cái chết của Trần Tiên Thành. Đào Duy Ảnh cho 
răng đây chính là do những mâu thuần trong nội bộ của 
triểu đình Huế lúc đó. đặc biệt khi Tôn Thất Thuyết và 
Nguyễn Văn Tường đưa lá số phế lập Hiệp Hoà, Trần Tiền 
Thành phản đối và biết rằng. không kháp mình tuân thee 
ý muốn của họ thì "eũng bị coi như là đưng về pha các đôi 
thủ của họ và lập trường như thế. họ không thể nào dung 
thứ” (10). 

Một số nhà nghiên cứu lịch sử xem Trần Tiền Thành 
thuộc phái duy tân. Trong phải duy tân ấy, cùng có những 
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HỊS VIỆT THỦ T2 S0 0H1y0% 2Ì” an ó2 ST 1b 6Ì $ cif 


LƠ 1/11/7132 TS Điền ko Hà c CSA1m 0 11.2E DỤ Hhuhập 


ì0 
vu 110 TH HE ND ki T9 SE ÝT 4E HED, VỊ THint TU 
tt SỐ Mu Dan ĐA TU Vụ s he cm 1x 2U 11H1dổ CáiGẽ dị và 
tui TC UV I H21 Ì + Củ) thờ" nG ti: "tích EÒI tro, tình 


h1 SH tảo TReN, CN eH MP t2 vóc 1ên su xát e0 chết của 
Tem Theo Pnùn, HÉt Biián xát lịch sÚ - củ 121v chúng Tôi 
núi s2 that TP vố¿ Đấu Dục Ảnh - Rinm e dhng Dị hàng 
e0 Xi căng Shống da bị “Sáng cïết tan chủ bài" bàng 
~ự đánh #ia phiên điện, Đất đong” (Ti, 

Nam T42, trong cuon “Du chỉnh dại thủn Than 
TìềU Thành” Nguxen Đặc Nuân làng mộ bòa xe nhậu cách 
nước dồi cđủađ TPắn Tiên Phúnh, những mới quan hệ của 
ðne, với Nguyễn Trường Tọ, Nguyên Ló Trạch, Qua đó. góp 
BĐŨðn grđiận ĐIỆLU tứ tường “chủ hoii” cua những ngưủi có 
đạm Số đÌ 1x đán vàn Dhíc "ehu hoà” VÌ nụ tổn tại của nơài 
camer TĐiem nói bật nhưết eó the nói không thể có ở bất cứ 
vị quản vat triều Nguyễn nào. dò là việc nhà nho Trần 
Tiên Thành đo đầu cho các bạc tiến en của phòng trào đúv 
tan Việt Nam là cac ông Nguyễn Truene Tó vị Nuuyễn bộ 
Trách, Đầy là mốc bành động rất dũng cam, Một nai 
diem đạm, thần trọng như Trấn Tiên Thánh mà đâm làm 
cai VIỆC to bạo nhi thể chấc chân Tà ong rất tầm đặc với 
tụ tuởng duy tán của ngưới này” G191, Rhi tham tuận Về 
cai chết của vị Đại thân này, trong bài "DĐ hđi chẳng Tin 
Tiên Thành dò bị giệt Cũ tội chủ hoá”, sau RÌn phân tích 
mi quan lệ hệt sức phíc tạp trong nội bộ triểu đình [luế 
lúc pấx piờ, Nguyễn Đặc Xuân viết: "Chúng tí có thể nghĩ 
rang: PPhe chủ bọi thấy Trần Tiên Thành Không đụng về 
ho chủ chiến với Ðn Phát Thuyết và Nguyên Văn Tường 
nén họ muốn lõi Reo để lợi dụng tên tuổi của ông, Phé chú 
chien thầy Vậy củng đạw Trân Tiên Thành vào phư "chủ 
vñN 


bai dc vú TU Go at TP ðH222 PP Tịch TH 2n Tị ;sa 
Mi + Na 8 Đẹc phá ¿nh nh hìn có có Nân hcm 
Có cm biết bài ngược Ấv đức Töa TH Phšet xã 
Nguyen Văn Tưởng! sat người giết, nhưng nhụ Thừa Thiên 
dưới quyền bài người ấy thì gui vớ cho ngưới khám Xết và 
Kết luận Thí Rẻ cứu viết chết? Pập XXNN +; UẠI, 

Q maVv đang s av, chung Tế Ban đàng niết Trần 
Tiên Thành là mốt việc bất chính..." C3. 

Nhự vậy, tự những từ liệu lịch sử của chình triểu 
Nguyên: từ kết giá nghiên cũu đũa một xô Lae p1a tìm hiểu 
về thân the, sự nghiện và eni chết của sỊ Phụ chình đại 
thân Tran Tên Thanh, gà goi mo củo chuiie Tá B250 Xân 
đe căn phát tiếp tục nghiên cứu, VỚI lòng TỊöONĐ ĐỐI DU về 
cño ong nhúng pía trị, những nạn chế đích chục trong suốt 
cuộc đợi trat 5 đổi Vũn và sune tò phần 1o những bí ăn 
XI: qU1nh cát chết của ông, 

Tóm lại, từ những ĐÀ liệu phong 5ú, đặt vàn để 
trong bối cảnh tông thê cua các mối quan hệ phức tạp. bai 
viết thư nẻu lên những phác thảo nhằm góp phần vào việc 
nhìn nhận đánh giá một cách khách quan, thỏa đáng hơn 
những đóng vóp, nhân cách của những nhân Vật man 
trong trách trong trieuú Nguyen trong bội canh lịch sự đây 
biển đọng và ð vào thời điềm lịch sú hết suc nhạy cạm, 
Aat khác, cũng kháng phái Vì trần trọne cài “tâm” mài 
Không thi những bạn chế eũa họ ở cài "cai" ø nhân thúc, 
ứng xư, ca phần hạn chế của hoàn cạnh khích quan của 
những trí thức là bậc đạt thần. những cũng là tín đồ cua 
Nho giáo với lòng trung quần sâu nàng. Mã trong bối cánh 
đó. Nho giáo vẫn còn giữ một số anh hướng tích cục trên 
một so phương điện nào đó về mặt đạo đực và cách xú thể, 
những hệ tư tưởng Nho giáo thì rõ rà dua báo thủ và li 
thủi, không còn khí nắng giúp con người nhận thúc, lý sai 
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VÀ giải quyết những văn để mới củi đất nước. của dán lóc 
trong bối cảnh phát triển mới của thời đại. 
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GÓP PHẦN TÌV HIỂU YỀ TRƯƠNG VĨNH KÝ 
TS. Võ Xuân Đán '' 


Tìm hiệu đánh giá về triểu Nguyễn không thể không 
nhìn nhận đúng các nhân vật có liên quan, trong đó có 
Trương Vĩnh Ký (1337- 1898) mà bơn 100 năm qua có 
nhiều ý kiến khác nhau. trái ngược nhau và việc đánh giá 
ông ngày càng thoa đáng. chính xác hơn. 

Công lao đồng góp của ông được hậu thế sưu tra. đánh 
giá cao. nhưng lỗi lầm của ông cũng được phân tích dưới 
nhiều góc độ khác nhau để thấy rõ đo hoàn cảnh trưởng 
thành nào mà ông đã cộng tác với ke thù của nhân đân và 
sau một thời gian ngắn với điều kiện đặc thù nào mà ông đã 
tránh khỏi con đường đối lập với dân tộc. trở lại phục vụ Tổ 
quốc và nhân dân ở tầm cao của trí tuệ và tư duy. Khi qua 
đời. ông để lại niềm ưu ái trong tình cảm của nhân dân đối 
với một nhà bác học đã cống hiến hết tài năng và trí tuệ của 
mình cho đất nước trong một hoàn cảnh lịch sử đầy bão táp 
và biến động. đêm trường của sự chuyển mình lịch sử dân 
tộc từ mất nước - nô lệ tiến lên giành quyền độc lập - tự chủ 
mà thời gian phải tính trăm năm. 

Trương Vĩnh Ký sinh ngày 6-12-1837 tại Cái Mơn, 
làng Vĩnh Thanh. huyện Tân Minh, tĩnh Vĩnh long. nay 
thuộc tỉnh Bến Tre: mất ngày 1-9-1898, tại Chợ Quần, Sài 
Gòn. nay thuộc Quận ð thành phố Hồ Chí Minh. Cha là 
Trương Chánh Thi. Lãnh bình đưới hai triều vua Nguyễn 
là Minh Mệnh và Thiệu Trị. mất năm 1846 trong lúc làm, 
nhiệm vụ hộ tống sứ đoàn nhà Nguyễn ở Campuehia. Mẹ 
là Nguyễn Thị Châu, sinh sống ở quê nhà. mất năm 1850. 


_ Trường ĐHSP thánh phố Hồ Chí Minh. 
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Trdome Vũch lấy Tà eon út trong eã đình, Tác tìm đỏ Thiền 
( 1Ú 8010. nên ông n ca ten Thánh bị Petrus Jenn 
pti<tb, đo 6ÐE đối thường sối ủng lí Petrux Rế, Trưông 
Vĩnh Bé còn có bút hiệu T TaI, 

Năm 1842, Trương Vĩnh Ký học chữ Hân ở trường 
làng. lúc lên 5 tuổi, Nani 9 Liốt, su khi thân phụ qua đời, 
ảaneg được Chí: Tâm dưựát Về nha chứng nui dưỡng, đạy chữ 
quốc ngữ, Chủ Tâm quai đột, một số cố đạo Pháu được phái 
Về gi1o phạn Câi Nhuúm, mịaine tên Việt Nam là cố Long đã 
tiếp tục công việc nuời dưỡng Trương Vinh Ký. Cố Long 
cho ông nóc chữ Lkatinh tại trương đồng ö Cái Nhum, 
Trutong Vĩnh TẾ to ra có nàng khiếu vớt ngồn ngũ học. 

Đ€ minh sự khíiđg bờ sắt sao của vụa Thiệu Trị đối 
với các tìn đo công giáo, nam 3 N17 cố bong đã đưa Trưởng 
Vimh Sxv hình sang Campuechi, ở đâv Trưởng Vĩnh ý đã 
dược đứa vó học tại Einhalu, một trung tầm của phái đoàn 
truyền guio phuống Tây hoạt động ö Campuchia. một 
trường học do giám mục AXliche chủ trì, Theo học tại đây có 
học ainh của nhiều nước: Việt Nam, Cămpuchia. Lào, 
Xiêm., Thái ban. Miễn Điện (Xlvanma). Trung Quốc, Do đó 
Truøng Vĩnh lý có diu tiếp xúc với ngôn ngữ nhiều nước 
kháe nhu, Nang khieu về ngôn ngủ học của Trương Vĩnh 
Ry có điệu Kiện phát triên, 

mau khi bọc xong chương trình của nhà trường 
Đìnhahi, cố bong tiếp tục đưa Trường Vĩnh Ký và một số 
người Việt Nam khác zang học Lại Pulô - PUunang một trung 
tâm truyền giao ở Viên Đông. thuộc địa của nước Ảnh. 
Trương Vĩnh Ký học thần bọc ở Pulê - Pinang. trừ năm 
1852 đến 1559. Tại đầy ông còn dược học triết học. học 
chữ Hv km. Không ngừng trau dồi chữ batinh và nh tiếp 
xúc rộng trai với học sinh nhiều nước, Trương Vĩnh Ký lại 
có điệu Kiện trau đổi nàng khiếu ngôn ngữ học và học 
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thêm được nhiều thứ tiếng: ]'háp. Ảnh. Nhật, Ấn. Trương 
Vĩnh Ký học xuất sắc. luận văn tốt nghiệp băng tiếng 
Latinh với để tài "be 1$ de ÌÏ Hom mẹ est - ¡ý Dieu? (Dứa 
con của người phai chang là trời?) Luận văn đoạt gìai 
nhất. được quan cai trị người Ảnh ở Singapoure thương 
100 đồng. 

Năm 1839. từ Pulô - Pinang Trương Vĩnh Ký trỏ về 
quê nhà. làm ông giáo làng ở trường Đồng Âu, Cái Nhum. 

Thời gian này thực dân Pháp đã đánh Đà Nẵng, Sài 
Gòn - Gia Định cũng rơi vào tay thực dân Pháp. Chiếm 
được Sài Gòn, viên quan ba Pháp thấy cần phải có một ông 
thông ngôn nên đã yêu cầu giám mục Lefcbvre tìm người 
giúp. Giám mục [efebvre. người giúp đỡ Trương Vĩnh Ký 
khi về nước, đã giới thiệu ông với tên quan ba chỉ huy 
chiếm thành Sài Gòn bấy giờ là Jauréguiberrv để làm 
thông ngôn. 

Từ 1860 cho đến 1886. Trương Vĩnh Ký làm việc với 
thực dân Pháp về những công việc và cương vị như sau: 

Làm thông ngôn tại Sài Gòn và tham gia các cuộc 
đàm phán với tư cách là thông ngôn giữa Pháp với Việt 
Nam. Tây Ban Nha với triều đình Huế. 

Giáo sư Pháp văn trường Thông ngôn (1866- 1868), 

Giám đốc Trường sư phạm thuộc địa (1871), Thư ký 
Hội đồng thành phố Chợ Lớn (1879). 

Giáo sư Pháp văn và Hán văn của trường Tham biện 
Hậu bổ (1873). 

Uy viên Hội hồng học chánh eao cấp (1874). 

Đi công cán ở Pháp 8 tháng với tư cách là thông ngòn 
cho phải bộ Phan Thanh Gian xin chuộc ba tỉnh miền 
Đông Nam kỷ (1863). 

Đi công cán Bác kỳ năm 1876. Công cán ở Huế (1886) 
vớt cương vị Cơ mật viện tham :á, Hàn lâm viện thị giảng học 
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si. Trương Vĩnh Ký cộng tác, làm việc với thực đân Pháp từ 
I860 đến 1876. Từ 1876 đến 1835. ông không cộng tác công 
việc gì cụ thể, mà tập trung vào lĩnh vực văn hoá, 

Năm 1886. tham gia triểu chính ø Huế theo vêu cầu 
của Paul Bert. 

Từ năm 1887 đến năm 1898 không làm nhiệm vụ 
nào cho Pháp. trở lại với những hoạt động văn hoá khoa 
học cho đến ngày qua đời. 

Trương Vĩnh Ký xuất thân trong một gia đình phong 
kiến theo đạo Gia Tô. bản thân từ lúc 5 tuổi đến năm 29 
tuôi, được giáo dục và được đào tạo trong một môi trường 
xa lạ. cách biệt với truyền thống và thực tiên của đất nước. 
quê hương. đang xảy ra những biến cế lần. 

Ehi về nước đứng trước cuộc xâm lược của thực dân 
Pháp. Trương Vĩnh Ký đã ngộ nhận sức mạnh của tư bản 
Pháp, của quân đội Pháp và trở thành kẻ cộng tác với 
quần xâm lược: bước đầu làm thông ngôn cho tên đại tá 
Jauréguiberrv. năm 1860. lúc 33 tuổi, với học lực và sự 
cần mẫn trong công việc, Trương Vĩnh Ký đã được thực 
đân Pháp đánh giá: "ỦÙà một phụ tí đặc biệt quý báu đối 
với quan chỉ huy quân đội Pháp đang tổ chức và bình định 
những bùng mới chiếm đóng", 

Từ 1860 đến 1877 hoạt động chủ vếu của Trương 
Vĩnh Ký là thông ngôn. tham gia các phái đoàn đàm phán. 
năm bắt tình hình, phục vụ cho mục tiêu bình định của 
thực dân Pháp. 

Tám tháng làm thông ngôn cho phải đoàn nhà 
Nguyễn do Phan Thanh Gian làm chánh sứ sang Pháp 
đàm phán xin chuộc lại ba tình miền Đông Nam Kỳ. 
Trương Vĩnh Ký một lần nữa. sau khi đi du học về lại bị 
chính phục bởi cái nôi văn mình. Từ đó. ông bắt tay với 
Pháp hòng dựa vào sự văn mình. giàu có của Pháp để chấn 
hưng đất nước. 

1474 


Trong chuyến đi nghiên cứu tình hình Bác Kỳ. 
nìm T876, theo vêu cầu cua Pháp. tư tưởng lệ thuộc 
vào Pháp càng được khăng định rõ ở Trưởng Vĩnh Ký. 
Trong bạn báo cáo của ông gửi Đề đếc Duperre ngay 28- 
4-1Ä76. sau chuyến công cán Bác Kỳ. có đoan viết: "Cứ 
có nước Pháp là có sức đỡ đầu dân tộc đang héo hắt 
HNY"... Ông cũng báo cáo những điều mà ông giai trình. 
lôi kéo bàng khả năng học vấn. sự hiểu biết của mình 
để các quan lại Bắc Kỳ cộng tác với thực dân Pháp. 7 
Thột thà đưa tay cho họ héo đứng lên... không ngoại ý, 
bhóng am muội, đưa ca hai tav chó không phai đưa tay 
nàv mà giữ tay bia. Băng bhông nước Phúp thấy các vị 
do dự nườ uực mà có thể thốt chí, mà không giúp đồ các 
n¡ đê cho các 0ị xuôi theo phần số của mình". Ông còn 
dùng hình ảnh để ví von, kêu gọi sự trung thành với 
nước Pháp "Nêu một bàn tay, anh nấm lấy tay ai đó, 
còn bàn tay bia anh lại chọc lét người tạ, thì người fq sẽ 
giật cánh tay lai nà anh sẽ bị hất một cái, làm cho anh 
bị té sấp, hầu như không còn đứng lên nổi nữa" (1). 

Sau khi ở Bác Kỳ về từ năm 1877 đến 188ã thực đân 
Pháp không sử dụng Trương Vĩnh Ký trong việc chính trị 
trực tiếp nữa mà tạo điều kiện cho Trương Vĩnh Ký hoạt, 
động trong lĩnh vực văn hoá. Chúng muốn tiếp tục sử 
dụng ông ở mặt sở trường này, nhằm phục vụ cho công 
cuộc xâm lược và bình định tiếp theo của chúng. 

Đê tiến thêm một bước trên con đường xâm lược và 
bình định. đồng thời đối phó với diễn biến mới của tình 
hình Việt Nam lúc bấy giờ, thực dân Pháp đã bình định 
Nam Kỳ. Sau vụ biến kinh thành. 7-5-1885, phong trào 
Cần Vương phát triển mạnh mẽ. lực lượng kháng chiến đã 
được tập hợp dưới ngọn cờ Cần Vương, mâu thuẫn giữa 
nhân đân Việt Nam và bọn thực dân Pháp xâm lược ngày 
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càng quyết liệt, tại Pháp số đông Nghị viên đa đưa ra chủ 
trương rút quân Pháp ở Bác kỳ về Nam kỳ. 

Trong tình hình phức tạp ấy. Tổng thông Pháp bỏ 
nhiệm Paul Bert sang Việt Nam làm Tổng trú sứ Bắc 
Kỳ và Trung Kỳ. thav cho Courcy. Với một chính sách 
mới. mềm dẻo hữơn. Paul Bcrt là một tên thực dân cáo 
già. một chính khách đã từng giữ chức Tông trưởng Bộ 
quôc gia giáo dục từ 1331 - 1886 trong chính phủ của 
Gambetta và cũng là một nhà bác họe nói tiếng, Giáo 
sư - Tiến sĩ sinh vật học, Viện sĩ Hàn lâm khoa học 
Pháp. Ông đến Việt Nam tháng 2 năm 1886 và chết 
bệnh tháng 11 - 1886 tại Hà Nội. 

Trong lời tuyên bố và bài điển văn khi đến Sài Gòn, 
Paul Bert đã giải thích chính sách và đường lối của thực 
đân như sau; "Kháng phơi uớt thanh gươm trong tay mà là 
uới bàn tay mở rộng cờ lưỡi biếm để một bên" và "Ñhi một 
dân tộc, nì một lý do nào đấy đã đột chân trên lãnh thổ 
của một dán tộc bhac, thì chỉ có hai cách úp dụng: Tiêu 
diệt dân tộc chiến bạt, biến họ thành nô lệ, hay hoà hợp họ 
uởi số phận của mùnh:.. Biến họ thành nô lệ? Điều đó hoàn 
toàn không thể được cũng như là hoàn toàn tội lồi... Chí có 
cách thứ ba để áp dụng: Người Pháp 0t lợi ích, 0à sự thành 
thực. Băng sự hoà hợp hãy hêu gọi dân tộc đó đi đến giàu 
có uà uăn mình cao. Cán phối hoà hợp dân tộc đó uới số. 
phận 0ò lợi ích chúng fa". (2) 

Trương Vĩnh Ký bằng mối quan hệ bạn bè với Paul 
Bert từ 20 năm trước và bằng tấm lòng với đân với nước 
muốn cho đất nước. dân tộc văn minh, hạnh phúc đã vội 
vàng ngộ nhận bộ mặt bề ngoài của chính sách cai trị mới 
của tên thực dân cáo già này, về những lời "đường mật" và 
xảo trá: "Nước Phép cùng chưa từng hành hạ cùng như 
phú hoại. Chắc chăn là các ông than phiên uề những bạo 
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lực đầu tiên của sự chiếm đóng cúa chúng tôi; nhưng đo 
eh‡ là công uiệc của thời gian tà tôi đến đây chủ yếu là dẻ 
chấm đứt những 0iệc đăng giân tà thay đối phương pháp. 
dùng cái phương pháp thích hợp uới thiên tài của nước 
chúng tôi. Những người yêu nước của nước Nam lễ ra phơi 
giúp đỡ chúng tôi trong nhiệm bụ đó. Bằng cách khéo dài 
một cuộc bháng chiến 0ô ích, họ sẽ làm huỷ hoại nước họ 
bà cho phép tất ca những sự bạo tàn. Những làng bị thiêu 
huỷ, dân số tàn hại bởi nạn đói, mọi công uiệc hoàn toàn 
ngừng trệ, đó là hết qua của sự bướng bình mà tôi mến 
phục động cơ, nhưng đó là một sự sơi lầm, một sự uô ích 
oà cới đó sẽ thành một tội lôi đối uới Tổ quốc An Nam. Còn 
trong nước trở nên thái bình, thời các ông cũng biết Phúp 
quốc chỉ muốn có một điều mà thôi, là dìu dắt uà làm cho 
Việt Nam thự n nh 0ượng" (3). 

Trương Vĩnh Ký đã cộng tác với Paul Bert trong vai 
trò nội ứng của hắn khi ông làm việc 6 tháng tại triểu 
đình Huế. Quả là một lòng tin bị lợi dụng, một sai lâm để 
lại sự trách móc của muôn đời! Dã tâm của một "nhà bác 
học thực dân" cũng chỉ đánh lừa được một người bạn nhẹ 
dạ Trương Vĩnh Ký của mình, chứ không thể lừa được một 
dân tộc - dân tộc mà chính Iaul Bert đã từng nhận xét: 
"Hãy chú ý đến dán tộc An Nam, những con cháu của nhà 
Trịnh, nhà Lê, nhà Ly, dân tộc đã hai lần chiến thắng 
quân xâm lược Trung Hoa, đã tiêu diệt dân Chàm, đúnh 
lui dân tộc Khơme, đến một dâm Tộc đã từng có 4.500 năm 
lịch sử, hãy đến mà nói chuyện nô dịch uới họ uà các ngài 
sẽ thấy cúc ngài được tiếp đón ra sao". (4) 

Mới tám tháng ở Việt Nam các ngón nghề cai trị 
chưa đố hết, Paul Bert đã chết; từ đó Trương Vĩnh Ký có 
cơ hội tránh xa con đường lỗi lầm về chính trị của mình. 
Trong thư trao đổi với bọn thực dân cai trị ở Sài Gòn để 
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xin thôi việc. ông viết: "7ö¡i khóng ham: cải nhiệm bu khó 
bhăm ấy, nà người tạ đã cho tôi... chỉ eí tình bạn của ông 
Pa Hert mà tôi nhận lãnh đó thôi. Chanh trị mà tôi theo 
đuôi trên cương tị khó bhăn của tôi ở Huế cũng chẳng qua 
là chúnh trị của ông Paul Bert, Thiếu điều là ông đọc cho 
tôi làm, tôi đã làm theo những chỉ biêu củn thiết... Tôi 
không cần nói thêm, đồng bào tôi coi nh cây là tôi bị 
trừng trị cho đứng đời" (ð), Trong bài thơ tuyệt mệnh ông 
cũng đã thốt lên nổi u buồn của lòng mình: 
"Cuốn số bình sanh công uới lội 
Tm nơi thẩm phán đẻ thừa bhưi" 

Thời gian hoạt động chính trị cua Trương Vĩnh Ký 
không nhiều: 6 năm làm thông ngôn. 3 tháng công cần ở 
Bác Kỷ vào năm 1876 và 6 tháng công cắn ở triều đình 
Huế. tông cộng 6 năm 9 tháng. Thời gian còn lại. trên 54 
năm, của cuộc đời 61 tuôi thọ là dành cho tuổi thở, học 
hành và hoạt động trên các lĩnh vực vân hoá. giáo dục. 
khoa học. 

Những cống hiến của Trương Vĩnh Ký trên các lĩnh 
vực này là hết sức phong phú cả về số lượng và chất lượng. 
bao gồm nhiều ngành khoa học xã hội và khoa học tự 
nhiên. Những thành tựu đạt được chứng tổ ông là một con 
người rất thông minh nhiều tài năng có trình độ kiên thức 
sâu rộng. Vì vậy. Trương Vĩnh Ký được người đời suy tôn 
là một học gia. một nhà bác học, nhà văn. nhà văn hoá, 
nhà sư phạm. nhà báo, nhà ngôn ngữ học. nhà triết học. 
nhà ngoại giao... Ông đã có vốn hiểu biết kỷ lục về sinh 
ngữ - 26 thứ tiếng trên thế giới. Cho tới già.Trương Vĩnh 
Ký văn còn ham học, ham hiểu biết. 

Trong lĩnh vực văn hoá - khoa học, ông làm việc 
không biết mệt moi với tấm lòng vì nước, vì dân. Trong thư 
mục đo chính ông lập gồm toàn bộ các trước tác. công trình 
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nghiên cứu đã xuất bản hay còn là bạn tháo vào nam 
1893, ông đã bộc bạch: "Găng công học có nhân không biết 
một, học để làm người, chàng phái cì mong hưởng lợi. 
Nhan suy nghĩ thế cuộc ngày nay lộn xón, chính đạo càng 
suy đôi, thuần phong mỹ tục càng buông thú, nếu không có 
v tốt, sao có thể phân bhới làm uiệc phục hồi chính đạo, 
phút huy cơi hay. dám quên cút thô lậu của mình mà biên 
tập ra, lấy ý kiên bố sung y biến uề sau, lấy bút thay lời đế 
suv tính cho bẻ sau. Không ddm qua một người xưa, mong 
có người tiếp tay" (6). 

Trương Vĩnh Ky đã có hàng trăm tác phẩm đã được 
xuất bản, hàng trăm tac phẩm khác còn đưới dạng bản 
tháo; nội đụng các tác phẩm này đều đề cập đến nhiều linh 
vực khoa họe, viết bằng nhiều thứ tiếng. Ÿ tưởng chung và 
trong hoạt động văn hoá - khoa học của mình. Trương 
Vĩnh Ký mong muốn canh tân nền văn hoá nước nhà để từ 
đó thoát khói sự đồng hoá của thực dân Pháp. 

Trên lĩnh vực hoạt động văn hoá - khoa học, xuất 
phát điểm của Trương Vĩnh Ký là tấm lòng với dân với 
nước, nhưng ở một khía cạnh nào đó, ông lại bị thực đân 
Pháp lợi dụng thành quả khoa học của mình để phục vụ 
cho hành động xâm lược của chúng. Chúng khai thác từ 
các công trình khoa học của Trương Vĩnh Ký về đất nước, 
con người phong tục tập quán để thực hiện việc cai trị, nô 
dịch có hiệu qua hơn, làm cho văn hoá Pháp, ngôn ngũ 
Pháp có điều kiện phổ biến trong dân chúng... Song đứng 
về mặt lâu đài khách quan mà xem xét thì thành qua hoạt 
động của Trương Vĩnh Ký trong lĩnh vực văn hoá khoa học 
rất có giá trị và hữu ích lúc đó và cả về sau này. 

Cuộc đời Trương Vĩnh Ký dò có gặp bế tác, lắm lôi 
nhưng trước sau ông vẫn là một nhà bác học của Việt 
Nam. một tác gia lớn, một nhà văn hoá có ảnh hưởng lớn ở 
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Nam Bộ - "Người thầy giáo Nam Kỳ". Đối với thể giới 
đương thời. ông là bạn cúa nhiều nhà bác học tầm cổ: 
Victor Hugo. Llittré, Prnest Reman, Paul Becrt... Ông còn là 
hội viên của nhiều hội khoa học: Hột nhân văn và khoa học 
vùng Tây Nam nước Pháp. Hội Địa lý Paris. Hội nhàn chúng 
học, Hội giáo dục, Hội Á châu. Ông được phong hàm giáo sư 
Ngữ ngôn Á Đông và rrong cuộc bầu chọn những nhà bác học 
đanh tiếng nhất của thế kỷ XIX, Trương Vĩnh Ký được xếp 
thứ 17 trong số 18 nhà bác học được bình chọn. 

Một thế kỷ qua đi kế từ ngày ông mất, đất nước, đân 
tộc đã trai qua biết bao biến cố. những thế lực xâm lược 
lớn nho đã buộc phải đầu hàng trước sức mạnh của ý chí 
độc lập. tự chủ của dân tộc Việt Nam. Những nhìn nhận 
đánh giá về Trương Vĩnh Ký ngày càng thể hiện khách 
quan, khoa học, trả lại cho ông những giá trị tính thần 
đích thực mà lúc sinh thời ông ấp ủ mong muốn cho đất 
nước Việt Nam được thái bình cường thịnh. "Cái đơu khổ 
của Petrus Ký dở trong sự làm uiệc uới Tây. Trong đó có chí 
hướng cao đẹp rõ ràng. Nhưng đó là một sự tách rời bất 
hạnh nở quê hương, tách rời sự hoạt động của những 
người uới mình là cùng chung máu huyết tổ tiên". (†) 

Người xưa có câu: "Lấy công chuộc tội". từ năm 1887 
cho đến ngày từ biệt cõi đời. Trương Vĩnh Ký không hoạt 
động chính trị nữa, toàn tâm cho sự nghiệp văn hoá - khoa 
học, thực hiện cái điều mà người xưa xem trọng. 

Cái vinh quang để đời ông đã xác định: "Tôi an 
thường thủ phận lo học hành. tìm sách vớ biên chép in ra 
cho con trẻ đời nay nó học cho mau, cho tiện, làm được một 
ông thầy như tôi vậy. thiệt là vinh hơn hết" (8). 

Ông xứng đáng nhận vinh hạnh “Nhà bác học", 
"Người thầy giáo của Nam bỳ". Trương Vĩnh Ký mất đã 
một thế ký nhưng "Trăm năm ấy nản còn để nhớ trên đời". 
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Qua Trường Vĩnh Ký chúng ta có thể rút ra một bài 
học quý: hoạt đọng văn hoá, nghệ thuật. khoa học... những 
tách khỏi quan điểm. nhận thức về chính trị sẽ để đàng rơi 
vào mù quáng. ngộ nhận. Chỉ có nhận thức. quan diem 
chính trị đúng mới có thể pật hái được những thành tựu văn 
hoá, khoa học chân chính. mới có khả nàng phục vụ có hiệu 
quả cao nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chúng tạ thông cảm với Trương Vĩnh Ky. đánh giá 
cao những thành tựu văn hoá, khoa học của ông. Đó là 
những đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển ván 
hoa khoa học của nước nhà. Trương Vĩnh Ký thật đáng 
được trân trọng. 


Chu thích: 

1. +} Bouchot: Đétrux Trương Vĩnh Rý Rrudit cochinchinois 
(1ä37 - 1898) S.' Impò Nguyễn Văn Của. 1972). tr. 34, 

3. Diseoura prononcẽ à Saigon le 12-5-1886, 
3, Thư Daul Bert gửi Petrus Ký ngày 39-6-1886. 

{. IJiseotre prononcé à Saigon le 13-5-1886. 

ð. Thư Pétrus Ký tra lời P.Vial ngày 18 - 12- 1886. 

6, Nguyễn Văn Trọng: Trương Vĩnh Ký nhà văn hoá, NXB 
Hội nhà vấn. Hà Nội. 1993, tr. 102. 

7. Nguyễn Văn Trấn: Trương Vĩnh Ký cón người và sự thật, 
NXBH Tp HCM. 1993. tr. 2131. 

8, Nguyễn Van Trấn: - Trương Vĩnh Ký con người và sự thật, 
NXD Tp HCM. 1993. ư. 216. 
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VUA HÀM NGHI - 
NHŨNG NĂM THÁNG BỊ LƯU ĐÀY Ở NƯỚC NGOÀI 


Nguyễn Đốc Xuân: ' 


Ngay 1/11/1888 vua Hàm Nghĩ bị bất. Thực dân 
Pháp quyết định đày nhà vua qua Algérie. Cuộc lưu đày 
từ 13.12.1888. 

Chiều chủ nhật, 13-1-1889, sau hành trình đúng một 
tháng, tàu Biên Hoà cập bến Alger (2). Toàn quyền Pháp 
tử một đại tá cùng với một trung đội lính lè dương (Lếpión 
Etrangère) ra bến tàu Alger làm dàn chào đón Cựu hoàng. 
Mười ngày đầu. Cựu hoàng tạm trú tại l,)Đofel de la 
Régence. Nghe tìn Cựu hoàng Hàm Nghị bị đày sang 
Algérie, một số học sinh người Việt Nam tại Alger tìm đến 
chào Ngài, trong đó có một sinh viên y khoa Nguyễn Khác 
Cân. Ông này ở Algérie 10 năm nên quên hết tiếng Việt. 
Ông Cần nhờ người thông ngôn Cựu hoàng mới hiểu 
những lời chúc của ông. 

Cuối tháng 1-1889, Cựu hoàng được chuyển đến Vi!a 
đes Pins (“Tùng Hiên") cách AÀlger chừng õ cây số. Toàn 
quyền Algérie cứ một người đàn bà Pháp làm quản gia. Bà 
này kiêm nhiệm luôn việc kiểm soát theo dõi mọi biểu 
hiện tình cảm của Cựu hoàng. 

Ngày 24-1-1889, Toàn quyền Tirman viếp kiến Cựu 
hoàng Hàm Nghi và mời Cựu hoàng ăn cơm thân mật với 
gia đình, Qua Toàn quyền Tirman, Cựu hoàng được tin 
buôn: bà Phan Thị Nhàn-me ruột của Cựu hoàng đã từ 
trần cách đó 3 hôm (ngày 21-1-1889) tại Huế. Vì quá 
thương xót mẹ. Cựu hoàng bị xúc động mạnh, nên tối hôm 


"Nhà báo, nhà nghiên cứu Huê. 
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đo Cụu hoàng bị sốt nặng - cơn sốt hậu qua cua ba năm 
sống trong rừng thăm. Cơ quan Y tế của Toàn quyển 
Algeriec đã tích cực chữa cho Cựu hoàng, nên mãy hôm sau 
bệnh cua Người cắt được cơn sốt. Bình phục lại Cựu 
hoàng không biết nói chuyện với ai nên tự học vẽ để giải 
trí. Cùòng lúc học vẽ, Cựu boàng làm quen với chiếc máy 
ảnh. Nhớ thể sau này Cựu hoàng trợ thành một hoạ sĩ và 
một nhiếp ảnh gia nghiệp dư khá nồi tiếng trong giới 
thượng lưu AÀlger, 

_—— Nuốt ngày ham mè vẽ và loay hoay với chiếc máy 
tách. Nhiều tháng liển Cựu hoàng lấy lý do không biết 
tiếng ]?háp nên không giao thiệp với bất cứ ai và cùng 
không chịu học tiếng Pháp với bất cứ ai. Cựu hoàng không 
muốn học cái thử tiếng của giỏng người đang giam cầm 
Người. Nhưng sau thấy bất tiện quá, đến tháng 11- 1889, 
Cựu hoàng bắt đầu học tiếng Pháp với một sư huynh 
(Trère) người Pháp tên là Néopold. Tiền học phí 7ð quan 
mỗi tháng, môi ngày học một tiếng rưỡi ngoại trừ thứ Năm 
và Chu Nhật. Sau đó, Cựu hoàng còn tập đi xe đạp và 
luyện tập thể dục mỗi ngày hai tiếng rưởi nữa. 

Một năm sau. có những dấu hiệu cho thấy chứng sốt 
rét tái phát. Cựu hoàng lại được chữa trị bệnh và khoẻ 
mạnh dần. Qua thái độ nhã nhận của thầy giáo và của y 
bác sĩ đến chăm sóc sức khoẻ cho Cựu hoàng. Cựu hoàng 
dân dẫn bỏ bót tính kỳ thị người Pháp. Ông bắt đầu ướn, 
thử Âu phục. Và những lần được mời đi săn chung với 
Toàn quyền Tirman, Cựu hoàng mặc Âu phục. Sau ba 
năm. nếu tin được lời chứng của thông ngôn Trần Bình 
Thanh, Cựu hoàng đã cải hoá thành mộc người "có tư 
tưởng cộng hoà”. 

Lúc đầu Cựu hoàng phát âm tiếng Pháp theo giọng 
Huế. rất khó nghe. sau đó Người luyện phát âm theo giọng 
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Pháp. Chỉ học ã năm tiếng Pháp, Cựu hoàng nói và viết 
tiếng Pháp như người Pháp. làm cho nhiều người đã gập 
Cựu hoàng trước đó phai hết sức ngạc nhiên. 

Năm 1899. Cựu hoàng được phép qua thăm Pháp. 
Trong những ngàv tham quan thu đỏ Paris. Cựu hoàng 
được đi xem triển lãm tranh của Gauguin (1848-1903). 
Cựu hoàng rất thích tranh Gauguin cho nên tranh của 
Cựu hoàng về sau đi theo trường phải tranh Cauguin. 
Không rõ lúc nào Cựu hoàng đã gặp và tâm sự với Đạt uý 
Charlcs Gosseclin - người đã từng cầm quân đi tìm vua 
Hàm Nghi ở Quảng Bình, tác giả hai tập sách nổi tiếng Le 
[Laos et le Protectorat Franealss (Nước Lào và báo hộ 
Pháp) và IL/Empire đ'Ánnam (Vương quốc Ấn Nam). mà 
hai năm sau. khí ghé qua Huế, đại uý Charles Gosselin 
nói với vợ ông Ứng Quyển (con gái của Đại thần thân Pháp 
Nguyễn Hữu Độ) là Cựu hoàng muốn đưa con Ứng Quyến 
qua Alger. nhưng vợ Ưng Quyến không đồng ý. (Ứng 
Quyển (2-1905) là con Kiên Thái Vương. em ruột của hai 
vua Đồng Khánh và Kiến Phúc, anh khác mẹ với vua Hàm 
Nghi. Ưng Quyến có 4 người con là Bửu Thuý. Bửu Phong, 
Như Đạm và Như Trân. Cháu nội của Ưng Quyến (con của 
Bửu Phong) là Vĩnh Cẩn - vị hoàng thân thân cận nhất 
của vua Bao Đại sau này. Hai năm sau nữa, Cựu hoàng lại 
chính thức xin gửi con Ưng Quyến qua Algérie một lần 
nữa. nhưng vợ Ứng Quyến vẫn không thay đổi ý kiến. 
Năm 1904. Cựu hoàng thành hôn với cô Mareelle Laloe, 
mới 9Ô tuôi. con gái ông Chánh Toà Thượng phẩm ở Alger. 
Đám cưới của Cựu hoàng và bà Ta Loe là một sự kiện văn 
hoá chưa từng có ở Alger. Một ông hoàng phương Đông 
vận áo đài đen. đầu quấn khăn đen cấp bên mình một cô 
đảm Pháp mặc áo cưới xúng xính đúng mốt phương Tây, 
ngồi xe song mã điều qua Álger. không ai chứng kiến mà 
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không tò mò đi theo xem. Từ lúc đính hôn cho đến ngày 
cưói của Cựu hoàng với bà la Lọc đều được giới làm Bưu 
anh Alger lúc đó khai thác triệt để. Ngày nav người ta còn 
có thể tìm được bòn nàm kiểu Bưu ảnh cũ về đám hỏi đám 
cưới của Cựu hoàng Hàm Nghị (que Mariage du Primece 
clAnnam) ở các quảy sách cù dọc sông Seine hoặc trong 
chợ trời ®Con Rân” (Marché aux Puees) Paris. 

Năm 1905. Cựu hoàng rất vui về viết thư về Huê. 
vêu cầu mua một số thố san như thuốc lá, cau trầu, và báo 
tin vui Cựu hoàng mới có con gái đầu lòng là Như Mai. la 
năm sau nữa. 1908, Cựu hoàng có Công chúa thứ hai là 
Như Lý. và qua năm 1910. thêm một con trai là hoàng tử 
Minh Đức. 

Ngày 25-8-1914. sau ngày Thế chiến thứ nhất bùng 
nổ, Bộ trưởng Thuộc địa thông báo cho Toàn quyền Đông 
Dương biết rằng Cựu hoàng có viết thư tỏ ý ủng hộ Pháp 
chống Đức, và đồng ý cho chính phủ Pháp được quyền công 
bố điện văn này. Thế chiến thứ nhất chấm dứt. Cựu hoàng 
được phép qua chăm Xlaroc. Chính những ngày ở Maroe, 
Cựu hoàng nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc theo kiểu Cần Vương của Người không thể nào đem 
đến thắng lợi cho dân tộc được. Cuộc đấu tranh yêu nước 
của Maroe là một bài học cho Cựu hoàng. 

Cựu hoàng nghĩ không bao giờ thực đân Pháp còn 
cho phép Cựu hoàng trở lại quê hương. nữa cho nên Người 
đã tính chuyện lâu đài ở Algérie, Cựu hoàng cho sửa sang 
đân dân V//ø des Pins và đổi lại thành Biệt thự Gia Long. 
Tại Biệt thự Gia Long. Cựu hoàng tô chức thờ tự tô tiên 
dòng họ Nguyễn Phúc của Người. Cựu hoàng có vợ Pháp. 
đề con lại Pháp, các con học hành theo văn mình văn hoá 
Pháp. dựng vợ gả chồng Pháp cho nên Người thường dạy 
các con: "Cức con chưa thể được làm những người Việt 
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Nam tốt thì hày học hành. trau dối đạo đức dễ trở thành 
những người Phép tốt". 

Năm 199ã. trưởng công chúa Như Mai đâu đầu kỳ thi 
Ký sư Nông học (lngéniecur Äpronome) tại trường Canh 
nông Quốc gia Orinon. Đấyv là một vĩnh dự lớn không 
những đối với gia đình Cựu hoàng mà còn cho ca giới phụ 
nữ thê giới. Lần đầu tiên có một phụ nữ (kể ca châu Âu và 
châu Á) đậu đầu kỳ thi này. Tôt nghiệp xong. công chúa 
Như Mai không lập gia đình để được trọn đời phụng sự cha 
mẹ và người nghèo. Bà đã đem trí thức kỳ thuật nông 
nghiệp của bà giúp nông đân nghèo tỉnh Dordogne cai tạo 
đất và trồng trọt theo phương pháp khoa học. Không lâu 
sau đó xứ Dordogne trở nên giàu có. là đã Lao được ö đây 
một lâu đài mang tên là De Iosse. Bà đành một miếng đất 
trong làng Thonac thuộc lâu đài Do l2sse làm nghĩa địa 
của gia đình. Sau khi gia đình Cựu hoàng Hàm Nghĩ 
chuyển qua Pháp (1962). công chúa Như Mai đón mẹ về ở 
lâu đài De losse và nhận nuôi mẹ suốt đời. Công chúa Như 
Mai sống rất mẫu mực, làm việc cũng như tô chức đời sống 
gia đình rất khoa học, Lúc còn đi học cũng như khi ra đời, 
Công chúa luôn được người trên kẻ đưới trọng vọng với tên 
gọ: trìu mến Prineesse dhU Annam" (Bà chúa nước Nam). 

lồm Công chúa Như Mai là Công chúa Như lý. học 
Đại học. Bà chưa tốt nghiệp thì gặp Công tước Ðe la 
Bosse- một nhà quý tộc cất thành công trong nghề nông. 
Ông có nhiều đất đai trong thung lùng Vézếre. Vì muốn 
cho vua cha có rể sớm, năm 1933. Công chúa Như Lý bỏ 
học đi lấy chồng (lúc mới 15 tuổi) và từ đ¿ bà được mọi 
người biết đến với cái tên Comtesse de La Besse. Công 
chúa Như Lý và Công tước De La Besse có 3 người cón: 1. 
Công nương Fracolse sinh năm 19341. có 3 người con. 3. 
Công tử Philippe sinh năm 1937. không có cøn: 3. Công 
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nương Anne sinh năm 1839. có + người côn. Hiện nay còn 
sông ca. Công chúa Như lý có hai lầu đài ở tỉnh 
Corrèze: Lâu đài Chabrgnac dành cho Công tư 
Philippe quan lý: lâu đài Dc Lai Nauehe nơi ở của Công 
chúa Như Lý hiện nay. Việc thở tự Cựu hoàng Hàm 
Nghị đặt rại lâu đài De ba Nauche của Công chúa Như 
Lý, Có một việc Công chúa Như lý rất nhớ là từ khi 
chuyên qua Pháp. bà La Loe - mẹ của bà sống với Công 
chúa Như Mai. Năm 1974, Cóng chúa Như Ma: hơi mệt. 
nên đưa mẹ sang lâu đài De La Nauehc, để cho Công 
chúa Như Mai được nghĩ dưỡng một thời gian. không 
ngờ sau đó bà hoàng la Loe bị bệnh và mất trên tay 
Công chúa Như Lý tại Lâu đài De La Nauche. 

Em trai của hai Công chúa là Hoàng tử Minh Đức 
(sinh năm 1910) - một ông hoàng rất đẹp trai. Hoàng tử 
Minh Đức cũng như tất ca thanh niên nước ngoài có quốc 
Lịch Pháp lứa tuổi của hoàng tử đều đi sĩ quan. Hoàng tử 
Minh Đức được vào học Trường sĩ quan Saint Cyr (L/écolc 
Militaire de Saint Cvr), trường quân sự nổi tiếng nhất của 
Pháp. Trong chiến tranh Thế giới lần thứ hai cũng như 
những năm sau đó, Hoàng tử Minh Đức dược thuyên 
chuyển qua nhiều đơn vị và đơn vị nổi tiếng nhất là đơn vị 
"Thiết giáp ở Bác Phi. do Mỹ trang bị. Đơn vị của Hoàng tử 
đã đi khấp các chiến trường ở Tunisie, Ÿ, Pháp, Đức. Sau 
thế chiến thứ hai (1939 - 194ã). Hoàng tì Minh Đức mang 
quân hàm thiếu tá. Trong lúc ông đóng quân tại bờ hồ 
Constainz (vùng chiếm đóng của Pháp). sau khi Đức thua 
trận, ông được lệnh đưa quân dì chiến trường Việt Nam. 
Ông Minh Đức từ chối, không chịu đi theo quân đội Pháp 
để sang Việt Nam. ông tuyên hố với chính phủ Pháp rằng: 
"Tôi không thẻ cầm súng bắn lại đồng bào tôi. Nếu chúnh 
phu Pháp muôn đưa tôi ra toà án bùnh thì cứ đưa. Tôi 
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khong thẻ qua Việt Nam: để đánh giặc cho J'hap, chồng lại 
người Việt Nam”, C2) 

Hoàng tử Minh Đúc có vợ là bà Doilh. những không 
có con, Hoàng từ về hưu sống ở Paris. Ngàyv 7-8-1990, 
Hoàng tự dã qua đời tại Bệnh viện Val De: Orueoe (cùng là 
nơi mà gần 8 nắm sau Cựu hoàng Bao Đại qua đồi, 1997), 
Bà Dollv còn sống ở Paris, thình thoang về Cnrrèze thăm 
Công chúa Như lý và về Dordogne thăm lãng mộ chà mẹ 
chòng, chị chồng và chồng bà. 

Trong Thế chiến thứ hai (1939-1943). Đức chiếm 
đóng nước Pháp. nhưng thuộc địa Algếrie của Pháp thì 
văn còn ảnh hương của Pháp và quan hệ chạt chế với lực 
lượng Pháp tự do của Tướng De Gaulle, Cuối nam 1943, 
đại bản doanh của Pháp tự do chống Đức đặt tại AlgérIe. 
do Œeorges Catroux (1877-1969) làm Toàn quyền. Cùng 
thời gian đó. tướng De Gaulle từ Luân Đôn bí mật chuyển 
qua Alger. Álgérfte hoàn toàn bị cô lập đôi với những nước 
năm trong tav phát xít Đức, đặc biệt về viễn thông. Trong 
những tháng ngày chiến tranh diễn ra ác liệt ấy. Cựu 
hoàng Hàm Nghi bị ung thư đa đầy và đã từ trần vào ngày 
14-1-1944, trước khi lên quân Anh Mỹ để bộ lên 
Normandie (6-6-1944) gần 5 tháng và trước khi giải phóng 
)aris (19-8) hơn bấy tháng, Ca ba người con của Cựu 
hoàng đều bị kẹt ở Pháp, không ai về được AÄlger để dự 
đám tang Cựu hoàng. Thị hài của Cựu hoàng được táng 
ngay trong khu vực Biệt thự Ca Long. Xlười tắm năm 
sau. 1962, nước Aigérie được đóc lập. chính phù Pháp ra 
quyết định chuyển về Pháp tất cả tài sản kế cá lăng mộ 
của Pháp kiểu ở AÁ)gérle, Hài cốt của Cựu hoàng Hàm 
Nghĩ được chuyển sang Pháp trong thời kỳ đó và được cải 
táng tai làng Thonae thuộc lâu đài De la Nosse của Công 
chúa Như Mai. 

88 


Sau ngàyv Cựu hoàng qua đời 14-1-1941. bà qua phụ 
La Loe được trợ cấp 235.000 franes mỗi năm" @3). 

Trong suốt những năm bị lưu đày, Cựu hoàng không 
hiểu vị sao mình được người Pháp chăm lo đời sống đây đủ 
đến như thế và ngược lại bị người Pháp theo dõi chặt chẽ 
đến như thế. Dường như Người không hay biết gì về 
những âm mưu vận động cho Người hồi hương tại Hà Nội 
và Huế, 

Không phải đợi đến năm 1907. sau khi Cựu hoàng 
Hàm Nghi cưới vợ Pháp và có eon đầu lòng tại Pháp rồi 
Thượng thư Nguyễn Hữu Bài mới để nghị đưa Cựu hoàng 
Hàm Nghị về nổi ngôi vua Thành Thái, mà sự thực từ 
năm 1889, ngay sau khi Đồng Khánh mất. thì cái tên 
"Hàm Nghi" đã bắt đầu được người ta tranh luận gay gất. 

Trong một bức điện, đóng dấu "mứ¿", ngày 30-1-1889, 
từ Hà Nội gơi đi. Toàn quyền Richaud đề nghị với bộ Hải 
quân ở Paris về việc kế vị ngôi vua bỏ trống, như sau: "Có 
thế các nhà chức trách Bắc hỳ muốn tôn Hàm Nghỉ lên 
ngôi uua, bởi 0ì Hàm Nghĩ chống đối chế độ báo hộ. Nhưng 
Huế không muốn. Khám sử Huế thì tưởng người ta sẽ chọn 
một người con trai của Dục Đúc, là người đã trực tiếp kế uị 
Tự Đức, lên ngôi được uài hôm thì bị phế truất do âm mưu 
của hai phụ chính đại thần Thuyết uà Tường. Šự lựa chọn 
ấy sẽ đưa một người thuộc dòng họ chính thống của Minh 
Mệnh. Hoàng tử này chưa đến tuổi thònh niên - tôi không 
rõ bao nhiêu tuôi- đã được cảm tình của triêu đình uà Hội 
đồng Cơ mật đang thdo luận. sáng hôm nay nhằm đi đến 
một quyết định dứt khoát" (4). 

Nghe đến tên Hàm Nghĩ do Hà Nội nêu lên. Paris vội 
tra lời viên toàn quyển Richaud cùng ngay ngày hôm đó, 
bằng một bức điện "thượng khẩn uờ tối mát": "Hãy khước 
bọ Hàm Nghị 0ì Hờm Nghĩ đường nhiên là thù địch uới 

489 


chính phu bao hộ. Trong số các hoàng thân khác, hày cháp 
nhận hoặc khuyên ngươi ta lựa chọn bẻ nào thích ứng hơn 
cá uới lợi ích chính trị của chúng ta, sau khỉ đã trao dõi 
nhất trí cối Kham sử (Huế)" (ỗ). 

Ngày 11-2-1889. trong một bức thư gưi Bộ trương 
Hải quân. Toàn quyền Richaud viện những lý do khiến 
ông nghiêng về việc lựa chọn Hàm Nghi như sau: "Ống 
hoàng này (Hàm Nghỉ?) đã từng ở ngôi 0uua. Ông là thú 
lĩnh phe những người theo chủ nghĩa quốc gia: tên tuôi 
của óng ta ai cũng biết đến; và đã là ngọn cờ tập hợp 
những ngươi kháng chiến chống lại chúng ta. Anh hưởng 
của ông sâu rộng không cần phải bàn cãi nữa: để dân _ 
chứng tôi chỉ nhắc đên lòng cảm thương sâu sắc của toàn 
dân Việt Nam khi được tin một ông vua bị bắt và những 
dấu hiệu của lòng tôn kính của mọi người đối với ông trong 
suốt chặng đường di chuyển. từ chỗ núi rừng nơi ông bị 
bắt, cho đến Thuận An. trên chiếc tàu thuỷ "La comète 
(Ngôi sao chối). chở ông (6). 

"Ở đây. tại xứ Bác kỳ. ông được dân chúng mến yêu 
đến nồi một người An Nam, thuộc tầng lóp thượng lưu, 
bạn thân rất có uy tín, nguyên là kinh lược, và hiện nay là 
đệ nhất phụ chách đại thân (7), đã chủ động đến tìm tôi, 
sau ngày vua Đồng Khánh mất, và tuyên bố với tôi rằng 
việc chọn Hàm Nghỉ lên ngôi dường như là điều chúng ta 
có nhiệm vụ thực hiện, rằng việc lựa chọn này sẽ tự khắc 
giải đáp được tất ca những thủ lĩnh các đội nghĩa quân 
đang gieo rắc điêu tàn lên khắp đất nước. 

"Điều đó để chỉ rõ cho chúng ta thấy những lợi ích 
người ta có thê hy vọng được qua sự phối hợp đầu tiên này, 
cũng như những mối lo ngại mà có thể làm nảy sinh cho 
chúng ta, và nhất là cho những người ban xứ đã từng. tôi 
không nói là chân thành tận tuy với sự nghiệp chúng ta - 
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hiểm lắm, khong hề có - mà đã bị mang tiếng không hay vì 
chúng ta. 

"Phai chăng chúng ta đã thav đổi quyết định?” Rồi 
Hàm Nghĩ. chúng ra đưa lên ngôi, há chăng vì thế mà sẽ 
bị mất uy tín. trước mật những người thần thuộc tav chân 
của ông trước vốn là kẻ thù và vẫn là kẻ thù của chúng ta 
sao? Sau nữa, Hàm Nghĩ mặc đù là người của chúng ta lựa 
chọn. liệu rói có thành thật liên kết với chúng ra chang? 
Bao nhiêu cầu hỏi vừa nghiêm trọng vừa tôi tắm mà 
chúng ta chì có thê trả lời bằng giá thuyết và phải nghiên 
cứu trên mọi mặt của nó. 

“Vì vậv chúng ta mặc nhiên thống nhất với nhau 
rằng, dù rôt cuộc. chúng ta chọn Hàm Nghĩ chăng nữa thì. 
ngay từ bây giờ. việc chì định Hàm Nghi lên ngôi vua 
không bao hàm việc phải đưa ông trở về Đông Dương ngay 
tức khác: rằng sau khi đã thừa nhận ông. chính phủ Pháp 
sẽ bảo đầm dành cho ông những nghĩ thức vinh dự và mật 
cuộc sống xứng đang với địa vị vương gia, nhưng sẽ hoãn 
việc hồi hương của ông đến khi nào đất nước thật sự vên 
ổn. và trong trường hợp đó. rồi cũng phải thiết lập chế độ 
phụ chính như đôi với một đứa trẻ chưa đến tuổi thành 
niên vậy" (8). 

Mặc dù những lý lẽ dùng để bênh vực cho một vị 
vụa bị truất phế rất có lý nhưng Paris vẫn khăng 
khăng loại trừ Hàm Nghị. Vì vậy, ngay vừ khi nhận 
được điện của Bộ trưởng Hải quần, ngày 10-1-1889, 
ngày 31-1-1839, Rheinart đã chính thức thông báo cho 
Huế biết rằng chính phủ Pháp đã phê chuẩn sự lựa 
chọn của hội động của triều đình. 

Triều đình. Hôm trước đó. theo đề nghị của bà Thái 
Hậu. triểu đình đã tôn lên ngôi hoàng tử Bửu Lân. con 
trai vua Dục Đức, 10 tuổi. Lễ đăng quang cử hành ngày 1- 
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2-1889 và nhà vua mới sẽ trị vì đưới niên hiệu Thành Thái 
(1889- 1907). 

Cựu boàng Hàm Nghị chưa bao giờ được đọc những 
hồ sơ thảo luận về vai trò của ông như thế. Nhưng có lẽ 
qua những người chung quanh. qua thái độ của chính 
quyền Pháp đối với ông hằng ngày, ông cũng cảm nhận 
được sự đứt khoát loại trừ ông của thực dân Pháp. Và. đó 
cũng là thái độ của thực dân đối với người cháu ông là 
Vĩnh San - Duy Tân sau ông, Dù muốn dù không Cựu 
hoàng Hàm Nghỉ cũng phải 1m lặng để sống qua ngày. 

Mặc dù Cựu hoàng đã là một tù nhân chính trị bị lưu 
đày, nhưng nhiều Việt kiều vẫn xem vua Hàm Nghi là 
biểu tượng của tình yêu nước. nên họ vẫn cế gắng tiếp xúc 
với Người tại Algérie, một trong những Việt kiều đó là Kỳ 
Đồng Nguyễn Văn Cẩm (1874-1929). Nguyễn Văn Cẩm 
vốn là đứa trẻ thông minh xuất chúng từ thời Tự Đức nên 
được gọi là Kỳ Đồng. Cái danh Kỳ Đồng về sau thành cái 
hiệu của Nguyễn Văn Cấm. Từ lúc 13 tuổi ông đã đứng 
đầu một tổ chức yêu nước và có ảnh hưởng mạnh. Do đó 
ông bị Pháp bất và vì thấy ông thông minh nên thay vì 
giết ông, Pháp đã đày ông qua Algérie và bất ông đi học 
với hy vọng sau này y Đồng sẽ trở thành công bộc của 
Pháp. Từ năm 1887 đến năm 1896 Kỳ Đông học khoa Lý - 
Hoá và đã nhiều kỳ thì. Từ khi vua Hàm Nghì bị đày sang 
Algérie (sau Kỳ Đồng 2 năm), Kỳ Đồng đã nhiều lần đến 
thăm và đàm đạo việc nước với Cựu hoàng Hàm Nghị, 
Theo nhiều tài liệu cho biết. chính vì các cuộc tiếp xúc với 
Cựu hoàng Hàm Nghĩ ấy mà Kỳ Đồng đã bị Pháp nghỉ và 
ông bị Pháp trục xuất về nước. Về nước, Kỳ Đẳng tìm cách 
liên lạc với các tổ chức yêu nước. đặc biệt là với phong trào 
chống Pháp của Đề Thám. Cuối cùng ông lại bị bắt và bị 
đày sang đảo Polvnésie thuộc quần đảo Marquise. Ông 
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mất tại đảo năm 1929. Những hoạt động vêu nước của ỳ 
Đồng ở quê hương làm cho thực dân Pháp nghĩ rằng có sự 
tác động của Cựu hoàng Hàm Nghỉ. Do đó. dù Cựu hoàng 
đã làm rể người Pháp đẻ con lai Pháp. thủ phận một chính 
trị bị tù đày, người Pháp vẫn không một chút tin tưởng 
Cựu hoàng. Biết mình k:hõ được Pháp tin cậy và Cựu 
hoàng cũng không làm được gì cho danh dụ của nước. Môi 
khi có việc đi ra ngoài hay tiếp khách Cụu hoàng luôn mặc 
áo đài đen với cái khăn lượt trên đầu. Ông dạy dỗ con cái 
sống cho có tư cách, có ban lĩnh và có nghề nghiệp giỏi. 
Cựu hoàng đọc nhiều sách lịch sử văn chương văn hoá 
Pháp. Thấy thế, ông De Sainte-Marlie hỏi: 

- "Lịch sử văn chương văn hoá Pháp hấp dân lắm, 
phai không thưa ngài?" 

Cựu hoàng đáp ngav: 

".. [ạch sử Pháp rất hấp dân và thích thú, nhưng nước 
tôi cũng có những trang sử đẹp, vẻ vang không kém..." 

Mặc dù xa đât nước. việc liên lạc với quê hương hết 
sức khó khăn, nhưng mỗi lần có địp nói về đất nước, ông 
không ngại to rõ sự tự hào về đất nước của ông. Đối với 
người ngoài. con người biết tự trọng là con người biết yêu 
quý nước mình. Đối với dân tộc ông biết là ông là biểu 
tượng của lòng yêu nước cho nên-:ông gìn giữ cái biểu 
tượng đó trọn vẹn cho đến lúc qua đồi. Bởi thế, sau khi ông 
bị bất nhiều năm mà các phong trào yêu nước tự đặt mình 
dưới cồ của ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Có thể nói cho đến 
năm 1913. năm thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám qua đời. ảnh 
hưởng của Cựu hoàng Hàm Nghỉ mới hết tác động trực tiếp 
đến các phong trào yêu nước. Như vậy thân xác Cựu hoàng 
Hàm Nghĩ bị đầy nhưng ý chí yêu nước của ông vẫn luôn 
luôn sống với đất nước. 
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: PHẦN II 
VỀ PHƯƠNG PHÁP 
DẠY HỌC LỊCH SỬ THỜI NGUYÊN 


Việc cải cách giáo dục ở trường phổ thông được tiến 
hành dồng thời trên ba mặt: hệ thống giáo dục, nội dung 
và phương pháp dạy học. Đổi mới nội dung gắn liền với đổi 
mới về phương pháp đạy học theo hướng tích cực hoá việc 
đạy và học. 

Giảng dạy và học tập lịch sử thời Nguyễn cũng phải ˆ 
tuân theo vêu cầu này. Đào tạo ở các trường Sư phạm phải 
chuẩn bị cho sinh viên đáp ứng thực tiễn đổi mới giáo dục 
g trường phô thông. trong đó có đối mới nội dung, phương 
pháp dạy học lịch sư thời Nguyễn, 
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- MẤY SUY NGHĨ QUA VIỆC 
GIẢNG DẠY VỀ TRIẾU NGUYÊN CHO 
SINH VIÊN LỊCH SỬ Ở CÁC TÍNH PHÍA NAM 


TS. Hà Minh Hồng' ' 


Triểu Nguyễn và nhà Nguyễn nói chung trong lịch sử 
Việt Nam có vị trí đặc biệt, vì nó tổn tại từ cuối thời trung 
đại sang hết thời cận đại. như chiếc cầu thời gian nối hai 
thời kỳ ấy. hơn thế, nó chính là người thực hiện bước 
chuyển lịch sử giữa hai thời kỳ ấv. Triểu Nguyễn là một 
triểu đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, nhung đây là 
triểu đại gắn liền với ca một thời kỳ lịch sử hàng trăm 
năm đảy biến động của xã hội phong kiến Việt Nam. khi 
phải đứng trước những nhiệm vụ lịch sử của cá một chế đệ 
phong kiến Việt Nam. khi phải đứng trước những nhiệm 
vụ lịch sử của cả một chế độ phong kiến phương Đông 
đang suv tàn. trong lúc chế độ tư bản phương Tây cùng với 
công cụ quan trọng của nó là chủ nghĩa thực đân đang ra 
sức bành trướng ra các châu lục. Là sản phẩm của thời kỳ 
lịch sử đầy thăng trầm mà trong đó nổi lên vai trò của các 
Chúa Nguyễn và quá trình mở mang bởỡ cõi. phát triển 
cương vực, triều Nguyễn còn gản liền với lịch sử và văn 
hoá vùng đất dấy nghiệp ở phía Nam - nơi mà suốt mấy 
thập ký qua không lúc nào nguôi ngoa! những bài bọc lịch 
sử về triểu Nguyễn. 

Trong giai đoạn hiện nay, khi tìm hiểu, học tập, 
ughiên cứu về lịch sử Việt Nam nói chưng. về triều 
Nguyễn nói riêng đó nhiều thuận lợi hơn trước đây. 
đáng kể là: 


c Khoa lách sự - Đại học KHX]&NV- Đại học Quốc eia Thành pho Hỗ Chí Minh, 
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- 'Yư liệu lịch sử về triểu Nguyễn nói riêng và lịch sử 
Việt Nam thế ky XVII- XIX nói chung đà được sưu tầm bô 
sung khá nhiều. Nhiều công trình nghiên cứu trong và 
ngoài nước về triều Nguyên đã được công bố. trong đó có 
nhiều nội dung lịch sử được đặt ra và giải quvết dưới 
nhiều góc độ khác nhau khá phong phú. Điều đó cho phép 
ta có thêm những cứ liệu khách quan. đầy đủ thêm những 
sự kiện để lấp vào những khoảng trông lịch sử mà trước 
đây ta đành phái chấp nhận mặc dù biết như vậy là thiếu 
khách quan khoa học. 

- Đất nước đã tiến bành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến 
chông chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách 
mạng đân tộc dân chú và đang bước vào thời kỳ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong ca nước và từ năm 1986 đến nay 
đang tiến hành công cuộc đổi mới, thu được nhiều thành 
tựan về kinh tế- xã hội rất khả quan. Điều này cho phép ta 
có thê có những nghiên cứu đánh giá về triều Nguyễn một 
cách đây đu toàn điện hơn. khách quan khoa học hơn mà 
vần phục vụ kịp thời, trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị của 
đất nước như trước đây. 

- Trong hoàn canh đó. nhất là từ khỉ diễn ra công 
cuộc đổi mới của đất nước, không khí học thuật cũng trở 
nên sôi nói và rộng rãi hơn, Đã có nhiều hội thảo, toạ đàm 
về triều Nguyễn để các nhà khoa học trao đổi những quan 
điểm của mình trong nghiên cứu đánh giá các vấn đề về 
triều Nguyễn. Việc tìm hiêu về triều Nguyễn nói riêng và 
lịch sử Việt Nam thế ky XVII-XIX nói chung trỏ nên thiết 
thực hơn trước, thu hút được nhiều sự quan tâm của các 
giới nghiên cứu với nhiều góc độ khác nhau của cuộc sống 
đương đại để nhìn về quá khứ. 

Có lẽ cũng từ những thuận lợi ấv mà bài giang về 
lịch sử triều Nguyễn có nhiều sức hấp dẫn hơn. sinh viên 
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(ca chính quy và tại chức) trở nên quan tâm nhiều hơn đến 
lịch sử nói chung vị lịch sử triểu Nguyễn nói riêng. Mặt 
khác. sinh viên ở phía Nam quan tâm nhiều hơn đến lịch 
sử triểu Nguyễn, bởi trong giai đoạn lịch sử này phần đãt 
phía Nam được đề cập đến nhiều hơn với nhiều nội dung 
"ất phong phú. 

Trong một buôi thao luận lớp sinh viên tạt chức về 
vai trò của triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX đối với việc 
bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc trước hoạ thực dân 
phương Tây. nhiều ý kiến cho rằng triểu Nguyễn đã có 
những hoạt động tích cực. Một số người cho rằng nên đánh 
giá các Đạo dụ cấm đạo. sát đạo của triều Nguyễn dưới góc 
độ tích cực hơn, cũng như nên nhìn nhận chính sách bế 
quan toảä cảng của triều Nguyễn thế ky XIX dưới nhiều góc 
độ chứ không dừng lại ở một góc độ là chính sách tiêu cực, 
lôi thời như bấy lâu nay. 

Trong một bài tập cuối khoá. khi được tự chọn các 
nhân vật lịch sử triều Nguyễn để luận bàn thì có đến 3/5 
số sinh viên chọn các nhân vật thuộc phía Nam như Tự 
Đức. Phan Thanh Giản. Trương Định. Nguyễn Đình 
Chiếu. Thú Khoa Huân... Tương tự như thế, khi được tự 
chọn các văn đề lịch sử triều Nguyễn để làm khoá luận, 
thì đa số sinh viên chọn các vấn để diễn ra ở phía Nam 
như triều Nguyễn với việc cúng cố an ninh miền lục tỉnh. 
tại sao Pháp đánh Gta Định 1859. tại sao mất 3 tính miền 
Đông. có thế giữ được 3 tỉnh miền 'Tâv hay không, nguyên 
nhân thất bại của khởi nghĩa Trương Định... 

Trong một buôi học. khi được hỏi về suy nghĩ đối với 
cái chết của 3 cận thần triểu Nguyễn chống Pháp (Phan 
Thanh Giản. Nguyễn Trí Phương, Hoàng Diệu), các sinh 
viên đã ra sức bàn cãi nhiều về Phan Thanh Gian với lý 
do bọ đang sinh sông học tập trên mánh đất Nam Bộ nơi 
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mà Phan đã sinh ra. lớn lên, làm quan và tuần tiệt ở đó; 
thậm chí nhiều người phân tích rất hay theo tỉnh thần 
muốn bênh vực cho cái chết của Phan Thanh Giản. Họ tó 
ra nuối tiếc cho hình anh của Phan Thanh Giản 5 năm 
cuối đời. Họ rất ca ngợi cái chết dũng cảm của tướng quân 
Trương Định năm 1864. chứ không khâm phục lắm cái 
chết giữa trận tiền của những người cảm quân kia 
(Nguyễn Trị Phương và Hoàng Diệu). 

Như vậy. qua thực tế giảng dạy về triều Nguyễn hoặc 
có liên quan đến triều Nguyễn, có 9 vấn đề nổi lên về mặt 
phương pháp: 

- Một là, trong một bài giảng lịch sử truyền thống 
dân tộc có thể kết bợp nhấn mạnh tính khu vực. tính địa 
phương của vấn để lịch sư đặt ra. 

- Hai là. cần có một nội dung bài giảng về triều 
Nguyễn sát hợp hơn với đôi tượng sinh viên các từnh 
phía Nam. 

Đôi với vấn để thứ nhất. sụ kết hợp nhấn mạnh tính 
khu vực. tính địa phương của vấn đề lịch sử đặt ra không 
có nghĩa là khơi dậy tính cục bộ địa phương của người học 
lịch sử, mà mục đích chính là khơi đậy trong lòng người 
học. nhất là tuổi tre, niềm tự hào chính đáng về những 
nhân vật và sự kiện lịch sử trên quê hương mình. 

Có một thực tế là sinh viên các trường đại học phía 
Nam không hản quê gốc ở các tình Nam Bộ mà một phần 
không nhỏ là quê gốc ở các tỉnh miền Trung. miền Bác. 
Nhưng dù thế nào các sinh viên vẫn thường rất quan tâm 
đến những vấn đề lịch sử ở nơi mà mình đang sinh sống và 
học tập. Sinh viên quê ở Cà Mau. Bạc Liêu cũng như sinh 
viên quê ở Cao Bằng, Bắc Cạn hay Quảng Trị. Thừa Thiên 
- Huế, khi cùng sống và học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh 
đều coi những nhân vật và sự kiện lịch sử ö.Thành phố Hã 
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Chí Minh nói riêng và Nam Bỏ nói chung với thái độ như 
nhau. cùng quan tâm và dễ chị: sẽ tình cam về những vấn 
đề lịch sư đặt ra. Phải chăng mình đất phía Nam vốn là 
nơi hội tụ của những lớp lưu dần xưa. tạo cho con ngư0i 
khi tụ hội về đâv những đức tính để hoà đồng. dễ cảm 
thông, chia sẽ tình cảm với nhau: này những lớp sinh viền 
tứ xứ tụ về đây học tập mang theo dấu ấn ấy của tiền 
nhân? Điều chấc chấn là tuôi trẻ học đường trong cùng 
một hoàn cảnh học tập và sinh sống, khi được khơi dậy 
lòng tự tôn và vự hào dân tộc qua những bài giảng lịch sử 
thì họ đều có những cảm nhận lịch sử như nhau. Vấn để 
còn lại là người dạv sẽ kết hợp tính địa phướng. vính khu 
vực trong bài giang lịch sử như thế nào? 

Tính địa phương và khu vực của trong giang cho sinh 
viên các tỉnh phía Nam chính là vùng đất phía Nam được 

- khai phả bơi những lớp lưu đân người Việt, người Hoa và 

cả một bộ phận các tộc người bản địa trong những thế ky 
XVII - XIX. Đây cũng là thời kỳ nhà Nguyễn xây đựng và 
củng cố thế lực, thiết lập vương triều phong kiện. đóng góp 
vào quá trình mở mang cương vực kiến thiết đất nước trên 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị. văn hoá xã hội trong khuôn 
khổ của chế độ quân chủ Đại Việt. Đặc biệt là triểu 
Nguyễn từ thế kỹ XIX trở đi đã ra sức phát huy vai trò 
nhiệm vụ lịch sử của mình. nhận thức được vận mệnh 
quốc gia dân tộc trước hoạ xâm làng, đã có nhiều cố găng 
đưa ra những quốc sách để bảo vệ chế độ và vương triều. 

Như thế. sự hình thành phát triển vùng đất phía 
Nam thế ky XVII-XIX găn liền với vai trò. công lao của 
triểu Nguyễn. Bài giảng về lịch sử vùng đất phía Nam gắn 
liền với lịch sử triều Nguyễn. Sinh viên các tỉnh phía Nam 
khi học lịch sử về thời kỳ này hiển nhiên là học về triều 
Nguyên và cũng là học về lịch sử khai phá vùng đất mới. 
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Niềm tự hào lịeh sử về nơi mà họ đang sinh sống học tập 
là niềm tự hào chính đáng. 

Trong hoàn cảnh đó. mánh đất phía Nam mà các 
nhân vật và sự kiện lịch sư triều Nguyễn đã xuất. hiện dù 
chính điện hav phan diện đều sẽ được đón nhận một cách 
tích cực nhất. Tất nhiên thái độ yêu - ghét, đồng tình hay 
phản đối của người hợc đối với các nhân vật hay sự kiện 
lịch sử ở phía Nam phụ thuộc khá nhiều vào cách phân 
tích lý giai của người dạy. Người học sẽ không thụ động 
khi ngồi nghe những bài giảng về chính mảnh đất và con 
người của quê hương mình. của địa phương nơi mình đang 
sinh sống. 

Đặc biệt là các nhân vật và sự kiện về công lao của 
nhà Nguyễn (chẳng hạn Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc 
cai trị của các chúa Nguyễn ở Nam Bộ) và trách nhiệm của 
triểu Nguyễn (chăng hạn Phan Thanh Giản với công cuộc 
chống xâm láng ở Nam Bộ) cần phải được tập trung phân 
tích một cách đầy đủ, khách quan, và sinh viên ở phía 
Nam cũng coi đây là những bài giảng lý thú nhat. đê lại 
nhiều bài học nhất cho họ về phương pháp khoa học và 
kiến thức lịch sử. 

Đối với vấn đề thứ hai. nội dung bài giảng về triều 
Nguyễn sát hợp hơn với đối tượng sinh viên các tỉnh phía 
Nam được hiểu là sát hợp cä về nội dung lịch sử và cả về 
tình cảm, tâm lý người học lịch sử. Một số nội dung cần 
lưu ý ở đây qua việc đánh giá triều Nguyễn trên một số 
lĩnh vực như sau: 


Nhà Nguyễn với việc khai phá vùng đất phía Nam 


Đây là vấn đề lớn có liên quan đến nhiều nội dung 
lịch sử như Trình - Nguyễn phân tranh. Đăng Trong - 
Đàng Ngoài. các chúa Nguyễn và việc chiêu mộ lưu dân 
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vào Đàng Trong. Chương cơ Nguyễn Hữu Canh và công 
cuộc đặt nên hành chính ø phía Nam... các nội dụng nàv 
sản nhấn mạnh đến công lao của nhà Nguyễn đối với quá 
trình hình thành, khai phá vùng đất Nam Bộ, Kết quả to 
lớn nhất của quá trình khai phá ấy là öo chỗ nhà Nguyễn 
đã dem về cho quốc øia Đại Việt một cương vực mới rộng 
lớn hơn bất cứ thời kỳ nào trước đó mỡ ra cửa ngõ phía 
Nam cho Tô quếc. 

Nam Bộ từ chỗ là sản phẩm của lịch sử phát triên 
cương vực, trở thành san phẩm hoàn chỉnh của chế độ 
phong kiến độc lập Việt Nam. Từ khi có Nam Bộ. quốc gia 
Đại Việt có vị trí quan trọng về địa lý - chính trị với cả 
bán đao Trung Án. Địa hình trải dài theo chiều Bắc - Xam 
đã tạo thành một bao lơn phía động của bán đảo. Đặc biệt 
từ thế ky XVIII-XIX. phương Tây tìm kiếm nhũng con 
người buôn bán và phát triển chủ nghĩa thực dân sang 
phương Đông, thì Đại Việt trỏ thành tiền đồn ngăn chặn 
cho các quốc gia lục địa Đông Nam Á trước sự bành trướng 
của phương Tây theo con đường biển. Ai Lao, Chân Lạp, 
miền Hoa Nam Trung Quốc và kế cä một phản Xiêm La đã 
có điều kiện tốt hơn để bao vệ nền độc lập chủ quyền của 
mình trước hoạ thực dân phương Tây. 

Việc mở rộng cương vực về phía Nam vừa có tính 
ngầu nhiên của xu hướng phát triển chế độ phong kiến 
Việt Nam. vừa có tính tất vếu của sự gặp gỡ các bộ phận 
khai khẩn vùng đất mới trước nhu cầu dựa vào nhau để 
cùng tốn tại. Có thê coi sự thiết lập nền hành chính ở Nam 
Bộ từ năm 1698 trở đi là sự kết hợp eä hai nhu cầu: một 
là, các chúa Nguyễn cần mở rộng - củng cố Đàng Trong và 
hai là, các chế lực khai khẩn vùng đất mới öỏ đây muốn gia 
nhập - được thừa nhàn, Nguyễn Hữu Cảnh đã là người 
thực hiện xuất sáe sự kết hợp đó bằng con đường hoà bình. 
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Điều quan trọng là từ đây Nam Hệ trở thành một phản 
không thê thiếu được của toàn bộ nền thống nhất quốc gia 
Đại Việt. bộ phận hữu cơ của cả chế độ phong kiến Đại 
Việt và trở thành phên giậu phía Nam cua nhà nước 
phong kiến Đại Việt đang lớn mạnh lúc ấy. Nam Bộ đã 
đem lại nguồn lực kinh tế đòi đào từ miền đất mới phục vụ 
cho các vương triều; đồng thời Nam Bộ còn là miền đất 
hứa của những lớp người di dân tự nhiên và không tự 
nhiên. nơi đi trú của những bộ phận muốn Ìv khai khói sự 
ràng buộc khắt khe của chế độ phong kiến nước lớn. 

Như vậy. Nam Bộ đã đem lại cho nước Đại Việt một 
sức manh mới và một vị thế mới, Đó là sức mạnh cua nhà 
nước phong kiến Lập quyền được củng cố lại trên cd sở 
cương vực yên ôn ở phía Bắc, rộng mơ về phía Nam. Đó là 
sức mạnh của nền thống nhất quốc gia được tái lận và sự 
quv phục tự nguyện của các bộ phận có thế lực ở miền đất 
mới sau quá trình khai khẩn đầy gian khổ. Đó cũng là vị 
thể của một quốc gia có truyền thông chống xâm lăng. có 
khả năng cùng cố nền độc lập tự chủ thống nhất và cũng 
có thể được thần phục trong khi vẫn phải đi thần phục 
nước lớn khác. 


Triều Nguyễn với việc bảo vệ độc lập dân tộc 
nửa cuối thế kỷ XIX. 


Nhà nước phong kiến Đại Việt từ sau thắng lợi của 
phong trào nông dân Tây Sơn những năm cuối thế kỷ 
XVIII, đã và đang xây dựng quốc gia trở thành một quốc 
gia mạnh ở khu vực này, nhất là từ khi triều Nguyễn được 
thiết lập. Những toan tính của nước Pháp trước đó với bao 
tham vọng và kỳ vọng vào sự thắng lợi của Nguyễn Ánh 
đối với Tây Sơn. nay dân dần trở nên thất vọng, từ thời 
Minh Mệnh trở đi thì trở thành ảo vọng và tiến tới đổ vỡ 
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hoàn toàn. Có thể nói nước Đại Việt dưới triểu Nguyễn 
nửa đầu thế ký XIX đã chặn đứng âm mưu xâm lược cúa 
Pháp nói riệng. phương 'âv nói chung vào bán đao Trung 
Ân. tạo điểu kiện cho các quốc gia phong kiến ø khu vực 
này có môi trường hoà bình để phát triển và thực hiện hoà 
hiếu lẫn nhau. 

Các vua triểu Nguyễn từ Gia Long, Minh Mệnh đến 
Thiệu Trị. Tự Đức đã có nhiều cố gắng đưa ra các chính 
sách để mở mang phát triển kinh tế. văn hoá, xã hội vùng 
đất mới Nam Bộ. đồng thời cũng ra sức trấn áp hoặc loại 
trừ các thế lực cát cứ ở Nam Bộ. Việc phá thành Quy Nhơn 
ở Gia Định, đập tất cuộc khới bình Lê Văn Khôi. việc đấy 
mạnh chính sách đỉnh điển ở Nam Bộ... là những mình 
chứng điển hình cho sự tập trung ấy. Cho đến trước khi 
liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công đánh chiếm Gia 
Định (năm 18ã9). triều Nguyễn đã hoàn toàn vên tâm có 
một Nam Bộ lục tỉnh làm chỗ dựa cho quốc gia dân tộc ở 
phía Nam. 

Từ khi có Nam Hộ thì việc giữ lấy Nam Bộ là có tính 
chất quyết. đính đối với sự tồn vong của cả chế độ phong 
kiến Việt Nam. 

Phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII đã có công phá 
tan âm mưu cấu kết giặc ngoài thù trong ở Nam Bộ. để 
triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX đã có công xây dựng và 
củng cố lại Nam Bộ thành vùng đất. trù phú khiến cho chủ 
nghĩa thực dân thèm thuồng. Triều Nguyễn đã hoàn 
thành sự nghiệp thống nhất đất nước của Tây Sơn còn 
đang dở, và đến nửa đầu thế kỷ XIX triều Nguyễn đã có 
một giang sơn bền vững trải dài cừ Bắc xuống Nam, trong 
đó vùng đất mới Nam Bộ có diện tích không thua kém gì 
các vùng đất đã có ở Bác Bộ và Trung Bỏ. Hơn nữa Nam 
Bộ còn là nơi tiêu biểu cho sự phát triển mở mang bồ cõi 
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cua chế độ phong kiến Việt Nam và triểu Nguyễn là người 
có công lao tạo dựng. Việc ciủ lấy Nam Hộ từ đây càng có ý 
nghĩa sống còn đổi với triểut Nguyễn, bởi đó là đất đây 
nghiệp. giữ lấy vết hầu cu triệu đính Huế. Nam Bộ lúc 
nàv cũng là cửa ngõ phía Nam cua Tổ quốc, vùng đất có 
vất nhiêu điều kiện thuận lợi mới để mở mang phát triển 
kinh tế. giao lưu buôn bán với các nước phương Tây. trong 
khi các trung tâm kinh tế, chính trị. thương mại Bác Bộ 
và Trung Hộ đã đi qua thời hưng thịnh của nó. Nếu để mất 
Nam Bộ thì không những triểu Nguyễn bị suy vong, mà cả 
chế độ phong kiến Việt Nam cũng sẽ đi dân đến sụp đổ 
hoàn toàn. 

'Puv nhiên từ giữa thế ký XÍX, đứng trước quân xâm 
lược phương Tây triểu Nguyễn đã không lương hết được 
tầm quan trọng của vấn để này. Việc để mất Nam Bộ 
không phải do quần chúng nhân dân thiếu tình thần tự 
chủ và lòng vều nước. cũng không phải do cuộc chiến đấu 
của họ lẻ loi và vếu hèn, Thực đân Phâp quyết tâm chiếm 
lâv Nam Bộ để chúng nắm lấy "vàn để sông Mê Kông" 
trong cuộc chạy đua về thị trường với các đế quốc phương 
Tây khác ø khu vực này. nhưng quyết tâm ấy của chúng 
không đủ để làm thành sức mạnh chiến thăng đề bẹp cuộc 
kháng chiến chính nghĩa của nhân đân Nam Bộ. Tàu đồng 
và súng đạn của chủ nghĩa tư bản có thể nhiều và hiện đại 
hơn của quân đội triều Nguyễn ở Nam Bộ. nhưng quân 
xâm lược từ hàng vạn đậm tới đây để tiên hành cuộc chiến 
tranh phì nghĩa và chúng đã vấp phai sức chống trả quyết 
liệt của lực lượng những người làm chủ ở đây đông hơn 
chúng gấp nhiều lần. Việc so sánh lực lượng thuận tuý về 
quần số giữa quân Pháp và quân đội triều Nguyễn ở Nam 
Bộ không cho phép suv đoán đến khả năng quản Pháp sẽ 
thăng trong cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ở đây. 
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Rô ràng triểu Nguyễn là người có trọng trách trong việc 
giữ gìn chủ quyền quốc gia dân tộc, thì họ cũng phải chịu 
trách nhiệm chính trong việc đê mất Nam Hộ nửa cuối thể 
ký XIN. 

Thực ra triều đình Huế từ giữa thế ký XIX không 
phải không lo lãng đến việc bao vệ chủ quyền quốc gia dân 
tộc, nhưng điều quan trọng đối với triểu Nguyễn ở phía 
Nam lúc nàv là giữ gìn đất dãy nghiệp ö Gia Định. Đó 
chính là những việc đối ngoại và đối nội mà triều Nguyễn 
cùng phải làm một lúc nhưng với những vêu cấu và 
phương cách khác nhau, Điều sai lầm của triều Nguyễn là 
đã không thông nhất hai vấn để đó. mà lại đồng nhất 
chúng làm một, nhất là từ khi cuộc vù trang xâm lược của 
Pháp đã bắt đầu. Triều Nguyễn cùng lúc phải đứng trước 
nhiều mâu thuần không để giải quyết: Thực dân phương 
Tây đang hối thúc mơ cửa cho chúng kéo vào, đân tình 
trong nước không vên đang đấu tranh đồi hỏi những 
quyền lợi chính đáng, yêu cầu phát triển của đất nước 
đang đòi hỏi những cái cách, canh tần và tự cường... Triều 
Nguyễn không phải không sắp xếp được các mâu thuần 
theo thứ tự búc xúc của vấn để, nhưng đã không nhận 
thức hết bản chất của từng vấn đề, nên không có "phương 
hướng và phương châm chiến lược" giải quyết các mâu 
thuần ấy một cách đúng đắn. Những điều trần và đề nghị 
cai cách của Định Điền, trung Nguyễn Lộ Trạch, Viện 
Thương bạc... không được cọi là những quyết sách lớn mà 
chỉ được coi là những đồi hỏi của cá nhân. BI kịch của 
triểu Nguyễn là ở đó và hậu thế cũng có quyền đòi hỏi 
triểu Nguyễn phải chịu tránh nhiệm về những điều đó. 
Bởi từ cuối thế kỷ ,XIX, việc triểu Nguyễn để mất vùng đất 
mới Nam Bộ đã mở ra cä một lịch sử vong quốc nô lệ cho 
dần tộc ta thời cận đại. 
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Từ sau khi nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đô 
(1881), triểu Nguyễn còn tồn tại hơn nửa thế ký nửa mới 
châm đứt hoàn toàn, Nhưng ở phía Nam từ sau năm 1867 
Rhi 8 tỉnh miền Tây lọt vào tay Pháp. chế độ thuộc địa đã 
được thiết lập trên toàn bộ miễn lục tĩnh xưa (1868). thì 
vai trò của triểu Nguyễn ở đây cũng bắt đầu kết thúc. Khi 
ký bản Hiệp ước Giáp Tuất (187) cắt nốt 3 tính miền Tây 
cho Pháp. triều Nguyễn đã chính thức từ bo chủ quyền và 
Vai trò Vị trí của mình eä về mặt pháp lý trên toàn bộ vùng 
đất mới Nam Bộ. Như thế sau gần 200 năm có nhiều công 
lao đóng góp vào sự hình thành phát triển vùng đất mới 
Nam Bộ (1698-1874). triểu Nguyễn đã kết thúc vai trỏ ảnh 
hướng ấy của mình một cách vội vã và tức tưới. 

Trong khoa học xã hội và nhân văn sẽ có nhiều bài 
giang lịch sử. kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội có liên 
quan đến triều Nguyễn, Dưới nhiều góc độ khoa học trên, 
hình ảnh về thời Nguyễn và triểu Nguyễn có thể hiện lên 
với nhiều màu sắc lung lính. Tuy nhiên đối với bài giảng 
lịch sử. người đạy và người học không phải tái hiện cái 
lung linh sắc màu ấy. mà phải phác hoạ cho được bức chân 
dung với những đường nét đây đủ vốn có của triểu 
Nguyễn. Người hoa sĩ lịch sử không vẽ bức tranh tô màu. 
mà chỉ vẽ tranh trắng - đen một cách chân phương và 
trung thực. 

Trong tình thần nhiệm vụ ấy, giảng dạy lịch sử về 
triểu Nguyễn ở các tỉnh phía Nam có thể và cần phải khắc 
hoạ một cách chân phương và trung thực vai trò, công lao 
đóng góp và cá trách nhiệm của triều Nguyễn trên vùng 
đất mới này. 
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ GIẢNG DẠY 
LỊCH SỬ NHÀ NGUYÊN ỞØ MỘT SỐ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỤC ĐÔNG NAM Á 


PGS.TS Trần Thị Vĩinh°' 


Nghiên cứu và giang đạyv lịch sứ Việt Nam giữ một vị 
trí đặc biệt quan trong rrong các trường đại học, các viên 
nghiên cứu ở các nước khu vực Đông Nam Á. Theo đánh 
giá của Trung tâm khu vực về lịch sử và truyền thống tổ 
chức Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (Centre for history and 
tradition - SBAMIEO-CHAT. thì lịch sử Việt Nam được 
đưa vào giảng đạy trong chương trình bắt huộc của các 
khoa Lịch sử, chương trình Đông Nam Á hạc (Southeast 
Asian studies programc) ở các trường đại học và các viện 
nghiên cứu trong khu vực. Trong phạm vĩ bài viết này 
chúng tôi tập trung vào vấn đề giảng dạy lịch sử nhà 
Nguyễn trong chương trình lịch sử Việt Nam ở các trường 
Đại học Singapore và Malaysia. 

Trong chương trình giảng đạy của Đại học tông hợp 
Singapore (NUS) và Đại học tông hợp Malaysia QYUM) tại 
khoa Lịch sử và chương trình Đông Nam Á học, lịch sử 
Việt Nam được giảng dạy theo các chuyên để trong hệ 
thống chuyên đề về lịch sử các quốc gia Đông Nam Á lục 
địa. Lịch sử nhà Nguyễn được xem như một trong những 
thí dụ điển hình cua các triều đại phong kiến khu vực vào 
buổi hoàng hôn của chế độ phong kiến trước sự xâm nhập 
của chủ nghĩa thực dân phương Tây. 


h Khoa Lch sử trường Đại học sự phạm Hà Nội 
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Nội dung giảng đạy lịch sử nhà Nguyễn chủ yếu dựa 
trên việc khai thác các nguồn tư liệu cửa các nhà nghiên 
cứu phương Tây, như Mitton Osborne, /Jamez MI.Coyle, 
Bruce Lockhart. đặc biệt là I).Œ.E.Hajl, giáo sự danh dự 
bộ môn lịch sử Đông Nam Á. trường Đại học London với bộ 
sách lịch sử nổi tiếng Lịch sử Đông Nam Á. 

Bộ sách này được xem như sách gối đầu giường cho 
cả người đạy và người học về lịch sử Đông Nam Á ở các 
trường đại học ở Singapore và Malavsia. Trong bộ sách 
này có những vấn đề liên quan đên lịch sử nhà Nguyễn 
(1809-194ã). Dưới đây là một số vấn đề chủ vếu: 

Về sự thiết lập triều Nguyễn. chúng ta đều biết rằng 
nhà Nguyễn được thành lập là kết qua của quá trình đàn 
áp phong trào nông dân Tây Sơn. Tuy nhiên các nhà nghiên 
cứu phương Tâyv đã đánh giá cao vai trò của Nguyễn Ánh 
trong việc thiết lập vương triều Nguyễn. Họ cho rằng 
Nguyễn Ánh đã chiến đấu không ngừng trong gẦn một 
phần tư thế kỷ... để đưa gia đình họ Nguyễn lên một vị trí 
mà trước đó họ chưa bao giờ đạt tới. Do việc đánh chiếm 
Bắc kỳ. vua cùng vương quốc đã bá chủ vào lãnh địa của 
chư hầu và thực hiện đây đủ một dự án mà không một 
người tiền nhiệm nào dám suy tính đến”. (2-637). 

Âm mưu, hành động của thực dân Pháp đổi với Việt 
Nam và hành động cõng rắn cắn gà nhà của Nguyễn Ánh 
được đánh giá theo một quan điểm khác với chúng ta. 
Theo D.G.E HaiÌl, "sự giúp đỡ của quân tình nguyện Pháp 
đã có giá trị to lớn đối với sự nghiệp nhà Nguyễn. Một số 
người đã có công lón trong việc giúp đào tạo và tổ chức 
quân đội và hải quân nhà Nguyễn. Jean Marie Dayot đã 
chỉ huv hải quân và biến nó thành một lực lượng chiến 
đấu mạnh. thể hiện qua việc đánh tan hạm đội Tây Sơn ở 
Quv Nhơn năm 1792. Olivier phụ trách huấn luyện tân 
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bình, hoạch định và xâv đựng các pháo đài. Pipgneau de 
Behaine trở phành Tổng bộ trưởng của Nguyên Ánh và 
phụ trách việc liên hệ thư từ với nước ngoài” (2.636). Mặc 
dù có cách nhìn như vậy nhưng D.G.E Hai) vận phai thừa 
nhận sức mạnh vì đại của phong trào nòng dân Tây Sơn 
dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. 
Chính vì sức mạnh đó mà. trong nhiều năm. "kết cục cuối 
cùng vẫn còn bất định", 

Chỉ đến năm 1793 Nguyễn Ánh mới đủ mạnh để tấn 
công ra Bác. Và phải đợi đến 10 năm sau. năm 1803 nhà 
Nguyễn mới chính thức đăng quang. 

Về bộ máy hành chính dưới thời Nguyên các sử gia 
phương Tâv đã mô tả một cách Lương đối khách quan. 
Quốc gia Việt Nam mới bao gồm ba khu vực chính. mỗi 
khu vực có cø quan hành chính đầu não riêng của mình. 
đưới quyền của Hoàng đế. Chính quyền trung ương gồm 6 
bộ: bộ Công. bộ Hô. bộ Lê. bộ Bính, bộ Hình. bộ Lại. Mỗi bộ 
chịu sự lãnh đạo của một Thượng thư. được sự giúp đỡ của 
hai Tham trừ tịch và hai hoặc ba Thị lang. Những người 
đứng đầu các bộ tập hợp thành Nội các hay Hội đồng tôi 
cao... (2-6837). Việc thiết lập lại bộ máy hành chính ổn định 
sau nhiều năm nội chiến là một nhiệm vụ to lớn. Tuy 
nhiên, Gia Long, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. theo 
quan điểm của các nhà nghiên cứu phương Tây, đã không 
hoàn thành tốt nhiệm vụ đó: bởi lẽ, giống như "vua Henry 
VITI của nước Anh. Gia Long không phải là một người sáng 
tạo. Ông ta đã sử dụng cơ cấu hành chính quen thuộc và 
những phương pháp đã trở thành thiêng liêng do truyền 
thống lâu đời" (2,638). Chính sự hạn chế về năng lực của 
người lãnh đạo và bộ máy hành chính như đã nêu ở trên 
đã dân tới những rối loạn về kinh tế, xã hội "ngự trị ở 
khắp mọi nơi trong nước. Bức tranh về sự rối loạn đó đã 
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được mô ta một cách sinh động như sau: "Bánh xe hành 
chính bị bóp méo hoặc tôn tì trật tự bị phá huy, thuế 
không thu. danh sách sơ hữu công đồng bị mất. giấy chứng 
nhận quyền sở hữu bị mất. đồng ruộng bị bồ trống. đường 
xá. cầu công và kho thóc công công không được bão quan. 
công việc ở các mỏ bị đình lại. Việc xử kiện bị gián đoạn. 
tất ca các tình bị bọn cướp hoành hành, Việc vị phạm pháp 
luật không bị trừng trị và thậm chí luật pháp cùng bất 
định" (2.638). Sự bất ổn về kinh tế - xã hội cùng đã ảnh 
hưởng tới chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn. chính vì 
thế D.G.E.Hall đã lập luận rằng, "không có gì đáng ngạc 
nhiên là Gia Long đã phải tìm cách có quan hệ hoà bình 
với các nước láng giềng". (2.638) để tập trung sức lực giải 
quyết những vấn để trong nước. 


Về thái độ của nhà Nguyễn đối với người Pháp. 


Sau khi Nguyễn Ánhlên ngôi vua, theo tài liệu của 
các nhà nghiên cứu của phương Tây, chỉ còn bốn người 
Pháp ở lại Việt Nam. 

Họ là Philppe Vannier, Jean - laptiste Chaipgneau. 
De Forsans và bác sĩ Desplau. Tất ca đều được phong chức 
vị cao trong hàng ngũ quan lại và được hưởng các đặc 
quyền. Trong những năm tiếp theo, người Pháp đã tìm 
cách để ký kết một hiệp ước thương mại với nhà Nguyễn 
nhưng không thành. Năm 1820, Xinh Mệnh lên nối ngôi 
Gia Long. Sự thù ghét "Bọn mợi rợ phương Tây và chính 
gách cấm đạo của Minh Mệnh đã đập tắt hy vọng của 
người Pháp. Minh Mệnh đã từ chối không ký hiện định 
thương mại với Pháp và thậm chí còn từ chối không tiếp 
nhận bức thư của vua Louis XVI]I gửi năm 182 về vấn đề 
này. Trong thời gian Minh Mệnh trị vì, phía Pháp đã 3 lần 
cô gắng lập lại quan hệ thương mại với Việt Nam thông 
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qua các đại điện của mình: Bougainville năm 1825. Đo 
Kergariou năm 1827 và đô đấc aplace năm 1R3L. tất ca 
đã bị bac bọ một cách thàng trhừng., Năm 1826 Alinh Xiệnh 
từ chối không tiếp nhận lãnh sự Pháp và xoá bö quan hệ 
chính thức với Pháp. Tuy nhiên. Đ.G.E. HaÌ cũng nhận 
xót răng, vào cuối đời dường như Minh Mệnh đã thay đôi 
suy nghĩ về vấn đề quan hệ với Châu Âu và đã tìm cách 
thiết lập môi quan hệ với các quốc gia châu Âu. Ông cho 
rằng sự kiện tháng 11 nãm 1839. cuộc chiến tranh giữa 
Anh và Trung Quốc bùng nổ và rất có thê là việc Anh 
chiếm dóng Chu Sơn và tấn công pháo đài Đường Cô ở cửa 
sông Bắc Giang đã làm cho vua Minh Mệnh nhận ra rằng 
chính sách tự cô lập cứng nhắc của mình có thế gáy ra 
những hậu qua nguy hiểm (2.934). Tuy nhiên Minh MXiệnh 
đã mất vào tháng Í năm 1841 và không còn cơ hội để sửa 
chữa sai lầm của mình, 

Vua Thiệu Trị (lên ngôi năm 1841) được đánh giá là 
kém thông mình so với vua Minh Mệnh và là người phục 
hồi chính sách cấm đạo hà khác hơn. Đúng vào thời điểm 
Thiệu Trị lên ngôi. hàng loạt biến cố diễn ra ở Trung Quôc: 
Anh chiếm đóng Hãng Kông. năm thương cảng của Trung 
Quốc được mở cửa cho thương nhân châu Âu vào buôn 
bán. Tuy nhiến. tắt cả những sự kiện đó như không làm 
thay đôi quan điểm đóng cửa của nhà vua. Chính vì vậy. 
những cố găng của người Pháp trong thời gian trị vì của 
vua Minh Mệnh nhằm giai thoát cho các nhà truyền giáo 
của mình cũng không đưa lại một kết quả khả quan nào. 

Dưới thời vua Tự Đức (1848-1883) mâu thuận giữa 
người Pháp đối với triều đình Nguyễn đã lên đến định cao. 
Theo đánh giá của các sử gia phương Tây. Tự Đức thậm 
chí còn quvết tâm hơn các bậc tiền nhiệm trong việc đóng 
cửa đất nước, không cho mọi ảnh hưởng của phương Tâv 
S12 


thâm nhập vao. Thái độ cứng rắn hơn của Tự Đức đối với 
người châu Âu đã được Ð.Œ.E.Hall so sánh với các sự kiện 
diễn ra cùng lúc đó ở Trung Quốc. Đó là việc viên quan 
Điệp Minh Sơn ở Quảng Đông bác bỏ *mọi để nghị đầm 
phán xét lại các hiệp ưøc ký với các nước phương Tây và 
khuyến khích các hành động bạo lực chống lại người Tây. 
Hall cho rằng: "Chắc chăn là Tự Đức đã bất chước Trung 
Quốc và có suy nghĩ quá đơn giản nên không nhận thấy 
hậu qua sẽ nghiêm trọng hơn nhiều đối với đất nước ông 
so với Trung Quốc... Đỏ thực là một hành động rất ấu tri. 
bởi lúc này Pháp đang tìm cơ để xâm chiếm lãnh thô Việt 
Nam" (2/937-938). James M.Coyle. một sử gia người Mỹ 
cũng cho rằng: chính sách cấm đạo hà khác cua eác triểu 
vua Mlinh Alệnh (1820-1841) đặc biệt là Thiệu Trị (1841- 
1847) và Tự Đức (1848-1883) đã tạo ra nguyên có để người 
Pháp tấu công Việt Nam" (1.118). 

Việc thực dân Pháp tiến hành xâm )ược Việt Nam 
được các nhà nghiên cứu phương Tây nhìn nhận trong mỗi 
quan 'hệ với quá: trình các nước thực dân phương Tây 
tranh nhau xâu xé Trung Quốc. D.G.E.Hall nhận xét rằng, 
ngay sau khi Quảng Châu bị một lực lượng đặc nhiệm Anh 
chiếm đầu năm 1858 và tháng 6 năm đó. Trung Quốc bị 
buộc phai huỷ bỏ hiệp định Thiên Tân. quân Pháp bắt đầu 
thực hiện tấn công xâm lược Việt Nam. Âm mưu của Pháp 
là chiếm xong Đà Năng sẽ kéo thăng ra Huế, nhanh chóng 
buộc nhà Nguyễn đầu hàng. Tuy nhiên, sau ỗ tháng xâm 
lược. quân Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Thất bại 
của quân Pháp ở Đà Nẵng được D.G.E. Hall lý giai là đo: 
người Việt đã thực hiện kế sách vườn không nhà trống. 
Không kiếm được vật phảm tiếp tế. một số lớn quân đội 
trù bị đau ốm. lực lượng này quá vếu không thể tấn công 
Huế được. Sau khi xem xét khả năng triển khai lực lượng 
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ở lác Kỳ. viên Đỏ đốc Pháp quyết định đánh chiếm Sài 
Gòn. vựa lúa của Việt Nam. Do đó, họ đã rút quân khỏi Đà 
Nẵng vào tháng 2 năm 1859 để đánh chiếm Sài Gòn 
(2.9388). Như vậy cuộc chiên đấu chống tra anh đũng của 
quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Trị Phương đã 
không được để cập đến. Tuy nhiên, sau đó phong trào 
kháng chiến chống Pháp của nhân dân sáu tính Nam Kỳ 
cũng đã được các nhà nghiên cứu thừa nhận như một 
nguyên nhân chủ vếu làm cho tình hình quân Pháp trở 
nên "hết sức nguy ngập”. 

Chính sách đôi ngoại lễt thời của triều đình Huế 
trong bối cảnh “nước sôi lửa bỏng" cũng được nhận định 
như một nhân tố dân tới thất bại của Việt Nam trước cuộc 
tấn công xâm lược của thực dân Pháp. Thực ra lúc này “ở 
ngay tại nước Pháp sự chống đối chính sách bành trướng 
thuộc địa cũng ngày càng tăng lên, còn những người ủng 
hộ cuộc phiêu lưu ở Mêhicô lại muốn từ bỏ vấn để Đông 
Dương để tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của họ 
thậm chí ban thân Napoleon III cũng rất nghì ngờ tính 
khôn ngoan trong dự án này về Viễn Đông. "Thế nhưng 
triểu đình Huế đã không tận dụng được cơ hội đó để có - 
những đối sách khôn khéo, hợp thời, 

Thav vào đó. "thái độ vụng về" của Tự Đức nhằm 
thương lượng để chia xẻ quyền thống trị với Pháp càng tạo 
điều kiện thuận lợi cho Pháp thực hiện kế hoạch xâm 
chiếm các tỉnh Nam Kỷ. Theo nhận xét của D.G.E.Hall, 
cuộc chiến đấu "cua những nhóm người có vũ trang từ Gò 
Công và Đồng Tháp Mười đã tấn công vào vùng lãnh thổ 
do Pháp chiếm đóng và đe doạ vùng này. Triều đình Huế 
tìm cách làm giảm sự nghì ngờ của Pháp đối với sự dính 
líu của mình bằng việc bổ phiệm Phan Thanh Giản. người 
năm 1862 đã từng làm Đại sứ bên cạnh triểu đình 
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Napoleon LH. làm Khẩm lược tại ba tình niềm Tây Nam 
Bộ. Nhưng tình hình không được cái thiện chút nào 
(2.918). Lợi dụng sự bạc nhượng của triểu đình Huế. từ 
ngày 20 đến 34 tháng 6 năm 1867 quản Pháp đã chiếm các 
tình miền Tâv Nam Bộ không tôn một viên đạn. Nhân dân 
sau tính Nam Kỳ đã nổi lên khởi nghĩa ở khắp nơi. Chính 
người Pháp cùng phải thừa nhận rằng: "Dân chúng đón 
nhìn chúng tôi không chút sơ hãi và cầm ghét" (3.948). 

Trong việc thực hiện kế hoạch xâm chiếm Bắc Kỳ của 
thực dân Pháp, các nhà nghiên cứu phương Tây đã để cao 
vai trò của Franelis Garnier. Hall cho rằng. sự táo rợn. liều 
Tĩnh của Garnier đã thành câng đến mức mà chỉ với những 
người lính tình nguyện mới tuyển mộ mà ông ta đã có thẻ 
chiếm được những vị trí quan trọng ở Bác Kỳ. 

Tuy nhiên chính Garnter đã phải tra giá vì sự táo 
tợn, liều lĩnh của mình trong trận đánh Cầu Giấy năm 
1873. D.E.G.HaiÌl cho rằng nếu như Øarnier còn sống thì 
việc Pháp chính phục Bắc Kỳ đã có thể xảy ra sớm hơn 1Ô 
năm so với thực tế sau này, bới vì Garnier đã đến Bắc Kỳ 
với quyết tâm ép Pháp phải hành đông. Hall lý giải rằng, 
lúc này "uy tín của nước Pháp đã giảm sút một cách nguy 
hiểm ở châu Á do thất bại của người Pháp trong cuộc chiến 
tranh 1870-1871 với Phổ và những người như Garnier cho 
rằng. cách tốt nhất để khôi phục lại uy tín cho Pháp là bắt 
đầu lại quá trình bành trướng bị gián đoạn đo sự bại trận 
của nước Pháp ø châu Âu (2.951). Trên thực tế. các nhà 
nghiên cứu phương Tây đã đánh giá chưa đúng mức cuộc 
kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Bắc kỳ phối 
hợp với quan quân triều đình Huế. Chính những người 
dân áo vải đã tự tav đốt nhà, tạo thành bức tường lửa 
chân giặc, đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng chống lại 
cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Đỏ là nguyên nhân chủ 
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yếu đê quá trình xâm lược Việt Nam của thục đân Pháp” 
phai kéo đài hơn 10 năm sau chứ không phải là do cái chêt 
quả sớm của GarnIor. 

Như vậy việc giang đạy lịch sử nhà Nguyễn ở các 
trường đại học ở Singapore và Malayxia chủ yếu dựa trên 
các nguồn tư liệu và theo các quan điểm đánh giá của 
phương Tây. Thông qua những vấn đề chủ yêu đã nêu ở 
trên chúng ta có thê tiếp cận được một nguồn tư liệu tham 
khảo phong phú về những sự kiện rối ren. phức tạp. 
những bước thăng trầm trong lịch sử của triều Nguyễn 
trong bối cảnh lịch sử chung của khu vực và thế giới. Tuy 
nhiên. cũng cần phải nhận thấy rằng một số nội dung nêu 
trên khác với cách đánh giá cũng như quan điểm của 
chúng ta. Một số tư liệu. sự kiện được sử dụng cũng chưa 
khớp với tư liệu của chúng ta. Điều quan trọng hơn cả là ở 
đây vai trò và sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân, 
những người đã tạo dựng nên lịch sử, chưa được đánh giá 
một cách đúng mực. Về điều này ngay cả D.G.E.Hail nhà 
nghiên cứu Đông Nam Á nổi tiếng thế giới cũng phải thừa 
nhận: "Hiểu biết của chúng tôi dựa chủ yếu vào sử ký 
Cămpuchia cùng với bộ biên niên sử của Việt Nam và sử 
ký Thái Lan. Các tài liệu đó chỉ đề cập đến những sự kiện 
theo các triểu đại mà không hề nói đến người dân" (2.648). 
Chính vì vậy, chúng ta sẽ là những người hơn ai hết hiểu 
rõ lịch sử dân tộc mình và sẽ thấy những điều cần phải 
đính chính, phải làm sáng rõ về lịch sử triều đại phong 
kiến cuối cùng ở Việt Nam. 
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TÌM HIỂU VỀ HIỆP ƯỚC V FRSAILLES 1787 
VÀ NGUYÊN NHÂN TÌNH TRANG BẤT ÔN ĐỊNH 
CỦA NHÀ NGUYÊN VÀO NỬA ĐẤU THỂ KỶ XIX 
TRONG ĐẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG SƯ PHAM. 


Ths. Trần Thị Hoài ' 


Nam 1809 Nguyễn Ánh đánh bại triểu Tây Són. lập 
ra triều Nguyễn. Tôn tại trong 113 năm. trải qua 13 triểu 
vua. nhà Nguyễn trị vì đất nước trong điều kiện có những 
biến động lớn. Trên thế giới. chế độ phong kiến đang ở vào 
giai đoạn cuối, chế độ tư bản chủ nghĩa đang đà phát triển 
sang thời kỳ mới, Nhiễu nước châu Á đứng trước nguy cơ 
biển thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây. 

Lịch sử nước ta dưới thời Nguyễn, trải qua ba thối 
kỳ: thời kỳ phong kiến độc lập (1802-1858), thời kỷ kháng 
chiến chống Pháp (1858-1884). thổi kỳ bị thực dân Pháp 
đô hộ (1884-1945), 

Trong ba thời kỳ đó. thời kỳ nửa đầu thế kỷ XIX được 
xem là thời kỳ ổn định về chính trị. phát triển về kinh tế. 
văn hoá. có chính quyển trung ương và tổ chức quân đội 
vững mạnh. 

Từ đây Việt Nam có một chính quyền trung ương duv 
nhất kiểm soát toàn bộ lãnh thô rộng lớn nhất trong lịch 
sử chế độ phong kiến gồm ca đất hiển và hai đáo. Một eø 
cấu hành chính được hoàn thiện. quy eu hơn trước nhờ quá 
trình cải cách từ thời Gia Long đến thời Minh Mệnh. Các 
chính sách về ruộng đất. khai hoang và thuy lợi về cơ bản 
đã giải quyết được nạn thiếu ruộng đất canh tác ở một số 
vùng. Những thành rựu về văn hoá thời Nguyễn để lại một 
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số di sản quý báu đáng tự hào của nhân dân Việt Nam. 
Những tính hoa sáng tạo trong nghệ thuật. kiến trúc được 
nhân đân ta phát huy cao độ những nhân tài thuộc nhiều 
nh vực đã đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và 
phát triển của đất nước. Đội ngũ quan lại có năng lực. 
quần đội mạnh đã giúp nhà Nguyễn đàn áp được hàng 
trăm cuộc khởi nghĩa lớn, nhó chống lại triểu đình phong 
kiến. Tuy nhiên. nếu đem so sánh với các thời kỳ trước đó 
thì xã hội Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XIX có những bất ôn 
định trong các lĩnh vực cơ bản như: kinh tế và chính trị xã 
hội. Điều đáng lưu ý là những bất ôn định này xuất hiện 
ngay từ khi G1a Long mới lên ngôi. 

Nay vấn để này thường được đặt ra để giải quyết 
trong dạy học và nghiên cứu ở trưởng Sư phạm chúng tôi 
đề cập một số điểm: 

Kinh tế, trị thuỷ uà thuy lợi luôn luôn là vấn để nan 
giải đối với các vua Nguyễn. Sự bất lực của Nhà nước về 
việc trị thuỷ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất 
nông nghiệp và.đời sống nhân dân. Nạn lụt lội. mất mùa 
vì vỡ đê trở thành tai nạn thường xuyên dưới thời Nguyễn 
đặc biệt là ở vùng Bắc thành. Nhiều lần Gia Long đã đưa 
vấn đề "bỏ đê hay đấp đê" ra bàn bạc, hy vọng có một cách 
khắc phục mới, nhưng cũng không đi đến đâu. Từ đó việc 
sửa đắp đê tuy vẫn được đuy trì có tính nhất thời. cục bộ ở 
từng địa phương nhưng nạn vỡ đê không giảm, rồi trở nên 
nghiêm trọng ø thời Tự Đức. Bên cạnh đó là thiên tải. 
bệnh dịch. lao dịch. bình dịch, tô thuế. quan lại tham 
nhũng... đã xô đây nhân dân vào cảnh lưu vong. chết đói, 
Sử sách của triều Nguyễn đã ghi chép khá cụ thể về hiện 
tượng nhân dân phiêu tán hết không trở về ở nhiều làng 
xã bấy giờ. Nhà nước phong kiến cũng cố gắng làm được 
một số việc, song vẫn không giải quyết được triệt để. 
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Trong khi sản xuất nông nghiệp suy vếu do chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của nạn vũ đề. thiên tại như vày, sản xuất 
công nghiệp và khai thác rài nguyên cũng không phát huy 
được vai trò của nó.,Dước sang thế kỷ XIX. nền sản xuất 
công nghiệp nước ta có những thuận lợi mới. Nhân dẫn ta 
đã tích luỹ được nhiều kính nghiệm về kỹ thuật. nghệ 
thuật trong sản xuất thủ công, Nhu cầu trao đôi hàng hoá 
bằng tiền tệ của cư đân và nhà nước cao. phong phú hơn 
trước. Việc buôn bán với nước ngoài ở các thế kỷ trước đã 
từng có tác dụng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp phát triển. Nay lãnh thỏ đã được thống nhất. mỏ 
rộng từ Bác chí Nam. kinh tế trao đối buôn bán rất có cö 
hội để phát triển. Trong khi sản xuất nông nghiệp còn 
phụ thuộc chặt chẽ vào thiên nhiên như ở nước ta lúc bấy 
giờ. nếu sản xuất công nghiện được phát triển theo đúng 
nhu cầu và điều kiện lịch sử cho phép thì chấc chắn sẽ có 
nhiều tác dụng. 

Vãy mà thực tế đã không điển ra như vậy! 

Khai thác mỏ ở thời Nguyễn được coi là lĩnh vực sản 
xuất. được chú ý hơn trước kia. Gả nước có 139 mo được 
khai thác. gềm mö vàng, mỏ sắt, mỏ bạc. mó đồng. mỏ 
điêm tiêu, mỏ kẽm, mô gang. Hình thức và cách thức tổ 
chức khai thác khá phong phú. Người quan lý khai thác có 
thể là đại điện của Nhà nước phong kiến, là tư nhân người 
Việt. người Hoa hay thô tù thiểu số. Ở nhiều mỏ do tư 
nhân quản lý đã xuất hiện quan hệ san xuất. theo lôi tư 
bản chủ nghĩa. 

Trên thực tế nhịp độ phát triên của khai thác mỏ chỉ 
diễn ta vào đầu thế ký XIX. chăng bao lâu trở nên sa sút. 
Ổ thời Lê cÁc mỏ mới khai thác được miền thuế từ 3 đến 5 
nãm đầu, nhưng ở thời Nguyễn các mỏ chẳng những 
không được miễn thuế như vậy, lại còn phải bán sản phẩm 
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cho Nhà nước theo giá 0 r¡ qui định. Loại quặng nào Nhà 
nước cần thì các chu mằo không được bán ra ngoài. Nhà 
nước thụ mua hết. Vì vậy. chỉ sau một thời gian khai thác. 
rất nhiều mô phải ngừng hoạt động. Năm 1331 đã có 18 
mỏ vàng ở Bắc thành ngừng khai thác. Điều đó dân đến 
tình trạng hàng ngàn công nhân bị giải thể, Nhà nước 
thiếu hụt một khoản ngân sách lớn thu từ thuế công 
nghiệp. Trong khi đó. các ngành sản xuất. thủ công nghiệp 
trong dân gian phát triên mộc cách cầm chừng. không đạt 
tới mức vượt, trội rõ rệt so với trước. Không có một chính 
sách mới. đáng kể nào của Nhà nước được đề ra đối với sản 
xuất thủ công. Các chính sách cù về thuế sản xuất. thuế 
vận tải và thuế buôn bán thì vẫn được duv trì một cách cố 
hữu. Bên cạnh đó còn có các lệnh cấm, lệnh thu mua sản 
phẩm. lệnh độc quyền buôn bán của Nhà nước... làm cho 
các phường nghề, làng nghề khó duy trì và phát triên lâu 
dài, Điều đó khiến cho lao động thủ công, công nghiệp 
không thể tách khỏi san xuất nông nghiệp. Họ tiếp tục 
gánh chịu các nghĩa vụ chẳng chất đối với làng xã và Nhà 
nước phong kiến. 

Trên đây là hai biểu hiện chủ yếu về sự bất ổn trong 
xã hội thời Nguyễn xét trên lĩnh vực kinh tế. Từ tình 
trạng bất ổn này, mâu thuẫn giai cấp trong xã hội tăng 
dần dẫn đến những bất ổn về chính trị và xã hội. 

Vào nửa đầu thế ký XIX có nhiều cuộc nối dậy chống 
Nhà nước phong kiến. Con số hơn 500 cuộc nổi dậy được 
phan ánh trong Quốc sử quán nhà Nguyễn đã chứng tô 
điều đó. Phạm vi của các cuộc nổi đậy rất rộng: Từ Nam 
đến Bác, Một số cuộc khi nghĩa nổ ra ở ngay các trung 
tâm chính trị. như Hà Nội. Phú Xuân. Trong phần lớn các 
cuộc nội dậy, lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân. 
Nông dân đấu tranh đã cuốn hút các tầng lớp xã hội khác: 
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thợ thu công. thương nhân, bình lính. người thiểu số... 
Phong trào đấu tranh chống nhà Nguyễn phát triên theo 
xu thê ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt tiến tới khả năng có 
thê lật đố được triểu Nguyễn. Từ khi riếng súng xâm lược 
của thực đân Pháp bùng nổ. thì cục diện của những cuộc 
đấu tranh âv chuyên dần sang cục diện đấu tranh dân tộc 
"chống cả triều lần Tây". Bên cạnh đó là những khó khăn 
phức tạp khác cũng đồng thời đặt ra cho triểu Nguyễn 
những thư thách lớn. 

Các vua Nguyễn từng có những biện pháp khắc phục 
đối với từng văn để cụ thể. Đó là chính sách thuỷ lợi ở thời 
Gia Long: chính sách khẩn hoang ở thời Minh Mệnh: 
chính sách về về an ủ! dân chúng ở thời ký Tự Đức. nhưng 
đó không phải là những biện pháp có tính toàn diện. có hệ 
thông nên chỉ eó hiệu quả mang tính nhất thời. 

ì Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn 
định của xã hội Việt Nam dưới thời Nguyễn vào nửa đầu 
thế ký XIX. nôi bật là chính sách "đóng cửa". được coi như 
một quốc sách của nhà Nguyễn, mà chúng ta cần tìm hiểu. 

Các vua Nguyễn quan niệm răng: muốn bảo vệ bờ cõi 
thì không nên để người xa lạ đến ở xen lẫn với mình cần 
phai hạn chế việc buôn bán với tàu bè ngoại quốc. Vì vậy, 
chủ trương đóng cửa từng bước được thể hiện một cách 
kiên đính trong chính sách kinh tế. ngoại giao và tôn 
giáo... của nhà Nguyễn. 

Ö thời Gia Long. do mối quan bệ từ trước của Gia 
Long với người Pháp nên quan hệ với triều Nguyễn với các 
nước phương Tây. đặc biệt là người Pháp còn được duy trì. 

Sang thời Minh Mệnh, chính sách "đóng cửa" được 
thực hiện triệt đề, song song với chính sách cấm đạo Thiên 
Chúa, Thiệu Trị. Tự Đức. đã dòng mọi cách đề tiếp xúc và 
thông thương với thương nhân và tàu buôn nước ngoài, 
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Các vua Nguyễn cho răng: ngăn chặn thương nhân nước 
ngoài vào nước mình thì sẽ ngăn chặn được việc truyền 
đạo Thiên Chúa vào mãnh đất vốn có sẵn nề nếp Nho 
Giáo. CÁC viín đề phức tạp từ việc buôn bán và truyền đạo 
của người nước ngoài làm cho tình hình chính trị xã hội 
Việt Nam càng trở nên rắc rôi thêm. 

Rết cục. việc buôn bán với nước ngoài của nhà 
Nguyễn ở nửa đầu thế ký XIX chỉ dừng lại ở phạm vi hạn 
chế. Chỉ khi nào cần một, số mặt hàng nào đó nhà Nguyễn 
mới đưa thuyền sang một số nước như: Singapore. 
Inđônêxia, Ấn Độ. Trung Quốc. Xiêm. Malaixia... để mua 
về. Chỉ có thuyền buôn cắc nước Trung Quốc và một số 
nước ở khu vực Đông Nam Á. lã được vào các cảng biển, 
cửa sông lớn ở nước ta để mua bán hàng. Cồn các tàu buôn 
của các nước Anh, MÍg. Pháp, Tây Ban Nha... thì đều bị 
cản trở. từ chối. Nhưng thực tế đó chẳng thể kiểm soát 
được các tàu buôn. nhà buôn nước ngoài thực hiện buôn 
bán lén lút. Các giáo sĩ đạo Thiên Chúa vẫn hoạt động bí 
mật. khẩn trương như một sự thách đế các vua Nguyễn, 

Như vậy, chính sách "đóng cứa” của triều Nguyễn 
không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng chính là một 
trong những tác động đến những vấn đề kinh tế. xã hội 
của Việt Nam vào đầu thế ký XIX. 

Không phải các vua Nguyễn không nhận thấy nhu 
cầu xã hội lúc này. không thấy tác dụng trỏ lại của nội 
thương, ngoại thương đối với sản xuất nông nghiệp. công 
nghiệp, đặc biệt là đối với sự ôn định xã hội. Bên cạnh vua 
Nguyễn thời nào cũng còn có khá nhiều quan lại quan liêu 
có năng lực, những trí thức có học vẫn sâu rộng. có những 
người còn được đào tạo và tiếp xúc với nền văn minh 
phương Tây. Sự xuất hiện những nhà cái cách với những 
đề nghị thiết tha cho sự đôi mới kinh tế. văn hoá của đất 
nước vào thời Tự Đức đã chứng tỏ như Vậy. 


Vậy mà chủ trương "đóng cưa" vẫn không được thay 
đổi. Điều gì đã ràng buộc tư tưởng của các vua Nguyễn? 

Nhìn lại bối cảnh lịch sử Việt Nam trước năm 1803 
có thể thấy được: chính hiệp ước Versailles mà Nguyễn 
Ánh thông qua Bá Đa Lộc (Iierre Joseph Georges Pingeau 
de Béhaine) ký với đại diện hoàng đế Pháp năầm 1787 có 
liên quan đến chủ trương đóng cửa của triểu Nguyễn. 

"TỪ năm 1780 trong lúc lực lượng Tây Sơn ở Gia Định 
trở nên suy yếu, Nguyễn Ánh từng bước xây dựng lực 
lượng ở Gia Định và xúc tiến quá trình lấy lại vương 
quyền cho dòng họ mình, Năm 1782 một bản quyết nghỉ 
gầm-14 điểm cua Hội đồng Vương quốc Đàng Trong. được 
Nguyễn Ánh trao cho Bá Đa Lộc. Nội dung văn bản thể 
hiện nguyện vạng cầu cứu nước Pháp của Nguyễn Ánh. Từ 
đó Bá Đa Lộc đảm nhận việc đưa bản quyết nghị này tới 
chính phủ Pháp cùng với con trai của Nguyễn Ánh là 
Canh để làm con tin. Sau một quá trình vất vả vớt nhiều 
chuyến đi, với nhiều trắc trở, cuối cùng Bá Đa Lộc cũng 
đạt được việc cầu cứu nước Pháp của Nguyễn Ánh. Ngày 
28/11/1787, hiệp ước "Liên minh tấn công và phòng thủ" 
được ký kết ở Versailles giữa Bá Đa Lộc là đại diện của 
Nguyễn Ánh và bá tước De Montmorin đại điện của vua 
Pháp Louis XVI (2). 

Hiệp ước Versailles có 10 điểm, kèm theo 1 điều 
khoản riêng và 3 phụ ước. Gia trị pháp lý của toàn bộ văn 
bản này được tập trung chủ yếu ở 10 điểm của hiệp ước 
"Liên minh tấn công và phòng thủ". Hiệp ước có 4 điểm nói 
về việc liên minh tấn công và phòng thủ giữa lực lượng 
Nguyễn Ánh và hoàng đế Pháp, còn lại là 6 điểm nó: về 
quyển lợi của hoàng đế Pháp và người Pháp ở nước ta 
(trong hiệp ước gọi là lãnh thổ Nam Hà) (3). Nội dung của 
6 điểm đã khăng định 3 quyền lợi căn bản của hoàng đế 
Pháp và người Pháp ở nước ta, đó là: 
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1. Quyền sơ hữu và chú quyển hoàn toàn ở càng Hội 
An và quần đảo Côn Lôn (điểm 3 và điểm 5). 

2. Quyền thiệt lập các căn cứ hàng hai và thương mại 
trên roàn cõi Nam Hà (điểm 4). 

ä. Quyền tự do mậu dịch ở khấp lãnh thổ Nam Hà và 
các quyển lợi khác (điểm 6 và điểm 7). 

Như vậy. qua hiệp ước Versailles người Pháp đã lấy 
vấn để thương mại làm điều kiện cho sự giúp đỡ của mình 
đối với Nguyễn Ánh. Nhưng thương mại chỉ là một phần 
trong âm mưu*lớn hơn của người Pháp. Hiệp ước còn thể 
hiện Nguyễn Ảnh định đánh đổi chủ quyền quốc gia để lấy 
địa vị thống trị cho mình, 

Tuy hiệp ước Versalliles không được thực hiện khi 
Nguyễn Ánh tiến hành chiến tranh vớt lực lượng Tây Sơn. 
nhưng Nguyễn Ánh vẫn nhận được sự giúp đỡ đáng kể của 
người Pháp nhờ vào tài xoay xở của Bá Đa lộc. Họ là 
những sĩ quan và chuyên viên về các việc, huấn luyện kỹ 
thuật, sử dụng vũ khí, xây thành luỹ. tìm mua vũ khí của 
các công ty tư bản phương Tây ở Macao, Inđônêxia, Mã 
Lai, Ấn Độ... Đó là một trong những tác động quan trọng 
giúp Nguyễn Ánh thắng được lực lượng Tây Sơn vào năm 
1803. Một số người Pháp được làm quan cho nhà Nguyễn ở 
thời Gia Long và thời Minh Mệnh. 

Như thế những điểu đã được thoả thuận giữa 
Nguyễn Ánh và người Pháp trong hiệp ước Versailles và 
những giúp đỡ của người Pháp đối với việc Nguyễn Ánh 
lây lại được vương quyển từ tay Tây Sơn đã trở thành món 
nợ của Nguyễn Ánh và các vua Nguyễn. Nếu triểu Nguyễn 
trả món nợ đó cho người Pháp thì cũng sẽ không thể ngăn 
căn được các nước tư bản khác đang muốn đặt chân vào 
nước ta với mục đích trước mất là thương mại. Từ suv 
nghĩa ấy các vua Nguyễn đã duy trì chính sách "đóng cửa” 
một cách bảo thủ. 
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“Nhưng triểu Nguyễn có nhất thiết phái thực hiện 
“đồng cửa” nưav từ dấu thế ký XIX hay không? 

Thực tế mấy chục năm thời Gia Dong và Minh MXiênh 
cho thấy xã hội Việt Nam đang có những tiểm năng phát 
triển về nhiều mặt. Chính quyền trung ương quy cú. quản 
đội quốc phòng vững mạnh. Các nước tư bản phương Tây 
chưa có những xúc tiển trực tiếp cho chiến tranh xâm lược 
Việt Nam. Đây phai là thời Rỳ đất nước có nền kinh tế 
nông nghiệp. công nghiệp phát triển do tác động trở lại 
của thương nghiệp đặc biệt là ngoại thương. mâu thuần xã 
hội sẽ giảm bát. Khi có nạn ngoại xâm thì triểu Nguyễn 
sẵn có một thực lực ca về vật chất và tình thần để chống 
lại. Nhà nước Nguyễn sẽ đứng vững trên lập trường đánh 
Pháp đến cùng. Tình trạng “nhân đân mong chiến. phong 
kiên mong hoà" sẽ không có trong lịch sử chống Pháp của 
nước ta ở nủa sau thế kỷ XIX. Vậy mà thực tế lịch sử đã 
không điễn ra như thế. 

Tóm lại. qua phân tích trên có thể nói rằng hiệp ước 
Versallles năm 1787 được ký giữa đại diện của Nguyễn 
Ánh và đại diện vua Pháp Louis XVI là trở ngại đầu tiên 
của các vua Nguyễn trong việc trị nước của mình. Nó đã 
chỉ phối trực tiếp đến đường lối kinh tế, chính trị. đối 
ngoại của triểu Nguyễn. Nó có mối liên quan đáng kể đến 
tình trạng bất ổn định của xã hội Việt Nam thời Nguyễn ớ 
nưa đâu thế ký XIX. 


Chủ thích: 

1. lịch sử Việt Nam. tập I- NXB Giáo dục. 15220, tr.381. 

2. Những chỗ nói về hiệp tước Versailles 1787, là dựa vào tài 
liệu của hai tác gui: Tiến gĩ Đồ Rang và Thến sĩ Đồ Minh Tường 
"Chân dung các vua Nguyễn" - NXB Thuận Hoa - Huế. 2001. 

3, Có thể hiểu là vùng đất Gia Định. 
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VỀ CHÍNH SÁCH "CẢM ĐẠO" CỦA NHÀ NGUYÊN 
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHÔ THÔNG 


Đào Hữu Hạáu' ` 


Trong chương trình, Bách giáo khoa Lịch sử Trung học 
phô thông trước đây. chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn 
không được đề cập nhiều. Ö bài 20. Sách giáo khoa lịch sử 
lớp Mười một "Sự &húủng hoảng của chế độ phong biên Việt 
Nam nửa đầu thế hy XIN oà cuộc xảm lược Việt Nam của 
thực dân Pháp" trong mục T "Sự khu... ¡ hoảng của chế độ 
phong hiến Việt Nam đưới triểu Nguyễn" chỉ vên vẹn có mấy 
câu "Về chính trị": "Triều đình phong kiến Nguyễn đã thì 
hành một chính sách cai trị chuyên chế ở mức độ cao, dùng 
những điều luật hà khắc để trừng trị mọi hành vi bị coi là 
phản nghịch, chống đối. Nhà nước cũng thi bành một chính 
sách cấm đạo Gia Tô ngặt nghèo. Ở một mặt khác, tệ quan 
lại tham nhũng và nạn cường hào hà hiếp đã phổ biến khấp 
nơi. làm dân tình điêu đứng" (1). 

Thật ra sách giáo khoa (hiện hành) chi thông báo 
wiột sự kiện, theo chúng tôi không phải là một sự kiện 
nhỏ, nhưng chẳng cung cấp một số tài liệu cần thiết. 
không có lời giải thích. Điều này đã làm cho học sinh - 
không chỉ họe sinh giáo dân mà cả lương - đều thắc mắc. 
Chúng tôi đã tập hợp các thắc mắc thường gặp. xoay 
quanh các vấn đề chủ yếu sau đây: 

1. "Vì sao nhà Nguyễn lại thi hành chính sách cấm 
đạo Gia Tô ngặt nghèo? Có phải vì tín đồ Thiên chúa giáo 
phan động theo Tây chống lại triều đình, phân dân tệc. 
tiếp tay cho kẻ xâm lược?". 


h Sơ GD và ĐT Bac Ninh 


“À 
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3. Chính sách cẩm địo Giao Tô ngặt nghèo của nhà 
Nguyễn có những nội dụng gì? Chính sách âv đúng hay 
sai ở những điểm nào? 

`8. Từ chính sách cẩm đạo Gia Tô của Triểu đình Huế. 
chúng ta rút ra được bài bọc. kinh nghiệm gì? 

Những câu hỏi trên không chỉ là những thắc mặc về 
khoa học mà học sinh cần được gu đáp đề hiểu cho đúng 
hiện thực lịch sử khách quan, mà còn là vêu cầu về mặt rư 
tưởng. tình cảm, thái độ nhận thức chính trị của ngày 
nav. Bao giờ lịch sử rất gần với chính trị. phục vụ thiết 
thực nhiệm vụ chính trị. chất lượng của bài học lịch sử này 
không dừng lại ở việc học sinh thuộc sự kiện (hoặc có 
những hành vi quay cóp khi kiểm tra) mà là phải hiểu lịch 
sử. Những thắc mắc mà học sinh nêu trên thể hiện sự 
thông minh. tích cực của các em khi học lịch sử và chúng 
ta phải tạo điều kiện phát huy tính tích cực của các em. 

Những thắc mắc của học sinh Về "chính sách cấm 
đạo" của nhà Nguyễn có liên quan đến tâm tư. tình cảm (ở 
các vùng giáo dân) và nhất là về khoa học. vì nó liên quan 
đến nhiều vấn đề thuộc chương trình lịch sử đang học. 
Chúng tôi sẽ không đề cập khía canh giáo dục về tư tưởng 
tình cảm. mà khi đã giải quyết đúng. tốt nhận thức khoa 
học thì bản thân việc dạy học lịch sử đã có tác dụng giáo 
dục rồi. Xin nhắc lại ý kiến của cố Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng 'về mối quan hệ giữa giáo dưỡng và giáo dục trong 
dạv học lịch sử: "Phải đạy sử như thế nào? Nhất định 
chúng ta phải dạy sử chứ. không thể ba hoa về chính trị. Ỏ 
đây ta không còn nói chính trị nữa, cả lịch sử nước ta là cả 
một sự cô vũ vô cùng sâu xa. Dạy sủ cho tốt thì sẽ tạo cho 
thanh niên ta sav mê và tự hào về đân tộc một cách đúng 
đần. không hề tụ kiêu. không hề nãy sinh chú nghĩa dân 
tộc hẹp hồi" (9). 
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Về vấn để "cấm đạo" dưới thời nhà Nguyễn, trong 
khuôn khổ việc dạy học lịch sứ ở bậc Trung học phô thông, 
chủng tôi không thể đi sâu "vì nó không phú hợp với trình 
độ. vêu cầu của học sinh song lại liên quan đến nhiều nội 
đụng cua khoá trình cần nắm: 

- Chính sách cẤm đạo - một nội dung cua chính sách 
chúng của triểu đình Huế lúc bấy g1ồ. 

-_ Vấn để cấm dạo liên quan đến kê hoạch, sách lược 
tập hợp nhân dân trong việc chống ngoại xâm và thái độ 
của đồng bào công giáo đối với triều đình. với nhân dân 
(đồng bào lương) và với kẻ thù xâm lược. 

Qua thực tế đạy học Lịch sử ở Trung học phổ thông, 
chúng tôi đã tìm cách giải quvết các vấn đề này có liên quan 
tới nhiều sự kiện khác của chương trình lịch sử Việt Nam. 

Thứ nhất: Vai trò của các giáo sĩ trong sự thâm nhập 
của đạo Thiên Chúa và âm mưu xâm lược của bọn tư bản 
Pháp đối với nước ta. 

Đạo Thiên Chúa ra đời và phát triển ở phương Tây, 
khá xa lạ với Việt Nam. nhưng nó vẫn được truyền sang 
ph ưững Đông, là lúc chủ nghĩa tư bản châu Âu phát triển 
cần thị trường, nguyên liệu và cuối cùng là thuộc địa, 

Theo sư cũ. năm 1533, một người phương Tây là 
Ingate đã lén lút đến truyền đạo ở xã Ninh Cường (Nam 
Trực - Nam Định) xã Trà Lữ (Thái Bình). xã Quản Ảnh 
(Hai Hàu - Nam Định) (3). Từ thế kỷ XVI. các giáo sĩ của 
hội truyền giáo Bễ Đào Nha sang Việt Nam ngày càng 
đông để truyền đạo. Về khách quan mà xét. các giảo sĩ 
cũng có những đóng góp nhất định về mặt văn hóa, giáo 
dục đối với nước ta. dù mục tiêu chủ yếu của họ không 
phai là truyền bá, phát triển văn hoá mà là tạo ra một thứ 
công cụ để truyền đạo. Trong sự đóng góp của các giáo sĩ 
Œia Tô ở Việt Nam. chúng ta cần phải nhắc đến 
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Alexandrre de lằhodes đã hoàn thành quyển "Từ điển Việt 
- Bễ - Latinh" mà một số giáo sì trước đó đã khởi thảo. đặt 
eø sở cho việc biên soạn xây đựng quyển từ điển này, là cái 
mốc đánh dấu sự ra đời của chữ quốc ngữ được la tình hoá 
(theo mẫu tự la tỉnh). Chúng ta ghỉ nhận công lao của các 
giáo sĩ Phương Tây. trong đó có Alexandrre de Rhodes đã 
sáng tạo chữ Quốc ngữ ở Việt Nam tạo thuận lợi cho sự 
giao tiếp và phát triển văn hoá giáo dục. Mặt khác cũng 
nhấn mạnh rằng chữ Quốc ngữ cũng Ìà một công cụ truyền 
giáo. Các giáo sĩ đã giảng bằng tiếng Việt, viết nhiều sách 
giáo lý bằng Quốc ngữ. Giáo dân không học chữ nho mà 
chì học Quốc ngữ". (4) 

Các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn ở 
Đăng Trong đã nhân thấy việc truyền đạo, phố biến chữ 
Quốc ngừ gắn liền với âm mưu, kế hoạch mớ rộng việc 
xâm lược, bành trướng của phương Tây. Vì vậy, các nhà 
cầm quyển ở cả hai miễn Nam. Bắc nước ta lúc bấy giờ đã 
nhiều lần ra lệnh "cấm tà đạo Gia Tô" "phá huỷ các nhà 
thờ đạo. kinh sách”, trực xuất các giáo sĩ, bắt giáo đân bỏ 
đạo, nhưng không nhất quán và kém hiệu quả vì giáo lý 
Thiên Chúa đã ăn sâu vào đầu óc giáo dân" (5). 

Như vậy chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn không 
phải là cái gì mới. mà tiếp tục chính sách của các triều đại 
trước, xuất phát từ một thực tế là chống lại âm mưu xâm 
lược của tư bản phương Tây. mà một số giáo sĩ đi trước. 
dọn đường cho quân đội viễn chỉnh. Điều này không giống 
với nhận xét cúa Trần Trọng Kim trong "Việt Nam sử 
lược" về việc Tự Đức ra dụ cấm đạo: "lần này nhiều hơn 
bội lần trước, và có mây người giáo sĩ ngoại quốc phải bị 
giết: sức đã không đủ giữ nước mà lại cứ làm điều tàn ác. 
Đã không cho người ngoại quôc vào buôn bán mà lại đem 
làm tội những người đi giảng đạo, bởi thê cho nên nước 
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Pháp và nước Iphanho (Fâv Ban Nha-tác gia chú) mới 
nhân cổ ấy mà đánh nước ta vậy” (6), 

Chúng ta cũng nhận thấy răng trong việc cấm đạo, 
các vua triều Nguyễn. nhất là Tự Đức đã không phân biệt 
giáo sĩ chăm lo truyền đạo và giáo sĩ đội lốt tôn giáo làm 
gián điệp cho bọn xâm lược, Các nhà vua Nguyễn càng sai 
lầm khi kỳ thị với các giáo dân, không nhìn thấy bản chất 
nông đân lao động và lồng vêu nước của họ. Chính việc 
"cấm đạo" một cách mù quáng, thiếu thận trọng các cua 
vua Nguyễn khiến cho thực dân Pháp vin vào cớ ấy để 
"hợp pháp hoá” việc xâm lược của chúng. lôi kếo được đồng 
mình. gây dư luận ủng hộ việc "cứu giáo dân" của chúng 
và thâm độc hơn đã chia rẽ sự đoàn kết dân tộc đang đứng 
trước nguy cơ xâm Ìdợe ngày càng đến gần. 

Theo chúng tôi, cùng với những sai lầm khác trong 
đường lối đối nội và đốt ngoại của nhà Nguyễn vào nưa 
đầu thế ký XIX (bên cạnh không ít thành tựu. kết qua thu 
được trong xây dựng và quan lý đất nước) việc thi hành 
chính sách cấm đạo khấc nghiệt. mù quáng khóng chỉ làm 
cho thực dân Pháp có cớ đòi "mớ cửa", "tự do truyền đạo" 
đê xâm lược nước ta mà còn làm suy giảm sức mạnh đoàn 
kết dân tộc - vốn là truyền thống lâu đời của nhân dân ta - 
trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tô quốc. 

Thứ hai, trước chính sách "cấm đạo" của triều 
Nguyễn. đồng bào giáo dân phải có thái độ như thế nào? 
Vấn đề này không chỉ là một. đề tài nghiên cứu được giới sử 
học quan tâm mà cũng gây nhiều tranh cãi trong nhũng 
nhà giáo dục lịch sử, như tìm hiểu "Bình Tây, sát tả" của 
các cuộc đấu tranh vêu nước. chống Pháp trong phong trào 
Cần Vương. 

Một bộ phản nhân dân Việt Nam do nhiều nguyên 
nhân khách quan chủ quan khác nhau đã trở thành tín đề 


-9 


33] 


Thiên Chúa giáo: số lượng nàv ngày một đông “cho đến 
đầu thế ký XIX, theo Chaingeau ở Bắc Kỷ có 300.000 con 
chiên. các vùng khác có 60.000 con chiên. Cũng như các 
tôn giáo khác, đạo Thiên Chúa đưa vào cuộc sông tâm lĩnh 
của người Việt một quan niệm mới về sự tôn thờ về quan 
hệ giữa con người và vũ trụ. về lòng từ thiện về sự cứu khổ 
v.v... Nhưng lại có nhiều điều trái ngược với đạo lý của 
người Việt đương thời. đặc biệt là Nho giáo... Trong khuôn 
khô bài viết này. chúng tôi không thể đi sâu tìm hiểu 
chuvển biến về tâm lý. tư tương... của giáo dân Việt Nam 
vào thời nhà Nguyễn. nhưng có cơ sở để khăng định rằng 
dù gia nhập một tôn giáo mới xa lạ với xã hội, con người 
Việt Nam. nhưng các giáo dân vẫn không đánh mất ý 
thức,truyền thống dân bộc trong công cuộc lao động sản 
xuất và đấu tranh bảo vệ Tô quốc. Có thể việc tìn theo 
một tôn giáo mới - do việc nhận thức không sâu sắc, hoặc 
bị hấp dẫn bởi những lời truyền đạo, những lời hứa hẹn về 
một tương lai tốt đẹp - người giáo đân Việt Nam chỉ mong 
thoát khỏi cảnh khổ nhục trước mất, do chế độ phong kiến 
đè nén chứ không hề lu mờ, xao nhãng lòng yêu nước, yêu 
quê hương. bằng lòng với đời sống nô lệ dưới ách thống tr] 
của ke khác. 

Giáo dân phần lớn là nông dân bao giờ cũng đóng 
một vai trô to lớn, một lực lượng hùng mạnh. quyết định 
trong công cuộc dựng nước và giữ nước. song bản thân 
nông dân - như C.Mác và F.Ăngghen, V.Lênin và Hồ Chí 
Minh nhiều lần nhấn mạnh - không thể tự giải phóng cho 
mình để xây dựng một phương thức sản xuất, mới, một 
hình thức kinh tế - xã hội mới. 

Trên thực tế. chúng ta cũng nhận thấy. một số giáo 
dân - nông dân bị lợi dụng. bị kích động “theo Tây". như 
trong cuộc nội dậy của Tạ Văn Phụng, song chỉ là nhất 
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thơi và là một bộ phận những người lầm lạc. bị mé hoặc, bị 
dụ dễ. Đại bộ phận những giáo dân "kính Chúa - vêu nước" 
trở thành những chiến sĩ đấu tranh cho độc lập tự do: 
trong khi giảng dạy phong trào chông Pháp. không hiếm 
những trường hợp chúng tôi đã dân những gương đấu 
tranh tiêu biểu của các giáo dân - chiến sĩ chống Pháp. 

Ö đây chúng tôi chỉ kháng định rằng chính sách cấm 
đạo mù quáng của triều đình Huế không phân biệt người 
yêu nước với bọn tay sai trong hàng ngũ giáo dân. làm cho 
sự đoàn kết dân tộc, sức mạnh truyền thống của phân đân 
ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược là một 
nguyên nhận đưa đến sự mất nước mà nhà Nguyễn có 
phần trách nhiệm. 
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VỀ TINH THÂN DÂN TỘC, Ý THỨC 
EAI C ẤP CA NÔNG DÂN NAM HỘ THỜÒI NGUYÊN 
TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIÊN VÀ B. AO VỆ 
TÔQU ÖC KHI DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG PHÔ THÔNG. 


Thạc sĩ Thúi Văn Long ` 


Qua sử liệu. chúng ta thấy rằng, thế kỷ XVIII là thế 
ky của phong trào nông dân chống phong kiến bùng nể 
sâu rộng khắp trong nước. Gia Long lên ngôi vua (1802) 
kết thúc cuộc đấu tranh gaxv gắt giữa nông dân và phong 
kiến thời kỳ Tây Sơn. song không phải vì vậy mà rriểu 
đình Huế không tiếp tục đối kháng sâu sắc với nông dân ở 
cá hai miền đất nước. Tuy nhiên cũng nhận thấy rằng, ở 
Đàng Trong không phải chỉ có địa chủ. quan lại là rưởng 
mối của các chúa Nguyễn, mà không ít nông đân ở vùng 
đồng bằng sông Cửu Long cũng giúp rập, tôn sùng Gia 
Long và các vua tiếp sau. Nêu chúng ta tiến hành một 
cuộc điều tra khảo sát khoa học ở các tỉnh An Giang, Kiên 
Giang, Cà Mau... thì sẽ thấy rằng nhân dân ở đây lập 
miếu thờ vợ, con Nguyễn Ánh. 4 vị vua đầu nhà Nguyễn 
(như miếu hội "Tứ vị Vương" ở ấp Long Châu, xã Long An. 
huyện Tân Châu. tỉnh An Giang...) Chúng ta giải thích 
điều này như thế nào. khi nói về quan hệ giữa nhân dân 
Nam Bộ với nhà Nguyễn. trong đấu tranh với Tây Sơn? 
Một số tài liệu ở các địa phương cũng chứng to rằng nhân 
đân Nam Bộ đã tô lòng biết ơn các quan đại thần nhà 
Nguyễn đã ra sức khai hoang, đào kênh cho công việc thuy 
lợi. giao thông. quân sự... "Đời Tự Đức. Nam Kỳ lục tình 
được khuyến khích lập làng mới. thúc đây khẩn hoang để 
°§ GD& ĐT Cá Mau. 
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thu thêm thuế đình và thuế điền” (1). Một cách khá! quát. 
chúng ta nhận thấy rằng: "Trong nửa đầu thế ký XIX dưới 
triểu Nguyễn. công cuộc khai khán đất đai ö Vĩnh Long 
cũng giống như ở những nơi khác trong Nam Ky lục tĩnh. 
tiến triển khá mạnh, chủ yếu nhờ vào hoạt động khẩn 
hoang của dân chúng vẫn điễn ra liên tục, mạnh mẽ và 
đều khắp. Nhưng một phần cũng nhờ vào chủ trương đây 
mạnh công cuộc khẩn hoang của triều Nguyễn, xuất phát 
từ động cơ mong muốn giải quyết phần nào những khó 
khăn về kinh tế - xã hội lúc bấy giờ. 

Để đẩy ranh việc khẩn hoang, ngoài việc khuyến khích 
người dân ra sức khai vỡ đất hoang, cho phép thành lập làng 
mới đễ đàng. cho vay hoặc cấp không nông cụ. thức giống, 
trâu bò. miễn thuế ba năm hoặc sáu nắm. thậm chí mười 
năm, triều Nguyễn còn trực tiếp đứng ra tô chức dân chúng. 
bình lính, tù phạm khẩn hoang thông qua hình thức lập đồn 
điền hoặc mộ dân khai hoang lập ấp" (2). 

Nhà Nguyễn chăm lo phát triển nông nghiệp ở Gia 
Định, vì đây là việc khai thác quan trọng của họ, song 

„phải thừa nhận rằng tác dụng của chính sách khai hoang, 
lập ấp cũng đem lại phần nào quyền lợi cho nông dân, hầu 
hết là người dân nghèo khổ từ miền Trung vào đây, để tìm 
một đời sống khá hơn. Họ hy vọng thoát khỏi ách thống 
trị, bóc lột của địa chủ, phong kiến xứ bọ và khi vào Nam, 
vua quan triều Nguyễn cũng đem lại cho họ phần nào 
những mong ước từ nhiều đời qua. Vì vậy, chúng ta dễ 
hiểu. vì sao có một bộ phận nông dân Nam Bộ đã tôn thờ 
các vị Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Thoại... như những 
bậc tiền hiển... 

Ö Đàng Ngoài, nông dân căm ghét chế độ phong kiến 
Trịnh - Lê. song khi chuyên sang triều Nguyễn họ cũng 
tiếp nhận những thành quả lấn biển. lập làng ở vùng Thái 
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Bình. Nam Định. do Nguyễn Công Trứ thực hiện. Đồng 
thời. nông dân miễn Bắc cùng dân đân ôn định việc sø hữu 
ruộng đât mà từ cuôi thời lê bọn cường hào đã xâm chiêm 
nhiều và trắng trợn. 

Năm 1893, Gia Long đã cho đo đạc ruộng đất lập địa 
bạ các xã, đến thời Minh lệnh. công việc này được hoàn 
thành. Tuy vậy. tình trạng nông dân không có ruộng đất 
vẫn còn nhiều. Các vua nhà Nguyễn đã thực hiện đề nghị 
của các triều thần tiến hành việc cấp ruộng đất cho nông 
đân: "Không chỉ ø Nam Kỷ có rất ít ruộng công mà ở Bắc 
Kỳ. trải qua nhiều thế kỷ biến chuyển, nhiều xã hoặc 
không có hoặc rất í† ruộng công. Tất nhiên giữ đây số địa 
chủ rât lón không còn nữa, nhưng hàng loạt nông dân 
không có ruộng đất phải phiêu tấn, hoặc còn lại quá ít 
ruộng đất. Không dám thực hiện để nghị của quan lại Bắc 
Thành, nhưng lại không thể xoá bỏ ruộng đất công làng 
xã. Gia Long, Minh Mệnh buộc phải tìm giải pháp trong 
chế độ quân điển" (3). 

Qua đó. chúng ta thấy rằng. vấn để ruộng đất cho 
nông dân vẫn là vấn đề cơ bản của xã hội phong kiến. giai 
cấp thống trị không thể nào đáp ứng nguyện vọng ruộng 
đất của nông dân. 

Tuy nhiên một cách khách quan phải thừa nhận 
rằng, nhà Nguyễn cũng đáp ứng phần nào vêu cầu ruộng 
đất. phát triển sản xuất nông nghiệp của nông dân. 
Chúng tôi nghĩ rằng mâu thuần giai cấp giữa nông đân và 
địa chủ. phong kiến nhà Nguyễn lúc đầu có phần nào địu 
lắng, chứ không tiếp tục căng thăng như thời kỳ Tây Sơn. 
Nhưng máu thuân giữa nóng dàn cà phong kiến oùo thời 
Nguyễn chỉ tạm lắng xuống chứ không thể mất đi, vì bản 
chất của giai cấp phong kiên là đàn áp, bóc lột và nông 
dân cũng chí được một phần nhỏ quyển lợi mà họ đáng 
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được hướng. Do đó. mâu thuần này lại bùng lên thành các 
cuộc đấu tranh của nông đân chông phong kiến ngày càng 
mạnh mẽ. liên tục ở ea hai miền Nam. Bắc. Trong việc 
khẩn hoang, đào kênh. lấn biển. quan quân triều Nguyễn 
đã thị hành chính sách lao dịch nặng nề. khiến cho dân 
tình oán thán. (1) 

Năm Mậu Dẳn (1318) Trấn thủ Vĩnh Thanh 
Nguyễn Văn Thoại (Thoai Ngọc Hầu) huy động nông dân 
trong vùng gồm 1.500 người Việt và Khdơme đào kênh 
Thoại Hà đài 12.410 tầm: năm K Mão (1819) lại tiếp tục 
đào kênh Vĩnh Tế (5) đến năm Giáp Thân (1824) mới hoàn 
thành. Đây là một công trình đặc biệt về kinh tế và quốc 
phỏng, là công sức và trí tuệ của lực lượng nông dân trong 
vùng, Những công trình thuỷ lợi này cùng khiến dân tình lao 
khổ. dân phu xa nhà lâu ngày. vợ con, cha raẹ đói rách. đau 
vếu không ai lọ. án thân họ lại đói khát. bệnh hoạn nơi đất. 
lạ. nhiều người bị bệnh chết. bị răn độc cắn chết. Nạn đói. 
bệnh địch hoànhhành từ Bác chí Nam. giết chết hàng chục 
vạn người (trong hai năm 1849-1850. số người chết dịch ta lên 
tới con số Rhúng khiếp so với số dân đương thời). 

Ö phía Bắc. nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nô ra từ 
rất sớm. khi Gia Long vừa lên ngôi. nầm 1803 với cuộc khới 
nghĩa do Nguyễn Văn Tuyết cầm dầu ở Hải Dương. Trong 
nửa đầu thế ký XIX có khoảng 500 cuộc khởi nghĩa nông dân 
lớn nhỏ trong nước. chủ vếu ở Bác Kỷ và Bác Trung Kỳ mà 
đỉnh cao là khơi nghĩa Phan Bá Vành nổi dậy từ 1821, Khởi 
nghĩ Phan Bá Vành được xem là "cuộc khởi nghĩa nông dân 
điển hình nhất của nửa đầu thế ký XIX dưới thời Nguyễn" (6). 

Trong Nam, đường như là cơ sở của nhà Nguyễn. 
nhưng khi Nguyễn Ánh lên ngôi (1802) với chính sách trả 
thù. vơ vét. sưu địch. đỉnh điển. "lấy tàn bạo thay cho 
nhân nghĩa" thì vùng Tâv Nam Bộ (trong đó có Cà Mau 
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ngay nay), là nơi "Nhà vua" có nhiều tay chân bộ hạ từ 
những năm bị quân đội Tây Sơn truy đuôi được ưu ái hơn. 
Bọn quan lại nơi đây được "Hoàng thương" bạn cho nhiều 
"Ởn mưa móc". nhưng nguời nông đân ở đây đã khô nay 
cùng chăng khá gì hơn. Dưới trưởng Gia Long, bọn cướng 
hào làng xã tha hề hà hiến lưỡng dân. Về sau Minh Niệnh. 
Thiệu Trị rồi Tự Đức... cũng mặc tình cho đân đói khổ. 
mâu thuẫn xã hội trỏ nên gay gắt. Từ đó đã khiến cho 
hàng chục cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ #a trong vùng 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến người nông đân Cà Mau. 
như năm Quý Ty (1833). không chịu nồi sự hà khác thống 
trị cực đoan của Minh Mệnh. 1ê Văn Khôi (7) khởi nghĩa, 
giết quan triều và chiếm luôn cả Nam Kỷ. vùng Hà Tiên 
(Cà Mau) cũng có lúc do ông kiểm soát. Khi triều đình nhà 
Nguyễn đánh dẹp thì Lê Văn Khôi được nông dân trong 
vùng ủng hộ: nhưng khi Khôi đi cầu viện quân Xiêm. lập 
tức Khôi bị nhán dân mà chủ vếu là lực lượng nông đân 
chống lại. Điều đó phần nào đã nói lên tình thần dân tộc. ý 
thức giai cấp của nông dân thời Nguyễn trong cuộc đấu 
tranh chống phong kiến và bảo vệ đất nước. Mạt khác, 
trong những cuộc khởi nghĩa của nông dân ở vùng Ga 
Định, không ít bình lính triểu đình cũng xuất thân từ 
nông đân đã đứng về phía nghĩa quân. như quân lính đồn 
Cần Đa (Gia Định) đã đi theo cuộc khởi nghĩa. Vì thế. 
cũng có người cho rằng cuộc nôi đậy của Lê Văn Khôi thực 
chất là cuộc khởi nghĩa của bình lính Phiên Án (Gia Định) 
chống nhà Nguyễn. 

Cũng như nhiều cuộc khởi nghĩa khác trong cả nước 
lúc bấy giờ. cuộc nổi đạyv do Lê Văn Khôi chỉ huy phản ánh 
sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân Gia Định đối với 
nhà Nguyễn. điều mà Minh Mệnh không ngờ tới vì vốn 
xem nhân dân Gia Định luôn trung thành với mình: "Chỉ 
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đáng lạ cho dân Giá Định, trước đây vốn trung hậu là thế, 
vậy mà chỉ chốc lát trở nên cực kỷ ngu tối dưỡng vậc!", 

Vào năm 1886, Trương Đăng Quế và Trương Minh 
Giảng (8) đi kinh lý phía Nam để lập địa bạ. xác định ranh 
giới. đo đạc ruông đất. định thuế khi tâu về triều có đoạn: 
“.. Vì Nam Kỳ chứa chất tệ hại đã lâu. cường hào cậy 
mạnh bá chiếm, người nghèo không đất căm dùi... (9). 
Trong ca thập niên 40 của thế ký XIX. người người đều 
bất mâản triều đình. nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân 
lại tiếp tục nổi lên chống triểu Nguyễn: dưới thời Minh 
Mệnh có khoảng 280 cuộc. thời Thiệu Trị khoảng 20 cuộc. 
Riêng ở Nam Bộ nổi bật là cuộc nội dậy của trên 7.000 
nông đân ở Ba Xuyên (Sóc Trăng) chống chính sách đồn 
điển. sưu dịch vào năm 1842. Quân khởi nghĩa đã đánh 
thắng và một đội quân triểu đình từ Sóc Trăng chạy lên 
Cần 'Thơ và chạy xuống Cà Mau, Bạc Liêu. Cuộc khơi nghĩa 
của trên 8,000 nóng dân ở Bav Núi (An Giang) năm 1841- 
1849 lan rộng đến vùng Châu Đóc - Vĩnh Tế, Tân Châu - 
Tỉnh Biên - Trị Tôn và ảnh hướng đến Cà Mau - Kiên 
Giang. cuộc khởi nghĩa này cũng do các thủ nh nông dân 
chí huv, đã chiếm các đồn trại, làng phú của triều đình, 
Guối năm 1842. Thiệu Trị phải đưa đại quân vào mới dẹp 
nổi. Đặc biệt cuộc nổi dậy của nông đân ở Hà Âm - Hà 
Dương (Hà Tiên - An Giang) kéo đài suốt 7 năm (1840- 
1847) từ cuối triểu Minh Mệnh qua Thiệu Trị. sang Tự Đức 
phai dùng tổng binh lực đàn áp đã man để dập tắt. 

Những sự kiện nêu trên cho phép chúng ta nói rằng, 
dù làm được một đôi công việc trong khấn hoang. lăn biển. 
quân cấp công điển, đem lại cho nông đân ít nhiều quyền 
lợi, song triểu đình Nguyễn không từ bö việc áp bức, bóc 
lột. Họ không thể mua chuộc, khuất phục được tỉnh thần. 
v chí đấu tranh chống phong kiến của nông dân cả nước 
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nói chung và Nam Bộ nói riêng. Nó luôn luôn nung nấu và 
là nguyên nhân làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa trong cả 
nước. Tuv nhiên. đứng trước nguv có xảm lược và tiến 
hành cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. nông đân cá nước 
biết đặt quyển lợi dân tộc lên trên quyển lợi giai cấp để 
chống kẻ thủ chung. Đù sao cùng cần nhận thấy rằng. nhà 
Nguyễn không có khả năng tập họp nhân dân, thể hiện 
tỉnh thần quvết đánh như các triều đại lý. Trần, Lê trước 
đây. Triểu dình Huế không biết dựa vào nông dân để 
chống Pháp, để từ chỗ ta kháng chiến đến nhượng bộ. đầu 
hàng làm tây sat. 

Cho nền. nhân dân - chủ yếu là nông dân - đã từ chỗ 
cùng triều đình chống Pháp. đến không tuân lệnh triều 
đình. chiến đấu độc lập. cuối cùng chống cá triểu đình đầu 
hàng làm tay sai cả thực dân Pháp. 

Điển hình trong thập niên 60 cúa thế ký XIX, các văn 
thân sĩ phụ yêu nước và lực lượng nông dân Nam Bộ đã 
nổi lên khấp nơi để chống giặc Pháp xâm lược mà chúng ta 
có thể kê ra đây hàng loạt cuộc khởi nghĩa như: "Trương 
Định. Đỗ Trình Thoại, Nguyễn Thông. Phan Văn Đạt, Hồ 
Huân Nghiệp, Trà Quý Bình. Trịnh Quang Nghi. Lưu Tấn 
Thiện, Lê Cao Dong, Nguyễn Thành Ý đ Gò Công. Gia 
Định, Chợ Lớn, Tân An từ năm 1860 đến năm 1864: kế đó 
là Võ Duy Dương ở Đồng Tháp Mưỡi từ năm 1861 đến 
1866: Nguyễn Trung Trực ở Tân An và Rạch Giá từ năm 
1861 đến 1868" (10). Trong đó cuộc khởi nghĩa của Trương 
Định là phong trào nông dân yêu nước chống Pháp lớn 
nhất lúc bây giỏ. Ngoài ra còn có các cuộc khơi nghĩa 
chống Pháp của Phan Tam, Phạm Ngù năm 1867 ở Bến 
Tre. Vĩnh Long, Sa Đéc. Trà Vĩnh: của anh em Đố Thừa 
Long, Đỗ Thừa Tự ở Tân Ấn. Rạch Giá, Cà Mau vào năm 
1868: của Phan Tòng ở Ba Trì (Bến Tre) năm 1869: của Lê 
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Công Thành, Phạm Văn Đồng. Âu Đương Lần ở Vĩnh Long, 
Long Xuyên, Cần Thơ năm 1872: của Trần Văn Thành ở Hà 
Tiên, Châu Đốc năm 1873: của Nguyễn Hñũu Huân ở Tân 
Án. Mỹ Tho: của Nguyễn Xuân Phụng, Đoàn Công Bửu ở 
Trà Vinh: của Lê Tấn Kế. Trần Bình ở Trà Vĩnh năm 187ã: 
của Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Bường ở Bà Điểm Hóc 
Môn năm 188ã (11). 

Về lực lượng chính của các cuộc khởi nghĩa cbống Pháp 
trên. không ai khác hơn là lực lượng nông dân yêu nước. 

Chúng tôi không đi chi tiết về vấn đề này, song đựa 
vào chứng cứ trên và nhiều tài liệu nghiên cứu. tham khảo 
khác cũng có cơ sở kết luận rằng: Ý thức. tỉnh thần đâu 
tranh chống phong kiến của nông dân vẫn không hể suy 
giảm đưới thời Nguyễn. nhưng đứng trước nạn ngoại xâm, 
giai cấp nông dân đã biết chuyển hoá mâu thuẫn. đặt mâu 
thuần giai cấp dưới mâu thuẫn dân tộc. tập trung chống 
xâm lược; khi triều đình đầu hàng thì thống nhất ý thức 
giai cấp với tỉnh thần dân tộc. tạo nên sức mạnh chống 
quân xâm lược. Điều này đã được xác nhận qua ý kiến của 
Hồ Chí Minh: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là 
một truyền thống yêu nước quý báu của ta từ xưa đến nay, 
mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tỉnh thần ấy lại sôi nổi, nó 
kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn. nó lướt 
qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ 
bán nước và lũ cướp nước" (12). 


Chủ thích: 

1. Sơn Nam - Lịch gử khai hoang Miền Nam. 

2. Vĩnh Long - Lịch sư và phát triển. Ry yếu hội thảo khoa 
bọc. tập Ï NXB thành phố Hồ Chí Minh, 2001. tr 34-3ã. 

3, Chủ biên: Trương Hữu Quýnh, Định Xuân Lâm. Lê Mậu 
Hàn: Đại Cương Lịch sử Việt Nam, Toàn tập NXB Giáo Dục. Hà 
Nội, 3001, trị 413, 
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ñ. Khi Thoại Ngoe Hầu chỉ húy đão kênh. võ là bà Châu Thị 
Tế To hậu cần tiếp tê lượng thực, Vua Minh Mệnh hạ chỉ lấ\ rên ba 
làm tên kênh lưu danh đến này 

6. SĐI). tr 15ả. 

7. Lê Văn Rhôi tên thật là Nguyễn Hữu Khôi - còn nuôi lê 
Văn Duyệt. Tụ xưng Đại nguyễn Đoái, 

8. Trương Đang Quế là Bình bộ Thuợng thứ cùng lại bộ 
Thượng thư Nguyễn Rim Bang vâng lệnh Minh Mệnh di do đạc. 
khi tới Gia Định, Bang giả ngã bệnh được giai chức, Trần Tây 
tướng quân là Trương Minh Cháng thay. 

9. Nghiên cứu địa bạ triểu Nguyễn... tr. ð1 

(10).1). Theo Định Xuân Lâm (hú biên) Nguyễn Vân 
Khánh. Nguyễn Đình Lễ, Đại cương lịch sử Việt Nam tạp 3, NXB 
(Giáo dục, 2001. 

12. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6 NXB Chính trị Quốc (m, 
Hà Nội. 1996. tr 171, 
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MỘT VẢÀI SUY NGHĨ 
VỀ GIẢNG DẠY V ẤN ĐỀ TÔ CHỨC 
QUẦN ĐỘI NHÀ NGUYÊN NỬA ĐẦU! THỂ KỲ XIX 


PGS.TS Dại tá Trịnh Vương Hồng ` 


Trong cấc giáo trình giang dạy ở nhà trương từ trước 
tới nay vấn để quân đội nhà Nguyễn đã được đề cập đến 
với nhiều mức độ khác nhau. Nhưng nhìn chung với lượng 
kiến thức đã có chúng ta chưa giúp học sinh hiểu được đầy 
đủ và thấu đáo về vấn đề này. Điều thường được khắc hoạ 
trong học sinh chủ yếu vẫn là quân đội nhà Nguyễn được 
tô chức. trang bị kém. không có ý chí chiến đấu nên thất 
trận... Đây cũng là một trong những nội dung dứợc sử 
dụng khi phân tích sự thất bai của nhà Nguyễn trong cuộc 
chống xâm lược Pháp giữa thế kỷ XIX. 

Ngày nay, với nguồn tư liệu được biết ngày càng 
shong phú. với cách đánh giá thoa đáng. chúng ta có điều 
kiện hiểu một cách toàn diện và đầy đú hơn về quân đội 
cũng như những vấn để khác của triều Nguyễn, một triều 
đại gần chúng ta nhất. 

Theo chúng tôi vấn đề quân đội nhà Nguyễn nửa đầu 
thế kỷ XIX nên được trình bày một cách hệ thông và đây 
đủ hơn từ thời Gia Long đến thời Tự Đức. Cần có sự phân 
tích rõ về hai nội dụng: 

1- Tổ chức quân đội. 

2 Vai trò của quân đội trong việc xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Ở bài này, chúng tôi đi sâu vào vấn đề thứ nhất - 
Tổ chức quân đội. 

Xem xét việc tô chức quân đội nhà Nguyễn cần tập 
trung vào các nội dung: Tổ chức biên chế, chế độ tuyển 


° Viện lịch sự quân sự - Bộ Quốc Phòng. 
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quần: trang bị huấn luyện: tổ chức phòng thú... Thông qua 
những nội dung này có thể thấy việc xâv đựng quân đội đã 
được các vua đầu triểu Nguyễn rất chú ý nhằm tạo nên 
nức mạnh vương triều và đây cũng đã từng là một dội 
quân mạnh trong khu vực thời bấy giờ. Cụ thê là: 


Về tổ chức biên chế 


Quân đội Nguyễn có cở cấu tổ chức khá hoàn chính. 
Bộ Bình chịu trách nhiệm trước Triều dình về việc quản 
lý, thuyên chuyển, điểu động, thưởng phạt quân sĩ trong 
ca nước. Đứng đầu Bộ là một Thượng thư và các chức Tà. 
Hữu Thị Lang: Tá. Hữu Tham Trì. Dưới quyền các quan 
chức trên có các ty Vũ Tuyển, Kinh Kỳ. Khảo Công, Trực 
Tĩnh, Bính Trực xứ... chia nhau chịu trách nhiệm về các 
hoạt động của quân đội. lực lương quân sĩ được phân chia 
thành các doanh, vệ. đội, thập, ngũ. Phần lớn quân được 
tập trung ở kinh đô và các vùng trọng vêu. 

Vệ bùnth sờ Cơ bình Và bai lực lượng chiến đấu chính. 
ngoài ra còn có lính trạm, lính lệ. chủ vếu phục vụ các 
công việc hành chính chuyển đệ công văn giấy tờ... Thời 
Tự Đức còn đặt thêm ngạch lính hương dũng. dân dùng, 
thổ dũng ở các làng bản. 

Vệ bình đóng ở kinh đô chia làm 3 hạng: Tỉnh bình. 
Thân binh, Cấm binh. 

Thán bình hộ vệ nhà vua, bảo vệ cấm thành gêm doanh 
Vũ Lâm và 4 vệ (Câm Y, Kim Ngô. Loan Gia, Tuyển Phong). 

Cấm binh bảo vệ hoàng thành gồm 6 đoanh (Thân 
Cơ. Long Vũ, Hồ Uý. Hùng Nhuệ. Tuyển Phong, Kỷ Vũ): 2 
vệ tượng bình, 2 vệ ky bình và một số đội. 

Tỉnh bình có nhiệm vụ phòng thú kinh đồ và các tĩnh. 

Vệ bình thường tuyển người Đàng Trong. nơi các vua 
Nguyễn Em GẬy, 
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Cơ bính là quân đóng ở các tỉnh. trấn, Lực lượng này 
đặt dưới sự điều hành của các Đề Đốc hoặc lãnh binh. Các 
viên sĩ quan đầu tình này chịu trách nhiệm về việc quân 
dưới sự chỉ đạo chung của viên Tổng đốc hay Tuần Phú. 

Số lượng quân đội thay đổi theo từng thời kỳ. Thời 
Gia Long có 113.000 bộ bình và 26.800 thuỷ bình. Triều 
Mình Mệnh ước chừng khoảng 25.000 quân. Triều Tự Đức 
"Quân chính quy ở kinh đô có khoảng 1 vạn. cấc tỉnh lớn 
có số quân từ 4000-5000 người: các tỉnh nhỏ khoảng 1000 
người hoặc vài trăm người" (1), 

Quản đội bao gồm nhiều bình chúng: bộ bình, thuỷ 
binh, tượng bình, pháo bình. 

Bộ bình được biên chế thành các doanh, cơ, đội, thập, 
ngũ. Mỗi cơ gồm 10 đội, môi đội gồm 5 thập, mỗi thập có 2 
ngũ. mỗi ngũ có 5 người. Đứng đầu các cơ là chánh, phó cơ: 
đứng đầu đội là suất đội. Việc tuyển chọn quản suất ở các 
cơ đội phải theo tiêu chuẩn sức vóc khoẻ mạnh, võ nghệ 
tình tường. làm được nhiều việc. Các cơ họp thành doanh 
(đạo binh) do chánh lãnh bình (ở tỉnh nhỏ) hoặc Để Đốc (ở 
tỉnh lớn, chỉ huy). Quân bộ được chia đóng tại các thành, 
đồn. bảo trên địa bàn cả nước. 

Thuy bịnh là một bình chủng lớn và mạnh trong 
quân đội nhà Nguyễn. Xuất phát từ điều kiện tự nhiên. 
địa hình sông nước của nước ta. các vua Nguyễn đã nhận 
thức được tầm quan trọng của Thuy quân và có nhiều cố 
gắng trong việc xây dựng binh chủng này. 

Đơn vị tổ chức của thuỷ bình là doanh. vệ. đội. 
thuyền. Thuyền là đơn vị chiến đấu cơ sở, mỗi thuyền có 
từ 50 đến 60 người. Thống lãnh lực lượng thuỷ quân là 
Thuỷ sư đó thống: đứng đầu doanh là chức chưởng doanh. 
Thuỷ bính được trang bị nhiều loại tàu thuyển để đảm 
nhiệm tốt việc phòng thủ miền duyên hải: Dưới thời Gia 
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Long. thuỷ quân có 268.000 người. 300 chiếm hạm được 
trang bị từ 16 đến 30 khâu đại bác: 500 chiến thuyền mỗi 
chiếc có từ 40 đến 44 mái chèo được trang bị nhiều súng 
bán đá: 100 chiến thuyền lớn, mỗi thuyền có từ 50 đến 7Ô 
mái chèo. Thời Minh Mệnh thuy quân được chia thành 3 
doanh gồm 1ã vệ. Nhiệm vụ của thuy binh phải thường 
xuyên tuần phòng các sông bể và phòng giữ các cửa biển. 

Tượng bình thời kỳ đầu có tới 500 thớt voi, tổ chức 
thành 5 vệ ở kinh đô và một số cơ sở ở các tỉnh quan trọng. 
Thời Minh Mệnh, nhà vua rất chú ý chăm lo bình chủng 
tượng bình: năm 1939 cho định lại các điều lệ tượng bình ở 
kinh đô và ở các tỉnh, qui định rõ ngạch voi, số quân đội và 
số người cười chăn. Tượng bình được phiên chế thành đội, 
mỗi đội 40 con. Thời Gia Long và Minh Mệnh, hàng năm ở 
kinh đô đều tổ chức thao diễn tượng binh. Những voi dũng 
cảm. lập nbiều chiến công được triều đình phong tước 
quận công: Quận Ất (Hải Dương), quận Vênh (Bắc Ninh), 

Pháo bùnh được chia thành vệ. mỗi vệ có 2 khẩu thần 
công. 200 khẩu điểu thương và 21 ngọn cð, quyền chỉ huy 
thuộc về chánh và phó Lãnh bính. 

Trong các bình chủng kể trên, nhà Nguyễn chú ý 
phát triển thuỷ bính và bộ binh, cùng với việc xây dựng 
một hệ thống đến luỹ để lấy đó làm chỗ dựa trong việc 
phòng thủ đất nước. 


Về chế độ tuyển quân 


Việc tuyển lính được thực hiện bằng chế độ binh dịch 
dựa trên cơ sở số dân định mỗi làng: Lý trưởng ở các thôn 
xã là người trực tiếp chịu trách nhiệm. Phép giản binh 
thời Gia Long qui định chế độ tuyển quân theo từng địa 
phương: các trấn từ Quảng Bình đến Bình Thuận cứ 3 
suất định lấy 1 suất lính: từ phía nam Bình Thuận trở vào 
546 


ö suất dịnh lây 1 lính: từ Hà Tinh trở ra đến ã nội trấn 
Dắc thành, 7 định lấy 1 lính: các tính ngoại trấn Bắc 
Thành 7 định lấy 1 lính: các tỉnh miền núi Tuyên Quang. 
Thái Nguyên, Cao Băng. Hưng Hoá, Quang Yên. Lạng Sơn 
cứ 10 suất định lấy 1 suất tính. Nhà có 3 con rrai trở lền 
mới lẤy I người sung quân ngũ. Ö các triều vua sau, phép 
tuyển binh trên vẫn tiếp tục được thi hành. Minh Mệnh 
đặt thêm ngạch võ sinh. Năm 18238 đặt ra danh sách Hoa 
đanh (1884 đổi là Anh danh) cho các quan võ từ tam phẩm 
trở lên (sau này cho ca từ tứ phâm) được tập ấm mỗi người 
1.9 con ghí vào danh sách Anh danh, cấp cho tiền gạo đi 
ứng trực tập sử trong quân đội, ai xuất sắc được cử ởi làm 
việc. Năm 132ã lại đặt thêm lính giáo dưỡng, kén các con 
võ quan từ chánh phó quan eơ trở lên cấp lương mỗi tháng 
hai quan tiền. 1 phương gạo cho học tập về võ bị. Những 
người lính từ Anh danh, giáo dưỡng sau một thời gian học 
tập được bổ ít nhất từ đội trưởng trở lên (vòng thất phẩm). 
Năm 1825 Tự Đức định lệ cứ 3 năm một lần lựa bổ các 
tính Anh danh, giáo dưỡng vào ngạch võ quan. 
Bính lính tại ngũ theo thời hạn. lính tuyển từ Nam 
Kỳ và các tĩnh từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, thời hạn là 10 năm; 
lính tuyển từ các tính Trung Kỹ là 15 năm. Tuổi ở quân 
ngũ là 50. Lính nào mãn hạn, xin đăng ký lưu tại ngũ 
cũng được chấp nhận. Người mãn hạn quân ngũ nếu trong 
thời gian tại ngũ có phâm hạnh tốt. không đào ngũ thì khi 
về làng được miễn trừ một nửa sưu thuế và miễn hoàn 
toàn tạp sai, tạp dịch. Quần nhân tại ngũ được hai hạn, 
tuổi từ 50 trỏ lên, khi giải ngũ tất cả lao địch được miễn. 
Bình lính được nhà nước cấp cho một khoản tiền nhỏ 
gọi là "nguyệt hướng" (lương tháng) và được hưởng phần 
đất công ở làng với khấu phần cao hơn xã dân nhưng 
không quá 1 mẫu ruộng. Làng nào không có ruộng thì cấp 
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tiền công. các hàng võ chức được hưởng lương theo bảng 
đồng niên và tiền xuân phục (phát vào đầu xuân). Nhìn 
chung mức lương không đủ bảo đảm cuộc sống. nhất là đối 
với binh lính. Kể từ thời Minh Mệnh về sau. võ quan không 
được col trọng như văn quan: “Võ tốn văn nhất trật”. 

Nhà Nguyễn cũng thực thi chính sách "Ngục binh ư 
nông" chia binh lính theo ban. thay nhau về quê sản xuất. 
Thời Gia Long, bình lính chia làm 3 ban luân phiên thay 
đổi, hai phiên về sản xuất, 1 phiên ở lại lo huấn luyện 
phòng thủ. Như vậy mỗi người lính trong năm có 8 tháng ở 
nhà, 4 tháng tại ngu. Thời Tự Đức chia làm hai phiên, một 
nửa tại ngũ, một nửa ở quê, đến hết kỳ, đổi phiên, khi cần 
tất cả phải có mặt. Bên cạnh lính tuyển, thời Minh Mệnh, 
Tự Đức còn có lính mộ: "Lệ năm Minh Miệnh thứ hai định 
rằng các vệ, các đội có mộ lính, chuẩn cho vệ lấy 10 đội, đội 
lấy 50 tên làm định hạn" (2). Thời Tự Đức qui định: người 
nào mộ được 500 lính trở lên sẽ thưởng thụ chức Quản cơ 
(chănh câm bình chánh đội...) mộ được 20 sẽ thưởng thụ 
chức tòng thất phẩm. 

_ Các làng xã và những người mộ lính phải chịu trách 
nhiệm trước nhà nước về những người lính do mình tuyển 
mộ. Nếu là lính tuyển ở các làng bỏ trốn hoặc tàn phế, sức 
khoẻ kém, phải cử người khác thay thế; nếu là lính mộ, viên 
quản suất phải mộ người khác thay thế cho đủ số quân. Tại 
các vệ, đội nếu đơn vị nào có quân lính bỏ trốn, viên chỉ huy 
cũng bị phạt, nặng hay nhẹ tuy theo số người bỏ trốn. 

Về trang bị huấn luyện 

Mặc dù đã sang thế kỷ XIX, thời kỳ phá: triển của 
khoa học kỹ thuật ở phương Tây, nhưng do không mở rộng 
quan hệ với nước ngoài nên bình khí quân đội nhà Nguyễn 
không có sự biến chuyển đáng kể. Vũ khí chủ yếu vẫn là 
548 


gươm, giáo, đại bác. súng điểu thương, ống phun lửa. quá 
nê. Trang bị của bộ bình phần lớn vẫn là gươm. giáo, mã 
Lấu và lấyv hệ thống thành luỹ làm chỗ dựa trong công cuộc 
phòng thủ quốc gia. Đời Gia Long qui định trang bị vũ khí 
do các loại quân: mỗi vệ quân ở kinh thân bình có 250 
súng trường, 250 súng máy đá: mỗi vệ ở các bảo có lãO 
súng trường, 1ã0 súng chìm máy đá: mỗi vệ ở ngoài có 200 
súng trường, 200 súng chim máy đá, mỗi khẩu có 9Ô viên 
đạn chì cứ 3 khẩu có 1 cân thuốc nổ, ngoài ra còn có các 
loại đao. giáo. gươm. Quân lính ở phủ. huyện thì có 20 mũi 
mác. 10 đao ngắn, 10 đao dài, ở các phủ huyện quan trọng 
và gần biên giới cá thêm một số súng. 

Các vệ trở lên đều có cơ biệu hình vuông, cơ ngũ 
hành với dấu hiệu riêng của từng đoanh bảo. 

Năm 1829, Minh Mệnh qui định lệ cấp bình khí cho 
các vệ, cơ, đội từ Quảng Nam đến Bình Thuận và từ 
Quảng Trị đến Ninh Bình. Vũ khí chủ yếu vấn là súng 
máy đá, súng máy tay và giáo. Thời Tự Đức và Minh 
Mệnh cũng rất chú ý đến sản xuất súng đạn. Năm 1823. 
ty vũ khố tập trung sản xuất. các loại súng tay có thuốc nể 
mạnh theo kiểu súng của phương Tây. Năm 1831, pháo 
thủ Nguyễn Cửu Nghị chế tạo được các loại hoá cầu (hóa 
cầu nghìn hạt châu: hỏa cầu sấm sét, hỏa cảu đạn lửa). 
Năm 1835. chế tạo "thang bay" dùng để đánh thành; năm 
1856 chế tạo thành công "phục địa lôi" và "đuốc hỏa 
chiến"; năm 18ã9 Tượng mục khố Hoàng Văn Hiến chế tạo 
thành công súng đồng hạng lớn. 

Nhìn chung nhà Nguyễn tuy có chế tạo được một số 
vũ khí mới nhưng không nhiều và đều lạc hậu trước 
những tiến bộ của khoa học kỹ thuật ở thế kỷ XIX, do vậy 
không phát huy hiệu lực trong cuộc chiến tranh chống 
quân xâm lược tây Phương. 
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Thuy quân của nhà Nguyễn là mót bình chúng mạnh 
so với các triều đại trước, đặc biệt duợc chú ý phát triên 
dưới thời Gia Long. Thuỷ binh được tuyển lựa kỹ lưỡng từ 
dân đính các vùng ven biển. Các binh thuyền dược chình 
đến và bao gồm nhiều loại tàu thuyển. môi loại tuỷ cỡ lớn 
nhỏ mà có chức năng khác nhau gồm các thuyểền máy, 
thuyền bọc động. thuyền gỗ. Mỗi loại thuyền được trang bị 
một số lượng súng nhất định: Thuyền đồng hạng lớn đật 
32 cô súng các loại; thuyển đồng hạng nhì đặt 22 cô gồm 8 
khẩu súng gang, 3 khẩu súng đồng hiệu Quá hải và 10 
khâu súng đồng hiệu Quá sơn. Việc đóng chiến thuyền 
thường do Nhà nước đảm nhiệm. song cũng có loại được 
giao cho các tĩnh, số lượng đo triểu đình qui định. 

Vớót trang bị như vậy thuy binh của nhà Nguyên đã 
đam nhiệm được việc phòng thủ hải phận của đất nước 
trong thời gian dài nhưng đến giữa thế kỷ XIX trước 
- những chiến thuyền to lớn và được trang bị súng ống tối 
tân cua tư bản Pháp và Tâv Ban Nhà thì thuyền chiến của 
nhà Nguyễn không thể chống trọi vì kém xa về kỹ thuật 
và hiệu qua chiến đấu. 

Việc huấn luyện quân sĩ cũng được triều đình lưu 
tâm bằng việc lập các trường tập bấn ở kinh thành và 
những tỉnh lớn như Hà Nội. Hàng năm triều đình đều có 
tổ chức thao diễn, ra những chỉ dụ nhắc nhở các võ quan 
chăm lo đến việc huấn luyện bình sĩ. Nội dụng huấn luyện 
không có gì mới. quân lính chủ yếu là tập võ nghệ. côn. 
quyền. bấn nỏ, quân lính có súng. mỗi năm mỗi người chỉ 
được bắn 1 lần, mỗi lần từ 3 đến 6 phút. Thuỷ quân hàng 
năm cũng được thao diễn tại một trong các của biển như 
Thừa Thiên. Quy Nhơn. Nam Định... Các võ quan nghiên 
cứu học tập các thế trận. cách đánh trong sách "Hồ trưởng 
khu cơ" của Đào Duy Từ. Vua Thiệu Tự cho in 45 bộ Võ 
kình phát cho các tướng sĩ học tập. 
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Triều đình cũng đặt lệ thì võ hàng năm. Năm Gia 
Long thứ 6 (1807). cho mớ khoa thì võ đầu tiên, Giống như 
thi văn, võ thì cũng gồm 23 bậc: Thi Hương. thì Hội. thì 
Đình. Các kỳ thi nhằm để tuyển chọn, thu nhận những 
người giỏi nghề võ. các thí sinh trúng tuyên Hương thí. 
Hội thí đều được bê suất đội. 

Nhìn lại nửa đầu thế ky XIX thấy rằng mặc dù trong 
điều kiện đất nước không có chiến tranh. việc xây dựng 
quân đội vẫn được các triểu Nguyễn chú ý. Quân đội nhà 
Nguyễn có tổ chức tương đối hoàn chỉnh thống nhất từ 
trung ương đến địa phương. Nhà Nguyễn có quân đông và 
mạnh. Có quân triều đình cơ động ứng chiến các nơi, quân 
các tỉnh phòng thủ trên từng địa phương: ở các phủ huyện 
có quân canh phòng, đâm báo trị an. Quân đội có đầy đủ 
các bình chúng: bộ, thuỷ, tượng, pháo bình... Sự hình thành 
các binh chúng nói trên vừa báo đảm sức đột kích. bảo đâm 
cơ động và bảo đảm phòng ngự. Trang bị vũ khí của quân 
đội thời Nguyễn cũng khá phong phú. ngoài vũ khí truyền 
thống như thần công, gươm, giáo, đình ba còn mua sắm và 
chế tạo thêm một số loại hoa khí, tàu thuyền... Các loại vũ 
.khí được qui định cho từng cấp định lượng cho từng loại 
thành: có trường đào tạo võ quan và qui định phẩm hàm, 
nhiều vấn đề lớn được qui định trong luật, lệ. 

Các công trình phòng thủ được xây dựng dày đặc, cả 
ở biên giới, bỡ biến... Nhà Nguyễn cũng thực thi chính 
sách "ngụ binh ư nông" và dựa vào dân để đảm bảo hậu 
cần cho quân đội (Lính tuyển từ đân định. các làng xã cấp 
ruộng cho bình lính tại ngũ..). Dưới thời Gia Long và 
Minh Mệnh quân đội nhà Nguyễn thực sự là quân đội 
mạnh. góp phần quan trọng giữ vững biên giới, đánh 
thắng các cuộc lấn chiếm thậm chí còn tiến sang cả các 
nước lân bang. 


tử 
tư 
— 


Đến thời Tự Đức (1847-1883) quản đội vẫn có một lực 
lượng đông đáo nhưng không bảo vệ được nền độc lấp dân 
tộc do có nhiều nguyên nhân. Lực lượng quân đội có đóng 
góp và phát huy được val trò sức mạnh của mình vào công 
cuộc xây dựng và báo vệ đất nước hay không còn tuy thuộc 
vào chủ trương đường lối của mỗi vương triều cùng nhiều 
vêu tố khác nữa. 

Các tài liệu đẫn trên được sử dụng vào bài dạy nội 
khoá, hay hoạt động ngoại khoá. Tuy nhiên không chí để 
minh hoa cho bài học mà phải hướng dẫn học sinh tích cực 
suy nghĩ. nhận thức đúng những vân đề được đặt ra một 
cách thông mình. sáng tạo. vừa trình độ. 


Chủ thích: 
\, Lịch sự Việt Nam tập IÍ NXB GIÁo dục 1995:tr. 206, 
2. Đại Nam điển lệ toát yếu: NXI TP HCM 1993. tr. 449. 


PHONG TRÀO NÔNG DÁN THỜI NGUYÊN TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHÔ THÒNG 


PGS-TS Nguyễn Thị Côi" 


Cuộc đâu tranh của nông dân chấng giai cấp phong 
kiên là hiện tượng chung của xã hội phong kiến, nhưng ở 
mỗi thời kỷ. các cuộc đấu tranh này lại có những nét khác 
nhau. Vì vậy, thông qua các sự kiện cụ thế cần phải làm nổi 
bạt những điểm khác nhau giữa phong trào nông dân của 
thời Nguyễn với các triều đại trước đó. Ở đây. giáo viên cần 
gợi mở, so sánh đề giúp học sinh rút ra được những điều sau: 

Trước hết. so với phong trào đấu tranh của nông dân 
ở các thế ky trước thì phong trào nông dân ở triểu Nguyễn 
bùng nổ ngay từ khi triểu đình Nguyễn mới ra đời. Trong 
khi đó phong trào nông dân ở các triều đại phong kiến 
trước thường nổ ra ở giai đoạn suy yếu. Ví dụ, đưới thời 
nhà Trần. từ giữa thế ky XIV, khi tình hình kinh tế, xã hội 
ngày một khủng hoảng, đời sống của nông dân sa sút 
nghiêm trọng. vua quan nhà Trần lại lao vào cuộc sống ăn 
chơi sa đoa. ra sức bóc lột nông dân, thì nông dân mới 
cùng nô tì đứng dậy đấu tranh vì không chu được ách án 
bức tàn tệ của giai cấp thống trị. Tiêu biểu là các cuộc khởi 
nghĩa của Ngô Bệ và Phạm Sư Ôn... 

Ngược lại. năm 1803, khi Nguyễn Ánh vừa lên ngôi 
vua, một số tướng của Tây Sơn do Nguyễn Văn Tuyết cầm 
đâu đã nổi dậy ở Kinh Môn (Hải Dương). Phong trào càng 
bùng lên mạnh mẽ vào các năm 1807-1808, khiến triều 
Nguyễn phải tiến hành hơn 30 cuộc "tiểu phạt". Rảm rộ 
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hơn cả là cuộc khởi nghĩa cụa Vũ Đình Dục và Đặng Trần 
Siêu ở Sơn Nam; nghìa quân liên kết với lực lượng của 
Quách Tất Thúc ở Thượng du Thanh Hoá. hoạt động liên 
tục cho đến năm 18914. 

Nếu như ở các triểu đại trước. trong các thời kỳ chống 
ngoại xâm, hầu như không có khởi nghĩa nông dân, thì ở thời 
Nguyễn trong khi cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp 
diễn ra, phong trào đấu tranh của nông dân vân bùng nổ. 
Nguyễn Thịnh (tục gợi là Cai Vàng) vào tháng 4-1862 đã 
dựng cỡ khởi nghĩa ở Bác Ninh, được nông dân nghèo theo 
rất đông. Cuộc khởi nghĩa của đồng bào Tày dưới sự chỉ huy 
của Nông Hùng Thạc đã nổ ra ở Tuyên Quang... 

Sở dĩ có sự khác biệt như trên vì các triều đại phong 
kiến trước được thành lập sau khi cuộc đấu tranh chống 
xâm lược thắng lợi hoặc sau khi triểu đại đương thời đã 
quá suy yếu, không có khả năng tập hợp, lãnh đạo nhân 
đân chống xâm lược. Trong trường hợp ấy, các cuộc khởi 
nghĩa nông dân có tác dụng như một động lực thúc đẩy 
việc thay triển đại này bằng một triều đại khác, có thể tổ 
chức cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Triều Nguyễn được 
xác lập sau khi Nguyễn Ánh đã đàn áp đẫm máu phong 
trào nông dân Tây Sơn, mâu thuẫn giữa nông dân với 
phong kiến nhà Nguyễn càng thêm sâu sắc. Vì vậy phong 
trào nông dân chống phong kiến nổ ra sớm và lên cao hơn 
so với bất cứ triểu đại nào. 

Thứ hai: Các cuộc khởi nghĩa nông dân thời Nguyễn 
0oổ ra đồng loạt ở nhiều nơi và diễn ra liên tục, kể cả ở phía 
Nam - nơi được xem là cơ sở xã hội của nhà Nguyễn. 

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà sử học, dưới 
thời Nguyễn có đến 500 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ: thời Gia 
Long có khoảng 90 cuộc. thời Minh Mệnh khoảng 250 
cuộc, Thiệu Trị 50 cuộc... 
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Ö phía Bác phong trào nòng dân nổ ra liên tục ở 
miền xuôi. Tiếp theo khởi nghĩa của Vũ Đình Lục. các cuộc 
đấu tranh của nông dân cũng nổ ra ở hầu khấp các vùng 
đồng bằng Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ, như các cuộc khởi 
nghĩa của Nguyễn Đức Khoa. Tổng Thái... ở Kinh Bắc: của 
Trần Lê Quyển. Đỗ Hoàng Thản ở Sơn Tây; Nguyễn Thế 
Chung ở Sơn Nam: Nguyên Trấn. Lê Hữu Tạo... ở Nghệ 
An... Tiêu biểu là khởi nghĩa của Phan Bá Vành (1821 - 
1827) ở Sơn Nam. Ba Nhàn, Tiền Bột ở Sơn Tây (1833) và 
Cao Bá Quát ở Hà Nội- Bắc Ninh (1854-1858), 

Phong trào đấu tranh của dân tộc ít người. chú vếu là 
nông dân ó phía Bác, cũng nổ ra liên tiếp; nổi bật là khởi 
ngh1a của Lê Duy Lương, Nông Văn Vân... 

Phong trào đấu tranh của nông dân và các dân tộc ít 
người ở phía Nam cũng điễn ra sôi nôi. Từ buổi đầu triều 
Nguyễn. nhân dân các dân tộc ít người trong đó chủ yếu là 
nông dân ö Đá Vách (Quảng Ngãi) đã nổi dậy và hoạt động 
suốt. thời Gia Long, Minh Mệnh. Thiệu Trị. Năm 1840, 
khởi nghĩa của nông dân ở huyện Hà Âm (Hà Tiên - An 
Giang) đã bùng nổ... Phong trào đấu tranh còn lan rộng 
sang cả binh lính, tiêu biểu là khởi nghĩa của Lê Văn Khôi 
(1881). Các cuộc khởi nghĩa này chứng tỏ nông dân cả ba 
miền đều bất bình với triều đình phong kiến nhà Nguyễn. 

Như vậy. dưới các thời Lý. Trần, Lê... triểu đình 
phong kiến tập hợp được nông dân, thì thời Nguyễn không 
tập hợp được nông đân. 

Chế độ phong kiến ở Việt Nam cho chúng ta thấy 
rằng, sự thay đổi các triều đại phong kiến, xét cho củng có 
tác động bởi của cuộc đấu tranh của nông dân. đặc biệt 
trong điều kiện tiến hành kháng chiến chống ngoại xâm. 
Trong trường hợp này mâu thuần giữa nông dân với phong 
kiến còn gãn với vấn đề dân tộc. Đất. nước ta thường xuyên 
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đứng trước nguy cơ xâm lược của ngoại bang. Triểu đại 
nào trong tình trạng suy vếu. không đủ sức tê chức cuộc 
kháng chiến chống xâm lược thì sẽ bị thay thế, Ví như. 
trước nguy cd xâm lược của phong kiến phương Bác nhà 
Tiền Lê (Lê Hoàn) dã lên thay nhà Đính. nhà Trần lên 
thay nhà Lý... 

Phong trào đấu tranh của nông dân ở thời kỳ phong 
kiến dân tộc trước nhà Nguyễn, thường diễn ra đưới ba 
hình thức: thứ nhất, một tập đoàn phong kiến này dựa vào 
nông đân để đánh tập đoàn phong kiến khác cũng dựa vào 
nông dân; thứ hai, triều đại phong kiến này đã tập hợp 
nông dân đánh thăng ngoại xâm, là một tập đoàn phong 
kiên nước ngoài: thứ ba, nông đân tự mình đứng lên đấu 
tranh để bảo vệ cuộc sống nhưng khi thắng lợi thường đi 
vào con đường phong kiến hoá. Ví như, ba anh em Tây Sơn 
đều xuất thân từ nông dân (áo vải) đã phất cờ khơi nghĩa 
chống phong kiến. 

Sau khi đẹp vên Bác Hà, Nguyễn Huệ giao chính 
quyền cho vua Lê rồi trở vào Nam với chức Bắc Bình 
Vương. Nhưng khi nhận được tin cấp báo quân Thanh kéo 
sang xâm lược nước ta, để thu phục lòng người, Nguyễn 
Huệ lên ngôi hoàng đế. lấy hiệu là Quang Trung rồi tiến 
quân ra Bắc tiêu điệt quân Thanh, 

Trong lịch sử thế giới. hiện tượng này cũng diễn ra 
tương tự ở nhiều cuộc đấu tranh của nông dân chống 
phong kiến. như cuộc khởi nghĩa nông dân Thái Bình 
Thiên Quốc ở Trung Quốc (1850-1864). Khởi nghĩa 
Pugachốp ở Nga nổ ra vào năm 1771. 

Sau khi lên ngôi, để củng cố lực lượng của mình nhà 
Nguyễn cũng có một số chính sách nhằm thu phục nông 
dân. Những chính sách kinh tế của các vua đầu Nguyễn 
phần nào tiến bộ như: lập “địa bạ" về ruộng đất (Từ 1805 
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Gia Long đã cho cấp "địa bạ" ở các xã và công việc này 
được tiếp tục đến đời Minh Mệnh, ban hành phép quân 
điển (1804) - theo đó tất cả mọi người đều được chia ruộng 
công ở xã: khuvến khích nhân dân tự động tổ chức khai 
hoang theo nhiều phương thức khác nhau... Tuv nhiên 
"những chính sách kinh tế. xã hội của triều Nguyễn không 
làm dịu bót những mâu thuần sâu sắc trong xã hội kể cá 
nửa sau của thế ký XIX" (1). Đời sống của nông dân vẫn 
khổ cực, khủng hoảng xã hội ngày càng trầm trọng và khởi 
nghĩa nông dân vẫn cứ nổ ra liên tiếp, thậm chí ngay ca 
khí có nạn ngoại xâm. Ở đây. có một vấn để cần giải quyết: 
Phong trào đấu tranh của nông dân thời Nguyễn có tÁc 
dụng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội, có làm cho đất 
nước suy vếu khi đang chống ngoại xâm hay không? Có 
"khuyến khích" tư bản thực dân Pháp đấy mạnh việc xâm 
lược nước ta không? 

Thực tế của phong trào nông dân thời Nguyên cho 
chúng ta thấy rằng, khởi nghĩa nông dân là một hiện 
tượng có tính quy luật. Nó "không hề gây tác dụng viêu cực 
đối với sự phát triển của lịch sử. không hề gây suy yếu cho 
đất nước. Trái lại sứ mạng của nó là đạp bằng những cản 
trở cho xã hội tiến lên những bước mới". (2). 

Chính những chính sách thống trị của các vua chúa 
nhà Nguyễn đã bản cùng hoá nghiệm trọng nhiều tầng lớp 
trong xã hội Việt Nam. trong đó trước hết là nông dân. đã 
huỷ hoại nặng nề mọi tiềm hịc của đất nước, làm tổn thương 
khối đoàn kết của cộng đồng dân tộc bằng nhiều thủ đoạn 
bóc lột, đàn áp và chia rẽ. 

Tuy vậy, khi thực dân Pháp xâm lược, nhà Nguyễn 
không tập hợp được nông dân đấu tranh chống xâm lược. 
nhưng nông dân đã biết chuyển hoá mâu thuẫn giai cấp 
thành mâu thuần dân tộc. Họ đã cùng giai cấp phong kiến 
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thống trị chống ngoại xâm. Bằng chúng sinh động là khi 
Pháp đưa quân xâm chiêm Đà Nẵng (185%). nhân dân ở đây 
đã tích cực cùng với quan quân triểu đình quyết tâm chống 
Pháp. nên Đà Nẵng không bị rơi vào tay Pháp. Đến khi 
Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông. miền Tây Nam Kỹ. chính các 
cuộc kháng chiến của nông đân dưới sự lãnh đạo của Trương 
Định. Nguyễn Trung Trực. Võ Duy Dương... đã cần từng 
bước chân xâm lược của chúng. 

Khi triểu đình không chống Pháp nữa. bát Trương 
Định bãi binh. và điều ông đi An Giang, nhưng ông đã 
không tuân lệnh triểu đình. quyvết ở lại lãnh đạo nghĩa 
quân cùng nhân dân chiến đấu. Dưới ngọn cờ "Hình Tây 
đại nguyên soái”. phong trào nông đân đã lên cao mạnh 
mẽ. Đến lúc vua quan nhà Nguyễn thực sự dầu hàng. 
làm tay sai cho kẻ thù thì cuộc đấu tranh của nỏng dân 
mới "đánh cả Triều lần Tây" (như khởi nghĩa của Trần 
Tấn. Đặng Như Mai ở Nghệ An...). 

Sỏ đĩ lúc này nông dân đấu tranh chống cả Triều lẫn 
Tây vì họ cho rằng. đánh vua quan đầu hàng để có cd sở 
chống Pháp. 8au điều ước Hermand (1883), Patenotre 
(1884), triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền 
"bảo hộ của Pháp”. Phái chủ chiến của Tôn Thất Thuyết kiên 
quyết kháng Pháp đã tổ chức vụ phản công ö kinh thành 
Huế rồi đưa vua Hàm Nghĩ xuất bôn, hạ chiếu Cần Vương. 

Phong trào Cần Vương nổ ra rộng khắp ở Trung Kỳ và 
Bác Kỳ (khỏi nghĩa Ba Đình, Hùng Lĩnh. Hương Khê. Bãi 
Sậy...) cá ở Nam Kỳ đã nhằm vào thực đân Pháp và bè lù 
vua quan phản động. Thực chất phong trào Cân Vương với 
lực lượng nòng cốt là nông dân không phái nhằm phục hồi 
chế độ phong kiến, mà là ủng hộ ông vua yêu nước để chống 
Pháp. Vì vậy có thể nói đây là phong trào giải phóng dân tộc 
đướt danh nghĩa phò vua. 
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Như vậy. phong trào đấu tranh của nông đân và nhân 
đân các dân tộc chống triều Nguyễn liên tục, quyết liệt ở thế 
kỷ XIX, xét cho cùng là nhằm chống lại sự huy hoại tiềm lực 
dân tộc của giai cấp thống trị. Họ đã vùng lên tìm lối thoát 
cho sự sống còn của ban thân mình. cũng chính là đấu tranh 
cho sự tồn tại của xã hội của ca dân tộc. Vì nông dân Việt 
Nam chiếm trên 90% dân số, là lực lượng đa số của dân tộc. 
Từ đây chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc đấu tranh kiên 
cường của nông dân chống triều Nguyễn đã đóng góp xứng 
đáng vào việc củng cố khối đoàn kết của cộng đồng dân tộc 
Việt Nam. Họ đã kế thừa truyền thống đoàn kết đâu tranh 
chống áp bức bóc lột của nông dân ở the ký trước trong cuộc 
đấu tranh chống ách thống trị tàn bạo của nhà Nguyễn. Qua 
đó phong trào đã tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm mới 
mà đầu tiên là củng cố và phát huy khối đoàn kết dân tộc 
trong cuộc đấu tranh chống xâm lược Phảp. 


Chú thích: 

1. Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Phan Đại Doän, Nguyễn 
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3. Nguyễn Phan Quang, Phong trào nông đân Việt Nam nửa 
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VẤN ĐỀ NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁC H NHIỆM 
MẤT NƯỚC, KHI DAY HỌC LỊCH SỬ V Ê NHÀ NGUYÊN 


PGS.TS Trần Đúc Minh ' 


Trong dạy học lịch sủ ở các trường Đại học. Cao đăng 
sư phạm cũng như ở trường phô thông. vấn đề nguyên 
nhân mất nước và trách nhiệm của triều đình Huế bao giờ 
cũng được học sinh, sinh viên quan tâm đặc biệt và thảo 
luận sôi nổi, Giải quyết thoa đáng vấn đề này có nghĩa là 
đã ởi sâu vào một nội dung kiên thức cơ ban của lịch sử 
dân tộc, vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa tư tưởng. 
thực tiền, 

Những năm gần đây trên cơ sở các thành tựu nghiên 
cứu mới của khoa học lịch sử, nhiều nhà khoa học đã đi 
đến nhận định mang tính định hướng và được nêu trong 
Sách "hướng dẫn” giảng dạy lịch sử cho giáo viên về 
nguyên nhân mất nước và trách nhiệm nhà Nguyễn: 
"Chính vì triểu Nguyễn đốt lập sâu sắc với nhân dân cả 
nước nên nhanh chóng từ bó vai trò lãnh đạo, rồi bắt tay 
với kẻ thù dân tộc để đàn áp. thống trị nhân dân, đã đặt 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta trong tình trạng không 
có lãnh đạo để rồi thất bại. Đã vậy. đứng trước nguy cơ tồn 
vong của dân tộc. chúng vẫn không hề thay đôi chính sách 
phan động về các mặt làm cho đất. nước ngày càng suy yếu 
hơn. Kết quả là khả năng bao vệ độc lập dân tộc đã nhanh 
chóng bị triệt tiêu và đến một lúc nào đó thì ;lệc mất nước 
trở thành tất vếu. Nhà Nguyễn đã biến việc nước ta mất 
vào tay Pháp từ chỗ không tất vếu thành tất yếu" (1). 


_' Trường CĐSP Nam Định 
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Thực tế dạy học lịch sử chứng Ló rằng nhận định trên 
đây là một định hướng đúng đắn về mặt phương pháp 
luận, về mặt quan điểm. tư tưởng. chính trị để làm căn cứ 
cho việc nghiên cứu. tìm hiểu sâu sắc hơn về tài liệu- sư 
kiện. Điều đó giúp chúng ta thông nhất được tính khoa học 
và tính đảng. quan điêm lịch sử và quan điểm giai cấp 
trong nghiên cứu và giáo dục lịch sử. 

Tiếp thu những thành tựu khoa học lịch sử về vấn để 
này. chúng tôi xin trình bày một số ý kiến của mình khi 
dạy học nguyên nhàn mốt nước 0à trách nhiệm của triều 
Nguyễn ö trường sư phạm và phố thông, 

Thực tiễn dạy học lịch sử đồi hói học sinh hiểu rõ hai 
phạm trù "Nguyên nhân mút nước" và "Trách nhiệm của 
triều Nguyễn". 

Chúng tôi cho rằng đặt vấn đề như vậy là chính xác 
về mặt phương pháo luận cũng như về nghiên cứu lịch sử 
cụ thể, 
Nguyên nhân mất nước rộng hơn, bao gồm nhiều mặt 
hơn và là cơ sở khách quan cho việc xác định trách nhiêm 
của triều Nguyễn. Có nêu rõ nguyên nhân mất nước một 
cách khoa học, phản ánh đúng hiện thực quá khứ mới chỉ 
rõ trách nhiệm của triều đình phong kiến Nguyễn được cụ 
thể, có sức thuyết phục. 

Trước hết chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân mất 
nước vào tay thực dân Pháp trong nửa sau thế kỷ XIX. Ö 
đây đã từng có nhiều kiến giải khác nhau, xin dẫn ra đây 
vài lập luận. 

Trần Trọng Kim trong "Việt Nam sử lược", khi trình 
bày về các vua đầu triều Nguyễn như Thế Tổ, Thánh Tế. 
Hiển Tổ, Dực Tông. đều nêu nguyên nhân mất nước là do 
chính sách bài ngoại, ngăn trở việc buôn bán cấm đạo 
không nhìn thấy sự đổi thay. tiến bộ của bên ngoài (9). 
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"Khư khư giữ lấy thói cô, hễ ai nói đến sự gì hơi mới một tí 
thì bác đi, như thế thì làm thế nào mà không hóng việc" 
(3). Ông cũng cho rằng "Âu cùng vì thời đại biến đổi mà 
người mình không biết biến đổi. cho nên nước mình mới 
thành ra suy đổi" (4) và "Đã hay rằng vua có trách nhiệm 
vua, quan có trách nhiệm quan, dâu thế nào vua Dực Tông 
cũng không tránh khỏi cái lôi đối với nước nhà. nhưng mà 
xét cho xác lý thì cái lỗi của đình thần lúe bấy giờ cũng 
không nhỏ" (ð). 

Qua quan điểm của Trần Trọng Kim chúng tôi nhận 
thấy răng. việc tìm nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược 
nước ta và việc mất nước không ngoài những lý do mà thực 
dân Pháp đã viện cớ, các sứ gia thực dân biện hộ cho hành 
động xâm lược. ở đây không để cập gì đến nhiều nguyên 
nhân khách quan và chủ quan khác, như nêu trách nhiệm 
của vua quan, Trản Trọng Kim vừa có tính chất "lên án" 
lại vừa "biện hộ". 

Quyển "Lịch sử Việt Nam" tập II của Uỷ ban Khoa 
học Xã hội Việt Nam đã dành hẳn chương I để phân tích 
tình hình "Nước Việt Nam trước bhi bị chủ nghĩa thực dân 
Pháp xâm chiếm". Qua đó sách nêu những nguyên nhân 
xã hội, kinh tế, chính trị dẫn tới việc mất nước. Tuy nhiên, 
ở đây có những nhận định hơi "cứng", quá nhấn mạnh mặt 
tiêu cực, như "nhà Nguyễn. triểu đại cuối cùng của chế độ 
phong kiến chuyên chế, không còn khả năng mở mang 
kinh tế và phát huy được tiểm lực nhân dân trong xây 
dựng đất nước" (6). Thực ra, như nhiều nhà nghiên cứu đã 
xác nhận, các vua đầu triểu Nguyễn cũng có ý thức và khá 
năng phát triển kinh tế, cũng mong muốn canh tân đất 
nước và trình độ xã hội Việt Nam nửa đầu thế ký XIX 
cũng có thể xếp vào loại hàng đầu trong số các nước 
phương Đông. Như vậy, nước ta không phải không có khả 
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năng đánh thắng giặc ngoại xâm. báo vệ Tổ quốc như các 
triểu đại trước đã tưng làm. Điều này càng làm rõ hơn 
trách nhiệm của triều đình Huế trong việc để nước ta rơi 
vào tay thực đân Pháp. Và cũng hiến nhiên rằng quá trình 
xâm lược của chủ nghìa đế quốc phương Tây nói chung và 
Pháp nói riêng từ giữa thế kỷ XIX có thể coi là tất yếu. 
song việc mất nước ta vào tav thực dân Pháp lúc bấy giờ 
quyết. không phải là tất vếu. 

Các tác giá "Đại cương lịch sứ Việt Nam" (Toàn tập) 
đã trình bày và phân tích rất chỉ tiết, đây đủ tình bình 
"Việt Nam ở nửa đảu thế kỷ XIX thời Nguyễn" trên các 
lĩnh vực chính trị. kinh tế, xã hội, văn hoá. giáo dục và đi 
đến kết luận rằng các vua triều Nguyễn cũng có những 
biện pháp tích cực để phát triển đất nước. Song do chính 
sách bảo thủ, phản động nên "nhanh chóng cấu kết với 
bọn cướp nước để làm tay sai cho chúng, đàn áp, bóc lột 
nhân dân cả nước" (7). Trên cơ sở ấy, các tác giả "Đại 
cương lịch sử Việt Nam" đã có một phán xét công bằng: 
"Đó là tội lớn của phong kiến nhà Nguyễn trước dân tộc, 
trước lịch sử", 

Tất nhiên. khi khắng định "tội" của nhà Nguyễn 
trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp vào nửa 
sau thế kỷ XIX. chúng ta không hề quên những đóng góp 
của họ về các mặt phát triển giáo dục. văn hoá. nghệ thuật 
và một số thành tựu đến ngày nay vẫn là tài sản quý của 
đân tậc" (Ä). : 

Bảng lao động cân cù. sáng tạo trên cơ sở phương 
pháp luận mácxít-lêninít, giới sử học cách mạng nước ta 
đã dân dần làm sáng tỏ những nguyên nhân mất nước và 
trách nhiệm của nhà Nguyễn. Những thành tựu khoa học 
lịch sử mớt này được phản ánh vào nội dung sách giáo 
khoa lịch sử ở trường phổ thông, vì bao giờ giáo dục lịch sử 

563 


ở nhà trường cũng cần tiếp nhận những thành tụu khoa 
học mới. được xác định tương đổi vững chắc. 

Sách giáo khoa Lịch sử lốp 8 (thí điêm) theo chương 
trình THCS mới đã gợi ý học sinh. đưới sự hướng đân của 
giáo viên, suy nghĩ và giải quyết vấn để được đặt ra 
"Nguyên nhân nước ta bị mất vào tav thực dân Pháp vào 
nửa cuối thể kỷ XIX?" sách giáo khoa có cứ liệu vừa đủ. 
phù hợp với trình độ học sinh THCS: Sách giáo viên giúp 
thầy cô giáo lịch sử phát huy tính tích cực của học sinh là 
những cö sở để các em tự giải quyết vấn đề một cách thông 
minh. khoa học, tránh được tình trạng thường gặp trước 
đây học sinh chỉ nắm một cách công thức rằng nước ta 
dưới chế độ phong kiến suy yếu và triểu đình Huế hèn 
nhát nên đã bị thịc dân Pháp xâm lược. 

Chương trình sách giáo khoa lịch sử THPT nâng cao 
hơn nhận thức cho học sinh lớp 11 về sự kiện và khái quát 
để hiêu rõ hơn nguyên nhân mất nước và trách nhiệm của 
triểu đình Nguyễn. 

Tuy nhiên, như trên đã trình bày, việc dạy học lịch 
sử thời nhà Nguyễn ở trường sư phạm và phổ thông vẫn 
đòi hỏi cần tiếp tục làm sáng tỏ nguyên nhần mất nước, 
xác định rõ trách nhiệm triều đình Huế một cách khoa 
học. công bằng. eó sức thuyết phục hơn. 

Trong phạm vi bài viết ngắn này. bàn về nguyên 
nhân mất nước và trách nhiệm triều Nguyễn, chúng tôi 
không có tham vọng đề cập một số vếu tô khách quan về 
phía chủ nghĩa thực dân xâm lược hay nói đúng hơn, về 
tính tất yếu mở rộng thị trường. xâm chiếm thuộc địa của 
các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây trong giai đoạn tự 
do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 
(thập niên cuối thế ký XIX đầu thế kỹ XX) mà đề xuất một 
số ý kiến cụ thể, liên quan đến trách nhiệm triều Nguyễn 
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để nước ta mất vào tay thực đân Pháp với mong muốn góp 
một tiếng nói trao đổi cùng đi đến thống nhất. 

Thứ nhất, do vị trí địa lý, chiến lược của nước ta, 
nhân dân Việt Nam từ thời dựng nước vừa có điều kiện 
tiếp nhận có chọn lọc những tỉnh hoa văn hoá nhân loại. 
làm phong phú cho nền văn hoá mang đậm màu sắc dân 
tộc. lại vừa phải đôi phó với nhiều kẻ thù xâm lược đến từ 
nhiều phương. Thực tế lịch sử cho thấy. các kẻ thù này 
thường giàu mạnh hơn nước ta, có tiềm lực quân sự hùng 
hậu hơn hẳn nước ta, song thắng lợi cuối cùng bao giờ 
cũng thuộc về dân tộc Việt Nam, dù chúng ta có tạm thời 
thất bại, để cho quân thù "ngủ trọ một đêm ở Thăng Long" 
hay bị đô hộ một thời gian ngắn sau thời kỳ hàng nghìn 
năm Bắc thuộc. Có nhiều nguyên nhân đưa tới thắng lợi. 
mà nhiều nhà khoa học đã lý giải, trong đó, theo chúng 
tôi, các triều đại phong kiến dân tộc đang lên đã tập hợp. 
lãnh đạo được nhân dân đứng lên chống xâm lược, đã phát 
huy tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn dân vì nền độc lập 
chủ quyền của Tổ quốc. Điều này biểu hiện rất rõ, như ở 
các triểu đại Lý, Trần, Lê. Các triều đại này đã kết hợp 
quyền lợi gia1 cấp của mình với quyền lợi dân tộc, biết nuôi 
dưỡng sức dân, đáp ứng được phần nào quyển lợi của nhân 
dân. chủ yếu là nông dân, như Trần Hưng Đạo đã nói rõ 
trong "Hịch tưởng sĩ". hay như Nguyễn Trãi xác định 
trong "Binh Ngô đại cáo"... Các 0uua quan các thời ấy đã 
thấy rõ súc mạnh của dán, biết dựa vào dân, coi đân là 
nền tảng, là gốc rễ, lấy "yên dân" làm nhân tố quyết định 
cho thắng )ợi, cho giữ yên bờ côi. Quốc Công Tiết Chế 
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn từng khăng định 
"Ôi chim hồng hộc có thể bay cao được là nhờ có 6 chiếc trụ 
cánh.Nếu không có 6 trụ cánh thì cũng như chim thường 
mà thôi" (9). 


Các vua triểu Nguyên dù chống ngon xâm, cành giác 
với ý để xâm lược của thực đân Pháp. kẻ đã giúp mình 
đánh tháng Tâv Sơn, cũng không thê nào tập hợp được 
nhân dân như các triểu đại trước. 

Điều này có thể hiểu vị trí của nhà Nguyễn trong lịch 
sư phong kiến Việt Nam. mâu thuẫn của phong kiến và 
nông dân trong thời kỳ Tây Sơn đến nay không giảm ởi, 
dù tạm thời bót căng thăng ở những năm đầu triểu 
Nguyên. Triều đình Huế không đám tin dân. không biết 
dựa vào dân. Ở đây. chúng ta thấy trong các triểu đại 
trước. khi chống giặc ngoại xâm. hầu như không có khởi 
nghĩa nông dân chống lại triểu đình, vào thời Nguyễn, 
phần lớn nhân dân biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên 
quyền lợi giai cấp, tạm gác mối thù giai cấp. cùng triều 
đình chống Pháp. song khi triều đình Nguyễn phản bội, 
từng bước đầu hàng quân xâm lược thì nhân dân mới 
"đánh cả triều đình lẫn Tây". Tuy vậy, vẫn có những cuộc 
khởi nghia nông dân, với nhiều nguyên nhân khác nhau 
đã nổi lên chống lại triểu đình Huế khi Pháp đang tiến 
hành xâm lược Việt Nam, 

Thứ hai, khi tìm hiểu về nguyên nhân mất nước, việc 
trình bày, phân tích đẩy đủ, sâu sắc các mặt kinh tế, 
chính trị, xã hội của đất nước Việt Nam trong nửa đầu thế 
kỷ XIX là cần thiết. Bởi vì, chỉ như vậy mới không đồng 
nhất chế độ phong kiến suy vếu với sức sống của xã hội 
Việt Nam, đồng thời nhận thây tính biện chứng của ảnh 
hưởng chế độ phong kiến suy yếu đến sự phát triển xã hội. 
Làm rõ điều này để học sinh nhận thức được rằng, vào 
cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX đã xuất hiện mật hiện 
tượng có tính mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam chống 
Pháp. Đó là sự khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo cuộc 
kháng chiến chống Pháp của triều đình Huế. tư sản dân 
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tộc với sức mạnh của quần chúng nhân dân ta anh dũng, 
lên tục đấu tranh. Cuộc đấu tranh lúc này đã thất bại. vì 
thiếu một đường lôi cứu nước đúng đắn. thiếu sự lãnh đạo 
của một giai cấp tiên tiến. Nếu phân tích cụ thể hơn sự 
phân hoá giai cấp trong xã hội Việt Nam thời kỳ này, ta 
càng thấy điều đó là một thực tế: giai cẤp địa chủ. phong 
kiến suv tàn, đã hết vai trò lịch sử: giai cấp tư sản mới lên 
thì non vếu về kinh tế, bạc nhược về chính trị: giai cẤp 
nông dân đông đao song chưa được tập hợp: giai cấp công 
nhân còn đang trên bước đường hình thành: lch sử không 
bao giờ đặt cho mình những vấn đề không được giải quyết. 
Lúc bấy giờ yêu cầu cứu nước, lật để chế độ đô hộ của thực 
đân Pháp được đặt ra, nhất định lịch sử sẽ có giải phấp 
hợp quy luật của mình: sự xuất hiện của Nguyên Tất 
Thành - Nguyễn Ái Quốc với eon đường cứu nước mới. 

Thứ ba, để tìm hiểu đúng nguyên nhân mất nước, 
chúng ta không chỉ nêu rõ tình hình trong nước lúc bấy 
giờ, mà còn đặt Việt Nam trong bối cảnh quốc tế. so sánh 
nước ta với các nước trong khu vực. Từ đó sẽ hiểu sâu hơn 
vì sao các nước Xiêm La, Nhật Bản có thể tiến hành các 
cuộc duy tân, cải cách, thoát khỏi thân phận thuộc địa, tuy 
vẫn là phụ thuộc (Xiêm La) và tiến lên chủ nghĩa tư bản 
rồi chuyển sang chủ nghĩa đế quốc (Nhật Bản). Chúng ta 
còn hiểu được âm mưu các nước tư bản, trước hết là thực 
dân Pháp trong việc xâm lược nước ta. Vấn để này đã được 
nhiều nhà sử học nghiên cứu, tuy nhiên cần đẩy mạnh 
hơn. 

Vấn đề nguyên nhân mất nước và trách nhiệm của 
triểu đình Nguyễn là một trong những vấn để trọng tâm 
khi học về lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX. Một số ý kiến cụ 
thể về mặt phương pháp luận và tài liệu - sự kiện góp 
phần giúp các thầy. cõ giáo trong quá trình dạy học môn 
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lịch sư. Song chúng tôi luôn mong được tiếp nhận nhiều 
thành tựu tốt hơn đảra bảo sự chuân xác của lịch sứ và 
hơn thế nâng cao hiệu quá giáo dục lịch sử. 
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VIỆC GIẢNG DẠY VỀ 
CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM TRONG 
GIÁI ĐOẠN 1802 - 1884 Ở TRƯỜNG PHÔ THÔNG 


PGS - TS. Trình Định Tùng” 
Th.Š Nguyên Văn Phong 


Có lẽ cho đến nay. trong dạy học lịch sử ở trường phổ 
thông. dù ở phương Đông hay phương Tây. nhà trường xã 
hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, không ai không chú ý 
đến việc giảng dạy các nhân vật lịch sử, làm rõ vai trò của 
các nhân vật đối với quá trình phát triển của xã hội loài 
người cũng như của dân tộc. Bởi vì, mỗi một sự kiện hay 
quá trình lịch sử bao giờ cũng có nhiều yếu tố như thời 
gian. không gian, nhân vật lịch sử... Các yếu tố gắn bó 
chặt chẽ với nhau làm nên tính thống nhất, tính duy nhất, 
tính cụ thể của sự kiện lịch sử. Nếu một yếu tố không 
chân thực hay bị thiếu vắng, sự kiện đó sẽ khác đi hoặc 
không còn là sự kiện lịch sử nữa, nhất là yếu tố con người, 
mà khi thiếu nó là mất đi cái chủ thể của lịch sử. Lịch sử 
chỉ là lịch sử tự nhiên, 

Tiếc rằng nhiều năm qua việc giảng dạy nhân vật 
trong bài học lịch sử còn nhiều hạn chế. Giáo viên ít nhãc 
tới nhân vật, hoặc trong trường hợp phai nhắc đến thì rất 
sơ sài, đơn giản, chỉ nói đến tên nhân vật, không khắc họa 
sâu sắc về đặc điểm cũng như những nét nổi bật trong 
cuộc đời. sự nghiệp của các nhân vật. 

Đôi với học sinh. việc học tập các nhân vật trong môn 
lịch sư chủ vếu là ghi nhớ thuộc lòng. Cho nên, trừ số ít 


°* Khoa lịch sử. ĐHSP Hà Nội 


học sinh có lòng sav mê lịch sử và tìm hiểu danh nhân dễ 
làm giàu kiến thức. hàu hết các em ít chú ý đến nhân vật 
lịch sử. Thay vào đó là trào lưu tìm hiếu tiểu sử đời tư của 
các ngôi sao bóng đã. ea nhạc. điện ảnh, siêu người mẫu... lại 
nở rộ. Thậm chỉ có học sinh không biết hoặc biết lở mở nuay 
ca nhân vật mà trường mình được mang tên. Gần đây nhất. 
trong cuộc thị "Đường lên đỉnh Ôlimpia" ngày 15/9/2009 
không một em nào trong bốn em thi (mà đều là những học 
sinh khả giỏi cua các trường) trả lỡi được câu hồi "Ái?" 

- Là người Việt Nam đầu tiên được học trưởng không 
quân của Liên Xô (yếu tế thứ nhất). 

- Là Tông bí thư Đăng Cộng sản Đông Dương từ năm 
1935 (yếu tố thứ 2). 

- Hy sinh năm 1942 trong nhà tù Côn Đão của thực 
dân Pháp (yếu tế thứ 3). 

Thực tế dạy và học đó không chỉ là một nỗi buôn rất 
đáng phải suy ngẫm đối với những giáo viên Lịch sử mà 
với eä những ai quan tâm tới lịch sử nước nhà. Muốn thay 
đôi thực tế đó theo chiều hướng tích cực không phải đễ, 
trước hết cần thay đối cách dạy và học để bộ môn lịch sử 
thể hiện hơn nữa vai trò của mình trong sự nghiệp giáo 
dục thế hệ trẻ. ghi nhó và thực hiện lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: 

“Dán ta phải biết sử fa 
Cho tường góc tích nước nhà Việt Nam." 

Văn đề đặt ra là phải lựa chọn biện pháp và nội dung 
giảng đạy nhân vật lịch sử như thế nào để vừa đâm bảo 
kiến thức cơ bán. vừa khắc hoạ cho học sinh nhân vật lịch 
sử với đây đú tính cách, tư tưởng. hoạt động, cống hiến 
nhằm gây hứng thú học tập cho các em. 

Lịch sử Việt Nam trừ 1302, tức từ khi vương triểu 
Nguyễn được thành lập đến năm 1884 - năm nước ta rơi 
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vào tav thực dân Phát› - là giai đoạn đầy biến động với biết 
bao sự kiện gắn liên với nhiều nhân vật mà lịch sử không 
thể không nbác đến. bộ môn lịch sư không thể không 
giang đạy cho học sinh. Song trong một bài giảng lịch sử 
có thể có rất nhiều nhản vát lịch sử nhưng thời gian bài 
giảng thì có hạn, giáo viên không thể giang dạy tất cả các 
nhân vật một cách kỹ càng, Vì thê phai lựa chọn những 
nhân vật tiêu biểu nhất, đại điện cho một bộ phận, một lực 
lượng xã hội. Trong khí giảng về nhân vật lịch sử tiêu biểu 
đó. lại phải chọn lọc những kiến thức cơ bản để khắc hoạ 
được bản chất, tính cách nôi bật cùng những đóng góp của 
nhân vật đó cho lịch sư. 

Để đạt được điều đó. giáo viên phải lựa chọn nội 
dung và phương pháp phù hợp với từng loại, nhóm nhân 
vật. Thông thường người ta phân chia nhân vật lịch sử 
theo tuyến chính diện và phản điện. Nhân vật chính diện 
là những nhân vật xuất thân từ phong trào quần chúng. 
đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Ví dụ như 
Trương Định. Nguyễn Trung Trực. Nguyễn Tri Phương. 
Nguyễn Trường Tộ. Nguyễn Đình Chiểu. Phan Văn Trị. 
Nguyễn Hữu Huân, Hoàng Diệu... Nhân vật phản điện là 
những nhân vật đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, của 
quản chúng. gây ra nhiều tội ác, có tư tưởng và hành động 
kìm hãm sự phát triên lịch sử của các tên tay sai của thực 
đân Pháp. Tuy nhiên không phai lúc nào ranh giới giữa 
các mặt chính diện và phản diện trong một nhân vật lịch 
sử cũng được phần định rõ ràng. Ở một số nhân vật có cả. 
những hành động tích cực. lại có cả những hạn chế lớn. 
việc xếp họ vào tuyến nhân vật chính diện hay phản diện 
cần phai cân nhắc kỹ. Vì thế có người để xuất tạm gọi là 
nhóm nhân vật "lưỡng tuyến" nhự Phan Thanh Giản, 
Trương Vĩnh Ký... Việc đánh giá nhân vật chính điện hay 
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phản diện phụ thuộc vào quan điểm của người đánh giá 
cũng như những thành tựu nghiên cứu cúa khoa học lịch 
sư liên quan đến nhân vật đó. Đối với mỗi nhóm cần có 
những biện pháp giảng dạy khác nhau để xoáy sâu vào 
đặc điểm của nhân vật đó một cách rõ nhất. Nhóm nhân 
vật thuộc lĩnh vực chính trị, quần sự tiêu biểu cho một giai 
đoạn hay một sự kiện lịch sử thì cần xoáy sâu vào những 
hoạt động mang tính chất chính trị của nhân vật đó, Nếu 
là nhân vật phản điện, cần làm rõ tính chất phản động, 
kìm bãm lịch sử qua các hành động cụ thể. Người giáo 
viên lịch sử phải làm chủ kiến thức của mình trong việc 
dẫn dắt, định hướng cho học sinh khi giảng dạy nhần vật 
lịch sử, giúp cho học sinh lĩnh hội những tri thức lịch sử 
đúng đấn, góp phần hình thành thế giới quan khoa học, lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa. 

Xuất phát từ những cơ sở nêu trên, chúng tôi xin để xuất 
một số biện pháp giảng dạy các nhân vật lịch sử như sau: 

Thứ nhất là phương pháp "lấy người để nói việc”. 

Đây là biện pháp khá phổ biến khi giảng dạy về nhân vật 
lịch sử. "Việc" ở đây có thể hiểu là hoàn cảnh lịch sử, 
những hoạt động, công hiến, đóng góp chủ yếu hoặc để lại 
những dấu ấn rõ rệt mà chỉ thấy ở nhân vật đó. Ví dụ 
Trương Định (1820-1864) người bất tuân lệnh bãi binh của 
triểu đình cùng nhân dân phất cao cờ "Bình Tây đại 
nguyên soái" kháng chiến chống Pháp, làm cho quân Pháp 
khiếp sợ với những chiến thắng ở Gò Công, Rạch Giá, Tân 
An... Ngày 20/8/1864 khi ông đang chuẩn bị đánh úp giặc 
lấy lại Tân An thì thực dân Pháp đem quân vây đãnh bất 
ngờ. Trương Định bị thương năng, đã rút gươm tự sát, lúc 
đó ông mới 44 tuổi. Như vậy nói đến Trương Định là học 
sinh nhớ ngay đến chiến thắng Gò Công. đến lá cờ "Bình 
Tây Đại nguyên soái". Hay nhân vật Nguyễn Trung Trực 
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với chiến thắng trên sông Nhật Tảo năm 1861. đốt cháy 
tàu Etperăng của thực dân Pháp. Ngày 27/10/1868, trước 
khi bị tử hình ở Rạch Giá, ông đã nói câu nói bất hủ: "Bao 
giờ người Tây nhỏ hết có nước Nam, thì mới bết người 
Nam đánh Tây". Một ví dụ khác, Hoàng Diệu (1824 - 
1882) được bổ nhiệm làm Tổng đốc Hà Nội năm 1880, cùng 
với Hoàng Tá Viêm đã cho xây đắp lại thành Hà Nội, 
khoét thêm lỗ châu mai, đặt thêm đạt bác chuấn bị kháng 
chiến. Ông rất có ý thức về vị trí quan trọng của thành Hà 
Nội và đã tâu lên Tự Đức: “Tôi trộm nghĩ Hà Thành là 
cuống họng của Bắc Kỳ. lại là khu yếu hại của bản quốc, 
nếu một ngày tan tành như đất lở thì các tỉnh lần lượt mất 
như ngói bung. Tôi lấy làm lo". Khi thành Hà Nội thất 
thủ. ngày 25/4/1883. Hoàng Diệu tuần tiết. 

- Thứ hai là phương pháp "lãy việc để nói người" là 
biện pháp tiến hành ngược với "lấy người để nói việc" 
"Việc" ở đây có thể hiểu rộng ra bao gồm những hoạt động 
cống hiến quan trọng của nhân vật, hay những cử chỉ. lời 
nói đặc trưng cho nhân vật, Điều đó có nghĩa là khi người 
ta nhác tới lời nói hành động. cống hiến nào đó. ta sẽ nghĩ 
ngay tới nhân vật có liên quan. Ví dụ, người cầu cứu 
phương Tây đánh để Tây Sơn, bị dân gian gọi là "Công 
rắn cắn gà nhà", người thiết lập ra vương triều Nguyễn, 
chính là Nguyễn Ánh - Gia Long. Người tiêu biểu cho tư 
tưởng canh tân ở Việt Nam nữa sau thế kỷ XIX, người đã 
kịch liệt phê phán bọn hủ nho, phê phán triều đình. đưa 
ra gần 600 bản điều trần để canh tân đất nước trên các 
mặt kinh tế, xã hội, chính trị, giáo dục, quân sự... chính là 
Nguyễn Trường Tộ (1830-1874). Một ví dạ khác, người chỉ 
huy Quân Cừ đen đánh thắng 3 trận ở Cầu Giấy ngày 
21/12/1873 và ngày 29/5/1888. giết hai viên chỉ huy Pháp 
là Gacmiê và Hãngri Rivie là Lưu Vĩnh Phúc: hay nói đến 
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người Việt Nam biết nhiều ngôn ngữ nước ngoài nhật: lõ 
ngôn ngữ phương Tây và 11 ngôn ngữ phương Đồng. người 
đâu tiên soạn tháo "Từ điên Pháp - An Nam - Pháp" là 
Trương Vĩnh Ký. 

"Lấy việc để nói người" còn làm rõ thêm. chứng minh 
những đặc điểm. tính cách của nhân vật mà thông qua lời 
nói hay việc làm nhân vật đã bộc lệ phâm chất của mình. 
Ví dụ như nói đến vị tiến sĩ đầu tiên của Nam kỷ lục tỉnh. 
người thay mật triều đình Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất 
(5/6/1862) dâng 3 tính miễn Đông cho thực dân Pháp là 
nói đến Phan Thanh Gian. Câu nói nổi tiếng. thể hiện ý 
chí bất khuất trước khi chết "Bao giờ người Tây nhồ hết có 
nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây" gắn liền với 
nhân vật lịch sử Nguyễn Trung Trực... 

Như vậy. việc sử dụng những hành động. lời nói của 
nhân vật đê làm bộc lộ tư cách, phẩm chất, đóng góp của 
nhân vật là một biện pháp để vận dụng. có sức thuyết 
phục cao, sinh động, học sinh sẽ nhớ lâu. Tuy nhiên nó đòi 
hoi người giáo viên phải chịu khó sưu tâm tài liệu tham 
khao, đầu tư nhiều công sức cho bài giảng. 

Thư ba. việc giảng dạy các nhân vật lịch sử phải 
phát huy tích cực hoạt động độc lập của học sinh. 
Cũng như các bộ môn khác ở trường phổ thông, ngoài 
mục tiêu cung cấp kiến thức. giáo dục tư tưởng, bộ 
môn lịch sử còn phải phát triển năng lực tư duy cho 
học sinh. Để đạt được mục tiêu đó, song song với hoạt 
động của người thầy, học sinh phải tích cực tham gia 
vào hoạt đệng nhận thức. Tri thức lịch sử chỉ thực sự 
trỏ thành kiến thức của họe sinh khi nó là kết quả của 
quá trình hoạt động độc lập của các em dưới sự hướng 
dẫn, giúp đỡ của người thầy. Các em sẽ hiểu biết về 
nhân vật lịch sử rõ ràng hơn khi thầy kích thích sự 
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ham hiểu biết của các em và chính sự tìm kiểm của 
các em về mặt lịch sử lại là con đường tự học, tự giáo 
dục tích cực nhất. 

Đề phát huy tính tích cực hoạt dộng động lập của học 
sinh yêu cầu bài giảng của thầy phải công phụ, đồi hoi sự 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa yêu cầu cao của giáo viên và 
tính vừa sức của học sinh, phải tạo ra những tình huống 
có văn để, đặt học sinh trước sự lựa chọn. suy ngẫm về 
những hành động của các nhân vật. Ví như sau khi đã 
cung cấp cho học sinh những hiểu biết về quá trình để mất 
3 tĩnh miền Đông năm 1862 rồi 3 tỉnh miền Tây năm 
1867. Phan Thanh Giản năm đó đã 74 tuổi tuyệt thực. sau 
đó uống thuốc độc tự tử, giáo viên nêu câu hỏi: "Em suy 
nghĩ gì về cái chết của Phan Thanh Giản?" Hay "khi 
Nguyễn Trung Trực" nhận bản ăn tử hình ở Rạch Giá 
ngày 27/10/1868, bất chấp sự mua chuộc của Thống đốc 
Nam kỳ. đã khẳng khái nói: "Bao giờ người Tây nhổ hết cö 
nước Nam. mới hết người Nam đãnh Tây": lm suy nghĩ gì 
về cái chết đó? Hãy so sánh hai cái chết của Phan Thanh 
Giản và Nguyễn Trung Trực. Trong quá trình tổ chức dạy 
học. giáo viên không nên áp đặt cho học sinh những nhận 
xót đánh giá về nhân vật lịch sử, mà phải để chính học 
sinh nhận xét, đánh giá trên cơ sở những sự kiện, những 
thông tìn mà giáo viên đã cung cấp, giáo viên cũng không 
ghi nhé hộ học sinh mà giúp học sinh cách ghi nhớ bền 
vững về nhân vật lịch sử. không làm đỡ mà hướng dẫn, gợi 
mở giúp học sinh hoàn thành các bài tập lịch sử trong 
giảng dạy các nhân vật. 

Thứ tư là các biện pháp để củng cô kiên thức, ra bài 
tập cho học sinh. Có nhiều cách cúng cố, hướng dẫn bài 
tập trong giảng dạy các nhân vật lịch sử. Ö đây chúng tôi 

giới thiệu một dạng bài tập vừa ôn luyện vừa gây hứng 
thú học tập cho học sinh. 
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___ Điền vào ô chữ các nhân vật lịch sử Việt Nam (1302 - 1884), 
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Câu hỏi: 

+ Hàng ngang 

1-12 ô: Người Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất 
trong thế kỷ XIX. 

2- 9 ô: Tổng đốc Hà Nội năm 1880, tuẫn tiết khi Hà 
Nội thất thủ. 

3-15 õ: Người chỉ huy giữ thành Hà Nội khi Pháp 
đánh ra Bác y lần thứ nhất. 

4-1ð ô: Người sử dụng văn thở làm vũ khí chống thực 
dân Pháp. 

5 - 14 ô: Người tiêu biểu cho xu hướng canh tân thế 
kỷ XIN. 

6- 11 ô: Người chỉ huy quân cờ đen làm nên chiến 
thắng Cầu Giấy. 

7- 13 ô: Người đỗ Tiến sĩ đầu tiên của lục tỉnh Nam Kỳ. 

8 - lỗ ô: Người chị huy trận đánh trên sông Nhật Tao 
năm 1861. 

9 - 8ö: Ông vua triểu Nguyễn nối tiếp Gia Long. 

+ Hàng dọc: 

9 ô: Người bị đân gian gọi là "eöng răn cắn gà nhà”, 
thành lập ra vương triều Nguyễn. 
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Trên đây chỉ là một số biện pháp chủ vếu thường 
được sử dụng khi giảng dạy về nhân vật lịch sử nói chung. 
nhân vật trong giai đoạn lịch sư Việt Nam 1803- 1884 nói 
riêng. Đó chính là những nhân vật tiêu biểu không thể 
không khác hoạ cho học sinh ở trường phổ thông qua bộ 
môn Lịch sử. Trong mỗi nhân vật đó đều có dấu ấn của 
thời đại mà họ sống. một thời kỳ đau thương của dân tộc. 
Giảng dạy tốt những nhân vật đó sẽ giúp học sinh hiểu 
sấu sắc hơn về lịch sử cũng như có được cái nhìn bao quát 
về mối liên hệ giữa con người với bối cảnh lịch sử cụ thể. 
Đồng thời mỗi nhân vật trở thành một tấm gương có tác 
động mạnh mẽ đến tình cảm đạo đức và hình thành nhân 
cách của học sinh. Hy vọng rằng chúng tà sẽ sáng tạo 
nhiều biện pháp sư phạm tốt hơn nữa để nâng cao chất 
lượng dạy học lịch sử nói chung. giảng dạy các nhân vật 
lịch sử nói riêng. 


TÌM HIỂU VỀ NGUYÊN TRƯỜNG TÔ 
VÀ NHỮNG ĐIỀU TRẦN CỦA ÔNG 
KHI DẠY HỌC LỊCH SỬ THỜI NGUYÊN. 


TS. Nguyễn Văn Chiến" 


Trong công tác đào tạo ở trường Sư phạm cũng như 
giảng dạy lịch sử ở trường Phổ thông về thời kỳ nhà 
Nguyễn trong § thập niên thế ký XIX chúng tôi thường 
gặp nhiều thắc mắc của sinh viên. học sinh chung quanh 
nhận vật Nguyên Trường Tộ và điều trần của ông. Tựu 
trung có những vấn đề chú yếu sau đây: 

Nguyễn Trường Tộ có phải là một người nhiệt 
thành yêu nước hay không? Là một tín để Gia tô giáo. 
được du học. học tập ở các trường Công giáo. hợp tác với 
thực dân Pháp khi chúng tiến hành` việc xâm lược Việt 
Nam thì liệu ông có thực sự mong muốn dân giàu, nước 
mạnh để gìn giữ độc lập hay không? 

2. Giá trị của những điều trần của Nguyễn Trường 
Tệ như thế nào? Ống có thể nhìn thấy và có những hiểu 
biết khá rõ, chính xác về các nước phương Tây tiền tiến lúc 
bấy giờ. nhưng liệu có đủ khả năng và am hiểu thực tiễn 
trong nước để cho những điều trần này có tính hiện thực 
và khả thì? 

3. Vì sao vua Tự Đức và triểu thần nhà Nguyễn có 
thể bị thuyết phục về các lý lẽ của ông qua các điều trần, 
song lại không chịu thực hiện để canh tân đất nước? Triều 
đình bảo thủ, cố chấp, hẹp hỏi hay đã nhìn thấy các điều 
trần này chứa đựng một ý đồ gì? 


'! Trường Cao đẳng sự phạm Gia Lai 
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Đại loại những thắc mắc như vậy không ít. khiến cho 
người dạy khó tránh khoi húng túng, vì chưa dụ khả năng 
để thuyêt phục người học. cũng chưa có một tài liệu khoa 
học nào để cập đầy đủ. hoàn chỉnh các vấn đề này. 

Trong giới sử học. chủ vếu trong nước và phần nào ở 
hải ngoại. đã để cập khá nhiều đến Nguyễn Trường Tộ và 
các điều trần của ông. Chúng tôi tiếp cận với nhiều tài 
liệu. xuất hiện ở những thời điểm. điều kiện lịch sứ và xã 
hội khác nhau. đã nhận thấy rằng có quá nhiều ý kiến 
khác nhau. thâm chí trải ngược nhau. Trong nghiên cứu có 
thể và cần chiết phải tranh luận. thao luận đê tìm ra chân 
lý: trong đào tạo ở Đại học và phần nào ở Cao đăng Sư 
phạm có thê hướng dân sinh viên đứng ở mũi nhọn cua 
tình hình nghiên cứu khoa bọc để họ tham gia đóng góp. 
như ở trường phổ thông. nhất là đối với học sinh Trung 
học ed sở, giáo viên không thê cung cấp cho các em những 
kiến thức chưa được xác định. những vấn đề đang bàn cãi. 
Điều này quá sức, vì không phù hợp với trình đó, yêu cầu 
học tập của học sinh. 

Tuy nhiên. ở đây chúng tôi cũng thấy cần thiết phải 
điểm "Lich sử vấn để" nghiên cứu và dạy học lịch sử về 
Nguyễn Trường Tộ. 

Có lẽ. theo sự am hiểu của chúng tôi, Nguyễn Trọng 
Thuật với bài "Vguyên Trường Tộ trong lịch sử" đăng trên 
tạp chí Nam phong số 180, tháng 1 - 1933, là một trong 
những bài đầu tiên. nghiên cứu có hệ thống về Nguyễn 
Trường Tộ. và xem ông là bậc vĩ nhân. Năm 1941, nhà 
giáo - nhà văn Từ Ngọc Nguyễn Lân cho ra đời quyến 
"Nguyen Trường T6) xuất ban ở Huế đã ca ngợi ông là một 
người "đáng cả quốc dân tón sùng, tượng đồng bia đá. kể 
cũng còn là ít". Việc giới thiệu, nghiên cứu về Nguyễn 
Trường Tộ và các điều trần cua ông được trình bày đầy đủ. 
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có hệ thống trong quyên "Những đề nghị củi cách của 
Nguyễn Trường Tó cuối thế kỷ XIX "`. do Đặng Huy Vận và 
Chương Thâu sưu tắm và biên soạn (NXH Giáo dục. Hà 
Nội, 1961). Sau ngày miền Nam giải phóng, năm 1988. 
linh mục Trương Bá Cần. Tiến sĩ Sử học. đã công bố quvến 
“Nguyễn. Trường Tô, con. người oà dị thảo” (thành phố Hồ 
Chí Minh) đã dẫn ra 100 bài viết của khoảng 60 tác gia 
viết về Nguyễn Trường Tộ và kết luận rằng, tư tưởng cai 
cách của Nguyễn Trường Tệ rất sâu rộng, nhưng không 
được nhà vua, triều đình nghe theo là một thiệt thòi lớn 
cho đất nước. Cuối năm 1992. Viện khoa học xã hội. trung 
tâm Hán Nôm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc hội 
thao với chủ đề "Nguyễn Trường Tó, nhò cải cách lớn của 
dân tộc” với 47 báo cáo khoa học, đã đánh giá cao tư tưởng, 
tấm lòng yêu dân. ái quốc của Nguyễn Trường Tộ - một tín 
đề công giáo yêu nước. hiểu biết rộng, có tầm nhìn cao. Đó 
là “một tư tưởng lớn, một trí tuệ lớn mang tầm cỡ quốc tế: 
trí tuệ và tư tưởng Nguyễn Trường Tộ”. 

Bên cạnh việc đánh giá cao về Nguyễn Trường Tộ như 
vậy, lại có không ít ý kiến trái ngược lại: Tiêu biểu là quyển 
“Nguyên Trường Tộ - thực chất con người uè di thao” (xuất 
bản Tạp chí "Giao điểm”, Hoa Kỳ. 1988) của Nguyễn Kha và 
Trần Chung Ngọc “đã cho thấy bản chất thực của Nguyễn 
Trường Tộ qua các bản điều trần mà hầu hết đều lạc dẫn. 
không tưởng và chỉ có lợi cho ngoại bang mà thôi” (Lời nói 
đâu, tr.2). Ở trang bìa cuối của sách các tác giả lại khẳng 
định: “Các bản điều trần này cho thấy văn chương của 
Nguyễn Trưởng Tộ rất hay, nhưng kiến thức nông cạn, lạc 
dân lịch sứ, không tưởng, mang tính cuồng tín, không có tỉnh 
thần yêu nước và hoàn toàn có lợi cho ngoại bang...” 

Về tài liệu giáo khoa ở Đại học. Cao đăng và Trung 
học phổ thông, chúng tôi nhận thấy về căn bản đều thống 
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nhất ở việc đánh giá cao Nguyễn Trường Tộ và các điều 
trần của ông, song chưa có sự xác định cụ thể. rô ràng. 
chưa đủ ed sở khoa học để cho giảng viên và giáo viên 
hướng dân, giải thích cho sinh viên, học sinh nhận thức và 
thoä mãn với lời giai đáp về các vấn để được đặt ra trên 
đây. Trong bộ "Đạt cương lịch sự Việt Nam. toàn tập". các 
tác gia cũng chỉ nêu "... được nhiều người chú ý hơn cả là 
các để nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) đề 
cập đến hàng loạt vấn để quan trọng thời đó như chân 
chính bộ máy quan lại, phát triển nông, công, thương 
nghiệp và tài chính. chỉnh đốn võ bị. mở rộng ngoại g1ao. 
cãi tô giáo dục" (1). Đối với một giáo trình dùng cho sinh 
viên Đại học và Cao đăng như vậy là quá ít, dù có những 
định hướng để tìm hiểu sâu hơn. Nếu không học chuyên đề 
về Nguyễn Trường Tộ thì giáo viên tương lai không đủ 
"vốn” để giảng dạy. Trong quyển “Tiến trình lịch sử Việt 
Nam” nhằm “bảo đảm cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản vừa hệ thống về quá trình phát triển liên tục 
của lịch sử Việt Nam từ khi con người xuất hiện trên đất 
nước ta cho đến ngày nay" (Lời giới thiệu”) trình bày chì 
tiết hơn về nội dung của “gần 60 bản điều trần đã đề cập 
đến hàng loạt biện pháp cai cách đất nước từ kinh tế, kỹ 
thuật đến quân sự, ngoại giao cho tới lối sinh hoạt..." (2). 
Song cũng chỉ dừng lại như vậy, thì mới nêu vấn đề khát 
quát. không đủ điều kiện cho người học, người dạy hiếu 
biết sầu hơn. 

Chương trình, sách giáo khoa ở trường phổ thông 
đã dành cho Nguyễn Trường Tộ một số lượng kiến thức 
cd bản không nhỏ ở lớp 11 Trung học phổ thông. Theo 
chương trình hiện hành trong mục "®Những thách thức 
lịch sử oà chính sách bdo thủ của triều Nguyễn”, phần 
nói về Nguyễn Trường Tộ và những đề nghị cải cách 
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của ông tuong đối chỉ tiệt. không kém gì mấy so với 
giáo trình Cao đẳng và Đại học. 

Chương trình lịch sử Trung học cơ sở biện nay ở lới 8 có 
một tiết riêng về "Một số để nghị canh tân đất nước” và sách 
giáo khoa thực nghiệm cùng trình bày đây đù vấn đề này. 

Nhâm đáp ứng yêu cẳu tìm hiểu vấn để Nguyễn 
Trường Tô và những để nghị cải cách của ông trong khuôn 
khô chương trình Trung học phổ thông. phù hợp với trình 
độ, vêu cầu học tập và giải đáp những thắc mác eø bản của 
học sinh nêu trên, chúng tôi đề xuất một số ý kiên mong 
các nhà sử học. giáo dục lịch su cung cấp thêm tài liệu. 

Thứ nhát. về con người Nguyễn Trường Tệ không chỉ 
thông tin về cuộc đời của ông mà tuỳ theo các cấp học có 
thê đi sâu hơn những vấn đề mang tính khái quát lý luận. 
Nguyễn Trường Tộ là một nhà yêu nước, song có gì mâu 
thuần và nghịch lý trong cuộc đời hoạt động của ông? 
Nguyễn Trường Tộ sinh ra và lớn lên (1830-1871) đúng 
vào lúc đất nước ta đứng trước âm mưu và hành động xâm 
lược của thực đân Pháp. Ông là tín đồ công giáo. được du 
học trường đạo (trong bản điều trần “Thiên hạ đại thế 
luôn” ông đã thú nhậu là "Bề tôi nước Đại Nam đã từng 
trốn ra nước ngoài"). đã được thực đân Pháp lẫn triểu đình 
dùng trong việc nắm tình hình và thương thuyết. Trong 
điều kiên như vậy. liệu Nguyễn Trường Tô có thể tạo nên 
lòng tín đối với triểu đình và ca dân chúng không đi đạo? 
Chúng ta không vội vã kết luận thiểu cần cứ. không khách 
quan rằng "Nguyễn Trường Tô là một tên Việt gian vì ông 
ta là người Gia tôY (3). Kết luận này là một sự cam nhận 
chủ quan. không khoa họe và đì nhiên là "vỏ chính trị'. Đề 
có kết luận đúng. cần đi sâu tìm hiểu và chúng mình rằng 
ở Nguyễn Trường Tộ ttnh thần dân tộc. lòng yêu nước và ý 
thức trách nhiệm của một người dân Việt Nam được đặt 
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lên trên hết về cơ ban "Lòng vêu nước. kính Chúa" đã 
thông nhất với nhau như ở bao nhiệu tín để Công giáo Việt 
Nam trong lịch sử đâu tranh giải phóng và trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. 

Tuy nhiên. không thê không làm rõ những mâu 
thuần ở ngay trong con người Nguyễn Trường Tộ về cõn 
người yêu nước và một tín để Công giáo. về trình độ sâu 
rộng của kiến thức về nước ngoài. và về sự hiêu biết thực 
tiễn Việt Nam lúc bấy giờ. Ở điều này chúng ta cần xem 
xét cách ca ngợi quá mức Nguyễn Trường Tộ mà không 
nhận thấy những nhược điểm của ông. Chúng tôi cũng 
hoàn toàn không nhất trí với luận điểm của một số nhà 
nghiên cứu lịch sử ở nước ngoài xem Nguyễn Trường Tộ 
thực hiện một chiến lược có thể đặt tên là “Củ cà rất” và 
“Cục xương”, Theo đó chiến thuật `*củ cà rốt” là đưa ra một 
miếng môi béo bở như khai thác hầm mỏ, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên... để làm cho dân giàu nước mạnh... 
(mà thực tế là) phải kết hợp với Pháp. phải cầu khẩn Giáo 
Hoàng La Mã... 

Chiên thuật “Cục xương” là đưa ra một số đề nghị 
không thể thực hiện được như chỉnh trang võ bị. đào kênh 
từ Hải Dương đến Huế v.v.. (Di thảo số 37) để qua đó bắt 
triều đình nhà Nguyễn mất thì giờ “gặm. nhấm” cục xương 
để không thể làm gì khác hơn (4). 

Muốn đánh giá đúng con người Nguyễn Trường Tộ. 
tránh khỏi thiên kiến chủ quan. cần phải đi sâu tìm hiểu, 
phân tích nội dung các bản điểu trần, để cập một cách 
toàn điện trong việc canh tân đất nước trên mọi mặt nhằm 
tăng thêm sức mạnh. gìn giữ độc lập. Đông thời có thể đi 
sâu về biệu lực thực tiễn của các đề nghị và làm sáng tỏ 
chủ trương gần như quán triệt trong các bản điều trần của 
Nguyễn Trường Tô là dựa vào Pháp hợp tác với Pháp: 
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“Không đánh. nhường đất để họ giữ bồ cối cho mình”. Liệu 
những để nghị như vậy có phù hợp với như cầu đất nướe 
trong đấu tranh chống ngoại xâm lúc bấy giờ hay không? 

Thứ hơi. thái độ của triểu đình Huế đối với Nguyễn 
Trường Tộ và những để nghị cai cách của ông. Nhìn 
chung. các sách của chúng ta dếu khăng định lòng vêu 
nước của Nguyễn Trường Tộ. cho răng. các để nghị cải 
cách đều xuất phát từ lòng yêu nước nhưng không thực 
hiện được vì "Triều Nguyễn cảm quyền lúc đó trên miệng 
hố suy vong lại đối lập với nhân dân nên trước sau đã 
ngoan cố cự tuyệt mọi đề nghị cai cách lớn nho. thủ tiêu 
những tiền đề phát triển mới của xã hội. luân quấn trong 
vòng bế tắc của chế độ phong kiến đương thời. Đó chính là 
trách nhiệm lớn lao của triều Nguvễn trước lịch sử của 
dân tộc” (3). 

Nhận định như vậy không sai. nhưng nặng về "logie” 
mà thiếu "lịch sử” nên sức thuyết phục không nhiều. Theo 
chúng tôi cần tìm hiểu sâu hơn tình hình nước ta, khu vực 
và thế giới lúc bấy giờ. để nhận thấy rằng vào giữa thế ký 
XIX do sự phát triển nội tại, ảnh hưởng chủ nghĩa tư bản 
phương Tây trần vào nên nhiều nước ở phương Đông đã nảy 
sinh ra hướng duy tân cải cách theo con đường tư bản chủ 
nghĩa. Điều này có thực hiện được đến mức nào. thu được kết 
qua ra sao còn tuỳ thuộc vào nhiều cơ sở xã hội làm hậu 
thuần cho việc duy tân, cải cách Việt Nam vào giữa thế kỷ 
XIX. lúc này đã có cd sở xã hội như vậy chưa, cần được lý 
giải. Về thái độ của triểu đình và nhà vua cũng cần phải 
nghiên cứu eụ thể hơn; bởi vì vua Tự Đức ‡ã thừa nhận: 
“Những lời tên Tộ đã khám nhá sự tình” và triều đình cũng 
đặt vấn đề trong một bài văn sách thí Đình năm 1876: " 
Nước Nhật Bản theo học các nước Thái tây mà nên được phú 
cường. Vậy nước ta có nên bất chước không?” 
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Trong công cuộc đổi mới đất nước đi lên Chủ nghĩa 
xã hội ngày nay, việc nghiên cứu. dạy học những vấn đề về 
duy tần, cả) cách trong lịch sử là một yêu cầu quan trọng. 
như về Nguyễn Trường Tộ và những đề nghị cải cách của 
ông. Để thực hiện nhiệm vụ giáo dưỡng. giáo dục và phát 
triển môn lịch sử nói chung, phản nhà Nguyễn nói riêng, 
cần phai nghiên cứu tốt. đầy đủ hơn nội dung khoa học, và 
những biện pháp sư phạm theo hướng phát huy tính tích 
cực trong dạy học. 
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VẤN ĐỀ VĂN HOÁ THỜI NGUYÊN (1802-1945) 
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHÔ THÔNG 


TS. Trần Viết Thụ" 


Triều Nguyễn (1803-194ã) - vương triều phong kiến 
cuối cùng ở nước ta - từ lâu đã được các nhà khoa học 
trong và ngoài nước quan tâm tìm biểu; nhất là trong hơn 
một thập kỷ vừa qua, với không khí học thuật cởi mở, việc 
nghiên cứu càng được đẩy mạnh. góp phần làm rõ diện 
mạo của triều đại này cùng như một giai đoạn đầy biến 
động của lịch sử dân tộc. Hàng loạt ấn phẩm khoa học với 
các đề tài về thiết chế nhà nước, luật pháp. chính sách cai 
trị, quản lý hành chính, quản lý ruộng đất, chế độ giáo 
dục, thì cử, thành tựu ván hoá... thời Nguyễn được công bố 
rộng rãi. Một số vấn đề lịch sử, nhân vật lịch sử được xem 
xét, đánh giá lại trên tỉnh thần khách quan. khoa học, 
khắc phục quan điểm phiến diện, một chiều hay cực đoan 
khi nghiên cứu triều Nguyễn trong giới khoa học trước 
đây. Tôn tại trong thời gian hơn 140 năm, bên cạnh những 
hạn chế lịch sử, nhất là trách nhiệm để nước ta rơi vào tay 
chủ nghĩa thực dân phương Tây, chúng ta không thể 
không nhận thấy đóng góp to lớn của triểu Nguyễn cho 
dân tộc với một di sản văn hoá khá đồ sộ, từ những giá trị 
văn hoá vật thể, các thành tựu sử học, văn học, luật học, 
giáo dục khoa cử v.v... Do đó, trong dạy học lịch sử ở 
trường phổ thông, việc trang bị cho học sinh những hiểu 
biết về các thành tựu văn hoá dân tộc thời Nguyễn là rất 
cần thiết, góp phần giúp học sinh nhận thức toàn diện một 
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giai đoạn lịch sử đân tộc nói chung, triểu đại phong kiến 
nhà Nguvễn nói riêng. 

Như trên đã nói. nhà Nguyễn đã để lại một đi sản 
văn hoá hết sức đồ só và phong phú. Gó thể nói, tất cả các 
lĩnh vực văn hoá đân tộc đều mang đậm dấu ấn của triều 
đại phong kiến này. Chỉ tính riêng một số lĩnh vực văn 
hoá cụ thể như chế độ giáo dục thi cử, văn học. sử học, luật 
học, chúng ta cũng thấy rõ điều đó. Trong dạy học lịch sử ở 
trường phổ thông cần cung cấp cho học sinh các kiến thức 
về văn hoá chủ yếu sau: _ 

Về giáo dục, †hí cứ: Nhà Nguyễn chủ trương xây 
dựng một chế độ quân chủ chuyên chế lấy Nho giáo làm 
nền tảng tư tưởng với đội ngũ quan lại được tuyển chọn 
chủ yếu qua con đường khoa cử Nho học. Do vậy. các đời 
vua Nguyễn rất quan tâm mở mang giáo dục thì cử để đào 
tạo tầng lớp nho sĩ, bổ sung vào bộ máy nhà nước. So với 
các triều đại trước, chế độ giáo dục thời Nguyễn được xây 
dựng khá quy củ. phép tắc thi cử được qui định rất chặt 
chẽ, nghiêm ngặt. Để khuyến khích và quản lý nền giáo 
dục thì cử Nho học. nhà Nguyễn cho lập Văn Miếu và 
Quốc Tử Giám ở kinh đô. Hầu hết các tỉnh thành trong cả 
nước đều có văn miếu. Nhà Nguyễn đã xây dựng hệ thống 
trường công khá hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương 
và đặt các chức quan trông coi việc học đến cấp phủ, 
huyện (như Đốc học, Giáo thụ, Huấn đạo). Trong thời gian 
không đài, từ khoa thi Hội đầu tiên (năm Nhâm Ngọ, 
1823) đến kỳ thi cuõ cùng (năm Ky Mùi, 1919) nhà 
Nguyễn đã tổ chức được 39 khoá thi, chọn 293 tiến sĩ, 266 
phó bảng (1). Tuy được rèn đúc trong môi trường Nho học, 
nhưng phần lớn nho sĩ có học vấn uyên thâm, có tỉnh thần 
dân tộc. nhiều người đóng góp xuất sắc cho nền học thuật 
và văn hoá nước nhà. 
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Về Văn học: Các ông vua triểu Nguyễn nhìn chung 
có thái độ Lôn trọng và ý thức giữ gìn đi sản văn học dân 
tộc, đã cho sưu tầm sách vỏ các đời trước, in ấn và truyền 
bá rộng rãi. Ví như, vào năm 1831, vua Minh Mệnh lệnh 
cho Nội các sưu tầm và in ấn các di cáo thợ văn của Lê 
Thánh Tông. Năm 1839. vua lại sưu tầm văn chương thời 
trước để soạn và khắc bộ Nam Thổ Ánh Hoa Lục. Nhà 
Nguyễn rất khuyến khích các hoạt động sáng tác văn học. 
Do vậy, trong thời gian này. đồng văn học cũng đình phật 
triển mạnh mẽ với đội ngũ tác gia đông đão bao gồm vua 
quan. quý tộc như Minh Mệnh. Thiệu Trị, Tự Đức. Miễn 
Thâm, Miên Trinh. Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn 
Công Trứ. Nguyễn Văn Siêu... Trong cấc ông vua triều 
Nguyễn. nhiều người là tác giá lớn. nhất là vua Tự Đức với 
hàng ngàn bà! thơ chữ Hán, chữ Nôm, được coi là một 
trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học nước ta 
trong thế ký XIX. Nhà Nguyễn coi chữ Hán là "chữ của 
thánh hiển” nhưng đồng thời cũng khuyến khích sáng tác 
bằng chữ Nôm. Vào thời Nguyễn. dòng văn học cbữ Nôm 
phát triển cao với Truyện Kiều của Nguyễn Du. Lục Vân 
Tiên của Nguyễn Đình Chiểu... (2) 

Trong các thành tựu về khoa học xã hội, sử học là 
lĩnh vực nổi bật nhất. Nhà Nguyễn đặc biệt quan tâm tới 
sử học, khuyến khích nhân dân sườ tầm các tư liệu lịch 
sử, các sách cổ của đời trước. Vào năm 1811. Vua Gia Long 
ra lệnh cho toàn đân thu thập sách vở biên chép về thời Lê 
và thời Tây Sơn. Quốc sử quán được thành lập để ghi chép, 
sưu tầm, biên soạn và xuất bản sách. So với các triều đại 
trước, Quốc sử quán triểu Nguyễn có cơ cấu tổ chức hoàn 
bị nhất và đạt nhiều thành tựu nhất. Trải qua 12ð năm, 
kể từ khi chính thức ra đời vào năm 1821 đến khi chấm 
dứt hoạt động (năm 1945), Quốc sử quán triều Nguyễn đã 
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cho ra đời nhiều bộ sách đồ sô có chất lượng như: Đại Nam 
thực lục (560 quyển), Đại Nam liệt Truyện (8ð quyển). 
Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (53 quyển). 
Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ (263), Minh Mệnh 
Chính Yếu (2ã quyển), Quốc Triểu Sử Toát Yếu (7 
quyển)...Tĩnh đến đầu thế ký XX, Quốc Sử Quán đã cho 
khác in đến 68 bộ sách. (3) 

Về luật học: Nhà Nguyễn col trọng luật pháp là công 
cụ để thiết lập trật tự xã hội sau nhiều năm biến động. 
Cho nên việc nghiên cứu, biên soạn luật pháp được tiến 
hành khẩn trương Năm 1811. vua Gia Long lệnh cho 
Nguyên Văn Thành tổ chức biên so¿+*v bộ luật mới. Đến 
năm 1812. bộ Hoàng Việt Luật Lệ (còn gọi là Lalật Gia 
Long) ra đời, gồm 22 quyển, 398 điều, bao gồm các ngành 
dân sự. hình sự, quân sự, hành chính. Đây là bộ luật có 
quy mô lớn nhất trong lịch sử phong kiên Việt Nam. Ngoài 
ra. các ông vua nhà Nguyễn còn ban bố nhiều đạo Dụ. 
Chiếu bổ sung cho Hoàng Việt Luật Lệ. Năm 1833, vua 
Minh Mệnh ban hành bộ Đại Nam Hội Điển Toát Yếu, qui 
định chức năng, nhiệm vụ của quan lại và các cơ quan nhà 
nước. Năm 1843, vua Thiệu Trị cho biên soạn bộ Đại Nam 
Hội Điền Sự Lệ để thống nhất các văn bản do các đời vua 
trước ban hành. Mặc dầu còn nhiều hạn chế, nhưng phải 
thừa nhân rằng pháp luật của nhà Nguyễn được xây dựng 
khá hoàn chỉnh, áp dụng thống nhất trong cả nước, là 
công cụ để tổ chức một xã bội có ký cương, củng cố nhà 
nước chuyên chế tập quvền về mọi mặt(4). 

Tuy nhiên việc giang dạy về nhà Nguyễn nói chung, 
vàn hoa thời Nguyễn nói riêng theo chương trình°cũ của 
môn lịch sử ở trưởng phổ thông gặp nhiều khó khăn. Khó 
khăn trước hết là do nội dung chương trình qui định. Ỏ bậc 
Trung học cơ sở. lịch su Việt Nam từ đầu thế ký XIX đến 
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1945 được bố trí học ở lớp 8 và lớp 9. Nội dung chương 
trình và sách giáo khoa chủ yếu là dề cập đến cuộc kháng 
chiến chống Pháp xâm lược và đỗ hộ (nưa sau thế ky XIX 
đến đầu thế kỷ XX). Văn hoá thời Nguyễn dược giới thiệu 
rất ít và ghép vào sự phát triển của ván hoá dân tộc từ thế 
ký XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX. Ở đầu bậc Trung học 
phổ thông. lịch sử Việt Nam giai đoạn từ giữa thế ký XIX 
đến đầu thế kỷ XX được trình bày khái quát và bế trí học ở 
lớp 11. Chương trinh và sách giáo khoa dành riêng 1 bài 
(bài 20) để trình bày sự khủng hoảng của chế độ phong 
kiến Việt Nam nửa đâu thế ký XIX và cuộc xâm lược Việt 
Nam của thực dân Pháp, trong đó chủ vếu nhấn mạnh 
“nhà Nguvễn có trách nhiệm lớn lao trong việc để Việt 
Nam mất nước”, "thái độ thủ cựu, hẹp hồi cự tuyệt mọi cài 
cách đổi mới, để nhà nước rơi vào tình trạng kiệt quệ” - 
“của đã hết. sức đã vếu, làm mỗi ngon cho thực dân Pháp 
đang háu đói” (5). Giai đoạn tiếp theo từ sau chiến tranh 
thế giới thứ Nhất đến 1945 được bố trí học ở lớp 19. Điều 
đáng nói là trong chương trình sách giáo khoa lịch sử ở bậc 
Trung học phố thông không có một dòng nào đề cập tới đời 
sống văn hóa dân tộc thời kỳ này. Nhưng vấn đề này đã 
được bô sung trong chương trình mới của THCS và PTTH, 

Nhằm khắc phụ khó khăn trên, đồng thời để nâng 
cao hiệu quả giảng dạy những vấn để văn học trong lịch 
sử đần tộc nói chung, vần hoá thời Nguyễn nói riêng. theo 
chúng tôi, giáo viên cần nắm vững một số vêu cầu có ý 
nghĩa phương pháp luận, từ đó vận dụng các phương pháp. 
sư phạm phù hợp. 

Trước hết. người giáo viên cần có quan niệm đúng về 
giảng dạv các vấn đề văn hoá thời Nguyễn. Giáo viên cần 
nhận thức đây là dạy học một sự kiện lịch sử. chứ không 
phải tìm hiệu chuyên sâu về ván hoá. Vì vậy, khi giáo viên 
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giới thiệu các chủ trương, chính sách văn hoá giáo dục của 
triều Nguvẫn. những thành tựu và đóng góp của nó đối với 
văn hoá dân tộc... phải tuân thủ mục đích. nhiệm vụ. đặc 
trưng và phương pháp bộ môn. Họ sinh hiểu được văn hoá 
Việt Nam thời Nguyễn thông qua nhận thức sự kiện. hiện 
tượng lịch sử cụ thể của thời kỳ này. xuất phát từ sự vận 
động. diễn biến của sự kiện, thông qua việc xác định thời 
gian. không gian xảy ra sự kiện lịch sử. Chính vì vậy. 
giảng đạy vần hoá thời Nguyễn, giáo viên không chỉ giúp 
học sinh ghi nhớ. tái hiện các thành tựu văn hoá các lĩnh 
vực văn hoá mà cân chú trọng giúp học sinh “hiểu” được 
vàn hoá một cách sâu sắc, như yêu cầu học sinh chỉ ra 
điều kiện lịch sử, sự phát triển văn hoá, tìm ra mối liên hệ 
giữa sự kiện. hiệp tượng văn hoá với các sự kiện. hiện 
tượng lịch sử khác và đánh giá vai trò. vị trí của nó đối với 
tiến trình lịch sử giai đoạn này v.v... 

Theo đó, khi giảng dạy văn hoá thời Nguyễn. giáo viên 
không chỉ trình bày các sự kiện đề cập riêng về văn hoá (có 
rất ít trong sách giáo khoa) mà cần khai thác các sự kiện 
khác có liên quan. Những sự kiện loại này khá nhiều và rải 
rác trong các để mục, yêu cầu có tính nguyên tắc đồng thời 
là biện pháp sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các 
vấn đề lịch sử nói chung, văn hoá thời Nguyễn nói riêng. 
Mặt khác, giáo viên cần tham khảo các tài liệu khác để bổ 
sung cho nội dung bài giảng. Khối lượng sách vở của nhà 
Nguyễn để lại và những công trình nghiên cứu về nhà 
Nguyễn rất lớn (6), giáo viên cần lựa chọn các tài liệu phù 
hợp với nội dung bài học và chỉ nhằm mục đích làm rö kiến 
thức cơ bản trong sách giáo khoa mà thôi. 

Đảm bảo tính eø bản là một nguyên tắc của việc dạy 
học lịch sử nói chung, dạy học văn hóa nói riêng. Bởi vì. do 
hàng loạt nhân tố khác nhau của quá trình đạy học qui 
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định. nên môn lịch sử "không thể cùng cấp và tiếp thu mọt 
trì thức của khoa học lịch sử mà chỉ có thê làm cho học 
sinh nấm vững những kiến thức cd bản” (7). Đồi sống văn 
hoá dân tộc thời Nguyễn bao gồm nhiều lĩnh vực khác 
nhau. đi sản văn hoá của nhà Nguyễn là khá toàn điện. 
nhưng giáo viên cần lựa chọn một số lĩnh vực văn hoá cở 
bản, tiêu biểu. cần thiết cho việc nhận thức lịch sử của học 
sinh. Chăng hạn, chúng ta chỉ cần để cập tới một số thành 
tựu văn hoá tiêu biếu thời Nguyễn như nghệ thuật kiến 
trúc, văn chương. sử học, giáo dục thi cử... đủ để học sinh” 
hình dung đời sống văn hoá dân tộc trong giai đoạn này. 

Khi giảng dạy văn hoá thời Nguyễn, giáo viên cần 
giúp cho học sinh nắm vững điều kiện lịch sử của sự nảy 
sinh các hiện rượng văn hoá cũng như hướng dẫn các em 
nhận xét. đánh giá vai trò của nó đối với tiến trình phát 
triển của xã hội. A.A.Vaghin - nhà giáo dục lịch sử nổi tiếng 
của Liên Xô (trước đây) - đã chị rõ: "Khi trình bày các nội 
dung văn hoá - lịch sử cần phải nêu lên các điều kiện lịch 
sử phát triển của văn hoá của giai đoạn đang nghiên cứu vì 
“sự phát triển văn hoá được quyết định bởi điều kiện vật 
chất của đời sống xã hội và của cuộc đấu tranh giai cấp” và 
"tính chất của nến văn hoá phụ thuộc vào hàng loạt các 
điều kiện lịch sử phát triển của nước đó. vào khuvnh 
hướng phát triển của nó" (8). Đồng thời, A.A.Vaghin cũng 
nhấn mạnh yêu cầu cần phải nêu lên cho học sinh thấy 
được vị trí. vai trò của văn hoá trong đời sống san xuất, 
trong đấu tranh giai cấp và ảnh hưởng của nó đối với sự 
phát triển lịch sử. Chính từ yêu cầu này đã phần nào thể 
hiện sự khác nhau giữa giảng dạy chuyên để về văn hoá với 
giảng đạy các kiến thức văn hoá trong môn lịch sử. Do đó. 
khi giới thiệu văn hoá thời Nguyễn. giáo viên phải yêu cầu 
học sinh liên hệ với hoàn cảnh lịch sử từ đầu thế ky XIX 
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đến 1945 cũng như đánh giá những thành tựu văn hoá đó 
đối với tiến trình phát triến của lịch sử đân tộc. 

Đảm bảo tính cụ thể. trực quan và truyền cảm là yêu 
cầu có tính nguyên tắc khi dạy học những vấn đề văn hoá 
cũng như bất cứ nồi dụng nào của môn lịch sử. l;ý luận và 
thực tiên đạv học lịch sử ở Việt Nam. cũng như nhiều nước 
khác đã chỉ rõ răng, muốn dạt được hiệu quả cao trong dạy 
học các sự kiện văn hoá. giáo viên phai chú ý sử dụng các 
phương tiện minh hoạ trục quan. Nguyên tắc bảo đảm 
tính trực quan. cụ thê và truyền cảm trong dạy học các sự 
kiện văn hoá không chỉ thể hiện trong phương pháp mà 
phải thấu suốt trong tất cá các yếu tố của quá trình đạy 
học. từ lựa chọn nội dung đến tế chức hoạt động nhận thức 
của học sinh, từ hoạt động dạy của giáo viên đến hoạt 
động của học sinh... Giảng dạy văn hoá thời Nguyễn cũng 
không thể bỏ qua nguyên tắc đó. 

Tính phức tạp, nhiều mặt của văn hoá đòi hỏi người 
giáo viên phải tổ chức các hình thức hoạt động ngoại khoá 
để hỗ trợ cho bài nội khoá. Rö ràng là trong một tiết lên 
lớp nội khoá. do bị khống chế nhiều yếu tố khác nhau (về 
thời gian. kiến thức cơ bản của bài học, khả năng tiếp 
nhận trì thức của học sinh. phương tiện và các điều kiện 
dạy học khác v.v..) nên giáo viên không thể giới thiệu cho 
các em tất cả các lĩnh vực văn hoá. Hoạt động ngoại khoá 
sẽ góp phần mở rộng. nâng cao nhận thức của học sinh, 
đáp ứng tính đa dạng, phức tạp của những vấn để văn 
hoá. "Chủ để và nội dung ngoại khoá rất linh hoạt. đa 
dạng... nhằm gây hứng thú, phát huy tính tích cực học tập 
của học sinh trong việc tiếp nhận. làm phong phú. sâu sắc 
tri thức lịch sử thu nhận trên lớp” (9). 

Trên cơ sở vận dụng các hình thức hoạt động ngoại 
khóa lịch sử, giáo viên có thê tổ chức một số hoạt động 
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ngoại khoá sau đây nhằm năng cao hiệu quả giang dạy 
văn hoá thời Nguyễn: 

- Tổ chức cho học sinh nghe báo cáo về những thành 
Lựu văn hoá - Nêu chủ đề và tô chức cho học sinh trao đổi, 
tháo luận, đánh giá về một lĩnh vực vãn hoá. một đanh 
nhân văn hoá thời Nguyễn - Tô chức cho học sinh sưu tầm 
tài liệu (thành văn và hiện vật) cua địa phương theo chủ 
đề truyền thống văn hoá, nhất là những tài liệu về văn 
hoá dân tộc giai đoạn từ đầu thế kỷ XIX đến 194ã như 
tranh ảnh về các công trình kiến trúc, điêu khác, các đi 
vật khảo cổ phản ánh văn hóa vật chất của địa phương. 
Thu thập. ghi chép các tài liệu dân tộc học như phong tục. 
tập quán. nghị lễ phản ánh đời sống tỉnh thần. Sưu tầm 
tài liệu truyền miệng: ca dao, tục ngũ. thơ ca. hò về, 
truyên cổ tích... của địa phương. 

- Tổ chức cho học sinh tham quan. học tập các di tích 
lịch sử - văn hoá, các viện bảo tàng. các làng nghề thủ 
công truyền thống... Địa điểm tham quan có thể là các 
công trình kiên trúc văn hoá - lịch sử như đình, chùa, 
miếu mạo, thành quách thời kỳ nhà Nguyễn, các viện bảo 
tàng lịch sử, bảo tàng Mỹ thuật. các làng nghề thủ công 
mỹ nghệ, nơi phát sinh các loại hình nghệ thuật dân gian, 
quê hương của danh nhân văn hoá... 

- Tổ chức cho học sinh tham dự lễ hội truyền thống 
địa phương, nhất là những lễ hội xuất hiện từ thời 
Nguyễn. Thông qua tham quan, tham dự lễ hội, học sinh 
hiểu biết thêm đời sông văn hoá dân tộc vì lễ hội là hình 
thức sinh hoạt văn hóa dân tộc độc đáo. đậm đà truyến, 
thống lịch sử - văn hoá và mang bản sắc văn hoá dân tộc. 
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RÈN LUYÊN THAO TÁC TƯ DUY CHO_ 
HỌC SINH KHI DẠY HỌC LICH SƯ THỜI NGUYÊN 


Th.s. Kiều Thế Hưng'' 


Trong quyển "Hệ thông thao tác sự phạm trong dạy 
học lịch sử ở trường Trung học phổ. thông”, chúng tôi đã 
nêu: “Có thể sẽ là cựe đoan nếu nói tằng, lâu nay chúng ta 
đã quên mất trong dạy học có một vấn đề luôn hiện hữu; đó 
là thao tác đạy học - thao tác sư phạm. Nhưng sự phát triển 
của khoa học và công nghệ, của khoa học dạy học, sự chính 
xác của hoạt động nghề nghiệp trong thời đại ngày nay đã 
đặt ra cho chúng ta một câu hỏi quan trọng: dạy học là một 
nghề, vậy thao tác của nghề đạy học là gì, cho dù đó là một 
nghề đặc biệt, một hệ thống thao tác đặc biệt” (1). 

Câu trả lời đã được trình bày thông qua nội dung 
sách của chúng tôi, trong đó nhấn mạnh răng: “Một cách 
chung nhất, có thể nói thao tác sư phạm là hệ thống các 
động tác nhuần nhuyễn của thày và trò điễn ra trong hoạt 
động dạy học” (2) và “Bản chất trong hệ thống thao tác sư 
phạm là sự điều chỉnh khoa học hệ thống thao tác của 
thầy - trò nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục và dạy học đã 
được xác định”(3) 

Thao tác sư phạm của thầy và trò. có quan hệ chặt 
chẽ với nhau, bao gồm hai vếu tố cơ bắn: £ duy trí thức 
lịch sử và các động tác sư phạm. Điều này khác phục quan 
niệm sai lầm và hành động không đúng trong đạy học lịch 
sử ở trường phổ thông: học Sử chỉ cần nhớ không đòi hỏi 
phải thông minh. lý luận: trong dạy hạc lịch sử không có 
bài tập, thực hành... Quan niệm và hành động như vậy 
anh hưởng nhiều đến chất lượng giáo dục bộ môn. 


° Trường ĐHSP Hà Nồi 
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Trong phạm vì bài này. chúng tôi để xuất một số ý 
kiến về rèn luyện thao tác tư duy cho bọc sinh khi học lịch 
sử nhà Nguyễn - một vấn đề khoa học phức tạp và nhạy 
cảm, tế nhị về tình cảm tư tưởng. 

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại 
Nguyễn gần nhất với chúng ta về mặt thời gian: đến năm 
2002 đúng 200 năm xác lập vương triều Nguyễn sau khi 
Nguyễn Ánh đánh bại phong trào nông dân Tây Sơn: năm 
1945, cách đây ã7 năm, nhà Nguyễn kết thúc hoàn toàn 
trên thực tế mà về pháp lý thì trước đó. từ năm 1983-1884, 
với các hiệp ước ký với Pháp và vụ biến kinh thành (ngày 
5/7/1885) triều đình Huế chỉ còn là bộ máy tay sai của 
thực dân Pháp. Nếu nói gần hơn thì sau Cách mạng tháng 
Tám 1945, Bảo Đại từ “Ông vua của một nước nô lệ trở 
thành công dân của một nước tự de”, một “cố văn tối cao” 
của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà. Nhưng từ 
1947, “công dân Vĩnh Thụv” đã rời bỏ hàng ngũ nhận dân 
đang kháng chiến chống Pháp để làm “Quốc trưởng” của 
"Quốc gia Việt Nam” dưới sự thống trị của thực dân Pháp 
ở những vùng chúng tạm chiếm đóng. Cuối cùng, năm 
195ã, được Mỹ chỉ đạo, Ngô Đình Diệm đã lật đổ Bảo Đại 
và làm “Tổng thống Việt Nam cộng hoà”, kết thúc “cuộc 
đời chính trí” của Bảo Đại, để ông ta trở thành *Cựu 
hoàng" sống lưu vong đến ngày cuối đời (1897). Những sự 
kiện như vậy còn rất mới, nóng bỏng trong cuộc sống của 
nhân dân ta mà không ít học sinh trong nước. nhất là một 
số thành phố, địa phương lớn. hiểu biết nhiều, có không ít 
suy nghĩ thắc mắc. Như vậy, sự hiểu biết về nhà Nguyễn 
qua học lịch sử của học sinh có một số điểm khác nhau với 
việc học tập các triều đại phong hiến dân tộc trước đây. Do 
đó. cần bểi dưỡng cho học sinh quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về lịch sử để có nhận 
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thức đúng trên cơ sở những hiệu biết cơ bạn, phổ thông vừa 
sức. Đồng thời phải rèn luyện cho các em thao rae tư đuy 
khi học tập các vấn để eó liên quan đến nhà Nguyễn. 

Trước hết. dưới hướng dẫn của giáo viên. học sinh hiểu 
rằng. học lịch sử trong nhà trường chúng ta không phải tìm 
hiểu các triểu đại kế tiếp nhau. Bởi vì, lịch sử là lịch sử của 
quần chúng nhân dân chứ không phải của vua chúa. 

Giáo viên khâng phải giảng bài duy vật lịch sử (nó 
không phải là môn học của học sinh, cũng không phải là 
môn lịch sử), song qua các sự kiện cụ thể làm cho các em 
năm vững nguyên lý cơ bản "lịch sử là lịch sử của quần 
chúng nhân dân” 

Thứ hơi, cũng như khi học lịch sử các triểu đại phong 
kiến dân tộc trước đầy, giáo viên hướng dẫn học sinh nhận 
thức rằng, những sự kiện cơ bản về nhà Nguyên liên quan 
chặt chẽ với lịch sử dân tộc. Ví như. việc để mất nước ta 
vào tay thực dân Pháp vào nửa sau thế ký XIX có liên 
quan đến nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan 
trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, trong đó có trách nhiệm của 
vua quan nhà Nguyễn. Việc chấm dứt vương triều cuối 
cùng trong lịch sử Việt Nam đánh dấu thăng lợi có ý nghĩa 
lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám 1945 - cuộc Cách 
mạng dân chủ nhân dân đầu tiên ở nước ta và cả Đông 
Nam Á. đã chấm dứt chế độ thực dân thống trị và chế độ 
phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm. 

Không có tư duy đúng không thể hiểu những thay 
đổi to lớn trong lịch sử, đặc biệt là thắng lợi của Cách 
mạng Việt Nam. 

Thứ ba, châm ngôn trong học tập lịch sử từ thời cổ 
đại đến nay. ở phương Đông cũng như phương Tây là “ôn 
cố nhi trị tân” “lịch sử là cô giáo của cuộc sống”. 'lịch sử là 
triết học của sự noi gương”. Vì vậy, học lịch sử không chỉ 
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biết quá khứ mà trên cơ sở biết qua khứ, hiểu biết sáu sắc 
hiện tại, tham gia cuộc đấu tranh hiện tại với những bài 
học. kinh nghiệm quá khứ và đoán định sự phát triển hợp 
quy luật của tương lai. Việc học tập lịch sử tHeo phương 
châm như vậy đòi hỏi không chỉ nhớ (học tập môn nào chả 
phải nhớ) mà phải có tư duy - sư duy lịch sử. Muốn tư duy 
đúng phải hiểu đúng lịch sử quá khứ, nắm vững tình hình 
và nhiệm vụ tương lai, để khóng "hiện đại hoá” lịch sử, 
không rập khuôn, giáo điều. Cơ sở cho việc tư duy lịch sử, 
với những thao tác của bộ môn là quan điểm của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hẻ Chí Minh và đường lối của 
Đảng (những vấn đề có liên quan đến nhận thức lịch sử 
khách quan). 

Một điểm khó trong nhận thức lịch sử là ranh giới 
giữa hiện thực khách quan của quá khứ với sự nhận thức 
chủ quan của con người (nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, 
học sinh) rất nhỏ, móng manh không cơ cấu "khách quan 
hoàn toàn” mà giới sử học tư sản nêu ra, cũng không thể 
“cứng đờ” trong nhận thức lịch sử. Khắc phục tình trạng 
“khách quan chủ nghĩa” “công thức”, cần vận dụng, xử lý 
đúng đắn mối quan hệ giữa tài liệu - sự kiện và khái quát 
- lý luận, đặc biệt mối quan hệ giữa quan điểm lịch sử và 
quan điểm giai cấp. 

Nguyên tắc phương pháp luận nêu trên giúp học sinh 
(dưới sự hướng dẫn của giáo viên) xác định thái độ công 
mình và công bằng trong học tập lịch sử. Muốn vậy, học 
sinh phải tư duy cụ thể trên cơ sở sự kiện cơ bản. Chỉ như 
vậy. mới khăng định rằng, triều đại Nguyễn có trách 
nhiệm trong việc làm suy yếu đất nước, tạo cơ hội cho thực 
dân Pháp xâm lược. nhưng cũng có nhiều đóng góp đáng 
kể trong việc xây dựng và phát triển nước ta (trong giới 
hạn chế độ phong kiến) trên các lĩnh vực chính trị, văn 
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hoá. giáo dục... Chế độ phong kiến đã lỗi thời. giải cấp 
phong kiến đã trở nên hèn vếu, rồi phản lại đân tộc khi 
làm tav sai cho ngoại bang, sông trong hàng nưũ vua quan 
có không ít những nhà yêu nước, chông Pháp. như Hàm 
Nghi. Thành Thái, Duy Tân. Phan Đình Phùng. Tôn Thất 
Thuyết, Xguyễ ễn Thiện Thuật... 

Cuết cùng những thao tác tư duy trong học tập lịch 
sử nhà Nguyễn nói riêng, được rèn luyện thông qua việc 
phát huy tính tích cực của học sinh. sự nhàn thức thông 
minh. sáng tạo. vấn để này được thực hiện thông qua iệc 
đạy học nêu uấn đề. việc đặt câu hoi gợi ý trong tiêệp nhân 
kiến thức mới. bằng các hình thức kiểm tra. đánh giá 
trung thực thành bộ môn và vận dụng kiến thức vào cuộc 
sống... lộ đây chúng tôi sẽ không trình bày các thao tác sư 
phạm trong các hình thức dạy, học này và đã nêu cụ thể 
trong quyền sách của mình. 


Chu thịch: 

1, Kiểu Thế Hưng: Hệ thếng thao tác sư phạm trong dạy học 
lịch sử ä trường phổ thông trung học NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 1999, tr. 2. 3. Sđủ, tr. 13, 1ã. 
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“TẠO BIẾU TƯỢNG TRONG DẠY HỌC - 
LỊCH SỬ THỜI NGUYÊN CHO HỌC SINH PHÔ THÔNG 


TS. Đặng Văn Hổ ` 


Học tập lịch sử cũng là một quá trình nhận thức và 
phải tuân theo nguyên tắc "Từ trực quan sinh động đến 
duy tư trừu tượng và từ tư duv trừu tượng đến thực tiễn” 
(V. I Lênin). Tuy nhiên, do đặc điểm của bản thân hiện 
thực lịch sư và nhận chức lịch sử (quá khứ không tái diễn. 
không thể trực tiếp quan sát. không khôi phục trong 
phòng thí nghiệm...) nên phương pháp dạy học bộ môn 
cũng có những nét riêng. 

Học sinh không thể "trực quan sinh động” để có thể 
tri giác và cảm giác quá khứ mà bắt đầu từ tạo biểu tượng 
về quá khứ trên cơ sở những sự kiện lịch sử chính xác, cd 
bạn, điển hình từ tạo biểu tượng - nhận thức cảm tính - 
tiến lên hình thành khái niệm. nêu bài học. rút ra quy 
luật - giai đoạn nhận chức lý tính với những biện pháp sử 
phạm sáng tạo, có hiệu qua. Quá trình dạy học trên được 
thực hiện với chất lượng cao trong giáo dục lịch sử ở 
trường phố thông. Không có biểu tượng, nội hàm khái 
niệm sẽ rồng; không nâng nhận thức khái niệm việc học 
tập lịch sử chỉ dừng ở việc "chất đông tài liệu - sự kiện” (1), 
hiệu quả thực tiễn của dạy học lịch sử rất hạn chế. 

Nguyên tắc sư phạm nêu trên được thể hiện trong 
mọi bài, mọi khâu của quá trình dạy học lịch sử ở trường 
phô thông. trong đó có dạy học về thời Nguyễn. Nội dung 
về lịch sứ thời Nguyễn đã được gia tăng trong chương 


h* Khoa Lịch sử - ĐHSP Huế 
6Õ1 


trình lịch sử Trung học cđ sở và dự thao chương trình 
Trung học phổ thông phân ban. Với số lượng ð tiết trong 
hai chương trình này, lịch sử thời Nguyễn được khắc sâu 
hơn trong nhận thức của học sinh một cách toàn diện, 
chính xác. Chương trình nàv không cúng cấp cho các em 
các kiến thức rời rạc về triều Nguyễn. về các ông vua đầu 
triểu Nguyễn - Gia Long. Minh Miệnh. Thiệu Trị. Tự Đức - 
như “Việt Nam sử lược” hay sách giáo khoa lịch sử thời Mỹ 
- Nguy ở miền Nam thường viết. Chương trình. sách giáo 
khoa lịch sử của chúng ta trang bị cho học sinh một số 
hiểu biết cần thiết, vừa sức về xã hội Việt Nam vào thế kỷ 
XIX. kể từ lúc Gia Long lên ngôi vua đến lúc triểu đình 
Huế ký các hàng ước 1883, 1884 và đầu hàng làm tay sai 
cho thực dân Pháp. Kiến thức lịch sử trong thời kỳ gần 
một thế kỷ này bao gồm những sự kiện cơ bản về xã hội 
Việt Nam với sức sống tiếp tục vươn lên. bắt nguồn từ quá 
trình, truyền thống dựng nước và giữ nước. nhưng đã rơi 
vào khủng hoảng trầm trọng dưới chế độ phong kiến suy 
yếu và đứng trước nguy có xâm lược. Chương trình lịch sử 
cũng giới thiệu về một số nhân vật lịch sử thuộc giai cấp 
phong kiến thống trị, bọn thực dân Pháp xâm lược và 
những người yêu nước. đông đào quần chúng trong nhân 
đân anh đũng trong lao động sản xuất và đấu tranh bảo 
vệ Tô quốc. Khối lượng kiến thức lịch sử rộng lớn này 
không thể dừng ở việc hình dung đúng quá khứ qua các 
biểu tượng - Công việc cần thiết không thể thiếu trong đạy 
học lịch sử - mà phái biểu sâu sắc bản chất sự việc. con 
người của thời đại ấy. 

Để dạt được mục tiêu trên. việc vận dụng phương 
pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logie trong đạy học 
lịch sư ở trường phổ thông là một. yêu cầu về phương pháp 
luận sứ học và phương pháp dạy học. Phương pháp lịch sử 
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chủ vếu giúp cho họe sinh tự trả lời câu hỏi “Quá khứ đã 
điển ra như thế nào?" rồi giải thích *Vì sao vậy?”. Phương 
pháp dạy họn lịch sử đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến 
thức cơ bản để tạo biểu tượng và hình thành khái niệm, 
không chỉ “biết” mà còn “hiếu” lịch sử. 

Từ sự phân loại biểu tượng lịch sử (2) chúng ta có thể 
phân ra mấy loại biểu tượng lịch sử trong học tập uề thời 
Nguyên. 

Thứ nhất, uề nền ăn hoa oật chất, được tạo dựng, 
phát triển dưới thời Nguyễn và trở thành di sản quý giá 
của dân tộc. Có thể nói, dù trải qua những năm chiến 
tranh khốc liệt. đi sản văn hoá thời Nguyễn nói chung, di 
sản vần hoá Huế nói riêng, còn tồn tại khá đầy đủ và dần 
dân được trùng tu, khôi phục. Việc UNESCO công nhận 
Huế là di sản văn hoá thế giới là một dẫn chứng. Bằng 
nhiều biện pháp, giáo viên tạo cho học sinh biêu tượng về 
kinh thành Huế, về các kiến trúc văn hoá, vật chất, được 
xây dựng thời Nguyễn, tiêu biểu trong ca nước, sẽ giúp các 
em hiểu giá trị văn hoá truyền thống dân tộc cũng như có 
cơ sở để luận "công” và “tội” của các vua đầu thời Nguyễn. 

Thứ hai, biểu tượng 0ê đời sống xã hội thời Nguyễn. 
Lịch sử là lịch sử của quần chúng nhân dân, chứ không 
phải của vua chúa; vì vậy phải làm cho học sinh hình dung 
đúng cuộc sống của nhân dân lao động trong dựng nước và 
giữ nước. Từ những biểu tượng chính xác. có hình ảnh, học 
sinh được hướng dân giải thích một trong những vấn đề cơ 
bản đặt ra khi học tập lịch sử thời Nguyễn: “Trong chế độ 
phong kiến suy yếu thời Nguyễn, có phai xã hội Việt Nam 
không còn sức sống để chống ngoại xâm và phát triển?”. 
Biểu tượng về sức sáng tạo của nhân dân trong hoạt động 
trên các lĩnh vực kinh tế, tỉnh thân chiến đấu anh dũng 
chống sự áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến và bọn 
xâm lược phương Tây là cơ sở khoa học để lý giải vì sao 
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cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp của nhân dán Việt 
Nam liên tục, sôi nổi, mạnh mẽ trong khi triểu đình Huế 
từ kháng chiến đến nhượng bộ, đầu hàng, làm tay sai cho 
thực dân Pháp. Học sinh cũng sẽ hiểu rõ hơn trách nhiệm 
của vua quan triểu đình Nguyễn trong việc làm mất nước 
ta, mà một trong những nguyên nhân là triều đình Huế 
không còn khả năng lãnh đạo, tổ chức nhân dân đứng dậy 
kháng chiến chống Pháp như các triều đình Lý, Trần, Lê. 
Hơn nữa, triểu Nguyễn được thành lập do đánh bại phong 
trào nông đân Tây Sơn nên không thể dựa vào nhân dân - 
chủ vếu là nông dân để chống xâm lược. Họe sinh trên cở 
sở biếu tượng về sức mạnh của nhân dân trong kháng 
chiến chống Pháp sẽ nhận thức đúng về sự khủng hoàng 
của phong trào kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ, thể 
hiện ở mâu thuẫn giữa sức mạnh chiến đấu của nhân dân 
với việc thiếu một đường lối cứu nước đúng, một giai cấp tiên 
tiến lãnh đạo phong trào yêu nước. giải phóng dân tộc. 

Thứ ba, biểu tượng uê nhân uật lịch sử. Nhân dân là 
người chủ của lịch sử, sáng tạo mọi giá trị tỉnh thần, vật 
chất của xã hội, xong ca nhân, nhất là các nhân vật anh 
hùng lỗi lạc cũng có vai trò nhất định trong phát triển lịch 
sử. Tuy nhiên việc đánh giá các nhân vật lịch sử phải tuân 
thủ theo nguyên tấc phương pháp luận mácxít - lêninít; 
khi xét công lao một người phải đặt trong bối cảnh lịch sử, 
gắn với giai cấp mà người ấy phục vụ, không xem họ đã 
làm gì cho chúng ta ngày nay mà phải xét họ đã đóng góp 
gì cho thời đại ấy. Muốn đạt tới sự dánh gia công minh và 
công bằng như vậy phải tạo biểu tượng về nhân vật trên cơ 
sở sự kiện khách quan, khoa học. 

Việc tạo biểu tượng nhân vật thời Nguyễn được tiến 
hành trên những nguyên tắc phương pháp luận này. Hơn 
nửa các nhân vật lịch sử thời Nguyễn lại có nhiều loại 
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khác nhau: Người vêu nước. kẻ phản bội làm tay sai cho 
piác cướp nước. không ít những nhân vật có tư tương. tình 
cam và hành động phức tạp như Phan Thanh Gian... 

Phương pháp tạo biểu tượng lịch sử đã được trình 
bày trong nhiều tài liệu về phương pháp dạy học lịch sử. 
chúng tôi không nêu ở đây. chỉ lưu ý rằng cần dựa vào các 
tài liệu cơ bản. trong việc có tài liệu thành văn và các đồ 
dùng trực quan. Đồng thời việc tạo biểu tượng phải tiến tới 
với việc hình thành khái niệm mới làm cho kiến thức về 
lịch sử thời Nguyễn được vững chắc. 


Chu thích: 

1, Phan Ngọc Liên (chủ biên), Phương pháp luận sử học, 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. tr. 125 

3. Phan Ngọc Liên (chủ biên), Phương pháp đạy học lịch sử, 
Tập 1, NXB ĐHSP Hà Nội, 2003 
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TƯ TƯỞNG VÀ TÍNH CÁCH CỦA _ 
SĨ PHLI HANH THIỆN DƯỚI THỜI NGUYÊN 


PGS. Đặng Đức An 


Hành Thiện (nav thuộc xã Xuân Hùng. huyện Xuân 
Trường. tĩnh Nam Định) là một làng quê văn hiển. Trong 
thời phong kiến làng Hành Thiện có rất nhiều người theo 
Nho học. nhiều người đỗ đạt và làm quan, hay nói cách 
khác là có nhiều sĩ phu mang tư tưởng Nho giáo thời 
phong kiến. Triều Nguyễn, Lriểu đại phong kiến cuối cùng 
của xà hội Việt Nam. đã trai qua hai giai đoạn: giat đoạn 
đầu là thời kỳ tiêu diệt thế lực nông dân khơi nghìa và 
khôi phục lại chính quyền địa chủ phong kiến, giai đoạn 
thứ hai là thời kỳ chấp nhận sự “bảo hộ” của thực dân 
Pháp ở Bác Kỳ và Trung Kỳ (còn Nam Kỳ thì nhường hăn 
cho Pháp làm thuộc địa). Vậy tầng lớp sĩ phu Việt Nam đã 
có tư tưởng và thái độ như thế nào dưới chính quyền 
phong kiến Nguyễn này? Tôi nghĩ rằng thông qua tư tưởng 
và thái độ của sĩ phu Hành Thiện cũng phan ánh phần 
nào tư tướng và tính cách của tầng lóp sĩ phu Việt Ñam 
nói chung! 

Để để tìm hiểu về tư tướng và tính cách của sĩ phu 
Hành Thiện dưới triều Nguyễn. chúng tôi tạm phần sĩ phu 
Hành Thiện làm năm loại: 

Loạt thứ nhất: các sĩ phụ quan lại được triều đình 
ưu đãi: 

- Đặng im Toán hay Đặng Toán (1814 - 1877) đậu 
Phá bảng năm Mậu Thân (1843) đời Tự Đức nguyễn niên, 
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là người Hành Thiện đầu tiên đồ đại khoa. làm việc đưới 
triều Tụ Đức. Khi làm Tuần phủ Ninh Bình. sắp được 
tháng chức Tổng đốc (quyền Tổng đốc) Nghệ - Tĩnh thì bị 
đứt mạch máu não và mất, thọ 64 tuôi. được dân làng coi 
như “Phật sống”, 

- Đăng Đức Địch (1817-1898), tự Cưu Tuân. hiệu Ngôi 
Phong. đậu Phó hàng năm Ký Dậu (1849) đời Tự Đức thứ 
2. nôi tiếng là một viên quan thanh bạch và nghiêm khắc. 
Đưới triều Tự Đức, đã làm đến chức tham tri bộ Hình. hàm 
Thương thư. kiêm chức Phó Tông tài Quốc sử quán và tiếp 
tục giữ chức Thượng thư bộ Lễ triều Hàm Nghi và Đẳng 
Khánh không chịu nổi thái độ hách dịch cua thực đân Pháp 
đối với triều đình đã xin về hưu. Sau gần 50 năm làm quan 
và khi về hưu đã 70 tuổi, nhưng vì thanh liêm. nên cuộc 
sông thiếu thôn, cụ lại tiếp tục đi đạy học. đến năm gần 8Ô 
tuổi. cđặ mới nghĩ không dạy học nữa. Các môn sinh trình 
báo có chính sách mới. cấp học bổng cho các quan về bưu từ 
nhị phẩm trở lên mỗi tháng được 100 quan tiền (trị giá 
bằng 5õ lạng vàng), nhưng cụ không di lĩnh và cũng không 
uỷ quyền cho con cháu đi lĩnh thay. 

- Nguyễn Xuân Phiêu (1856 - 1936) là con thứ ba Thị 
lang bộ Công Nguyễn Xuân Huyền: hồi nhỏ. theo thân phụ 
vào sống ở kinh đô Huế, nhưng lại không trọng đường cử 
nghiệp văn chương, mà chuyên nghiên cứu về công nghệ. 
được vua Tự Đức bổ dụng vào chức thừa biện bộ Công. 
đã chế ra nhiều để vật để vua dùng rất tỉnh xao. Năm 
Quý Mùi (15883), vua Tự Đức sắc sai Nguyễn Xuân Phiêu 
sang Hồng Công. Singapo để học tập các khoa học công 
nghiệp của Tây Âu. Sau sáu tháng tham quan học tập. 
trở về nước, ông đá chế ra bốn thứ đồ công nghiệp (hai 
khâu súng kiểu Anh và Pháp. một chiếc tàu xà lúp và 
một chiếc đồng hồ kiểu Anh). 
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Tấm gương của Nguyễn Xuân Phiêu, một. ngưoi chỉ di 
sâu vào khoa họe - công nghệ. không có bằng cấp gì (không 
phải tiến sĩ. cử nhân và ca đến tú tài cũng không). mà được 
phong đến chức Thượng thư bộ Công. thật đối lập với quan 
niệm phong kiến lúc bấy giờ chỉ coi trọng khoa bảng. 

Thoại thứ hai các sĩ phụ quan lại có tư tương và hành 
động chống Pháp. 

- Đặng Xuân Bang (1828 - 1910), tự Hy Long, hiệu 
Thiện Đình. Văn Phú. thì đậu tiến sĩ đệ tam giáp năm 
Bính Thìn (1856) đời Tự Đức thứ 9. Khi làm giám sát ngự 
sử đạo Hai An. ông đã trình bày lên vua Tự Đức nhiều bản 
điều trần về cải cách chính trị. quân sự. kinh tế, tài 
chính... Nhưng những bản điều trần này không dược vua 
Tự Đức chấp nhận. Khi quan hệ Việt - Pháp căng thăng ở 
Bắc Thành. năm Quý Dậu (1873). Đặng Xuân Bảng được 
điều ra làm Tuần phủ ở Hải Dương. lúc quân Pháp tấn 
công thành Hải Đương ông cho rút lui để bảo toàn lực 
lượng nêo bị triểu đình khép tội không bảo vệ được thành, 
phải đi mộ phu lập đồn điền để đãi công chuộc tội. 

Công việc hoàn thành tốt đẹp, nên năm Mậu Dân 
(1878), ông được xoá án và vua Tự Đức lại vời về kinh đô. 
nhưng viện cớ mẹ già hay đau vếu, ông xin được về quê 
hương phụng dưỡng mẹ già. Năm Bính Tuất (1886). dưới 
triểu Đẳng Khánh, ông nhận làm đốc học Nam Định trong 
hai năm, rồi xin về hưu. 

Trong hơn hai mươi năm cuối đời (1888 -1910), ông 
sống ở làng và chú tâm vào việc dạy học. viết sách và 
khai khẩn đất hoang. Ông nghiên cứu đủ các ngành 
khoa bọc xã hội, khoa học tự nhiên và kỹ thuật của ca 
phương Đông và phương Tây. Ông đặc biệt lưu tâm khảo 
cứu, biên soạn các sách về đỉa lý, ch sử văn hoá và các 
ngành khoa học Việt Nam. 

608 


- Đặng Xuân Bang còn là người có tài kính tế. có chỉ 
hướng canh tân. Ông đã đứng tôn xin khai khẩn bãi đất 
nội ở ngoài đê tả ngạn sông Hồng, lập ra ấp Tả Hành (nay 
thuộc xã Duy Nhất. huyện Vũ Thư, tính Thái Bình). Khi 
mất. dân làng Tả Hành đã thờ ông làm Thành Hoàng. 

- Nguyễn Ngọc Liên (1852 - 1937), hiệu Châu Phong, 
đâu tiến sĩ đệ tam giáp khoa Ký Sửu (1889) triểu vua 
Thành Thái và được bổ làm Tri phủ Nam Sách (Hải 
Dương). Ông làm việc rất siêng năng cân mẫn, lại công 
bằng, liêm khiết, nên được dân chúng và thân hào phủ 
Nam Sách rất kính mến.Do không chịu lạy toàn quyền 
Đông Dương (De Lanessan) đi kinh lý Hai Dương (năm 
1892) và không hỗ trợ cho một đến lính Pháp bị nghĩa 
quân Bãi Sậy tấn công, nên bị cách chức, về nhà làm 
thuốc, dạy học. Ông đã ủng hộ phong trào Đông Du và giới 
thiệu nhiều học sinh xuất sang du học ở Nhật Bản 

- Đặng Hữu Dương (1860 - 1923) đậu Tiến s1 đệ tam 
giáp năm Kỷ Sửu (1889), đời vua Thành Thái. Ông được bổ 
làm Trì phủ Nam Sách (Hải Dương), rồi từ 1890 được 
thăng án sát Hà Nội. Ông xử kiện rất công minh được dân 
chúng tin tưởng kính nể. Làm án sát Hà Nội được ba năm 
thì bị đau mắt chữa mãi không khỏi, ông phải gửi đơn xin 
nghỉ một thời gian không lương để về quê dưỡng bệnh. 
Tuy bị hỏng mắt nhưng ông vẫn theo dõi thời sự và thường 
xuyên nghe đọc sách của Trung Quốc mới xuất bản, nhất 
là các sách của các nhà nho yêu nước có xu hướng cải cách 
như Khang Hữu Vy. Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng. Ông 
thấy việc duy tân, cải cách như cắt búi tó, đổi mới phong 
tục là cần thiết, động viên nhiều người, trong đó có con 
trai Đặng Hữu Bằng du học ở Nhật. 

Loạt thứ ba: Các sĩ phụ chấp nhận làm quan phục 
vụ triều đình Nguyễn dưới sự “bảo hộ” của thực dân Pháp, 
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nhưng cố găng giữ phẩm chất đạo đức như Đặng Đức 
- Cường. Nguyên Âu Chuyên ... 

Loại thư tư các sĩ phu làm nghề tự đo như đạy học, 
làm thuốc. viết sách báo... 

Sĩ phu Hành Thiện, ngoài những người đỗ đạt rồi ra 
làm quan hoặc viên chức cho triểu đình và chính quyền 
“bảo hộ”, còn có nhiều người không chịu làm quan hoặc 
sau khi làm quan một thời gian thì từ nhiệm hoặc bị cách 
chức mà trở về làng làm thầy giáo hoặc thầy thuốc. Làng 
Hành Thiện có nhiều người đỗ đạt, một phần quan trọng 
là có nhiều thầy giáo giới, có nhiều kinh nghiệm trong việc 
thị cử. Những sĩ phu quan lại sau khi về hưu hoặc từ quan 
về làng mở trường dạy học như ông nghè Đặng Xuân 
Bảng. ông nghề Nguyễn Ngọc Hiên... đã thu hút được rất 
đông sĩ tử theo học. Họ không chỉ là học trò Hành Thiện, 
mà còn là học trò, ở các nơi khác đến theo học. Hành Thiện 
trở thành lò luyện thi nổi tiếng khắp Bắc Hà. Đến Hành 
Thiện, các sĩ tử ngoài việc được nghe giảng bài của các 
thầy giáo có uy tín và kinh nghiệm, còn đễ dàng mượn 
sách hoặc mua sách để ôn thi (nhà ôn nghề Đặng Xuân 
Bảng có thư viện Hy Long lớn nhất Bác Kỳ, ông nghè 
Bảng còn mở một xưởng in sách để cung cấp cho sĩ tử). 

Những sĩ phu Hành Thiện dù đã đỗ đạt, nhưng 
không quan tâm đến chốn quan trường, mà đi sâu vào 
nghiên cứu nghề thuốc để chữa bệnh cứu người cũng 
không phải là ít, như cứ nhân huấn đạo Nguyễn Đức Ban 
(Huấn Ban). cử nhân Nguyễn Tất Tái (Cử Kép), tú tài 
Đặng Vụ Khái (Kép Khá)),... 

Các sĩ phu Hành Thiện đều thích làm thơ. viết văn, có 
nhiều bài thơ rất hay. nhưng không mấy người cho in ra 
thành sách hoặc đăng lên báo. Trong số những cuốn sách 
của các sĩ phu Hành Thiện còn để lại thì nhiều nhất là sách 
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của nghề Đặng Xuân Dang, những bài báo của ấm ainh 
Đặng Xuân Viện. những bài thơ của tú tài Đặng Đức Tô... 

Loại thứ năm các sĩ phu tìm cách cải thiện đời sống 
cho nhân dân bằng khai hoang, kinh đoanh công thương 
nghiệp như Đặng Đức Trí, Nguyễn Đông Thị. 

Qua các loại quan lại sĩ phu trên, có thể rút một số 
điểm chung của sĩ phu Hành Thiện : 

Một là. Còn mang nặng tư tưởng trung quân, song 
giàu lòng yêu nước thương dân. 

Hai là, có văn hoá, tiếp thu tư tưởng mới nên có tư 
tưởng canh tân đất nước. Với những nét tích cực ấy đã góp 
phần tạo nên truyền thông tốt đẹp của dân tộc. 
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SỬ DƯNG TÀI LIỆU HỒ CHÍ MINH TRÔNG DẠY HỌC 
LỊCH SỬ THỜI NHÀ NGUYÊN Ở TRƯỜNG PHÔ THÔNG 


Ths. Đã Hồng Thái” 


Vấn đề nhà Nguyễn trong chương trình lịch sử của 
trường THCS và THPT chỉ chiếm tỷ lệ không đáng kể, so 
với tông số tiết của chương trình. Do đó, nhiều vấn đề có 
liên quan tới nhà Nguyễn và xã hội Việt Nam trong thế kỷ 
XI, đặc biệt vào nửa đầu thế ký XX không được trình bày 
đây đủ, sâu sắc. Thường học sinh chỉ nắm một cách công 
thức rằng: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn đã suy vếu, 
mục nát, nên các vua triều Nguyễn đã đầu hàng làm tay 
sai cho thực dân Pháp. Định hướng nhận thức như vậy là 
đúng, giúp các em hiểu rõ bản chất chế độ phong kiến nhà 
Nguyễn. nguyên nhân và trách nhiệm của triều đình Huế 
trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp. Tuy 
nhiên trình bày lịch sử một cách lôgie như vậy mà không 
dựa trên cơ sở tài liệu. sự kiện cần thiết, đễ làm cho học 
sinh hiểu lịch sử một cách công thức, giáo điều. 

Việc sử dụng tài liệu của Hồ Chí Minh trong dạy học 
lịch sử chủ yếu cung cấp những. cơ sở quan điểm. nguyên 
tắc phương pháp để hiểu biết về lịch sử khi trình bày tài 
liệu mới, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động ngoại khoá. 
Chúng ta nhận thức rằng Hồ Chí Minh là nhà cách mạng 
vĩ đại nên việc nghiên cứu lịch sử và những dòng văn hoá, 
khoa học, xã hội khác nhằm làm một trong những vũ khí 
sắc bén để đánh địch, để tuyên truyền, giáo dục giác ngộ 
quần chúng đào tạo cán bộ, hoạch định đường lối. chính 
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sách, Do đó, phương pháp nhận thức lịch sử của Hồ Chí 
Minh chủ yếu là phương pháp lôgic kết hợp với phương 
pháp lịch sử. 

Về nhà Nguyễn, Hồ Chí Minh không đi sâu nghiên 
cứu chế độ phong kiến Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XIX 
như một nhà sử học mà trên góc độ một nhà vêu nước cách 
mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chính vì vậy. 
Người chỉ tập trung vào một số vấn đề mấu chết để rút ra 
những bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh hiện tại: 
Nguyên nhân mất nước, trách nhiệm của các vua, quan 
triểu đình Nguyễn đối với việc làm mất nước ta. Tìm hiểu 
vấn để này có ý nghĩa rất quan tr.¡g đối với cuộc đấu 
tranh giành độc lập. Các nhà sử học, hoạt động chính trị ở 
nước ta đã rất chú trọng đến việc tìm hiểu nguyên nhân 
thắng lợi và thất bại của các cuộc đấu tranh, kháng chiến 
chống giặc ngoại xâm. Điều này xuất phát từ một thực tế 
lịch sử là Việt Nam “Đất không rộng, người không đông” 
nhưng từ xưa luôn phải đương đầu với các thế lực ngoại 
xâm đông mạnh hơn mình gấp bội. Dù có tạm thời bị thất 
bại, cho quân thù “ngủ trọ một đêm ở Thăng Long” hay 
phải trải qua những năm tháng lâu dài bị kẻ thù đô hộ, 
cuối cùng vẫn thoát khỏ: ách thấng trị của các thế lực 
ngoại bang, giành độc lập, tự do bảo vệ vững chắc chủ 
quyền thiêng liêng của dân tộc. Nguyên nhân thắng lợi có 
nhiều, song một nguyên nhân quan trọng hàng đầu mà Hỗ 
Chí Minh đã nêu lên khi tổng kết lịch sử đấu tranh chống 
ngoại xâm là; 

“Vì đân hăng hái kết đoàn. nên khôi phục chóng 
giang san lạc Hồng” (2) 

Từ thực tế trong quá khứ lịch sử và cuộc chiến tranh 
hiện tại trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
Hồ Chí Minh đã xây dựng tư tưởng về đại đoàn kết (dân 
tộc và quốc tế) với nguyên lý nổi tiếng: 
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“Đoàn kết, đoàn kết. đại đoàn kết, Thành công. thành 
công, đại! thành công”. 

Người cũng nêu ra nguyên nhân thất bại trong cuộc 
kháng chiến bảo vệ Tô quốc và giành độc lập dân tóc. đó là: 

“Vi dân đoàn bết chưa sâu, Cho nên thất bại trước 
sau mây lần”.(3) 

Tình trạng nước ta dưới ách thống trị của thực dân 
Pháp cũng được Hồ Chí Minh phân tích. chỉ rõ: 

“Ngày nay đến nỗi nghèo hèn, Vì ta chỉ biết lo yên 
một mình, Đế người đè nén, xem khinh, Để người bóc lột ra 
tình tôi, ngươt" (4) 

Từ việc rút ra những bài học về nguyên nhân dẫn 
đến thắng lợi và thất bại trong các cuộc kháng chiến, Hồ 
Chí Minh chỉ rõ nguyên nhân mất nước và “tội” của các 
vụa nhà Nguyễn trong việc làm mất nước ta. 

Về chủ điểm này, chúng ta có thể dẫn ra hai cuốn 
sách của Hồ Chí Minh: “Lịch sử nước ta” (1941), và “Một 
giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1847 - 1946" (1948). 

“Fịch sử nước tg°không phải là một cuốn thông sử 
Việt Nam mà tập trung trình bày về truyền thống đấu 
tranh của nhận đân ta từ thời dựng nước cho đến thời 
Pháp thuộc : “Toàn bộ nội dung cuốn sách đã toát lên một 
chủ đề tư tưởng rõ rệt; nhân đân ta giàu lòng yêu nước, eớ 
truyền thống đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm, 
không cam tâm làm nô lệ thực dân Pháp. quân phiệt Nhật 
mà phải nắm lấy thời eø đoàn kết cùng nhau để đấu tranh 
giải phóng” (5). Trong sách này Hồ Chí Minh đã phân tích 
về “tội” của nhà Nguyễn trong việc làm mất nước ta nhằm 
vận động quần chúng đứng lên giành độc lập. 

Quyển "Một giai đoạn. lịch sử Việt Nam từ 1847 đến 
1947" của Hồ Chí Minh, với bút danh Lê Quyết Thắng. ra 
đời trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (194ã 
6l4 


- 18ã4) (6). Mục dích biên soạn sách là qua trình bày hai 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỹ 
XIX và cuộc kháng chiến diễn ra lúc bấy giờ để lý giải vấn 
để “Vì sao cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống xâm lược 
Pháp không thể thành công và cuộc kháng chiến toàn quốc 
lần này nhất định sẽ thắng lợi” (7). 

Hai quyển này là tài liệu quý giúp chúng ta trong 
nghiên cứu và dạy học lịch sử. Tuy nhiên, sử dụng thế nào 
cho hợp lý, có hiệu qua trãnh những sai lầm về bệnh công 
thức, giáo điều, khiên cưỡng. áp đặt... vì vậy cần phải chú 
ý một số vấn để sau đây: 

Thứ nhái, trong tài liệu hướng ¿ấn đạy học lịch sử 
lớp 11 (Sách giáo viên) các tác gia đã lưu ý rằng. cần làm 
cho học sinh thấy rõ trách nhiệm của triều đình Huế ở chỗ 
làm chó việc mất nước không phải là tất vếu, trở thành tất 
vếu. Chúng tôi đồng ý với định hướng này và xin được nói 
thêm muốn làm rõ trách nhiệm này của vua quan nhà 
Nguyễn cần khăng định rằng không phải nước xâm lược 
nào mạnh đều đánh bại nước nhỏ vếu, nếu nước nhỏ yếu 
này giữ vững được sức mạnh đoàn kết và biết sáng tạo 
cách đánh giặc độc đáo. Lịch sử chống.giặc ngoại xâm của 
dân tộc ta đã chứng minh điều này. Cần phải phân tích và 
khắc phục nhận thức sai lầm về tính định mệnh: Nước nhỏ 
yếu tất phải thất bại trước kẻ thù mạnh hơn. Công nhận 
điều này chỉ để “bào chữa, chạy tội” cho vua quan nhà 
Nguyễn, không làm để học sinh hiểu rõ hơn nguy cd mất 
nước và việc Việt Nam rơi vào tav Pháp hoàn toàn không 
phải là một. Việc triều Nguyễn với một thải độ thủ cựu từ 
chối các cuộc cải cách tiến bộ, “Bế quan toä càng” đã làm 
cho tình hình kinh tế xã hội triều Nguyễn lâm vào cuộc 
khủng hoảng nghiêm trong tới mức không còn đủ sức 
chống lại cuộc xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 
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và như vậy vô hình chung việc nước ta rơi vào tayv thực 
dân Pháp từ chỏ không phải tất yếu lại trở thành tất vếu. 
Trong “lịch sử nước tœ”, Hồ Chí Minh đã nêu rõ điều 
này qua nhận xét của cuộc kháng chiến chống quân Minh 
của nhân dân ta. do Lê Lợi và Nguyễn Trãi chỉ huy (9). 
Các nhà khoa học lịch sử đã nêu rõ thời nhà Nguyễn 
nước ta không đến nỗi quá suy vếu mà có phần phát rriến 
không kém gì các nước trong khu vực. Đây là công sức của 
nhân dân, song cũng không thể không nói tới vai trò các 
vua đầu nhà Nguyễn cũng đã góp phần vào sự phát triển 
đất nước. Song các vua Nguyễn đã không thoát khỏi tư 
tưởng bảo thủ thất bại chủ nghĩa. không kiên định trong 
tổ chức kháng chiến, không có khả năng tập hợp quần 
chúng yêu nước chống Pháp. Đó là một nguyên nhân chủ 
yếu dẫn đến làm suy yếu sức mạnh kháng chiến, dẫn tới 
thất bại mà triều đình Huế phải chịu trách nhiệm. Sau 
khi phân tích có cơ sở khoa học, khách quan như vậy. 
chúng ta dẫn ra đoạn thơ của Hồ Chí Minh để nói về trách 
nhiệm của vua quan triều Nguyễn: 
“Nay ta mất nước thế này 
Cũng là uua Nguyễn rước Tôy ào nhà 
“Khúc gì công rắn cắn gò 
Rước uoi giầy mở thật là ngụ sỉ 
Ngàn nàm gấm oóc giang san 
BỊ uua họ Nguyên đem hòng cho Tây 
Tội kia càng đấp còng đây 
Sự tình càng nghĩ càng cay đăng ¿òng” (8) Ộ 
Đoạn thơ trên dùng để mình họa quá trình nước ta bị 
mất vào tay thực dân Pháp và "tội" của triều đình làm mất 
nước. Tuy nhiên cần phải trình bày những sự kiện eơ bản 
để làm rõ trách nhiệm của các vua nhà Nguyễn cũng như 
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phân tích đánh giá đúng bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. những 
đóng góp nhất định của họ trong việc phát triên đất nước. 
Cũng cần nhận thức rằng lồi thơ có vẻ “nặng nể” vì cần thức 
tính nhân dân nhìn rõ đối tượng của cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc. 

Về quyển *Mót đoạn lịch sử Việt Nam từ 1847-1947), 
chúng ta sử đụng một số đoạn trích để giải quyết vấn đề vì 
sao trước đó chúng ta thẤt bại mà ngày nay (1948) cuộc 
kháng chiến chống Pháp do Đăng ta lãnh đạo nhất định sẽ 
thắng lợi. 

Chăng hạn ở phần "Thời kỳ quân chủ” Hồ Chí Minh 
đã phác hoạ bức tranh về tình trạng suy vếu của đất nước 
do vua quan "giữ đường lối hủ bại, không chịu sửa đối theo 
sự tiến hoá mới” (10). Nhân cơ hội này, thực dân Pháp đã 
đánh chiếm nước và giành tháng lợi dễ đàng. Sau khi trình 
bày quá trình xâm lược của thực dân Pháp thực hiện ý đổ 
chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” triểu đình không nỗ 
lực và quyết tâm kháng chiến, trong khi quản chúng nhân 
dân đã thành lập các đội binh quyết đánh Pháp tới cùng; 
quân đội Pháp bị vây hãm tại cảng biển Đà Nẵng mà quân 
đội triều đình vẫn “án binh bất động”; hoặc “Hà Nội bị mất 
chị sau vài tiếng đồng hồ, chỉ có 7 tên lính Pháp cũng chiếm 
được thành Nam Định”. Hà Chí Minh đã đi đến kết luận: 
Đứng trước nguy cơ mất nước bọn vua quan triều đình nhà 
Nguyễn “Không biết chống lại ngoại xâm gìn giữ đất nước, 
đã ươn hèn đầu hàng. cuối cùng chỉ biết vâng lời thực dân” 
và "giúp sức chúng đê làm hại dân” (11). Từ thực tế lịch sủ, 
Người đã rút ra một trong những nguyên nhân mất nước 
chủ vếu là do trách nhiệm của nhà Nguyễn: “Đó là vì chế độ 
quân chủ mà nước ta mất, dân ta khổ”. 

Sử dụng phương pháp so sánh lịch sử trong nghiên 
cứu, ở mục "*Chế độ dân chứ" Hồ Chí Minh đã phân tích 
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những điểm khác nhau giữa cuộc kháng chiến chếng Pháp 
thời phong liến nhà Nguyễn với cuộc kháng chiến chống 
Pháp, đưới sự lãnh đạo của Đảng từ sau cách mạng tháng 
Tám đến nav. Người cho rằng "Nếu dưới chế độ phong kiến 
nhân dân ta không có quyền làm chủ thì từ sau cách mạng 
thành công nước là nước chung của dân cho nên nhân dân 
kiên quyết chống xâm lãng và tiêu diệt lũ Việt gian bán 
nước”. Điều quan trọng nữa nhân dân Việt Nam “Lại có 
Chính phủ kháng chiến lãnh đạo nên nhất định sự nghiệp 
kháng chiến của nhân dân ta sẽ thắng lợi, phá tan mọi 
mưu đồ của thực dân". Người cũng phân tích và nêu rõ 
“nguyên nhân làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp của 
nhân dân trước đây liên tiếp bị thất bại, dù chiến đấu rất 
anh dũng đó là do "tô chức chưa mạnh, hành động chưa 
nhất trữ. Tình trạng đó được khắc phục dần. bởi nhề “sự 
đoàn kết của toàn dân mà cuộc cách mạng tháng Tám thành 
công và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng nhất 
định tháng lợi (12). 

Chúng ta học tập ở Hồ Chí Minh không chỉ là những 
quan điểm, nội dung khoa học của vấn để mà còn ở 
phương pháp nghiên cứu, giáo dục thông qua các cách so 
sánh, phân tích kết hợp những quan điểm lịch sử với quan 
điểm giai cấp. kết hợp phương pháp lịch sử với phương 
pháp lôgic để rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc 
đấu tranh cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 

Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh. văn kiện Đảng là một, 
yêu cầu mang tính nguyên tắc, quan điểm phương pháp 
luận trong dạy học lịch sử ở các trường phổ thông cững 
như việc nghiên cứu lịch sử nói chung. Tuy nhiên việc sử 
dụng những tài liệu này cần tiến hành một cách linh hoạt, 
sáng tạo phù hợp với nội dung mục tiêu giáo dục của bài 
học lịch sử được cấu tạo trong -chương trình. có như vậy 
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mới khắc phục được bệnh "công thức. giáo điều” trong dạy 
học lịch sư. Trên tỉnh thần như vậy chúng tôi trình bày 
việc sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử về 
nhà Nguyễn với mong muốn được trao đổi. và đón nhận ý 
kiến đóng góp của các đồng nghiệp. 
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SỬ DỰNG KIÊN THÚỨC LỊCH SỬ THỂ GIỚI TR( )NG 
DẠY HỌC LỊCH SỬ THỜI NGUYÊN Ở TRƯỜNG PHÔ THÒNG 


Tha. Nguyễn Xuân Trường" 


Muốn nhận thức đúng về nhà Nguyễn cần phải đặt 
nước ta vào bối cảnh lịch sử thế giới lúc bấy giờ. Bởi vì. 
nhiều sự kiện của lịch sử dân tộc không thể hiểu biết đầy 
đủ, chính xác. nếu tách khỏi những sự kiện lịch sử thế giới 
có liên quan. Thịƒc va, từ trước chúng ta cũng đã chú ý đến 
môi guan hệ này. song thưởng chì tóm lược tình hình thế 
giới, âm mưu và quá trình xâm lược thuộc địa của các nước 
tư bản phương Tây nên trùng lặp với các sự kiện lịch sử thế 
giới. Trong khi đó. điều quan trọng là cần hiểu sâu sắc hơn 
lịch sử Việt Nam trong mối quan hệ với các sự kiện lịch sử 
thế giới có liên quan thì lại chưa được chú ý khai thác. 

Trước hết, cẩn nhận thức một nguyên tắc phương 
pháp luận uê tìm hiểu mối quan hệ giữa lịch sử đân tộc 0à 
lịch sử thế giới ở một thời bỳ nhất định, để xét xem thế kỷ 
XIN lịch sử thế giới đã diễn biến ra sao Dù ảnh hưởng như 
thế nào đến tình hình Việt Nam? 

Sau các cuộc cách mạng tư sản vào buổi đầu thời cận 
đạt - cách mạng Hà Lan thế ký XVI, cách mạng tư sản Ảnh 
thế ký XVIH. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa 
Ảnh ở Bác Mỹ thế kỷ XVIII, đặc biệt sau Cách mạng tư sản 
Pháp 1789 - 1794. các nước Âu Mỹ lần lượt phát triển mạnh 
trên con đường tư bản chủ nghĩa. Từ giữa thế ký XIX, chủ 
nghĩa tư bản trở thành hệ thống thế giới với việc hoàn thành 
các cuộc cách mạng tư sẩn, diễn ra dưới nhiều hình thức và 


“' Sở Giáo dục và Đào tạo Bác Cang 
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mức độ khác nhau. Ba thập ký cuối của thế kỹ XIX các nước 
tư bản lớn lần lượt chuyển sang giai đoạn đế quôc chủ nghìa 
nổi bật là Anh, Pháp. Đức. Mỹ. Sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản rỗi chuyển lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa đòi hỏi các 
nước tư bạn đây mạnh đánh chiếm thuộc địa đê mở rộng thị 
trường. vơ vét nguyên liệu, nhân công rẻ mạt và phát triển 
kinh tê ở chính quốc. 

Vấn đề được đặt ra: “Trong sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản, âm mưu và cuồng vọng xâm chiếm thuộc địa 
của các nước tư bản, liệu Việt Nam có thoát khỏi sự thống 
trị của thực dân Pháp hay không?” Đã có những lời giải 
đáp cho câu hói này. Một số người (chu yếu các sử gia thực 
dân Pháp và tay sai người bản xứ) đã khẳng định rằng. 
Việt Nam mất nước là tất yếu. vì làm sao một nước nhỏ 
yếu lại có thể chống lại nước tư bản hùng cường Pháp. Có 
người mượn việc thất bại của cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng chống quân Nam Hán để giải thích cho việc nước 
ta mất vào tay Pháp (theo ông ta là một nước có chế độ 
mẫu quyền chống lại quốc gia phong kiến phát triển cao 
hơn thì nhất định thất bại và có tính chất phần động vì 
muốn kéo xã hội Việt Nam về thời kỳ thị tộc mẫu hệ). Lập 
luận này đã làm cho người đọc hiểu rằng Việt Nam thời kỳ 
nhà Nguyễn cũng như sau này (đầu thế kỷ XX) mất nước 
vào tay Pháp là lã đương nhiên, vì một nước phong kiến 
làm sao chống lại nước tư bản tiên tiến. Quan điểm này 
khoác áo “duy vật sử quan”, song trên thực tế là sự nguy 
biện về khoa học và phân động về chỉnh trị. Lịch sử đân 
tộc Việt Nam đã chứng minh rằng nhân dân Việt Nam 
trước đó luôn luôn phải đương đầu với các thế lực xâm lược 
mạnh hơn mình nhiều, mà cuối cùng đã thắng lợi. 

Các thuyệt "định mệnh”. cùng với các nguy thuyết 
"Châu Âu trung tâm” của lịch sử thế giới, “sứ mệnh khai 
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hoá văn minh” cua phương Tây đối với nhân dân phương 
Đông chỉ là sự biện hộ cho chủ nghĩa thực đân xâm lược. 

Muốn giải đáp được vấn đề: "trong khi chủ nghĩa tu 
bản phát triển đi xâm lược các nước nhỏ vếu làm thuộc địa 
thì Việt Nam cũng như nhiều nước khác có thoát, khơi Ách 
thống trị, đô hộ cña thực dân hav không" thì phải xét ở hai 
mặt #hách quan và chủ quan. 

Về khách quan, chúng ta nhận thấy rằng khóng chỉ 
có Pháp mà nhiều nước tư bản thực dân phương Tây khác 
cũng âm mưu xâm chiếm Việt Nam. 'Puy nhiên. âm mưu 
xâm lược của tư ban Pháp đôi với Việt Nam đã có từ lâu và 
hiên tục. Việc lấv cớ giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn đã 
dẫn tới việc ký hiệp ước Versallles năm 1787: tuy chính 
phủ Pháp không thực hiện hiệp ước. song vẫn là băng 
chứng pháp lý buộc nhà Nguyễn phải thi hành. Cũng cần 
lưu ý rằng. nhà Nguyễn tuy dựa vào Pháp đế đánh thắng 
Tây Sơn, song vẫn có ý thức cảnh giác với âm mưu của 
thực dân Pháp. nên eác vua đầu triều Nguyễn với những 
hình thức và mức độ khác nhau đã tỏ ra nghì ngại, đề 
phòng, xa lánh dần những người Pháp được sử dụng ở 
triều đình, như Chalgneau (có tên Việt là Nguyễn Văn 
Tháng) và Vanier (tức Nguyễn Văn Chấn). Những người 
này đã ở kinh thành Huế hàng chục năm, dạy nhạc cho 
các hoàng tử. công chúa. dịch sách và tài liệu cho triều 
đình, năm mọi bí mật quốc gia. Một số giáo sĩ thực sự đã 
do thám tình hình Việt Nam chuẩn bị cho quần đội Pháp 
xâm lược Việt Nam. 

Thực đân Pháp đã tiến hành xâm lược nước ta còn đê 
“chạy đua” với các tư bản khác. trước hêt là Anh, rồi MIỹ. 
Năm 1859, khi Louts Bonaparte lên ngôi hoàng đế thì việc 
xâm chiếm thuộc địa ngày càng trở nên bức thiết. nhằm 
làm giảm nhẹ mâu thuẫn gay gất trong nước. Napoléon HII 
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đã cư ra Hội đồng Nam Kỳ đê xét lại hiệp ước Versallles 
năm 1787 và quyết định dựa vào văn kiện có tính chất 
pháp lý này để "hợp pháp hoá” việc đem tuân đánh chiếm 
Việt Nam. trước khi các nước tư ban khác can thiện. 
Chúng ta cũng còn nhận thấy một điểm khảe là các 
nước tư ban thực dân tuy mâu thuẫn với nhau trong việc 
tranh chiếm thuộc địa. song lại thống nhất với nhau ý đề 
xâm lược các nước ở phương Đông .. Vì vậy, các nước tư bản 
Âu. Mỹ liên kết với nhau trong việc uy hiếp các nước nhỏ 
vếu. Trong thời gian giữa thế kỷ XIX này, Anh, Pháp lại lên 
quân với nhau dùng vũ lực đe doa chính nhủ Mãn Thanh 
phai chịu lệ thuộc. Sau khi cùng Anh buộc Trung Quốc ký 
điểu ước Thiên Tân (27/6/1858). Pháp lại hợp quốc với Tây 
Ban Nha - có giáo sJnh bị giết ở Việt Nam - đổ bộ lên Đà 
Nẵng để đánh thẳng ra chiếm kinh thành Huế. Kế hoạch 
này đã thất bại vì sức chiến đấu anh đũng của quân dân ta. 
Rõ rằng, nếu đặt cuộc xâm lược Việt Nam của Pháp 
trong bối cảnh lịch sử thế giới lúc bấy giờ, chúng ta làm 
cho học sinh hiểu rõ vì sao nước ta đứng trước nguy cơ mất 
nước: mâu thuẫn và sự liên kết của các nước tư bản thực 
dân trong việc xâm chiếm thuộc địa. Tuy nhiên Việt Nam 
có phải mất nước trước đội quân hùng mạnh của thực đân 
Pháp thì lại là một vấn đề khác cần giải quyết. Đó là vấn 
đề “Việt Nam mất nước có phả! là tất vếu hay không?" và 
“tội". trách nhiệm của triều đình Huế có phải ở chỗ làm 
cho việc mất nước không phải là tất vếu trở thành tất 
vếu?`. Vấn để này đã đặt ra và giải quyết trong dạy học 
lịch sử ở trường phổ thông. song nhìn chung còn hơi sở 
lược, nên việc nhận thức của học sinh lại rơi vào chỗ công 
thức. Theo chúng tôi, để minh chứng cho kết luận - khái 
quát trên cần phải dựa trên cơ sở tài liệu cụ thể về tình 
hình lịch sử trong nước và trên trường quốc tế lúc bấy giờ. 
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Vân để rộng lớn. ở đây chúng tôi chỉ nêu một số ý kiến có 
hiên quan đến tình hình thế giới. 

Thứ nhát. thử so sánh lực lượng của nuớc tà với nhiều 
nước khác trong khu vực đang đứng trước nguy cơ xàm) lược. 
Không đi vào chỉ tiết. song chúng ta có thể xác nhận một sự 
thực lịch sử đã trình bày trên: Tuy phái đối phó với nhiều kẻ 
xâm lược hùng mạnh. nhưng nhân đân ta đã chiến thắng. 
Điều này chứng tỏ sức mạnh về vật chất và tỉnh thần của 
Việt Nam. Chỉ kể trong nửa sau thế kỷ XVIII. dưới thời Tây 
Sơn. nhân dân ta đã đánh thắng hai kẻ thù xâm lược mạnh 
lúc bấy giờ - Xiêm La và Mãn Thanh. Về trận thắng quân 
phong kiến Xiêm La ở Rạch Gầm - Xoài Mút, khiến chó 
"Người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn (1785) ngoài 
miệng tuy nói khoác. nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn 
như sở cọp” (1). Còn cuộc đại thắng quân Thanh năm 1789 
đã chứng tổ “quân và dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của 
người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ - Quang Trung đã lập 
nên kỳ tích đánh tan 29 vạn quân xâm lược, đưa đât nước 
lên một vị thế cao chưa từng c6” (2). 

Chúng tôi sẽ không đi sâu vào bình lực triều Nguyên, 
song cũng nêu một vài con số để chứng tỏ rằng về mặt 
quân sự nước ta so với nhiều nước khác trong khu vực 
không phải yếu. Theo Đợi nam thực lục thì số quân dưới 
thời nhà Nguyễn như sau: Năm 1320 có 204.220 người; 
năm 1840 tăng lên 212.290 người: ngoài bộ binh cồn có 
tượng ky bình, thuỷ bình cũng khá hùng hậu. Về vũ khí, 
ngoài số giáo mác, súng hỏa mai cổ còn có khá nhiều đại 
bác. đồn luỹ kiên cố. xây theo kiểu Vauban. ©ó thể xem lực 
lượng quân sự thời Nguyễn không phải yếu, Cái chính là 
tình thần quyết chiến của bình sĩ, là oiệc triều đình không 
muôn, cùng không có bhỏủ năng tập hợp, lãnh đạo toàn dân 
đứnh thăng ngoại xâm như các triều đại Ly, Trần, Lê xưa. 
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Chúng ta lại nêu vấn để vì sao các nước khác ở châu 
Á. nội bật là Nhật Bản, Xiêm La. Trung Quốc ở nbững 
mức độ khác nhau đã tiến hành canh tân đất nước để 
nhanh chóng vững mạnh hơn. trong khi triểu đình Huế cứ 
khư khư thủ cựu. Nước ta lúc bấy giờ không phải không có 
người ra nước ngoài, nhìn thấy sự đôi thav tiến bộ của 
người ta và với những động cơ, mức độ khác nhau cũng 
mong muốn Việt Nam duy tân, tiến bộ. Do đó. có thể thấy 
rõ rằng, xu thế chung của thế giới trong việc canh tân đất 
nước, tấm gương của nhiều nước láng giểng, sự hiểu biết 
của một sô người Việt Nam không đủ sức lay chuyển đầu 
óc thu cựu, cố chấp của vua quan nhà Nguyễn. Đây là cơ 
sơ đã xác định trách nhiệm của triều đình Huế trong việc 
làm mất nước ta về tay thực dân Pháp. 

Thứ hai, triểu đình nhà Nguyễn không am hiểu tình 
hình thế giới nói chung, tình hình nước Pháp nói riêng nên 
đã bỏ qua nhiều cơ hội để giải quyết có lợi việc bảo vệ độc 
lập. Muốn làm sáng tó điều này khi đạy học. giáo viên cần sử 
dụng nhiều trì thức lịch sử thế giới, trong đó có lịch sử Pháp 
để làm rõ điều trên. Chúng tôi xin dẫn ra một số ví dụ. 

Sau khi mất ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, triều đình 
Huế chỉ Ìo việc thương thượng để chuộc lại các tỉnh đã 
nhượng, chứ Không biết khai thác khó khăn của Pháp lúc 
bấy giờ, như thât bại trong cuộc chiến tranh ở Mêhicô (Bãc 
Mỹ). Tình thần bình lính Pháp suy giảm. sự bất mãn của 
nhân dân đối với Napoléon tăng lên, nên bọn tư bản hiếu 
chiến Pháp muốn tìm một thắng lợi nhỏ ở Việt Nam để ổn 
định tình hình trong nước. Nếu hiểu rõ tình thế này của 
Pháp. triều đình dựa vào các cuộc khởi nghĩa của nhân 
dân để chống Pháp thì tình hình có thể khác. 

Trong những năm 1870 - 1871, nước Pháp bị thua 
trận trước quân đội của Bismark (Đức), kinh đô Paris bị 
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uy hiếp, phản lớn nước Pháp bị chiếm. nhân đân Pháp đã 
tiến hành cuộc khởi nghĩa lật đồ Đế chế thứ hai của Louis 
Napôleon và Chính phủ vệ quốc của giai cấp tư san lên 
cầm quyển. tiếp tục chính sách đầu hàng của Pháp. Cuộc 
khởi nghĩa của vô san và nhân dân lao động Paris tiến 
hành 18/3/1571 là cuộc cách mạng vô sán đầu tiên. thành 
lập nhà nước kiêu mới. Đây là một cơ hội rất tốt đê triều 
đình cùng nhân đân đấy mạnh cuộc kháng chiến chống 
Pháp. khôi phục lại vùng đất đã bị chiếm và ngăn việc 
Pháp mỡ rộng cuộc xâm lược ra phía Bác. Tình hình thuận 
lợi vì do tình hình kinh tế. chính trị nước Pháp rất rối ren, 
không ổn định nên giai cấp tư sản Pháp chưa nghĩ đến 
việc tiếp tục xâm chiếm Việt Nam. cũng như các thuộc địa 
ở xa vừa tốn kém. vừa không nắm chắc phần thắng ldi. 
Chỉ có bọn thực đân không ở Việt Nam mới liều lĩnh tiếp 
tục việc xâm lược bất chấp sự đè dặt của Chính phủ và 
giai cấp tư sản Pháp ở chính quốc. Thế mà triều đình vẫn 
tiếp tục nhượng bộ. thoả mãn những yêu sách của thực 
dân Pháp ở Bác Kỳ. không biết dựa vào nhân dân để 
chống Pháp. 

Rhi tình hình Pháp trở lại ổn định, bọn thực dân 
Pháp ở Việt Nam được sự ủng hộ của Chính phủ và giai 
cấp tư sản Pháp đẩy mạnh bơn nữa việc đánh chiếm Bác 
Kỳ. Thời cơ đã mất, nguv cơ mất nước càng thêm rõ rệt. 


Chủ thích: 

(1) Trích theo Đại cương lịch sử Việt Nam, toàn tập (chủ 
biên: Trương Hữu Quỳnh. Đình Xuâu Lâm. Lê Màu Hãn) 
- NXB Giáo dục - Hà Nội, 2001, tr. 416, 

()_ Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên): Tiến trình lịch sử Việt 
Nam, NXB Giáo dục. Hà Nội 2000, tr, 1385. 
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GÓP PHẦN NẴNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC 
LỊCH SƯ TRIỀU NGUYÊN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 


T.S Trần Viết Lưu: 


Về chương trình sách giáo khoa lịch sử cũ (phần nhà 
Nguyễn). nhiều nhà nghiên cúu đã để cập, chúng tôi chỉ 
trình bày về điều cần lưu ý khi đạy học các vấn đề này, 


1. Hạn chế về sự nhìn nhận vai trò của triều 
Nguyễn dối với lịch sử nước ta ảnh hưởng đến 
chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông. 


Trong nội dung chương trình lịch sử ở trường phổ 
thông có một phần nói về lịch sử Việt Nam thời Nguyễn, 
Phần kiến thức này được trình bày sơ lược ở chương trình 
Lịch sử lớp 5, tiếp tục nâng lên ở chương trình Iách sử lớp 
8 và lớp 11. Lịch sử Việt Nam thời Nguyễn được cấu tạo 
trong phần “lịch sử Việt Nam từ cuối thê*bỷ XVI đến trước 
cách mạng thủng Tám 1945”. Quãng thồi gian ấv cũng là 
quá trình ra đời, hình thành. định vị và suy vong của một 
triển đại - một dòng họ có nhiều ảnh hưởng tới sự phát 
triển của lịch sử nước ta. 

Trước đây và kể cả hiện nay đã từng tổn tại một 
quan điểm nhìn nhận phiến điện về triểu Nguyễn, trong 
đó có quan điểm qui trách nhiệm của triều Nguyễn đối với 
việc để nước ta rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp chưa 
thật khách quan khoa học. Cách nhìn nhận này chịu ảnh 
hưởng của bối cảnh lịch sử. khi mà chúng ta phải trải qua 
những cuộc chiến tranh khốc liệt để gìn giữ quyền độc lập 
dân tộc. Từ ảnh hưởng ây, các nhà biên soạn giáo trình 


_" %3 Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá 
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môn Lịch sử ở bậc Cao đẳng và Đại học đã có những đánh 
giá tương đối nặng nề, khiến người ta có cam giác như có 
“định kiến" đối với triểu Nguyên. Tất nhiên những đánh 
giá đó về cơ bản không sai, song đo nhận thức của người 
học, người đọc đã dân đến thiên về chỉ ra "727” mà chưa 
chỉ ra "Công" của triều Nguyên đối với tiến trình phát 
triến của lịch sử đân tộc. Trên cơ sở ấy, giáo viên lịch sử 
thường giảng dạy về triều Nguyễn không được khách 
quan, dẫn đến việc người học dân dân hình thành nhận 
thức sai lệch về triều Nguyễn 

Giờ đây với tư tưởng được đổi mới đúng hướng, chúng 
ta phải có cách nhìn toàn điện hơn, đâm bảo khách quan 
hơn đối với nhà Nguyễn, nêu rõ mặt hạn chế và sự đóng 
góp của triều Nguyễn cho tiến trình phát triển của lịch sử 
dân tộc. Trên cdở sở ấy, việc giảng dạy và học tập “Công 
bằng” hơn, các nội dung kiến thức liên quan đến triểu 
Nguyễn trong chương trình môn học ở trường phổ thông có 
tác dụng giáo dục hơn. Làm như vậy không hoàn toàn có 
nghĩa là chúng ta sửa sai đối với việc nhận thức đã qua mà 
quan trọng hơn là chúng ta trả lại tính khách quan cho 
lịch sử. Bởi vì, trong lịch sử phát triển của bất cứ một dòng 
họ nào, một. triều đại nào thuộc bất cử quốc gia nào cũng 
đều có "CôngŸ và có “Ti”, có hưng và có thịnh. có bậc mình 
quân và có kẻ hôn quản... Sự nhìn nhận lịch sử đôi khi do 
hạn chế về quan điểm đánh giá (bị chỉ phối bởi nhận thức 
chưa khoa học) đã dân đến đánh giá phiến diện cũng là lẽ 
đương nhiên. Theo chúng tôi, cần phải lưu ý cho người dạy 
sử ở phổ thông điều này để dạy cho học sinh biết được 
triều Nguyễn trong lịch sử có nhiều công lao mở mang. 
phát triển đất nước và những hạn chế lịch sử trong việc 
xây dựng đất nước, trong việc để nước ta rơi vào ách đô hộ 
của thực dân Pháp (cũng cần phải thấy đó là hạn chế lịch 
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sử. cũng giống như nhà Thanh phai nhượng đất cho một 
số nước phương Tây). 


2. Những điểm cần lưu ý khi giảng dạy về 
triều Nguyên đối với giáo viên phổ thông 

Việc thay đổi quan điểm đánh giá vị trí, vai trò của 
triều Nguyễn trong lịch sử dân tộc là tiền đề cho sự thay 
đổi nội dụng và phương pháp giảng dạy đối với giáo viên 
phổ thông. Đây là trách nhiệm chung của tất cả giáo viên 
lịch sứ ở phổ thông, đặc biệt đối với giáo viên lịch sử ở 
Thanh Hoá thì điều này có một số điểm khác biệt: bởi lẽ 
triểu Nguyễn vốn được thai nghén từ chiếc nôi của xứ 
Thanh. Việc dạy về triểu Nguyễn theo nội dung chương 
trình chung cần phải có sắc thái của truyền thống quê 
hương. Những gì mà triều Nguyễn đã thể hiện trong tiến 
trình lịch sử dân tộc - kể cả ưu điểm và nhược điểm - đều 
phải làm cho học sinh các địa phương khi học lịch sử được 
nhận thức bằng quan điểm toàn diện của lịch sử và hơn 
thế nữa còn có điều kiện để hiểu một cách chính đáng về 
quê hương mình. Mấu chết của vấn đề là giáo viên phải 
nhận thức đúng dấu ăn của dòng họ Nguyễn và truyền 
thống quê hương đối với lịch sử dân tộc. Chúng tôi dẫn 
chứng ở đây một vài thông tin về họ Nguyễn ở xứ Thanh. 

Nguồn gốc dòng họ Nguyễn được phát sinh từ đất 
Gia Miêu, Ngoại Trang. hiện nay thuộc xã Hà Long, 
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. 

Người có công xác lập tiền đề cho dòng họ Nguyễn là 
Nguyễn Kim. Trong bối cảnh họ Mạc nối lên lấn át, tiếm 
quyền họ Lê, Nguyễn Kim đã dẫn con cháu chạy loạn sang 
Ai Lao, tụ tập bình sĩ rồi kéo về chống lại họ Mạc để phò tá 
triều Lê. Như vậy, ngay từ nửa cuối thế kỷ XVI, họ Nguyễn 
đã thể hiện vai trò lịch sử là một trong 3 dòng họ cùng tên 
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tại (Lê - Nguyễn - Mạc) và là 1 trong 2 đồng họ có thế lục 
trên chính trường lịch sử nước Nam (Nguyễn - Vlac). dù cho 
về danh nghĩa thì Lê - Mạc là 2 dòng họ đôi nghịch. 

Đứng sau triểu Lê là họ Nguyễn; họ Nguyễn cùng 
quê và hơn nữa chịu ân huệ. do được hưởng bổng lộc của* 
triểu Lê, đã thực sự hậu thuẫn cho vua Lê trợ lại nắm 
triều chính ở đất Thăng Long, Sau khi Nguyễn Kim mất. 
quyền bính rơi vào tay con rể Trịnh Kiểm. Từ đó lịch sử 
đân tộc lại xuất hiện thêm một đồng họ mới - họ Trịnh. Họ 
Trịnh tiếp tục làm hậu thuẫn cho triểu Lê và kế từ khi 
Trịnh Tùng nắm quyền Tổng bình thì coi như triểu Lô chỉ 
còn là cái bóng không quyền. Trong bối cảnh Ấy. dòng họ 
Nguyễn bị đạt vào Đàng Trong. Việc Nguyễn Hoàng vào 
cai quản phía nam dãy Hoành Sơn có nhiều tình tiết đã 
sử, huyền hí, song cốt lõi của vấn để là dòng họ Nguyễn 
trong tình thế éo le (mâu thuẫn nội gia. ngoại tộc) đã chịu 
thiệt thòi và biết “nhân nhịn” để nuôi chí về sau. Phải 
chăng đó là sức sống của một dòng họ. phản ảnh tài trí. 
đức khiêm nhường và ý chí vượt khó của người xứ Thanh 
và điều đó đã được minh chứng băng sự tổn tại, hưng 
thịnh của Chúa Nguyễn ở xứ Đàng Trong. Để rồi sau hơn 
300 năm Chúa Nguyễn hùng cứ toàn bộ phía Nam, tuy có 
lúc Chúa Trịnh làm chủ được Phú Xuân hoặc triểu Tây 
Sơn đã xác định được quyền uy trong phạm vị cả nước, đến 
thời Gia Long toàn bộ nước Nam lại thuộc về phương Nam 
bằng con đường khai hoang lập ấp. Hơn thế nữa. cùng ở: 
vào phía Nam không chỉ có riêng họ Nguyễn mà theo h‹ 
Nguyễn (hoặc bị bắt trong cuộc chiến Trình - Nguyễn) cò 
có nhiều người thuộc dòng họ khác. Trường hợp Đào Du 
Từ là một ví dụ tiêu biểu. 

Vậy, rộng hơn phạm vị một dòng họ - một bộ phậ 
người xứ Thanh đã có công đối với lịch sử, góp sức cho 
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nghiệp mo mạng và phát triển đất nước. Trong lịch sử 
phong kiên nước Việt từ đầu thế kỷ X đến giữa thế ky XX 
Thanh Hoá đã có tới gắn 6 thế ky ö vị chế điều hành đất 
nước với "Tan uương”, "nhị Chúa”, riêng dòng họ Nguyễn 
vừa có “CÀúø” lại vừa có "Vương”, Chúa Nguyễn có công 
mở mang đất Đàng Trong. sau đó vua Nguyễn thống nhất 
đất nước trên phương diện hành chính. 

Ngoài sự đóng góp của dòng họ Nguyễn và dấu ấn 
của người xứ Thanh trên phương diện chính trị đất nước 
theo chúng tôi, còn cần thiết phải đề cập đến phương diện 
văn hoá - sự giao thoa giữa văn hoá Thăng Long và văn 
hoá Phú Xuân. Như đã nêu ö trên, trong quá trình di cư 
của dòng họ Nguyễn vào Nam có kéo theo một bộ phận 
người xứ Thanh và người xứ Nghệ, cuộc di cư lịch sử đã 
để lại nhiều dấu ấn về phong tục. tận quán tới nhiều miền 
phong thổ ở Đàng Trong để tạo nên sự giao thoa giữa lịch 
sử và địa lý, làm nảy sinh đời sống văn hoá tình thần 
phong phú, vừa giàu chất phóng khoáng, hồn nhiên của 
đất phương Nam lại vừa pháng phất chất khoẻ khoắn. 
mạnh mẽ. nặng nhọc của người phía Bác Tổ quốc. Ca nhạc 
cung đình Huế, dân ca Huế giàu chất chữ tình song không 
giam tính đài các trang nghiêm, dường như toát lên từ sâu 
thấm âm hưởng của nó có cä âm hưởng khoan thai của 
mái chèo thuyền Rồng trên dòng Hương Giang, trộn lẫn 
âm hưởng khoan thai, hối hã của mái chẻo thuyền chài 
trên các dòng sông Hồng, sông Mã. Về kiến trúc. nhất là 
kiến trúc cung đình cũng in rõ nét hoạ tiết trang trí được 
các thợ lành nghề của xứ Bắc thể hiện. Ca dao cổ đã từng 
lưu truyền sự hóm hỉnh của anh thợ mộc xứ Bắc "Bài ca 
người thợ Mộc". tài trí ấy, hồn ấy chắc hãn sẽ được phát 
huy trong kiến trúc kinh thành Huế. bởi trong suốt 20 
năm xây dựng kinh thành Huế, các tỉnh Bấc Hà cũ đã góp 
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nhiều vật liệu (gó. đá. vôi) và sức lực con người (sức lao 
động, thợ lành nghề). Trong ca dao cô cũng có những câu 
phan ánh tính đóng danh của các nàng đâu xứ Thanh vốn 
là người thuộc nền vàn hoá sông Hồng: 
"Ăn chanh ngôi gốc cây chanh 
Lấy anh thì lấy uê Thanh bhông uề" 

Chất trữ tình văn hóa Thăng Long. văn hoá Kinh 
Bắc văn hoá xứ Thanh đã hoà nhập vào nền văn hoá phía 
Nam, nơi có nhiều người phía Bắc định cư. Dưới thời vua 
Lê, Chúa Trịnh, thời chúa Nguyễn, thời vua Nguyễn. văn 
hoá Thăng Long đã hội nhập và nâng cao văn hoá Huế, Có 
thể nói: Văn hoá Thăng Long, văn hoá Phú Xuân hội nhập 
và góp phần tạo dựng nền văn boá chung cả nước mang 
tính thống nhất chung của văn hoá Việt Nam cần được lưu 
ý khi dạy lịch sử cũng như ở nhiều lĩnh vực khác của đời 
sống dân tộc. 


3. Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học về 
thời Nguyễn ở trường phổ thông 


Do những ý đã trình bày trên đây, chúng tôi suy nghĩ 
rằng, giáo viên lịch sử nói chung, đặc biệt là giáo viên hiện 
đang giảng dạy tại xứ Thanh, không thể giảng dạy về 
Triều Nguyễn như giảng đạy những bài ở giai đoạn lịch sử 
khác. Ở đây chúng tôi liên tưởng đến ý kiến của một 
chuyền gia nước ngoài về xây dựng chương trình bộ môn; 
sau khi dự giờ của giáo viên phổ thông, ông nói : "Nếu dạy 
lịch sử Việt Nam như uậy thì chúng tôi củng có thể dạy 
được”. Điều đó có nghĩa là; "Người Việt Nam bhi dạy lịch 
sử dân tộc mình cần phải có ca kiến thức uà tự tưởng tình 
cảm bhúác uới người nước ngoài, uì đó là cội nguồn 0à tâm 
hôn của người Việt được hiện hình qua giờ giảng lịch sử". 
Theo cách nghĩ ấy chúng tôi không thiên về tính cục bộ địa 
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phương mà đó là sự tự nhận trách nhiệm dời với nghề 
nghiệp. Do sự khống chế về thời gian và cấu tạo chương 
trình. nên cùng với sự lồng ghép về dạy học lịch sử địa 
phương trong khi giảng dạy lịch sử đân tộc. giáo viên cần 
có nói dung và biện pháp tổ chức ngoại khoá lịch sử cho 
bọc sinh kiến thức về triểu Nguyễn. 

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy về triều 
Nguyên. giáo viên lịch sử cần có tài liệu tham khảo về 
triều Nguyễn. Đáp ứng được yêu cầu đó, ngoài những công 
trình nghiên cứu lịch sử địa phương do các nhà sử học, các 
thầy cô giáo ở địa phương thực hiện. còn rất cần tài liệu đo 
các nhà khoa học thuộc các trường Đại học. các Viện 
nghiên cứu thực hiện và cung cấp. 


VỀ VIỆC GIẢNG DẠY 
VƯƠNG TRIẾU NGUYÊN (1802 - I945) 


Tùng Sơn" 


Triểu Nguyễn là triểu đại phong kiến cuối cùng của 
Việt Nam kéo dài từ khi Gia Long lên ngồi năm 1802 đến 
khi Bao Đại thoái vị năm 1945. Trong 143 năm ấy, lịch sử 
nước ta đã trải qua biết bao biến cế lớn - từ một nước 
phong kiến độc lập trở thành thuộc địa của Pháp rồi trải 
qua đấu tranh bền bị của nhiều thế hệ nền độc lập của 
dân tộc đã được khôi phục dưới chính thể mới (đân chủ 
cộng hoà) vào mùa thu Cách mạng năm 1945. Một trong 
những vấn đề lịch sử trong thời gian này mà giới sử học và 
những người giảng dạy lịch sử quan tâm, với những ý kiến 
khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, đó là việc nghiên 
cứu và giảng dạy về vương triều Nguyễn. Trong khuôn 
khổ bài viết nhỏ này chúng tôi xin nêu một vài ý kiến về 
việc giảng dạy vương triều Nguyễn. 


Thứ nhất, về mốc kết thúc của vương triều 
Nguyên vào năm 1884 hay năm 19452 


Nhiều ý kiến cho rằng với việc ký hiệp ước Patenotre 
(6/6/1884) giữa vương triều Nguyễn và thực dân Pháp đã 
xoá bỏ hoàn toàn những biểu hiện quyền lực còn lại của 
chế độ phong kiến Việt Nam độc lập. kể cả cái ấn vàng 
nặng 5,9kg của Nguyễn Ánh, đúc từ khi khai lập triểu 
Nguyễn năm 1802, cùng bị nấu chảy ra dưới sự chứng 
kiến của các quan chức thực dân cao cấp. "Có thể nói đến 
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đây chế độ phong kiến Việt Nam với ý nghĩa một vương 
triểu độc lập đã bị sụp đố. Triều Nguyễn còn tổn tại sau đó 
chủ yếu là đo thực dân Pháp lập nên như một con bài cần 
thiết cho sự vận hành guồng máy thống trị của chủ nghĩa 
thực dân mà thôi” (1). "Hoặc nó chỉ cồn là cái bóng của chế 
độ thuộc địa" (2). Vì thế lịch sử vương triều Nguyễn từ 
năm 1884 ít được quan tâm nghiên cứu. 

Trong khi đó. một số ý kiến khác lại cho rằng đến 
năm 1945 với sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Bao 
Đại - ông vua cuối căng của triểu Nguyễn và của chế độ 
phong kiến Việt Nam - đã tuyên chiếu thoái vị giao nộp ấn 
kiếm, vật tượng trưng uy quyền của chế độ phong kiến đã 
từng tổn tại hàng ngàn năm ở nước ta. Từ năm 1884 đến 
năm 1945 triều Nguyễn vẫn tồn tại như một thực thể, gần 
nh song song với bộ máy cai trị của thực dân Pháp. 

Thực dân Pháp không xóa bỏ mà lợi dụng nó như 
một công cụ để cai trị và bóc lột nhân dân ta. Nó là một 
trong hai đối tượng được nêu trong cương lĩnh chính trị 
của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để tiến hành 
nhiệm vụ "phản đế và phản phong”. Xin nêu ra vài ba cứ 
liệu: năm 1887 khi tên nước Việt Nam bị xoá bỏ, lãnh thổ 
bị thực dân Pháp cắt làm ba xứ cùng với AI Lao và Cao 
Miền lập ra liên bang Đông Dương thuộc Pháp, nhưng 
triểu đình Huế vẫn còn cái quyền bổ nhiệm quan lại từ 
chánh nhất phẩm đến tòng tam phẩm. Tuy nhiên phải có 
sự chuẩn v của tên Khâm sứ người Pháp. Còn ở cấp địa 
phương vẫn tồn tại hệ thống quan lại cũ của Nam triều. 
Đến năm 1916 khi Khải Định lên ngôi, thực dân Pháp đã 
cho nói lỏng phần nào quyền hạn của triều đình Huế, như 
đúc tiền Khải Định, ban bố "Hoàng Việt tân luật”, lập toà 
án Nam triểu. lập đội quần riêng... Mãi đến năm 192ã 
thực dân Pháp mới công khai bãi bỏ thực quyển của triểu 
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đình Huế và năm quyền thông trị trên cá ba phương diện: 
lập pháp. hành pháp, tư pháp. Đến đây một bộ máy của 
nhà nước thực dân vừa trùm lên vừa chi phôi hệ thống 
chính quyền phong kiến đã được thiết lập tương đối hoàn 
chính. Một số bộ sử mà triểu Nguyễn biên soạn được hoàn 
thành và ấn hành vào năm 1884 hoặc sau năm 1884 (3). 
Những ông vua triểu Nguyễn vẫn cấp sắc phong thần cho 
các đình. chùa. miếu mạo. Như thế vẫn tồn tại như một 
thực tế lịch sử và mãi đến năm 194ã thì mới bị xoá bó 
hoàn toàn. 


Thứ hai, nhà Nguyễn có công đổi với lịch sử 
hay có tội đối với lịch sử? Công to hay tội lớn? 


Trước đây quan niệm của chúng ta về triểu Nguyễn 
được nhìn nhận trong sắc màu am đạm của một chế độ chính 
trị thối nát với những triều vua phân bội dân tộc, đồng loã 
với ngoại bang. “Triều đại ấy chỉ nhận được một sự đánh giá; 
sự phủ nhận đồng nghĩa với những gì xấu xa. đáng nguyền 
rủa. Điều đó cũng làm cho những dấu tích vật chất (mà thực 
chất là một phần di sản văn hoá dân tộc) gắn liên với triều 
đại này bị huy hoại hay bị mai một khá lâu” (4). 

Trong những năm gần đây, nhiền ý kiến đánh giá về 
vương triều Nguyễn trên cơ sở kết qua nghiên cứu từng 
mặt, từng vấn đề đã có phần khách quan hơn. Tuy nhiên 
cũng có ý kiến thiên về ca ngợi, lý giải “tội của nhà 
Nguyễn có phản “thông cảm” hơn xem như là “việc làm 
không thể khác" () Những người làm công tác giảng dạy tỏ 
ra thận trọng hơn (thể hiện qua việc biên soạn giáo trình 
nhất là các trường sư phạm với quan điểm “không nên 
đánh giá nhà Nguyễn một cách cực đoan, hoặc phủ định 
tất cả, hoặc ca ngợi mà nên đối chiếu với những vêu cầu 
hch sử và thực tế xã hội Việt Nam đương thời để đánh giá” 
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(5). Bên cạnh đó theo chúng tôi khi đánh giá về vương 
triểu Nguyễn trên cơ sở khoa họe còn phải căn cứ vào tiêu 
chí: triều đại đó đã làm gì cho dân cho nước, những chính 
sách mà nó thực hiện có xuất phát từ lợi ích dân tộc 
không? Hay vì quyền lợi thiển cận của dòng họ. của tập 
đoàn phong kiến thống trị. nó thúc đây hay kìm hãm sự 
phát triển của lịch sử. Sau đây là một số vấn đề mà chúng 
tôi thấy rằng cần phải có sự đánh giá thống nhất hơn. 

1. Việc thiết lập vương triều Nguyễn năm 1802 hợp 
quy luật hay không bợp quy luật? Chúng ta đều biết rằng 
triều Nguyễn được dựng lên bằng một cuộc nội chiến mà 
kẻ thắng đã dựa vào thế lực ngoại bang. Điều đó khác với 
các triều đại Việt Nam trước đó thường được thiết lập trên 
cơ sở thắng lợi của những cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống ngoại xâm, 
bảo vệ độc lập, củng cố quốc gia. Thế lực ngoại bang ủng 
hộ triểu Nguyền là thế lực nào? Đó là 5 vạn quân Xiêm mà 
Nguyễn Ánh cầu cứu năm 1785, là thực dân Pháp mà 
Nguyễn Ánh đã uỷ nhiệm cho Bá Đa Lộc đem Hoàng tủ 
Cảnh sang Pháp làm con tin và đã ký với triều đình Pháp 
bản hiệp định 10 điều vào năm 1787. Theo đó, vua Pháp 
cam kết giúp Nguyễn Ánh khôi phục lại ngai vàng. Mặc 
dù ð vạn quân Xiêm đã bị quân Tây Sơn đánh bại; hiệp 
định năm 1787 không được thực hiện đầy đủ vì cách mạng 
Pháp bùng nổ năm 1739; lực lượng nước ngoài hỗ trợ 
Nguyễn Ánh thực tế chỉ là một đội quân đánh thuê được 
tuyển mộ ngoài nước Pháp, nhưng hành động “cöng rắn 
cắn gà nhà" của Nguyễn Ánh vẫn mãi mãi bị lịch sử lên 
án, như đã từng lên án Trần Di Ái, Lê Chiêu Thống... 

Để bênh vực triểu Nguyễn, các bộ sử do Quốc sử 
quán biền soạn đều ra sức tán dương công nghiệp lớn lao 
của triều Nguyễn và tính chính thống của triều đại này. 
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"Chứng minh triều Nguyễn được khôi phục là nhỏ kế tục 
xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của tố tiên động họ (từ thời 
Nguyễn Kim. nhất là từ thời Nguyễn Hoàng!) cũng tức là 
nó đã kế tục xứng đáng lịch sử đân tộc, mà trực tiếp là kế 
tục sự nghiệp của nhà Lê... Kháng định rằng họ Nguyễn 
đã phụng sự và phục hưng nhà Lê ở thế ky thứ XVI. Hơn 
thế nữa việc xây dựng nhà nước ở phương Nam (nhà nước 
của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong - TG) chi là nhằm tạo 
lập cơ sở cho công cuộc phục hưng hoàn toàn nhà Lê, điều 
mà họ Trịnh đã ngăn cản” (6). Điển hình như bộ “Cương 
mục” thì “hình như mục đích của nó không nhằm trình 
bày hoàn chỉnh toàn bộ lịch sử đân tộc mà chỉ nhấn mạnh 
những mốc phát triển và suy vong kế tiếp nhau của các 
triều đại. Rồi từ thế kỷ XVI đến cuối thế ký XVII không 
còn một quyền lực chính thống nào tổn tại nữa phải đợi 
đến đầu thế ký XIX với việc Gia Long lên ngôi thì một 
triểu đại chính thống lại mới xuất hiện, tiếp tục đồng 
mạch của lịch sử đân tộc”(7). Sự luận giải này nhằm phủ 
định vương triều Tây Sơn nhưng phải chăng nó cũng có cơ 
sở khi mà chúng ta nhìn lại gần ba thế kỷ kể từ thế kỷ thứ 
XVI đất nước bị xé nát bởi các tập đoàn phong kiến hết 
Nam triều - Bắc triều đến Trịnh Nguyễn phân tranh Đàng 
Trong - Đàng Ngoài, rồi vương triều Tây Sơn loé lên như 
một ánh hào quang, sớm lụi tàn. khi Quang Trung qua 
đời. Người kế vị Quang Trung là Quang Toản không đủ 
sức gánh vác trọng trách giao phó: nội bộ nhà Tây Sơn rạn 
nứt nghiêm trọng. triều thần nghỉ ky lần nhau, lòng người 
ly tán. Đó là cở hội cho Gia Long giành chiến thắng, lập ra 
triều Nguyễn. Tuy nhiên ngược dòng lịch sử trở về thế kỷ 
XVI chính Nguyễn Kim và các chúa Nguyễn cũng là một 
tập đoàn chính trị góp phần làm rỗi loạn đất nước. 

2. Nhà Nguyễn có công thống nhất đất nước hay nhà 
Tây Sơn? nhiều ý kiến cho rằng nhà Tây Sơn chưa thốn: 
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nhất được đất nước mà mới tạo lập cơ sở cho việc thống 
nhất đất nước. Nhà Nguyễn đã tiếp tục sự nghiệp của nhà 
Tây Sơn góp phần quan trọng vào việc thống nhất hoàn 
chỉnh lãnh thê và xây dựng một thiết chế nhà nước quản 
lý thống nhất. Sau gần 300 năm đất nước chia cắt, dưới 
triều Gia Long lần đầu tiên đất nước được thống nhất từ 
Hà Giang đến Cà Mau với một lãnh thô rộng lớn chưa 
từng có. Tấm bản để “Đại Nam nhất thông toàn bộ" vẽ 
dưới triều Minh Mệnh có thể coi là một biểu tượng khăng 
định sự thống nhất lãnh thổ. sự toàn vẹn chủ quyển đổi 
với Vạn Lý Trường Sa của dân tộc ta ở thế kỷ thứ XIX. 
3. Phải chăng vương triểu Nguyễn được xây dựng 
- trong bối cảnh chế độ phong kiến bị khủng hoảng và đang 
đà suy vong? Trải qua bước “quá độ” triều Gia Long đến 
eäl cách của Minh Mệnh một bộ máy nhà nước quy củ 
thống nhất, tập quyền cao độ đã được củng cố, hệ tư tưởng 
Nho Giáo được đề cao, nhiều chính sách quản lý và điều 
hành đất nước trong thời kỳ này đáng để chúng ta suy 
ngẫm. “Qua hệ thống địa bạ. hương ước đồ sộ (còn đến 
ngày nay) đủ thấy trình độ quản lý quốc gia của triểi. 
Nguyễn đã đạt tới tâm mức mà đương thời các quan chứ. 
“thực dân cũng phải thán phục trên phương diện kỹ thuệ! 
và năng lực cai trị và không ít nhà sử học nước ngoài đã 
đánh giá trình độ phát triển của đất nước ta thời kì này 
cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực” (8). Vậy thì vì sao 
Tự Đức phải thốt lên thú nhận “Quan lại khắc nghiệt lấy 
giấy tờ pháp luật làm gông cùm, lấy dân đen làm cá thịt... 
thể chế ấy sinh ra sự lệng hành ghê gớm của bọn cường 
hào”? Vì sao trong ð0 năm đầu thế ký thứ XIX lại có tới 
400 cuộc đấu tranh của nông dân mà tiêu biểu nhất là 
khởi nghĩa Phan Bá Vành? Nông dân đã đứng lên khởi 
nghĩa ngay từ triều Gia Long. 
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4. Những chính sách và biện pháp của nhà Nguyễn có 
xuất phát bừ ý thức dân tộc và lợi ích dân tộc hay không? 

Trước hết, xét việc nhà Nguyễn cứ sứ bộ sang Trung 
Quốc xin đối quốc hiệu. cầu phong và chịu cống nạp. Cầu 
phong và cống nạp là việc làm thường thấy của các triều 
đại trước đó nhưng xin vua Trung Quốc đổi quốc hiệu cho 
nước ta thì việc đó chưa hề có! Đính Bộ Lĩnh. Lý Công 
Uấn, Lê Lợi ... không làm như vậy. 

Trong sự nghiệp phát triển văn hoá. triểu Nguyễn đã 
làm được một số việc nhất định đóng góp vào kho tàng văn 
hoá dân tộc, nhất là việc biên soạn lịch sử với nhiều bộ sử 
lón có ý thức đề cao tỉnh thần dân tộc. Đồng thời biện 
minh cho tính chính thống của triều đại Nguyễn trong lịch 
sử đân tộc (9). Nhưng việc Minh Mệnh không cho in bộ 
“Đại Việt sử ký toàn thư”, lại còn ngăn cấm việc tàng trữ 
(mãi đến năm 1856 Quốc sử quán mới “xin in nguyên bản 
Đại Việt sử ký phát giao để tra xét”) Gia Long cho lập Võ 
miễu chủ yếu là thờ những vị tướng nhà Nguyễn trong 
cuộc chiên tranh Trịnh - Nguyễn và những vị tướng có 
công đánh dẹp các cuộc nổi dậy của nông dân. Gia Long 
cũng cho lặp Văn miếu ở Huế nhưng lại đưa Văn miếu ở 
Hà Nội xuống hàng thứ yếu, cấm sĩ tử không được tế lễ, ra 
lệnh dẹp bỏ bài vị thờ Chu Văn An. Qua các hình khắc 
trên “Cửu đỉnh” đặt tại Huế, phần lịch sử có liên quan đến 
khu vực phía Bác bị xem nhẹ (mà thực chất đây chính là 
nồi của văn hoá dân tộc). Hình tượng 3 con sông Sài Gòn, 
Vĩnh Tế, Sông Hương được đặt ở vị trí hàng đầu trong khi 
đòng sông Bạch Đăng lịch sử lại xếp ở vị trí thứ 9. Sông 
Gianh là nơi điễn ra những cuộc xung đột ác liệt của một 
thời kỳ chiến tranh Trịnh - Nguyễn nhưng lại có ý nghĩa 
đánh đấu sự xác định uy quyền họ Nguyễn ở phía Nam 
được xếp hàng thứ 5. Sông Nhĩ Hà ở Thăng Long đặt ở vị 
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trí thứ 14 sau sông Vàm ©ó Đông, còn sông Thao đặt ở vị 
trí cuôi cùng. Việc làm đó phải chăng ch: là để cao dòng họ 
Nguyễn và mảnh đất phía Nam đã cưu mang nó. 

Trong quan hệ ngoại giao nhà Nguyễn đã đánh mất 
chính sách ngoại giao nhu viên. khôn khéo của các triều đại 
trước đối với các nước lân bang. Chính sách xâm lược đối với 
các nước láng giểng đã để lại hậu qua hết sức nặng nề về 
chính trị cũng như về tài chính làm hao tổn tiềm lực đân tộc. 

Sự tra thù thái quá đối với nhà Tây Sơn, việc giết hại 
nhiều công thần như Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần 
Thường, sự chia rẽ trong Hoàng tộc và việc phế lập khiến 
đại công thần như Lê Văn Duyệt bị quật mồ mà... làm cho 
tình hình đất nước thêm rối ren. Sự đàn áp khốc liệt các 
cuộc đấu tranh của nông dân đã làm thương tôn tới sức 
mạnh tiểm tàng của đân tộc nhất là lúc này nguy cở giặc 
ngoại xâm đang đe doa. 

Trong phát triển kinh tế. triều Nguyễn khá thành 
công trong chính sách khai hoang (9) nhưng lại thất bại 
trong việc thực hiện chính sách ruộng đất. Chính sách 
ruộng đất đó không xuất phát từ yêu cầu phát triển nông 
nghiệp mà chủ yếu là nhằm gia cổ bệ đỡ kinh tế cho một 
nhà nước tập quyền chuyên chế lấy nông nghiệp làm nền 
tang. Vì vậy trên thực tế những chính sách này đã trở 
thành nhân tố cần trở sự phát triển kinh tế nông nghiệp. 
Trong công nghiệp và thủ công nghiệp. Minh Mệnh và Tự 
Đức có ý thức trong việc tiếp thu những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật phương Tây. không bảo thủ như lâu nay chúng ta 
quan niệm, Quan xưởng dưới triều Minh Mệnh đã chế tạo 
máy cơ, máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước theo kiểu phương 
Tây, đóng được những con tầu chạy bàng hơi nước khá 
hiện đại nhưng lại làm theo kiểu "đánh trống bỏ đùi”. Đến 
cuối triều Tự Đức khi thực dân Pháp đã xâm lược Tự Đức 
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mới vội cứ người sang phương Tây học nghề. học ngoại ngữ 
mua sắm một số máy móc nhưng rối những cố gắng đó 
chăng đem lại hiệu quả gì trong cơ chế lúc đó. 

Như thế triểu Nguyễn đã không phát huy được 
những lợi thế về thị trường dân tộc thống nhất, cơ hội 
canh tân. mỏ rộng quan hệ giao thương quốc tế... mà 
ngay từ đầu nó đã tỏ ra lúng túng. chỉ lo củng cế địa vị cai 
trị của đòng họ. không bắt kịp với xu thế thời đại làm cho 
đất nước ngày càng lún sâu vào tình trạng lạc hậu. trì trệ 
và cuối cùng bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp. 

5. Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất 
nước ở cuối thế ky XIX như thế não? 

Trước đây chúng ta thường đánh giá nhà Nguyễn 
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm để nước ta rơi vào tay 
thực dân Pháp. Đến nay các nhà nghiên cứu đã đánh giá 
khách quan hơn cha rằng triểu Nguyễn nói chung và triểu 
đình Tự Đức nói riêng phải chịu trách nhiệm chính trong 
việc để mất nước (10). Sở dĩ đi tới cái chung cục bi thâm ấy 
là do những chính sách sai lầm và phân động của triều 
Nguyễn đã làm thui chột khả năng đề kháng của dân tộc 
trước hành động xâm lược của thực dân Pháp, do đó đã làm 
cho việc mất nước ta vào tay thực dân Pháp lúc đầu không 
phải là cái tất yếu dần dần trở thành tất yếu và tới một. thời 
điểm nhất định thì cơ hội giữ gìn nền độc lập dân tộc không 
còn nữa. Điều đó thể biện ở chỗ nhà Nguyễn đã thi hành 
chính sách “đóng cửa”, “bế quan toả cảng” nhưng lại không 
tăng cường sức đề kháng dân tộc như Nhật Bản để đối chọi 
lại sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương 'Pây. 

Chính sách “đóng cửa” của vương triều Nguyễn đã 
làm cho các nước phương Tây chuyển sang hoạt động khu 
vực khác ngoại trừ thực dân Pháp để rồi nhà Nguyễn 
không thể thực hiện được chính sách “ngoại giao đánh đu” 
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giữa các nước thực dân phương Tây giống như Nhật Bản, 
Thái ban qua đó từng bước thủ tiêu các hiệp ước bất bình 
đăng mà ngược lại triều Nguyễn còn mất thêm một số đất 
khác và cuối cùng mắt chủ quyền dân tộc. Tuy nhiên 
chính sách “đóng cửa" cùng có lý do của nó. Tư tưởng 
“trọng nông ức thương” là tư tưởng chung của nhiều quốc 
gia Châu Á lúc bấy giờ. Do phải cảnh giác trước âm mưu 
xâm lãng của chú nghĩa tư bản phương Tây nên triều đình 
có phần `*đông cứng lại” chối từ các vếu tố ngoại. lai từ 
Thiên chúa giáo đến kỹ xảo cơ khí phương Tây. Do cơ cấu 
Kinh tế - xã hội Việt Nam truyền thống đã tạo nên một 
kháng chê tự nhiên mà đế thay đối nó không chì nhờ vào ý 
chí triều đình mà được. Thái độ của một số nhà nho, đình 
thần thậm chí còn thủ cựu bơn ca vua. Họ không thể chấp 
nhận được tư tưởng canh tân đổi mới. 

Bên cạnh đó chính sách “cấm đạo” của triều Minh 
Mệnh và buổi đầu triều Tự Đức tuy có hạt nhân hợp lý và 
có ý nghĩa bảo vệ quốc gia nhưng lại bất lợi trong thực 
tiễn. Nó đã tạo ra duyên cớ cho thực đân phương Tây lợi 
dụng ngọn cờ tôn giáo để xâm lược nước ta. Từ năm 1868 
Tự Đức đã nhận tbức ra vấn đề tỏ ra khoan dung với đạo 
Thiên Chúa hy vọng rằng với một số nhượng bộ nào đó 
(trong đó có sự nhượng bộ về vấn đề Thiên Chúa giáo) có 
thể lấy lại được đất đai đã mất cũng như ngăn chặn được 
sự tấn công quân sự mới của thực dân Pháp. Sự nhượng bộ 
này có ý nghĩa như một sự nhượng bộ về ý thức hệ và 
chính trị đã không đem lại kết quả như Tự Đức và đình 
thần mong muốn, Thực dân Pháp đã nắm được điểm yếu 
này của triều đình nên văn tiếp tục lấn tới và cuối cùng đã 
xâm lược toàn bộ đất nước ta. Sai lầm này của Tự Đức và 
một số đình thần là không thể tha thứ (11). Lịch sử có thể 
“thông cảm” với An Dương Vương vì "nỗ thần vô ý trao tay 
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giặc" khiến đất nước rơi vào ách thông trị của phong kiến 
phương Bác hơn một nghìn năm; Hề Quý Ly cướp ngôi nhà 
Trần làm cho "chính sự phiển hà” dân đến đại họa nước ta 
rơi vào ách thống trị suốt 20 năm của nhà Minh. An 
Dương Vương và cha con Hồ Quý Lv đã chiến đấu tới phút 
cuối cùng vì nền độc lập của dân tộc. Kết cục người thì 
nhanh chóng nhận ra sai lầm của chính mình không thể 
sống nhìn đất nước bị kẻ thù dây xéo, người thì đã trở 
thành chiến tù lưu đầy nơi viễn xứ. Riêng đối với nhà 
Nguyễn thì không phải trong trường hợp này, nó đã từng 
bước đầu hàng rồi làm tay sai cho kẻ thù thống trị nhân 
dân ta. 


Thứ ba là việc đánh giá các nhân vật lịch sử 
trong thơi kỳ này. 


Từ những người đứng đầu nhà nước như Gia Long, 
Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức rồi đến các vì vua có tình 
thần kháng Pháp như Hàm Nghị, Thành Thái, Duy Tân; 
đến một loạt các quan lại như Lê Văn Duyệt, Phan Thanh 
Giản, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn 
Trọng Hợp... cần phải được đánh giá một cách khách 
quan hơn, mặc dù vấn đề này rất phức tạp và nhạy cảm. 
Nên chăng có cách nhìn khách quan hơn, biện chứng hơn 
khi gắn các nhân vật ấy với thời đại của họ để đánh giá 
đúng trên cả hai phương điện công và tội. Ví như những 
ông vua Gia Long, Minh - Mệnh, Tự Đức, cần phải có sự 
đánh giá thận trọng hơn. Họ đâu phải hoàn toàn mù 
quáng, không nhìn thấy nguy cơ xâm lược ở bên ngoài. 
Buộc tội họ không hay biết gì về tình hình thế giới là 
không khách quan và công bằng. Bởi vì nhận định như thế 
thì làm sao giải thích được việc Gia Long chọn Minh Mệnh 
lên nối ngôi mà không chọn dòng đích, vua Tự Đức giao 
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cho Viện Cở Miật phiên dịch các sách khoa học kỹ thuật 
của phương Tây ra chữ Hán để phái cho quan lại, nhiều 
lần phái người đi công cán nước ngoài (Hùi Viện. Đạng 
Huy Trứ. Trần Đình Túc...) những người này mua dụng eụ 
máy móc sách kỹ thuật mang về nước. vua Tự Đức sản đón 
và vui mừng. Hoặc như Tự Đức luôn ra để thì đình hỏi ý 
kiến các ông nghè - những trí thức lớn thời phong kiến về 
những vấn đề kinh tế, văn hoá, quốc phòng của đất nước... 
Như thế không thể lên án vua Nguyễn không quan tâm 
đến thời cuộc trong nước và trên thế giới. 


Chủ thích: 

(1) Nguyễn Quang Ngọc (CB) - Tiến trình lịch sử Việt Nam - 
XNBGD Hà Nội 2001 tr.222. 

(2)(49) (3) Dương Trung Quốc - Những vấn đề lịch sứ về triểu 
đại cuối cùng của Việt Nam - Hán nguyệt san Xưa và Nay 
số 112 thăng 3/2002. 

(3) Đại Nam chỉnh biện hệt truyện sơ tập hoàn thành năm 
1899, Đại Nam liệt truyện nhì tận soạn từ năm 1895 và 
1n năm 1909. Đại Nam nhất thống trí hoàn thành năm 
1882, soạn lại vào năm 1896 và in năm 1910, Đại Nam 
hội điển sự lệ được biên soạn năm 1891. Khâm định Việt 
sử thông giám cương mục hoàn thành năm I884 và ấn 
hành năm 1890... 

(5) Trương Hữu Quýnh (GB) - Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 
thế ký 10 đến năm 18ã8 - NXBGD Hà Nội 1998 tr.112. 

(6) (9 Nguyễn Phan Quang, Phan Văn Hoàng - Một số nhận 
định của Philippe Langhet về sự hoạt động của Quốc sử 
quán triểu Nguyễn - Tạp chí NGTL5 số 4 (263) năm 1999. 

(9) Xem "Tách sử sử học Việt Nam” - GS Phan Ngọc Liên (CB) 

- NXB ĐHQG Hà Nội, 

(10) Nguyễn Ngọc Cơ - Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong 
việc để mất nước ở cuối thế kỷ XIX - (trong cuốn “Một số 
vấn đề lịch sử" - NX3ĐH Quốc gia 2001. 

(11) Nguyễn Văn Kiệm - Chính sách đối vối thiên chúa giáo 
dưới thơi Tự Đức (1818 - 1882) - Tạp chí nghiên cứu lịch 
sử số 1 (308), số 2 (309) năm 2000. 


645 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NGUYÊN TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ PHÔ THÔNG HIẾN HÀNH 


Nguyễn Kim Hoa") 


Vấn để mở mang bở cõi về phương Nam cua các Chúa 
Nguyễn (thế ký XVD cũng như văn để thống nhất đất nước 
và trách nhiệm đối với việc làm mất nước là nhũng sự việc 
của các vua đầu triều Nguyễn (1802 - 1884). Trong sách 
giáo khoa phổ thông hiện hành các vấn để này đã viết rõ. 
nhưng cần được xem xét lại và bố sung. 

Những năm gần đây giới sử học đã quan tâm rất 
nhiều các vấn đề này: nhưng ngay trong giới sử học, trong 
và ngoài nước, cũng chưa đi đến thống nhất ý kiến về cách 
đánh giá, thậm chí có ý kiến còn đối lập nhau. Chúng tôi - 
những người làm công tác giảng dạy ở bậc phổ thông rất 
cần một sự “cởi mở” trong tư liệu và cách đánh giá tương 
đối thống nhất để bài giảng của chúng tôi mang tính 
thuyết phục cao hơn. Có như vậy thầy và trò mới cùng 
được thoải mái sau một giở giang. 

Sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 phổ thông hiện hành. vì 
lý do tế nhị hay những lý do khác đã tạo ra những điểm “ẩn” 
;à có chỗ còn mâu thuận, Có thể. nói là chưa đáp ứng yêu 
cầu đối với những người dạy và học Lịch sử, ở phổ thông. 
Chúng tôi được nêu lên những chi tiết cụ thể như sau: 


1. Về nội dung sách giáo khoa: 


Theo chương trình lớp 8. phần "Việc mở mang đất 
đai của các Chúa Nguyên". có bài: *Tình hình hình tổ - uăn 
hoá (thế hý XVI - XVII)" nêu võ mấy điểm lồn: 


 ' 8y Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà 
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- Trong 3 thế ky XVL XVÍH. chính quyền họ Nguyễn tô 
chức đị dân khai hong vùng Thuận Quang, Nhà nước cúng 
œ1 nông eu, lượng ân trang nữa năm cho đân khai khẩn... 

- Nhớ chình sách kia hoàng tích cực, diện tích cành 
tạc vũng Thuận Quang được mo rộng nhiều. làng xóm mọc 
lên ngày cảng đẳng dục... 

Đọc những trang sử này học sinh thấy rõ nhà 
Nguyễn đã có chính sách khan hoang tích cực, nhưng cùng 
lầm cho cũc em có cảm tương là miễn Nam Trung Bộ và 
đẳng băng sông Cửu Long trước kia không có người ở C1. 
Có lẽ. tác gia sách giáo khoa nề tránh, không muần nói 
đèn những đụng độ giủa người Việt và người Chiếm 
Thánh. Chân lap và cùng quên đí những chính sách khẻa 
léo của các Chúa Nguyên khi đối phỏ với Dương Ngàn 
Địch. Trần Thượng Xuyên ở Mỹ Tho. Mạc Cửu. Mạc Thiên 
Tử ö Hà Tiên... nhằm giúp học xinh biết thêm những miễn 
mà các quan lại nhà Minh chiếm cứ, rồi trở thành đất dai. 
lãnh thỏ của Việt Nam. 

Chúng ta không thể phủ nhận. mà cũng không thê 
không để cao việc mở nưac của các Chúa Nguyễn. Việc mổ 
nước lúc bảy giữ còn là sự tự vệ cần thiết của quốc gia 
phong kiến. Với mục đích như vậy nên Chúa Nguyễn đã 
sai Nguyễn Hữu Canh vào kinh lý phía Nam. Nguyễn Hủu 
C tình đã có công lón trong việc mở mang vùng cực Nam 
Trung Bộ. ông là người đặt nền mỏng. tạo bàn đạp. dựng 
tiên để cho việc mở mang tiếp vùng đất Nam Trung Bộ 
ngày nay, Tên tuổi Nguyễn Hữu Cảnh. được xem Ìä người 
“Hộ quốc tí dân” được nhân dân khấp các vùng miễn lục 
tình nêu định. lập đến thơ. Vậy phải nói như thê nào để 
đúng với việc mở nước của Chúa Nguyễn, đúng với lịch sử 
đã điển ra mà không phái "hợp lý hỏa” việc "lấn đất, mở 
mang bở cõi” cua Chúa Nguyên? Búi vì. mọi người cùng 
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thấy rõ răng. lịch sử Việt Nam khòng chi là lịch sứ đấu 
tranh gìn giữ bờ cõi mà côn là )ịch sử xây dựng đất nước, 
phát triên về phương Nam, điều mà các Chúa Nguyễn đã 
quan tâm. Đây là một việc làm hết sức quan trọng và cần 
thiết lúc bấy giờ đề nước Đại Việt tồn tại và phát triển. 

- Về việc thống nhất đất nước. còn một đôi chỗ 
làm sáng tó hơn. Ở mục “Đối uới sương triểu Tây Sơn”. ẻ 
bài "Khởi nghĩa Táy Sơn”. sách giáo khoa Lịch sự lớp : 
(cũ) đã viết mấy ý chủ yếu sau: 

1777 Tây Sơn tiên diệt Chúa Nguyễn, chỉ còn 
Nguyễn Ánh chạy thoát. Chế độ thống trị của tập đoàn họ 
Nguyễn bị đánh đổ. Miền Bác vân do họ Trịnh nắm giữ 
(Trang 25). 

- 1786 Nguyễn Huệ vượt đèo Hải Vân... đến Thăng 
Long ... cơ đồ họ Trịnh cbấm dứt. Nguyễn Huệ giao chính 
quyền cho vua Lê rỗi vào Nam (trang 27). 

- 1786 do Nguyễn Huệ ra Bác rồi vào Nam... “Bấy 
giờ ba anh em Tây Sơn chia nhau giữ ba miền” (trang 27), 
sự phân chia nhau cai trị làm cho anh em Tây Sơn mâu 
thuần (trang 39). 

- 1787 Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định từ đó phát 
triển lực lượng cho đến 1802 (trang 39-Bài 6). 

Các sự kiện trên đã nêu rõ việc Tây Sơn đánh để họ 
Nguyễn, họ Trịnh. nhưng đồng thời cũng cho học sinh 
thấy chưa bao giờ anh em Tây Sơn đặt cơ sở cho việc thống 
nhất đất nước từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau: thậm chí 
họ còn chia cắt lãnh thổ để kiểm soát ở 3 miền riêng. có lúc 
mâu thuần với nhau. Vấn để này trình bày và giải thích 
đúng sẽ giảm tính giáo dục đối với vương triều Tây Sơn. 

Trong lịch sử Việt Nam. triểu đại Tây Sơn là một 
triểu đại hiển hách với những chiến công đẹp giặc ngoại 
xâm, xoá các vương triều phong kiến, thủ tiêu được những 
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thủ phạm đã gảy nên canh chia cắt đất nước, rửa được mối 
hàn sông Gianh... Tuy triểu đại ngân ngủi này đã không 
thực tâm việc thông nhất đất nước nhưng đã đặt cơ sở cho 
sự thông nhất đất nước. Có thể nói rằng triều đại 'ây Sơn 
đã làm công việc "đọn đường” hay “trồng cây” chỉ còn ngày 
“sặt quả”. Cùng với những chiến công chói lọi là để án cải 
cách, canh tân đất nước. Về vấn đề nêu trên, sách giáo 
khoa Lịch sử nẻn viết như thế nào để người họe hiểu rõ 
vấn để này, mà không thiên vị. vẫn giữ được thái độ khách 
quan khoa học. 
Đối với nhà Nguyễn cũng cần làm rõ hơn “công" và 
Đi ”. Trước hết. công việc thống nhất đất nước. việc nàyv do 
Tây Sơn đặt cö sở nhưng chưa hoàn thành, chưa trọn vẹn 
và điều này đã được hoàn chỉnh thực sự từ lúc Gia Long 
lên ngôi 1809 (xét về lãnh thổ hay đúng hơn là mặt chính 
quyền nhà nước. từ thời Minh Mệnh - sau khi bãi bỏ chức 
Tổng trấn Bắc thành. Gia Định và việc nhà vua trực tiếp 
năm lấy mọi công việc hệ trọng trong nước từ trung ương 
đến địa phương). 

Triều đại nhà Nguyễn là triều đại có mặt cần phê 
phán, nhưng quả thật họ cũng đã thực hiện được sự thống 
nhất đất nước về mặt hành chính và đạt được một số 
thành tựu. Lớn đầu tiên đất nước ta hoàn toàn thống nhất, 
giang sơn qui uê một môi, từ trước tới đó chưa bao già đất 
nước ta lại rộng lón đến thế, dân ta lợi đông đúc đến thế. 
Trong các triều đại nhà Nguyễn thì triều đại Gia Long và 
Minh Mệnh là 2 triều đại tiêu biểu hơn cá. Ngoài việc 
thống nhất đất nước triều đại Gia Long, Minh Mệnh đã có 
những cải cách hành chính để hoàn chỉnh bộ máy lãnh 
đạo. Từ thời Gia Long thứ tư đến Minh Mệnh thứ 17 (1805 
- 1838) nhà Nguyễn đã tiến hành baø đạc nhiều đợt và lập 
địa bạ ö 29 tỉnh trên toàn đất nước. Số địa bạ đã được ghi 
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chép bằng chữ Hán và theo một thể thức thống nhất. Mỗi 
manh ruộng đã ghì rõ diện tích vị trí. cách sử dụng. loại 
hạng và sơ hữu chủ. Địa ba là một khâu quan trọng trong 
việc quan lý ruộng đất đuới triểu Nguyễn. Sách giáo khoa 
lớp 8 và lớp 1] chị để cập việc nhà Nguyễn được thành lập 
chứ không nói đến sự thống nhật đất nước và mặt tích ce 
trong việc cũng cố chính quyển. như vậy là chưa đầy du. 

Thứ hai. trách nhiệm của triều đình phong kiến nhà 
Nguyễn đối với lịch sử như thư thế nào? 

Từ năm 1802 khi Gia Long lên ngôi đến năm 1858. 
tập đoàn phong kiến Nguyễn Phúc đã ra sức xảv dựng một 
vương triểu hong kiến trung ong tập quyền mạnh và đã 
có những đóng góp nhất định đủi với tiến trình lịch sử dân 
tộc. Đê báo vệ quyền lợi ích kì của dòng họ mình, tập doàn 
phong kiến này đã cố tình xoay lưng lại trước những trào 
lưu của thời đại và đân đến việc đất nước tá rơi vào tay 
thực đân Pháp nửa sau thể ký XI, 

Và sự kiện này. có ý kiến cho rằng: Gia Long như 
"một vĩ nhân", vì "Đức Vua... dấy lại sự nghiệp cũ, dựng 
nên nghiệp mới, công đức đều to. Từ đời Hồng Bàng trở 
xuống chưa bao giờ có" (Đại Nam thực lục chính biên). Có 
ý kiến lại cho rằng đó là một "Vượng triểu phản động toàn 
điện”, "ngu đân” và "ngoan cổ”. “có tỉnh chất phục thù”. 

Nếu nhìn nhận như vậy thì quả là phiến điện. một 
chiếu, Để đánh giá công tôi một cách thực sự khách quan. 
chúng ta phải xem xét ca hai mặt một cách nghiêm túc - 
#ghí nhận mặt tích cực. đó là những đóng góp của vương 
triểu Nguyễn đối với tiên trình lịch sử đù rằng cái mà nhà 
Nguyễn đạt được là công laö cua triểu Tây Sơn hav những 
cố gáng đó chỉ là về mặt hành chính trong việc củng cố 
chính quyền. 

Đề đánh giá trách nhiệm cua nhà Nguyễn đối với 
việc làm mất nước, sách giáo khoa Lịch sứ đật vấn đề "bị 
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minh văn để đó. SGK nên viết rõ vấn để này để hướng học 
sinh nhàn thức được vấn đề trên là vì sao lúc đầu nhân 
đân cùng triều đình chống Pháp. nhưng khi triều đình 
nhượng bộ thì không tuân lệnh triều đình, tiếp tục kháng 
chiến và lúc triều đình đầu hàng thì nhân dân đã "đánh cả 
Triều lẫn Tây". 


2. Về việc giảng dạy của giáo viên 


Tham dự các giờ giảng của giáo viên cũng như tìm hiểu 
những giáo viên đạy nhiều năm trong nghề, chúng tôi nhận 
thấy việc giang dạy phần nhà Nguyên để gây nhiều lúng 
túng, vì cách biên soạn của SGK. Xin dẫn vài ví dụ: 

- lịch sử xây dựng mở mang bờ cõi quan trọng 
không kém lịch sử đấu tranh gìn giữ bờ cõi, nhưng nói về 
việc mở mang bở cõi của các Chúa Nguyễn, việc khai khẩn 
đất thì tác gia SGK có ve lúng túng:#mở rộng vấn đề thì sợ 
đụng chạm “sai quan điểm”, không nói thì thiếu sót. Học 
sinh và giáo viên ở phía Nam thắc mắc nhiều về việc SGK 
rất ít đề cập đến việc khai phá miền Nam. 

- Khi nói về "công” và “tội” của triểu Nguyễn, nhiều 
giáo viên trả lời là “công” ít, “tội” nhiều. Như vậy là nói 
một cách chung chung. SGK viết về “công” thực hiện việc 
thống nhất đất nước không nhiều, nhưng sự kiện về “tội” 
của triều Nguyễn để mất nước thì lại quá nhiều, các lời “kể 
tội” gần như che lấp những cố găng ít ỏi mà triều Nguyễn 
đã làm được trong thực hiện việc thống nhất đất nước và 
củng cố bộ máy hành chính. Để đánh giá “công” và “tội” rõ 
ràng chúng tôi nghĩ rằng trong các bài lịch sử nên phân 
tích rõ các Chúa Nguyễn là có công kế tục sự nghiệp mở 
mang bờ cõi, thực hiện việc thông nhất đất nước, nhưng 
việc để mất nước là một tội lớn. Trong các vương triểu 
Nguyễn thì có thể nhăn mạnh nét tiêu biểu trong công tác 
đối nội của 2 vương triều Gia Long và Minh Mệnh. 
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Việc xem xét lại vấn để nhà Nguyễn để đâm bao tính 
khách quan. tính giáo dục là một vấn để cần thiệt phải 
làm, Cần có sự phối hợp giữa SGK - SGV - Câu hỏi ø SGK 
và việc mở lớp bồi dưỡng giáo viên để eó sự thống nhất 
chung trong cách nhìn nhận đánh giá vân đề. 

Vấn đề được trình bày khá lớn và phức tạp. trong bài 
viết nhỏ này. chúng tôi chỉ nêu một vài điểm được rút ra 
trong SGK và thực tế dạy học. 
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HÁT 111918 nấu dị Trực TIỂU còn thục đạn Phím 
Xa đực ti 1 thế kÝ NIN trên cú bá niớp đất nước và 
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- ä] 1iuane Liên LÌ Huaee Rẻ Viêm 
—— Nauxen Trí Phương LÌ l.ưu Vĩnh [Phúc 


R te, vIrer THIÌNE‡ Cu Nhơn 


b. Cuộc khởi nghĩa được xem là có quky mà: lồn nhàn 
trong phong trào Cần Vương là: 


LÍ Ba Đình IRÑ... 


LÌ Hùng lĩnh L] Hương Khê 


e. .\i là người nói câu "Bao giữ người Tâyv nhỏ hết eö 
nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây”: 

Em Trương Định LÌ Nguyễn Trung Trực 

L]Ì Nguyễn Hữu Huân LÌ Nguyễn Đình Chiêu 


đ. Nhân vật nào dưới đây được nhân dân suv tôn lù 
"Bình Tây đại nguyên soái”: 


Lì Trương Định LÌ Võ Duy Dương 
LÌ Trương Quyền L] Phan Tôn 


3. Điền các niên đại cho phù hợp với các sự kiện lịch sử: 


In... - Pháp chiếm thành Gai Định 
".....ố.ẽ - Pháp chiếm thành Hà Nội lần 1 
.....ẽ - Pháp chiêm thành Hà Nội lần 2 
`... nẽ . - Điều ước Nhâm Tuất 

E BÉ 2 ydậo: náx b3 005 4) _- Điều ước Giáp Tuất 


¬.Ố..ẽốẻ. - Điều ước Hacmăng 
=..... - Điều ước Paronôt 

""... . - Đột cháv tàu l2erang trên sông Nhật Tảo 
SN GIÁ iỀ HAT Dan - (ácmlê tứ trân tại Câu Giấv 

Mê ni UA (c6 20a 12 Anh - Rivie,tử trận tại Cầu Giấy 


kiến thức có quan hệ gần gũi với nhau và giải thích ngắn 
gọn mỗi quan hệ đó. 
a. 1861- Nhật Táo- Trương Định - Nguyễn Trung Trực 
b. 1873- Câu Giấy - Gácniê- liivie 
c. 1882- Hà Nội - Nguyễn Trị Phương- Hoàng Diệu 
d. Khởi nghĩa Ba Đình- Khởi nghĩa Bãi Sậy 
Khởi nghĩa Yên Thế- Khởi nghĩa Hương Khê 
6e. Hàm Nghỉ - Đồng Khánh- Thành Thái - Duy Tân 
ñ. Gó ba cột ghi các sự kiện. nhân vật, địa danh. Hãy 
sắp xếp các sự kiện. nhân vật. địa danh theo từng nhóm có 
liên quan với nhau. s : `. 
.__ A,Sưhiện ,¡ B,Nhânvật  C.Địa danh | 
a. Khởi nghĩa Ba Đình | a. Phan Đình Phùng a. Hưng Yên 
b. Khởi nghĩa Hương Khê | b. Định Công Tráng b. Bắc Giang 
c. Khởi nghĩa Bãi Sây c. Hoàng Hoa Thâm c. Hà Tĩnh Ị 
d. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh _ d. Nguyễn Thiện Thuật | d. Hoà Bình | 
Le. Khởi nghĩa Yên Thế _, e. Tếng Duy Tân _ e. Thanh Hoá __ | 


Thứ bơ. bài tập nhận thức. thực hành lịch sử nhằm 
phát triển năng lực phân tích, lý giải, bình luận, đánh giá 
và rên luyện khả năng thực hành cho họe xint.. Bao gồm: 

I. Nửa đầu thế kỷ XIX, trong lúc xã hội Việt Nam đang 
lâm vào tình trạng khủng hoàng và đứng trước nguv cơ xâm 
lược của các nước sự bản phương Tây thì vua quan nhà 
Nguyễn lại chủ trương "đóng cửa” và "cấm đạo”. Theo em: 
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ñ. Việc thực hiện chính sách như vậy có lợi cho sự 
phát triên của đất nước lúc bấy giờ không? Vì sao? 

b, Có thể nói rằng. chủ trương "đóng cứa” và "cẩm 
đạo” chứng tỏ triểu Nguyễn có khôn khéo không? Hãy lý 
giải cầu tra lời của em. 

3. Lập bang thống kê về các cuộc khởi nghĩa nông 
dân tiêu biểu (lớn) nô ra ở nước ta nửa đầu thế ký XIX 
theo các nội dung (Tên cuộc khởi nghĩa, thời gian. địa bàn 
hoạt động. lực lượng tham gia). 

Qua đó. em hãy rút ra những điểm khác nhau giữa 
phong trào nông dân thời Nguyễn với các triểu đại trước đó. 

3. Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong 
phong trào Cân Vương theo các nội dung (Tên cuộc khơi nghĩa, 
thời gian, thành phần lãnh đạo. địa bàn hoạt động). Qua đó, 
em hãy nêu lên nhận xét và rút ra bài học kinh nghiệm gì? 

4. Lập bảng niên biểu về những sự kiện ed bản xảy ra 
ở nước ta từ năm 1858 đến 1896 theo mẫu (Tên sự kiện, 
thời gian. nội đụng và kết qua). 

5. Từ hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

"Nay ta nước mật nhà (an 
Củng 0ì những lù uua quan nếu hèn.` 

Em hãy nêu và phân tích trách nhiệm của triều đình 
nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. 

6. Em hãy giải thích nội dung hai câu ca đao sau: 

"Một nhà sinh dặng ba 0ua 
Vua sống, 0ua chết, 0uua thua chạy dài”. 

Theo em. hai câu đó phan ánh tình trạng của triểu 
đình Huế như thế nào? Tác giả của hai câu, câu đó thuộc 
thành phân nào? Vì sao? 

ï. Từ cái chết của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu 
và Phan Thanh Giản, em hãy rút ra những nhận xét, 
đánh giá gì về các nhân vật lịch sử này. 
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5 Pữ chỉnh sách Teầm đạo” của triêu Nguyện em có 
rút và t5ững Rết luận gì? Diên hệ với chính cích dàn ấp 
Phật 1ó của Nơo Đình Điểm và chính sách tòn giáo của 
Đang và nhà nước ta hIỆN HAY, 

0 Nứa sau thể Ký NINX ở Việt Nam có những để nưhị 
cai cách của ai? Theéo em những để nghị cái cách đo có 
thục hiện được Không? Vì sao? biên hệ với những cải cách 
ở Nhật Bạn và Trung Quốc trong thơi gian này, 

„ 

Hệ thông các câu bối. bài tập trên đây chỉ là những 
đê xuất, sợi š chứ chưới phái là tất ca. Trong qua trình sự 
dụng, tuỷ theo điểu kiện và đối tượng cụ thể mã giáo viên 
có thể bồ sung thêm hoc pguìm đi cho phù hợp với trình độ 
nhận thúc cua học aãinh. Đê cho việc xây dựng nội dung hệ 
thống các câu hỏi. bài tập về triểu Nguyễn được hoàn 
chình rất cần sự góp ý và bố sung của các đồng nghiệp. 
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TH GIÁI ĐẠP CẤU HOI: 
"VÌ SẠAO NHÀ NGUYÊN RỶ CÁC HIỆP 
UỚC ĐẦU HÀNG TRÔNG CUỐỘC CHIẾN TRANH 
CHÓNG TIỆC ĐÀN PHXP NĂM LƯỢC (8S - 188412" 


The. Phạm Thị Tuyết ` 


Cian đạp văn để đạt ta Không thế không tìm hiểu bồi 
cảnh lịch sự với điểu Kiện khách quan và chủ quan, Từ đó, 
mới xúc định ách nhiệm của nhà Nguyễn làm mất nước 
trí, khí Rx các hiệp ước đầu hàng thực đân Pháp, 

Chúng tí thấy rõ ràng triểu đình Huế không tức 
thời, bào thủ, Không tiếp nhàn được cải mới để canh tần 
địt nước, nhữ các nước trong khu vực đã làm. nhiều đề 
nghị trong nuớc. Ghúng tói dành bài viết cho việc trình 
bàv những điểu kiện trong nước, 

Võ Bình tố. nến kinh tế vốn nghèo nàn lạc hấu lại 
càng tro nên kiệt quê do những chính sách sai lầm cua 
triển Nguyễn. lột mình chứng cho điều này là sự kiên 
thang 5 năm 1862. thời điểm triểu đình Huế chấp nhận 
thương thuyết với Pháp. là lúc "kinh thành Huế lâm vào 
tình trạng thiểu lượng nhụ vì thóc gạo Nam Kỳ bị phong 
toa bởi quân Pháp” (1). Không những thê. sau khi ký hoà 
ước Nhâm Tuất (1862). triểu đình Huế phái chí tra một 
khoản bối thường chiên phí 4 triệu dollars (2.800.000 lạng 
bạc) trong thơi hạn mười năm. Như vậy, mỗi năm triều 
đình sẽ j a1 tra 280.000 lạng bạc trong khi chỉ thu về 
đuợc 150.000 lạng bạc (2). Trong khi đó. ba tình Nam Kỳ, 
rồi dân dân ca sấu tình Nam Kỷ, một vùng đất rộng lớn có 
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nhiều của cải. một vựa lúa đồ sô đã bị mất hoàn toàn vào 
tav Pháp. Để có đù tiển bồi thường chiến phí và phục vụ 
những nhu cầu cho bộ nhà nước. nhà Nguyễn phai đây 
mạnh chính sách vợ vét. bóc lột làm cho mầu thuẫn giữa 
nhà nước và nhân dân càng thêm sâu sắc. Thực tế khó 
khăn đó đây triểu đình Huế lâm vào tình trạng điêu đứng. 

Về chính trị - xã hột, trong khi chủ nghĩa tư bản 
phương Tây đang phát triển như vũ bão thì ở nước ta. nhà 
Nguyễn vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế tuyệt đối, 
chứa đầy những yếu tế lạc hậu. phản động, kìm hãm sự 
phát triển của đất nước và sức sáng tạo của nhân dân. 
Lòng dân đối với triểu Nguyễn không còn được như đối với 
các triểu đại Lý, Trần, Lê,... trước đó. Phong trào đấu 
tranh của nhân dân chống lại triều đình phát triển mạnh 
mẽ. Vừa dốc sức vào công cuộc đàn áp gần 500 cuộc khởi 
nghĩa nông dân nửa đầu thế kỷ XIX. triều đình Huế lại phải 
đương đầu với những cuộc chống đối mới. Tiêu biểu là cuộc 
khởi nghĩa của Nguyễn Thịnh (Gai Vàng) ở Bắc Ninh. cuộc 
nổi đậy của Tạ Văn Phụng ở Quảng Yên(3). sự nổi loạn của 
các toàn thổ phỉ và đám tàn quân của Thái Bình Thiên Quốc 
từ Trung Quốc tràn sang và cả một bộ phận giáo dân theo 
đạo Thiên Chúa... : 

Trước sự rối loạn đó, triều đình Huế đã lựa chọn giải 
pháp bắt tay với thực dân Pháp để rảnh tav đối phó với 
phong trào của nhàn dân. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào nhân dân cũng quay 
hứng chống đối lại triểu đình. Trong những thời điểm quan 
trọng, vận mệnh của dân tộc bị đe doạ. nhân dân đã tạm 
gác thù riêng, tự động đứng lên chống Pháp hoặc cùng hợp 
sức với triểu đình đánh Pháp. Tiêu biểu là nhân dân 
Quang Nam đã tích cực làm vườn không nhà trống, cùng 
với quân triều đình đắp luỹ chặn giặc. Nhân dân Nam Kỳ 
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đã anh đùng. bền bị chông Pháp trong suốt hơn hai mươi 
năm, Còn nhân dân miền Bác ở khắp nơi đều sôi nổi 
kháng chiến. cùng với quân triểu đình lập nhiều trận 
thăng lớn. Nhưng ngược lại. triều đình lại tỏ ra lo ngại 
trước tỉnh thần kháng chiến mạnh mẽ của nhân dân. 

Về quân sự. quân vếu. vũ khí kém. tướng giỏi ít. nên 
thất bại trên chiến trường, lại không biết dựa vào sức 
kháng chiến của nhân dân, nên triều đình sớm nhân 
nhượng ký hiệp ước rồi đầu hàng. 

Nhưng bên cạnh đó. quản đội nhà Nguyễn cùng có 
những ưu thế nhất định so với đội quân xâm lược Pháp. 
Khi mới đến Đà Năng, lực lượng quân viễn chình Pháp chỉ 
có 14 chiến thuyền, sau tăng lên 4000 người với gần 50 
chiến thuyển các loại (7-2-1861). Mặc dù được trang bị 
hiện đại nhưng so với lực lượng quân đội nhà Nguyễn thì 
số lượng đó quá nhỏ bé, lại phải chiến đấu trong điều kiện 
xa nhà, trong khi quân đội nhà Nguyễn được chiến đấu tại 
chỗ ngay bên cạnh hậu phương. Trong thực tế, quân triều 
đình đã giành được một số thắng lợi và còn có thể giành 
được thắng lợi lớn hơn nếu triều đình không tìm cách ngăn 
can và cùng nhân dân tiếp tục kháng chiến. 

Về đối ngoại, trong khi cố gắng hạn chế việc quan hệ 
với các nước phương Tây. dùng vũ lực khống chế các nước 
láng giềng Tây và Nam thì nhà Nguyễn lại tỏ ra thần 
phục nhà Thanh. Khi gặp khó khăn trước quân Pháp. 
triều đình Huế đã lựa chọn cách cầu viện nhà Thanh mà 
không ý thức được rằng bản thân Trung Quốc lúc đó cũng 
đang bị các nước phương Tây xâu xé và nếu nhà Thanh có 
đưa quân sang giúp đỡ cũng chỉ để nhằm chia sẻ quyền lợi 
với thực dân Pháp mà thôi. Hành động ÿ lại trông chờ vào 
ngoại viện đó đã không giúp nhà Nguyễn bảo vệ được nền 
độc lập của quốc gia mà còn đẩy nhanh hơn quá trình đi 
đến ký các hiệp ước đầu hàng. 
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Phái đội phố vò! một tên thực đân cáo gia đạy thầm 
vong cùng nnữna am mút thấm độc và bành đồng qiÀ 
quvệt đã mg Lạt những bát lạt lớn cho triệu dịnh Thác, 

Mó! cưa mũu xâm Tước Việt Nam ecũn tự bạn Phim: 
hình thành sóm, ngời Từ đau thế ký NVIT những nhủ 
chưa eo điểu kiện thực hiện, Đến giữa thế Ry XÍN,  eh có 
nhà Nguyễn thí hành chính sich cúm đạo, giết đạo, củ 
phú Pháp đầy mạnh Kế hoạch xâm Tược Việt Nam €CÚ:, 

Hới Ía, am nyúu và hạnh đồng xám luộc Việt Nam 
của thực đân Phrtp lại đưae rất nhiều lực lượng ở Phái št ¡có 
họ, Đó là các nhà chính TậỊ có trừ tưởng thục đân, vấp nhà 
tư bàn muốn mổ rộng thị trường, các sĩ quan hat gián 
muốn có thêm cần cứ làm trạm dừng chân trên đường tới 
Trung Quốc, các giáo sĩ truyền đạo muốn mở rộng phạm vì 
anh hưởng của đạo Thiên Chúa... 

Ba là, thực đàn Pháp đã Rết hợp việc sử dụng sức 
mạnh quận sự với những thủ doïän ngoại giao khôn ngoàn 
để làm thất bại cuộc khẳng chiến của nhân dân ta và ếp 
triểu đình Huế ký các hiệp ước bát bình đăng, 

Tủy nhiên, xét ở một phương diện khác. thực đản Pháp 
cũng gập phải nhiều khó khan khi tiên hành xâm lược Việt Nam, 

Thứ nhất, Nhi đứa quận đi xám lược Việt Nam, 
Chính phú Pháp chưa Ki› vạch ra một kế hoặch toàn điện, 
Chính phú Pháp chỉ có một mục tiêu rõ rẹt là chiếm đóng 
Địa Nắng đề buộc triệu đình Huệ phải chấp nhận đành cho 
các nhà truyền giáo Phản độc quyền gui đạo trên lạnh 
thỏ Việt Nam. Côn về sau rà sao thì chính phú Pháp dón tất 
ca trach nhiệm cho người tị hành mệnh lệnh. Chính điều 
này đã làm cho Chính phú cũng như Bó Tư lệnh quan dồi 
viên chỉnh Pháp eo những hành động do dụ. trù trú (Õ1. 

Thứ hai, trong thốt gian tiên hành xâm Tluợc Việt 
Nam. nước Phítb đã gập phí những biển cô liên tiếp, Năm 
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1559, do vướng vào cuộc chiến tranh với Áo trên đất Ÿ nên 
không thê tiếp viện nhiều chủ đội quận xám lược Việt 
Nam. Chính phú Pháp đã rà lệnh cho GiỏøndIivx Hiwault do 
Genouillv nghị bòa với triểu đình Huế, Những rác rối 
trong việc bang giao với Trung Quốc (1860) làm cho Pháp 
tính đến việc rút quản về nước. Thua to ở Mehico (1363). 
bị dư luận trong nước phần đổi, Chính phú Pháp định ký 
hiệp tóc Aubaret tra lại bà tính miền Đồng Nam Rỷ cho 
triều đình Huế. Nhũng khó khăn về tài chính làm cho 
nước Pháp lo sợ lâm vào một cuộc chiến lâu dài với triều 
đình Huế. Rồi những biến cố liên tiếp trong năm 1870 - 
1871. những khó khăn trong nội tình đất nước sau đó đa 
không cho phép nước Pháp có đu quản đội và phương tiện 
tài chính đề tài trợ cho một sự cạn thiệp vào Bác Kỷ... 

Thứ bạ. bạn thân quân viên chỉnh Pháp ö Việt Nam 
cùng gặp phai muôn vàn khó khăn. Chính Ciơnuy. trong bạn 
báo cáo gửi về Par đã than phiền sự đối trả của các báo cáo về 
Pháp và những khó khăn trong xâm lược nước này (6). 

Trước nguy cơ xâm lược của một ké thù mà nhà 
Nguyễn đã dựa vào để đánh bại Tây Sơn. lại có ở thức 
canh giác với âm mưu xảm chiếm của chúng. cóng bằng 
mà nói. đã chuân bị và tiến hành kháng cự. 

Ehti liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đà 
Nẵng. triều đình đã vội điều binh khiên tướng tảng cường 
cho mặt trận Quảng Nam để kiên quyết đánh giữ. Tiên 
sác mẠt, trận khác, triều đình cử các tướng giỏi chỉ huy, 
điểu người có dùng khí từ các quân thứ về kinh để ch:úm lo 
việc bình và có chính sách thướng phạt công mình nhằm 
động viên tỉnh thần tướng sĩ. Vụa Tự Đức côn xuống dụ 
tìm mưu kế hay trong quan đáân, luồn bàn bạc cùng các 
triểu thần để tìm cách đối phó với quản Pháp. Nhiều 
tướng si đã chiến đấu dũng cam, lập nhiều công lớn như 
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Hoàng Tá Viêm. lưu Vĩnh Phúc... hoặc thà tuần tiết đề 
giù khí phách như Nguyễn Trị Phương, Hoang Điệu... 

Tuy vậy. triểu đình Huế vẫn còn mở hồ về âm mưu 
và hành động xâm lược của Pháp. Bản thân vua Tự Đức 
khi thấv quân Pháp chiếm đóng mãi ở Gia Định đã nói với 
Viện Cơ mật rằng: “trước kia trẫm nghĩ là người Tây 
dương đến Gia Định. đã no chán thoa thích rồi. thì tất lui. 
Không ngờ chúng thực có lòng cố giữ” (7). Còn các quan 
trong triều (thuộc phái chủ hoà) thì hảu hết cho rằng 
người Tây đánh ta chỉ để đạt được mục đích tự do thông 
thương và truyền đạo, mà không hiểu rằng đó chỉ là cái cớ 
để chúng thực hiện âm mưu xâm lược nước ta. Bởi vậy 
những người này mới khuyên nhà vua: "gần đây cấm ước 
nghiêm quá nên chỉ họ phải xin. bây giờ ta nên bỏ cấm để 
được nghỉ bình. yên dân. vậy thì hoà là tiện hơn” (8). Ngay 
cả khi Gácniê (Garnier) đem quân ra Bắc Kỷ, các quan ta 
vân cứ "tưởng rằng Đại uý Francis Garnier ra đuổi Jean 
Dupuis rồi về” (9) mà không biết rằng đó là hành động 
thăm dò thái độ của triều đình Huế và để mở đầu cho công 
cuộc xâm chiếm Bác Kỳ. Chính sự ngây thơ. mơ hồ này 
cũng là một nguyên nhân thúc đẩy triều đình Huế sớm đi 
đến nghị hoà và ký các hiệp ước bất bình đăng với thực dân 
Pháp. Và ngay cả khi đã ký các hiệp ước, triều đình Huế vẫn 
cứ tưởng rằng “đường như nhiều cái được về phía ta”. 

Xuất phát từ nhận thức đó nên nội bộ triều đình Huế 
đã không thống nhất trong phương châm và hành động 
chống Pháp. Triều đình đã hình thành hai phái rõ rệt; chủ 
chiến và chủ hoà. Còn người đứng đầu triều đình thì lại đo 
dự. thiếu tính quyết đoán. 

Chính sty thiếu thống nhất trong nội bộ triều đình đã 
bị thực đân Pháp lợi dụng. Thừa lúc vua Tự Đức mới gua 
đời, triểu đình đang bối rối. quân Pháp kéo vào tới sát 
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kinh thành Huế mà triều đình vẫn đang lục đục trong việc 
chọn người kế vị ngôi vua. Bởi vậy nên khi Pháp đưa ra 
các hiệp ước đã soạn thảo sẵn, triều đình Huế chỉ còn cách 
ngoan ngoằn chấp nhận. mà không có biện pháp lâu dài, 
toàn điện, bó l8 nhiều cơ hội khi Pháp cũng nhiều khó 
khăn. như chiến tranh Pháp - Phố (1870) (10); không thể 
và không muiốn cùng nhân dân kháng chiến chống Pháp. 

Xét toàn bộ điều kiện khách quan và chủ quan tác 
động đến việc ký kết hiệp ước, ta thấy triều Nguyễn đã 
gập nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. Hơn nữa. triều 
Nguyễn lại không biết xử lý tốt mối quan hệ giữa khó 
khăn và thuận lợi, thưởng lấy khó khăn làm lý do biện 
minh cho các hành động hèn nhát để thúc đấy việc ký hiệp 
ước nhưng lại chưa tận dụng được bất cứ một cơ hội thuận 
lợi nào để chuyển bại thành thắng. tạo sức ép với kẻ thù 
trên bàn thương lượng. 

Cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng chế 
độ phong kiến Việt Nam lúc đó đã khủng hoàng sâu sắc, 
nước Việt Nam đã suy yếu về mọi mặt nên khó có khả 
năng chống đö trước sự tấn công của tư bản phương Tây. 
Nhưng chính giai cấp phong kiến thống trị nhà Nguyễn 
phải chịu trách nhiệm về sự suy vếu đó. Những chính sách 
bão thủ, lạc hậu của triều Nguyễn là nguyên nhân kìm 
hãm sự phát triển của đất nước và sức sáng tạo của nhân 
đân. Đến khi thất bại trước cuộc vũ trang xâm lược của 
thực dân Pháp thì triều Nguyễn lại đổ lỗi cho khách quan 
và lấv việc ký hiệp ước làm lối thoát duy nhất. Thực ra 
trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc làm mất nước ta 
vào tav thực đân Pháp là điều không thể chối cãi. 
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Chủ thích: 

Ø1) (4) (5) (9), Nguyễn Thế Anh. Việt Nam đươi thời Pháp đô 
hộ, Trung tâm sản xuất học Hệu Bộ vàn hoá giáo dục và thanh 
niên, Sài Gòn, 1974, tr.17, (1-12. 12-13, 40- 11, 

(3) Nguyễn Trong Văn, Tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối 
thê kỳ XIX dầu thế ky XX, tú ong Một số chuyên đề lích sử Việt 
Nam. NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2002. tr.1235, 

C3 Tạ Văn Phụng xưng là dòng đối nhà Lê. dùng cố đạo 
Trường làm minh shủ, dấy binh làm loạn. Cuộc nói loạn này đo 
thực dân Pháp giật đây thông qua bàn cay của bọn gián điệp đội lốt 
thấy tu. 

(3). (7). (8). Phan Khoang, Việt Nam Pháp thuộc sử. Phủ 
Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, Sài Gòn, 1971, tr.135. 148, 213. 

(6) Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục chính 
biên, tập XXIX, NXB Sử học, Hà Nội, 1862, tr.36. 
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VỀ VIỆC DAY HỌC LỊCH SỬ 
NHÀ NGUYÊN DUỐOI THỜI CHÍNH 
QUYỂN SÀI GÒN Ở MIỄN NAM VIỆT NAM 


The. Nguyễn Thùnh Phương ` 


Lịch sử rất gần với chính trị nên trỏ thành một vũ 
khí. phương tiện đấu tranh của các giai cấp. Giai cấp 
thống trị từ thời cổ đại, khi sử học ra đời, đã dùng sử học 
để củng cố quyển lực của mình đối với nhân đân. Theo 
nguyên lý phương pháp luận ấy. chúng ta nhận thấy. 
chính quyển Sài Gòn ngay sau khi được đế quốc Mỹ dựng 
lên và bảo vệ bằng súng đạn và đôla của Oasinhtơn đã sử 
dụng lịch sử như một công cụ để củng cố nguy quyền và 
tiến hành “chống cộng”. 

Trước hết. về việc đất nước bị chia cắt. các sứ giả 
miền Nam thời kỳ Ngô Đình Diệm đã “chứng minh” rằng 
trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đã 
nhiều lần bị chia cắt. Nếu chỉ kể trong 100 năm độc lập 
dưới chế độ phong kiến dân tộc, thì Việt Nam đã ba lần bị 
chia cắt lớn “thời kỷ 12 sứ quân”, “thời Nam - Bắc triều” 
và "thời Trịnh - Nguyễn phân tranh”, nêu điều này các 
nhà sử học và giáo dục lịch sử ở miền Nam thời chính 
quyển Mỹ - Nguy muốn khăng định rằng, việc "chia cắt” 
đất nước là điểu không có gì mới lạ và lúc bấy giờ việc Mỹ 
chia cắt Việt Nam, biến vĩ tuyết 17 từ giới tuyển quân sự 
tạm thời thành “biên giới của Hoa Kỳ” kéo dài đến đây để 
chống lại “miền Bắc cộng sẵn” và cả “thế giới cộng sản”. là 
điều không có gì đáng ngạc nhiên. Theo họ, đó là "một 
hiện tượng lịch sử được lập lại theo chu kỳ lịch sử'. Cái 


C/ Đại học Ấn Ciane 
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"luận lý lôgic” về lịch sử này nhằm ; "chạy tôi” cho Mỹ - 
Nguy. những thủ phạm chính của việc chìa cắt đất nước. 
Nguy hiểm hơn, cái "luận điệu lịch sử" để “biện mình cho 
hiện tại” như trên được không ít tờ báo. tập san lịch sử, 
sách giáo khoa lịch sử của miền Nam thời kỳ Mỹ - Nguy sử 
dụng gây cho người đọc. học smh nhận thức rằng: “đất nước 
chia cắt rồi cùng được thống nhất và sự thống nhất ấy bao 
giờ cùng thực hiện từ Nam ra Bắc": Định Bộ Lĩnh đánh dẹp 
11 sứ quân từ đất Ninh Bình ra Bác, Nguyễn im, Trịnh 
Kiểm phù Lê trỏ từ đất Thanh Hoá đánh quân Mạc chạy lên 
Cao Bằng trú thân và Nguyễn Ánh đã từ Gia Định tiến ra 
Phú Xuân rồi Thăng Long, thống nhất Việt Nam”. 

Cái lôgic hình thức. dựa vào điễn biến bên ngoài của 
hiện tượng lịch sử để rút ra cái gọi là “định luật, “định 
mệnh”, lịch sử, nhằm làm cơ sở cho luận điểm được tuyên 
truyền âm Ïï lúc bấy giờ: "Lấp sông Bến Hải, Bắc tiến” sự 
xuyên tạc lịch sử để phục vụ cho “chính trị” như vậy đã đạt 
tới mức “cùng cực” và “kỳ cục”. Đúng như P.Angghen đã 
khăng định, giai cấp tư sản đã biến mợi thứ thành hàng hoá; 
lịch sử cũng trở thành hàng hoá, những sự kiện nào bị xuyên 
tạc nhất, phục vụ tốt nhất đường lối chính trị của tư sản 
được xem là "khoa học” nhất và được trả tiền nhiều nhất. 

Theo cái lôgic như vậy, cũng là quan điểm lịch sử 
phân động của chính quyền Sài Gòn, việc dạy học lịch 
sử nhà Nguyễn đã chiếm một vị trí quan trọng ở trường 
phổ thông. Tuy chương trình giáo dục ở trường phổ 
thông nói chung, chương trình lịch sử nói riêng nhiều 
lần thay đối, song nội dung, quan điểm của các thời kỳ 
- từ Ngô Đình Diệm đến Nguyên Văn Thiệu - hầu như 
không có gì khác nhau lắm. Về phần lịch sử thời nhà 
Nguyễn. chương trình sách giáo khoa lịch sử đều tập 
trung vào mấy điểm cơ bản sau: 
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- Xem nhà Nguyễn là một vương triều chính thống, 
bợp pháp kế tiếp các triều đại. được đặt ngang hàng. thậm 
chí còn “nôi trội” hơn các thời Lý. Trần. Lê. 

- Khăng định Gia Long là người có công thống nhất 
đất nước đã đánh bại một “nguy triều”, 

- Đề cao những “công nghiệp” to lớn của các vua đầu 
triểu Nguyễn. 

- Biện minh cho trách nhiệm làm mất nước của triều 
đình Huế, vì “một nước nhỏ yếu làm sao chống lại một 
cường quốc tư bản như Pháp”. 

Để minh chứng cho nội dung và quan điểm trên, 
chúng tôi xin dẫn quyến “Việt sử nà thế giới sứ, địa lý Việt 
Nam” của Bằng Phong - Giáo sư chuyên khoa - do Học 
đường Sài Gòn xuất bản trong nhiều năm. được sử dụng 
rộng rãi ở trường Trung học đệ nhị cấp. Sách được "soạn 
đúng chương trình hiện hành các lớp đệ nhị A, B, C, Ù. 
Thích ứng với lối học và thi mới, sửa chữa và tăng bổ 
nhiều”. Cấu tạo của sách được xây dựng theo trình tự: 
“mỗi bài sử thường được chia làm ba phân chính nguyên 
nhần, sự việc, kết quả và trong mỗi phần chính lại chia 
thành các tiểu tiết đặt theq một hệ thống thống nhất, tức 
là đặt ra những khía cạnh tương quan về chính trị, kinh 
tế, xã hội, đối nội, đối ngoại. Như thế, các bạn sẽ quen dần 
với lối suy luận, lỗi học và khi trình bày, bài sẽ có trật tự 
và đỡ bị thiếu sót, nhất là đối với câu hỏi có tính chất tổng 
quát về nguyên nhân, kết qua hoặc sự quan trọng của một 
vấn đề lịch sử” (Lời mở đầu sách “Cùng các học sinh” của 
soạn giả). Ở đây, chúng tôi chưa đi sâu phân tích về 
chương trình và nhất là quyến sách giáo khoa này một 
cách khách quan. công bằng rút ra những mặt tích cực, 
cũng như những khiếm khuyết. sai lắm về nội dung và 
biên soạn sách để có thể thấy được một vài kinh nghiệm 
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cần lưu ý. Chúng tôi chỉ tập trung vào nội dụng chương 
trình và sách giáo khoa phần “Việt sử (1802 - 1884)" tức là 
thời kỳ nhà Nguyễn "được thành lập đến lúc đầu hàng làm 
tay aa1 cho thực dân Pháp”. 

Phần chương trình này gồm có các chủ điểm sau: 

- Các vua đầu nhà Nguyễn 

- NỘI Trị. ngoại giao với các nước lân cận. các nước 
Tây phương 

- Cuộc xung đột giữa Pháp và triều đình Huế 

- Pháp thôn tính miền Nam chiếm 3 tỉnh miền Đông 
- Hoà ước 1862 - Chiếm 3 tỉnh miền Tây. 

- Pháp đánh miền Bắc 

- Hoà ước 1874. 1885, 1884. 

Về phần "Các sua đầu nhà Nguyên” mà chúng tôi giới 
hạn trong bài viết này. được trình bày lần lượt theo từng ông 
vua - Gia Long, Minh Mệnh. Thiệu Trị, Tự Đức. Mø đầu của 
chương thứ nhất "Việc nội trị uà ngoại giao uào đâu triều 
Nguyên” có phần “Tổng quát các uị uua đầu triều Nguyên” với 
các khẳng đỉnh rằng: "Nhà Nguyễn có công lớn trong việc mở 
rộng đất vào miền Nam và thống nhất đất nước”. 

- Những vị vua đầu nhà Nguyễn, như Gia Long, 
Minh Mệnh. Thiệu Trị, Tự Đức đều là những nhà vua có 
tài, nhất là Gia Long và Minh Mệnh, nhưng chỉ vì chính 
sách đối nội cũng như đối ngoại. đều có tính cách bảo thủ. 
lỗi thời và nhất là tính cách bảo vệ quyển lợi nhiều hơn 
nên quốc gia suy yếu dẳn”. 

- “Từ đời Minh Mệnh trở đi, đường lối chính trị của 
Triều đình lại phạm vào những lầm lãi lớn: đối nội thì 
đùng uy nhiều hơn an: đối ngoại theo chính sách phong 
quan bế cảng, lại đàn áp Thiên Chúa giáo cho nên vô tình 
đã tạo thành cơ hội thuận tiện cho thực dân Pháp xâm 
lãng Việt Nam”. 
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Một cách khách quan. chúng ta cũng thừa nhân 
rằng. một số nhà sử học. giáo đục lịch sử thời chính quyển 
Sài Gòn (từ 1954 - 1975) dần dẫn cũng nêu được một số sự 
thật lịch sử trong việc đánh giá các vua đầu triều Nguyễn. 
song vì không thê thoát được những quan điểm sủ học 
dưới áp lực của một chính quyển tay sai Mỹ, quyết liệt 
chống cộng nên chưa thể đánh giá chính xác về buổi đầu 
nhà Nguyễn. về vai trò của nhân dân trong việc mở mang 
và xây dựng miền Nam và đất nước nói chung. chưa thể 
phân tích được những nguyên nhân và trách nhiệm của 
các vua nhà Nguyễn trong việc làm mất nước. Có thể đồng 
ý với soạn gia của sách giáo khoa được dẫn về nhận định 
của vua Nguyễn đưa tới làm mất đất nước ta. song cần 
phai làm sắng tỏ hơn những vấn để chủ yếu như: các vua 
nhà Nguyễn không có kha năng và không muốn tập 
hợp, đựa vào quân dân để chống lại ngoại xâm như các 
triều đại phong kiến Lý. Trần, Lê, thời Quang Trung; 
để cao những mặt tích cực của các vua nhà Nguyễn mà 
không làm rõ vai trò của nhân dân, điều quyết định để 
xã hội Việt Nam vẫn phát triển khi mà chế độ phong 
kiến Việt Nam vào thời nhà Nguyễn đã quá suy yếu, 
bạc nhược. Điều này được thể hiện rất rõ trong thái độ 
của nhân dân Nam Kỳ chống Pháp, tiêu biểu là các 
cuộc khởi nghĩa của Trương Định. Thủ Khoa Huân, 
Thiên Hộ Dương. Nguyễn Trung Trực. Trần Văn Thành 
(ở An Giang) và nhiều vấn đề khác. 

Trình bày việc dạy học lịch sử nhà Nguyễn ở thời kỳ 
chính quyền Sài Gòn (1954-1975) không thể tách khỏi 
toàn bộ chương trình lịch sử, việc giáo dục và chế độ chính 
trị — xã hội lúc bấy giờ. Dù có cố gắng đến đâu các nhà sử 
học. giáo dục trong chế độ ấy không thể thoát khỏi quan 
điểm chính trị đang thống trị. Tuy nhiên vẫn phải khách 
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quan thừa nhận một số điểm tích cực về nội dung và 
phương pháp biên soạn SGK đặc biệt là việc dạy học lịch 
sử của nhiều thầy, cô giáo có tinh thần yêu nước. 

Khi điểm lại vấn đề dạy học lịch sử nhà Nguyễn thời 
chính quyền Bài gòn chúng tôi muốn nhấn mạnh “Sự thật 
lịch sứ có sức mạnh to lớn không thê xuyên tạc, bác bỏ, lợi 
dụng cho mục tiêu phản động và nó có sức thu hút mọi 
người yêu nước tiến bộ”. Bài học này được phát huy mạnh 
mẽ ở nước ta, ö Miền Nam từ sau giải phòng 197ã đến nay. 
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TÌM HIỂU CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ 
VẬN HOA Ở THĂNG LONG - HÀ NỘI - 
THỜI NGUYÊN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 


Th.s. Nguyên Văn Đăng ` 


Đầu thế kỷ XIX. sau khi lật đổ nhà Tây Sơn. Nguyễn 
Ánh lên ngôi Hoàng đế (1802) lấy niên hiệu là Gia Long, 
triều Nguyễn được xác lập. Cùng với việc xác lập nhà 
áxguyên, Gia Long cũng cho định đô ö Phú Xuân (Huết. 
Thăng Long trở thành thủ phú của Bắc thành (gồm 11 
tân). Nam 1831. Minh Mệnh lại bó các trấn chia cả nước 
làm 326 tính, Thăng Long hạ xuống thành tỉnh ly Hà Nội. 
Việc đời đô vào Huế cũng cho thấy thái độ ứng xử của nhà 
Nguyên đối với Thăng Long - Hà Nội cũng khác với các 
triều đại trước. 

Những di tích lịch sử - văn hoá phần nào nói lên điều ấy! 


1. Thành Hà Nội và Cột cờ - dấu ấn lịch sử, 
kiến trúc thời Nguyên 


Thành Hà Nội : Trên đất Ba Đình Hà Nội ngày nay 
vẫn còn đấu vết một toà Hoàng thành lịch sử. Trải qua các triều 
đại Lý - Trần - Lê nó trở thành toà trấn thành thời Nguyễn. 

Năm 180ð. Gia Long va lệnh phá thành cổ xây lại 
một toà thành mới: tường Bắc tương ứng với phố Phan 
Định Phùng. tường Nam phố Trần Phú, tường Đông - 
đường Phùng Hưng. tường Tây phố Hùng Vương. Bên 
trong có nhiều cung điện. đã bị phá gần hết từ cuối thế ký 
XIX. Nay chí còn Cột cờ. cửa Đoan Môn, nền điện Kính 
Thiên với thểm rồng đá và cửa thành có 3 chữ “CHÍNH 


CĐSP Hà Nội 


673 


BÁC MÔN". Một thời gian đài các nhà khoa học tìm câu 
tra lời là vị trí thành Hà Nội và toà Hoàng thành từ triểu 
Lý - Trần - Lê có khác nhau không? Nàm 1998 - 1999 đề 
chuẩn bị cho kỷ niệm 1000 năm Thang Long - Hà Nội các 
nhà kháo cổ học đã khảo sắt và qua các chứng tích đã cho 
ta câu trả lời rõ ràng: những toà kinh thành Thăng Long 
thời Lý - Trần. Đông kinh thời Lê rồi cả thành Hà Nội thời 
Nguyễn đều lấy Đoan Môn - điện Kinh Thiên làm trung 
tâm để xây dựng. Sự thay đổi có chăng chỉ là mở rộng hay 
thu hẹp 4 mặt hoàng thành mà thôi. 

Về thành Hà Nội được khởi công xây dựng vào 1805 
thời Cha Long, sử nhà Nguyễn có chép: 

“Sai quan độc sức xây đắp, trong thành dựng hỳ đài, 
hành cung uớt hai điện chính, một tá 0u, một hữu vu, sau 
điện dựng lầu Tĩnh Bắc; quanh nội địa đến xây tường gạch; 
đồng trước chính điện xây một đường ơng bằng đa thẳng 
đến Đoan Môn; Ngoài cửa dựng nhà bia, xây kỳ đài quy mô 
rộng lớn. Năm Minh Mệnh thứ 12 chia tình họt, lấy thành 
này là tỉnh Hà Nội; năm thứ 16 cho rằng thân thành quá 
cơo giam bới một thước tám tấc: Các đời Gia Long, Minh 
Mệnh, Thiệu Trị dùng thành này làm sở bang giao”. 

Như vậy. thành Hà Nội ngày nay cùng một số cung 
điện được tu bổ lại dưới triểu Nguyễn. Cũng vào thời gian 
đầu thế kỷ XIX (triều Gia Long, Minh Mệnh) nhà Nguyễn 
tập trung vào xây dựng kinh đô Huế. Việc xây dựng lại 
thành Thăng Long cùng các thành trì ở phía Nam cũng 
cho thấy quyvết tâm của nhà Nguyễn trong việc củng cố sự 
thống nhất trên một quốc gia. Thành Hà Nội thực chất là 
một công trình phòng thủ, được xây theo kiểu Vauban - 
kiểu thành trì châu Âu thế kỷ XVIUL. Bốn góc thành là bốn 
pháo đài, cổng cũng là pháo đài, mỗi cạnh có hai công sự 
pháo. tường cao và dày hào sâu và rộng, trong thành có 
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kho lương thực và súng đạn đổi dào. Công đại thành Hà 
Nội đã chứng kiên hai trận chiên đấu cực kỳ anh đũng cua 
quân và đân ta cuối thế ký XIX. Cuộc chiến đấu thứ nhất 
diễn ra năm 1873. nhiều tấm gương hvw sinh sáng ngời đề 
gừữ thành như Khám sai Nguyễn Trí Phương và con tra là 
Nguyễn Lâm, những chỉ hụy đốc chiến như Trần Văn Cai. 
Ngô Văn Thiệu, Đặng Huy Trinh đã chiến đấn đến hơi thở 
cuối cùng. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành lần thứ hai cùng 
diễn ra ác liệt không kém. Tổng đốc Hoàng Diệu. tuần phu 
Hoàng Xuân Xứng dân đầu tướng sỹ xông lên mặt thành 
chỉ huy lính đánh giặc. Thế giặc mạnh với vũ khí hiện đại 
cuôi cũng không giữ nổi thành. Hoàng Diệu đã tuần tiết 
theo thành. Hai vết đại bác ö công thành Cửa Bắc của giặc 
Pháp - dấu vết cuộc chiến đâu lần thứ hai vẫn còn đó. Với 
Cách mạng kỹ thuật quân sự cuối thể kỷ XIX. thành Hà 
Nội không mây tác dụng. 

Cột cờ Hà Nội: Công trình kiến trúc ít ôi thuộc khu 
vực thành Hà Nội may mắn thoát khỏi phá huỷ mà thực 
dân Pháp tiến hành trong 3 năm (1894 - 1897), 

Cột cờ xây vào năm 180ã gồm 3 tầng đế và thân cột. 
Tầng đế hình chóp vuông cụt nho dần chồng lên nhau, 
xung quanh ốp gạch. Tầng một có mỗi chiều 425m, cao 
3,1m, với hai thang gạch dẫn lên. Tầng hai mỗi chiều 27m 
cao 3.7m, có 4 cửa. Cửa hướng Đông có hai chữ "Nghênh 
húc” (đón năng sớm), của Tây với “Hồi quang” (nhìn về 
hoàng hôn). cửa Nam với “Hướng Minh” (Hướng về cõi 
sáng).cửa Bặc không đề chữ. Tầng ba mỗi chiều 14.9m, có 
cửa lên cầu thang trông về hướng Bác. Trên tầng này là 
thân cột cö cao khoảng 40m, hình trụ và cạnh thon dần 
lên trên, mỗi cạnh đáy chừng 2m, trong thân có cầu thang 
54 bậc xây thành xoắn trôn ốc lên tới đỉnh, Toàn thể được 
soi sáng bằng 39 lỗ hình hoa thị và 8 lỗ hình rẻ quạt. Đỉnh 
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cột cờ được cấu tạo thành một cầu lầu hình bát giác cao 
ảm có § cửa sô tương ứng với 8 cạnh. Giữa lâu là một trụ 
tròn đường kính 40m đến cao đính lầu là chỗ đê cắm cờ 
(8m). Như vậy cột cũ Hà Nội cao 6Öm với chu vị 2000m. có 
thể nói đó là điểm cao nhất Hà Nội đầu thế kỷ XIN. 

Cũng giống như ở các công trình kiến trúc nhà cửa. 
chùa chiến. cung đình... mặt tiền cột cờ quay về hướng 
Nam. Việc chọn như vậv cũng theo quan niệm thông 
thường "vợ hiển hoà. nhà hướng Nam”. Đồng thời phản 
ánh việc tuân thủ nghiêm ngặt ý thức hệ phong kiến: 
Thánh nhân nam diện nhì thích thiên hạ” (bậc thánh 
nhân quay về hướng nam để nghe thiên hạ). 

Kiến trúc mật bằng hình vuông của cột cðở là kiểu kiến 
trúc truyền thống dân tộc và cũng là đặc thù của thời 
Nguyễn, Một học giả phương Tây là Bơzaxiê đã viết: “Mặc dù 
những phương thức mới của người Pháp đưa sang, các hoàng 
đế Việt Nam vẫn thường duy trì đồ án hình vuông” (2). 

Có thể nói cột eờ Hà Nội là mốc đánh dấu bước phát 
triển của ngành kiến trúc và xây dựng Việt Nam vào đầu 
thế kỷ XIX. Người khới xướng là nhà Nguyễn. 


2. Gò Đống Đa và lễ bội Đống Đa - chiến tích 
của nhà Tây Sơn. 

Trước hết phải nói tới xuất xứ của gò Đống Đa. Gò 
thuộc ấp Thái Hà, nhiều người vân lầm tưởng rằng đây là 
nơi tướng giặc Sâm Nghi Đống tự tử .. Không phải vậy. 
Sảm Nghị Đống treo cổ vào sáng mồng 5 tết Kỷ Dậu tại 
cành đa Núi Ôc (Loa Sơn), nay không còn đấu tích nhưng 
trên bản đồ Việt Nam vẽ năm 1873 thì vẫn còn. 

Sau chiến thắng, vua Quang Trung cho nhân dân 
thu nhặt xác quân lính nhà Thanh bị chết trận cho vào các 
hố, lấp đất chôn, và đắp cao thành gò. Tổng cộng có 12 gò 
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gọi là Kinh Nghề Quán - nơi chôn xác cá Rình cá Nghề là 
loài cá đữ ngoài biển. ý nói là nơi chôn vùi quần giặc đữ 
Mãn Thanh. Mười hai gò nàv năm rải rác từ Thịnh Quang 
đến Nam Đồng. Vùng này xưa kia thường eó lù lụt đa mọc 
kháp đồng ruộng và gò đống. các gò đa mọc um tùm nên 
nhân dân gọi chung là gò Đống Đa. 

Hơn nửa thế kỷ sau, vào khoảng năm 18ã1, khi đào 
đất mở đường lập chợ. nhân đân lại phát hiện được nhiều 
hài cốt giặc nên tập trung vào một hố ở cạnh núi Ốc. thời 
đó còn gọi là gò Đống Đa, rồi đắp cao lên thành liền với núi 
cũ. Gò Đống Đa hiện nay là gò thứ 13 chôn xác quân 
Thanh. Còn 12 gò kia dần dân đã bị san bằng trong quá 
trình mở rộng thành phố Hà Nội. Cùng với việc đấp gò 
nhân dân hai làng Thịnh Quang và Nam Đồng quvên tiền 
xây đựng một ngôi chùa ở giữa bai làng đặt tên là Đồng 
Quang chủ yếu là chỗ siêu sinh cho các cô hồn. 

Để tưởng nhớ công lao của Quang Trung - Nguyễn 
Huệ và những chiến thắng của nhân dân ta chống quân 
Thanh xâm lược, tại đây hàng năm vào mồng ð Tết. nhân 
dân hai làng Nam Đồng và Khương Thượng tổ chức lễ hội 
chiến thăng Đống Đa: chúng ta vẫn quen gọi là lễ hội Gò 
Đống Đa. 

Lễ hội được chuẩn bị từ trước Tết. Thanh miền trai 
tráng trong hai làng Nam Đồng và Khương Thượng lấy 
rơm bện thanh con rồng rồi lấy giấy dân bên ngoài thành 
râu và vầy rồng. Chiều mềng 4 Tết, vị chủ tế cùng một cụ 
ở đình Khương Thượng tiến hành chuẩn bị đổ thờ cho lễ 
rước. sau đó sang chùa Bộc (đường Chùa Bộc) thắp hương 
thờ vua Quang Trung. Lễ hội chính thức bắt đầu vào sáng 
mồng ä Tết từ đình Khương Thượng. Mỏ đầu là lễ tế thản, 
được qui định diễn ra trong 6 tuần rượu. Sau lễ tế thần. 
đám rước bất đầu khởi hành từ đình Khương Thượng ra gò 
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Đống Đa. Đi đâu đám rước là eö tiết, cờ mao rồi đến cỡ ngũ 
hành và cờ tứ linh. Sau đội eð là trống cái đo hai người 
khiêng. Tiếp theo là dàn nhạc với đầy đủ nhạc cụ cổ 
truyền. Sau dàn nhạc là kiệu lón do 4 người khiông có các 
eụ già bai làng đi sau kiệu. Cuối đám rước là đội múa vồng 
do thanh niên làng Khương Thượng vừa đi vừa múa... 

Mười hai giờ đám rước tới gò Đống Đa. Một hồi trống nôi 
lên. Người chủ tế ltê lại sự tích chiến công và ca ngợi vua 
Quang Trung - Nguyễn Huệ. Lúc này thanh niên làng 
Khương Thượng múa rông lửa tượng trưng cho quân Tây Sơn 
đang xung trận trong ngày mông 5 Tết Ký Dâu nãm 1789. 

Sau phần tế là Hội. Hội Gò Đống Đa có nhiều trò chơi 
như múa rồng, đánh đu, chọi gà, cờ người... Trong khi lễ 
hội đang diễn ra tại gò. một số bà con sang làm lễ tại chùa 
Thịnh Quang (đôi diện với gò). Tại đây nhân dân làm lễ cúng 
cháo cho các hồn tử sĩ chết trận Ngọc Hồi - Đống Đa. Đây là 
nét đẹp truyền thống nhân đạo và lòng nhân ái của nhân dân 
ta đối với những tên giặc đã đến xâm lược nước La. 

Việc trùng tu di tích này cùng lễ hội ra đời một cách 
"tự phát” do nhân dân địa phương tiến hành. nhưng lại 
diễn va dưới thời Nguyễn. Việc đề ebo nhân dân tự lập gò, 
mở lễ hội cũng cho chúng ta những điều hiểu thêm về 
triểu Nguyễn. Có lẽ nhà Nguyễn cho rằng những gì thuộc 
về nhân dân, về những chiến công, về niềm tự hào chung 
của dân tộc, nhà Nguyễn cũng rất trân trọng, gìn giữ, 

Một khía cạnh khác cũng giúp chúng ra lý giải thêm 
là nhà Nguyễn muốn củng cế bộ máy quân chủ chuyên chế 
bằng việc phục hưng Nho giáo. Việc phát triển vần hoá 
làng xã, để cao những tư tưởng trung hiếu. tôn thờ người 
có công. các anh hùng dân tộc, phát triển các lễ hội là 
nhằm vào mục đích ấv, Chính di tích Đống Đa và Lễ hội 
gò Đống Đa dược hình thành, phát triển trong bối cảnh ấy. 
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Hơn nữa. lúc này nhà Thanh vẫn chưa từ bỏ hãn ý đồ đc 
đoa. thôn tính đối với nước ta. Việc để cao Quang Trung 
cùng chiến thắng Đông Đa - Ngọc Hồi cũng là lời cạnh báo 
ngầm. "bóng gió” mà nhà Nguyễn muốn nhắc nhở nhà 
Thanh về bài học vừa qua. 


3. Đền Ngọc Sơn, đài Nghiên, tháp Bút và kẻ 
sĩ Bắc Hà thời Nguyễn. 


Công việc tu tạo đến Ngọc Sơn bắt đầu từ năm 

1841, năm sau hoàn thành, Bài văn trên tấm bia cổ 
_ nhất côn giữ lại ở đền, bia dựng vào năm 1843 cho biết 

đến Ngọc Sơn là do Hội hướng thiện lập nên và nhân 
vật chủ chốt cua hội cũng là tác giá của bài Văn bia 
này là tiến sĩ Vũ Tông Phan (1801 - 18ã1). một danh sĩ 
Thăng Long - Bắc Hà thời đó. 

Năm 186ã, Nguyễn Văn Siêu cũng là danh sĩ, một 
nhà văn hoá lớn của Thăng Long - Bắc Hà thời đó đã đứng 
ra sửa sang lại toàn cảnh khu vực này. Trên núi Độc Tôn 
còn lại ngày xưa, ông cho xây một tháp đá mà đỉnh là hình 
ngọn bút lông. trên thân tháp có tạc 3 chữ “Tả thanh 
thiên”, nghĩa là *Viết lên trời xanh”. Có bút tất phải có 
nghiên. Đi qua tháp Bút tới đài Nghiên: một cửa cuốn trên 
có đặt một cái nghiên bằng đá, tạc theo hình nửa trái đào. 
Trên thành nghiên có khắc một bài văn nói về công dụng 
của cải nghiên xét về mặt triết học. Qua đài Nghiên là đến 
cầu Thê Húc có nghĩa là "nơi đậu lại ẩấnh sáng mặt trời 
ban mai”, Đầu cầu bên kia là Đắc Nguyệt lâu - lầu được 
trăng, tức là cổng đền Thê Húc. Đền có 3 nếp nhà mình, 
nếp bên ngoài là bái đường, nếp giữa là nơi thờ thần Văn 
Xương, nếp sau là nai thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo. Tại 
khu vực đền thờ Ngọc Sơn có rất nhiều câu đối do các đanh 
sĩ Bắc Hà sáng tác. mang nhiều giá trị văn học, tư tưởng. 
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Cần phải đặt khu đi tích văn hoá đến Ngọc fơn 
trong bối canh của lịch sử Thăng Long - Hà Nội thời 
Nguyễn gãn với kẻ sĩ Bác Hà thời ấv để thấy rõ cái 
chiều sâu ý nghĩa mang tính biểu tượng của khu di tích 
này. Như chúng ta biết từ 1010 với chiêu đời đô cúa Lý 
Thái Tô, Thăng Long trở thành kinh đó của quốc giá 
trai qua các triều đại Lý - Trần - Lê... ngót 800 năm, 
Đến khi Gia Long lên ngồi và lập Kinh đô ở Huế. Thăng 
Long trỏ thành cố đô. 

Trong khi nhà Nguyễn đốc sức vào xâyv đựng Kinh đô 
mới thì Cố đô Thăng long rơi vào suv thoái mọi mặt. 
Những nét đẹp của Văn hiến Thàng Long cùng thuần 
phong mỹ tục cũng mai một dần. Trong kẻ sĩ. không ít 
người chạv theo danh lợi mà đánh mất hoài bão lớn lao 
giúp dân, giúp nước. Thêm vào đó, triều đình nhà Nguyễn 
có những hành động thành kiến với Thăng Long và trí 
thức Thăng Long - Bấc Hà như phá rở thành Thăng Long 
củ. xây thành mới đổi tên Thăng Long thành Hà Nội, hoài 
nghi phần biệt đối xứ với giới trí thức Bắc Hà. Tất cá đã 
làm cho giới trí thức Bắc Hà càng thêm luyến tiếc thời huy 
hoàng của Thăng Long xưa, cùng gắn bó với Văn hiến 
Thăng Long và quyết tâm hành động ngăn chặn sự suy 
thoái của Thăng Long và góp phần chấn hưng lại nền văn 
hiến của dân tộc. 

Đền Ngọc Sơn cùng đài Nghiên. tháp Bút. cầu Thê 
Húc ra đời trong hoàn cảnh đó, trở thành biểu tượng 
của ý chí phục hưng văn hiến Thăng Long. Đền Ngọc 
Sơn trỏ thành trung tâm văn hoá của trí thức Thăng 
Long. Trải qua bao năm. tháp Bút vẫn vươn lên bảu 
trài với dòng chữ "Tả thanh thiên” thể hiện tâm hồn, 
hoài bao, khí phách của con người Thăng long trước 
mọi bước thăng trầm của lịch sử. 
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4. Văn Miếu - Quốc Tử Giảm Hà Nội. 

Bau khi lập triểu Nguyễn và định đồ ở Huế. nhà 
Nguyễn đã cho xây một Văn Miếu - Quốc Tủ Giảm mới ở 
Huế (gần canh chùa Thiên Mụ) thay cho Văn Miếu - Quốc 
Tú Giám ở Thăng Long. Văn Miếu Thăng luong lúc đầu là 
Văn Miếu của trấn Bắc Thành. sau đôi thành Văn Miếu 
của Hà Nội. còn Quốc Tử Giám đổi làm học đường của phủ 
Hoài Đức. và sau đó kbu vực này xây đền Khải Thánh thờ 
chà mẹ của Khổng Tử. 

Mặc dù vậy dưới thời Nguyễn. Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám của Thăng Long xưa vẫn được tôn tạo. tu bổ và xây 
dựng nhiều công trình mới: điểu này được ghi lại trong 
những đồng tư liệu sau: 

- Năm 1805. Tông trấn Bắc Thành Nguyễn Văn 
Thành đã cho dựng Khuê Văn Các tại Văn Miều. 

- Năm 1833 lại sửa nhà chính tẩm. sơn lại các cột. 
xây tường bao quanh toàn khu Văn Miếu. 

- Năm Quý Hợi (1863). Bố chính Hà Nội là Hoàng 
giáp Lê Hữu Thanh và Tổng đốc Hà Ninh là Tôn Thất 
Hâu cùng Án sát Hà Nội Đặng Tá đứng ra quyên góp tiền 
xây dựng nhà bia phía Đông và phía Tây mỗi bên hai đãy, 
11 gian che cho 82 tấm bia Tiên sĩ khối mưa gió bào mòn. 

- Mùa thu năm Ât Sửu (1865). cử nhân Đặng Tá - Án 
sát Hà Nội làm cái đình ngói trên gò giữa hề gọi là Văn Hồ 
Đình. truv khác 1Ø bài thơ của quận Liêu Phạm Công Trứ. 

Trong các công trình kiến trúc được xây dựng đưới 
thời Nguyễn trong khu Văn Miếu - Quốc Tử Giảm Hà Nội 
nôi bật. phất là Khuê Văn Các. Chúng ta hãy xem ý tưởng 
của các nhà trí thức hồi đó khi cho xây Khuê Văn Các. 

"Gác Khuê Văn Các là một lầu vuông tâm mái xây 
đựng vào năm 180ã đời Nguyễn Gia Long. Gác được xây 
trên 2 nền vuông cao lát gạch Bác Tràng. kiểu dáng kiến 
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trúc khá độc đáo: Tầng dưới là 4 trụ gạch, 4 bề trông 
không, tầng trên là kiến trúc gỗ 2 mái lợp ngói ông, trang 
trí 4 góc bằng đất nung, Sàn gỗ có chừa một khoảng để báo 
thang lên gác. Hốn cạnh có điểm gỗ chạm trổ tính xio, 
xung quanh là lan can con tiện. lấn mặt gác trổ 1 cửa sô 
trồn, xung quanh có những thanh gỗ con tiện toa ra 4 phía 
tượng trưng cho các tia của sao Khuê toa sáng. Trên gác 
treo biển sơn son thiếp vàng để 3 chữ “Khuê Văn Các”. 
"Khuê Văn” theo lý giải truyền thống về thiên thể: Khuê 
là tên ngồi sao sáng nhất trong chòm 28 sao, có 16 ngồi 
sao xắp xếp khúc khuyu giống hình chữ Văn, 

Gác Khuê Văn xinh xắn. kiến trúc giản dị nhưng tao 
nhã. xung quanh là những cây si. cây để cổ thụ rủ bóng 
xuống giếng Thiên Quang, càng tăng thêm vẻ đẹp của nó. 
Hai bên gác Khuê Văn có 9 cửa sổ nhỏ là Bì Văn (văn 
chương trau chuốt. sáng sua) và Búc Văn (văn chương hàm 
ý, súc tích). Khuê Văn Các xứng đáng với lời bình là một 
viên ngọc trong khu đi tích kiến trúc Văn Miếu - Hà Nội. 

Dưới triểu Nguyễn. Văn Miếu - Quốc Từ Giám Hà 
Nội không còn chức năng như eu. Các kỳ thi Hội đều được 
tổ chức tại Huế, ngoài Bắc như Hà Nội, Nam Định chỉ còn 
có các kỳ thi Hương. Nhưng những gì chúng ta thấy ở Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội cũng chứng tỏ Văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội vẫn được phục hưng. Những người 
đứng ra xảv cất là những người có chức sắc lúc đó với sự 
đóng góp của đú mọi tầng lớp nhân dân. Công lao đó thuộc 
về tầng lớp sĩ phu Bắc Hà và nhân dân, nhưng không thể 
không có sự trợ giúp gián tiếp của nhà Nguyễn. nó nằm 
trong chủ trương đề cao nho giáo dưới thời Nguyễn. Cũng 
trong thời gian này ở các địa phương đều cho xây các Văn 
Miếu riêng như Bác Ninh. Nam Định, Hưng Yên. và hàng 
loạt các Van Miếu. Văn Chỉ ở các thôn xã. 
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Việc nhà Nguyễn đời đỏ vào Huế, xâv dựng Huế 
thành trung tâm chính trị. văn hoá của quốc gia là một sự 
thật lịch sử với những nguyên nhân có tính lịch sử mà 
ngày nay chúng ta có thê cắt nghĩa được một cách khách 
quan và cùng có thể nhờ vậy mà chúng ta giờ đây có được 
một Huế như là một đi sản văn hoá tiêu biểu được 
UNESCO thừa nhận là đi tích văn hoá nhân loại cần được 
tôn tạo. bạo vệ. 

Và một sự thật lịch sử khác là ở Thăng Long, cố đồ 
dưới thời Nguyễn. bên cạnh những công trình lịch sử văn 
hoá đã được tôn tạo giữ gìn thi có thêm công trình mới 
được xâv dựng do nhà Nguyễn trực tiếp thực hiện hoặc do 
nhân dân và sĩ phu Bắc Hà chung sức đứng ra tạo dựng. 
Đó là những di sản văn hoá vật chất mà chúng ta tiếp 
nhận và tự hào. 

Để củng cố quyền lực, nhà Nguyễn đã chọn giải pháp 
văn hoá. Thăng Long - Hà Nội dưới triều Nguyễn là sự 
tiếp nối của đòng lịch sử về xây dựng và kiến trúc mà 
chúng ta đã điểm lại ở trên. Vẫn còn đó và gần gũi biết bao 
những di tích lịch sử văn hoá gắn với triều Nguyễn ngay 
trên đất Thăng Long - Hà Nội mà ngày nay chúng ta đang 
tôn tạo và giữ gìn. Ngoài ra còn bao nhiêu di tích đền 
chùa. miếu mạo, lãng mộ nhà thồ được nhận sắc phong 
của triểu Nguyễn kèm theo những qui định và điều kiện 
giữ gìn, tôn tạo, 


Chú thích: 

@Œ) Quốc sử quán triều Nguyễn Đại Nam Thống nhất chí - 
tập IH - NX Thuận Hoá Huế - 1999 — Tr.L7ã. 

(2 Ba Đình - Di tích - Danh tháng - Hà Nội 9000, Tr.76. 
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TÌM HIỂU VÁI TRÒ NHÀ NGUYÊN 
TRONG SỰ PHÁT TRIÊN ĐẤT NƯỚC 
QUÁ DẠY HỌC LỊCH SƯ Ở TRƯỜNG THPT 


Ths. Nguyễn Thị Thế Bình ' 


Để hướng dẫn học sinh tìm hiểu vai trò của nhà 
Nguyễn đối với sự phát triển đất nước, lịch sử dân tộc 
trong suốt thời kỷ tồn tại của nó (đặc biệt là từ 1802 - đến 
1884). có thể sử dụng nhiều biện pháp sư phạm. trong đó 
có việc tiến hành so sánh triều Nguyễn với các triều đại 
trước về các lĩnh vực chính +rị. kinh tế. xã hội. chính sách 
đổi nội, đối ngoại. khả năng chống ngoại xám. kết hợp với 
phương pháp dạy học nêu vấn đề, từ đó giúp các em vút 
các kết luận khách quan. khoa học. 

Nội dụng cơ bản của bài 20 (SGK lớp 11 - CGGD) là 
cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực của 
đất nước dưới sự thống trị của nhà Nguyễn, cuộc xâm lược 
cua thực đân Pháp. sự đầu hàng từng bước đến đầu hàng 
hoàn toàn của nhà Nguyễn. Trên cơ sở gợi mở những kiến 
thức đã học ở trường bằng hệ thống câu hỏi. GV giúp HS 
tiến hành so sánh các mặt. 

Về kinh tế. giáo viên nêu câu hỏi: "Nêu những nét cơ 
bản nhất. về tình hình kinh tế nước ta đưới triểu Nguyễn” 
(HS tra lời: sau khi thành lập, nhà Nguyễn đã cố gắng 
tìm nhiều biện pháp để phát triển kinh tế. nhăm ổn định 
và nâng cao đời sống nhân dân. Nhưng trên thực tế, kinh 
tế đất nước bị sa sút nghiêm trọng. Biểu hiện: về nông 
nghiệp, tình trạng ruộng đất tư lấn ất ruộng đất công đã 
dẫn đến hậu qua đại đa số nông đân không có ruộng đất, 


' Trường PTTIH chuyên Nguyễn Trãi - Hai Đương 
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phát đi phiêu tần khấp nơi. Nhà nuớc không chú trọng đến 
công tác trị thuỷ, làm thuỷ lợi. trình độ kì thuật canh tác 
lạc hậu. thiên tại hoành hành, mất mùa. nạn đối xav ra 
liên tiếp. Thủ công nghiệp và thương nghiệp trì trệ do 
chính sách thuế má nặng nề, trưng thu thợ khéo tay và 
độc quyền ngoại thương của nhà nước, Đô thị đã hình 
thành và phát triển mạnh ở thời kỳ trước. đến nay không 
có sự phát triển đáng kể, thị trường trong nước thu hẹp, 
buôn bán với nước ngoài sút kém). 

GV hỏi: “Từ thực trạng của nền kinh tế em có 
nhận xét gì?” 

HS: Nhà Nguyễn không tận dụng điều kiện thuận lợi 
đề phát triển kinh tế (đất nước thống nhất, thị trường mỏ 
rộng: thợ khéo tay; bàng hoá tình xảo. nhiều nước muốn 
đặt quan hệ buôn bán...). Kinh tế kếm phát triển là 
nguyên nhân cơ bản làm giảm khả năng và tiểm lực của 
đất nước trước họa ngoại xâm. Điều đó. thuộc về trách 
nhiệm của nhà Nguyễn. 

GV: “Em thử so sánh với các chính sách kinh tế thời 
Lê sd2 

HS: Nếu so sánh kinh tế thời Lê sơ ta thấy, ngay từ 
đầu nhà nước đã chú ý đến các biện pháp khôi phục kinh 
tế, cai thiện đời sống nhân dân (chính sách quân điển; đặt 
ta các cơd quan chuyên trách sản xuất nông nghiệp; 
khuyến khích phát triển sản xuất thủ công nghiệp. thưởng 
nghiệp, mở các làng, phường thủ công; mở thêm chợ 
mới...). Những chính sách kinh tế, góp phân tạo nên đời 
sống ổn định cho nhân dân: 

*Đời ua Thái tổ, Thúi tông, 
Thóc lúa đầy đông, tru chẳng buồn ăn” 

Kết luận: xét về mặt kinh tế, tuy có nhiều cố gắng 
nhưng triều Nguyễn chưa thực hiện được những biện pháp 
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hữu hiệu nhâm phục hồi và phát triển sản xuất. ổn định 
đời sống nhân dân. 

Vẻ chính trị GV nêu câu hỏi “Nhà Nguyễn được 
thành lập trên cơ sở nào?” HS: Nhà Nguyễn được thành 
lập (1802) dựa trên cơ sở cuộc chiến tranh khốc liệt với 
nhà Nguyễn Tây Sơn, được sự giúp đỡ quân sự của tư bạn 
Pháp và tập đoàn địa chủ ở miền Nam”, 

GV: "Em có nhận xét gì về quá trình thiết lập của 
nhà Nguyễn? 

H5: Nhà Nguyễn thành lập và trả thù dã man đối với 
nghĩa quân Tây Sơn, điều này đi ngược với truyền thống 
nhân ái của dân tộc. nên ngav từ đầu đã không được sự 
ủng hộ của quần chúng nhân dân: lại dựa vào sự hỗ trợ 
của nước ngoài - tư bản Pháp - ke đang có ý để xâm lược 
nước ta và sự ủng hộ của một sế phần tử phản động trong 
nước đối lập với nhân dân - địa chú giàu có. chiếm đoạt 
nhiều ruộng đất. Mâu thuẫn giai cấp. dân tộc sâu sắc. 

GV: “So sánh với sự thiết lập các triều đại phong 
kiến trước đó. em có nhận xét gì”". 

HS: Khác với các triều đại phong kiến trước được 
thành lập là do kết quả của khối đoàn kết dân tộc, chiến 
thắng giặc ngoại xâm (Ngô, Lê sơ) hoặc là sự thay đổi triều 
đại mang tính hoà bình, trong đó triều đại cũ đã rơi vào 
giai đoạn khủng hoảng. không còn đủ sức để lãnh đạo đất 
nước, còn lực lượng mới thay thế có khả năng đưa đất nước 
thoát khỏi khó khăn. tiếp tục phát triển vững mạnh (Tiền 
Lê, Trần). Sự thay thế cua các triểu đại này phù hợp với 
nguyện vọng của đồng đảo nhân dân, tạo nên sức mạnh 
tổng hợp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước: điều mà nhà Nguyễn không có được ngav từ 
những ngày đầu thiết lập triều đại mới. 
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Trình bày những chính sách cụ thể về chính trị: như 
thiết lập chính quyền thống nhất trong phạm vi cä nước. 
nhằm cúng cố chế độ chuyên chế trung ương tập quyền. để 
cao tuyệt đối quyền thống trị của vua quan. ban hành bộ 
luật Gia Long trên cơ sở sao chép bộ luật của nhà Thanh, GV 
hướng dẫn HS nhận thấy những điều trên. Từ đó hiểu vì 
sao triểu Nguyễn không thể tiến hành canh tân đất nước 
mà một số chí sĩ yêu nước đề đạt (tiêu biêu là Nguyễn 
Trường Tội). và tiếp tục duy trì chính sách cai trị lạc hậu, bảo 
thủ. Có thể liên hệ đến việc Nhật Bản đã thực hiện cải cách 
Minh Trị, đưa đất nước phát triên theo con đường TBCN. 

Trên cơ sở đó GV đặt câu hỏi *Em có nhận xét gì về chế 
độ chính trị của nhà Nguyễn?" H85: đó là một chế độ chính trị 
phản động mang nặng tính chất chuyên chế, quan liêu. bào 
thủ, phục vụ lợi ích giai cấp. đối lập sâu sắc với nhân dân. 

Về xã hội, GV nêu câu hỏi “Hậu quả của các chính 
sách kinh tế, chính trị đối với tình hình xã hội thời 
Nguyễn?”. HS: sự sa sút về kinh tế và bất ổn về chính trị 
làm cho mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam thời Nguyễn 
trở nên gay gắt, chỉ hơn 50 năm (1802-1858), đã có gần 
500 cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại nhà Nguyễn, 
tiêu biểu như khởi nghĩa Phan Bá Vành, Nông Văn Vân, 
Lê Văn Khôi... GV hướng dân Hồ nhớ lại trong các triều 
đại phong kiến trước (Lý, Trần, Lê) các cuộc khởi nghĩa 
nông dân chỉ xảy ra vào cuối mỗi triều đại. khi nhà nước 
không còn đủ sức để tổ chức sản xuất, ổn định đời sống. 
Các cuộc đấu tranh của nông dân chống lại nhà Nguyễn 
ngay từ đầu là biểu hiện sâu sác nhất sự bất ổn của xã hội, 
khối đoàn kết toàn dân bị phá vã. làm cho đất nước bị suy 
yếu. “Đó là một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng? Tình 
hình này tạo ra thế bất lợi cho dân tộc trước sự xâm lược 
của CNTB phương Tây mà trực tiếp là thực dân Pháp. 
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GV: "Hãy so aánh với tình hình xã hội của các triểu 
đại Lý, Trần, Lê sơ?” HS: Ở thời kỳ đầu của mỗi triểu đại 
(Ngô. Định - Tiển ]¿ê. Lý. Trần. Lê sơ). nhà nước đều thực 
hiện những chính sách đem lại lợi ích cho nhân dân lao 
động. quyển lợi của giai cấp thông trị phù hợi› với quyển 
lợi của nhân dân. Vì thế, giai cấp thông trị đã tập hợp 
được quần chúng nhân dân trong một khối đoàn kết thống 
nhất. tạo nên sức mạnh trong phát triển sản xuất. xây 
dựng kinh tế, ổn định xã hội. đập tan mọi âm mưu và 
hành động xâm lược cua kẻ thù, lập nên những chiến công 
hiên hách (hai lần chống Tống, ba lần chống Nguyên 
Mông. kháng chiến chống quân Minh). bao vệ vững chắc 
nền độc lập của dân tộc. 

Về chính sách đổi ngoại. câu hói được đặt ra: "Nhà 
Nguyễn thị hành chính sách "bế quan toä cang” như thế 
nào? Hồ: trình bày cụ thể thao SGK rồi so sánh chính sách 
đối ngoại thời Lý. Trần, Lê sơ để thấy các triều đại này đã 
áp dụng chính sách mềm dẻo, khôn khéo, vừa giữ được uy 
thế cua một nước có độc lập. chủ quyền, vừa giữ được mối 
quan hệ hoà hiếu với các nước xung quanh, đặc biệt là với 
các nước lớn. 

Về khủd năng chồng ngoại xâm, GV đặt câu hồi: “Em 
hãy phân tích kế sách chống giặc của triều Nguyễn?! 
“Hậu quả của kế sách đó? Trên cơ sở nêu các sự kiện về 
triều đình Huế cùng nhân dân kháng chiến chống thực 
dân Pháp, thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược 
nước ta, xâm lược Đà Năng. Gia Định để thấy răng, lúc 
đầu nhà Nguyễn có vận động nhân đân và quân đội triểu 
đình chống Pháp. nhưng không kiên quyết. kế sách không 
hợn lý, không quyết đoán. Vì vậy triểu đình không đủ khả 
năng tập hợp toàn dân thành một khôi thống nhất, đoàn 
kết nhất trí chống kẻ thù, chưa biết tận dụng cơ hội thuận 
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sinh có sự nhìn nhận toàn diện khách quan về nhà 
Nguyễn hữn. 

Kei luận, T3 hiểu rằng. nhà Nguyễn tồn tại vào thời 
điểm khủng hoang suy vong của chế độ phong kiến. khác 
với khủng hoàng chủ kì ở cuối mỗi triều đại. Vì thế, mặc 
dù cố gắng đưa ra nhiều biện pháp nhằm ổn định, củng cô. 
tiếp tục phát triển chế độ phong hiến: nhưng không đáp 
ứng được vêu cầu của thời đại, không phù hợp với nguyện 
vọng của đông đáo quần chúng nhãn đán nên không được 
họ ủng hộ. triều Nguyễn ngày càng rơi vào tình trạng 
khủng hoàng trầm trọng, toàn điện. Sức dần bị suy kiệt. 
tạo cơ hội cho CN TH phương Tây xâm lược. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ NHÀ NGUYÊN _ 
QUA MỘT SỐ SÁCH BẢO TRONG NƯỚC 


Nguyễn Mạnh Hưởng ˆ 


Về nhà Nguyễn có nhiều nhận định khác nhau trên 
các lĩnh vục. Trong phạm vi bài này chúng tôi đân ra đây 
một số ý kiến của Quốc sử quán triều Nguyễn và "Việt 
Nam sử lược" của Trần Kim Trọng để làm tài liệu tham 
khảo. Các loại tài liệu khác sẽ được tìm hiểu sau. 


1. Về việc thống nhất đất nước 


Vấn để này trước đây đã được nhiều người quan tâm, 
đáng chú ý hơn cả là ý kiến của các nhà sử học miền Nam 
thời Mỹ - Nguy. Theo Nguyễn Phương, vua Gia Long là 
“người đã thống nhất đất nước °, “chăng những đã thống 
nhất Việt Nam về địa lý mà còn thống nhất về tình thần ãi 
quếc” (1). Vận dụng luận điểm "sức mạnh Nam Hà kết hợp 
với sức mạnh Tây Phương”, Tạ Chí Đại Trường thể hiện ý 
tưởng của mình như sau: "Ngày 20 tháng 7, Nguyễn Ánh 
ra tới Thăng Long, đặt chân lên nơi mà 200 năm trước tổ 
tiên ông phải giả tiếng mới về Nam được. Thăng Long, 
Thanh Hoá. Phú Xuân. Gia Định rồi nối vòng Gia Định, 
Phú Xuân. Thăng Long. con đường thật đài, thực đầy gian 
nan cực nhọc mà cũng đây vinh quang. Đất nước mệt mỏi 
vì chiến tranh nay đã tìm được đường thoát trong thống 
nhất, yên nghị... ` (2) 

Ngược về trước, cả Quốc sử quán triều Nguyễn và 
Trần Trọng Kim đều cùng chung quan điểm khẳng định 
công lao thống nhất đất nước của Nguyễn Ánh- Gia Long 


Khoa Lích xử - ĐĨTSE Hà Nỗi 
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sò, 1, Co Pean im Trong cho ràng: "Vua Thế Tô Cao 


( 
lẻ nhà Nguyễn cát quần ra Bác, lòng người theo 
phác, chì một tháng trời mà bình định được Bắc Hà. đem 
G114 mản VỀ một mối, Nam Đắc một nhà. làm cho nước ta 
thành một nước lún ö phường Nam vậy” (6) và, "Thế tố 
bá bình chồng nhau với Tây Són ở đất Của Định từ năm 
You Tuất (1778) Kế vừa 21 năm, mới đứt được nhà Tây 
Món Thú phục được phìng nón cũ của Chúa Nguyên Rhi 
` xà họp ca Bác Nam lại một khối” (7). Tuv quy công 
các nhất đất nước cha Ca Long nhưng Trần Trọng Rim 
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' hàng chỉ trích, đa kích và cối Tây Sơn là Tgiặc” như Quốc 
ứ qiưmn rtiêu Nguyên đà khăng định, 


3. Về các ông vua triểu Nguyễn 


thí đánh giả về công trạng, tính cách, phương pháp 
và T81 cua các vua thiểu Nguyễn, Quốc sử quán và Trần 
Trong im đều ca tụng "công đức” của họ. Về Cia Long, 
cóc sử quá) cho ràng, ông là "một con người tài bà, kiên 
tại, trí dùng hơn đồi và rất biết dùng người” (8): trong cuộc 
đột thường, là người "rất tiết kiệm” (9). không hoang phí 
tiên ca, Đối với nhân dân. "vua thường lo đến đời sống 
của đân” (1Ó), môi khí "đân gian đói ăn, trẫm rất thương” 
(E11, và vì "trầm veẻu đân như cón” (12) nên đã ra chiếu 
rang: "chám lo và thương xót ân tình của dân là ciệc đầu 
tien trong vương chính” (13). Trần Trọng Kim cũng cho 
vàng: "Vúni Thế Tô là ông vua có tài trí, rất khôn ngoan, 
trong 25 nam trời chồng nhau với Tây Sơn mà không bao 
gi ngã lỏng, eứ một niềm 1ö sự khôi phục. Ngài lại có cái 
đức rất tối cua những ke lập nghiệp lớn. là cái đức tính 
biết chọn người mà dùng khiến cho những ke hào kiệt ai 
củng nức lòng mà theo giúp” (14) và rất "lưu ý việc học 
bành chí cứ trone nước” (1ã). 
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Về vua MXiinh Alenh, Quốc &ữ quán đa vị ônh nbư là 
một Juê Thánh "Đồng cũn töeu Nguyễn CỔ), một ông xì 
êm khiết. không thích xu nình, nhiều lấn đã quó nang 
quan lại kế ca đại thân như Trường Đang Quê, Phúụn 

hanh Gián (17), Ông rất thông minh (139, chăm lò việt 
triểu chính (19). Quốc =ử quản và P2zm Trọng Kim dêu 
dành những lồi ea ngợi Thiệu Trị là người "hiển hau thuần 
hoà", "không hay bày ra nhiều việc và cùng không được 
qua căm như Thánh Tó” (20). 

Tự Đức cùng dược các sử thân triều Nguyễn và rac 
gia "Việt Nam sử lược” đánh giá là ông vua PấT quan tầm 
đến triều chính, "thường xem sự bàn về các việc nên bú 
chước. nên ngần ngửa các quan ø viền 21), được ví nhị là 
Văn Đế nhà Hán. Nhân Tông nhà Tông. nhưng là Tông 
vua ít nói vên lặng” (22). Trần Trọng Kim cói vua Dục 
Tông có quan hệ đối với vận hội nước Nam †a. vì Thưài cài 
trị trong thời gian nưóc Pháp gang báo hột, vì vậyv theu 
ông, "cần phảt biết rõ ngài là người thể nào để xét đoán 
những công việc thơi bấy giờ cho khỏi sai lắm” (2). Ông 
khăng định rằng. 'tự Đức "hiển lành”. "siêng năng”, "hiểu 
học”. "Đêm nào ngà! cũng xem sách đến khuva" (24) 

Trần Trọng Kim cùng nêu những "mặt chưa được 
của các vua đầu triều Nguyễn, Ví như. Gia Long "chí hiểm 
một điều là khi công việc xong rỗi. ngài không bảo toan 
cho những công thần mà lại lấv những chuyện nho nhất 
đem giết hại những người có công với ngài...” @Ã), Về 
Minh Menh Thgài nghiêm Rhắc quá. cứ một mực theo cô 
xưa không tuy thời mà biến hoa phong tục: lại không biết 
khoan dụng chó sự sùng tín, đẹm giết hại những người 
theo đạo và lại tuyệt giao với ngoại quốc làm thành rí 
nước Nam ta ở lẻ li một mình” (26). Đối với Tụ Đức 
“không phải là ông vua tàn ác bạo ngược như người fa 
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thường nói. Chỉ vì ngài làm vua về một thời đại khó khăn. 
trong nước lãm việc mà những người phò tá thì... đều là 
người cũ. không am hiểu thời thế mới" (27). 


3. Về chính sách cai trị 


Nhìn chung, toàn bệ các thông tín mà ta nhận được 
trong các bộ sử triểu Nguyễn và cua Trần Trọng Kim thì 
đều đánh giá cao nền thống trị của triểu Nguvễn kéo dài 
từ 1803-1834, đó là công lao to lớn đối với lịch sử dân tộc. 
Đặc biệt, dưới triều Gia Long, Việt Nam trở thành "một 
nước cường đại. từ xưa đến nay chưa bao giờ từng thấy” 
(28). và rừ đời Thế Tô đạo trị bao giờ eũng “gây lấy nhân 
tài" lên hàng đầu. Các nhà viết sư triều Nguyễn và Trần 
Trọng Kim cũng khẳng định chính sách khẩn hoang của 
các vua Nguyễn có ý nghĩa to lớn vô cùng, đã góp phần vào 
việc cung cố nền thống nhất nước nhà dựa trên ed sở công 
lao thống nhất của Gia Long. Họ đặc biệt nhấn mạnh đến 
công cuộc cải cách hành chính mà vua Minh Mệnh thực 
hiện. Chính sách cai trị của vua Nguyễn được họ nhấn 
mạnh là nằm trong bệ “Hoàng triều luật lệ” ban hành năm 
181ã, nó càng được bổ sung hoặc thêm bớt một số điểu cụ 
thể qua các đời vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đứe, "Đại 
Nam thực lục” có dẫn lời Tự Đức trong bài tựa “Hoàng 
triểu luật lệ” như sau: *... Từ khi Tây Sơn biến đổi kỹ 
cương, chìm đắm pháp luật thì xảo trá ngang ngược ngày 
càng nhiều, luật tốm gọn thì có việc còn thiếu, lời đơn gian 
thì có khi chưa rõ, xẻ ngu không biết lối xa tránh, kế 
ngang lại càng đễ quen nhờ... Mỡ xem sách hình thư ở các 
đời nước Việt ta, mỗi triều Lý, Trần, Lê nổi lên, đời nào có 
chế độ của đời ấy. mà đầy đủ vào đời Hồng Đức. Ở Bắc 
triểu, nhà Hán, Đường, Tống, Minh nổi lên, các sách luật 
lệ đời nào cũng có sửa đổi, mà đây đủ nhất vào nhà Đại 
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Thanh. Nên này sai đình thần chuẩn theo lệnh các triểu 
tham khao điểu luật thời Hồng Đức và triểu Thanh, cần 
nhấc lấy bỏ cốt sao cho thoa đáng. biên tập thành sách. 
Trấm thân tự hiệu đính rỗi ban hành cho thiên hạ” (29). 

Tuy nhiên, khi nhận xét về “Hoàng triểu luật lệ” thì 
giữa Quốc sư quán và Trần Trọng Kim lại có sụ khác nhau, 
Nếu các nhà làm sử triều Nguyễn thiên về ca ngợi mà không 
có bình luận. chê bai thì Trần Trọng Kim lại nhận xét: "Bộ 
luật ấy tuy nơi theo luật Hồng Đức nhung kỳ thực là chép 
luật của nhà Thanh và chỉ thay đổi ít nhiều mà thôt` (30). 
Tuy nhiên. ông cũng thừa nhận rằng, Gia Long đã "lưu ý việt 
tưởng lệ của các người làm ra sách vớ, ai làm ra sách mới hoặc 
tìm được sách cũ thì được ban thưởng” (31). 


4. Về cục diện xã hội thời Nguyễn 


khi nói đến cục điện Việt Nam từ 1802-1884, các nhà 
viết sử triểêu Nguyễn và Trần Trọng Kim đã thừa nhận 
đây là triểu đại mà chế độ chuyên chế đã phát triên đến độ 
cực thịnh và toàn điện trong lịch sử nước ta. Niột trong 
những biểu hiện lớn nhất theo họ là triều Nguyễn đã thực 
hiện “tứ bất” (không lập Hoàng hậu. không lấy Trạng 
nguyên. không phong Tể tướng và không phong Vương 
tước cho người ngoài dòng họ). Song, theo Trần Trọng Kim 
thì nước Việt Nam tuy nói là một nước quân chủ nhưng 
theo cái tỉnh thần và cách tổ chức xã hội thì có nhiều chỗ 
rất hợp với cái tình thần dân chủ. và "vua tuy có quyền lớn 
nhất. nhưng không được làm điều gì trái phép thường. Khi 
vua có làm điều gì lỗi lầm thì các quan Giám sát ngự phai 
tâu bày mà can ngăn vua` (32). Vì thế. nước ta đã trở 
thành một trong những nước hùng mạnh của khu vực. 
“khiến cho người Việt Nam lúc bấy giờ trong ngoài đều yên 
trị", hoặc “làm cho nước không đến nỏi bèn kém” (83). 
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vớ de trao đấu trinh chòng nhà Nguyeh của 
móng đu Quá sự quan sa lén án, đó là "bọn loạn Tát, 
món, hàn Bài Khó še chị ö miễn xuôi mà e1 miễn ngu, 
khan chỉ c địt liền mã ea ngöài hiển khới' và Trong Nam 
nèớm: TÌC cho nào cũng vô siịc đã nội lên” G10 khien cho 
"đám sự TÌhune dược vên ngÌliệp ma lhìm an 0i)ất "đánh 
uưOc chỉ nệt TÌỊ Ca Khc bó, lên” 02261, Các bộ su triển 
Neauyen XIet Về giát đoạn nàx đếu cùng luận điểm như vàa 
37t U15 1219, T101 411 112i LŨ, ĐH, Ciên, (6i... Co 


"mác  Nến đặt đạt đăng -uốt từ khi Nguyên Ảnh lên 


prười ti dét Tự Đúc vận cPWfa chăm dứt như cuộc Khối 
mahnt Thị Vammn tr Phạch Bịch - Quang Ngài) thường dược 
nhấp th nhục Tại nhiớu tần trong các bộ xu, Nhiều cuốớc 
Nhói nghi tiểu biển làm KinE động ca kính thành đếu 
được nhấc đến phí cuộc khuủt nghĩa của Phan la Vành 
(1IN2i-IR2in®, đế „` lượng (1833-1838), bế Văn Bhối 
t1153:18350 Nóng Văn Văn (123-1535)... Các sử sách 
này (điêu ca mi việc Triểu Nguyễn đã đồn mọi lực lượng 
quần sự tronz fav vào việc bóp chết các cuộc Khói nghĩ 
Sồng dân, nhữ quyền TNam: ký Hểu phí phương lược” và 
Đắc kỳ tiện phí phường lược” C171. 

Về nguyên nhân đân đến các cuộc khởi nghĩa nông 
đân, Trấn Trong Rim cho ràng là VI những người Thì 
không đã dẻ lữn quan” đã bất mãn “quay ra làm giặc”. xúi 
nàng đán làm loạn (157 và Thời vì đất Bác Rỷ là đất của 
nhà lê cá, dân tình cũng côn có nhiều người tương nhỏ 
đến Tiên rriểu, nên chỉ những ngưøi muốn làm loạn. hoặc 
từ nhận là đồng đối nhà Lê, hoặc tìm một người nào gia 
nhậm đồng dọt nhị bê rồi tốt tên làm mình chủ đề Hãy có 
tài Khó) cụ" CIĐI 


TN Hư 


ð. Về nguyên nhân mất nước 


Theo Trần Trọng im, nước Việt Nam ta rơi vào ta 
thực đân Pháp là điều không thể tránh khỏi vì tình độ dân 
trí nước ta thấp, đân cứ sống bảng nghệ nóng nehiệp thì 
khòng thế chống lại được súng đạn hiện đại và văn mình 
phương Tâx: "Quân Pháp và quấn Ecpha-nho (quận Táy Bán 
Nha - tác giá chủ thích? ở Sàn Gön lúc do chị có đó 1100 ngưõ: 
mà quận của người Việt Năm ta thì có dèn hón MỘI vận 
người. Nhưng mà quản ta không luyện cậu, lại không có 
súng ống như quân Táy. Minh chì có mây khâu súng cò, bản 
bảng đá lựa đìị xã 150 hày 30 thước táa TÀ cùng, còn súng 
đại bác thì toàn là súng nạp tiền mà bản muối phát không 
đậu lấv một. Lấy những quản lính ấy, những khí giới Ấy mà 
đội địch với quản đã lạp tbeo lối mới. bản súng hậu và băna 
đạn trái phá. thì dành làm sao được" (30). Việc quản Pháp 
tấn công *a Hà Nội lần thứ 2 (1833) eùũng được Trần Trọn 
Kim khăng định rằng quân ta thua là điều tất vều: bởi vì, 
“quân của nhà vua thì không cö luyện tập, súng đạt bác toàn 
là súng có, súng tay thì ít và xấu. Như thế thì chống làm sao 
được với quân Pháp là quần đã quen đánh trận và lại có dủ 
úng ống tình nhuệ?” (51). 

Trên cơ sử phân tích và Kháng định cái lạc hậu. thấp 
kém của nên văn mình nông nghiệp nước ta so với trình đồ 
văn mình khói học có giới của TÂY Âu như vậy, ông tạ 
muốn nói rằng không thể quy hoàn toàn trách nhiễm nay 
lên đầu các vua Nguyễn. Vũ lại. lỗi này ít nhiều cũng do 
các cuộc nội đậy, các cuộc khởi nghĩa của nông dân đã ảnh 
hưởng đến sự giao thiệp với Pháp. "khiến việc nước lại rối 
thêm ra nữa" (ã2). 

Tuv nhiên, khách quan hơn một chút, Trần Trọng 
Kim đã thấy được nguyên nhân sâu xa của việc mất nước 
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bi nguồn rừ lầu, đó là do triểu định không chịu khai hoá 
Vim Hình, “c1 một mực theo cô, chữ không tuỷ thời mà biển 
họa phòng tục” (5), Do vậy "dầu thê nào vua lực Tông cũng 
long tranh khói cái lỗi với nước nhà” (240, Mặc dù vật. khi 
xét đến cũng thị Trần Trọng im lài đỗ lôi này cho tất ea các 
đình than đã không chịu nhìn rộng tâm mắt, "khóng chịu 
"an ` cho nến "nước ta mà không chịu khai hoá như ra các 
nước khắc là cũng bói bọn sĩ phu cú giữ thôi cũ. không chịu 
theo lời thời thế mà thay đôi... như thế chì cái tội trạng của 
bên sĩ phú đổi với nước nhà chẳng to lắm rút (35) 

Nhũng ý kiến nêu trên là một eđở sở tài liệu giúp 
chúng tì suy nghĩ và eo kiến giải khoa học. 


Chủ thích: 

tÚ. ạp chí Bách khoa, số 149 (Đấn theo Nguyễn Phan 
Quang - Việt Nam thế kv XIX (TR09-In8-h, NXH TP Hồ Chí Minh, 
10119, Lư, m), 

12), Tịch «u nội chiến Việt Nam E771 đến 1RO2 - Hài gòn, 
1871 (Đân theo Nguyễn Phan Quang - Việt Nam thế kỷ XIX (1802- 
Ina 1i, ñđd, th, 39. 

(ÔN CŨ. Đại Nam thực lục chính biên, tập THÍ, NXH SỬ học, 
Hà Nột, 1963, tr, z5 và 86, : 

(\, Đại Nam thục lục chính biện, tập IV NXD Sú học, Hà 
Nội, 1967 tt, 7120, 

(61.17), Trần Trọng Eim - Việt Nam sử lược, quyên TT, Bộ öäĐÐ. 
Trung tâm học Hiệu xuất ban, T871, tr. 165 và 168. 

(8). (9). (13), Đi Nam thực lục chính biên. tập TV, Bảad. tr, 
211, 289,996, 

(10). (11), (19). Đại Nam thực lục chính biển. tập IV. B5đd. tr. 
36, 302 và 314. 

(T115) Trần Trọng Kim - Việt Nam sự lưoe, quyển TÍ, gảa, 
tứ. Il3ÐEvn lĩ? 

(161. (172, Đại Nam thực lục chính biên, tập X. NXB KHXH, 
Hà Nội, 197 1, tt 203. 58-60. 
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(5k C1 1151 Pran Trờng Tú - Vö$ệU Nam su lược, tần Tí 
dd, tr, I1N và 2, 

(911 G227 Đi Nam thức lục chính biển, tập NNN. NN) 
BẲf1XH: Tìa Nội, 1012), tr. Đ‹z 

23/0111, 0711, 1061, 0271 LOẠI, 2H, 00) Trần Prone Rìm Vị 
Nam an Tự, tai TỪ Sdd, cổ 355, 7N TÀI, 228-298, TẠI và T7, 

(29 Đại Nam thực lục chính thềmn, tạp TV ndad, 1, 158, 

G119 Tran Trang im - Viết Nay: =ứ Tuớc, tap EL, T81, tế H12 
tần theo Nguxêun Phạm Quang - Vi@ei Ngự thế Rx XỈN (IAU2- In, 
=dd. Ir.L13. 

G32). 033L G1011 031 061 Trần Thọng lim - Việt Năm sử 
lược. tập TÍ. Sdd. tr. 91:246, JR¿, 9), 201xna 251, 

(17). 0381, L8, Đại Nam Lhực Tục chfmÏt Điện, rạp TH, Sửa, ta 


H CHÍ) C2) Đại Nam thức tục chính biển, tạit}V, Sủa, Là 


(49, CÚ), Đại Nam thực lục chính biến, tấp ANIX NNH 
RKHXH. Iià Nót, 1JïE tr, 1E và Đ91, 

L), (181, 10), (501, G1), G12), G1, (29, (551 Tran Thông 
Eim - Việt Nam su lược, tập TỈ, Sdd, tr 208, ĐÃ2, 261, 260, 201, 
J7, 128,911 và 200, 
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SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SƯ : 
VỚI CHÍNH SÁCH ĐỌI NGOÀI CỦA NHÀ NGUYÊN 


Nguyễn Văn Ninh”! 


Nhà Nguyễn (1802-1945) là triểu đại phong Kiến cuối 
cũng trong lịch sử Việt Nam. Trong những năm cai trị đất 
nước, các vua đâu nhà Nguyên đã thực hiện nhiều chính 
sách về kinh tế, chính Lrị, xã hội và đối ngoại. chủ yếu với 
thức đân Pháp. Vì vậy, việc dạy học về chính sách đối 
tuom, của nhà Nguyên với thực đân Pháp là một nội dụng 
khóng thê thiếu. 

Chương trình, sách giáo khoa lịch sử ở trường phô 
thông hiện hành đã chỉ rõ. vào cuối thế kỷ XÍX, đầu thế kỷ 
XX. chủ nghĩa tư bản phương Tây đã chuyển sang giai 
đoạn đề quốc, Để thú được lợi nhuận nhiều nhất, một mật 
chủng tăng cường béc lột nhân dân lao động trong nước. 
mặt khác xúc tiến việc xám chiếm thuộc địa để tìm thị 
trường tiêu thụ hàng hóa, vợ vét nguyên liệu và thuê nhân 
cộng với giá rẻ mạt. Châu Á nói chung. Việt Nam nói 
Mềng, lúc này đang trong thời kỳ tiền tư bản. trở thành đối 
tưọng xâm lược chính của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 
Đen giữa thê kỷ XIX. trong lúc Việt Nam chúng ta còn giữ 
được nền độc lập. thì hầu hết các quốc gia Đông Nam Á 
¡hư Ma Lai, PhippIn. Indônêxia, Miễn Điện... đã lần lượt 
tới vào tay các nước tư bản phương Tây. Riêng đối với 
Xiêm (Thái Lan) với đường lối ngoại giao khôn khéo và 
mềm đẻo và sự canh tần đất nước đã thoát ra khỏi vòng nỗ 
dịch thuộc địa của đế quốc thực đân, tuy không tránh khỏi 


— Trường ĐHSI) Hà Noi. 
700 


một nước phụ thuộc. Việt Nam nấm ð trùng tầm khu vực 
Đông Nam Á, do đó không tranh khỏi sự nhòm nạo, thèm 
thuồng cua các nước tự bàn phương Tây, đặc biệt là thục 
đân Pháp đã có ầm mưu xâm lược nước ta từ lâu, Sau khi 
đánh bại nhà Tây Sơn (1789-1801), năm 1503 Nguyễn 
Ánh lập vương triểu Nguyễn. Vì "mang ơn" Bá Đà Lộc 
trong cuộc chiến tranh vi Tây Sơn, nên Nguyễn Anh 
"buộc phải giữ quan hệ tốt với nước Pháp” Ú). Họn từ bạn 
Pháp được tự đo đi lại buôn bán và truyền đạo ở Việt Nam. 
Đứng trước tình hình các nước xung quanh đã mắt đần vào 
tay thực dân. các vua Minh Mệnh, Thiệu Thị, Tự Đức đà chì 
hành chính sách bế quan tọa cảng và cẩm đạo đối với thực 
đân Pháp. Mọi để nghị của tư bạn Pháp vào nước ta buôn 
bán điểu bị khước từ. Năm 1558 ,Pháp cùng với Tâv Bạn Nha 
nô súng xâm lược nước ta. Từ đây. chính sách của nhà 
Nguyễn với thực dân Pháp cũng thav đổi: từ bế quan toả 
củng, cấm đạo chuyển sang chính sách nhân nhượng. từng 
bước đầu bàng, Đến điều ước Harmand (1883) và điều tóc 
Patenotre (1884) thì triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã 
dâu hàng hoàn toàn thực đân Pháp xâm lược. 

Sự thực lịch sử là như thế. nhưng các sách giáo khai 
lịch sử từ trước đến nay trình bày khác nhau. Trước cách 
mạng tháng Táin 194, Trần Trọng Rim trong "Việt Nam 
stt lược", sách được sử dụng làm tài liệu học tập ở trường 
phô thông, đã trình bày các chính sách cúa nhà Nguyên 
với thực dân Pháp theo từng ông vua. Theo ông, thời Ga 
Long đã có sự ưu ái với Pháp. “bởi vì khi còn gian truần. 
ngài có nhớ ông Bá Đa Lộc đem Tloàng tủ Canh sang cầu 
cứu bên nước Pháp" €2). Nhưng dưới thời Minh Mệnh, 
Thiệu Trị. Tự Đức. các nhà vua này lại thị hành chính 
sách bế quan toi cảng. căm đạo với thực đân Pháp, Cách 
trình bày như vậv giúp họe sinh đễ nấm bất từng sụ kiện 

Hà 


lịch si nụ thể, những không năm đưuớc bạn chất, sự thống 
nhất trong chính sách đối ngoại của nhà Nguyên, Đặc hiệt 


về mi gian điếm tác ma "V?iớt Nưmt sự lược" lạt cho rằng, 
thực đân Pháp sang Việt Nam là de Khai hoá chứ không 
shật là đi Nám lược, Vì vày, theo ông, chính sách của nhà 
N#ixen với Pháp Tà cần phát "giang hoà" chỉ không nên 
đau tranh chống Phút, 

Cách mạng thắng Tám 1945 thành cênge, nước Việt 
Nam đán chủ cộng hoà ra đợi, Đang và Nhà nước tì đã 
quan tâm đặc biệt đến việc biên soạn SGK nói chúng. SG 
lịch xứ nói riêng, Với phương châm piáo dục "Dân tộc, 
Khoa học, đại chúng” cuộc cải cách øiáo dục lần thứ nhất 
1950, hệ thông giáo đục 9 nầm dược xác lập. Đối với SG 
lịch sử thì "chương trình đã có sự thay đối căn bản so với 
hương trình trước đó. Lịch sử được trình bày và giải thích 
trên quan điểm đúv vật lịch sử, bỏ lôi đạt theo triểu đại 
với những chỉ tiết về những vua chúa” Œ),L Quyền "lịch sử 
1401 120 năm chong Pháp” của Trần Huy Tiệu các tập 
"lách sử cách mạng cần đại Việt Nam” của Trần Huy Liệu 
và Văn Tạo... đã được biên soạn theo tính thần như vậy. 
("hính sách của nhà Nguyễn với thực dân Pháp được trình 
bày đúng sự thực, học sinh hiểu được một cách khái quất 
chính sách bế quan toa cảng, cấm đạo và từng bước đi đến 
đầu hàng thực dân Pháp của nhà Nguyễn, Trên cø sở đó. các 
tác gia đã chỉ rô sự báo thú. lạc hậu trong chính sách đổi 
nươai của các vua đầu nhà Nguyễn và họ phái chịu trách 
nhiệm trong việc đề nước La rợi vào tac thực dân Pháp. 

Đến sau năm 1954, miễn Bác được hoàn toàn giải 
phóng. chương trình lịch sự trong cai cách siáo dục lần thứ 
hịu (1956) đã "dựa trên quan diểm chính xác của Khoa học 
lịch sử dạy cho học sinh những trí thức cơ bạn và có hệ 
thông. Trên s0 sở những trì thức cơ bạn và có hệ thông đó, 


1” 


làm cho húc sinh nhận thức được quy luật phát triển 
khách quan của xã hội để hiểu rõ quá khứ và học tận 
những kình nghiệm cũa quá khứ soi sáng bước đường dấu 
tranh hiện tai và cũng nhìn rõ hướng đi tối tưởng Dài của 
dân tộc và loài người” €9. Các rác gia CHrân Văn Nhang, 
Nguyên Văn Lân, Hoàng Hy, Hoàng Trọng Hành, bế 
Khác Nhãn... )-đã Khóng trình bày lịch su "theo triều dại 
với những chỉ tiết về các vua chúa” mã theo sự phản Rỳ 
lịch sử mácxir- lêninít, Về chính sách đốt nưöai của nhà 
Nguyễn. các tác gia sách SGIK lịch sử Việt Nam tuy có nêu 
từng triểu đại. song đã tông hợp thành chính sách chung 
của nhà Nguyễn. Dưới thời Giá Lòng, triều định ưu đái dối 
vói thực đân Pháp ca về thông thương, buôn bản lấn 
truyền đạo Giatô. sang đến thời Alinh Mệnh. Thiệu Thị, 
giai đoạn đầu thời Tự Đức chỉ ngược lại. "Năm T821, vụn 
Nguyên không công nhận Se-nhô làm lãnh sự của Pháp ö 
Việt Nam và tra lợi việc vêu cầu thông thương cua Pháp 
rằng tàu buôn nước nào sang buôn bán ø Việt Nam củng 
phái tuần theo luật lệ trong nước như nhau. Và năm 183ã. 
sứ thân Pháp là Đờbuganhvin lại đem quốc thư sang. 
Minh Mệnh không tiếp và cũng không nhận quốc thư viện 
lý do là trong triều không ai biết tiếng Pháp” (ã). Cùng với 
chính sách đóng cửa là chính sách cấm đạo nghiêm ngặt: 
"năm 1825. nhân việc chiếc tàu của sứ thần Pháp 
Đờbuganhvin sang xin thông thương có đem trộm đến một 
giảo sĩ, Minh Mệnh tức giận không cần chờ cho tàu ấy đi 
khói đã hạ dụ cấm đạo... Năm 187. viên võ quan thuy 
quân Pháp Rigon Đồ Gidnutyv đem hai tàu chiến đến yêu 
sách triểu đình không được cấm đạo và nổ súng bấn phá 
hai cảng Đà Nẵng, làm đấm thuyền. chết người rỗi kéo neo 
ta biên. Việc này càng lầm cho Thiệu T>j tức giàn. ha lệnh 
đàn áp những người theo đạo Thiên chúa gayv gát hỏn” (6) 
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Việc tu bày nhú vậy, phần nào làm cho học sính 
nhận thức ràng: "Không phái các vụa triều Nguyễn không 
thấy lợi ích thực tế của việc thông thương với ngoại quốc 
những hộ sơ nghời Âu châu khôn kheo quỷ quyệt lợi dụng 
xiệc buổn bản để am mưu làm chính trị, đồm ngó nước 1a, 
nhất là các tàu buôn ngoại quốc lại thường đem theo các 
lao st đạo Thiên chứa sang truyền bái (7), 

Về chính sách dời ngoại của Tự Đúc sau khi Phân 
xam lược, BGE nêu trên chỉ rõ: "Ngày õ-6-1862, tại Sai 
cuốn, sứ thân nhà Nguyễn là Phan Thanh Giản và Lâm 
Huy Hiệp đã Ký với bọn chỉ huy hiến quận Pháp - Tây Ban 
Nha một bàn điệu ước gồm eo máy khoản chính sau: 

- Nhà Nguyễn thuận cho Pháp và Tây Ban Nha được 
quivếm từ do truyền đạo Giarô ở Việt Nam. 

- Nhà Nguyễn nhường đất cho Pháp ba tỉnh Gia Định. 
Đìịmh Tường. Biên Hoà tvà Côn Đao), mở các càng Đà Nắng, 
tìa Laat, Quang Yên cho Pháp vào tự đo buôn bán. 

Nhà Nguyễn phải cho Pháp Ï biết khi có giao thiệp 
với nước nào khác và, muốn cất nhường đất cho nước nào 
chúc thì phải được Pháp thoa thuận. 

- Nhà Nguyễn phái bồi thường chiến phí cho Pháp và 
tầy Ban Nha -t triệu đồng trả làm 10 năm. 

- Nhi có người Việt Nam "phá rối trị an” ở ba tỉnh miền 
Đồng Nam lẤŸ mà chạy qua 33 tĩnh miễn Tây thì nhà vun 
Việt Nam phái giao nộp cho Pháp nếu Pháp yêu cầu” (8). Ba 
điểu ước sau đó cũng được Irình bày khá chi tiết về nội đụng. 
qua đó nói lên quá trình từng bước đầu hàng thục dân Pháp. 
điìng nước ta cho Pháp của triểu đình nhà Nguyễn, 

Cùng với việc cung cấp sự kiện lịch sử. các tác gia SGK 
vòn đựa ra những lời nhận xét, đánh giá. Theo đó. điều tóc 
¡862, "là một tơ ớc cướp nước đúng về phía giác Pháp và là 
một từ tóc bản hước đứng về phía nhà Nguyễn” (9). Côn điều 
7HỊ 


ước Harmaind 1887) là "điều tác đầu hàng bán nước nặng nề 
và nhục nhá nhất: tì trước đến bây giờ, vì nó xác nhân quyền 
đô hộ của Pháp trên toàn cốt Việt Nam (10) 

Việc trình bày lịch sử như trên đưa tồi việc xác định 
trách nhiệm làm mặt nước của nhà Nguyễn: "Bọn phòng 
kiến nhà Nguyễn trên bước đường suv vong cua chung. chỉ 
một mực tiếp Lục chính sách tối phản động là đàn áp nông 
dân. kìm hàm công thương nghiệp. bót nghẹt tự tưởng 
canh tân. Đến lúc lần sóng nông dân bạo động lan tràn ở 
miền Hắc. trong khi thực dân xâm lược ö miền Nam. thì 
đứng trước hai nguv cø trong và ngoài đe doa nên thông trÌ 
cua chúng. nhà Nguyên đã chọn con đường nhân nhượng 
và hàng phục bọn cướp nước để ranh tay đàn áp nông dân. 
ngay giữa lúc nhân dân đang sôi sục căm thù tự động 
đứng lên chống giặc. Rồi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ 
khác. nhà Nguyễn đi đến đầu hàng hoàn toàn. thậm chí 
cấu kết với giặc Pháp chống lại những cuộc kháng chiến 
Cứu nước của nhân dân. 

Nhà Nguyễn phản động phải chịu trách nhiệm nặng 
nề về việc nước ta bị mất vào tay bọn tư bản thực dân 
TPhấp'` (11). 

Sau ngày Đại thắng mùa xuân 1975, thực hiện Nghị 
quyết của Hộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đang 
khoá IV về cải cách giáo đục. chương trình môn lịch sử 
được xây dựng theo phương pháp mới: hiện đại. cơ bản và 
phù hợp või thực tiến Việt Nam. góp phần đào tạo những 
con người phát triển toàn điện. đáp ứng yêu cầu của đất 
nước và thời đại. 

Trên cơ sở phương hướng và mục tiêu đó. nội đụng 
BỒN lịch xử nói chung. chính sách đối ngoại của nhà 
Nguyễn với thực đân Pháp nói riêng có nhiều đổi mới. 
Chính sách của nhà Nguyễn với thực đân Pháp trong SGK 
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lịch sử lớp 11 biện hành chỉ để cập một cách ngắn gọn, 
khái quát: "Nhà Nguyễn thị hành chính sách "bế quan tóa 
caneg” độc quyên ngoại thương, cấm đoán nhân dân khóng 
được tiếp xúc giao lưu vớt thế giới bên ngoài, đặc biệt là 
các nước phương Tâv” (12). Song song với chính sách dó 
“nhà nước cũng thị hành một chính sách cấm đạo Gi¡t tò 
ngặt nghèo” (179, Tiếp đó. khì thực đân Pháp nổ súng xâm 
lược nước ta (1858), SGK đã nêu rõ các thu đoạn thâm độc 
của Pháp trong cuộc xâm lược nuớc ta và quá trình chống 
đã vếu ớt. rồi rừng bước di đến đầu hàng thực dân Phập 
của nhà Nguyễn. Cách trình bày nhữ vậy xuất phát từ 
tính Khách quan, toàn điện để nhìn nhận chính sách đổi 
ngoại của nhà Nguyễn với thực dân Pháp xâm lược, Các tác 
giá không quy trách nhiệm để mất nước vào tay thực dân 
Pháp hoàn toàn thuộc về nhà Nguyễn như trước đây. mà chỉ 
nhấn mạnh chính sách cẩm dạo. đóng cửa rồi từng bước đầu 
hàng của nhà Nguyễn đã "tạo điều kiện thuận lợi cho thực 
đân Pháp kiếm cớ tiến hành xâm lược nước ta” (14) 

Điểm qua vài nét việc trình bày phần lịch sử nhà 
Nguyễn trong SGK. đặc biệt các chính sách về kinh tế. 
chính trị. văn hoá. xã hột. trong đó có chính sách đối ngoại 
(với thực đân Pháp nói riêng) là vấn đề rất cần thiết để 
học sinh nhận thức đúng. sâu sắc về trách nhiệm của nhà 
Nguyên đổi với việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. 
Đây là một kính nghiệm để các tác gia SGK mới tiếp nhận 
và phát triển. 


Chủ thích: 

1 Trường Hữu Quýnh (CT1) Đại cuong lịch su Việt Nam, tập 
3, NXH GD, 1977. tr, 44-1, 

(2) Trần Trọng Km. Việt Nam su lược, NXD văn hoa thông 
Im, 1099, tr. 11m. 
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ti Tran Van hang: lịch sự Việt Nam lúp lắm, toàn tap ứn 
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t1 lịch sử lóp chí phố thông, tap Tần lần thự 10) NXBG]). 
H. 1965. tr 15 
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(E21 NGN lịch cử lốp TỊ, NXB OT), 2001, tr 113. 

1178 RGR lịch sử lóp 1Ị, 8đd.ứ 112 

ƯD SGR lịch sủ lớp, Háđ, tr. 113, 


— TRIỀU NGUYÊN 
NHÌN TỪ “ĐẤT TÔ” - XỨ THANH... 


TS. Phạm Văn Dấu 


xử Thanh. vùng địa lĩnh - nhân kiệt. nơi phát Lích 
nhà Nguyễn. Sự tồn tại của Chúa Nguyễn (Đăng Trong). 
triều Nguyễn (Đại Nam - Việt Nam) đã kháng: định rhêm 
vị thê xứ Thanh trong lịch sử. Trong phạm vi bài viết. xin 
góp một đôi điều, về triểu Nguyễn từ vùng đất phái tích 
qua cái nhìn: Địa - lịch sử. địa - văn hoá. hv vong góp phần 
lý giải một số vấn để đang được quan tâm. 


1. Làng Gia Miêu bao gồm: 


Chia Miêu ngoại trang, la Miêu nội trang, Gia Miều 
thượng tổng Thượng Ban. huyện Tống Sơn. buyện Hà 
Trung (Thanh Hoá) đều có liên quan đến họ Nguyễn 
nhưng chị eó Gia Miễu ngoại trang nay thuộc xà Hà bong 
huyện Hà Trung được xem như chốn phát tích và được tôn 
là đất Quy hương vào năm Ốnn Long thứ TT (1). 

Trang Gia Miêu ngoại, rr nhất có từ thời Hậu Lê. Địa 
danh Tống Giang có từ thời Trần găn liền với đồng Tống 
Giảng cháy giữa phú Hà (Trung). Đến thời Nguyễn. Tống 
Giang mới đổi thành Tống Sơn (9). 

Về mặt lịch sử. đấu vết con người thời đại đã mới, 
được phát hiện ở xã Hà Lĩnh; dấu vết hoạt động của người 
thời kỳ lùng Vương dựng nước... đã khăng định Gia Miêu 
là vùng đất cố, vùng đất trọng vếu đầu xứ Thanh, cửa ngò 
“khúc ruột miễn Trung”. 


Đi học Hồng Đức Thành Hoá 
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2. Dòng họ Nguyễn ở Gia Miêu 


Hậu duệ Nguyên Bạc. quê gếc làng Đại Hưu. xã Gia 
Phương, huyện Gia Viễn, tính Ninh Bình. Nguyễn Bặc là 
đại thần triều Đinh- bị Lê Hoàn sắt hại. con chảu phải 
vượt Tam Điệp vào Ca Miêu lánh nạn, 

"Theo các bản eia pha mới phát hiện ở Thanh Hoá. thì 
dòng họ Nguyễn Hặc có nhiều người nổi Hếng (3). 

Nguyễn Bặc. bạn “cờ lau tập trận” có công cùng Định Bộ 
Lãnh đẹp loạn mười hai sứ quân, được phong Định Quốc Công. 

Nguyễn Đệ (con Nguyễn Bậc) kết thân cùng lý Công 
Uấn. có công với triều T„ý. được phong Đô hiệu kiểm điểm hầu. 

Nguyên Quang Lợi (châu Nguyễn Bặc) cùng Lê Phụng 
Hiểu dẹp giác. được phong Thái uý, Hoà Quốc Công. 

Nguyễn Phụng Lang (chất Nguyễn Bạc) giữ chức Tả 
đồ dưới triều Lý. 

Đồng họ Nguyễn - Gia XIiêu là hậu duệ đòi thứ mười 
ba Nguyễn Bặc. Chỉ họ Nguyễn ở Gia Miêu. có công to 
đưới triều Lê sơ. 

Cụ tổ Nguyên Công Duẩn theo Lê Lợi từ ngày khởi 
nghĩa Lam Sơn, được gọi "Hếố đầu tướng quản”. xếp vào 
bàng công thần “Bình Ngô bhưi quốc”, được bạn họ vua, 
thưởng rất nhiều đất đai và glao cho cai quản huyện nhà. 
Nhờ bổng lộc đó, từ thời Lê, đồng họ Nguyễn ở Gia Miễu 
đã phát triển nhanh và có vị thế trọng vếu trong triều. 

Nguyễn Đức Trung (con trai trưởng Nguyễn Công 
Duân) xông pha trong việc đẹp loạn Nghỉ Dân. đưa lê 
Thánh Tông lên ngôi Hoàng đế: con gái Nguyễn Đức 
Trung lại là mẹ vua Lê Hiến Tông: thế lực gia đình ông rất 
lớn, được Lê Thánh Tông nễ trọng. 

Nguyễn Văn Lang (cháu Nguyễn Đức Trung) có công 
phô Lê Tương Dực. được vua kết anh em, ban ân điển ngự 
giá tới tham quê nhà ở Gia Miêu ngoại trang, và phong 
tước Nghĩa Tuân Vương. cho đúc tượng vàng để thờ, 
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Nguyễn Văn lưu (Châu nội Nguyện Công Duän) từng 
miữ chức Binh lược sử Đà Ghìng dưới thối Lê Hiện Tông, 
được thang Thái tế Trùng Quốc Công. Nguyễn Văn luu có 
hại cón trai: Nguyễn im là còn trưởng, người có công phò 
Lê diệt Mạc, Lịch sử dòng họ Nguyễn đuọc biết rất nhiều 
bắt đầu từ thời Nguyễn Kim, 

Như vậy, đồng họ Nguyễn - Gla Miêu có công lao lún 
với triệu hậu Lê, Thanh thế họ Nguyên trong triểu Lê đã 
Lạo nền tang và uy để Nguyễn Rim phất cao Ycở nghĩa”. 
Chính nhờ thanh thể đó. Nguyễn im - không phái là người 
văn võ song toàn. nhưng đủ lục để tiến hành phò Hé diệt 
Mạc thăng lợi. Văn để Nguyễn Kim phá? cỡ nên nhìn nhận 
ở tóc độ đó, Chính vì vậy, việc chiêu tập đân Gai VHêu, theo 
Chúa Nguyện vào Thuận Hoá, tưởng đốt thuận lợi. 


3. Về mặt dân tộc 


Đất phát tích họ Nguyễn là vùng giáp ranh Việt -Mlường 
năm trong không gian văn hóa Việt - Mường xứ Thanh, 

Người Mường Thanh Hoá sông Lập trung chủ vếu ở các 
huyện; Thạch Thành. Cẩm Thuy. Ngọc Lậc. Bá Thước trong 
một không gian văn hoá liền mạch với người Mường Hoà Bình. 
Đất Quý hương nhà Nguyễn không phái địa bàn gốc những là 
nơi cư trú của một bộ phận người Mường CĐ, Người Alường cư 
trú trên vùng đất tô nhà Nguyễn vốn ở mường ngoài Hoà linh 
và Thạch Thành. Từ Thạch Thành. người Mường theo các 
thung lùng núi đá vôi của sơn hệ Tam Điệp và các đái đôi đất 
thấp cư trú xen kẽ với người Việt. Thời Nguyễn, số lượng người 
Mường trong khu vực khá nhiều (ð). ở đây không có những 
Mường lớn nội riếng. nhưng văn hoá Mương ảnh hướng khả 
đậm nét, Dòng họ Nguyễn từ khi lập nghiệp ở Gia MIiêu đa 
tiếp thu và ehju anh hưởng vàn hoá Mường, Nhùng người dân 
3 vùng đất Gia Miêu xưa cùng đòng họ Nguyễn theo Chúa vào 
Nam Tmởớ cốt đã đem theo các vếu tố vận hóa do. Đây là trên 
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cơ nở văn họa xú Thanh tồn tại trong lòng văn hoá xứ Huệ và 
còn có thê là một néo đường để PTS Tư Chị đã phát hiện ra 
“quan hệ cội nguồn và gụ giống nhau ea về tên gọi và kết cấu 
giữa món ân Mưỡng và món ăn Huế” 0). 


4. Theo cách nhìn địa lý nhân văn, đất "căn bản” 


Nhà Nguyễn thuộc miển gò đổi nột liền với vùng đồng 
báng trược núi, Không gian văn hoa ấy là vùng đất dụng 
nghiệp của những bậc vua. chúa xứ Thanh. Nhà đần rộc 
học quê Thanh, PGS.TS. Lê Sĩ Giáo đã nhân ra; miền đổi 
gò phía bác sông Mã chính là cãi nôi sinh ra. nuôi dưỡng 
các bậc để vương. từ Lê Hoàn. Lê Lợi đến Chúa Nguyễn. 
Chúa: Trịnh. Lê Hoàn trước khi tro thành 7hạp đao tưởng 
quân đã gàn bó với vùng đất đổi Xuân Lập. Lê Lợi đến khi 
làm chủ một phương và làm nên nghiệp để vương cũng từ 
vùng đỏi: Xuân Lam (Thọ Xuân). Chúa Trịnh. sinh thành ở 
vùng đổi của đất Vĩnh Lộc, Hà Trung. Có thê xem đây là 
“mẫu số chung” về các bậc vua chúa xứ Thanh. 

Đất tổ Chúa Nguyễn và Chúa Trịnh đều là vùng đổi trong 
một khỏng gian văn hoá liển mạch. Từ đđ? ?ố nhà Nguyễn đến 
đất tô Chúa Trịnh (Trịnh Kiểm) cách nhau chưa đây 10 km theo 
đường chìm bay. Đây chính là cơ sỏ để hình thành mối quan hệ 
giữa Nguyễn Kim và Trịnh Kiểm trong buổi đầu của sự nghiệp 
phò Lê điệt Mạc. Quan hệ Nguyên Kim và Trịnh Kiếm (con rể) 
nên được nhìn nhận ở góc độ trên. 


5. Đất căn bản nhà Nguyễn 


Nằm trong vùng văn hoá đân gian phía bác Thanh 
Hoá, một chốn địa lĩnh. nơi có nhiều huyển thoại và cổ tích. 
Theo tâm thức văn hoá dân giap truyền thống: đất thiêng 
chung đúc nên bậc đế vương, địa linh sinh nhân kiệt. Các 
bậc để vương Thanh Hoá đều được sinh ra từ vùng đất 
thánh, Đáng tác dân gian ở Thanh Hoá xưa đã "pñz` lên 
vùng đất tô các bậc đế vương nhiều huyển thoại nhằm giải 
thích và kháng định chân mệnh đế vương của ngôi thiên tử, 
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Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế vì sinh ra trên vùng đất có 
hình chữ Tưng" và được vị "Chúa sơn lâm” phù trợ từ lúc 
mới lọt lòng, Tê Lợi làm nên nghiệp TĐể” bởi vùng đất 
thiêng Lam Sơn eó 99 con voi châu tuần về đái tó.. 

Đất tô Gia Miêu nhà Nguyễn là vùng đất đặc biệt. núi 
sóng kết họp hài hoà. dủ điều kiện cho sáng tác dân sian ra 
đờ:. nhưng ở đầy vẫn rhiếu vắng những huyển thoại. truyền 
thuyết để cao đất để nương theo mô típ văn hoá đân gian 
truyền thông. Thuật phong thuy cùng không dành một cái 
nhìn ưu ái cho vùng đất phát tích triều Nguyễn. 

Triểu Nguyễn đã cho xây dụng đất Gia Miêu thành 
“Tyếu triều đình” nhưng ở đây không có các công trình 
lớn trang nghiêm. bề thế. xứng đáng với vùng đất căn 
bàn của bàn triểu. Khác với triểu Lê. các vua nhà 
Nguyễn ít khi xa gIÁ về quê, thậm chí khi tuần du gu 
nhà cũng ít thăm viếng: lãng tâm các vua phà Nguyễn 
cũng không được xâv "ở quê” theo quan niệm truyền 
thống mà chủ vếu tại kinh đô Huế. 

Đây là vấn để có hên quan đến đánh giá cua nhân đân về 
triểu Nguyên qua tâm thức văn hoá dân gian cùng như quan 
niệm các vua nhà Nguyên với vùng đất phát tích của dòng họ 
mình. Nghiên cứu về triều Nguyễn cần chú ý các vấn để trên. 


Chú thích: 

@Œ) "Hà long những chặng đường lịch sứ”, Tài hêu về lịch sử 
địa phương của xã Hà Long XB năm 1993. 

(2) "Đại Việt sử ký toàn thư” có nhắc đến địa danh Gia Miệu 
ngoại trang và huyện Tống Chang từ thời Lê. 

(3) Phạm Văn Đấu - "Góp phần tìm hiểu dòng họ Nguyễn Bậc 
qua tài liệu ở Thanh Hloá" - Định Quốc Công Nguyễn Bạc, NX 
KH*XH năm 1988. tr. 345- 16. 

(4 Theo con số Địa chỉ Thánh hoá (NXB VHTT) những nàm 
1991 - 2000 ở huyện Hà Trung con số người Mưỡng là 0 l5 người. 

(5), (6. Trần Quốc Vuợøng TVăn hoá Việt Nam tìm tôi vÀ suy 
ngâm”. NXI văn họa đân tác. LÍ. 2000. tr. 959 
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MỤC LỤC 


* Lên mo đâu 
*® Ngh.ên củn và giáng đạt lịch sự thời 
Ngưyếp ö đại học, cao đăng sư phạm và 


phố thẳng - một yêu cầu cấp thiết 


Phần I 


(0S 7S 
Dinh Quang Hao 


MỘT SỐ YÊU CẤU VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN - 
TRONG NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC LỊCH SỬ THƠI NGUYÊN 


- Alót siai đoạn của lịch sự Việt Nam thôi 
Na ent và những cầu hối cần mái đáp thoa 
đáng 
- Nhà Nguyễn trong lịch sử dân tộc 
- Nhà Nguyễn - thách thúc và ma pháp 
- Vô Trểu Nguyễn trong lịch su Việt Nam - 
một số văn để bàn thêm 
- Thiếu Nguyên - sau ĐÓ năm nhìn lại 
- Một số vêu cầu vể phương pháp hiần đốt 
vũ; viết dạy béc lịch su nhà Nguyễn 

Nhận ;hức về nhà Nguyên trong chưởng 


211198 21©lr sứ thưêng phô thống hiện tv 


PGN TS Nuuyễn Nuoc Cơ 
ŒỚN Van Tua 


GÀ Trương lưu Quang 


GÀ lánh Ninh 


DŒN T1 1o Hane 


(ÁN TN DHẻn Nhục Liên 


an Hu{nh ung 


TN Vũ Tp Nhi VAnh 


- Một xố ý kiến về trách nhiệm của triểu 
Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay 
Pháp cuối thế ky XIX 

- Đôi nét về sử liệu nghiên cứu thời Nguyễn 

- Thông nhất quan điểm lịch sử và quan 
điểm giai cấp trong việc tìm hiểu triểu 
Nguyễn ¿ở nứa đầu thế ký XIX 


Phần II 


GS. Đình Xuân Làm 
PGS.TS. Định Ngọc Báo 


TS. Daän Hùng 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỊCH SỬ THỜI NGUYÊN 


- Chính sách eủa nhà Nguyễn đối với ruộng 
đất khẩn hoang, doanh điển ở đồng bằng 
Bác Bộ (nửa đầu thế ký XIX) 

- Công cuộc đào kinh (kênh) ở Án Giang › một 
chính sách phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh 
quốc phòng của các vụn đầu triểu Nguyễn, 
- Thuỷ lợi Thái Bình thời nhà Nguyễn 
(trước năm 1883) : 

- Tình hình ruộng đất ở Quảng Hoà (Cao 
Bằng) nửa đầu thế ký XIX theo địa bạ Gia 
Long 4 (1805) và Minh Mệnh 21 (1840) 

- Tô chức quan xương của triểu Nguyễn 

- Phép quân điển năm 1839 ở Bình Định - 
Chủ trương và các biện pháp 

- Về chính sách thuế của nhà Nguyễn 

- Triểu đình nhà Nguyễn không chấp nhận 
hay không thể thực hiện các để nghị cái 
cách cun Nguyễn Trường Tệ? 

- Về nguyên nhân thất bại của xu hướng 
canh tần ñ Việt Nam nưa sau thế ký XIX 
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PGS.TS. Đaa Tế [yên 


T8. Bùi Thị Thu Hà 

TS. Nguyễn Văn Am 

TS. Đàm Thị Uyên 

TS. Nguyên Văn Đăng 
Th.a, Phan Phương Thao 


TS. Hồ Tuần Dung 


PGS.TS. Đó Thunh Bình 
PGS.TS. 
Nguyễn Trung Văn 


~1 =1 
% 
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- Triều Minh Mệnh (1820-1341) đã tham 
khao nền hành chỉnh nhà Thanh như 
thế nàa? 
- Mấy vấn để về hệ thống phép luật thời 
Nguyễn (1803-1883) 
- Tây Nguyên dưới thời nhà Nguyễn 
- Một số chính sách của Nguyễn Ảnh - Gia 
Long ở Phú Xuân đối vái triều Tây Sơn từ 
18-8-1801 đến 01-13-1802 
- Về thái độ triểu Nguyễn đối với Tây Sơn 
và nhân dân Bình Định 
- Chính sách tôn' giáo của nhà Nguyễn 
trong bối cảnh lịch sứ thế kỷ XIN ở nước ta 
- Các vun triểu Nguyễn đối vái tín ngưỡng 
cò truyền của Việt Nam vào nửa đầu thế 
ký XIX 
- Về tính chất pủa phong trào đấu tranh 
chống triểu Nguyễn vào nửa đầu thế ký 
XIX củn nhân dân các dân tậc miền núi 
- Về chính sách giáa dục của triểu Nguyễn 
ở thế kỷ X]X 

- Về chế độ khoan nử triểu Nguyễn 


: Các hình thức khuyến học thời Nguyễn đ 
“Thanh Hoá 

- Tầng láp nho sĩ quảng ngãi dưới triểu 
Nguyễn 

- Triểu Nguyễn và văn hoá triểu Nguyễn - 
Vẫn đề và cách nghì 

- Thu Nguyễn và thái đệ dối với lịch sử (Mệt 
byêu hiện văn hán đ nửa đầu thế ký XIX) 


TRS 
Tran Thị Thanh Thanh 


Phun Thị Ngạc Thu 
T8 Phan Văn Bé 
Huỳnh Định Kết 
TS. Lê Văn Đat 
PGAS.T8 


Nguyễn Canh Minh 


P(1S T8. 
Lang Kim Thna 


Th s. 
Nguyễn Thị Thanh Hàn 


Lê THiên Chiàng 

TÀ.s. 

Nguyễn Thị Huyễn Sám 
T8 Hoang Thanh Hài 
TN. Triang Công Huỳnh Kỳ 


tỷ Nguyễn Dịnh Chú 


Phạm Thing Việt 


184 
209 
219 
225 
235 


241 


254 


408 
274 
286 
294 
300 
đũ7 


317 
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- Việt Nam trong bất cảnh lích sư Châu Á 
GÚ màn đầu của thế ky XIN. 
- Chính sách ngoại giao của triểu Nguyễn 
về: Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. 
- Triều đình nhà Nguyễn với cuộc kháng 
chiến chúng Xiêm cua nhàn đân Lạn Xang 
đó Châu A Nụ lãnh đạo (1826-1838) 
- Chính sách láng giểng thân thiện của 
Vua Alinh AXlenh trong quan hệ voi Van 
Tượng và Xiếm lúa 
- Võ mộội quan hệ giữa Nguyên Ảnh và vua 
Miềếm Ra Mai trong hơn luuứ thập niên cuối 
thể ky XVIH 
- Chính sách đối \goại của triểu Nguyễn 
trọng quan hệ với thực dân Pháp giải đoạn 
1802-1853 
- Nưoọc Pháp trong thời gian chiến tranh 
xam lược Việt Nam (1858-1588) 
- Quản đội thời Nguyễn và khả năng chống 
nguat xâm l 

Vai trỏ của nhà Nguyễn trong kháng 
chiến chống Pháp và trách nhiệm để mất 
nước (1858-1884) 
- Thái độ cua vua Tự Đức trong giai đoạn 
dâu chông Pháp 
- Nhin nhận của Phan Bội Châu về trách 
nhiềm cua nhà Nguyễn để nước íï miất về 
ta thục đân Pháp cuối thể ky XIX. 

Thểu đình nhà Nguyễn với phong trao 
chẳng Pháp ö Tấyv Hác mửa sau thế ky XIX) 

Phong trao Cần Vưang chống Pháp của 
nhàm đân Thanh Hoá 
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PGS 18 
Nghiêm Dinh VÀ 


PŒ&S T8. Lễ Vun Anh 


Việng Viehil Sútthit«! 


TẾ Đình Thì Dụng 


TỶ Làn lịch Ngự 


G8 TS 


Nguyễn Văn Tơn 

TS Đang Thủnh Toan 
Thương tú. TẾ. 
Nguyễn An) Dưc 
PGS.TS. Trần Bá Đá 


Pham Thuan :Vì 


PA TS. Nựryen Định Đền 


TÌM Phườa Ván Lực 


Thì Vụ Quy Thù 
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Phối 


Quan bệ giũa thực cần Phía: và triểu 
đình He đưó: thúi Pháp dô hộ T9 Vn Thị Hóa 424 
- Thiện thực xã hội Việt Nàn: thôi Tụ Đúc 
quái các đi thao của Nguyễn Truông TTộ PG& Phan Van Ran t9 
- Nguyên Trường Tộ và thỏi đại - những 
nghịch lý ĐGS TS Pham Xanh t3a 
- Đăng Huy Trứ - Nhà canh tần giáo dục thôi 
Nguyễn TS Trầu Vịnh Tường 141 
- Thêm một số ý kiến về nhân điện nhân 


vật Nguyễn Văn Tưởng trong lịch sử dân 


tộc nứa sau thế ky X]X 1S Nguyễn Thủ Dam 152 
- Góp thêm tư hiệu về niột số nhàn vặt lịch 

sư dưới triểu Nguyễn TS Trên Thị Thứ Hương - 158 
- Góp phần tìm hiểu về Trương Vĩnh lý TS. Võ Xuân Đàn 471 


- Vụa Hàm Nghị - những nam tháng bị lưu 


đầy ở nước ngoài Nguyễn Đốc Xươn 182 


` Phần HI 3 
VẼ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ THƠI NGUYÊN 


- Máy suy nghĩ qua việc giang đay về triểu 
Nguyễn cho sinh viên khoa lích sử ó các 
tình phía Nam T$ Hà Minh Hàng 196 
- Máy văn để về giang đaạv ch sử nhà 
Nguyễn ở một số trường Đại học khu vục 
Đông Nam À PGS T§. Trần Thị Viáh 2ñ 
- Tìm hiểu về hiệp ước Versatlles 1787 và 
nguyên nhân nh trạng bài ấn định của 
nhà Nguyễn văo nửa đầu thể ky XIX trong 
đạy học lịch su ở trưởng sự phạm, Thx Trân Tà Họa 51A 
- Về chính sách "rấm đạo” của nhà Nguyễn 


trang đạc học lịch c2 trường Phố thông Đau THứu dâu D37 


- Về tỉnh thần dân tộc. ý thức gini cấp của 
nông dân Nam Hồ thời Nguyễn trong đấu 
tranh chống phong kiến và bảo vệ Tô quấp 
khi dạv học lịch sử ở trường Phổ thông. 
- Một vài suy nghĩ về giang dạv vấn để tô 
chức quân đội nhà Nguyễn nữa đầu thế 
ky XIX 
- Phong trào nông dân thời Nguyễn trong 
chương trình lịch sử ở trường Phô thông 
- Vấn để nguyên nhắần và trách nhiệm dễ 
mất nước khi dạy học lịch sử về nhà Nguyễn 
- Việc giang day về các nhân vật lịch sử 
Việt Nam trong giai đoạn 1802 - 1884 ở 
trường Phổ thêng 
- Tìm hiểu về Nguyễn Trường Tô và những 
điểu trần của ông khi dạy học lịch sử thời 
Nguyễn. 
- Vấn để Văn hoá thời Nguyễn (1802-1945) 
trong dạy học lịch aử ở trường Phê thông. 
- Rèn luyện thuo tác tư duy cho học sinh 
khi dạy học lịch sử triểu Nguyễn 

Tạo biểu tượng trong dạy học lịch sử thời 
Nguyễn cho học sinh Phổ Lhông 
- Tư tưởng và tính cách cua sì phu hành 
thiện dưới triểu Nguyễn 
- Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh trong dạy 
học lịch sử thời nhà Nguyễn ở trường Phố 
thông 
- Sử dụng kiến thức lịch sử thế giới trong 
dạy học lịch sứ nhà Nguyễn ở trường Phô 
thông 
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- Gộp phần nâng cao chất luong dạy học 
lịch sử triểu Nguyễn ở trưởng I?hổ thông 
- Về việc giảng dạV vương triều nguyễn (1802 
- 1948) 

Một số vấn để về nhà Nguyễn trong 
chương trình lịch sử Phổ thông biện hành 
- Câu höi bài tấp trong dạy học lịch sử thời 
Nguyễn ó trường Phôỏ thông 

Thứ giải đáp câu hỏi: "Vì sao nhà 
Nguyễn ký các hiệp ước đầu hàng trong 
cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp 
xâm lược (1854 - 1884)" 
- Về việc dạy học lịch sử nhà Nguyễn dưới 
thời chính quyền 8ãi Gòn ở miền Nam 
Việt Nam 
- Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa Ở 
Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn trong 
dạv học lịch sử 
- Tìm hiểu vai trò nhà Nguyễn trong sự 
phát triển đất nước qua đạy học lịch sử ở 
trường THPT 
- Nhận định về nhà Nguyễn qua một sổ 
sách. báo trong nước 
- Sách giáo khoa lịch sử với chính sách dôi 
ngoại cua nhà Nguyễn 
- Triểu Nguyễn nhìn từ "đất tô” - xứ Thanh... 
MỤC LỤC 
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